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101. KINH Ở DEVADAHA 
(Devadaha Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ 
Thích-ca (Sakyan) ở nơi có một thị trấn của những người Thích-ca tên là 
thị trấn Devadaha. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 
“Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế 
Tôn đã nói điều này: 

2. (D “Này các Tỳ kheo, có những bà-la-môn nắm giữ một giáo thuyết 
và quan-điểm (cách-nhìn, kiến) như vầy: “Dù người này cảm nhận gì, 
sướng hay khô hay trung tính [không khổ không sướng], tất cả đều gây ra 
bởi điều đã làm trong quá khứ.?? Như vậy bằng cách tiêu diệt những 
nghiệp quá khứ”? bằng sự khổ hạnh và bằng cách không làm những 
nghiệp mới, thì sẽ không còn hệ quả (nghiệp quả) trong tương lai. Khi 
không còn hệ quả trong tương lai là có sự diệt nghiệp. Khi có sự diệt 
nghiệp là có sự diệt khô. Khi có sự diệt khổ là có sự diệt thọ [cảm-giác |. 
Khi có sự diệt thọ là tất cả mọi sự khổ đều đã triệt tiêu.” Những Ni-kiên-tử 
(Nigantha) đã nói như vậy, này các Tỳ kheo. 

3. “Ta đến chỗ những Ni-kiền-tử đã nói điều này và nói với họ: “Này 
các bạn Ni-kiền-tử, có đúng là các bạn năm giữ một giáo thuyết và quan- 
điểm như vầy: “Dù người này cảm nhận gì ... Khi có sự diệt thọ là tất cả 
mọi sự khổ đều đã triệt tiêu”, hay không? Nếu khi được hỏi như vậy 
những Ni-kiền-tử thừa nhận có như vậy, thì ta sẽ nói với họ: 


4. ““Nhưng, này các bạn, các bạn có biết được mình đã hiện hữu trong 
quá khứ hay không hiện hữu trong quá khứ, hay không?'—“Không biết, 
này bạn (Cồ-đàm)°—“Nhưng, này các bạn, các bạn có biết được mình có 
làm những nghiệp ác trong quá khứ và đã không kiêng cữ chúng, hay 
không?'—“Không, này bạn—“Nhưng, này các bạn, các bạn có biết được 
mình đã làm những nghiệp ác như vậy và như vậy trong quá khứ, hay 


không?'—“Không biết, này bạn—“Nhưng, này các bạn, các bạn có biết 
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được rằng “rất nhiều sự khổ đã được triệt tiêu", hay “rất nhiều sự khổ vẫn 
còn phải triệt tiêu”, hoặc “khi nào rất nhiều sự khổ đã được triệt tiêu thì tất 
cả mọi sự khổ sẽ được triệt tiêu”, hay không? °—*“Không biết, này bạn— 
“Nhưng, này các bạn, các bạn có biết “cái gì là sự dẹp-bỏ những trạng thái 
bất thiện” và “cái gì là sự tu-dưỡng những trạng thái thiện lành ngay trong 


kiếp này, hay không?°—*Không biết, này bạn (Cồ-đảm)'. 


5. ““Như vậy, này các bạn, dường như các bạn không biết được “mình 
đã hiện hữu trong quá khứ" hay “mình không hiện hữu trong quá khứ”; 
cũng không biết rằng “mình có làm những nghiệp ác trong quá khứ và đã 
không kiêng cữ chúng”; cũng không biết được rằng “rất nhiều sự khổ đã 
được triệt tiêu”, hay “rất nhiều sự khổ vẫn còn phải triệt tiêu”, hay “khi nào 
rất nhiều sự khô đã được triệt tiêu thì tất cả mọi sự khổ sẽ được triệt tiêu; 
cũng không biết “cái gì là sự dẹp-bỏ những trạng thái bất thiện" và “cái gì 
là sự tu-đưỡng những trạng thái thiện lành ngay trong kiếp này”. Nếu đã là 
vậy, sẽ không phù hợp đề các vị Ni-kiền-tử tuyên bố (quan điểm) rằng: 
“Dù người này cảm nhận gì ... Khi có sự diệt thọ là tất cả mọi sự khô đều 
đã triệt tiêu.” 

6. ““Này các bạn Ni-kiển-tử, nếu các bạn biết được “mình đã hiện hữu 
trong quá khứ”, chứ không có phải không hiện hữu trong quá khứ; hoặc 
biết được “mình đã làm những nghiệp ác trong quá khứ và đã không kiêng 
cữ chúng”; hoặc biết được “rất nhiều sự khổ đã được triệt tiêu', hay “rất 
nhiều sự khổ vẫn còn phải triệt tiêu”, hay “khi nào rất nhiều sự khổ đã 
được triệt tiêu thì tất cả mọi sự khổ sẽ được triệt tiêu”; hoặc biết “cái gì là 
sự đẹp-bỏ những trạng thái bất thiện” và “cái gì là sự tu-dưỡng những 
trạng thái thiện lành ngay trong kiếp này”. Nếu đã là vậy, sẽ phù hợp để 
các vị Ni-kiền-tử tuyên bố (quan điểm) răng: “Dù người này cảm nhận gì, 
sướng hay khô hay trung tính, tất cả đều gây ra bởi điều đã làm trong quá 
khứ. Như vậy bằng cách tiêu diệt những nghiệp quá khứ bằng sự khổ hạnh 
và bằng cách không làm những nghiệp mới, thì sẽ không còn hệ quả 
(nghiệp quả) trong tương lai ... Khi có sự diệt thọ là tất cả mọi sự khô đều 


đã triệt tiêu.” 
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7. ““Này các bạn Ni-kiên-tử, ví dụ có một người bị thương bởi một mũi 
tên tâm đầy thuốc độc, và bởi do điều đó người đó cảm nhận những cảm- 
giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Rồi những bạn bè và đồng sự, những 
người thân và họ hàng của người đó đưa đến một bác sĩ. Bác sĩ dùng dao 
cắt xung quanh miệng vết thương, dùng que dò để thăm dò, nhồ mũi tên 
ra, và dùng bột thuốc để băng bó miệng vết thương, và mỗi từng động tác 
của bác sĩ người đó đều cảm nhận những cảm-giác đau khổ, đau đớn, thấu 
tận. Rồi một sau đó, sau khi vết thương đã được lành và da đã liền lại, 
người đó thấy khỏe mạnh và hạnh phúc, không còn phụ thuộc, làm chủ 
bản thân, có khả năng đi đâu tùy thích. Người đó nghĩ: ““[rước đây tôi bị 
đâm thấu bằng một mũi tên tắm đầy thuốc độc, và bởi do điều đó tôi cảm 
nhận những cảm-giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Rồi những bạn bè và 
đồng sự, những người thân và họ hàng của tôi đã đưa đến một bác sĩ. Bác 
sĩ đã dùng dao cắt xung quanh miệng vết thương, dùng que dò đề thăm dò, 
nhỗ mũi tên ra, và dùng bột thuốc để băng bó miệng vết thương, và mỗi 
từng động tác của bác sĩ tôi đều cảm nhận những cảm-giác đau khổ, đau 
đớn, thấu tận. Rồi một thời sau đó, sau khi vết thương đã được lành và da 
đã liền lại, tôi thấy khỏe mạnh và hạnh phúc, không còn phụ thuộc, làm 
chủ bản thân, có khả năng đi đâu tùy thích.” ( mình đã nếm trải và đã 
biết điều đã xảy ra) 

§. ““Cũng giống như vậy, này những Ni-kiền-tử, nếu các bạn biết được 
“mình đã hiện hữu trong quá khứ”, chứ không phải không hiện hữu ... 
hoặc biết được “cái øì là sự dẹp-bỏ những trạng thái bất thiện" và “cái øì là 
sự tu-dưỡng những trạng thái thiện lành ngay trong kiếp này”, thì như vậy 
mới phù hợp khi các vị Ni-kiền-tử tuyên bố (quan điểm) răng: “Dù người 
này cảm nhận gì, sướng hay khổ hay trung tính ... Khi có sự diệt thọ là tất 
cả mọi sự khô đều đã triệt tiêu.” 


9. ““Nhưng, này các bạn Ni-kiền-tử, bởi vì các bạn không biết được 
“mình đã hiện hữu trong quá khứ” hay không ... cũng không biết “cái gì là 
sự dẹp-bỏ những trạng thái bất thiện” và “cái gì là sự tu-dưỡng những 
trạng thái thiện lành ngay trong kiếp này”, thì như vậy sẽ không phù hợp 
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khi các vị Ni-kiền-tử tuyên bố (quan điểm) răng: “Dù người này cảm nhận 
gì, sướng hay khổ hay trung tính ... Khi có sự diệt thọ là tất cả mọi sự khổ 
đều đã triệt tiêu.” (không ự mình đã nếm trải và không biết điểu đã xảy 
ra) 

10. “Sau khi điều này được nói ra, những Ni-kiền-tử đã nói với ta: 'Này 
bạn (Cồ-đảm), ngài Ni-kiền-tử Nãtaputta là toàn trí và nhìn thấy tất-cả và 
đã tuyên bố có được sự-biết và sự-thấy (trí-biết và tầm-nhìn) như vây: 
“Cho dù khi ta đang đi hay đang đứng hay đang ngủ hay đang thức, sự- 
biết và sự-thây vẫn liên tục và không gián đoạn có mặt đối với ta.` Ngài ấy 
đã nói như vây: “Này những Ni-kiền-tử, các người đã làm những nghiệp 
ác trong quá khứ; hãy triệt chúng bằng cách thực hiện những sự hành xác 
đau đớn. Và nếu các người ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ] giới 
hạnh về thân, lời-nói, và tâm thì đó là sự không làm những nghiệp ác cho 
(nghiệp quả) sau này. Như vậy bằng cách tiêu diệt những nghiệp quá khứ 
bằng sự khổ hạnh và bằng cách không làm những nghiệp mới, thì sẽ 
không còn hệ quả (nghiệp quả) trong tương lai ... Khi có sự diệt thọ là tất 
cả mọi sự khổ đều đã triệt tiêu.” (nội dung mục này giống mục 17 kinh MN 
13) 


11. “Sau khi điều này được nói ra, ta đã nói với những Ni-kièn-tử:?? 
“Này các bạn Ni-kiền-tử, có năm điều có thể thành hai cách khác nhau tại 
đây và bây giờ. Năm đó là gì? Niềm-tin, sự chấp-thuận, truyền-thống 
truyền miệng, sự nhận biết có lý-giải, và sự chấp nhận một quan điểm là 
kết quả sau khi suy-xét nó. Năm điều này có thể thành hai cách khác nhau 
tại đây và bây giờ. Trong số này, (¡) loại niềm-tin nào các vị Ni-kiền-tử tin 
vào một người thầy nói về quá khứ? (ii) Loại sự chấp-thuận nào, (iii) loại 
truyền-thống truyền miệng nào, (1v) loại sự nhận biết có lý-giải nào, và (v) 
loại sự chấp-nhận nào về một quan-điểm là kết quả sau khi suy-xét nó?" 
Sau khi ta nói như vậy, này các Tỳ kheo, ta không thấy những Ni-kiền-tử 


có sự bảo chữa chính đáng nào cho lập trường của họ. 


12. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, ta nói với những Ni-kiển-tử: “Này các 
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bạn Ni-kiền-tử, các bạn nghĩ sao? Khi có sự cố-gắng quá căng, sự phẩn- 
đấu (tinh cần) quá căng, các bạn có cảm nhận những cảm-giác đau khô, 
đau đớn, thấu tận phải không? Nhưng khi không có sự cố-gắng quá căng, 
sự phẩn-đấu quá căng, các bạn không cảm nhận những cảm-giác đau khổ, 
đau đớn, thấu tận phải không?°——“Này bạn Cồ-đàm, khi có sự cố-gắng quá 
căng, sự phẩn-đấu quá căng, chúng tôi có cảm nhận những cảm-giác đau 
khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng khi không có sự cố-gắng quá căng, sự 
phẩn-đấu quá căng, chúng tôi không cảm nhận những cảm-giác đau khổ, 


đau đớn, thâu tận nào. 


13. ““Như vậy, này các bạn Ni-kiền-tử, dường như rằng, khi có sự cố- 
găng quá căng ... thì các bạn có cảm nhận những cảm-giác đau khổ, đau 
đớn, thấu tận do sự cố-gắng quá căng: nhưng khi không có sự cố-gẵng quá 
căng ... thì các bạn không cảm nhận những cảm-giác đau khổ, đau đớn, 
thấu tận do không có sự cố-gẵng quá căng. Nếu là như vậy, thì sẽ không 
phủ hợp khi các vị Ni-kiền-tử tuyên bố răng:??" “Dù người này cảm nhận 
sì, sướng hay khổ hay trung tính, tất cả đều gây ra bởi điều đã làm trong 
quá khứ. Như vậy bằng cách tiêu diệt những nghiệp quá khứ bằng sự khổ 
hạnh và bằng cách không làm những nghiệp mới, thì sẽ không còn hệ quả 
(nghiệp quả) trong tương lai ... Khi có sự diệt thọ là tất cả mọi sự khổ đều 
đã triệt tiêu.” 

14. ““Này các bạn Ni-kiền-tử, khi có sự cỗố-gắng quá căng, sự phẩn-đấu 
quá căng, thì những cảm-giác đau khổ, đau đớn, thấu tận (gây ra) bởi sự 
cố-gắng quá căng có mặt, và khi không có sự cố-gắng quá căng, sự phẩn- 
đấu quá căng, thì những cảm-giác đau khổ, đau đớn, thấu tận (gây ra) bởi 
sự cố-gắng quá căng vẫn có mặt. Nếu là như vậy, thì sẽ không phù hợp 
khi các vị Ni-kiền-tử tuyên bố rằng: “Dù người này cảm nhận gì ... Khi có 
sự điệt thọ là tất cả mọi sự khổ đều đã triệt tiêu.” 

15. ““Nhưng, này các bạn Ni-kiền-tử, bởi vì có sự cố-gắng quá căng, sự 
phẩn-đấu quá căng, nên các bạn có cảm nhận những cảm-giác đau khổ, 


đau đớn, thấu tận (gây ra) bởi sự cố-gắng quá căng; nhưng khi không có 
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sự cố-gắng quá căng, sự phấn-đấu quá căng, thì các bạn không cảm nhận 
những cảm-giác đau khổ, đau đớn, thấu tận (gây ra) bởi sự cố-gắng quá 
căng. Do vậy các bạn chỉ cảm nhận những cảm-giác đau khổ, đau đớn, 
thấu tận (gây ra) bởi sự cố-gắng mình áp đặt lên bản thân, và thông qua sự 
vô-minh, sự không-biết, và sự si-mê nên các bạn nắm giữ một cách sai 
lầm (quan điểm): “Dù người này cảm nhận gì ... Khi có sự diệt thọ là tất 
cả mọi sự khổ đều đã triệt tiêu.” Sau khi ta nói như vậy, này các Tỳ kheo, 
ta không thấy những Ni-kiền-tử có sự bào chữa chính đáng nào cho lập 


trường của họ. 


16. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, ta nói với những Ni-kiển-tử: “Này các 
bạn Ni-kiền-tử, các bạn nghĩ sao? () Một nghiệp [có quả của nó] được 


?? nhờ sự cô-găng và 


nếm trải ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ]. 
phẩn-đâu có thê trở thành một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải 
trong kiếp sau, có thê như vậy không?°—*Không thể, này bạnˆ—“Nhưng, 
một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải trong kiếp sau, nhờ sự cố- 
gắng và phẩn-đấu có thể trở thành một nghiệp [có quả của nó] được nếm 


trải trong kiếp này, có thể như vậy không?'—“Không thẻ, này bạn". 


17. ““Này các bạn Ni-kiền-tử, các bạn nghĩ sao? (1) Một nghiệp [có 
quả của nó] sẽ được nếm trải là sướng, nhờ sự cố-gắng và phẩn-đấu có thê 
trở thành một nghiệp [có quả của nó] được nếm trải là khổ, có thể như vậy 
không? °—“Không thể, này bạn—“Nhưng một nghiệp [có quả của nó] sẽ 
được nếm trải là khổ, nhờ sự cỗ-gắng và phẩn-đấu có thể trở thành một 
nghiệp [có quả của nó] được nếm trải là sướng, có thể như vậy không?'—— 
'Không thể, này bạn”. 


18. ““Này các bạn Ni-kiền-tử, các bạn nghĩ sao? (11) Một nghiệp [có 


?”' nhờ sự 


quả của nó] sẽ được nếm trải trong một [cá tính] đã chín muôi, 
cố-găng và phẩn-đấu có thể trở thành một nghiệp [có quả của nó] được 
nếm trải trong một [cá tính] không chín muồi, có thể như vậy không??— 
Không thẻ, này bạn'—“Nhưng một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm 


trải trong một [cá tính] không chín muôi, nhờ sự cô-găng và phân-đâu có 
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thể trở thành một nghiệp [có quả của nó] được nếm trải trong một [cá tính] 


đã chín muỗi, có thể như vậy không?°—*“Không thê, này bạn”. 


19. ““Này các bạn Ni-kiền-tử, các bạn nghĩ sao? (iv) Một nghiệp [có 
quả của nó] sẽ được nếm trải nhiều, nhờ sự cố-gắng và phẩn-đấu có thê 
trở thành một nghiệp [có quả của nó] được nếm trải ít, có thể như vậy 
không?°—“Không thể, này bạn—“Nhưng một nghiệp [có quả của nó] sẽ 
được nêm trải ít, nhờ sự cố-gắng và phẩn-đấu có thê trở thành một nghiệp 
[có quả của nó] được nếm trải nhiều, có thê như vậy không?'—“Không 


thể, này bạn". 


20. ““Này các bạn Ni-kiền-tử, các bạn nghĩ sao? (v) Một nghiệp [có quả 
của nó] sẽ được nếm trải, nhờ sự cố-gắng và phẩn-đấu có thể trở thành 
một nghiệp [có quả của nó] sẽ không được nếm trải,” có thể như vậy 
không?—“Không thể, này bạn—“Nhưng một nghiệp [có quả của nó] sẽ 
không được nêm trải, nhờ sự cố-gắng và phẩn-đấu có thể trở thành một 
nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải, có thể như vậy không?— 


“Không thể, này bạn”. 


21. ““Này các bạn Ni-kiền-tử, vậy là đường như: (¡) không thể nào có 
một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải ngay trong kiếp này, nhờ sự 
cố-găng và phẩn-đấu có thể trở thành một nghiệp [có quả của nó] sẽ được 
nếm trải trong kiếp sau, và không thể nào có một nghiệp [có quả của nó] 
sẽ được nếm trải trong kiếp sau, nhờ sự cố-gắng và phán-đấu có thể trở 
thành một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải trong kiếp này; (ii) 
không thể nào có một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải là sướng, 
nhờ sự cố-gắng và phẩn-đấu có thể trở thành một nghiệp [có quả của nó] 
được nếm trải là khổ, và không thể nào có một nghiệp [có quả của nó] sẽ 
được nếm trải là khổ, nhờ sự cỗ-gắng và phẩn-đấu có thê trở thành một 
nghiệp [có quả của nó] được nếm trải là sướng: (ii¡) không thể nào có một 
nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải trong một [cá tính] đã chín muôi, 
nhờ sự cố-gắng và phẩn-đấu có thể trở thành một nghiệp [có quả của nó] 


được nêm trải trong một [cá tính] không chín muôi, và không thê nào có 
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một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải trong một [cá tính] không 
chín muôi, nhờ sự cố-gắng và phẩn-đấu có thê trở thành một nghiệp [có 
quả của nó] được nếm trải trong một [cá tính] đã chín muồi; (¡v) không thể 
nào có một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải nhiều, nhờ sự cố-gắng 
và phẩn-đấu có thê trở thành một nghiệp [có quả của nó] được nếm trải ít, 
và không thể nào có một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải ít, nhờ 
sự côố-gắng và phẩn-đấu có thể trở thành một nghiệp [có quả của nó] được 
nếm trải nhiều; (v) không thể nào có một nghiệp [có quả của nó] sẽ được 
nếm trải, nhờ sự cố-gắng và phẩn-đấu có thê trở thành một nghiệp [có quả 
của nó] sẽ không được nếm trải, và không thể nào có một nghiệp [có quả 
của nó] sẽ không được nếm trải, nhờ sự cố-gắng và phán-đấu có thể trở 
thành một nghiệp [có quả của nó] sẽ được nếm trải. Nếu đã là vậy, thì sự 
cố-găng (tu hành xác khổ hạnh) của các vị Ni-kiền-tử là vô kết quả, sự 


phân-đâu (tinh cân) của các vị là vô kêt quả. 


22. “Này các Tỳ kheo, những Ni-kiền-tử đã khắng định (quan-điểm của 
họ) như vậy. Và bởi vì những Ni-kiền-tử đã khăng định như vậy cho nên 
có mười cơ sở chính đáng đề phê bình điều họ đã khẳng định: 


() “Nếu sự sướng và khô chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi điều 
đã làm trong quá khứ, vậy thì những Ni-kiền-tử chắn hắn đã làm những 
nghiệp xấu ác trong quá khứ—nên bây giờ họ phải cảm nhận những cảm- 


giác đau khổ, đau đớn, thấu tận như vậy. 


(2) “Nếu sự sướng và khô chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi sự 
tạo tác của một đẳng Thượng Đề [Đẳng Trời Thần Tối Cao],?? vậy thì 
những Ni-kiền-tử chắc hắn đã được tạo ra bởi một đắng Thượng Đề xấu 
ác—nên bây giờ họ phải cảm nhận những cảm-giác đau khổ, đau đớn, 


thấu tận như vậy. 


(3) “Nếu sự sướng vả khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi hoàn 
cảnh và bản chất,”?° vậy thì những Ni-kiền-tử chắc hăn đã đang gặp vận 
xui—nên bây giờ họ phải cảm nhận những cảm-giác đau khổ, đau đớn, 


thấu tận như vậy. 
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(4 “Nếu sự sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi giai 
cấp [trong số sáu loại giai cấp sinh cảnh], ”?! vậy thì những Ni-kiền-tử chắc 
hăn là thuộc loại giai cấp tồi tệ—nên bây giờ họ phải cảm nhận những 


cảm-giác đau khô, đau đón, thâu tận như vậy. 


(5 “Nếu sự Sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi sự 
cố-găng (tu khổ hạnh) trong kiếp này [tại đây và bây giò], vậy thì những 
Ni-kiền-tử chắc hắn đang phẩn-đấu một cách tôi tệ trong hiện tại—nên 
bây giờ họ phải cảm nhận những cảm-giác đau khổ, đau đớn, thấu tận như 


^ 


vạy. 


(6 “Nếu sự Sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi điều 
đã làm trong quá khứ, vậy thì những Ni-kiền-tử là đáng bị chỉ trích (vì 
những điều họ đã làm trong quá khứ); nếu không phải vậy, thì những Ni- 
kiền-tử cũng vẫn đáng bị chỉ trích (vì sự tu khô hạnh hành xác họ đang 
làm trong hiện tại cũng đâu sửa đôi được gì). 


(“Nếu sự sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi sự 
tạo tác của đắng Thượng Đề, vậy thì những Ni-kiền-tử là đáng bị chỉ trích; 
nếu không phải vậy, thì những Ni-kiền-tử cũng vẫn đáng bị chỉ trích (vì sự 


tu khổ hạnh hành xác họ đang làm cũng đâu sửa đổi được gì). 


(8) “Nếu sự sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra tùy theo 
cơ hội (bởi hoàn cảnh hay bản chất), vậy thì những Ni-kiền-tử là đáng bị 
chỉ trích; nếu không phải vậy, thì những Ni-kiền-tử cũng vẫn đáng bị chỉ 


trích (vì sự tu khổ hạnh hành xác họ đang làm cũng đâu sửa đổi được gì). 


(9) “Nếu sự sướng và khô chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi giai 
cấp, vậy thì những Ni-kiền-tử đáng bị chỉ trích; nếu không phải vậy, thì 
những Ni-kiền-tử cũng vẫn đáng bị chỉ trích (vì sự tu khô hạnh hành xác 
họ đang làm cũng đâu sửa đổi được gì, trừ khi thay đổi giai cấp). 

(10) “Nếu sự sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi sự 
cố-găng (tu khổ hạnh hành xác), vậy thì những Ni-kiên-tử là đáng bị chỉ 
trích; nêu không phải vậy, thì những Ni-kiền-tử cũng vẫn đáng bị chỉ trích 
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(vì sự hành xác gây ra những cảm-giác đau đớn). 


những Ni-kiền-tử đã khăng định (quan-điểm của họ) như vậy. Và bởi 
vì những Ni-kiền-tử đã khăng định như vậy cho nên có mười cơ sở chính 
đáng đề phê bình điều họ đã khẳng định. Như vậy sự cố-gắng của họ là vô 


kết quả, sự phẩn-đấu của họ là vô kết quả. 


23. (IU “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự cố-gắng là có kết quả, 
theo cách nào sự phẩn-đấu (tinh cần) là có kết quả? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo không bị chôn vùi trong sự khổ đau thì không chôn vùi 
bản thân mình trong sự khổ đau; và người đó không từ bỏ sự vui sướng 
phù hợp với Giáo Pháp, nhưng cũng không bị say mê với sự vui sướng 
đó.” Người đó biết như vây: “Khi ta phẩn-đấu (tinh cần) với sự quyết 
tâm, nguồn khổ đau này phai biến trong ta nhờ có sự phắn-đấu quyết tâm 
đó; và khi ta quan sát (nhìn nó) bằng sự buông-xả, nguồn khổ đau này 
phai biến trong ta khi ta đang tu tập sự buông-xả.?3 () Người đó phẩn- 
đấu với sự quyết tâm hướng tới 'nguồn khổ đau đó phai biến trong mình? 
nhờ sự phắn-đấu quyết tâm đó; và (ii) người đó tu tập sự buông-xả hướng 
tới 'nguồn khổ đau đó phai biến trong mình” khi người đó đang tu tập sự 
buông xả. (ii) Khi người đó phẩn-đấu với sự quyết tâm, nguồn khổ đau 
như vầy và như vậy phai biến trong người đó nhờ sự phẩn-đấu quyết tâm 
đó; như vậy sự khổ đau đó đã được tiêu cạn trong người đó. (iv) Khi 
người đó quan sát bằng sự buông-xả, nguồn khổ đau như vầy và như vậy 
phai biến trong người đó trong khi người đó tu tập sự buông-xả; như vậy 


sự khô đau đó đã được tiêu cạn trong người đó. 


24. “Này các Tỳ kheo, ví dụ một người đàn ông yêu một phụ nữ với 
một cái tâm bị trói buộc vào cô ây bởi sự tham muốn và đam mê mạnh 
mẽ. Rồi người đó nhìn thấy cô ấy đang đứng với một người đàn ông khác, 
trò chuyện, vui đùa, cười cợt. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu 
sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, 
não) có khởi sinh trong anh ta khi anh ta nhìn thấy cô ấy đang đứng với 


một người đàn ông khác, trò chuyện, vui đùa, cười cợt, hay không?” 
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“Dạ có, thưa Thế Tôn. Vì sao? Bởi vì anh ta yêu cô ấy với một cái tâm 
bị trói buộc vào cô ấy bởi sự tham muốn và đam mê mạnh mẽ: đó là lý do 
tại sao sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng sẽ khởi 
sinh trong anh ta khi anh ta nhìn thấy cô ấy đang đứng với một người đàn 
ông khác, trò chuyện, vui đùa, cười cọt.” 

25. “Rồi, này các Tỳ kheo, người đàn ông đó nghĩ: “Tôi yêu cô ấy với 
một cái tâm bị trói buộc vào cô ây bởi sự tham muốn và đam mê mạnh 
mẽ; cho nên sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng đã 
khởi sinh trong tôi khi khi tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng với một người 
đàn ông khác, trò chuyện, vui đùa, cười cợt. GIờ sẽ ra sao nếu tôi dẹp bỏ 
tham-muốn và nhục-dục đối với người phụ nữ đó? Rồi anh ta dẹp bỏ 
tham-muốn và nhục-dục đối với người phụ nữ đó. Lần sau anh ta lại thấy 
cô ấy đang đứng với một người đàn ông khác, trò chuyện, vui đùa, cười 
cợt. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu sự buôn sầu, than khóc, đau 
khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng có khởi sinh trong anh ta khi anh ta nhìn thấy 
cô ấy đang đứng với một người đàn ông khác ... hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn. Vì sao? Bởi vì anh ta không còn yêu cô ấy 
với một cái tâm bị trói buộc vào cô ây bởi sự tham muốn và đam mê mạnh 
mẽ; đó là lý do tại sao sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 
vọng sẽ không còn khởi sinh trong anh ta khi anh ta nhìn thấy cô ấy đang 


đứng với một người đàn ông khác ...” 


26. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo không bị 
chôn vùi trong sự khổ đau thì không chôn vùi bản thân mình trong sự khổ 
đau ... [mnw mục 23 ở trên]... như vậy sự khổ đau đó đã được tiêu cạn 
trong người đó. — Là như vậy, này các Tỳ kheo, sự cố-gắng của vị ấy là 


có kêt quả, sự phân-đâu của vị ây là có kêt quả. 


27. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo suy xét như vây: “Khi ta 
đang sống theo sự sung sướng của ta, những trạng thái bất thiện gia tăng 
trong ta và những trạng thái thiện lành gia giảm; nhưng khi ta cố-gắng bản 
thân vào (sự thực hành là) khổ đau (như khổ hạnh) thì những trạng thái bất 
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thiện gia giảm trong ta và những trạng thái thiện lành gia tăng. Vậy sẽ ra 
sao nếu ta cố-găng bản thân trong (sự thực hành là) khô đau?? Và người 
đó đã cố-găng bản thân vào (sự thực hành là) khô đau. Khi người đó làm 
vậy, những trạng thái bất thiện gia giảm trong người đó và những trạng 
thái thiện lành gia tăng.” Rồi về sau, người đó không cố-găng bản thân 
vào (sự thực hành là) khổ đau nữa. Vì sao vậy? Vì cái mục-đích mà Tỳ 
kheo đó đã cố-gắng bản thân vào (sự thực hành là) khổ đau đã được thành 
tựu; đó là lý do tại sao người đó không còn cố-gắng bản thân vào (sự thực 
hành là) khổ đau nữa. (ức sau khi sự khổ hạnh vừa phải đã giúp loại bỏ 


những ô-nhiễm khó loại bỏ thì người tu không tiếp tục theo khổ hạnh nữa) 


28. “Này các Tỳ kheo, ví dụ một người làm tên đang hơ lửa và làm 
nóng thân cây tên giữa hai ngọn lửa, rồi uốn cho nó thắng và có thể dùng 
được. Sau khi thân tên đã được hơ và làm nóng giữa hai ngọn lửa và đã 
được uốn cho thắng và có thể dùng được, thì sau đó người đó không còn 
lặp lại hơ lửa và làm nóng thân tên và uốn cho nó thắng và làm cho nó 
dùng được nữa. Vì sao vậy? Vì mục đích mà người thợ làm tên đã hơ lửa 
và làm nóng thân tên và uốn cho nó thăng và làm cho nó dùng được đã 
được thành tựu; đó là lý do tại sao sau đó người đó không còn hơ lửa và 


làm nóng thân tên và uôn cho nó thăng và làm cho nó dùng được nữa. 


29. “Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo suy xét như vầy ... [/ép ứục 
như mục 27 ở trên] ... đó là lý do tại sao người đó không còn cố-gắng bản 
thân vào (sự thực hành là) khổ đau nữa. — Cũng là như vậy, này các Tỳ 
kheo, sự cố-gắng của vị ấy là có kết quả, sự phẩn-đấu của vị ấy là có kết 
quả. 

30.—37. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, ở đây một Như Lai xuất hiện trong 
thế gian, là bậc A-la-hán [đã tu thành], bậc Toàn Giác [đã giác-ngộ toàn 
thiện]... [ốp fục như kinh MN 51, mục 12-19] ... người đó thanh lọc 
tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


38. “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại, là những sự ố-nhiễm [sự 
không hoàn thiện] của tâm làm suy yếu trí-tuệ: (1) “Tách ly khỏi những 
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khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), 
trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ 
(hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” — Cũng là như vậy, 


sự cô-găng của vị ây là có kêt quả, sự phân-đâu của vị ây là có kêt quả. 


39. (2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) Và SỰ 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có 
sự hoan-hÿ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không 
còn ý-nghĩ và sự soi-xét.” — Cũng là như vậy, sự cố-gắng của vị ấy là có 


kêt quả, sự phân-đâu của vị ây là có kêt quả. 


40. (3) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan- 
hỷ (hỷ), người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh 
giác), người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) cùng với thân; người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái 
mà các bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là 
người an trú một cách hạnh-phúc”.” — Cũng là như vậy, sự cố-gắng của vị 


ây là có kêt quả, sự phân-đâu của vị ây là có kêt quả. 


4I. (4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không 
còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không 
còn hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh- 
niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.” — Cũng là như vậy, sự 


cô-găng của vị ây là có kêt quả, sự phân-đầu của vị ây là có kêt quả. 


4. (5) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không bị ố nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm, dễ uốn nắn, 
dễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, người đó 
hướng nó (tâm) tới trí-biết về sự nhớ-lại những cõi kiếp quá khứ (ức 
mạng minh). Người đó (có thể) nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của mình; đó là 
một lần sinh, hai lần sinh ... [riép tục như kinh MN 51, mục 24] ... Như 
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vậy đó, người đó nhớ lại những cõi kiêp quá khứ của mình với những 
phương diện và đặc điêm của chúng. — Cũng là như vậy, sự cô-găng của 


vị ây là có kêt quả, sự phân-đâu của vị ây là có kêt quả. 


43. (6) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ uốn 
năn, dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, người đó hướng nó 
(tâm) tới trí-biết về sự nhìn thấy sự chết đi và tái sinh của chúng sinh 
(thiên nhấn mình) ... [riép tục nhự kinh MN 5ï, mục 25]... Như vậy đó, 
với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó 
hiểu được cách những chúng sinh chết đi và chuyên kiếp tùy theo những 
nghiệp của họ như vậy. — Cũng là như vậy, sự cố-găng của vị ấy là có kết 


quả, sự phân-đâu của vị ây là có kêt quả. 


4 (7) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ uốn 
năn, dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, người đó hướng nó 
(tâm) tới trí-biết về sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (âu tận minh). Người 
đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là khổ'. Người đó hiểu đúng như nó 
thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là: 
“Đây là sự chấm-dứt khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 
con-đường dẫn đến sự chấm dứt khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là: 
“Đây là những ô-nhiễm'. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 
nguôn-gốc những ô-nhiễm'. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 
sự châm-dứt những ô-nhiễm'. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 
con-đường dẫn đến sự chấm dứt những ô-nhiễm'. 


45. (8) “Khi người đó đã biết và đã thấy như vậy, tâm người đó được 
giải-thoát khỏi sự ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi sự ô-nhiễm 
của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi sự ô-nhiễm của/do vô-minh (vô 
minh lậu). Khi tâm đã được giải-thoát, thì có sự-biết: “Tâm được giải- 
thoát." Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
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(tái sinh) nào nữa.” — Cũng là như vậy, sự cô-găng của vị ây là có kêt quả, 


sự phân-đâu của vị ây là có kêt quả. 


46. “Này các Tỳ kheo, Như Lai đã tuyên bố như vậy. Và bởi vì Như Lai 
đã tuyên bố như vậy cho nên có mười cơ sở chính đáng để khen ngợi bậc 
Ấy: 

(UD “Nếu sự sướng và khô chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi điều 
đã làm trong quá khứ, vậy thì Như Lai chắc hắn đã làm những nghiệp tốt 
trong quá khứ—cho nên giờ bậc ấy cảm nhận những cảm-giác vui sướng 


(an lạc) không còn ô-nhiễm (vô nhiễm). 


(2) “Nếu sự sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi sự 
tạo tác của một đẳng Thượng Đề, vậy thì Như Lai chắc hăn đã được tạo ra 
bởi một đắng Thượng Đề tốt—cho nên giờ bậc ấy cảm nhận những cảm- 


giác an lạc vô nhiễm. 


(3) “Nếu sự sướng vả khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi 
hoàn cảnh và bản chất, vậy thì Như Lai chắc hắn đã gặp vận may——cho 


nên giờ bậc ây cảm nhận những cảm-giác an lạc vô nhiễm. 


(4 “Nếu sự sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi giai 
cấp [trong số sáu loại giai cấp sinh cảnh], vậy thì Như Lai chắc hắn là 
thuộc giai cấp tốt—cho nên giờ bậc ấy cảm nhận những cảm-giác an lạc 
vô nhiễm. 

(5 “Nếu sự sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi sự 
cố-găng (tu khổ hạnh) trong kiếp này [tại đây và bây giờ], vậy thì Như Lai 
chắc hắn đã phẩn-đấu một cách hay khéo trong hiện tạ —cho nên giờ bậc 
ấy cảm nhận những cảm-giác an lạc vô nhiễm. 

(@) “Nếu sự sướng vả khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi điều 
đã làm trong quá khứ, vậy thì Như Lai đáng được khen ngợi (vì chắc hăn 
đã làm những nghiệp tốt trong quá khứ); nếu không phải vậy, thì Như Lai 
cũng vẫn đáng được khen ngợi (vì do những lý do tốt lành khác). 


(7 “Nêu sự sướng và khô chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi sự 
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tạo tác của một đẳng Thượng Đề, vậy thì Như Lai đáng được khen ngợi; 
nếu không phải vậy, thì Như Lai cũng vẫn đáng được khen ngợi. 


() “Nếu sự sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra tùy theo 
cơ hội (bởi hoàn cảnh hay bản chất), vậy thì Như Lai đáng được khen 
ngợi; nếu không phải vậy, thì Như Lai cũng vẫn đáng được khen ngợi. 


(9) “Nếu sự sướng và khô chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi giai 
cấp, vậy thì Như Lai đáng được khen ngợi; nếu không phải vậy, thì Như 


Lai cũng vẫn đáng được khen ngợi. 


(10) “Nếu sự sướng và khổ chúng sinh cảm nhận là được gây ra bởi sự 
cố-găng trong kiếp này [tại đây và bây giò]. vậy thì Như Lai đáng được 
khen ngợi; nếu không phải vậy, thì Như Lai cũng vẫn đáng được khen 
ngợi. 

“Này các Tỳ kheo, Như Lai đã tuyên bố như vậy. Và bởi vì Như Lai đã 
tuyên bố như vậy cho nên có mười cơ sở chính đáng để khen ngợi bậc 
ây.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hải lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


102. KINH NĂM VÀ BA 
(Pañcafiaya Sufta) 


I. Tôi nghe như vày.* Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
SävatthT (Xá-vệ) trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được 
cúng dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). Ở đó đức Thế Tôn 


l^t rà 


đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”——“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ 


kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


(Những suy đoán về tương lai) 


2. “Này các Tỳ kheo, có những sa-môn (tu sĩ, ấn sĩ, khổ sĩ) và bà-la- 
môn suy đoán về tương lai và nắm giữ quan điểm về tương lai, họ tuyên 
bố những giả định triết lý khác nhau về tương lai. 


(D Một số khăng định: “Bản ngã (cái “ta”, tự ngã) là có nhận-thức 
(tưởng) và không bị hư tôn sau khi chết. 


(ID Một số khăng định: “Bản ngã là không có nhận-thức và không bị 
hư tốn sau khi chết. 


(ID Một số khăng định: “Bản ngã là không có nhận-thức và không bị 
hư tốn sau khi chết. 


(IV) Hoặc một số mô tả [khi chết là] sự diệt-vong, sự hủy-diệt, và sự 
chấm-dứt của một chúng sinh hiện hữu. 

(V) Hoặc một số khăng định Niết-bàn ngay trong kiếp này [tại đây và 
bây giờ].”?% 

“Như vậy, (a) họ mô tả một bản ngã hiện hữu là không bị hư tốn sau 
khi chết; hoặc (b) họ mô tả [khi chết là] sự diệt-vong, sự hủy-diệt, và sự 
chấm-dứt của một chúng sinh hiện hữu; hoặc (c) khăng định Niết-bàn 
ngay trong kiếp này. Như vậy những [quan điểm này] là năm [()-(V)] trở 
thành ba [(a), (b), (c)] và là ba trở thành năm. Đây là tóm tắt về sự 'năm 
thành ba". 
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3. () “Trong đó, này các Tỳ kheo, những sa-môn và bà-la-môn [a] mô 
tả bản ngã là có nhận-thức (tưởng) và không bị hư tổn sau khi chết là một 
bản ngã có nhận-thức và không bị hư tốn sau khi chết, thì có thể nó là một 


dạng: 


thuộc vật chất (sắc); 

hoặc phi vật chất (vô sắc); 

hoặc vừa thuộc vật chất vừa phi vật chất (sắc và vô sắc); 

hoặc không phải vật chất cũng không phải phi vật chất (phi sắc phi 
phi sắc); 

hoặc có nhận-thức về sự hợp-nhất; 

hoặc có nhận-thức về sự phân-tán; 

hoặc có nhận-thức về thứ (trạng thái) hạn-định; 

hoặc có nhận-thức về thứ (trạng thái) vô-lượng.”? 


Hoặc khác nữa, một sô ít trong họ đi xa hơn mức này, một sô nói 


những điều khẳng định về kasina-thức, là vô lượng và bất lay động.” 


4. “Này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu điều này như vầy: “Những vị sa- 
môn và bà-la-môn [a] đó mô tả bản ngã là “có nhận-thức (tưởng) và không 
hư tôn sau khi chết” là một bản ngã, có nhận-thức và không bị hư tôn sau 
khi chết, có thê là một dạng: thuộc vật chất (sắc) ... hoặc có nhận-thức về 
thứ (trạng thái) vô-lượng. Hoặc khác nữa, một số nói những điều khăng 
định về cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ), là vô lượng và bắt lay động; 
[theo họ thì] cảnh xứ “không-có-gì” được tuyên bố là được thanh lọc nhất, 
cao nhất, tốt nhất, và vô thượng (không thê cao hơn) trong số những nhận- 
thức—kể cả những nhận-thức về vật chất (sắc tưởng) hay về phi vật chất 
(vô sắc tưởng), những nhận-thức về sự hợp-nhất hay về sự phân-tán.”? 
(Trạng thái) đó là có điều-kiện (hữu vi) và thô tế, nhưng có sự chấm-dứt 
mọi sự tạo-tác (hành diệt).” Sau khi đã biết “Có trạng thái này”, sau khi 
nhìn thấy có sự thoát-khỏi đó, Như Lai đã vượt thoát khỏi đó.”9 


5. (II) “Trong đó, này các Tỳ kheo, những sa-môn và bà-la-môn [b| mô 


tả bản ngã là “không có nhận-thức (phi tưởng) và không bị hư tốn sau khi 
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chết” tức là một bản ngã, không có nhận-thức và không bị hư tốn sau khi 


chết, có thể nó là một dạng: 


thuộc vật chất (sắc); 

hoặc phi vật chất (vô sắc); 

hoặc vừa thuộc vật chất vừa phi vật chất (sắc và vô sắc); 

hoặc không phải vật chất cũng không phải phi vật chất (phi sắc phi 
phi sắc).”! 

6. “Trong đó, này các Tỳ kheo, những người [b] này chỉ trích những sa- 
môn và bà-la-môn [a]| đã mô tả bản ngã là “có nhận-thức (tưởng) và không 
bị hư tổn sau khi chết. Vì sao vậy? Bởi vì những người [b] cho rằng: 
“Nhận-thức là một căn bệnh, nhận-thức là một ung nhọt, nhận-thức là một 
mũi tên (độc); (trạng thái) này mới là bình an, này mới là siêu phàm: đó là 
sự không có nhận-thức (phi tưởng). 

7. “Này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu điều này như vây: “Những vị sa- 
môn và bà-la-môn [b] đó mô tả bản ngã là “không có nhận-thức (phi 
tưởng) và không bị hư tốn sau khi chết” là một bản ngã, không có nhận- 
thức và không bị hư tốn sau khi chết, có thể nó là một dạng: thuộc vật chất 
(sắc)... hoặc không thuộc vật chất cũng không phải phi vật chất (phi sắc 
phi phi sắc). Sa-môn hay bà-la-môn nào nếu nói: “Ngoài thân-sắc (sắc), 
ngoài cảm-giác (thọ), ngoài nhận-thức (tưởng), ngoài những sự tạo-tác cô 
ý (hành), tôi mô tả được sự đến và sự đi của thức, sự biến-qua (diệt) và sự 
tái-hiện (sinh) của nó, sự lớón-lên, sự gia-tăng, và sự trưởng-thành của 
nó”—thì điều đó là không thể có.”2 (Trạng thái) đó là có điều-kiện (hữu 
vI) vả thô tẾ, nhưng có sự chấm-dứt mọi sự tạo-tác (hành diệt).” Sau khi đã 
biết “Có trạng thái này”, sau khi đã nhìn thấy có sự thoát-khỏi đó, Như Lai 
đã vượt thoát khỏi đó. 


6. (HI) “Trong đó, những sa-môn và bà-la-môn [c| mô tả bản ngã là 
“không có nhận-thức cũng không phải không có nhận-thức" (phi tưởng phi 
phi tưởng) và không bị hư tốn sau khi chết là mô tả một bản ngã, không có 


có nhận-thức cũng không phải không có nhận-thức và không bị hư tốn sau 
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khi chết, có thể nó là một dạng: 


thuộc vật chất (sắc); 

hoặc phi vật chất (vô sắc); 

hoặc vừa thuộc vật chất vừa phi vật chất (sắc và vô sắc); 

hoặc không phải vật chất cũng không phải phi vật chất (phi sắc phi 


phi sắc).”? 


9. “Trong đó, này các Tỳ kheo, những người [c] này chỉ trích những sa- 
môn và bà-la-môn [a] đã mô tả bản ngã là “có nhận-thức (tưởng) và không 
bị hư tốn sau khi chết” và chỉ trích những sa-môn và bà-la-môn [b] đã mô 
tả bản ngã là “không có nhận-thức (phi tưởng) và không bị hư tốn sau khi 
chết”. Vì sao vậy? Bởi vì họ cho rằng: “Nhận-thức là một căn bệnh, nhận- 
thức là một ung nhọt, nhận-thức là một mũi tên; và sự không có nhận-thức 
(phi tưởng) là sự đê mê;”“* (trạng thái) này mới là bình an, này mới là siêu 
phàm: đó là sự không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức 
(phi tưởng phi phi tưởng). 


10. “Này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu điều này như vầy: “Những vị sa- 
môn và bà-la-môn [c] đó mô tả bản ngã là “không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng) và không bị hư 
tốn sau khi chết, có thể nó là một dạng: thuộc vật chất (sắc) ... không 
phải vật chất cũng không phải phi vật chất (phi sắc phi phi sắc). Sa-môn 
hay bà-la-môn nào nếu mô tả sự chứng nhập vào cảnh xứ này diễn ra 
thông qua một sự đo lường về những sự tạo-tác đối với điều đã được nhìn 
thấy, được nghe thấy, được cảm thấy, và được nhận biết, thì điều đó được 
tuyên bố là một tai nạn cho sự chứng nhập vào cảnh xứ này.” Bởi vì cảnh 
xứ này, như nó được tuyên bố, là không được chứng đắc như một sự 
chứng đắc cùng với những sự tạo-tác (các hành); cảnh xứ này, như nó 
được tuyên bố, được chứng đắc như một sự chứng đắc với một chút tàn dư 
của những sự tạo-tác (chỉ còn dấu vết các tâm hành).”*° (Trạng thái) đó là 
có điều-kiện (hữu vi) và thô tế, nhưng có sự chấm-dứt mọi sự tạo-tác 
(hành diệt).” Sau khi đã biết “Có trạng thái này", sau khi đã nhìn thấy có sự 
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thoát-khỏi đó, Như Lai đã vượt thoát khỏi đó. 


11. (IV) “Trong đó, này các Tỳ kheo, những sa-môn và bà-la-môn [d] 
mô tả “[khi chết là] sự diệt-vọng, sự hủy-diệt, và sự chấm-dứt của một 
chúng sinh hiện hữu'”” lại chỉ trích những sa-môn và bà-la-môn [a] đã mô 
tả bản ngã là 'có nhận-thức (tưởng) và không bị hư tốn sau khi chết”, và 
chỉ trích những sa-môn và bà-la-môn [bị] đã mô tả bản ngã là “không có 
nhận-thức (phi tưởng) và không bị hư tốn sau khi chết”, và chỉ trích những 
sa-môn và bà-la-môn [c| đã mô tả bản ngã là “không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng) và không bị hư 
tốn sau khi chết”. Vì sao vậy? Vì tất cả những vị sa-môn và bà-la-môn 
này, ào ào xắn tới, khăng định sự dính-mắc của họ như vây: “Chúng ta sẽ 
như vậy sau khi chết, chúng ta sẽ như vậy sau khi chết. Giống như những 
thương nhân đang đi chợ (mua đô) nghĩ rằng: “Thông qua (tiền) này, món 
đó sẽ thuộc của tôi; với (tiền) này, tôi sẽ có được món đó”; cũng giống 
như vậy, những vị sa-môn và bà-la-môn nảy dường như giống những 
thương nhân đang đi chợ (cứ tính trước trong đầu) khi họ tuyên bố: 
“Chúng ta sẽ như vậy sau khi chết, chúng ta sẽ như vậy sau khi chết. 


12. “Này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu điều này như vầy: “Những sa-môn 
và bà-la-môn [đ] này mô tả “[khi chết là] sự điệt-vọng, sự hủy-diệt, và sự 
chắm-dứt của một chúng sinh hiện hữu”, thông qua sự sợ hãi về danh-tính 
(tự thân) và sự ghê tởm về danh-tính, họ cứ chạy lòng vòng quanh cái 
danh-tính đó.” Giống như một con chó bị cột bởi một sợi dây vào một 
cây cột hay cột nhà thì nó cứ chạy lòng vòng quanh cái cột đó; cũng giống 
như vậy, những sa-môn và bà-la-môn này, do sự sợ hãi và sự ghê tởm về 
danh-tính, cứ chạy lòng vòng quanh cái danh-tính đó. (Trạng thái) đó là có 
điều-kiện (hữu vi) và thô tế, nhưng có sự chấm-dứt mọi sự tạo-tác (hành 
diệt).” Sau khi đã biết “Có trạng thái này, sau khi đã nhìn thấy có sự 
thoát-khỏi đó, Như Lai đã vượt thoát khỏi đó. 


13. “Này các Tỳ kheo, những sa-môn hay bà-la-môn nào suy đoán về 


tương lai và nắm giữ những quan điểm về tương lai, là những người tuyên 
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bố những giả định triết lý khác nhau về tương lai, thì tất cả họ khẳng định 


năm cơ sở này hoặc một sô cơ sở trong sô chúng.”'? 


(Những suy đoán về quá khứ) 


14. “Này các Tỳ kheo, có những sa-môn và bà-la-môn suy đoán về quá 
khứ và nắm giữ những quan điểm về quá khứ, họ tuyên bố những giả định 
triết lý khác nhau về quá khứ. 


(1) Một số khăng định: “Bán ngã và thế giới là bất diệt: chỉ điều này là 


đúng, mọi điêu khác đều sai. '?Š9 


(2) Một số khăng định: “Bản ngã và thế giới là không bắt diệt: chỉ 


điêu này là đúng, mọi điêu khác đêu sai. `! 


(3) Một số khắng định: “Bản ngã và thế giới là vừa bất diệt vừa không 
bất diệt: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai.” “Một số khẳng 
định: “bản ngã và thế giới không phải là bất diệt cũng không phải không 
bắt diệt: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai. '?® 
(4) Một số khăng định: “Bản ngã và thế giới là hữu hạn: chỉ điều này 


là đúng, mọi điêu khác đêu sai.'?54 


(5) Một số khăng định: “Bản ngã và thế giới là vô hạn: chỉ điều này là 
đúng, mọi điều khác đều sai. 

(6) Một số khăng định: “Bản ngã và thế giới là vừa hữu hạn vừa vô 
hạn: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai.) 

(7) Một số khẳng định: “Bản ngã và thế giới không phải là hữu hạn 
cũng không phải vô hạn: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai. 


(8) Một số khăng định: “Bản ngã và thế giới không phải là có nhận- 
thức về sự hợp-nhất: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai. ?°Š 

(9) Một số khăng định: “Bản ngã và thế giới không phải là có nhận- 
thức về sự phân-tán: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai.” 


(10) Một số khắng định: “Bản ngã và thế giới không phải là có nhận- 
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thức về thứ (trạng thái) hạn-định: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều 


3 


Sa1. 


(11) Một số khắng định: “Bản ngã và thế giới không phải là có nhận- 
thức về thứ (trạng thái) vô-lượng: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều 


kà 


SaI. 

(12) Một số khăng định: “Bản ngã và thế giới [trải nghiệm] toàn 
sướng: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai. 

(13) Một số khăng định: “Bản ngã và thế giới [trải nghiệm] toàn khô: 
chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai. 

(14) Một số khẳng định: “Bản ngã và thế giới [trải nghiệm] cả sướng 
và khổ: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai.” 

(15) Một số khẳng định: “Bản ngã và thế giới [trải nghiệm] không 


sướng cũng không khô: chỉ điêu này là đúng, mọi điêu khác đêu sai.” 


15. (1) “Trong đó, này các Tỳ kheo, đối với những sa-môn và bà-la- 
môn là người năm giữ một giáo thuyết và quan-điểm (1): “Bản ngã và thế 
giới là bất diệt: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai', không phải 
do niềm-tin, không phải do sự chấp-thuận, không phải do truyền thống 
truyền miệng, không phải do sự nhận-biết từ lý-giải, không phải do sự 
chấp-nhận có Suy xét về một quan điểm, họ sẽ có được một sự tự-biết 
được thanh lọc và rõ ràng về điều này— điều đó là không thể.'"5 Bởi vì họ 
không có được một sự tự-biết được thanh lọc và rõ ràng về điều này, ngay 
cả sự-biết vụn vặt mà những sa-môn và bà-la-môn (dùng để) làm rõ [về 
quan-điểm của mình] cũng được tuyên bố chỉ là sự dính-chấp (chấp thủ) 
về phần họ mà thôi." (Trạng thái) đó là có điều-kiện (hữu vi) và thô tế, 
nhưng có sự chấm-dứt mọi sự tạo-tác (hành diệt).” Sau khi đã biết “Có 
trạng thái này, sau khi đã nhìn thấy có sự thoát-khỏi đó, Như Lai đã vượt 
thoát khỏi đó. 

16. (2-16) “Trong đó, này các Tỳ kheo, đối với những sa-môn và bà-la- 


môn là người năm giữ một giáo thuyết và quan-điểm (2): “Bản ngã và thế 
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giới là không bất diệt... (3) 'Bản ngã và thế giới là vừa bất diệt vừa 
không bất diệt ... (4) “Bản ngã và thế giới không phải là bất diệt cũng 
không phải không bắt diệt ... (5): “Bản ngã và thế giới là hữu hạn... (6): 
“Bản ngã và thế giới là vô hạn ... (7) “Bản ngã và thế giới là vừa hữu hạn 
vừa vô hạn ... (8) “Bản ngã và thế giới không phải là hữu hạn cũng không 
phải vô hạn ... (9) “Bản ngã và thế giới không phải là có nhận-thức về sự 
hợp-nhất ... (10) “Bản ngã và thế giới không phải là có nhận-thức về sự 
phân-tán ... (11) “Bản ngã và thế giới không phải là có nhận-thức về thứ 
(trạng thái) hạn-định ... (12) “Bản ngã và thế giới không phải là có nhận- 
thức về thứ (trạng thái) vô-lượng ... (I1) “Bản ngã và thế giới [trải 
nghiệm] toàn sướng ... (13) “Bản ngã và thế giới [trải nghiệm] toàn khổ 
... (14) “Bản ngã và thế giới [trải nghiệm] cả sướng và khô ... (15) “Bản 
ngã và thế giới [trải nghiệm] không sướng cũng không khổ ... (16): chỉ 
điều này là đúng, mọi điều khác đều sai', không phải do niềm-tin, không 
phải do sự chấp-thuận, không phải do truyền thống truyền miệng, không 
phải do sự nhận-biết từ lý-giải, không phải do sự chấp-nhận có suy xét về 
một quan điểm, họ sẽ có được một sự tự-biết được thanh lọc và rõ ràng về 
điều này— điều đó là không thể. Bởi vì họ không có được một sự tự-biết 
được thanh lọc và rõ ràng về điều này, ngay cả sự-biết vụn vặt mà những 
sa-môn và bà-la-môn (dùng để) làm rõ [về quan điểm của mình] cũng 
được tuyên bố chỉ là sự dính-chấp (chấp thủ) về phần họ mà thôi. (Trạng 
thái) đó là có điều-kiện (hữu vi) và thô tế, nhưng có sự chấm-dứt mọi sự 
tạo-tác (hành diệt).' Sau khi đã biết “Có trạng thái này”, sau khi đã nhìn 
thấy có sự thoát-khỏi đó, Như Lai đã vượt thoát khỏi đó.”°8 


(Niết-bàn ngay trong kiếp này) ?° 


17. (V) (1) “Ở đây, này các Tỳ kheo,°° có sa-môn hay bà-la-môn, với 
sự từ bỏ những quan-điểm về quá khứ và tương lai, và nhờ sự hoàn toàn 
không để tâm tới những khoái-lạc giác quan là gông-cùm (dục lạc kiết sử), 
chứng nhập và an trú trong sự hoan-hỷ (hỷ) của sự tách-ly (viễn ly, ân 


dật).?°! Người đó nghĩ: “(Trạng thái) này là bình an, này là siêu phàm, đó 
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là: ta chứng nhập và an trú trong sự hoan-hÿ của sự tách-ly.` Rồi sự hoan- 
hỷ của sự tách-ly đó chấm dứt trong người đó. Với sự chấm-dứt sự hoan- 
hỷ của sự tách-ly, sự ưu-tư khởi sinh, và với sự chấm-dứt sự ưu-tư, sự 
hoan-hÿ của sự tách-ly khởi sinh.° Giống như ánh sáng mặt trời bao phủ 
chỗ bóng tối rời đi, và bóng tối bao phủ chỗ ánh sáng mặt trời rời đi; cũng 
giống như vậy, với sự chấm-dứt sự hoan-hỷ, sự ưu-tư khởi lên, và với sự 
chắm-dứt sự ưu-tư, sự hoan-hÿ khởi sinh. 


18. “Này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu điều này như vây: Vị sa-môn hay 
bà-la-môn này, với sự từ bỏ những quan-điểm về quá khứ và tương lai... 
và với sự chấm-dứt sự ưu-tư, sự hoan-hÿ khởi sinh. (Trạng thái) đó là có 
điều-kiện (hữu vi) và thô tế, nhưng có sự chấm-dứt mọi sự tạo-tác (hành 
diệt.” Sau khi đã biết “Có trạng thái này”, sau khi đã nhìn thấy có sự 
thoát-khỏi đó, Như Lai đã vượt thoát khỏi đó. 


19. (2) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có sa-môn hay bà-la-môn, với sự từ bỏ 
những quan-điểm về quá khứ và tương lai, và nhờ sự hoàn toàn không để 
tâm tới những khoái-lạc giác quan là gông-cùm (dục lạc kiết sử), và bằng 
sự vượt trên sự hoan-hỷ của sự tách-ly, chứng nhập và an trú trong sự 
khoái-lạc phi thế tục (phi phàm lạc).°3 Người đó nghĩ: “(Trạng thái) này là 
bình an, này là siêu phàm, đó là: ta chứng nhập và an trú trong sự khoái- 
lạc phi thế tục." Rồi sự khoái-lạc phi thế tục đó chấm dứt trong người đó. 
Với sự chấm-dứt sự khoái-lạc phi thế tục, sự hoan-hỷ của sự tách-ly khởi 
sinh, và với sự chấm-dứt sự hoan-hỷ của sự tách-ly, sự khoái-lạc phi thế 
tục khởi sinh. Giống như ánh sáng mặt trời bao phủ chỗ bóng tối rời đi, và 
bóng tối bao phủ chỗ ánh sáng mặt trời rời đi; cũng giống như vậy, với sự 
chấm-dứt sự khoái-lạc phi thế tục, sự hoan-hỷ của sự tách-ly khởi lên, và 
với sự châm-dứt sự hoan-hỷ của sự tách-ly, sự khoái-lạc phi thế tục khởi 


sinh. 
20. “Này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu điều này như vây: Vị sa-môn hay 
bà-la-môn này, với sự từ bỏ những quan-điểm về quá khứ và tương lai... 


và với sự chấm-dứt sự hoan-hỷ của sự tách-ly, sự khoái-lạc phi thế tục 
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khởi sinh. (Trạng thái) đó là có điều-kiện (hữu vi) và thô tế, nhưng có sự 
chấm-dứt mọi sự tạo-tác (hành diệt).? Sau khi đã biết “Có trạng thái này", 
sau khi đã nhìn thấy có sự thoát-khỏi đó, Như Lai đã vượt thoát khỏi đó. 


21. (3) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có sa-môn hay bà-la-môn, với sự từ bỏ 
những quan-điểm về quá khứ và tương lai, và nhờ sự hoàn toàn không để 
tâm tới những khoái-lạc giác quan là gông-cùm (dục lạc kiết sử), và bằng 
sự vượt trên sự hoan-hỷ của sự tách-ly và vượt trên sự khoái-lạc phi thế 
tục, chứng nhập và an trú trong cảm-giác không khổ không sướng (trung 
tính). Người đó nghĩ: “(Trạng thái) này là bình an, này là siêu phàm, đó 
là: ta chứng nhập và an trú trong cảm-giác không còn sướng khổ." Rồi 
cảm-giác không khổ không sướng đó chấm-dứt trong người đó. Với sự 
chấm-dứt cảm-giác không khổ không sướng, sự khoái-lạc phi thế tục khởi 
sinh, và với sự chấm-dứt sự khoái-lạc phi thế tục, cảm-giác không khổ 
không sướng khởi sinh. Giống như ánh sáng mặt trời bao phủ chỗ bóng tối 
rời đi, và bóng tối bao phủ chỗ ánh sáng mặt trời rời đi; cũng giỗng như 
vậy, với sự châm-dứt cảm-giác không khổ không sướng, sự khoái-lạc phi 
thế tục khởi lên, và với sự chấm-dứt sự khoái-lạc phi thế tục, cảm-giác 
không khổ không sướng khởi sinh. 


22. “Này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu điều này như vây: Vị sa-môn hay 
bà-la-môn này, với sự từ bỏ những quan-điểm về quá khứ và tương lai... 
và với sự chấm-dứt sự khoái-lạc phi thế tục, cảm-giác không khổ không 
sướng khởi sinh. (Trạng thái) đó là có điều-kiện (hữu vi) và thô tế, nhưng 
có sự chấm-dứt mọi sự tạo-tác (hành diệt).” Sau khi đã biết “Có trạng thái 
này”, sau khi đã nhìn thấy có sự thoát-khỏi đó, Như Lai đã vượt thoát khỏi 
đó. 

23. (4) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có sa-môn hay bà-la-môn, với sự từ bỏ 
những quan-điểm về quá khứ và tương lai, và nhờ sự hoàn toàn không để 
tâm tới những khoái-lạc giác quan là gông-cùm (dục lạc kiết sử), và bằng 
sự vượt trên sự hoan-hỷ của sự tách-ly, vượt trên sự khoái-lạc phi thế tục, 


và vượt trên cảm-giác không khô không sướng, coi bản thân mình như 
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vầy: “7z là bình an, zz đã chứng ngộ Niết-bàn, £z không còn sự dính- 
›965 


chấp. 


24. “Này các Tỳ kheo, Như Lai hiểu điều này như vầy: Vị sa-môn hay 
bà-la-môn này, với sự từ bỏ những quan-điểm về quá khứ và tương lai... 
coi bản thân mình như vầy: “7z là bình an, /z đã chứng ngộ Niết-bàn, /z 
không còn sự dính-chấp.” Chắc chắn vị này khẳng định con-đường hướng 
tới Niết-bàn. Nhưng vị sa-môn hay bà-la-môn này vẫn còn dính-chấp 
(chấp thủ), đó là sự dính-chấp theo một “quan-điểm về quá khứ”, hay một 
“quan-điểm về tương lai”, hay theo-khoái-lạc giác quan là một gông-cùm” 
(dục lạc kiết sử), hay theo “sự hoan-hỷ của sự tách-ly°, hay theo “sự khoái- 
lạc phi thế tục°, hay theo 'cảm-giác không còn sướng khổ”. Và khi vị này 
coi bản thân mình là như vầy: “7z là bình an, zz đã chứng ngộ Niết-bàn, fz 
không còn sự dính-chấp”, thì điều đó cũng được tuyên bố là sự dính-chấp 
về phần của vị sa-môn hay bà-la-môn này.” (Trạng thái) đó là có điều- 
kiện (hữu vi) và thô tẾ, nhưng có sự chấm-dứt mọi sự tạo-tác (hành diệt). 
Sau khi đã biết “Có trạng thái này”, sau khi đã nhìn thấy có sự thoát-khỏi 
đó, Như Lai đã vượt thoát khỏi đó. 


25. “Này các Tỳ kheo, trạng thái tối thượng này của sự bình-an siêu 
phàm đã được khám phá bởi Như Lai, đó là: sự giải-thoát nhờ sự không- 
còn dính-chấp (vô thủ, thủ diệt),?” bằng cách hiểu-được (liễu ngộ, chánh 
giác) sự khởi-sinh (sinh), sự biến-mắt (diệt), sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và 
sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sáu cơ-sở tiếp-xúc (sáu xứ), đúng 
như chúng thực là. Này các Tỳ kheo, đó là trạng thái tối thượng của sự 
bình-an siêu phàm đã được phám phá bởi Như Lai, đó là: sự giải-thoát 
nhờ sự không-còn dính-chấp, bằng sự hiểu-được sự khởi-sinh (sinh), sự 
biến-mất (diệt). sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong 


trường hợp] sáu cơ-sở tiếp-xúc (sáu xứ), đúng như chúng thực là.” 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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103. KINH NGHĨ GÌ VỀ TA 
(Kint Sufta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Kusinärä, trong Khu Rừng Cúng Dường. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. 
Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ gì về ta? Rằng sa-môn Cô-đàm chỉ 
dạy Giáo Pháp để có được y-áo? Hoặc sa-môn Cồ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp 
để có được thức-ăn? Hoặc sa-môn Cồ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp để có được 
chỗ-ở? Hoặc sa-môn Cồ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp để có được trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) tốt hơn?” 


“Thưa Thế Tôn, chúng con không nghĩ về đức Thế Tôn: “Sa-môn Cô- 
đàm chỉ dạy Giáo Pháp để có được y-áo, hay để có được thức-ăn, hay để 


có được chỗ-ở, hay để có được trạng thái hiện-hữu tốt hơn nào đó.”” 


“Này các Tỳ kheo, các thầy không nghĩ (như vậy) ... Vậy thì các thầy 
nghĩ gì về ta?” 


“Thưa Thế Tôn, chúng con nghĩ về đức Thế Tôn: “Đức Thế Tôn là bi- 
mẫn và tìm kiếm sự phúc-lợi cho chúng con; bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp vì 


lòng bi-mân.ˆ” 


“Này các Tỳ kheo, vậy là các thầy nghĩ về ta như vầy: “Đức Thế Tôn là 
bi-mẫn và tìm kiếm sự phúc-lợi cho chúng con; bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp 


vì lòng bi-mẫn.) 


3. “Vậy thì, này các Tỳ kheo, những điều này ta đã chỉ dạy cho các thầy 
sau khi đã tự mình trực-tiếp biết chúng—đó là: bốn nền tảng chánh-niệm 
(tứ niềm xứ), bốn loại sự phần-đấu đúng đắn (tứ chánh cần), bốn cơ-sở 
(tạo nên) năng-lực tâm linh (thần thông) (tứ thần túc), năm căn (ngũ căn), 
năm năng-lực (ngũ lực), bảy yếu-tố (trợ giúp) giác-ngộ (thất giác chi), 
Con đường Tám phần Thánh thiện (bát thánh đạo)—trong những (pháp tu) 
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này, các thầy nên tu tập một cách hòa thuận, với sự tôn trọng lẫn nhau, 


không tranh cãi nhau. 


4. (I) “Trong khi các thầy đang tu tập (những phần tu nói trên) một cách 
hòa thuận, với sự tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi nhau, nhưng có thể 
có hai Tỳ kheo nói ra những điều khăng định khác nhau về Giáo Pháp bậc 
cao (diệu pháp).?”? 


5. (1) “Giờ, nếu các thầy nghĩ như vầy: “Các vị Tỳ kheo này (nói) khác 


'1_— nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nảo là biế¡- 


nhau về cả ý nghĩa và câu chữ 
điểu hơn (có lý hơn, biết lý lẽ hơn) thì nên đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói 
như vầy: “Các vị khác nhau về cả ý nghĩa và câu chữ. Các vị nên biết rằng 
lý do là có sự khác nhau về ý nghĩa và khác nhau về câu chữ. Đừng để rơi 


vào một cuộc tranh cãi vì những điêu đó.” 


“Rồi nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là øiế-điêu nhất bên phía những 
người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vầy: “Các vị khác 
nhau về cả ý nghĩa và câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do là có sự khác 
nhau cả về ý nghĩa và về câu chữ: các vị đừng để rơi vào một cuộc tranh 


cãi vì những điêu đó. ` 


“Nhờ vậy, những điều nào bị nắm bắt sai nên ghi nhớ trong tâm là điều 
đã bị nằm bắt sai. Ghi nhớ trong tâm điều đã bị năm bắt sai là điều bị nắm 
bắt sai, điều gì (đúng) là Giáo Pháp và điều gì (đúng) là giới luật thì nên 
được giảng giải ra. 

6. (2) “Giờ, nêu các thầy nghĩ như vầy: “Các vị Tỳ kheo này khác nhau 
về ý nghĩa, nhưng giống nhau về câu chữ —nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo 
nào ðiế?-điều hơn thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vây: “Các vị khác 
nhau về ỷ nghĩa, nhưng giống nhau về câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do 
là có sự khác nhau về ý nghĩa, nhưng giống nhau về câu chữ. Đừng để rơi 


vào một cuộc tranh cãi vì điểu đó. ` 


“Rồi nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là bi¿ế?-điêu nhất bên phía những 
người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vầy: “Các vị khác 
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nhau về ý nghĩa, nhưng giống nhau vê cáu chữ. Các vị nên biết răng lý do 
là có sự khác nhau về ý nghĩa, nhưng giống nhau về câu chữ; các vị đừng 


đề rơi vào một cuộc tranh cãi vì điểu đó. ` 


“Nhờ vậy, những điều nào bị nắm bắt sai nên ghi nhớ trong tâm là điều 
đã bị nắm bắt sai. Ghi nhớ trong tâm điều đã bị năm bắt sai là điều bị nắm 
bắt sai, điều gì (đúng) là Giáo Pháp và điều gì (đúng) là Giới Luật thì nên 
được giảng giải ra. 

7. (3) “Giờ, nếu các thầy nghĩ như vầy: “Các vị Tỳ kheo này giống nhau 
về ý nghĩa, nhưng khác nhau về câu chữ'—nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào 
biết-điều hơn thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vầy: “Các vị giống 
nhau về ý nghĩa, nhưng khác nhau về câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do 
là có sự giống nhau về ý nghĩa, nhưng khác nhau về câu chữ. Nhưng câu 
chữ chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Đừng để rơi vào một cuộc tranh cãi vì chuyện 


nhỏ nhặt đó.`?”? 


“Rồi nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là øiế-điêu nhất bên phía những 
người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vầy: “Các vị giống 
nhau về ý nghĩa, nhưng khác nhau câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do là 
có sự giống nhau về ý nghĩa, nhưng khác nhau về câu chữ; các vị đừng để 


rơi vào một cuộc tranh cãi vì chuyện nhỏ nhặt đó.) 


“Nhờ vậy, những điều nào bị nắm bắt sai nên ghi nhớ trong tâm là điều 
đã bị nắm bắt sai. Ghi nhớ trong tâm điều đã bị năm bắt sai là điều bị nắm 
bắt sai, điều gì (đúng) là Giáo Pháp và điều gì (đúng) là giới luật thì nên 
được giảng giải ra. 

8. (4) “Giờ, nếu các thầy nghĩ như vây: “Các vị Tỳ kheo này giống nhau 
về cả ý nghĩa và câu chữ —nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là biết-điều 
hơn thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vầy: “Các vị giống nhau về cả ý 
nghĩa và câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do là có sự giống nhau về cả ÿ 


nghĩa và câu chữ. Đừng đê rơi vào một cuộc tranh cãi.) 


“Rồi nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là biết-điều nhất bên phía những 
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người nghịch ý thì nên gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vây: “Các vị giông 
nhau về cả ý nghĩa và câu chữ. Các vị nên biết răng lý do là có sự giống 
nhau về cả ý nghĩa và câu chữ; các vị đừng đê các vị rơi vào một cuộc 


tranh cấi.` 


“Nhờ vậy, những điều nào bị nằm bắt sai nên ghi nhớ trong tâm là điều 
đã bị nắm bắt sai. Ghi nhớ trong tâm điều đã bị năm bắt sai là điều bị nắm 
bắt sai, điều gì (đúng) là Giáo Pháp và điều gì (đúng) là Giới Luật thì nên 
được giảng giải ra. 

9. (II) “Trong khi các thầy đang sống tu tập một cách hòa thuận, với sự 
tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi nhau, nhưng có thể có Tỳ kheo phạm 
giới hay phạm luật.””3 


10. Bấy giờ, này các Tỳ kheo, các 0hẩy không nên vội khiển trách 
người đó; thay vì vậy, người đó nên được (chúng ta) xem xét như vây: (1) 
'Ta sẽ không bị rắc rồi và người đó sẽ không bị tốn thương: vì người đó 
không bị làm nổi giận hay oán ghét, người đó không dinh năng theo kiến- 
chấp của mình và dễ dàng từ bỏ nó, và ta sẽ làm cho người đó thoát khỏi 
điều bất thiện và thiết lập người đó trong điều thiện lành." Nêu các thầy 
có ý nghĩ như vậy, này các Tỳ kheo, thì điều đó là thích đáng (phù hợp, 


đúng đăn) đê nói ra. 


11. “Rồi, này các Tỳ kheo, nếu các thầy có ý nghĩ khác như vây: (2) 
'Ta sẽ không bị rắc rồi, nhưng người đó sẽ bị tốn thương, vì người đó sẽ 
bị làm nổi giận và oán ghét. Tuy nhiên, người đó không dính năng theo 
kiến-chấp của mình và người đó dễ dàng từ bỏ nó, và ta vẫn có thể làm 


cho người đó thoát khỏi điều bất thiện và thiết lập người đó trong điều 


thiện lành. Người đó sẽ bị tốn thương cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng 
chuyện lớn hơn là ta có thể làm cho người đó thoát khỏi điều bất thiện và 
thiết lập người đó trong điều thiện lành." Nếu các thầy có ý nghĩ như vậy, 
nảy các Tỳ kheo, thì điều đó là thích đáng để nói ra. 


12. “Rồi, này các Tỳ kheo, nếu các thầy có ý nghĩ khác như vây: (3) 


“1a sẽ bị răc rồi, nhưng người đó sẽ không bị tôn thương, vì người đó sẽ 
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không bị làm nổi giận và oán ghét, mặc dù người đó bị dính nặng theo các 
kiến chấp này nọ của mình và người đó khó từ bỏ nó: nhưng ta vẫn có thể 
làm cho người đó thoát khỏi điễu bất thiện và thiết lập người đó trong 


điêu thiện lành. Ta có bị rắc rồi cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện 


lớn hơn là ta có thể làm cho người đó thoát khỏi điều bất thiện và thiết lập 
người đó trong điều thiện." Nếu các thầy có ý nghĩ này, này các Tỳ kheo, 
thì điều đó cũng thích đáng để nói ra. 


13. “Rồi, này các Tỳ kheo, nếu các thầy có ý nghĩ khác như vây: (4) 
'Ta sẽ bị rắc rối, và người đó sẽ bị tốn thương: vì người đó sẽ bị làm nồi 
giận và oán ghét: và người đó cũng bị dính nặng theo kiến-chấp của mình 
và người đó khó từ bỏ nó; nhưng ta vẫn có thể làm cho người đó thoát 
khỏi điều bất thiện và thiết lập người đó trong điêu thiện lành. Ta có bị 
rắc rồi và người đó có bị tồn thương cũng chỉ là chuyện nhỏ; nhưng 
chuyện lớn hơn là ta có thể làm cho người đó thoát khỏi điều bất thiện và 
thiết lập người đó trong điểu thiện.` Nêu các thầy có ý nghĩ này, này các 


Tỳ kheo, thì điều đó cũng thích đáng đề nói ra. 


14. “Rồi, này các Tỳ kheo, nếu các thầy có ý nghĩ khác như vây: (5) 
'Ta sẽ bị rắc rối, và người đó sẽ bị tốn thương: vì người đó sẽ bị làm nồi 
giận và oán ghét; và người đó cũng bị dính năng theo kiến-chấp của mình 
và người đó khó từ bỏ nó: và ta không thể làm người đó thoát khỏi điều 
bất thiện và thiết lập người đó trong điểu thiện.` (Trong trường hợp này) 
các thầy cũng không nên giảm bớt sự buông-xả đối với người đó (nghĩa là, 


hãy hết mực buông-xả đối với người như vậy). 


15. (II “Trong khi các thầy đang sống tu tập một cách hòa thuận, với 
sự tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi nhau, nhưng có thê phát sinh sự 
đụng chạm về lời nói, sự phiền phức trong tâm ý, sự ngược ngạo về quan- 
điểm này nọ, sự cay đắng, và sự chán nản. 

(1) Lúc đó, nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là Đ/ế7-điều nhất bên phía 
những người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vầy: “Khử các 


thây đang sống tu tập một cách hòa thuận, với sự tôn trọng lẫn nhau, 
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không tranh cãi nhau, nhưng có thể sẽ phát sinh sự đụng chạm về lời nói, 
sự phiên phức trong tâm ý, sự ngược ngạo về quan-điểm này nọ, sự cay 
đẳng, và sự chán nản. Nếu Sự Tì hây (như Đức Phật, sư phụ) biết, liệu Sư 
Thầy có cấm điêu đó không?'?”4 Nếu trả lời cho đúng, vị Tỳ kheo đó sẽ trả 


lời răng: “Nếu Sư Thấy biết được, Sư Thầy sẽ cấm điêu đó. 


“Nhưng, này đạo hữu, nếu không dẹp bỏ được điều đó, một người tu 
có thể chứng ngộ tới Niết-bàn hay không?` Nếu trả lời cho đúng, vị Tỳ 
kheo đó sẽ trả lời rằng: “Này đạo hữu, nếu không dẹp bỏ được điều đó, 


người tu không thể chứng ngộ tới Niết-bàn.'?"Š 


“(2) Lúc đó, nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là biết-điều nhất trong 
nhóm những người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vầy: 
“Khi các thây đã sống tu tập một cách hòa thuận, với sự tôn trọng lần 
nhau, không tranh cãi nhau, nhưng đã phát sinh sự đụng chạm về lời nói, 
sự phiên phức trong tâm ý, sự ngược ngạo về quan-điểm này nọ, sự cay 
đẳng, và sự chán nản. Nếu Sư Thầy (như Đức Phật, sự phụ) biết, liệu SŠư 
Thây có cấm điều đó không? Nếu trả lời cho đúng, vị Tỳ kheo đó sẽ trả 
lời rằng: 'Nếu Sư Thấy biết được, Sư Thầy sẽ cấm điêu đó.' 


“Nhưng, này đạo hữu, nếu không dẹp bỏ được điều đó, một người tu 
có thể chứng ngộ tới Niết-bàn hay không?' Nếu trả lời cho đúng, vị Tỳ 
kheo đó sẽ trả lời rằng: “Này đạo hữu, nếu không dẹp bỏ được điều đó, 
người tu không thể chứng ngộ tới Niễt-bàn.' 


16. (3) “Nếu những người khác hỏi vị Tỳ kheo đó như vây: “Có phải do 
chính thây (là người) đã làm cho những Tỳ kheo đó thoát khỏi điều bất 
thiện và thiết lập họ trong điểu thiện lành, hay không?" Nêu trả lời cho 
đúng, vị Tỳ kheo đó sẽ trả lời rằng: “ Này đạo hữu, tôi đã đến gặp đức Thể 
Tôn. Đức Thế Tôn đã dạy tôi Giáo Pháp. Sau khi nghe được Giáo Pháp, 
tôi đã nói lại cho các T) kheo. Các Tỳ kheo đã nghe được Giáo Pháp, và 
tự họ đã thoát ra khỏi điều bất thiện và thiết lập họ trong sự thiện lành.) 
Khi trả lời như vậy, vị Tỳ kheo đó không đề cao mình hay chê bai người 
khác; thầy đó trả lời đúng theo Giáo Pháp theo một cách không tạo cơ sở 
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gì để (người khác) có thể dẫn ra (chỉ ra) để chỉ trích câu trả lời của thầy 
ấy.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
những lời dạy của đức Thế Tôn. 
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104. KINH LÀNG SÄMA. 


(Samagdma Sufta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ 


Thích-ca, ở làng Sama (Sãmagäama). 


2. Bấy giờ, vào lúc có (giáo chủ) Ni-kiền-tử Nãtaputta vừa mới chết ở 
Pãväã.””° Sau khi ông chết, những Ni-kiền-tử đã chia rẽ, chia thành hai phe; 
và họ nhảy vào cuộc tranh cãi và cự cãi và lún sâu vào những sự tranh 
chấp, đâm chọt nhau bằng những mũi tên lời-nói như vầy: “Ông không 
hiểu Giáo Pháp và Giới Luật này. Tôi thì hiểu Giáo Pháp và Giới Luật 
này. Làm sao ông hiểu được Giáo Pháp và Giới Luật này? Cách của ông là 
sai. Cách của tôi là đúng. Tôi nhất quán. Ông không nhất quán. Điều nên 
nói trước ông lại nói sau. Điều nên nói sau ông lại nói trước. Điều ông đã 
suy nghĩ kỹ càng hóa thành lộn ngược trong ngoài. Điều khắng định của 
ông đã bị lộ tây. Ông đã bị bác bỏ. Đi về học hỏi cho tốt hơn, hoặc tự mà 
gỡ rối bản thân nếu có thể!” Dường như chăng khác gì là sự sát phạt giữa 
những học trò của Ni-kiền-tử Nãtaputta. Và những đệ tử tại gia mặc áo 
trăng của ông ta thấy ghê sợ, thất kinh, và thất vọng với những học trò của 
Ni-kiền-tử Nãtaputta, khi họ đã theo Giáo Pháp và Giới Luật được tuyên 
bố một cách tôi tệ và được thuyết giảng một cách tồi tệ của ông ta, nó 
không mang tính giải thoát, không đưa đến sự bình an, được thuyết giảng 
bởi người không giác-ngộ toàn thiện, và giờ đây với ngôi đền của nó đã bị 
phá vỡ, không còn nơi nào đề nương tựa.””” 

3. Rồi sa-di Cunda,””® người mới trải qua kỳ an cư Mùa Mưa ở Pãvã, 
lúc đó đến gặp Ngài Änanda, và sau khi kính chào, thấy ấy ngồi xuống 


một bên và thưa với thầy Änanda chuyện đã xảy ra. 


Thầy Änanda mới nói với sa-di Cunda: “Này đạo hữu Cunda, tin tức 
này nên được thưa lại với đức Thế Tôn. Nào, chúng ta hãy đến chỗ đức 
Thế Tôn và thưa lại với đức Thế Tôn.” 


“Dạ, thưa thầy”, sa-di Cunda đáp lại. 
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4. Rồi thầy Änanda và sa-di Cunda đã đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi 
kính lễ, họ ngồi xuống một bên, và thầy Änanda đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, sa-di Cunda này nói như vầy: “Thưa thầy, Ni-kiền-tử 
Nãtaputta vừa mới chết. Sau khi chết, những Ni-kiền-tử đã chia rẽ, chia 
thành hai phe ... và giờ đây với ngôi đền của nó đã bị phá vỡ, không còn 
nơi nào đề nương tựa.” Thưa Thế Tôn, con thiết nghĩ: “Mong sao không có 
tranh chấp khởi sinh trong Tăng Đoàn sau khi đức Thế Tôn đi xa. Bởi vì 
sự tranh chấp như vậy sẽ là sự nguy hại và bắt hạnh cho nhiều người, là sự 


mât mát, sự nguy hại, và khô đau cho những thiên thân và loài người.”” 


5. “Này Änanda, thầy nghĩ sao? Những điều này ta đã chỉ dạy cho các 
thầy sau khi đã tự mình trực-tiếp biết chúng—đó là: bốn nền tảng chánh- 
niệm (tứ niệm xứ), bốn loại sự phẩn-đâu đúng đắn (tứ chánh cần), bốn cơ- 
Sở (tạo nên) năng-lực tâm linh (thần thông) (tứ thần túc), năm căn (ngũ 
căn), năm năng-lực (ngũ lực), bảy yếu-tố (trợ giúp) giác-ngộ (thất giác 
chi), Con đường Tám phần Thánh thiện (bát thánh đạo)—trong những 
(pháp tu) này, các thầy nên tu tập một cách hòa hợp, với sự tôn trọng lẫn 
nhau, không tranh cãi nhau—này Änanda, thầy có thấy ngay cả có hai Tỳ 
kheo cũng có thể nói những điều khăng định khác nhau về những (giáo 
pháp) đó, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn, con không thấy ngay cả có hai Tỳ kheo 
cũng nói ra những điều khăng định khác nhau về những (giáo pháp) đó. 
Nhưng, thưa Thế Tôn, có những người sống cung kính đối với đức Thế 
Tôn, sau khi đức Thế Tôn mất đi, họ gây ra sự tranh chấp trong Tăng 
Đoàn về cách sống và về giới bổn Pãtimokkha (Giới Luật Tỳ Kheo).”? Sự 
tranh chấp như vậy sẽ là sự nguy hại và bất hạnh cho nhiều người, là sự 


mât mát, sự nguy hại, và khô đau cho những thiên thân và loài người. ` 


“Này Ãnanda, sự tranh chấp về cách sống hay về giới bôn Pãtimokkha 
còn là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng sẽ có sự tranh chấp khởi sinh trong Tăng 


980 


Đoàn về đạo hay cách-tu,°8° sự tranh chấp đó mới là sự nguy hại và bất 


hạnh cho nhiêu người, là sự mât mát, sự nguy hại, và sự khô đau cho 
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những thiên thần và loài người. 

6. (A) “Này Änanda, có sáu gốc rễ tạo những tranh chấp. Sáu đó là gì? 
Này Änanda, một Tỳ kheo là @) hay sân-giận và hung-hăng. Tỳ kheo đó 
sống không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn, và người đó không hoàn thành sự tu-tập. Một Tỳ kheo sống 
không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và Tăng 
Đoàn, và người đó là người không hoàn thành sự tu-tập, thì tạo ra tranh 
chấp trong Tăng đoàn, dẫn tới sự nguy hại và bất hạnh cho số đông, dẫn 
tới sự mất mát, sự nguy-hại vả sự khổ đau cho những thiên thần và loài 
người. Giờ nếu các thầy nhìn thấy bất kỳ gốc rễ nào, bên trong mình hoặc 
ở bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy phải phẫn-đấu để trừ bỏ cái 
gốc rễ xấu gây ra tranh chấp đó. Và nếu các thầy không nhìn thấy gốc rễ 
nào, bên trong mình hay ở bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy cũng 
phải tu tập theo cách để cho gốc rễ tranh chấp không phát sinh lại trong 
tương lai. (a) Như vậy là có sự trừ bỏ sốc rễ xâu gây ra tranh chấp; (b) 
như vậy là có sự không phát sinh lại gốc rễ xấu gây tranh chấp trong 
tương lai. 


7.—L1. “Lại nữa, một Tỳ kheo là (#) kinh-thường và xắc-xược ... @) 
ghen-ty và keo-kiệt ... (ï») lừa-dối và gian-lận ... (y) có những ý-định xấu 
và cách-nhìn sai lạc (tà kiến)... (yj) cố-chấp theo những cách-nhìn sai lạc 
của mình, bám chặt vào chúng một cách ngoan có, khó mà từ bỏ chúng. 
Tỳ kheo đó sống không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, 
Giáo Pháp và Tăng Đoàn, và người đó không hoàn thành sự tu-tập. Một 
Tỳ kheo sống không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo 
Pháp và Tăng Đoàn, và người đó là người không hoàn thành sự tu-tập, thì 
tạo ra tranh chấp trong Tăng đoàn, dẫn tới sự nguy hại và bất hạnh cho số 
đông, dẫn tới sự mất mát, sự nguy-hại và sự khổ đau cho những thiên thần 
và loài người. Giờ nếu các thầy nhìn thấy bất kỳ gốc rễ nào, bên trong 
mình hoặc ở bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy phải phẩn-đấu đề 
trừ bỏ cái gốc rễ xấu gây ra tranh chấp đó. Và nếu các thầy không nhìn 


thấy gốc rễ nào, bên trong mình hay ở bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì 
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các thầy cũng phải tu tập theo cách để cho gốc rễ tranh chấp không phát 
sinh lại trong tương lai. (a) Như vậy là có sự trừ bỏ gốc rễ xâu gây ra tranh 
chấp; (b) như vậy là có sự không phát sinh lại gốc rễ xấu gây tranh chấp 


trong tương lai. Đây là sáu gốc rễ gây ra tranh chấp.8! 


12. (B) “Này Ananda, có bốn loại vắn-đề (sự xét xử) về giới luật. Bốn 
đó là gì? () Vắn-đề về giới luật đối với một vụ tranh chấp: (ii) vấn-đề về 
giới luật đối với một vụ buộc tội; (ii) vắn-đề về giới luật đối với một sự 
phạm tội, và (iv) vẫn-đề về giới luật liên quan đến những thủ tục. Đây là 


bôn loại vân-đê (sự xét xử) về giới luật.”?? 


13. (C) “Này Ananda, có bảy loại sự giải-quyết cho những vắn-đề về 
giới luật." Đề giải quyết và làm dịu những vắn-đề (vụ xét xử) về giới luật 
mỗi khi chúng phát sinh: (¡) có thể loại bỏ những vắn-đề (vụ xét xử) về 
giới luật bằng sự hiện diện (chứng kiến, đối chất) của các bên, (i) có thể 
loại bỏ những vắn-đề về giới luật bằng ý kiến của đa số, (iii) có thể loại bỏ 
những vấn-đề về giới luật bằng cách dựa vào trí nhớ, (iv) có thể loại bỏ 
những vấn-đề về giới luật bằng cách dựa vào sự mất trí trước đó, (v) bằng 
cách tuyên bố sự thú tội, (vi) bằng sự tuyên bố về tính cách xấu ác (của 


mình) đôi với một người khác, và (v11) băng “sự bao phủ băng cỏ”. 


14. (¡) “Và theo cách nào là sự loại bỏ một vắn-đề về giới luật (vụ xét 
xử) bằng sự hiện diện của các bên? Ö đây, khi các Tỳ kheo đang tranh 
cãi: “Điều đó là Giáo Pháp” hoặc “Điều đó không phải Giáo Pháp” hoặc 
“Điều đó là Giới Luật” hoặc “Điều đó không phải Giới Luật. Những Tỳ 
kheo nên họp mặt cùng nhau trong sự hòa hợp. Rồi, sau khi đã họp mặt, 
những nguyên lý hướng dẫn của Giáo Pháp cần phải được rút ra."®Š" Một 
khi những nguyên lý hướng dẫn của Giáo Pháp đã được rút ra, thì vẫn-đề 
về giới luật đó nên được giải quyết theo cách đúng theo những nguyên lý 
đó. Như vậy là sự loại bỏ một vắn-đề về giới luật bằng sự hiện diện của 
các bên. Và như vậy ở đây sẽ có sự giải-quyết những vắn-đề về giới luật 


băng sự hiện diện của các bên. 


15. (1) “Và theo cách nào là sự loại bỏ một vẫn đề về giới luật (vụ xét 
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xử) bằng ý kiến của đa số? Nêu những Tỳ kheo đó không thể giải quyết 
vắn-đề về giới luật đó ở nơi tăng trú (chùa, tu viện, tịnh xá) của họ, thì họ 
nên đi đến một nơi tăng trú khác có số lượng Tỳ kheo nhiều hơn. Ở đó họ 
nên họp mặt cùng nhau trong sự hòa hợp. Rồi, sau khi đã họp mặt, những 
nguyên lý hướng dẫn của Giáo Pháp cần phải được rút ra. Một khi những 
nguyên lý hướng dẫn của Giáo Pháp đã được rút ra, thì vẫn-đề về giới luật 
đó nên được giải quyết theo cách đúng theo những nguyên lý đó. Như vậy 
là có ý kiến của đa số. Và như vậy ở đây sẽ có sự giải-quyết những vắn-đề 
về giới luật bằng ý kiến của đa số. 

16. (1i) “Và theo cách nảo là sự loại bỏ một vấn đề về giới luật (vụ xét 
xử) bằng cách dựa vào trí nhớ?”® Ö đây một Tỳ kheo khiên trách một Tỳ 
kheo khác vì vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, tội liên quan đến sự 
suy bại hoặc gần đến sự suy bại, như vày:”#” “Vậy quý thầy có nhớ mình 
đã vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, tội liên quan đến sự suy bại 
hoặc gần đến sự suy bại, hay không? Người đó trả lời: “Thưa các đạo 
hữu, ứồi nhớ mình đã không vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, một 
tội nặng liên quan đến sự suy bại hoặc gần đến sự suy bại.” Trong trường 
hợp này có thể cho phép sự loại bỏ vân-đề (vụ xét xử) về giới luật dựa vào 
trí nhớ. Như vậy là có sự loại bỏ một vắn-đề về giới luật bằng cách dựa 
vào trí nhớ. Và như vậy ở đây sẽ có sự giải-quyết những vắn-đề về giới 


luật bằng cách dựa vào trí nhớ. 


17. (iv) “Và theo cách nào là sự loại bỏ một vấn đề về giới luật (vụ xét 
xử) bằng cách dựa vào sự mất trí trước đó?°® Ö đây một Tỳ kheo khiển 
trách một Tỳ kheo khác vì vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, tội liên 
quan đến sự suy bại hoặc gần đến sự suy bại, như vầy: “Vậy quý thầy có 
nhớ mình đã vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, tội liên quan đến sự 
suy bại hoặc gần đến sự suy bại, hay không?” Người đó trả lời: “Thưa các 
đạo hữu, tôi không nhớ mình đã vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, 
một tội nặng liên quan đến sự suy bại hoặc gần đến sự suy bại.` Mặc cho 
sự chối tội, người khiến trách vẫn chất vấn người vi phạm thêm nữa: 


“Chắc chắc quý thầy biết rõ nêu quý thầy nhớ lại mình đã vi pham một tội 
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nặng như vây như vậy, tội liên quan đến sự suy bại hoặc gần đến sự suy 
bại, phải không?” Người đó trả lời: “Này đạo hữu, tôi đã điên khùng, tôi đã 
mất tâm trí, và khi tôi điên khùng tôi đã nói và đã làm những điều không 
phù hợp với tư cách một tu sĩ (sa-môn).” Trong trường hợp này có thê cho 
phép sự loại bỏ vấn-đề về giới luật (vụ xét xử) bằng cách dựa vào sự mất 
trí trong quá khứ. Như vậy là có sự loại bỏ một vắn-đề về giới luật bằng 
cách dựa vào sự mất trí trong quá khứ. Và như vậy ở đây sẽ có sự giải- 
quyết những vắn-đề về giới luật bằng cách dựa vào sự mất trí trong quá 
khứ. 

18. (v) “Và theo cách nào có sự ứu„yên bồ lời thú tội? Ö đây, một Tỳ 
kheo, dù bị khiến trách hay không bị khiến trách, nhớ một tội (mình đã 
phạm), khai báo nó, và công khai nó. Người đó nên đến gặp một Tỳ kheo 
trưởng lão, và sau khi sửa lại phần y áo trên một vai, người đó kính lễ 
dưới chân vị trưởng lão. Rồi, khi đang ngồi trên gót chân mình, người đó 
chấp hai tay và kính thưa: “Thưa thầy, con đã vi phạm một tội như vầy 
như vậy; con xin thú tội.” Vị trưởng lão nói: “Thầy có nhìn thấy tội 
không?'—*“Dạ, con thấy'—*“Vậy sau này thầy sẽ có thực hành sự kiềm- 
chế, hay không?—“Dạ con sau này sẽ thực hành sự kiềm-chế”. Như vậy 
là có sự tuyên bố lời thú tội.” Và như vậy ở đây sẽ có sự giải-quyết 
những vắn-đề về giới luật bằng sự tuyên bố lời thú tội. 

19. (vi) “Và theo cách nào có sự fuyên bố về tính cách xấu ác (của 
mình) đối với một người khác???" Ö đây một Tỳ kheo khiển trách một Tỳ 
kheo khác vì vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, tội liên quan đến sự 
suy bại hoặc gần đến sự suy bại, như vây: “Vậy quý thầy có nhớ mình đã 
vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, tội liên quan đến sự suy bại hoặc 
gần đến sự suy bại, hay không? Người đó trả lời: “Thưa các đạo hữu, tôi 
không nhớ mình đã vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, một tội nặng 


liên quan đên sự suy bại hoặc gân đên sự suy bại. 


“Mặc cho sự chỗi tội, người khiến trách vẫn chất vẫn người vi phạm 


thêm nữa: “Chắc chắc quý thầy biết rõ nếu quý thầy nhớ lại mình đã vi 
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pham một tội nặng như vầy như vậy, tội liên quan đến sự suy bại hoặc gần 
đến sự suy bại, phải không?? Người đó trả lời: “Thưa các đạo hữu, tôi 
không nhớ mình đã vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, một tội nặng 
liên quan đến sự suy bại hoặc gần đến sự suy bại. Nhưng, thưa các đạo 


hữu, tôi nhớ mình đã vi phạm một tội nhẹ như vầy như vậy.” 


“Mặc cho sự chối tội, người khiển trách vẫn chất vẫn người vi phạm 
thêm nữa: “Chắc chắc quý thầy biết rõ nếu quý thầy nhớ lại mình đã vi 
pham một tội nặng như vầy như vậy, tội liên quan đến sự suy bại hoặc gần 
đến sự suy bại, phải không?? Người đó trả lời: “Thưa các đạo hữu, khi 
không được hỏi mà tôi còn thú nhận mình đã vi phạm một tội nhẹ như 
vậy; vậy khi được hỏi tại sao tôi lại không thú nhận mình đã vi phạm một 


tột nặng như vậy, một tội liên quan sự suy bại hoặc gần đến sự suy bại?? 


“Người khiến trách nói: “Này đạo hữu, nếu đạo hữu đã không được 
hỏi, thì đạo hữu đã không thú nhận mình đã vi phạm một tội nhẹ như vậy; 
đó là lý do, nếu được hỏi, đạo hữu sẽ thú nhận mình đã vi phạm một tội 
nặng như vầy như vậy, một tội nặng liên quan đến sự suy bại hoặc gần đến 
sự suy bại, phải không? Chắc chắc quý thầy biết rõ nếu quý thầy nhớ lại 
mình đã vi pham một tội nặng như vầy như vậy, tội liên quan đến sự suy 
bại hoặc gần đến sự suy bại, phải không?” 


“Người đó trả lời: “Thưa các đạo hữu, tôi nhớ mình đã vi phạm một tội 
nặng, một tội nặng liên quan đến sự suy bại hoặc gần đến sự suy bại. Lúc 
đó đã nói giỡn, lúc đó tôi đã nói sảng nói cuội khi tôi nói rằng tôi đã 
không vi phạm một tội nặng như vầy như vậy, một tội nặng liên quan đến 
sự suy bại hoặc gần đến sự suy bại.` Như vậy là có sự tuyên bố về tính 
cách xấu ác của mình đối với một người khác. Và như vậy ở đây sẽ có sự 
giải-quyết những vắn-đề về giới luật bằng sự tuyên bố về tính cách xấu ác 
của mình đối với một người khác. 

20. (vii) “Và theo cách nào là có “sự bao phủ bằng có'?”! Ö đây, khi 
những Tỳ kheo đã nhảy vào tranh cãi và cự cãi và lún sâu vào những sự 
tranh chấp, họ có thể đã nói và làm những điều không phù hợp đối với tư 
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cách của một tu sĩ (sa-môn). Những Tỳ kheo đó nên họp mặt cùng nhau 
trong sự hòa hợp. (a) Sau khi họ đã họp mặt cùng nhau, một Tỳ kheo có trí 
trong số (đại diện) những Tỳ kheo thuộc một bên (tranh chấp) nên đứng 
dậy khỏi chỗ ngôi, và sau khi chỉnh xếp phần y áo trên một vai, vị đó chấp 
hai bàn tay đưa lên, và thỉnh cầu một sự biểu quyết chấp thuận của Tăng 
Đoàn, như vầy: “Xin quý Tăng Đoàn hãy nghe tôi. Sau khi chúng tôi đã 
nhảy vào tranh cãi và cự cãi và lún sâu vào những sự tranh chấp, chúng tôi 
đã nói và làm những điều không phủ hợp đối với tư cách của một tu sĩ (sa- 
môn). Nếu được chấp thuận bởi Tăng Đoàn, thì vì sự tốt lành của các VỊ 
nảy và vì sự tốt lành cho bản thân thôi, ngay giữa Tăng Đoàn, bằng 
phương pháp “bao phủ bằng cỏ”, tôi xin thú nhận mọi tội lỗi của các vị 
này và của bản thân tôi, ngoại trừ những tội cần phải bị sự chỉ trích 


nghiêm trọng và những tội dính líu với những người tại gia.” ?? 


“Rồi sau đó, (b) một Tỳ kheo có trí trong số (đại diện) những Tỳ kheo 
thuộc bên kia cũng nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi chỉnh xếp phần 
y áo trên một vai, vị đó chấp hai bàn tay đưa lên, và thỉnh cầu một sự biểu 
quyết chấp thuận của Tăng Đoàn, như vây: “Xin quý Tăng Đoàn hãy nghe 
tôi. Sau khi chúng tôi đã nhảy vào tranh cãi và cự cãi và lún sâu vào 
những sự tranh chấp, chúng tôi đã nói và làm những điều không phù hợp 
đối với tư cách của một tu sĩ (sa-môn). Nếu được chấp thuận bởi Tăng 
Đoàn, thì vì sự tốt lành của các vị này và vì sự tốt lành cho bản thân thôi, 
ngay giữa Tăng Đoàn, bằng phương pháp “bao phủ bằng cỏ”, tôi xin thú 
nhận mọi tội lỗi của các vị này và của bản thân tôi, ngoại trừ những tội 
cần phải bị chỉ trích nghiêm trọng và những tội dính líu với những người 
tại gia." Như vậy là có “sự bao phủ bằng cỏ”. Và như vậy ở đây sẽ có sự 


giải-quyết những vắn-đề về giới luật bằng “sự bao phủ bằng cỏ”. 


21. (D) “Này Änanda, có sáu nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến 
và tôn trọng, và đưa đến sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự 


đoàn kết. Sáu đó là gì??? Sáu đó là gì? 


() “Ở đây, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
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mình đều giữ những hành-vi thân từ-ái đối với những người đồng đạo của 
mình trong đời sống tâm linh. Đây là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự 
thân mến và tôn trọng, và đưa đến sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa 
đồng, và sự đoàn kết. 

(ii) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình đều giữ những hành-vi lời-nói từ-ái đối với những người đồng đạo 
của mình trong đời sống tâm linh. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp 
tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và đưa đến ... sự đoàn kết. 

(ii) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình đều giữ những hành-vi tâm từ-ái đối với những người đồng đạo của 
mình trong đời sống tâm linh. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo 


ra sự thân mên và tôn trọng, và đưa đên ... sự đoàn kết. 


(iv) “Lại nữa, một Tỳ kheo chia sẻ chứ không giữ lại những lợi lộc 
chân chính đã có được một cách chân chính (đúng theo Giáo Pháp), ngay 
cả thức ăn có được trong bình bát, và dùng những thứ đó chung với những 
đồng đạo của mình. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân 


mên và tôn trọng, và đưa đên ... sự đoàn kết. 


(v) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình cùng có chung với những đồng đạo của mình loại giới-hạnh (có tính 
chất) lành mạnh, không sứt mẻ, không ô nhiễm, không vết nhơ, hướng tới 
giải thoát, được khen ngợi bởi bậc hiền trí, không dính chấp, dẫn đến sự 
định tâm. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến và 


tôn trọng, và đưa đên ... sự đoàn kết. 


(vi) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình cùng có chung với những đồng đạo của mình cách-nhìn thánh thiện 
và mang tính giải-thoát (chánh kiến), và dẫn dắt một người tu tập đúng 
theo nó tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Đây cũng là một nguyên tắc đề hòa-hợp 
tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và đưa đến sự gắn bó, sự bất tranh chấp, 


sự hòa đông, và sự đoàn kết. 
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“Đây là sáu nguyên tắc đê hòa-hợp tạo ra sự thân mên và tôn trọng, và 


đưa đên sự găn bó, sự bât tranh châp, sự hòa đông, và sự đoàn kết. 


22. “Này Ananda, nếu thầy đảm nhận và duy trì sáu nguyên tắc để hòa 
hợp này, thầy có còn thấy những lời-nói tầm thường hay thô tục nào mà 
thầy không thể nhịn được hay không?”—“Dạ không, thưa Thế Tôn”—?* 
“Bởi vậy, này Änanda, hãy đảm nhận và duy trì sáu nguyên tắc để hòa 
hợp này. Điều đó sẽ dẫn dắt các thầy tới ích lợi và hạnh phúc dải lâu.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda hải lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


105. KINH SUNAKKHATTA 
(Sunakkhatfa Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesäl 
(Tỳ-xá-ly), trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm), trong Hội Trường Mái Nhọn. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có một số Tỳ kheo đã tuyên bồ trí-biết cuối cùng 
(tức thánh quả bậc A-la-hán) trước mặt đức Thế Tôn như vầy: “Chúng con 
hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần 


làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


3. Sunakkhatta, người con của dân tộc Licchavi,”Š đã nghe được: 
“Dường như, một số Tỳ kheo đã tuyên bố trí-biết cuối cùng trước mặt đức 
Thế Tôn như vây: “Chúng con hiểu rằng: Sinh đã tận ... không còn trở lại 
trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” Rồi Sunakkhatta, người con của 
dân tộc Licchavi, đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính chào đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


4. “Thưa Thế Tôn, con đã nghe rằng một số Tỳ kheo đã tuyên bồ trí-biết 
cuối cùng trước mặt đức Thế Tôn. Như vậy họ đã nói một cách đúng đắn 


hay có Tỳ kheo nào ở đây đã tự đánh giá quá cao về mình?” 


5. “Này Sunakkhatta, khi những Tỳ kheo đó tuyên bồ trí-biết cuối cùng 
trước mặt ta, có một số Tỳ kheo đã tuyên bó trí-biết cuối cùng một cách 
đúng đắn, và có mấy Tỳ kheo tuyên bố trí-biết cuối cùng do họ tự đánh 
giá quá cao về mình.” Trong đó, khi những Tỳ kheo tuyên bố trí-biết 
cuối cùng một cách đúng đăn, thì sự tuyên bố của họ là đúng thực. Nhưng 
khi những Tỳ kheo tuyên bố trí-biết cuối cùng do họ tự đánh giá quá cao 
về mình, thì Như Lai nghĩ rằng: “Ta nên chỉ dạy cho họ Giáo Pháp.'?” 
Như vậy đó, này Sunakkhatta, trong trường hợp này Như Lai nghĩ: “la 
nên chỉ dạy cho họ Giáo Pháp.” Nhưng có mấy người lầm lạc ở đây hình 
thành một nghi vấn, đến gặp Như Lai, và đặt câu hỏi. Trong trường hợp 
đó, này Sunakkhatta, mặc dù Như Lai đã nghĩ rằng: “Ta nên chỉ dạy cho 
họ Giáo Pháp, nhưng Như Lai đã đối ý.””8 
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6. “Thưa đức Thế Tôn, giờ là lúc, thưa bậc Phúc Lành, giờ là lúc để đức 
Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp. Sau khi nghe được từ Thế Tôn, các Tỳ kheo 
sẽ phi nhớ nó.” 

“Được rồi, này Sunakkhatta, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta 
Sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, Sunakkhatta, người con của dân tộc Licchavi, đáp 
lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

7.“Này Sunakkhatta, có năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc). 
Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng 
ước, đáng yêu, dễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục 
dục. Những âm-thanh ... Những mùi-hương ... Những mùi-vị ... Những 
thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 


8. (1) “Này Sunakkhatta, có thể có người ở đây còn chủ tâm vào những 
thứ vật chất thể tục (dục lạc).”°? Khi một người chủ tâm vào những thứ vật 
chất thể tục, chỉ có sự nói chuyện về những thứ đó mới làm người đó hứng 
thú, và sự suy nghĩ và sự ngẫm nghĩ đều dính theo những thứ đó, và người 
đó giao lưu với loại người như vậy, và người đó tìm thấy sự thỏa-thích 
trong đường lối như vậy. Nhưng khi cuộc nói chuyện về “sự bất-động” 
(cao hơn) đang diễn ra, người đó không lắng nghe, không để tai lắng nghe, 
không cố dụng tâm để hiểu nó. Người đó không giao lưu với loại người 
như vầy, và người đó không tìm thấy sự thỏa-thích trong đường lối như 


^ 


vây. 


9. “Này Sunakkhatta, ví dụ có một người đã đi khỏi ngôi làng [hay thị 
trắn] của mình đã lâu, và anh ta gặp một người vừa mới bỏ đi khỏi ngôi 
làng [hay thị trấn] đó. Anh ta hỏi thăm người đó rằng những người trong 
làng có an toàn, làm ăn phát đạt, và khỏe mạnh hay không, và người đó trả 
lời anh ta rằng những người trong làng có an toàn, làm phát đạt, và khỏe 
mạnh hay không. Thầy nghĩ sao, này Sunakkhatta? Liệu anh ta có lắng 


nghe người đó, để tai lắng nghe, và cô dụng tâm để hiểu hay không?”—— 
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“Có, thưa Thế Tôn”—“Cũng giống như vậy, này Sunakkhatta, có thể có 
một số người ở đây còn chủ tâm vào những thứ vật chất thế tục. Khi một 
người chủ tâm vào những thứ vật chất thế tục ... và người đó tìm thấy sự 
thỏa-thích trong đường lối đó. Người đó nên được coi là một người chủ 
tâm vào những thứ vật chất thế tục. (Người toàn tục) 

10 (2) “Này Sunakkhatta, có thể có người ở đây chủ tâm vào “sự bất- 
động”.!'% Khi một người chủ tâm vào sự bắt-động, chỉ có sự nói chuyện 
về những trạng thái này mới làm người đó hứng thú, và sự suy nghĩ và sự 
ngẫm nghĩ đều dính theo những trạng thái này, và người đó giao lưu với 
loại người như vậy, và người đó tìm thấy sự thỏa-thích trong đường lối 
như vậy. Nhưng khi cuộc nói chuyện về những thứ vật chất thế tục (thấp 
hơn), người đó không lắng nghe, không để tai lắng nghe, không cố dụng 
tâm để hiểu nó. Người đó không giao lưu với loại người như vầy, và 


người đó không tìm thấy sự thỏa-thích trong đường lối như vầy. 


11. “Giống như một chiếc lá vàng đã rụng khỏi cuống thì không thê nào 
xanh được lại. Cũng giống như vậy, này Sunakkhatta, khi một người chủ 
tâm vào sự bất-động là người đó đã rũ bỏ những thứ vật chất thế tục là 
gông-cùm. Người đó nên được coI là một người đã tách-ly khỏi những thứ 
vật chất thế tục là gông-cùm, là người chủ tâm vào “sự bất-động”. (Người 


tụ tiên) 


12. (3) “Này Sunakkhatta, có thể có người ở đây chủ tâm vào vô sở hữu 
xứ [cảnh xứ không-có-gì|. Khi một người chủ tâm vào vô sở hữu xứ, chỉ 
có sự nói chuyện về cảnh xứ đó mới làm người đó hứng thú, và sự suy 
nghĩ và sự ngẫm nghĩ đều dính theo cảnh xứ đó, và người đó giao lưu với 
loại người như vậy, và người đó tìm thấy sự thỏa-thích trong đường lối 
như vậy. Nhưng khi cuộc nói chuyện về “sự bất-động” (thấp hơn) đang 
diễn ra, người đó không lắng nghe, không để tai lắng nghe, không có dụng 
tâm để hiểu nó. Người đó không giao lưu với loại người như vẫy, và 


người đó không tìm thấy sự thỏa-thích trong đường lối như vầy. 


13. “Giống như một cục đá lớn đã bể ra làm đôi thì không thể nào kết 
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nối lại được. Cũng giống như vậy, này Sunakkhatta, khi một người chủ 
tâm vào vô sở hữu xứ là người đó đã phá bỏ sự kết nối của mình với sự 
bắt-động. Người đó nên được coi là một người đã tách-ly khỏi sự kết nối 
của mình đối với sự bất-động, là người chủ tâm vào vô sở hữu xứ. (Người 


tu tiên) 


14. (4) “Này Sunakkhatta, có thể có người ở đây chủ tâm vào phi tưởng 
phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không 
còn nhận-thức]. Khi một người chủ tâm vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chỉ có sự nói chuyện về cảnh xứ đó mới làm người đó hứng thú, và sự suy 
nghĩ và sự ngẫm nghĩ đều dính theo cảnh xứ đó, và người đó giao lưu với 
loại người như vậy, và người đó tìm thấy sự thỏa-thích trong đường lối 
như vậy. Nhưng khi cuộc nói chuyện về vô sở hữu xứ (thấp hơn) đang 
diễn ra, người đó không lắng nghe, không để tai lắng nghe, không có dụng 
tâm để hiểu nó. Người đó không giao lưu với loại người như vầy, và 


người đó không tìm thấy sự thỏa-thích trong đường lối như vây. 


15. “Ví dụ một người đã ăn thức ăn ngon và ói nó ra. Thầy nghĩ sao, này 
Sunakkhatta? Liệu người đó có còn muốn ăn lại chỗ thức ăn đó không?—— 
“Không, thưa Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì chỗ thức ăn đó được coi là ghê 
tởm.”—“Cũng giống như vậy, này Sunakkhatta, khi một người chủ tâm 
vào phi tưởng phi phi tưởng xứ là người đó đã phá bỏ sự kết nối của mình 
VỚI SỰ bắt-động. Người đó nên được coi là một người đã tách-ly khỏi sự 
kết nối của mình với sự bắt-động, là người chủ tâm vào phi tưởng phi phi 


tưởng xứ. (Người tu tiên) 


16. (5) “Này Sunakkhatta, có thể có người ở đây chủ tâm hoàn toàn vào 
Niết-bàn. Khi một người chủ tâm hoàn toàn vào Niết-bàn, chỉ có sự nói 
chuyện về trạng thái đó mới làm người đó hứng thú, và sự suy nghĩ và sự 
ngẫm nghĩ đều dính theo trạng thái đó, và người đó giao lưu với loại 
người như vậy, và người đó tìm thấy sự thỏa-thích trong đường lối như 
vậy. Nhưng khi cuộc nói chuyện về phi tưởng phi phi tưởng xứ (thấp 
hơn), người đó không lắng nghe, không để tai lắng nghe, không cố dụng 
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tâm đê hiệu nó. Người đó giao lưu với loại người như vây, và người đó 


tìm thấy sự thỏa-thích trong đường lối như vầy 


l. “Giống như một cây cọ có phần thân trên bị chặt đứt thì không thể 
nảo mọc lên nữa. Cũng giống như vậy, này Sunakkhatta, khi một người 
chủ tâm hoàn toàn vào Niết-bàn là người đó đã chặt đứt sự nối kết của 
mình với phi tưởng phi phi tưởng xứ—đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó 
thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi sinh trong 
tương lai. Người đó nên được coi là một người đã tách-ly khỏi sự kết nối 
của mình với phi tưởng phi phi tưởng xứ, là người chủ tâm hoàn toàn vào 
Niết-bàn. (Người fu giải thoát) 

18. (6) “Này Sunakkhatta, có thể có người ở đây nghĩ như vây: “Dục- 
vọng đã được bậc Sa-Môn [tức Phật] gọi là mũi tên (độc);'°! tính chất độc 
hại của vô-minh được lây nhiễm bởi tham-muốn, nhục-dục, và sự ác-ý. 
Mũi tên dục-vọng đó đã được gỡ bỏ khỏi tôi; tính chất độc hại đó đã bị 
xua tan. Tôi là người chủ tâm hoàn toàn vào Niết-bàn.” Vì người đó nhìn 
nhận bản thân mình như vậy, nên mặc dù trái với sự thật,!°° người đó có 
thể theo đuổi những thứ không phù hợp đối với 'một người chủ tâm hoàn 
toàn vào Niết-bàn”. Người đó có thể bằng mắt theo đuôi những hình-sắc 
không phù hợp, bằng tai theo đuổi những âm-thanh không phù hợp, bằng 
mũi theo đuổi những mùi-hương không phù hợp, bằng lưỡi theo đuôi 
những mùi-vị không phù hợp, bằng thân theo đuổi những thứ hữu-hình 
chạm xúc không phù hợp, hoặc bằng tâm theo đuôi những đối-tượng của 
tâm không phù hợp. Khi người đó bằng mắt theo đuổi những hình-sắc 
không phù hợp ... bằng tâm theo đuổi những đối-tượng của tâm không 
phù hợp, thì nhục-dục xâm chiếm tâm người đó. Với cái tâm bị xâm 
chiếm bởi nhục-dục, người đó sẽ gặp phải chết chóc hoặc khổ đau như 
chết. 

19. “Này Sunakkhatta, ví dụ một người bị đâm bằng một mũi tên tâm 
đầy thuốc độc, rồi bạn bè và đồng sự, người thân và họ hàng đưa đến một 


bác sĩ. Bác sĩ dùng dao cắt xung quanh miệng vết thương, dùng que dò để 
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thăm dò, nhồ mũi tên ra, và loại bỏ tính chất độc hại, nhưng còn sót lại 
chút ít. Do nghĩ không còn sót lại dấu vết nào! nên vị bác sĩ nói: “Này 
nØười tốt, mũi tên đã được nhồ ra khỏi anh; tính chất độc hại đã được loại 
bỏ không còn sót lại dấu vết nào, và nó không còn khả năng làm hại anh 
nữa. Chỉ ăn thức ăn phù hợp; đừng ăn thức ăn hay thứ gì không phù hợp 
làm vết thương mưng mủ. Đôi khi rửa sạch vết thương và đôi khi bôi 
thuốc lên miệng vết thương, nhờ đó mủ và máu không mưng phủ miệng 
vết thương. Đừng đi ngoài gió và nắng, bụi và dơ có thể làm nhiễm trùng 
miệng vết thương. Này người tốt, hãy chăm sóc vết thương của mình, và 
theo dõi nó để nó lành.) 

20. “Người đó nghĩ: “Mũi tên đã được nhỗ ra khỏi ta; tính chất độc hại 
đã được loại bỏ không còn sót lại dấu vết nào, và nó không còn khả năng 
làm hại ta nữa.” Người đó ăn thức ăn không phù hợp, và vết thương mưng 
mủ. Người đó không đôi khi rửa sạch vết thương, không đôi khi bôi thuốc 
lên miệng vết thương, và mủ và máu mưng phủ miệng vết thương. Người 
đó đi ngoài gió và nắng, và bụi và dơ làm nhiễm trùng miệng vết thương. 
Người đó không chăm sóc vết thương của mình, cũng không theo dõi nó 
để nó lành. Rồi, bởi do (cả hai nguyên nhân là) người đó làm những điều 
không phù hợp và trước đó khi loại bỏ chất độc vẫn còn sót lại chút ít, nên 
vết thương đã sưng phòng lên, và với sự sưng phông của vết thương, 


người đó gặp phải chết chóc hoặc khổ đau như chết. 


21. “Cũng giống như vậy, này Sunakkhatta, có thể có Tỳ kheo ở đây 
nghĩ như vầy: “Dục-vọng đã được bậc Sa-Môn gọi là mũi tên (độc); tính 
chất độc hại của vô-minh được lây nhiễm bởi tham-muốn, nhục-dục, và sự 
ác-ý. Mũi tên dục-vọng đó đã được gỡ bỏ khỏi tôi; tính chất độc hại đó đã 
bị xua tan. Tôi là người chủ tâm hoàn toàn vào Niết-bàn.” Vì người đó 
nhìn nhận bản thân mình như vậy, nên mặc dù trái với sự thật, người đó có 
thê theo đuổi những thứ không phù hợp đối với “một người chủ tâm hoàn 
toàn vào Niết-bàn' ... [giống mục 18 ở trên]... Với cái tâm bị xâm chiếm 


bởi nhục-dục, người đó sẽ gặp phải chết chóc hoặc khổ đau như chết. 
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22.“Này Sunakkhatta, bởi vì theo Giới Luật của Thánh Nhân đó là một 
sự chết chóc khi một người bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục; và đó là sự 


khô đau như chết khi một người vi phạm loại tội ô-nhiễm.!99 


23. (7) “Này Sunakkhatta, có thể có Tỳ kheo ở đây nghĩ như vây: “Dục- 
vọng đã được bậc Sa-Môn gọi là mũi tên (độc); tính chất độc hại của vô- 
minh được lây nhiễm bởi tham-muốn, nhục-dục, và sự ác-ý. Mũi tên dục- 
vọng đó đã được gỡ bỏ khỏi tôi; tính chất độc hại đó đã bị xua tan. Tôi là 
người chủ tâm hoàn toàn vào Niết-bàn." Là một người đích thực chủ tâm 
hoàn toàn vào Niết-bàn, thì người đó sẽ không theo đuôi những thứ không 
phù hợp đối với “một người chủ tâm hoàn toàn vào Niết-bàn”. Người đó sẽ 
không bằng mắt theo đuổi những hình-sắc không phù hợp, không bằng tai 
theo đuổi những âm-thanh không phù hợp, không bằng mũi theo đuổi 
những mùi-hương không phù hợp, không bằng lưỡi theo đuối những mùi- 
vị không phù hợp, không bằng thân theo đuổi những thứ hữu-hình chạm 
xúc không phù hợp, và không bằng tâm theo đuổi những đối-tượng của 
tâm không phù hợp. Khi người đó không bằng mắt theo đuôi những hình- 
sắc không phù hợp ... không bằng tâm theo đuôi những đối-tượng của tâm 
không phù hợp, thì nhục-dục sẽ không xâm chiếm tâm người đó. Vì tâm 
người đó không bị xâm chiếm bởi nhục-dục, nên người đó không gặp phải 
chết chóc hoặc khổ đau như chết. 


24. “Này Sunakkhatta, ví dụ một người bị đâm bằng một mũi tên tâm 
đầy thuốc độc, rồi bạn bè và đồng sự, người thân và họ hàng đưa đến một 
bác sĩ. Bác sĩ dùng dao cắt xung quanh miệng vết thương, dùng que dò để 
thăm dò, nhồ mũi tên ra, và loại bỏ tính chất độc hại, và không côn sót lại 
dấu vết nào. Do nghĩ không còn sót lại dấu vết nào nên vị bác sĩ nói ... 
[iểp tục như lời kinh côn lại nhự mục 19 ở trên] ... Này người tốt, hãy 
chăm sóc vết thương của mình, và theo dõi nó để nó lành.” 

25. “Người đó nghĩ: “Mũi tên đã được nhỗ ra khỏi ta; tính chất độc hại 
đã được loại bỏ không còn sót lại dấu vết nào, và nó không còn khả năng 


làm hại ta nữa. Người đó chỉ ăn thức ăn phù hợp, và vết thương sẽ không 
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bị mưng mủ. Người đó đôi khi rửa sạch vết thương, đôi khi bôi thuốc lên 
miệng vết thương, và mủ và máu sẽ không mưng phủ miệng vét thương. 
Người đó không đi ngoài gió và nắng, và sẽ không có bụi và dơ làm 
nhiễm trùng vết miệng vết thương. Người đó chăm sóc vết thương của 
mình, và theo dõi nó để nó lành. Rồi, bởi nhờ (cả hai nguyên nhân là) 
người đó làm những điều phù hợp và trước đó loại bỏ chất độc đã không 
còn sót lại dấu vết nào, nên vết thương sẽ lành, và vì nó đã lành và đã liền 


da, nên người đó không gặp phải chết chóc hoặc khổ đau như chết. 


26. “Cũng giống như vậy, này Sunakkhatta, có thể có Tỳ kheo ở đây 
nghĩ như vầy: 'Dục-vọng đã được bậc Sa-Môn gọi là mũi tên (độc); tính 
chất độc hại của vô-minh được lây nhiễm bởi tham-muốn, nhục-dục, và sự 
ác-ý. Mũi tên dục-vọng đó đã được gỡ bỏ khỏi tôi; tính chất độc hại đó đã 
bị xua tan. Tôi là người chủ tâm hoàn toàn vào Niết-bàn.” Là một người 
đích thực chủ tâm hoàn toàn vào Niết-bàn, thì người đó sẽ không theo 
đuổi những thứ không phủ hợp đối với 'một người chủ tâm hoàn toàn vào 
Niết-bàn'... [/ếp đực như mục 23 ở trên]... Vì tâm người đó không bị 
xâm chiếm bởi nhục-dục, nên người đó không gặp phải chết chóc hoặc 
khổ đau như chết. 


27. “Này Sunakkhatta, ta đã đưa ra ví dụ này để truyền tải một ý nghĩa. 
Đây là ý nghĩa: “Vết thương" là chữ chỉ sáu co-sở bên trong (sáu nội xứ). 
“Tính chất độc hại' là chữ chỉ sự vô-minh. “Mũi tên độc' là chữ chỉ dục- 
vọng (ái). “Que dò” là chữ chỉ sự chánh-niệm. “Con dao" là chữ chỉ trí-tuệ 
thánh thiện. “VỊ bác sĩ” là chữ chỉ Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


28. “Này Sunakkhatta, vị Tỳ kheo đó là người tu tập sự kiềm-chế trong 
sáu cơ-sở tiếp-xúc (sáu căn). Sau khi đã hiểu được sự thu-nạp (sanh y) là 
gốc rễ của sự khổ, sau khi đã không còn sự thu-nạp (vô sanh y), người đó 
được giải-thoát trong sự tiêu diệt mọi sự thu-nạp (diệt sanh y),!Š thì 
không thể nào người đó còn hướng thân mình hay khởi tâm mình tới bất 


kỳ sự thu-nạp nào nữa. 


29. “Này Sunakkhatta, ví dụ có một cái ly bằng đồng đựng thức uống có 
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màu, mùi, và vị ngon, nhưng có trộn chất độc, và một người đến muốn 
sống, không muốn chết, là người muốn sướng và tránh khổ.'!' Anh nghĩ 
sao, này Sunakkhatta, liệu người đó có uống ly nước đó, sau khi biết rằng: 
“Nếu tôi uống tôi sẽ gặp phải sự chết chóc hoặc khổ đau như chết”, hay 
không?”——“Dạ không, thưa Thế Tôn”—“Cũng giống như vậy, vị Tỳ kheo 
đó là người tu tập sự kiềm-chế trong sáu cơ-sở tiếp-xúc (sáu căn). Sau khi 
đã hiểu được sự thu-nạp (sanh y) là gốc rễ của sự khổ, sau khi đã không 
còn sự thu-nạp (vô sanh y), người đó được giảI-thoát trong sự tiêu diệt 
mọi sự thu-nạp (diệt sanh y), thì không thể nào người đó còn hướng thân 


mình hay khởi tâm mình tới bất kỳ sự thu-nạp nào nữa. 


30. “Này Sunakkhatta, ví dụ có một con rắn độc chết người, và một 
người đến muốn sống, không muốn chết, là người muốn sướng và tránh 
khổ. Anh nghĩ sao, này Sunakkhatta, liệu người đó có đưa tay hay ngón 
tay cho con rắn độc chết người đó, sau khi biết rằng: “Nếu tôi bị nó cắn, 
tôi sẽ gặp phải sự chết chóc hoặc khổ đau như chết”, hay không?”—“Dạ 
không, thưa Thế Tôn”—““Cũng giống như vậy, vị Tỳ kheo đó là người tu 
tập sự kiềm-chế trong sáu cơ-sở tiếp-xúc (sáu căn). Sau khi đã hiểu được 
sự thu-nạp (sanh y) là gốc rễ của sự khổ, sau khi đã không còn sự thu-nạp 
(vô sanh y), người đó được giải-thoát trong sự tiêu diệt mọi sự thu-nạp 
(diệt sanh y), thì không thể nào người đó còn hướng thân mình hay khởi 


tâm mình tới bất kỳ sự thu-nạp nào nữa.” 


Đó là lời đức Thê Tôn đã nói. Sunakkhatta, người con của dân tộc 


Licchavi, đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 
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106. KINH ĐƯỜNG DÂN TỚI SỰ BẤT ĐỘNG 
(Aneñijasappãya Sutfa) 


I. Tôi nghe như vày.! Trong một lần đức Thế Tôn đang ở xứ dân 
Kưu, ở gần một thị trấn của người Kưu tên là thị trần Kammäãsadhamma. 
Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa 
Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2.“Này các Tỳ kheo, những khoái-lạc giác quan (dục lạc)!” là vô 
thường, trống rỗng, giả tạo, đánh lừa; chúng là ảo (hão huyền, không chắc, 
do ảo tưởng), được tắm tắc tỉ tê bởi những người ngu si. Những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc) ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ] và những 
khoái-lạc giác quan trong những kiếp sau, những nhận-thức giác quan 
(dục tưởng) ngay trong kiếp này và những nhận-thức giác quan trong 
những kiếp sau—tất cả đều là lãnh cõi của Ma Vương (Mãra), lãnh địa 
của Ma Vương, mỗi nhử của Ma Vương, đất săn của Ma Vương. Chính do 
chúng (dục lạc và dục tưởng), nên những trạng thái tâm xấu ác bất thiện 
như sự thèm-khát (tham), sự ác-ý (sân), và sự manh-động (hung, bạo, quá 
lố) khởi sinh, và chúng tạo nên sự cản-trở cho một đệ tử thánh thiện trong 


sự tu-học ở đây. 


(Sự bắt động) 


3. (1) “Trong đó, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện suy xét như 
vày: “Những khoái-lạc giác quan ngay trong kiếp này và những khoái-lạc 
giác quan trong những kiếp sau ... tạo nên sự cản-trở cho một đệ tử thánh 
thiện trong sự tu-học ở đây. Ví dụ ta an trú với một cái tâm dồi dào và bao 
la (được khuếch đại, cao rộng), sau khi đã vượt trên thế gian và đã làm 
nên một quyết-định vững chắc trong tâm.!" Sau khi ta làm vậy, sẽ không 
còn những trạng thái tâm xấu ác bất thiện như sự thèm-khát (tham), sự ác- 
ý (sân), và sự manh-động (hung đữ) trong ta, và với sự dẹp bỏ chúng tâm 
sẽ là vô giới hạn, vô lượng, và được khéo tu tập. Khi người đó tu tập theo 


cách này và thường xuyên an trú như vậy, tâm người đó sẽ đạt được niêm 
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tự-tin vào cơ sở nảy. !"!° Một khi có sự tự-tin đầy đủ, (¡) người đó sẽ đạt tới 
sự bất-động ngay bây giờ, hoặc (1i) nếu không người đó sẽ nhất quyết luôn 
[theo nó] bằng trí-tuệ. Khi thân tan rã, sau khi chết, có thể rằng thức tiến 
hóa chuyên qua [sự tái sinh] trong (trạng thái) sự bất-động đó.!° Này các 
Tỳ kheo, đây được tuyên bố là đường thứ nhất hướng tới sự bắt-động. 


4.(2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện suy xét như 


1912 ‹[Có] những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ngay trong kiếp này và 


vây: 
những khoái-lạc giác quan trong những kiếp sau, những nhận-thức giác 
quan (dục tưởng) ngay trong kiếp này và những nhận-thức giác quan trong 
những kiếp sau; cho dù [có] thể sắc là gì, mọi thể sắc đều gồm bốn yếu-tô 
lớn (tứ đại) và những thể sắc phái sinh từ bốn yếu-tô lớn đó. Sau khi 
người đó tu tập theo cách này và thường xuyên an trú như vậy, tâm người 
đó đạt được niềm tự-tin vào cơ sở này. Một khi có sự tự-tin đầy đủ, (¡) 
người đó sẽ đạt tới sự bất-động ngay bây giờ, hoặc (ii) nếu không người 
đó sẽ nhất quyết luôn [theo nó] bằng trí-tuệ. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
có thê rằng thức tiến hóa có thể chuyên qua [sự tái sinh] trong (trạng thái) 
sự bất-động đó. Này các Tỳ kheo, đây được tuyên bố là đường thứ hai 
hướng tới sự bắt-động. 


5. (3) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện suy xét như 
vày:!3 “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ngay trong kiếp này và 
những khoái-lạc giác quan trong những kiếp sau, những thể-sắc (sắc pháp) 
ngay trong kiếp này và những thể-sắc trong những kiếp sau, những nhận- 
thức giác quan (dục tưởng) ngay trong kiếp này và những nhận-thức giác 
quan trong những kiếp sau—tất cả đều là vô thường. Những gì là vô 
thường thì không đáng để thích thú, không đáng để chào đón, không đáng 
để năm giữ.” Sau khi người đó tu tập theo cách nảy và thường xuyên an 
trú như vậy, tâm người đó đạt được niềm tự-tin vào cơ sở này. Một khi có 
sự tự-tin đầy đủ, (¡) người đó sẽ đạt tới sự bất-động ngay bây giờ, hoặc (ii) 
nếu không người đó sẽ nhất quyết luôn [theo nó] bằng trí-tuệ. Khi thân tan 
rã, sau khi chết, có thể rằng thức tiễn hóa có thể chuyển qua [sự tái sinh] 


trong (trạng thái) sự bất-động đó. Này các Tỳ kheo, đây được tuyên bố là 
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đường thứ ba hướng tới sự bắt-động. 
(Vô sở hữu xứ) 

6. (1) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy:!"“ “Những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc) ngay trong kiếp này và những khoái-lạc giác 
quan trong những kiếp sau, những nhận-thức giác quan (dục tưởng) ngay 
trong kiếp này và những nhận-thức giác quan trong những kiếp sau, những 
thê-sắc (sắc pháp) ngay trong kiếp nảy và những thể-sắc trong những kiếp 
sau, những nhận-thức về những thể-sắc (sắc tưởng) ngay trong kiếp này 
và những nhận-thức về những thê-sắc trong những kiếp sau, và những 
nhận-thức về “sự bất-động”—tất cả đều chỉ là những nhận-thức. Ở đâu 
những nhận-thức này chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư], đó là (trạng 
thái) sự bình-an, đó là sự siêu-phàm, được gọi là: “vô sở hữu xứ" [cảnh xứ 
không-có-øì|.ˆ Sau khi người đó tu tập theo cách này và thường xuyên an 
trú như vậy, tâm người đó đạt được niềm tự-tin vào cơ sở này. Một khi có 
sự tự-tin đầy đủ, (¡) người đó sẽ chứng đắc “vô sở hữu xứ” ngay bây giờ, 
hoặc (ii) nếu không người đó sẽ nhất quyết luôn [theo nó] bằng trí-tuệ. 
Khi thân tan rã, sau khi chết, có thể rằng thức tiến hóa có thể chuyên qua 
[sự tái sinh] trong (trạng thái) sự bất-động đó. Này các Tỳ kheo, đây được 
tuyên bố là đường thứ nhất hướng tới “vô sở hữu xứ". 


7. (2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện, sau khi đã đi vô 
rừng hoặc đến một gốc cây hay một chòi trống, suy xét như vây: “Đây là 
sự không có bản ngã hay thứ gì thuộc về một bản ngã.°!°5 Sau khi người 
đó tu tập theo cách này và thường xuyên an trú như vậy, tâm người đó đạt 
được niềm tự-tin vào cơ sở này. Một khi có sự tự-tin đầy đủ, (¡) người đó 
sẽ chứng đắc “vô sở hữu xứ ngay bây giờ, hoặc (ii) nếu không người đó 
sẽ nhất quyết luôn [theo nó] bằng trí-tuệ. Khi thân tan rã, sau khi chết, có 
thể rằng thức tiến hóa có thể chuyên qua [sự tái sinh] trong (trạng thái) sự 
bắt-động đó. Này các Tỳ kheo, đây được tuyên bố là đường thứ hai hướng 
tới “vô sở hữu xứ'. 


6. (3) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy: 
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“Tôi không là gì thuộc về “ai” nào ở đâu, cũng không là gì thuộc cái “ta' 
trong “ai nào ở đâu.!"!* Sau khi người đó tu tập theo cách này và thường 
xuyên an trú như vậy, tâm người đó đạt được niềm tự-tin vào cơ sở này. 
Một khi có sự tự-tin đầy đủ, (¡) người đó sẽ chứng đắc “vô sở hữu xứ" 
ngay bây giờ, hoặc (ii) nếu không người đó sẽ nhất quyết luôn [theo nó] 
băng trí-tuệ. Khi thân tan rã, sau khi chết, có thê rằng thức tiễn hóa có thê 
chuyên qua [sự tái sinh] trong (trạng thái) sự bất-động đó. Này các Tỳ 
kheo, đây được tuyên bồ là đường thứ ba hướng tới “vô sở hữu xứ”. 


(Phi tướng phi phi tưởng xứ) 


9. (1) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy: 
“Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ngay trong kiếp này và những 
khoái-lạc giác quan trong những kiếp sau, những nhận-thức giác quan 
(dục tưởng) ngay trong kiếp này và những nhận-thức giác quan trong 
những kiếp sau, những thể-sắc (sắc pháp) ngay trong kiếp này và những 
thể-sắc trong những kiếp sau, những nhận-thức về những thể-sắc (sắc 
tưởng) ngay trong kiếp này và những nhận-thức về những thể-sắc trong 
những kiếp sau, và những nhận-thức về “sự bất-động”, và những bắt thiện 


H 


về “vô sở hữu xứ”—tât cả đêu chỉ là những nhận-thức. Ở đâu những nhận- 


thức này chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư|, đó là (trạng thái) sự bình- 
an, đó là sự siêu-phàm, được gọi là: “phi tưởng phi phi tưởng xứ” [cảnh xứ 
không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức|.` Sau khi 
người đó tu tập theo cách này và thường xuyên an trú như vậy, tâm người 
đó đạt được niềm tự-tin vào cơ sở này. Một khi có sự tự-tin đầy đủ, (¡) 
người đó sẽ chứng đắc “phi tưởng phi phi tưởng xứ” ngay bây giờ, hoặc 
(ii) nếu không người đó sẽ nhất quyết luôn [theo nó] bằng trí-tuệ. Khi thân 
tan rã, sau khi chết, có thể rằng thức tiễn hóa có thể chuyên qua [sự tái 
sinh] trong (trạng thái) sự bất-động đó. Này các Tỳ kheo, đây được tuyên 
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bồ là đường hướng tới “phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 


(Niết-bàn) 
I0. (1) Sau khi điều này được nói ra, Ngài Ẩnanda đã thưa với đức Thế 


63 * KINH ĐƯỜNG DÂN TỚI SỰ BÁT ĐỘNG 


Tôn: “Thưa Thế Tôn, ở đây một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: [“Lẽ ra nó 
không là vậy, và lẽ ra nó không là cái “của-ta”; nếu nó sẽ không là vậy, và 
nó sẽ không là cái của-ta'. Cái đang hiện-hữu, là cái đã ắt sẽ xảy ra, là cái 
ta đang đẹp bỏ."] Như vậy người đó đạt được sự buông-xả.!"” Thưa Thế 
Tôn, một Tỳ kheo như vậy có đạt tới Niết-bàn hay không?” 


“Này Änanda, một Tỳ kheo ở đây có thể đạt tới Niết-bàn, một Tỳ kheo 
khác ở đây có thể không đạt tới Niết-bàn.” 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao một Tỳ kheo ở 
đây có thê đạt tới Niết-bàn, còn một Tỳ kheo khác không đạt tới Niết-bàn? 


“Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: [“Lẽ ra nó 
không là vậy, và lẽ ra nó không là cái “của-ta'; nếu nó sẽ không là vậy, và 
nó sẽ không là cái của-ta'. Cái đang hiện-hữu, là cái đã ắt sẽ xảy ra, là cái 
ta đang dẹp bỏ. Như vậy người đó đạt được sự buông-xả. Người đó thích 
thú sự buông-xả đó, chào đón nó, và khư khư nắm giữ nó. Khi người đó 
làm vậy, thức của người đó trở thành phụ thuộc vào nó và dính chấp theo 
nó. Này Änanda, một Tỳ kheo với sự dính-chấp thì không đạt tới Niết- 
bàn 1018 
II. “Nhưng, thưa Thế Tôn, khi Tỳ kheo đó dính chấp, người đó dính 


chấp theo/vào cái gì?” 

““Theo/vào cảnh “phi tưởng phi phi tưởng xứ”, này Ananda.” 

“Thưa Thế Tôn, khi Tỳ kheo đó dính chấp, dường như người đó dính 
chấp theo/vào sự [đối-tượng] dính-chấp tốt nhất.” 


“Này Änanda, khi Tỳ kheo đó dính chấp, người đó dính chấp theo/vào 


sự [đối-tượng] dính-chấp tốt nhất, đó là: “phi tưởng phi phi tưởng xứ”.!9 


12. (2) “Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: [°Lẽ ra 
nó không là vậy, và lẽ ra nó không là cái 'của-ta'; nếu nó sẽ không là vậy, 
và nó sẽ không là cái của-ta'. Cái đang hiện-hữu, là cái đã ắt sẽ xảy ra, là 
cái ta đang dẹp bỏ.”| Như vậy người đó đạt được sự buông-xả. Người đó 
không thích thú sự buông-xả đó, hay chào đón nó, hay khư khư nắm giữ 
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nó. Khi người đó không làm vậy, thức của người đó không trở thành phụ 
thuộc vào nó và không dính chấp theo nó. Này Änanda, một Tỳ kheo 


không còn sự dính-chấp thì đạt tới Niết-bàn.” 


13. “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn, thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Đúng 
thực đức Thế Tôn đã giảng giải cho chúng con “sự vượt qua dòng lũ nhờ 
vào một sự trợ-giúp này hay sự trợ-giúp khác'.!°?? Nhưng, thưa Thế Tôn, 
cái gì là sự giải-thoát thánh thiện?”!%! 

“Ở đây, này Änanda, một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy: “Những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc) ngay trong kiếp này và những khoái-lạc giác 
quan trong những kiếp sau, những nhận-thức giác quan (dục tưởng) ngay 
trong kiếp này và những nhận-thức giác quan trong những kiếp sau, những 
thể-sắc (sắc pháp) ngay trong kiếp này và những thê-sắc trong những kiếp 
sau, những nhận-thức về những thể-sắc (sắc tưởng) ngay trong kiếp này 
và những nhận-thức về những thể-sắc trong những kiếp sau, và những 
nhận-thức về “sự bắất-động”, và những nhận-thức về “phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”— đây chỉ là danh-tính cho dù danh-tính có tới đâu.'!? Đây là 
sự (trạng thái) Bất Tử, được gọi là: sự giải-thoát của tâm nhờ sự không 
còn dính-chấp (diệt thủ giải thoát). 1923 


14. “Này Änanda, như vậy ta đã chỉ dạy đường hướng tới “sự bất-động”; 
ta đã chỉ dạy đường hướng tới “vô sở hữu xứ”; ta đã chỉ dạy đường hướng 
tới “phi tưởng phi phi tưởng xứ”; ta đã chỉ dạy “sự vượt qua dòng lũ nhờ 
vào một sự trợ-giúp này hay sự trợ-giúp khác”; ta đã chỉ dạy “sự giải-thoát 
thánh thiện". 

15. “Này Änanda, những gì cần làm bởi một người thầy bi-mẫn vì lòng 
bi-mẫn đối với những đệ tử vì mong muốn họ được phúc lợi, thì ta đã làm 
xong cho các thầy. Đây có những gốc cây, kia có những chòi trống. Các 
thầy hãy thiền tập, không trì hoãn, này Änanda, đừng để sau này phải hối 
tiếc. Đây là chỉ thị của ta cho các thầy.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


107. KINH GANAKA MOGGALLANA 
(Gapakqrmoggallãna Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở SãvatthT (Xá- 
vệ), trong Khu Vườn Phía Đông trong Lâu Đài của Mẹ của Migara. Lúc 
đó có bà-la-môn tên Ganaka Moggallãna [Kế toán Mục-kiên-liên] đã đến 
gặp và chảo hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi xong phân chảo hỏi thân 


thiện, ông ta ngôi xuông một bên, và nói với đức Thê Tôn: 


2. “Thầy Cồ-Đàm, trong Lâu Đài của Mẹ của Migãra này có thể nhìn 
thấy sự luyện tập tiễn dần, sự tu tập tiễn dần, và sự tiến bộ tiến dần, đó là, 
cho tới tận bậc cuối cùng của cầu thang.'! Trong giới những bà-la-môn 
cũng vậy, có thể nhìn thấy sự luyện tập tiễn dần, sự tu tập tiễn dần, và sự 
tiến bộ tiến dần, đó là về sự học-hỏi (nghiên cứu). Trong giới những cung 
thủ cũng vậy, có thể nhìn thấy sự luyện tập tiến dần ... đó là về sự bắn- 
cung. Và trong số những kế toán!”?Š giống chúng tôi đây, là người kiếm 
sống bằng nghề kế toán, có thê nhìn thấy sự luyện tập ... đó là về nghề kế- 
toán. Bởi vì khi chúng tôi có người học việc trước tiên chúng tôi bắt anh ta 
đếm: một lần một, hai lần hai, ba lần ba, bốn lần bốn, năm lần năm, sáu 
lần sáu, bảy lần bảy, tám lần tám, chín lần chín, mười lần mười: và chúng 
tôi cũng bắt anh ta đếm một trăm. Giờ, thưa Thầy Cô-Đàm, có thể mô tả 
sự luyện tập tiễn dần, sự tu tập tiễn dần, và sự tiền bộ tiến dần trong Giáo 


Pháp và Giới Luật này, hay không?” 


3. “Này bà-la-môn, có thể mô tả sự luyện tập tiến dân, sự tu tập tiến 
dần, và sự tiến bộ tiến dần trong Giáo Pháp và Giới Luật này. Này bà-la- 
môn, giống như một người huấn luyện ngựa khôn ngoan có được một con 
ngựa non thuần chủng tốt đẹp, trước tiên người đó bắt con ngựa làm quen 
với việc mang hàm thiết (để xỏ dây cương), và sau đó huấn luyện nó thêm 


nữa. 1026 


[1] “Cũng giống như vậy khi Như Lai có một người cần được thuần 
hóa, trước tiên Như Lai kỷ cương (huấn luyện) người đó như vây: “Này 
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Tỳ kheo, hãy có giới-hạnh, hãy được kiềm chế bằng sự kiềm chế của 
Patimokkha (giới bốn Tỳ kheo), hoàn thiện về đức-hạnh và nơi nương-tựa, 
và nhìn thấy sự nguy-hại trong từng tội lỗi nhỏ nhất, tu tập bằng cách đảm 
nhận những giới-luật tu hành. 


4. [2] “Này bà-la-môn, sau khi Tỳ kheo đó có giới-hạnh ... và nhìn 
thấy sự nguy-hại trong từng tội lỗi nhỏ nhất, tu tập bằng cách đảm nhận 
những giới-luật tu hành, thì Như Lai sẽ kỷ cương người đó thêm nữa như 
vầy: “Này Tỳ kheo, hãy phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận (giác 
quan). Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, đừng nắm giữ những dấu- 
hiệu và đặc-điểm (tướng chung và tướng riêng) của chúng. Bởi vì nếu 
thầy để cho căn-mắt không được phòng hộ, những trạng thái bất thiện xấu 
ác như tham [thèm muốn] và ưu [buồn bực] sẽ xâm chiếm (tâm) thầy, hãy 
tu tập cách kiềm chế nó, phòng hộ căn-mắt, đảm nhận việc kiềm chế căn- 
mắt. Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi- 
hương bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... Khi cảm thấy 
một thứ hữu-hình chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của 
tâm bằng tâm, đừng năm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm của chúng. Bởi 
vì nếu thầy để cho căn-tâm không được phòng hộ, những trạng thái bất 
thiện xấu ác như tham và ưu sẽ xâm chiếm (tâm) thầy, hãy tu tập cách 


kiêm chê nó, phòng hộ căn-tâm, đảm nhận việc kiêm chê căn-tâm.” 


5. [3] “Này bà-la-môn, sau khi Tỳ kheo đó phòng hộ các cửa của các 
căn cảm-nhận (giác quan), thì Như Lai sẽ kỷ cương người đó thêm nữa 
như vây: “Này Tỳ kheo, hãy tiết độ trong ăn uống. Sau khi suy xét một 
cách khôn khéo, thầy nên sử dụng thức-ăn: (¡) không phải để khoái thích 
giải trí; (ii) không phải để say sưa, (ii) không phải để có sắc đẹp hay để 
làm thân thể hấp dẫn— mà (¡v) (cho mục đích) chỉ để giúp duy trì và liên 
tục thân này, (v) để kết thúc sự khó chịu (khi đói), và (vi) để trợ giúp đời 
sống tâm linh (nuôi thân để tu); tâm niệm rằng: “Bằng cách như vậy tôi 
kết thúc cái cảm-giác (đói, khát, yêu, đuối) đã có trước đó, và không tạo ra 
cảm-giác mới. Và tôi sẽ được khỏe mạnh, và không bị chê trách [không 


tội lõi] (vì việc ăn uông), và sông được an ôn.”” 
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6. [4] “Này bà-la-môn, sau khi Tỳ kheo đó giữ tiết độ trong ăn uống, thì 
Như Lai sẽ kỷ cương người đó thêm nữa như vầy: “Này Tỳ kheo, hãy hết 
mình vì sự tỉnh-thức. Trong ban ngày, khi đang đi tới hay đang đi lại hay 
đang ngồi, thầy thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái chướng ngại. 
Trong canh đầu (canh một) của đêm, khi đang đi tới hay đang đi lại hay 
đang ngồi, thầy thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái chướng ngại. 
Trong canh giữa (canh hai) thầy nằm xuống nghiêng bên phải trong tư thế 
sư tử nằm với chân trái đặt trùng lên chân phải, có chánh-niệm và rõ-biết, 
sau khi để ý trong tâm về thời điểm thức dậy. Sau khi thức dậy, trong canh 
ba của đêm, khi đang đi tới hay đang đi lại hay đang ngồi, thầy thanh lọc 
tâm mình khỏi những trạng thái chướng ngại.” 


7. [5] “Này bà-la-môn, sau khi Tỳ kheo đó hết mình vì sự tỉnh-thức, 
Như Lai sẽ kỷ cương người đó thêm nữa: “Này Tỳ kheo, hãy có được sự 
chánh-niệm và sự rõ-biết hoàn toàn (tỉnh giác, luôn ý thức, thường biết). 
Hãy hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang đi tới hay đang đi lại; 
hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang nhìn thăng hay đang nhìn 
ngang; hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang co hay đang duỗi 
chân tay; hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang mặc đồ và khi đang 
mang theo cà sa và bình bát; hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang 
ăn, đang uống, đang nhai thức ăn, và đang nếm; hành động với sự rõ-biết 
hoàn toàn khi đang tiểu tiện và đang đại tiện; hành động với sự rõ-biết 
hoàn toàn khi đang bước đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm ngủ, đang 


thức dậy, đang nói, và đang giữ im lặng. 


6. [6] “Này bà-la-môn, sau khi Tỳ kheo đó có được sự chánh-niệm và 
sự rõ-biết hoàn toàn, thì Như Lai sẽ kỷ cương người đó thêm nữa như vầy: 
“Này Tỳ kheo, hãy lui về một nơi trú ở tách-ly (ân dật) như: ở trong rừng, 
dưới sốc cây, trên núi, khe núi, hang động bên sườn núi, khóm rừng rậm, 


chỗ hoang trống, chỗ đồng rơm.” 


9. [7] “Tỳ kheo đó lui về một nơi trú ở tách-ly ... chỗ đống rơm. Sau 


khi đi khât thực vê, sau khi ăn trưa, người đó ngôi xuông, xêp hai chân 
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chéo nhau, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. 
Dẹp bỏ (0) sự /hềm-muốn (tham) đối với thế giới, người đó an trú với một 
cái tâm không còn thèm-muốn (vô tham); người đó thanh lọc tâm mình 
khỏi sự thèm-muốn. 

“Sau khi đã dẹp bỏ (77) sự ác-ý và sân-giận (sân) người đó an trú với 
một cái tâm không còn ác-ý (vô sân), tha thương bi-mẫn vì phúc lợi của 
tất cả chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự ác-ý và sân-giận. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (7) sự đờ-đân và buôn-ngủ người đó an trú không 
còn sự đò-đân và buôn-ngủ, nhận thức về ánh-sáng, có chánh-niệm và rõ- 


biết; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự đò-đẫn và buồn-ngủ. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (0) sự bđf-an và hồi-fiêc người đó an trú không 
còn sự động vọng, với một cái tâm bình an hướng vào bên trong; người đó 


thanh lọc tâm mình khỏi sự bắt-an và hồi-tiếc. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (v) sự øghi-ngờ, người đó an trú sau khi đã vượt 
qua sự nghi-ngờ, không còn rối bối rối về những trạng thái bất thiện; 


người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


10. [8] “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại như vậy, đó là những ô- 
nhiễm làm suy yếu trí-tuệ: (¡) 'Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục-lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với 
ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó.". 


(2) “Lại nữa: (1) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), 
trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan-hỷ 
(hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn ý-nghĩ 


Và SỰ SOI-XÉt.”. 


(3) “Lại nữa: (ii) “Với sự phai biến (lọc bỏ) luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), 


người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biệt (tỉnh giác), người 
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đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) bằng thân; người đó chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc 
thánh nhân gọi là: “Người đó buông xả, có chánh-niệm, là người an trú 


một cách hạnh phúc”. 


(4) “Lại nữa: (iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), 
trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.” 


11. “Này bà-la-môn, đây là chỉ thị của ta dành cho những Tỳ kheo là 
những người còn đang trong thời tu-học bậc cao (những học-nhân) khi 
tâm của họ chưa đạt tới mục-tiêu, họ sống khát nguyện đạt tới “sự an-toàn 
thoát khỏi sự trói-buộc”. Nhưng những điều (bước tu) này cũng đưa đến 
sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ] và 
đưa đến cả sự chánh-niệm và sự rõ-biết hoàn toàn (tỉnh giác) cho những 
Tỳ kheo là những A-la-hán đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), đã sống đời 
sống tâm linh, đã làm xong những gì phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã 
đạt tới mục-tiêu, đã hủy diệt những gông-cùm của (trói buộc) sự hiện-hữu, 


và đã hoàn toàn được giải-thoát thông qua trí-biết cuôi cùng.”1927 


12. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Kế toán Mục-kiền-liên đã 
hỏi đức Thế Tôn: “Sau khi những đệ tử của Thầy Cồ-Đàm được khuyên 
dạy và chỉ dẫn như vậy bởi Thầy Cồ-Đàm, có phải tất cả họ đều đạt tới 


Niêt-bàn, mục-tiêu rôt ráo, hay chỉ một sô họ đạt tới đó?” 


“Này bà-la-môn, sau khi những đệ tử của ta được khuyên dạy và chỉ 
dẫn như vậy bởi ta, một số họ đạt tới Niết-bàn, mục-tiêu rốt ráo, và một số 
khác không đạt tới đó.” 


13. “Thầy Cồ-Đàm, vì Niết-bàn là có và con-đường (đạo) dẫn tới Niết- 
bàn là có và Thầy Cồ-Đàm cũng có mặt là người chỉ-dẫn, vậy cái gì là 
nguyên nhân và lý do tại sao, sau khi những đệ tử của Thầy Cồ-Đàm được 


khuyên dạy và chỉ dẫn như vậy bởi Thầy Cô-Đàm, chỉ một số họ đạt tới 
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Niết-bàn, mục-tiêu rốt ráo, và một số khác không đạt tới đó?” 

14. “Này bà-la-môn, khi nói về điều đó, để ta hỏi lại chú một câu hỏi. 
Cứ trả lời theo ý chú. Này bà-la-môn, chú nghĩ sao? Chú có quen thuộc 
đường đi dẫn tới thành Rãjagaha (Vương Xá) hay không?” 


“Có, Thầy Cô-Đàm, tôi quen thuộc đường đi dẫn tới Rãjagaha.” 


“Này bà-la-môn, chú nghĩ sao? (¡) Ví dụ có một người đến muốn đi tới 
Rãjagaha, và anh ta đến gặp chú để hỏi: “Thưa ngài, tôi muốn đi đến 
Rãjagaha. Xin chỉ giùm tôi đường đi đến Rãjagaha.” Rồi chú nói với anh 
ta: “Giờ, này người tốt, đường này dẫn tới Rãjagaha. Hãy đi một lúc anh 
sẽ thấy một khu làng, đi chút nữa anh sẽ thấy một thị trấn, đi chút nữa anh 
sẽ thấy thành Rãjagaha với những công viên, vườn cây, bãi cỏ, và ao hồ.” 
Rồi, sau khi được khuyên bảo và chỉ dẫn như vậy bởi chú, anh ta lại đi sai 
đường và đi về hướng tây. (ii) Rồi có người thứ hai đến cũng muốn đi tới 
Rãjagaha ... (cũng gặp nhờ chỉ đường, và cũng được chỉ dẫn y như vậy) 
... Rồi, sau khi được khuyên bảo và chỉ dẫn như vậy bởi chú, người đó đi 
đúng đường đến được Rãjagaha một cách an toàn. Giờ, này bà-la-môn, vì 
Rãjagaha là có và con-đường dẫn tới Rãjagaha là có và chú cũng có mặt là 
một người chỉ-dẫn, vậy cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao, sau khi 
những người đó đã được khuyên bảo và chỉ dẫn bởi chú như vậy, một 
người đi sai đường và đi về hướng tây, còn một người đi đúng đường đến 
được Rajagaha một cách an toàn?” 

“Tôi biết làm sao bây giờ, này Thầy Cồ-Đàm? Tôi chỉ là người chỉ 
đường.” 

“Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, Niết-bàn là có và con-đường 
(đạo) dẫn tới Niết-bàn là có và ta cũng có mặt là người chỉ-dẫn. Nhưng 
sau khi những đệ tử của ta đã được khuyên dạy và chỉ dẫn như vậy bởi ta, 
một sỐ họ đạt tới Niết-bàn, mục-tiêu rốt ráo, và một số họ không đạt tới 
đó. Ta biết làm gì bây giờ, này bà-la-môn? Như Lai chỉ là người chỉ 


đường.”?naẽ 
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15. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Kế Toán Mục-kiền-liên đã 
nói với đức Thế Tôn:!? “Có những người không có niềm-tin và đã xuất 
gia tu hành không phải vì niềm-tin mà để mưu sinh kiếm sống, họ là 
những người giả dối, lừa gạt, tội lỗi, kiêu căng, rỗng tuếch, bản thân vô 
vọng, miệng lưỡi thô lỗ, nói năng tứ tung; không phòng-hộ các căn cảm- 
nhận, không tiết độ trong ăn uống, không hết mình vì sự tỉnh-thức, không 
quan tâm tới đời sống tu sĩ (đời sa-môn, sự tu hành), không thực sự tôn 
trọng sự tu-tập, sống xa xỉ, bất cần, là những người dẫn đầu về sự sa-sút, 
lơ là sự sống tách-ly lánh trần, lười biếng, thiếu hụt sự nỗ-lực (tỉnh tấn), 
không có chánh-niệm, không tỉnh-giác đầy đủ, không định-tâm, với những 
cái tâm lăng xăng, không có trí-tuệ, là những người vớ vân. Thầy Cồ-Đàm 
không sống với những người này. 

“Nhưng có những người họ tộc đã xuất gia tu hành vì niềm-tin, là 
những người không giả dối, lừa gạt, tội lỗi, kiêu căng, rồng tuếch, bản 
thân vô vọng, miệng lưỡi thô lỗ, nói năng tứ tung: biết phòng-hộ các căn 
cảm-nhận, tiết độ trong ăn uống, luôn hết mình vì sự tỉnh-thức, luôn để 
tâm đến đời sống tu sĩ (đời sa-môn, sự tu hành), thực sự tôn trọng sự tu- 
tập, không sống xa xỉ hay bất cần, là những người phòng tránh sự sa-sút, 
những người dẫn đầu trong sự sống tách-ly lánh trần, phát khởi sự nỗ-lực 
(tinh tấn), kiên định, được thiết lập trong sự chánh-niệm, tỉnh-giác hoàn 
toàn, đạt-định, với những cái tâm hợp-nhất, có được trí-tuệ, không phải là 


những người vớ vân. Thây Cô-Đàm sông với những người này. 


16. “Giống như rễ cây cỏ cảnh tiên (diên vỹ) đen được cho là bậc nhất 
trơng những rễ cây hương thơm và gỗ đàn hương đỏ được cho là bậc nhất 
trong những gỗ hương thơm và hoa lài được cho là bậc nhất trong những 
hoa hương thơm; cũng giống như vậy, lời khuyên dạy của Thầy Cồ-Đàm 


là cao nhất trong số những giáo lý của thời nay. 99 


17. “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! Thầy Cô-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy 
đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ 
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đường cho kẻ đã lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những ai có mắt 
sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm 
và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính 
mong Thầy Cô-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 


108. KINH GOPAKA MOGGALLANA 
(Gopakamoggallana Suffa) 


I. Tôi nghe như vây. Trong một lần Ngài Änanda đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bầy Sóc, không lâu sau khi đức Thế Tôn đã bát-niết-bàn [đã 


mắt, niêt-bàn cuôi cùng].!93! 


2. Bấy giờ, vào lúc đó Vua A-xà-thế (Ajãtasattu) Vedehiputta của xứ 
Ma-kiệt-đà (Magadha), do nghi ngờ về Vua Pajjota, nên đang cho củng cố 


thành Rãjagaha. !°32 


3. Rồi, vào buổi sáng, thầy Änanda mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành SãvatthT (Xá-vệ) để khát thực. Rồi thầy Änanda đã nghĩ: 
“Giờ còn quá sớm để đi khất thực trong thành Rãjagaha. Hay ta đến gặp 


bà-la-môn Gopaka Moggalläna ở chỗ làm của ông ta.” 


4. Vậy là thầy Änanda đã đến gặp bả-la-môn Gopaka Moggallãna ở chỗ 
làm của ông ta. Bà-la-môn Gopaka Moggallãna nhìn thấy thầy Änanda 
đang đi đến từ xa và đã nói với thầy: “Nào, Thầy Änanda! Xin chào đón, 
Thầy Ananda! Đã lâu kể từ lúc Thầy Ãnanda đã có cơ hội đến đây. Xin 
mời ngồi, Thầy Ãnanda; chỗ ngồi đã sẵn sàng.” Thầy Änanda ngồi xuống 
chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Bà-la-môn Gopaka Moggallãna chọn chỗ ngồi 


thấp hơn, ngồi xuống một bên, và hỏi thầy Änanda: 


5. “Thầy Änanda, có một Tỳ kheo nào theo từng cách và mọi cách có- 
được tất cả những phẩm-chất có-được bởi Thầy Cồ-Đàm, bậc A-la-hán 
[đã tu thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện] ?” 


“Này bà-la-môn, không có Tỳ kheo nào là người theo từng cách và mọi 
cách có-được tất cả những phẩm-chất có-được bởi đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán và bậc Toàn Giác. Bởi vì đức Thế Tôn là người phát khởi của con 
đường đạo chưa khởi sinh, người tạo ra con đường đạo chưa được tạo ra, 


người tuyên bố con đường đạo chưa được tuyên bố; bậc ấy là người biết 
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con đường đạo, người tìm ra con đường đạo, người thiện khéo về con 
đường đạo. Nhưng những đệ tử của bậc ấy giờ sống [đang an trú] theo con 


đường đạo đó và trở thành có-được con đường đạo đó sau đó.” 


6. Nhưng cuộc thảo luận này của thầy Änanda và bà-la-môn Gopaka 
Moggalläna đã bị gián đoạn; bởi lúc đó có bà-la-amôn Vassakãra, vị tế 
tướng của xứ Ma-kiệt-đà,'° trong khi đang thị sát công trình ở thành 
Rãjagaha, đã đến gặp thầy Änanda ở chỗ làm của bà-la-môn Gopaka 
Moggalläna. Ông ta và chào hỏi qua lại với thầy Änanda. Sau khi xong 
phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và nói: “Thầy 
Änanda, các vị đang ngôi ở đây vì cuộc thảo luận gì? Và sự thảo luận của 


các vị đã bị làm gián đoạn là gì?” 


“Này bà-la-môn, bà-lamôn Gopaka Moggalläna đã hỏi tôi: “Thầy 
Änanda, có một Tỳ kheo nảo theo từng cách và mọi cách có được tất cả 
những phâm-chất có được bởi Thầy Cồ-Đàm, bậc A-la-hán và bậc Toản 
Giác?' Tôi đã trả lời cho bà-la-môn Gopaka Moggalläna răng: “Này bà-la- 
môn, không có Tỳ kheo nào là người theo từng cách và mọi cách có-được 
tất cả những phẩm-chất có-được bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán và bậc 
Toàn Giác. Bởi vì đức Thế Tôn là người phát khởi của con đường đạo 
chưa khởi sinh ... Nhưng những đệ tử của bậc ấy giờ sống [đang an trú] 
theo con đường đạo đó và trở thành có-được con đường đạo đó sau đó." 
Đây là sự thảo luận đã bị gián đoạn khi ngài đến.” 

7. (1) “Thầy Änanda, có Tỳ kheo nào đã được bổ nhiệm bởi Thầy Cô- 
Đàm như vây: “Người đó sẽ là nơi nương-tựa của các thầy sau khi ta mất 
đi và giờ các thầy có sự trông cậy vào người đó?” 

“Này bà-la-môn, không có một Tỳ kheo nào được bổ nhiệm bởi đức 
Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, như vầy: 
“Người đó sẽ là nơi nương-tựa của các thầy sau khi ta mất đi” và giờ 
chúng tôi có sự trông cậy vào người đó.” 

$. (2) “Nhưng, Thầy AÄnanda, có Tỳ kheo nào đã được chọn bởi Tăng 
Đoàn và được bổ nhiệm bởi một số Tỳ kheo trưởng lão như vây: “Người 
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đó sẽ là nơi nương-tựa của các thây sau khi đức Thê Tôn mât đi” và giờ 


các thây có sự trông cậy vào người đó? 


“Này bà-la-môn, không có một Tỳ kheo nào được chọn bởi Tăng Đoàn 
và được bồ nhiệm bởi một số Tỳ kheo trưởng lão như vầy: “Người đó sẽ là 
nơi nương-tựa của các thầy sau khi đức Thế Tôn mất đi” và giờ chúng tôi 


có sự trông cậy vào người đó.” 


9. (3) “Thầy Änanda, nhưng nếu các thầy không có nơi nương-tựa, cái 


gì là nguyên nhân tạo ra sự hòa-hợp của các thầy?” 


“Này bà-la-môn, chúng tôi không phải không có nơi nương-tựa. Chúng 
tôi có nơI-nương tựa; chúng tôi có Giáo Pháp là nơi nương-tựa của chúng 


19 


tÕI. 


I0 “Nhưng, Thầy Ananda, khi thầy được hỏi ... (øzz (7)... (2)... (3) kế 
irên).... thầy trả lời: “Này bà-la-môn, chúng tôi không phải không có nơi 
nương-tựa. Chúng tôi có nơi-nương tựa; chúng tôi có Giáo Pháp là nơi 
nương-tựa của chúng tôi.” Giờ ý nghĩa của những câu trả lời này nên được 


hiệu ra sao, này Thây Änanda?” 


“Này bà-la-môn, đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác đã chỉ định giáo trình tu-tập cho các Tỳ kheo và bậc ấy đã đặt 
ra Pãtimokkha [Giới Bốn Tỳ Kheo]. Vào ngày Bồ-tát [Uposarha] hầu hết 
(mỗi nhóm người) chúng tôi đang sống nương nhờ trong mỗi khu làng sẽ 
họp gặp cùng nhau, và sau khi họp mặt, chúng tôi yêu cầu những ai biết về 
Pätimokkha thì tụng đọc (cho tất cả cùng nghe). Nếu một Tỳ kheo nào 
nhớ ra một tội lỗi hay một sự phạm tội trong khi Pãtimokkha đang được 
tụng đọc, thì chúng tôi sẽ xử lý người đó người đó đúng theo Giáo Pháp 
theo cách chúng tôi đã được chỉ dạy (bởi Phật). Không phải những vị đáng 
kính nào xử lý chúng tôi; chính Giáo Pháp xử lý chúng tôi.”194 

I1. (4) “Thầy AÄnanda, vậy hiện tại có một Tỳ kheo nào các thầy tôn 
vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính, và sống nương dựa vào người đó 


sau khi tôn vĩnh và tôn trọng người đó, hay không?” 
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“Này bà-la-môn, hiện tại có một Tỳ kheo chúng tôi vinh, tôn trọng, 
kính trọng, và tôn kính, và sống nương dựa vào người đó sau khi tôn vinh 


và tôn trọng người đó.” 


I2 “Nhưng, Thầy Ananda, khi thầy được hỏi ... (w (])... (2)... (3)... 
(4) kế trên)... thầy trả lời: “Này bà-la-môn, hiện tại có một Tỳ kheo 
chúng tôi vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính, và sống nương dựa vào 
người đó sau khi tôn vinh và tôn trọng người đó.” Giờ ý nghĩa của những 


câu trả lời này nên được hiểu ra sao, này Thây Ananda?” 


13. “Này bà-la-môn, có 'mười phẩm-chất truyền cảm hứng cho sự tin- 
tưởng” đã được tuyên bố bởi đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác. Khi những phâm-chất này được thấy có trong người 
nảo trong số chúng tôi, thì chúng tôi tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính người đó, và sống nương dựa vào người đó sau khi tôn vinh và tôn 


trọng người đó. Mười đó là gì? 


14. (1) “Ở đây, này bà-la-môn, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó 
sống được kiềm chế trong Pãtimokkha [Giới-luật Tỳ kheo], có được đức- 
hạnh và nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. 
Sau khi đã thụ lãnh những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo chúng. 


15. (2) “Người đó đã học-hiều nhiều, và tích lũy nhiều điều mình đã học. 
Những giáo pháp đó tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với 
ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, chúng cho thấy đời sống tâm linh được toàn 
thiện và tỉnh kiế—những giáo lý như vậy người đó đã học hiểu nhiều, đã 
lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã tra xét bằng tâm, và đã 
thiện khéo thâm nhập băng chánh kiến. 

l6. (3) “Người đó biết hài-lòng với mọi thứ y áo, thức ăn, chỗ ở, và 
thuốc thang và chu cấp cho người bệnh. 

[7 (4) “Người đó nếu muốn không khó khăn hay rắc rối gì, có thể 
chứng đắc bốn tầng thiền định (jhana; những tầng thiền định đó) tạo nên 


phần tâm bậc cao và mang lại sự an trú lạc trú ngay trong kiếp nảy [tại đây 
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và bây giờ]'. 

I§. (5) “Người đó đạt được và vận dụng được nhiều loại thần thông khác 
nhau (biến hóa thông) như: biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều 
thân thành một thân; hiện hình và biến hình; đi xuyên qua tường, đi xuyên 
qua thành lũy, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không; chui xuống đất 
và chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; ổi trên mặt nước không bị chìm 
như đi trên mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay khi đang ngồi 
thiền tréo chân; tay sờ chạm mặt trăng và mặt trời, những thứ thật hùng vĩ 


và oaI lực như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma. 


I9. (6) “Với yếu-tô tai thiên thánh (thiên nhĩ thông), đã được thanh lọc 
và vượt trên loài người, người đó có thể nghe được cả những âm thanh cõi 
trời và cõi người, dù ở xa hay ở gần. 

20 (7) “Người đó hiểu được tâm của những chúng sinh và người khác 
(tha tâm thông), sau khi đã lẫy tâm mình bao trùm tâm của họ. Người đó 
hiểu được một cái tâm có tham (dục) là tâm có tham, một tâm không có 
tham là tâm không có tham; một cái tâm có sân là tâm có sân, một tâm 
không có sân là tâm không có sân; một cái tâm có sĩ là tâm có s1, một tâm 
không có si là tâm không có s1; một cái tâm thụ động [co lại] là tâm thụ 
động, và một cái tâm bị xao lãng là tâm bị xao lãng; một tâm được khuếch 
đại [bao la, cao rộng, cao vời] là được khuếch đại, một tâm không được 
khuếch đại là không được khuếch đại; một tâm còn có thê vượt trên (chưa 
cao nhất, chưa vô thượng) là còn có thể vượt trên, và một tâm không thể 
vượt trên (cao nhất, vô thượng) là không thể vượt trên; một cái tâm đạt 
định là tâm đạt định, và một cái tâm không đạt định là tâm không đạt định; 
một cái tâm được giải thoát là tâm được giải thoát, và một cái tâm chưa 
được giải thoát là tâm chưa được giải thoát. 


21. (8) “Người đó có thể nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của mình, đó là, một 
lần sinh, hai lần sinh ... [ép tục như mục 24, kinh MN 5T] ... Như vậy 
đó, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá khứ của mình với những phương 


diện và đặc điêm của chúng. 
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22 (9) “Với yếu tổ mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người (thiên nhãn minh), một Tỳ kheo có thê nhìn thấy những chúng sinh 
chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phúc lành 
có và vô phúc có, và người đó hiểu được cách những chúng sinh chết di và 


tái sinh tùy theo những nghiệp của mình. 


23. (10) “Bằng sự tự mình chứng ngộ với trí-biết trực tiếp, ngay trong 
kiếp này người đó chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu 


tận). 


—“Này bà-la-môn, đây là 'mười phâẩm-chất truyền cảm hứng cho sự 
tin-tưởng' đã được tuyên bố bởi đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A- 
la-hán, bậc Toàn Giác. Khi những phẩm-chất này được thấy có trong 
người nào trong SỐ chúng tôi, thì chúng tôi tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, 
và tôn kính người đó, và sống nương dựa vào người đó sau khi tôn vinh và 


tôn trọng người đó.” 


24. Sau khi điều này được nói ra, bà-lamôn Vassakara, vị tế tướng của 
xứ Ma-kliệt-đà, đã nói với Tướng Quân Upananda: “Ngài nghĩ sao, này 
tướng quân? Khi những vị đáng kính này tôn vinh một người nên được tôn 
vinh, tôn trọng một người nên được tôn trọng, kính trọng một người đáng 
được kính trọng, và tôn kính một người đáng được tôn kính, thì chắc chắn 
đúng họ tôn vinh người đáng được tôn vinh ... tôn kính người đáng được 
tôn kính. Bởi vì nếu những vị đáng kính này mà không “tôn vinh, tôn 
trọng, kính trọng, và tôn kính một người như vậy, và không sống nương 
dựa vào người đó sau khi tôn vinh và tôn trọng người đó", thì còn ai để họ 
tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính, và ai để họ sống nương dựa 


vào sau khi đã tôn vĩnh và tôn trọng người đó?” 


25. Rồi bà-la-môn Vassakãra, VỊ tê tướng của xứ Ma-kiệt-đà, đã nói với 
thầy Änanda: “Giờ Thầy Änanda đang sống ở đâu?” 


“Này bà-la-môn, giờ tôi đang ở trong khu Rừng Tre.” 
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“Thầy Änanda, tôi hy vọng khu Rừng Tre là dễ chịu, yên tĩnh và không 
bị quấy nhiễu bởi tiếng nói, với không khí của sự tách-ly (ân dật), xa lánh 


khỏi người ta, đáng làm chỗ thiền tịnh.” 


“Đúng vậy, này bà-la-môn, khu Rừng Tre là dễ chịu ... đáng làm chỗ 
thiền tịnh bởi vì nhờ có những vị bảo hộ bảo an như tế tướng đây.” 


“Đúng vậy, này Thầy Änanda, khu Rừng Tre là dễ chịu ... đáng làm 
chỗ thiền tịnh bởi vì có những bậc đáng kính là những thiền giả và đang tu 
thiền. Những bậc đáng kính là những thiền giả và đang tu thiền. Này Thầy 
Änanda, trong một lần Thầy Cồ-Đàm đang sống ở Vesãlï (Tỳ-xá-ly) trong 
Sảnh Đường Mái Nhọn, trong khu Rừng Lớn. Rồi tôi đã đến đó và gặp 
Thầy Cồ-Đàm, và theo nhiều cách Thầy Cồ-Đàm đã ban cho tôi một bài 
giảng dạy về thiền tập. Thầy Cồ-Đàm là một thiền giả và đã tu thiền, và 


bậc ây đê cao tât cả mọi loại thiên.” 


26. “Này bà-la-môn, thực ra đức Thế Tôn không đề cao tất cả mọi loại 
thiền, cũng không bài bác tất cả mọi loại thiền. Loại thiền nào đức Thế 
Tôn không đề cao? Ở đây, này bà-la-môn, có người sống với một cái tâm 
bị ám muội bởi (¡) tham-dục, là con mỗi của tham-dục, và người đó không 
hiểu được sự thoát-khỏi khỏi tham-dục đã khởi sinh, đúng như nó thực là. 
Trong khi người đó chấp chứa tham-dục ở bên trong, người đó thiền, thiền 
trước, thiền ngoài, và thiền sai." Người đó sống với một cái tâm bị ám 
muội bởi (1) sự ác-ý, là con mỗi của sự ác-ÿ ... với một cái tâm bị ám 
muội bởi (ii) sự đò-đẫn và buôn-ngủ (hôn trầm), là con môi của sự đờ- 
đẫn và buồn-ngủ ... với một cái tâm bị ám muội bởi (iv) sự bất-an và hồi- 
tiếc (trạo cử), là con mồi bởi sự bắt-an và hối-tiếc ... với một cái tâm bị 
ám muội bởi (v) sự nghi-ngờ, là con mỗi của sự nghi-ngờ, và người đó 
không hiểu được sự thoát-khỏi khỏi sự nghi-ngờ đã khởi sinh, đúng như 
nó thực là. Trong khi người đó chấp chứa sự nghi-ngờ ở bên trong, người 
đó thiền, thiền trước, thiền ngoài, và thiền sai. Đức Thế Tôn không đề cao 


loại thiền đó. 


21. “Và loại thiền nào đức Thế Tôn đã đề cao? Ở đây, này bà-la-môn: (1) 
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“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những 
trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất (Nhất thiền) ... (¡) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi- 
xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền)... (ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ) ... người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... (v) “Với 
sự dẹp bỏ sự sướng-khố ... người đó chứng nhập vả an trú trong tầng 
thiền định thứ tư (Tứ thiền)... Đức Thế Tôn đã đề cao loại thiền này.” 


28. “Thầy Änanda, có lẽ đúng Thầy Cồ-Đàm đã bài bác loại thiền nên 
được bài bác và đề cao loại thiền nên được đề cao. Và giờ, Thầy Ananda, 
chúng tôi đi đây. Chúng tôi bận bịu và có nhiều việc phải làm.” 

“Này bà-la-môn, ngài cứ tùy tiện mà đi.” 

Rồi bả-la-môn Vassakãra, vị tẾ tướng của xứ Ma-kliệt-đà, sau khi đã 
hài lòng và vui mừng với lời nói của Thầy Änanda, đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi và đi khỏi. 

20. Rồi, không lâu sau khi vị tế tướng đã đi, bà-lamôn Gopaka 
Mogsgallãna đã nói với thầy Änanda: “Thầy Änanda chưa trả lời câu hỏi 
chúng tôi đã hỏi.” 

“Này bà-la-môn, bộ tôi đã chưa nói với chú hay sao, rằng: “Này bà-la- 
môn, không có Tỳ kheo nảo là người theo từng cách và mọi cách có-được 
tất cả những phẩm-chất có-được bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán và bậc 
Toàn Giác. Bởi vì đức Thế Tôn là người phát khởi của con đường đạo 
chưa khởi sinh, người tạo ra con đường đạo chưa được tạo ra, người tuyên 
bố con đường đạo chưa được tuyên bố; bậc ấy là người biết con đường 
đạo, người tìm ra con đường đạo, người thiện khéo về con đường đạo. 
Nhưng những đệ tử của bậc ấy giờ sống [đang an trú] theo con đường đạo 
đó và trở thành có-được con đường đạo đó sau đó.” ?” 


109. ĐẠI KINH ĐÊM TRĂNG RĂM 
(Mahaputtydtua Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở SãvatthT (Xá- 


vệ), trong Khu Vườn Phía Đông trong Lâu Đài của Mẹ của Migära. 


2. Vào lúc đó—nhằm ngày rằm Bồ-tát [Uposatha],!? vào đêm trăng 
tròn—đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời xung quanh là Tăng Đoàn những Tỳ 
kheo. 


1% xếp lại phân y áo trên 


3. Rồi một Tỳ kheo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
một vai, và chấp tay kính lễ đức Thế Tôn, thưa với đức Thế Tôn: “Thưa 
Thế Tôn, con muốn hỏi đức Thế Tôn về một số điều, mong Thế Tôn ban 
cho sự trả lời cho câu hỏi của con.”—“Này Tỳ kheo, hãy ngồi xuống chỗ 
ngôi của mình, và hỏi điều thầy muốn hỏi.” Vị Tỳ kheo ngồi xuống chỗ 
ngồi của mình và thưa với đức Thế Tôn: 

4. (1) “Thưa Thế Tôn, những thứ này có phải là năm uẫn bị [tác động 
bởi sự] dính-chấp (năm uẫn chấp thủ, năm thủ uẫn) hay không; đó là: uân 
sắc-thân (sắc uân) bị dính-chấp, uân cảm-giác (thọ uấn) bị dính-chấp, uấn 
nhận-thức (tưởng uẫn) bị dính-chấp, uấn những sự tạo-tác cô ý (hành uầẫn) 
bị dính-chấp, và uân thức (thức uần) bị dính-chấp?” 


“Này các Tỳ kheo, đây chính là năm uấn bị dính-chấp này; đó gồm: 
uẩn sắc-thân bị dính-chấp ... uân thức bị dính-chấp.” 


“Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”, sau khi nói vậy, vị Tỳ kheo hài lòng và 
vui mừng với lời nói của đức Thế Tôn. Rồi vị đó hỏi đức Thế Tôn thêm 
một câu hỏi: 

5. (2) “Nhưng, thưa Thế Tôn, năm uấẫn bị dính-chấp này có gốc rễ từ 
đâu?” 


“Này Tỳ kheo, năm uấn bị dính-chấp này có gốc rễ từ sự tham- 
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6. (3) “Thưa Thế Tôn, có phải sự dính-chấp (thủ) là một với năm uần bị 
dính-chấp (năm thủ uấẫn) này, hay sự dính-chấp là một thứ khác với năm 


uân bị dính-châp?”192 


“Này Tỳ kheo, sự dính-chấp đó không phải là một với năm uân bị 
dính-chấp, cũng không phải là thứ khác với năm uân bị dính-chấp. Chính 
sự tham-muốn và nhục-dục đối với năm uấn bị dính-chấp mới là sự dính- 
chấp ở đó.” 

7. (4) “Nhưng, thưa Thế Tôn, có thể có sự đa dạng trong sự tham-muốn 
và nhục-dục đối với năm uần bị dính-chấp này hay không?” 

“Có thể có, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. “Ở đây, này Tỳ kheo, có 
người nghĩ như vầy: “Ta mong có được sắc-thân như vậy trong tương lai! 
Ta mong có được cảm-giác như vậy trong tương lai! Ta mong có được 
nhận-thức như vậy trong tương lai! Ta mong có được những sự tạo-tác cố- 
ý như vậy trong tương lai! Ta mong có được thức như vậy trong tương 
lai!" Như vậy đó, này Tỳ kheo, có khả năng có sự đa-dạng trong sự tham- 


muôn và nhục-dục đôi với năm uân bị dính-châp.” 


6. (5) “Nhưng, thưa Thế Tôn, sự chỉ danh (sự gọi tên) “uẫn” được áp 


dụng cho các uân?” 


“Này Tỳ kheo, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần— 
đây là uân sắc-thân. Mọi cảm-giác dù là loại gì ... xa hay gần— đây là uân 
cảm-giác. Mọi nhận-thức dù là loại gì ... xa hay gần— đây là uân nhận- 
thức. Mọi sự tạo-tác dù là loại gì ... xa hay gần— đây là uẫn những sự tạo- 
tác. Mọi thức dù là loại gì ... xa hay gần—đây là uân thức. Chính theo 


cách này sự chỉ danh “uân” được áp dụng cho các uân.” 


9. (6) “Thưa Thê Tôn, cái gì là nguyên nhân (nhân) và điêu kiện 
(duyên) cho sự thê hiện (sự mô tả) của uân sắc-thân? Cái gì là nguyên 
nhân và điêu kiện cho sự thê hiện của uân cảm-giác ... uân nhận-thức ... 


uân những sự tạo-tác ... uân thức?” 
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“Này Tỳ kheo, bốn yếu-tố lớn (tứ đại) là nguyên nhân và điều kiện cho 
sự thể hiện của uân sắc-thân (tứ đại sinh sắc-uân). Sự tiếp-xúc là nguyên 
nhân và điều kiện cho sự thể hiện của uẫn cảm- giác (xúc sinh thọ uân). Sự 
tiếp-xúc là nguyên nhân và điều kiện cho sự thể hiện của uân nhận-thức 
(xúc sinh tưởng-uẩn). Sự tiếp-xúc là nguyên nhân và điều kiện cho sự thể 
hiện của uẫn những sự tạo-tác (xúc sinh hành-uân). Phần “tâm thằn-vật 
chất” (danh sắc) là nguyên nhân và điều kiện cho sự thể hiện của uẫn thức 


(danh-sắc sinh thức-uân).”194 


10. (7) “Thưa Thế Tôn, theo cách nào “quan-điểm có danh-tính" (thân 
kiến) được hình thành?”191 


“Ở đây, này Tỳ kheo, một người phàm phu không được chỉ dạy, không 
phải là người coi trọng (nhìn thấy, gặp gỡ) những bậc thánh nhân, và 
không thiện khéo và không được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong 
Giáo Pháp của những thánh nhân; không phải là người nhìn thấy những 
bậc thượng nhân, và không thiện khéo và không được kỷ cương trong 
Giáo Pháp của những thượng nhân; cứ coi sắc-thân là cái “ta, hoặc nghĩ 
“ta” sở hữu sắc-thân, hoặc nghĩ săc-thân ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta` ở 
trong sắc-thân. 

“Người đó cứ coI cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... những 
sự tạo-tác cô-ý là cái “ta'... thức là cái “ta', hoặc nghĩ “ta” sở hữu thức, 
hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta', hoặc cái “ta` ở trong thức. Đó là cách 
quan-điểm có đanh-tính (thân kiến) được hình thành.” 


11. (8) “Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào “quan-điểm có danh-tính” 
(thân kiến) không đi đến hình thành?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người 
coi trọng những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong 
Giáo Pháp của những thánh nhân; là người nhìn thấy những bậc thượng 
nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong Giáo Pháp của những thượng 
nhân; không coI sắc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu sắc-thân, hoặc 


nghĩ săc-thân ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong sắc-thân. 
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“Người đó không col cảm-giác là cái “ta`.... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự tạo-tác cố-ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta' sở hữu 
thức, hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Đó là cách 
“quan-điểm có danh-tínhˆ (thân kiến) không đi đến hình thành.” 


12. (9) “Thưa Thế Tôn, cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, và 
cái gì là sự thoát-khỏi [trong trường hợp] đối với sắc-thân? Cái gì là sự 
thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, và cái gì là sự thoát-khỏi [trong trường 
hợp] đối với cảm-giác ... đối với cảm-giác ... dục-vọng nhận-thức ... đối 


với những sự tạo-tác ... đôi với thức?” 


“Này Tỳ kheo, sự khoái sướng và vui thích (lạc và hỷ) khởi sinh tùy 
thuộc vào sắc-thân— đây được gọi là sự thỏa-thích đối với sắc-thân. Mà 
sắc-thân là vô-thường, khổ, và bị biến đổi— đây là sự nguy-hại đối với 
sắc-thân. Sự loại bỏ tham-muốn và nhục-dục, sự đẹp bỏ tham-muốn và 


nhục-dục đôi với săc-thân—đây là sự thoát-khỏi đôi với săc-thân. 


“Sự khoái sướng và vui thích (lạc và hỷ) khởi sinh tùy thuộc vào cảm- 
giác ... tùy thuộc vào nhận-thức ... tùy thuộc vào những sự tạo-tác ... tùy 
thuộc vào thức— đây là sự thỏa-thích đối với thức. Mà thức là vô-thường, 
khổ, và bị biến đổi— đây là sự nguy-hại đối với thức. Sự loại bỏ tham- 
muốn và nhục-dục, sự dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với thức đây 
là sự thoát-khỏi đối với thức. 

13. (10) “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người nên biết, theo cách 
nào một người nên thấy, đề mà, đối với “thân có-thức" này và đối với tất 
cả những dấu-hiệu ở bên ngoài, thì sự tạo-nên cái “ta” (ngã kiến), sự tạo- 
nên cái “của-ta” (ngã sở kiến), và khuynh-hướng tiềm-ân tạo nên sự tự-ta 


(tùy miên ngã mạn) không còn xảy ra ở bên trong?” 


“Này Tỳ kheo, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần— 
một người nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng đúng như nó thực là như 
vây: “Đây không phải “của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải 


“bản ngã của ta”.` Mọi cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại 
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gì ... Mọi sự tạo-tác dù là loại gì ... Mọi thức dù là loại gì ... một người 
nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng đúng như nó thực là như vây: “Đây 
không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã 
của ta'.” Chính khi một người biết và thấy như vậy thì đối với thân có- 
thức này và tất cả những dấu-hiệu ở bên ngoài không có sự tạo nên cái 


“ta”, sự tạo nên cái “của-ta”, và khuynh hướng tiêm ân tạo nên sự tự-ta.” 


14. Lúc đó, trong tâm của một Tỳ kheo ý nghĩ này đã khởi sinh: “Như 
vậy, coi như là, sắc-thân không phải là ngã (cái “ta”), cảm-giác không phải 
là ngã, nhận-thức không phải là ngã, những sự tạo-tác không phải là ngã, 
thức không phải là ngã. Vậy thì cái ngã nào nhận lãnh hành-động được 


làm bởi sự tác động vô ngã?”194 


Rồi, đức Thế Tôn, trong tâm mình biết được ý nghĩ trong tâm Tỳ kheo 
đó, nên đức Thế Tôn nói luôn với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, có thể rằng một số người lầm lạc ở đây, u mê và vô 
minh, với cái tâm bị chi phối bởi dục-vọng, nghĩ rằng mình có thể qua mặt 
Giáo Lý của Vị Thầy như vây: “Như vậy, coi như là, sắc-thân không phải 
là ngã (cái “ta”), cảm-giác không phải là ngã, nhận-thức không phải là ngã, 
những sự tạo-tác không phải là ngã, thức không phải là ngã. Vậy thì cái 
ngã nảo nhận lãnh hành-động được làm bởi sự tác động vô ngã?” Bây giò, 
này các Tỳ kheo, các thầy đã được huấn luyện bởi ta thông qua sự vấn-đáp 
về những trường hợp khác nhau đối với những điều khác nhau. (⁄2¿ ví 
dụ về phương pháp chỉ dạy thông qua sự vắn-đáp như sau đây:) 


15. “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Sắc-thân là thường hằng hay 
vô thường?”—“Là vô thường, thưa Thế Tôn”—““Thứ gì vô thường là khổ 
hay sướng?”—“Là khổ, thưa Thế Tôn”—“Thứ gì vô thường, khổ, và bị 
biến đổi thì có đúng để coi nó như vầy: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, 
đây là “bản ngã của ta”, hay không ?”——*“Không, thưa Thế Tôn”. 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao: Cảm-giác ... Nhận-thức ... 
Những sự tạo-tác ... Thức là thường hằng hay vô thường?”— “Là vô 
thường, thưa Thế Tôn”—““Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?”—*“Là 
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khổ, thưa Thế Tôn”—“Thứ gì vô thường, khổ, và bị biến đổi thì có đúng 
để coi nó như vây: “Đây là 'của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”, 
hay không'?”—“Không, thưa Thế Tôn”. 

16. “Do vậy, này các Tỳ kheo, mọi loại sắc-thân dù là loại gì, quá khứ 
tương lai hay hiện tại ... Tất cả mọi sắc-thân nên được nhìn thấy bằng trí- 
tuệ chánh đúng đúng như nó thực là như vây: “Đây không phải “của-ta', 
đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... Mọi sự 
tạo-tác dù là loại gì ... Mọi thức dù là loại gì ... Tất cả mọi thức nên được 
nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng đúng như nó thực là như vây: “Đây 
không phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã 
của ta”. 

17. “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trở nên tỉnh-ngộ [không còn mê thích] với sắc-thân, tỉnh-ngộ với cảm- 
giác, tỉnh-ngộ với nhận-thức, tỉnh-ngộ với những sự tạo-tác, tỉnh-ngộ với 
thức. 


1§. “Sau khi đã tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ [tâm người đó] được giải-thoát. Khi nó (tâm) được giải-thoát, có 
sự biết: “Nó được giải-thoát. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống 
thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở 
lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. Bấy giờ, trong khi bài thuyết giảng này đang 
được nói ra, tâm của sáu mươi vị Tỳ kheo đó đã được giải-thoát khỏi 


những ô-nhiễm (lậu hoặc), nhờ sự không còn dính-chấp. !94 


110. TIỂU KINH ĐỀM TRĂNG RẰM 


(CHịaputydmua Sutta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở SãvatthT (Xá- 
vệ), trong Khu Vườn Phía Đông trong Lâu Đài của Mẹ của Migära. 


2. Vào lúc đó—nhằm ngảy rằm Bố-tát [Uposatha], vào đêm trăng 
tròn—đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời xung quanh là Tăng Đoàn những Tỳ 
kheo. Rồi, sau khi quan sát Tăng Đoàn những Tỳ kheo đang ¡im lặng, đức 
Thế Tôn đã nói với họ như vây: 


3. (A) “Này các Tỳ kheo, liệu một người xấu [bất chân, bất chính]! 


biết về một người xấu: “Người này là một người xấu', hay không?”—— 
“Không, thưa Thế Tôn”—“Tốt, này các Tỳ kheo. Không thể nào, không 
thể có sự một người xấu biết về một người xấu: “Người này là một người 
xâu'. Nhưng liệu một người xấu biết về một người tốt: “Người này là một 
người tốt, hay không?”—“Không, thưa Thế Tôn”—“Tốt, này các Tỳ 
kheo. Không thể nào, không thể có sự một người xấu biết về một nØười 
tốt: “Người này là một người tốt”. 

4. () “Này các Tỳ kheo, người xấu thì có những phẩm chất xấu; người 
đó giao lưu với người xấu, người đó quyết định như một người xấu, người 
đó khuyên bảo như một người xấu, người đó nói như một người xấu, 
người đó làm như một người xấu, người đó chấp giữ những quan-điểm (tà 


kiên) như một người xâu, và người đó cho tặng như một người xâu. 


5. () “Và theo cách nảo là một người xấu thì có những phẩm chất xấu? 
Ở đây, một người xấu thì không có niềm-tin, không biết xấu-hỗ (về mặt 
đạo đức), không biết sợ-hãi việc làm sai trái; người đó không có học-hiều, 
lười biếng, xao lãng, và không có trí. Đó là cách một người xấu thì có 


những phẩm chất xấu. 


6. (1) “Và theo cách nào là một người xâu giao lưu như một người xâu? 


Ở đây, một người xâu có những bạn bè và đông sự là những tu sĩ và bà bà- 
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la-môn không có niễm-tin, không biết xấâu-hỗ (về mặt đạo đức), không 
biệt sợ-hãi việc làm sai trái, những người đó không có học-hiêu, lười 
biêng, xao lãng, và không có trí. Đó là cách một người xâu thì giao lưu 


như một người xâu. 


7. (ii) “Và theo cách nào là một người xấu quyết định như một người 
xấu? Ở đây, một người xấu quyết định (những điều gây ra) khổ đau cho 
mình, cho người khác, và cho cả mình và người. Đó là cách một người 


xấu thì quyết định như một người xấu. 


8. (1v) “Và theo cách nào là một người xâu khuyên bảo như một người 
xấu? Ở đây, một người xâu khuyên bảo (những điêu gây ra) khô đau cho 
mình, cho người khác, và cho cả mình và người. Đó là cách một người 


xâu thì khuyên bảo như một người xâu. 


9. (v) “Và theo cách nào là một người xâu nói nh một người xấu? 
đây, một người xâu nói dôi nói sai sự thật, nói lời gây chia rẽ, nói lời gắt 
góỏng nạt nộ, và nói chuyện tâm phảo vô ích. Đó là cách một người xâu nói 


như một người xâu. 


10. (vi) “Và theo cách nào là một người xâu /vm như một người xáu? 
đây, một người xâu sát-sinh, gian-cặp, tà-dâm tả dục. Đó là cách một 


người xâu làm như một người xâu. 


11. (vii) “Và theo cách nào là một người xấu chấp giữ quan-điểm như 
một người xấu? Ở đây, một người xấu chấp giữ quan-điểm (tà kiến) như 
vầy: (đối với người đó) ['Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không có 
phước quả từ việc cho đi, không cần phải bó thí), không thứ gì được cúng 
dường, không thứ gì được hiến tặng hay hy sinh; không có kết quả hay 
nghiệp quả tốt và xâu nào cho những hành động tốt và xấu; không có thế 
giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; không mẹ, không cha; không 
có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); 
không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào trong thế 
gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi công bố lại 


(cho những người khác) về thế giới này và thế giới khác.”] Đó là cách một 
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người xấu chấp giữ những quan điểm (tà kiến) như một người xấu. 


12. (vii) “Và theo cách nào là người xấu Đố thí như một người xấu? Ở 
đây, một người xấu bố thí (cho, tặng, biếu, cúng dường...) một cách bất 
cần, không tự tay mình cho tặng, không thể hiện sự tôn trọng khi cho, cho 
những thứ phế thải bỏ đi, cho với quan-điểm (tà kiến) rằng cho thì cho chứ 
làm gì có được (phước, phúc, lợi, lạc) gì từ việc cho đó. Đó là cách một 
người xấu bố thí như một người xấu. 


13. “Đó là người xấu—thì có những phẩm chất xấu như vậy, là người 
giao lưu như một người xấu, quyết định như một người xấu, khuyên bảo 
như một người xấu, nói như một người xấu, chấp giữ quan-điểm (tà kiến) 
như một người xấu, và cho tặng như một người xấu—thì khi thân tan rã, 
sau khi chết, bị tái sinh trong nơi-đến của những người xấu. Và cái gì là 


nơi-đên của những người xâu? Đó là điạ ngục, hay cảnh giới súc sinh. 


14. (B) “Này các Tỳ kheo, liệu một người tốt [chân thật, chân chính] 
biết về một người tốt: “Người nảy là một người tốt, hay không?”—“Có, 
thưa Thế Tôn”——*Tốt, này các Tỳ kheo. Có thể rằng một người tốt biết về 
một người tốt: “Người này là một người tốt. Nhưng liệu một người tốt 
biết về một người xấu: “Người này là một người xấu”, hay không?”—“Có, 
thưa Thế Tôn”—*Tốt, này các Tỳ kheo. Có thể rằng một người tốt biết về 
một người xấu: “Người này là một người xấu". 

15. (II) “Này các Tỳ kheo, người tốt thì có những phẩm chất tốt; người 
đó giao lưu với người tốt, người đó quyết định như một người tốt, người 
đó khuyên bảo như một người tốt, người đó nói như một người tốt, người 
đó làm như một người tốt, người đó chấp giữ những quan-điểm (chánh 


kiến) như một người tốt, và người đó cho tặng như một người tốt. 


16. (1) “Và theo cách nào là một người tôt thì có những phâm chát tôt? 
Ở đây, một người tốt thì có niềm-tin, biết xấu-hỗ (về mặt đạo đức), biết 
sợ-hãi việc làm sai trái; người đó có học-hiêu, chuyên cân, chú tâm, và có 


trí. Đó là cách một người tốt thì có những phẩm chất tốt. 
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17. (1) “Và theo cách nào là một người tốt giao lưu như một người tốt? 
Ở đây, một người tốt có những bạn bè và đồng sự là những tu sĩ và bà bà- 
la-môn có niềm-tin, biết xâu-hỗ (về mặt đạo đức), biết sợ-hãi việc làm sai 
trái; những người đó có học-hiều, năng nỗ, chú tâm, và có trí. Đó là cách 


một người tốt thì giao lưu như một người tốt. 


18. (ii) “Và theo cách nào là một người tốt quyết định như một người 
tối? Ở đây, một người tốt không quyết định (những điều gây ra) khổ đau 
cho mình, cho người khác, và cho cả mình và người. Đó là cách một 


người tốt thì quyết định như một người tốt. 


19. (iv) “Và theo cách nào là một người tốt khuyên bảo như một người 
tốt? Ở đây, một người tốt không khuyên bảo (những điều gây ra) khổ đau 
cho mình, cho người khác, và cho cả mình và người. Đó là cách một 


người tốt thì khuyên bảo như một người tốt. 


20. (v) “Và theo cách nào là một người tốt nói như một người tốt? Ở 
đây, một người tốt không nói dối nói sai sự thật, không nói lời gây chia rẽ, 
không nói lời gắt gỏng nạt nộ, và không nói chuyện tầm phào vô ích. Đó 


là cách một người tốt nói như một người tốt. 


21. (vi) “Và theo cách nào là một người tốt làm như một người tốt? Ö 
đây, một người tốt không sát-sinh, không gian-cắp, không tà-dục tà dâm. 


Đó là cách một người tốt làm như một người tốt. 


22. (v) “Và theo cách nào là một người tốt nắm giữ quan-điểm như một 
người tốt? Ö đây, một người tốt nắm giữ giữ quan-điểm (chánh kiến) như 
vầy: (đối với người đó) [*Có thứ (cần) được cho đi (và có phước quả từ 
việc cho đi, bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ được dâng hiến hy 
sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những hành động tốt và 
xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, có cha; có những 
chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); có 
những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự 
mình giác ngộ băng trí-biết trực tiếp và công bố lại (cho những người 


khác) về thế giới này và thế giới khác.”] Đó là cách một người tốt chấp giữ 
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những quan điểm (chánh kiến) như một người tốt. 


23. (vi) “Và theo cách nào là người tốt bố thí nữ một người tốt? Ö đây, 
một người tốt bố thí (cho, tặng, biếu, cúng dường...) một cách cần trọng, 
tự tay mình cho tặng, thể hiện sự tôn trọng khi cho, cho những thứ có giá 
trị, cho với quan-điểm (chánh kiến) rằng cho thì sẽ có được ít nhiều 
(phước, phúc, lợi, lạc) từ việc bố thí đó. Đó là cách một người tốt bố thí 
như một người tốt. 


24. “Đó là người tốt—thì có những phẩm chất tốt như vậy, là người 
giao lưu như một người tốt, quyết định như một người tốt, khuyên bảo 
như một người tốt, nói như một người tốt, năm giữ quan điểm (chánh 
kiến) như một nØười tốt, và cho tặng như một người tốt—thì khi thân tan 
rã, sau khi chết, được tái sinh vào nơi-đến của những người tốt. Và cái gì 
là nơi-đến của những người tốt? Đó là chỗ tốt đẹp trong số những thiên 
thần, hay chỗ tốt đẹp trong số loài người.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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Chương 2 


Chương “Từng Cái Một” 


(Anupada-vagga) 
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111. KINH XẢY RA TỪNG CÁI MỘT 
(Abupada Suffa) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, Xá-lợi-phất là có trí; Xá-lợi-phất có trí-tuệ lớn (đại 
tr; Xá-lợi-phất có trí-tuệ rộng (quảng trí); Xá-lợi-phất có trí-tuệ hoan-hỷ 
(hỷ trí); Xá-lợi-phất có trí-tuệ nhanh; Xá-lợi-phất có trí-tuệ sắc bén; Xá- 
lợi-phất có trí-tuệ thâm nhập. Này các Tỳ kheo, trong nửa tháng Xá-lợi- 
phất đã đạt được sự minh-sát nhìn thấu những trạng thái f>ng cái một khi 
chúng đã xảy ra.! Bây giờ, sự minh-sát của thầy Xá-lợi-phất nhìn thấu 


những trạng thái fheo fừng cái một như chúng đã xảy ra là như vây: 


3. (1) “Ở đây, này các Tỳ kheo: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, thầy Xá-lợi-phất 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng 
thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm; [ý-nghĩ được áp dụng]) và sự soi-xét (tứ; 
ý-nghĩ được duy trì]), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh 
ra từ sự tách-ly đó." 


4. “Và những trạng thái (yếu tố) trong tầng thiền định thứ nhất là—ý- 
nghĩ (tầm), sự soi-xét (tứ), sự hoan-hÿ (hỷ), sự sướng (lạc), và sự hợp-nhất 
của tâm (nhất điểm); sự tiếp-xúc (xúc), cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), 
sự cố-ý (hành), và tâm; sự nhiệt-thành, sự quyết-định, sự nỗ-lực (tỉnh tấn), 
sự chánh-niệm (niệm), sự buông-xả (xả), và sự chú-tâm (tác ý)—thầy ấy 
định nghĩa (phân biệt, nhận định, định rõ) những trạng thái này theo từng 
cái một khi chúng đã xảy ra;!“” thầy ấy biết rõ những trạng thái đó đã 
khởi sinh (sinh), biết rõ chúng có mặt (trụ), biết rõ chúng biến mất (diệt). 
Thầy ấy hiểu được như vây: “Đúng thực vậy, những trạng thái đó, chưa có 
mặt, trở thành có mặt; sau khi đã có mặt, chúng biến mất." Đối với những 
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trạng thái đó, thầy ấy an trú không bị hấp dẫn (không tham), không bị khó 
chịu (không sân), không phụ thuộc, tách ly, tự do, xa lìa, với một cái tâm 
không còn những rào cản.!'*® Thầy ấy hiểu: “Có một sự thoát-khỏi cao 
hơn nữa' và với sự tu dưỡng sự [chứng đắc] đó, thầy ấy đã xác nhận là có 


(sự thoát-khỏi cao hơn nữa). !9 


5. (2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), thầy Xá-lợi-phất chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của 
tâm, và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định- 


tâm, không còn ý-nghĩ và sự soI-xét. 


6. “Và những trạng thái trong tầng thiền định thứ hai là—sự tự-tin, sự 
hoan-hÿ (hỷÿ), sự sướng (lạc), và sự hợp-nhất của tâm (nhất điểm); sự tiếp- 
xúc (xúc), cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), sự cô-ý (hành), và tâm; sự 
nhiệt-thành, sự quyết-định, sự nỗ-lực (tinh tấn), sự chánh-niệm (niệm), sự 
buông-xả (xả), và sự chú-tâm (tác ý)— thầy ây định nghĩa những trạng thái 
nảy theo từng cái một khi chúng đã xảy ra; thầy ấy biết rõ những trạng 
thái đó đã khởi sinh (sinh), biết rõ chúng có mặt (trụ), biết rõ chúng biến 
mất (diệt). Thầy ấy hiểu được như vây ... và với sự tu dưỡng sự [chứng 


đắc] đó, thầy ây đã xác nhận là có (sự thoát-khỏi cao hơn nữa). 


7. (3) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ 
(hỷ), thầy ấy an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), 
thầy ấy trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) bằng thân; thầy Xá-lợi-phất 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái 
mà các bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là 


người an trú một cách hạnh-phúc. ° 


8. “Và những trạng thái trong tầng thiền định thứ ba là —sự buông-xả 
(xả), sự chánh-niệm (niệm), sự rõ-biết hoàn toàn (tỉnh giác), và sự hợp- 
nhất của tâm (nhất điểm); sự tiếp-xúc (xúc), cảm-giác (thọ), nhận-thức 
(tưởng), sự cô-ý (hành), và tâm; sự nhiệt-thành, sự quyết-định, sự nỗ-lực 


(tinh tấn), sự chánh-niệm (niệm), sự buông-xả (xả), và sự chú-tâm (tác 
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ý)— thầy ấy định nghĩa những trạng thái này theo từng cái một khi chúng 
đã xảy ra; thầy ấy biết rõ những trạng thái đó đã khởi sinh (sinh), biết rõ 
chúng có mặt (trụ), biết rõ chúng biến mất (diệt). Thây ñ ấy hiểu được như 
vầy ... và với sự tu dưỡng sự [chứng đắc] đó, thầy ấy đã xác nhận là có 
(sự thoát-khỏi cao hơn nữa). 


9. (4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không 
còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không 
còn hỷ hay ưu), thầy Xá-lợi-phất chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự 
chánh-niệm được thanh lọc tỉnh khiết nhờ sự buông-xả. ` 


10. “Và những trạng thái trong tầng thiền định thứ tư là —sự buông-xả, 
cảm-giác trung tính [không khổ không sướng], sự vô-tư (lãnh đạm) của 
tâm do tĩnh-lặng (khinh an),!*° sự tinh-khiết của sự chánh-niệm, và sự 
hợp-nhất của tâm (nhất điểm); sự tiếp-xúc (xúc), cảm-giác (thọ), nhận- 
thức (tưởng), sự cô-ý (hành), và tâm; sự nhiệt-thành, sự quyết-định, sự nỗ- 
lực (tỉnh tấn), sự chánh-niệm (niệm), sự buông-xả (xả), và sự chú-tâm (tác 
ý)—thây ấy định nghĩa những trạng thái này theo từng cái một khi chúng 
đã xảy ra; thầy ấy biết rõ những trạng thái đó đã khởi sinh (sinh), biết rõ 
chúng có mặt (trụ), biết rõ chúng biến mất (diệt). Thây â ấy hiểu được như 
vầy ... và với sự tu dưỡng sự [chứng đắc] đó, thầy ấy đã xác nhận là có 
(sự thoát-khỏi cao hơn nữa). 


1L. (Š) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự hoàn toàn vượt trên những 
nhận-thức về thê-sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va- 
chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về 
sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô 
biênˆ, thầy Xá-lợi-phất chứng nhập và an trú trong cảnh xứ (cơ sở) của 
không gian vô biên (không vô biên xứ). 

12 “Và những trạng thái trong cảnh xứ không gian vô biên—sự nhận- 
thức về cảnh xứ không gian vô biên và sự hợp-nhất của tâm (nhất điểm); 


sự tiếp-xúc (xúc), cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), sự cố-ý (hành), và 
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tâm; sự nhiệt-thành, sự quyết-định, sự nỗ-lực (tinh tấn), sự chánh-niệm 
(niệm), sự buông-xả (xả), và sự chú-tâm (tác ý)— thầy ấy định nghĩa 
những trạng thái này theo từng cái một khi chúng đã xảy ra; thầy ấy biết 
rõ những trạng thái đó đã khởi sinh (sinh), biết rõ chúng có mặt (trụ), biết 
rõ chúng biến mất (diệt). Thầy ấy hiểu được như vầy ... và với sự tu 
dưỡng sự [chứng đắc] đó, thầy ấy đã xác nhận là có (sự thoát-khỏi cao 
hơn nữa). 


13. (6) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ 
của không gian vô biên, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, thầy Xá-lợi- 
phất chứng nhập và an trú trong cảnh xứ của thức vô biên (thức vô biên 
xứ).” 

14. “Và những trạng thái trong cảnh xứ thức vô biên—sự nhận-thức về 
cảnh xứ thức vô biên và sự hợp-nhất của tâm (nhất điểm); sự tiếp-xúc 
(xúc), cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), sự cô-ý (hành), và tâm; sự nhiệt- 
thành, sự quyết-định, sự nỗ-lực (tinh tấn), sự chánh-niệm (niệm), sự 
buông-xả (xả), và sự chú-tâm (tác ý)—thầy ây định nghĩa những trạng thái 
nảy theo từng cái một khi chúng đã xảy ra; thầy ấy biết rõ những trạng 
thái đó đã khởi sinh (sinh), biết rõ chúng có mặt (trụ), biết rõ chúng biến 
mất (diệt). Thầy ấy hiểu được như vây ... và với sự tu dưỡng sự [chứng 
đắc] đó, thầy ấy đã xác nhận là có (sự thoát-khỏi cao hơn nữa). 


15. (7) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Băng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ 
của thức vô biên, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì”, thầy Xá-lợi-phất chứng 


nhập và an trú trong cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ). ` 


l6. “Và những trạng thái trong cảnh xứ không-có-gì —sự nhận-thức về 
cảnh xứ không-có-gì và sự hợp-nhất của tâm (nhất điểm); sự tiếp-xúc 
(xúc), cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), sự cô-ý (hành), và tâm; sự nhiệt- 
thành, sự quyết-định, sự nỗ-lực (tinh tấn), sự chánh-niệm (niệm), sự 
buông-xả (xả), và sự chú-tâm (tác ý)—thầy ây định nghĩa những trạng thái 
nảy theo từng cái một khi chúng đã xảy ra; thầy ấy biết rõ những trạng 
thái đó đã khởi sinh (sinh), biết rõ chúng có mặt (trụ), biết rõ chúng biến 
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mất (diệt). Thầy ấy hiểu được như vây ... và với sự tu dưỡng sự [chứng 


đắc] đó, thầy ấy đã xác nhận là có (sự thoát-khỏi cao hơn nữa). 


l7. (8) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Băng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ 
không-có-øì, người đó chứng nhập và an trú trong cảnh xứ không có nhận- 


thức cũng không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ). 


1§. “Thầy ấy thoát-ra có chánh-niệm khỏi tầng chứng đắc đó. Sau khi đã 
làm vậy, thầy ấy quán sát những trạng thái trước đó đã biến qua, đã chấm 
dứt, và đã thay đối, như vầy: “Đúng thực, những trạng thái đó, chưa có 
mặt, trở thành có mặt; sau khi có mặt, chúng biến mắt.'!9! Đối với những 
trạng thái đó, thầy ấy an trú không bị hấp dẫn (không tham), không bị khó 
chịu (không sân), không phụ thuộc, tách ly, tự do, xa lìa, với một cái tâm 
không còn những rào cản. Thầy ấy hiểu: “Có một sự thoát-khỏi cao hơn 
nữa' và với sự tu dưỡng sự [chứng đắc] đó, thầy ấy đã xác nhận là có (sự 


thoát-khỏi cao hơn nữa). 


19. (9) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Băng cách hoàn toàn vượt trên cảnh 
xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức, thầy Xá- 
lợi-phất chứng nhập và an trú trong sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm- 
giác (diệt thọ tưởng)." Và những ô-nhiễm (lậu hoặc) của thầy ây đã được 


tiêu diệt bởi sự nhìn-thấy bằng trí-tuệ. !52 


20. “Thầy ấy thoát-ra có chánh-niệm khỏi tầng chứng đắc đó. Sau khi đã 
làm vậy, thầy ấy quán sát những trạng thái trước đó đã biến qua, đã chấm 
dứt, và đã thay đối, như vầy: “Đúng thực, những trạng thái đó, chưa có 
mặt, trở thành có mặt; sau khi có mặt, chúng biến mắt.'!%3 Đối với những 
trạng thái đó, thầy ấy an trú không bị hấp dẫn (không tham), không bị khó 
chịu (không sân), không phụ thuộc, tách ly, tự do, xa lìa, với một cái tâm 
không còn những rào cản. Thầy ấy hiểu: “Không còn sự thoát-khỏi cao 
hơn nữa" và với sự tu dưỡng sự [chứng đắc] đó, thầy ấy đã xác nhận là 


không có (sự thoát-khỏi cao hơn nữa). !54 


2l. “Này các Tỳ kheo, nêu nói một cách đúng đăn mà nói điêu này về aI: 


“Người đó đã đạt tới sự làm-chủ và sự hoàn-thiện'°®Š về giới-hạnh thánh 
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thiện, đã đạt tới sự làm-chủ và sự hoản-thiện về thiền-định thánh thiện, đã 
đạt tới sự làm-chủ và sự hoàn-thiện về trí-tuệ thánh thiện; đã đạt tới sự 
làm-chủ và sự hoàn-thiện về sự giải-thoát thánh thiện", thì điều này thực 
sự nên được nói về thầy Xá-lợi-phất, nếu nói một cách đúng đắn. 

22. “Này các Tỳ kheo, nếu nói một cách đúng đắn mà nói điều này về ai: 
“Người đó là con của đức Thế Tôn, được sinh ra từ ngực của bậc ấy, được 
sinh ra từ miệng của bậc ẫy, được sinh ra từ Giáo Pháp, được tạo ra bởi 
Giáo Pháp, một người thừa tự về Giáo Pháp, không phải người thừa tự về 
những thứ vật chất, thì điều này thực sự nên được nói về thầy Xá-lợi- 
phất, nếu nói một cách đúng đắn. 

23. “Này các Tỳ kheo, Bánh Xe Giáo Pháp vô song được thiết lập quay 
chuyền bởi Như Lai giờ được tiếp tục quay chuyền một cách đúng đắn bởi 
thầy Xá-lợi-phất.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 


112. KINH SỰ THANH LỌC SÁU PHẢN 
(Chabbisodhana Sutfa) 


1. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”——*“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. 
Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nói lời tuyên bố về trí-biết 
cuối cùng (thánh quả A-la-hán) như vây: “Tôi hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời 
sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn 


trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. ` 


3. “Lời của Tỳ kheo đó không nên được tán đồng hay bất tán đồng. 
Không tán đồng hay bất tán đồng, một câu hỏi nên được đặt ra như vây: 


(1) ““Này đạo hữu, có “bốn loại sự diễn đạt. đã được tuyên thuyết một 
cách đúng đắn bởi đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác. Bốn đó là gì? (¡) Một nói về những thứ nhìn thấy như nó được 
nhìn thấy; (ii) một nói về những thứ nghe thấy như nó được nghe thấy; 
(ii) một nói về những thứ cảm nhận như nó được cảm nhận; (iv) một nói 
về những thứ nhận biết như nó được nhận biết.!"5 Này đạo hữu, đây là 
“bốn loại sự diễn đạt” được tuyên bố đúng đắn bởi đức Thế Tôn, người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Theo cách nào quý thây biết, 
theo cách nào quý thầy thấy, về “bốn loại sự diễn đạt” này, để mà thông 
qua sự không còn dính-chấp (diệt thủ) tâm quý được giải-thoát khỏi những 


ô-nhiễm (lậu hoặc)?” 


4. “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo là người đã tiêu diệt những ô- 
nhiễm (lậu tận), đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì phải 
làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu đích thực, đã hủy diệt 
những gông-cùm của (trói buộc) sự hiện-hữu, và đã được giải-thoát hoàn 
toàn thông qua trí-biết cuối cùng, đây là cách tự nhiên mà vị đó trả lời: 
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““Này các đạo hữu, đối với những thứ được nhìn thấy, tôi an trú không 
bị hấp dẫn (không tham), không bị khó chịu (không sân), không phụ 
thuộc, tách ly, tự do, xa lìa, với một cái tâm không còn những rào cản.!°5? 
Đối với những thứ được nghe thấy ... Đối với những thứ được cảm nhận 
... Đối với những thứ được nhận biết, tôi an trú không bị hấp dẫn (không 
tham), không bị khó chịu (không sân), không phụ thuộc, tách ly, tự do, xa 
ha, với một cái tâm không còn những rào cản. 

“Chính bằng cách biết như vậy, thấy như vậy, về “bốn loại sự diễn đạt” 
này, cho nên thông qua sự không còn dính-chấp tâm của tôi được giải- 
thoát khỏi những ô-nhiễm.) 

5. “Sau khi nói “Thật tốt lành”, người nghe hài lòng và vui mừng với lời 
nói của Tỳ kheo đó. Sau khi đã làm vậy, có thể đặt thêm câu hỏi như vây: 

(2) ““Này đạo hữu, có “năm uấn [bị tác động bởi sự] dinh-chấp' (năm 
thủ uẫn) đã được tuyên thuyết một cách đúng đắn bởi đức Thế Tôn, người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Năm đó là gì? Đó là: uẫn sắc- 
thân bị dính-chấp (sắc uấn), uẫn cảm-giác bị dính-chấp (thọ uấn), uân 
nhận-thức bị dính-chấp (tưởng uẩn), uân những sự tạo-tác bị dính-chấp 
(hành uân), và uân thức bị dính-chấp (thức uân). Này đạo hữu, đây là 
“năm uấn bị dính-chấp?, đã được tuyên thuyết một cách đúng đắn bởi đức 
Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Theo cách nào 
quý thây biết, theo cách nào quý thầy thấy, về “năm uân bị dính-chấp? này, 
để mà thông qua sự không còn dính-chấp tâm quý được giải-thoát khỏi 
những ô-nhiễm?” 


6. “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm ... và 
đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua trí-biết cuối cùng, đây là cách tự 
nhiên mà vị đó trả lời: 

““Này các đạo hữu, sau khi đã biết sắc-thân là mong manh, đang phai 
biến, và không an ồn, cộng với sự tiêu diệt, sự phai biến, sự chấm dứt, sự 
buông bỏ, và sự từ bỏ sự hấp-dẫn và sự dính-chấp đối với sắc-thân, đối với 
những quan-điểm của tâm, những sự cố-chấp, và những khuynh-hướng 
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tiềm ấn (tùy miên) đối với sắc-thân, ''8 tôi đã hiểu rằng tâm của tôi đã 
được giải-thoát. 

““Này các đạo hữu, sau khi đã biết cảm-giác ... Sau khi đã biết nhận- 
thức ... Sau khi đã biết những sự tạo-tác ... Sau khi đã biết thức là mong 
manh, đang phai biến, và không an ồn, cộng với sự tiêu diệt, sự phai biến, 
sự chấm dứt, sự buông bỏ, và sự từ bỏ sự hấp-dẫn Vả SỰ dính-chấp đối với 
thức, đối với những quan-điểm của tâm, những sự cố-chấp, và những 
khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) đối với thức, tôi đã hiểu rằng tâm của 
tôi đã được giải-thoát. 

“Chính bằng cách biết như vậy, thấy như vậy, về 'năm uẫn bị dính- 
chấp” này, cho nên thông qua sự không còn dính-chấp tâm của tôi được 
giải-thoát khỏi những ô-nhiễm.” 

7. “Sau khi nói “Thật tốt lành”, người nghe hài lòng ... có thể đặt thêm 
câu hỏi như vây: 


(3) ““Thưa đạo hữu, có “sáu yếu-fØ' (giới; thành tố) đã được tuyên 
thuyết một cách đúng đắn bởi đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác. Sáu đó là gì? Đó là: yếu-tố đất, yếu-tố nước, yếu-tô 
lửa (nhiệt), yêu-tố gió (kh), yếu-tô không gian, và yếu-tố thức. Này đạo 
hữu, sáu yêu-tô này đã được tuyên thuyết một cách đúng đắn bởi đức Thế 
Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Theo cách nào quý 
thầy biết, theo cách nào quý thầy thấy, về “sáu yêu-tố” này, để mà thông 
qua sự không còn dính-chấp tâm quý được giải-thoát khỏi những ô- 
nhiễm?” 

8. “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm ... và 
đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua trí-biết cuối cùng, đây là cách tự 
nhiên mà vị đó trả lời: 

““Này các đạo hữu, tôi đã coi yếu-tố đất không phải là cái “ta' (ngã), 
cộng với không có cái “ta' dựa trên yếu-tố đất.'? Và cộng với sự tiêu 


diệt, sự phai biến, sự châm dứt, sự buông bỏ, và sự từ bỏ sự hâp-dẫn và sự 
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dính-chấp đựa frên yêu-tỗ đất, dựa trên những quan-điểm của tâm, những 
sự cố-chấp, và những khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) đối với yếu-tô 
đất, tôi đã hiểu rằng tâm của tôi đã được giải-thoát. 

““Này các đạo hữu, tôi đã coi yếu-tố nước ... yêu-tô lửa ... yêu-tố gió 
... yêu-tô không gian ... yếu-tô thức không phải là cái “ta” (ngã), cộng với 
không có cái “ta” dựa trên yếu-tố thức. Và cộng với sự tiêu diệt, sự phai 
biến, sự chấm dứt, sự buông bỏ, và sự từ bỏ sự hấp-dẫn Và SỰ dính-chấp 
dựa trên yêu-tô khí, dựa trên những quan-điểm của tâm, những sự cố- 
chấp, và những khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) đối với yêu-tó thức, tôi 
đã hiểu rằng tâm của tôi đã được giải-thoát. 

“Chính bằng cách biết như vậy, thấy như vậy, về “sáu yếu-tố” này, cho 
nên thông qua sự không còn dính-chấp tâm của tôi được giải-thoát khỏi 


những ô-nhiễm.” 


9.“Sau khi nói “Thật tốt lành”, người nghe hài lòng ... có thể đặt thêm 
câu hỏi như vây: 


(4) “Nhưng, này đạo hữu, có sáu cơ-sở bên trong và bên ngoài (sáu 
nội xứ và ngoại xứ) đã được tuyên thuyết một cách đúng đắn bởi đức Thế 
Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Sáu đó là gì? Đó là: 
mắt và những hình-sắc, tai và những âm-thanh, mũi và những mùi-hương, 
lưỡi và những mùi-vị, thân và những thứ hữu-hình chạm xúc, tâm và 
những đối-tượng của tâm. Này đạo hữu, đây là sáu co-sở bên trong và bên 
ngoài đã được tuyên thuyết một cách đúng đắn bởi đức Thế Tôn, người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Theo cách nào quý thây biết, 
theo cách nào quý thầy thấy, về “sáu cơ-sở bên trong và bên ngoài” này 
này, để mà thông qua sự không còn dính-chấp tâm quý thầy được giải- 
thoát khỏi những ô-nhiễm?? 

10. “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm ... 
và đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua trí-biết cuối cùng, đây là cách 


tự nhiên mà vị đó trả lời: 
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““Này các đạo hữu, với sự tiêu diệt, sự phai biến, sự chấm dứt, sự 
buông bỏ, và sự từ bỏ (tất cả) tham-muốn, nhục-dục, sự thích-thú, dục- 
vọng, sự hấp dẫn và sự dính-chấp, và những quan-điểm của tâm, những sự 
cố-chấp, và những khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) đối với mắt, những 
hình-sắc, thức mắt, và những thứ nhận biết được [bởi tâm] thông qua thức 


mắt, tôi đã hiêu răng tâm của tôi đã được giải-thoát. !9/9 


“*“Với sự tiêu diệt, sự phai biến, sự chấm dứt, sự buông bỏ, và sự từ bỏ 
tham-muốn, nhục-dục, sự thích-thú, dục-vọng, sự hấp dẫn và sự dính- 
chấp, và những quan-điểm của tâm, những sự cố-chấp, và những khuynh- 
hướng tiềm ấn (tùy miên) đối với tai, những âm-thanh, thức tal, và những 
thứ nhận biết được [bởi tâm] thông qua thức tai ... đối với mũi, những 
mùi-hương, thức mũi, và những thứ nhận biết [bởi tâm] thông qua thức 
mũi ... đối với lưỡi, những mùi-vị, thức lưỡi, và những thứ nhận biết được 
[bởi tâm] thông qua thức lưỡi ... đối với thân, những thứ hữu-hình chạm 
xúc, thức thân, và những thứ nhận biết được [bởi tâm] thông quan thức 
thân ... đối với tâm, những đối-tượng của tâm, thức tâm, và những thứ 
nhận biết được [bởi tâm] thông qua thức tâm, tôi đã hiểu rằng tâm của tôi 


đã được giải-thoát. 

“Chính bằng cách biết như vậy, thấy như vậy, về “sáu cơ-sở bên trong 
và bên ngoài” này, cho nên thông qua sự không còn dính-chấp tâm của tôi 
được giải-thoát khỏi những ô-nhiễm.” 

11. “Sau khi nói “Thật tốt lành”, người nghe hài lòng ... có thể đặt thêm 


câu hỏi như vây: 


(5) ““Nhưng, này đạo hữu, theo cách nào quý thầy biết, theo cách nào 
quý thầy thấy, để mà đối với “thân có-thức này và tất cả những dấu-hiệu 
(hình tướng) ở bên ngoài”, cái sự tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta', 
và khuynh-hướng tiềm ân tạo ra sự tự-ta (tùy miên ngã mạn) đã được 


bứng sạch bên trong quý thày??1961 


12. “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm ... 


và đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua trí-biết cuối cùng, đây là cách 
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tự nhiên mà vị đó trả lời: 

““Này các đạo hữu, trước kia khi còn sống tại gia tôi là vô-minh. Sau 
đó Như Lai [hoặc đệ tử của Như Lai] đã chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp. Sau 
khi nghe được Giáo Pháp, tôi đạt được niềm-tin vào Như Lai. Sau khi có 
được niềm-tin đó, tôi xem xét như vậy: “Đời sống tại gia là chật chội và 
bụi bân; đời sống xuất gia thì rộng mở. Không dễ gì sống ở nhà mà có thê 
dẫn dắt một đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiết như một vỏ sò được 
chà trắng. Hay ta cạo bỏ râu tóc, khoát cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.” Rồi sau đó, sau khi đã 
đẹp bỏ một gia sản nhỏ hay gia sản lớn, tôi đã cạo bỏ râu tóc, khoát cà sa 


màu vàng úa, từ bỏ đời sông tại gia đê đi vào đời sông xuât gia tu hành. 


13.—17. “*“Sau khi đã xuất gia như vậy, và có được sự tu-tập và lối-sống 
của những Tỳ kheo ... [giống kinh MN 51, mục 14-19]... tôi thanh lọc 
tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


1§. “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại như vậy, đó là những ô- 
nhiễm làm suy yếu trí-tuệ: (¡) 'Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, tôi đã chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý- 
nghĩ (tầm) Và sự soI-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó." 

(1) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), tôi đã chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... 

(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tổ hoan-hỷ (hỷ) ... tôi đã chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiên) ... 

(iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ ... tôi đã chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và 
gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. 

19. “Khi tâm của tôi đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh lọc tính 
khiết và sáng tỏ, không bị dính nhiễm, đã hết khuyết lỗi, dễ uốn nắn, dễ 
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điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thể bị khích động (bất lay 
chuyên), lúc đó tôi đã hướng tâm tới tới frí-biết về sự (đã) tiêu-điệt những 
ô-nhiễm (lậu tận minh).'' Tôi đã trực-tiếp biết, đúng như nó thực là: 
“Đây là khổ”... “Đây là nguồn-gốc khổ”... “Đây là sự chấắm-dứt khổ”... 
“Đây là con-đường dẫn đến sự chấm dứt khổ”. Tôi đã trực-tiếp biết, đúng 
như nó thực là: “Đây là những ô-nhiễm”... “Đây là nguồn-gốc những ô- 
nhiễm”... “Đây là sự chấm-dứt những ô-nhiễm”.... “Đây là con-đường 
dẫn tới sự chấm dứt những ô-nhiễm”. 


20. ““Sau khi tôi đã biết và thấy như vậy, tâm của tôi được giải thoát 
khỏi ô-nhiễm do/của tham-dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm do/của sự hiện- 
hữu (hữu lậu), và khỏi ô-nhiễm do/của vô-minh (vô-minh lậu). Khi tâm đã 
được giải-thoát, thì có sự-biết: “Nó được giải-thoát.` Tôi đã trực-tiếp biết 
rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải 


làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 


“Chính bằng cách biết như vậy, thấy như vậy, cho nên đối với “thân 
có-thức này và tât cả những dâu-hiệu (hình tướng) ở bên ngoài”, sự tạo 
nên cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta”, và khuynh-hướng tiêm ân tạo ra sự tự- 


ta (tùy miên ngã mạn) đã được bứng sạch bên trong tôi.” 


21. “Sau khi nói “Thật tốt lành”, người nghe hài lòng và vui mừng với 
lời nói của Tỳ kheo đó. Sau khi đã làm vậy, người đó nên nói với vị Tỳ 
kheo đó: “Đó là ích lợi cho chúng tôi, này đạo hữu, đó là ích lợi lớn lao 
cho chúng tôi, này đạo hữu, răng chúng tôi đã gặp được một người đồng 


đạo trong đời sống tâm linh như quý thây.°”1963 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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113. KINH NGƯỜI TÓT 
(Sappurisa Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy tính cách của một người tốt 
và tính cách của một người xấu. !°% Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta 
sẽ nói.” “Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này: 

3. (1) “Này các Tỳ kheo, cái gì là tính cách của một người xấu (người 
không chân thực)? Ở đây, một người xấu là người đã xuất gia từ gia đình 
quý tộc xem xét như vây: “Tôi đã xuất gia từ gia đình quý tộc; còn những 
Tỳ kheo khác không xuất gia từ những gia đình quý tộc.” Do vậy người đó 
đề cao bản thân vì gia đình quý tộc của mình và chê bai những người 


khác. Đây là tính cách của một người xâu 


“Nhưng một người tốt (người chân thực) thì xem xét như vầy: “Không 
phải nhờ gia đình quý tộc mà một người có thể tiêu diệt những trạng thái 
tham, sân, si. Cho dù một người không xuất gia từ gia đình quý tộc, nhưng 
nếu người đó bước vào con đường đúng theo Giáo Pháp, bước vào con 
đường đúng đắn, và dẫn dắt bản thân đúng theo Giáo Pháp thì người đó 
nên được tôn vinh vì điều đó, người đó nên được khen ngợi về điều đó. 
Vì vậy, sau khi đặt “sự thực-hành con đường" (sự thực tu) lên trước tiên, 
người đó không đề cao bản thân hay chê bai những người khác vì lý do từ 
gia đình quý tộc hay không. Đây là tính cách của một người tốt. 


4. —6. (2) “Thêm nữa, một người xấu là người xuất gia từ gia đình lớn ... 
(3) từ gia đình giàu có ... (4) từ gia đình uy thế xem xét như vây: “Tôi đã 
xuất gia từ gia đình uy thế; còn những Tỳ kheo khác không xuất gia từ 
những gia đình uy thế.` Do vậy người đó đề cao bản thân vì gia đình uy 
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thế của mình và chê bai những người khác. Đây cũng là tính cách của một 
người xấu. 

“Nhưng một người tốt thì xem xét như vầy: “Không phải nhờ gia đình 
uy thế mà một người có thể tiêu diệt những trạng thái tham, sân, si. Cho 
dù một người không xuất gia từ gia đình uy thế, nhưng nếu người đó bước 
vào con đường đúng theo Giáo Pháp, bước vào con đường đúng đắn, và 
dẫn dắt bản thân đúng theo Giáo Pháp thì người đó nên được tôn vinh vì 
điều đó, người đó nên được khen ngợi về điều đó.” Vì vậy, sau khi đặt “sự 
thực-hành con đường' (sự thực tu) lên trước tiên, người đó không đề cao 
bản thân hay chê bai những người khác vì lý do từ gia đình uy thế hay 


không. Đây cũng là tính cách của một người tốt. 


5. (Š) “Thêm nữa, một người xấu là người có tiếng và có danh xem xét 
như vây: “Tôi là người có tiếng và có danh; còn những Tỳ kheo khác thì 
không có tiếng hay danh gì.” Do vậy người đó đề cao bản thân vì sự có 
tiếng có danh của mình và chê bai những người khác. Đây cũng là tính 


cách của một người xâu. 


“Nhưng một người tốt thì xem xét như vây: “Không phải nhờ sự có 
tiếng có danh mà một người có thê tiêu diệt những trạng thái tham, sân, si. 
Cho dù một người không có tiếng không có danh, nhưng nếu người đó 
bước vào con đường đúng theo Giáo Pháp, bước vào con đường đúng đắn, 
và dẫn dắt bản thân đúng theo Giáo Pháp thì người đó nên được tôn vinh 
vì điều đó, người đó nên được khen ngợi về điều đó.” Vì vậy, sau khi đặt 
“sự thực-hành con đường" (sự thực tu) lên trước tiên, người đó không đề 
cao bản thân hay chê bai những người khác vì lý do có tiếng có danh hay 


không. Đây cũng là tính cách của một người tốt. 


7. (6) “Thêm nữa, một người xấu là người có được y phục, thức ăn, chỗ 
ở, và thuốc thang và chu cấp cho người bệnh xem xét như vây: “Tôi có 
được y phục, thức ăn, chỗ ở, và thuốc thang và chu cấp cho người bệnh; 
còn những Tỳ kheo khác không có được những thứ đó.' Do vậy người đó 


đê cao bản thân vì sự có được những lợi lộc đó và chê bai những người 
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khác. 


“Nhưng một người tốt xem xét như vầy: “Không phải nhờ sự có được 
những lợi lộc đó mà một người có thể tiêu diệt những trạng thái tham, sân, 
si. Cho dù một người không có được những lợi lộc đó, nhưng nếu người 
đó bước vào con đường đúng theo Giáo Pháp, bước vào con đường đúng 
đăn, và dẫn dắt bản thân đúng theo Giáo Pháp thì người đó nên được tôn 
vinh vì điều đó, người đó nên được khen ngợi về điều đó.” Vì vậy, sau khi 
đặt “sự thực-hành con đường" (sự thực tu) lên trước tiên, người đó không 
đề cao bản thân hay chê bai những người khác vì lý do có được những lợi 
lộc đó hay không. Đây cũng là tính cách của một người tốt. 


8.—20. (7) “Thêm nữa, một người xấu là người có học-hiểu ... (8) là 
người giỏi về Giới Luật ... (9) là người thuyết giảng Giáo Pháp ... (10) là 
người sống tu trong rừng ... (11) là người mặc y phục làm từ giẻ rách ... 
(12) là người ăn thức ăn khất thực ... (13) là người sống dưới gốc cây ... 
(14) là người sống trong nghĩa địa ... (15) là người sống ngoài trời ... (16) 
là người chỉ ngồi không nằm ... (17) là người năm bất cứ chỗ nào (chỗ 
nào cũng làm chỗ nằm được, không cần phải có giường chiếu êm ấm) ... 
(18) là người chỉ ăn một bữa trong ngày xem xét như vây: “Tôi là người 
chỉ ăn một bữa trong ngày; còn những Tỳ kheo khác không phải người 
một bữa trong ngày.°!Š Do vậy người đó đề cao bản thân vì mình là 


người chỉ ăn một bữa trong ngày và chê bai những người khác. 


“Nhưng một người tốt xem xét như vày: “Không phải nhờ sự là người 
chỉ ăn một bữa trong ngày mà một người có thê tiêu diệt những trạng thái 
tham, sân, si. Cho dù một người không phải là người chỉ ăn một bữa trong 
ngày, nhưng nếu người đó bước vào con đường đúng theo Giáo Pháp, 
bước vào con đường đúng đắn, và dẫn dắt bản thân đúng theo Giáo Pháp 
thì người đó nên được tôn vinh vì điều đó, người đó nên được khen ngợi 
về điều đó.” Vì vậy, sau khi đặt “sự thực-hành con đường” (sự thực tu) lên 
trước tiên, người đó không đề cao bản thân hay chê bai những người khác 
vì lý do là người chỉ ăn một bữa trong ngày hay không. Đây cũng là tính 
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cách của một người tôi. 


2l. “Thêm nữa, (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một người xấu chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý- 
nghĩ (tầm) vả sự soI-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó." Người đó xem xét như vầy: “Ta đã đạt tới 
sự chứng đắc Nhất thiền; còn những Tỳ kheo khác chưa đạt tới sự chứng 
đắc Nhất thiền. Do vậy người đó đề cao bản thân vì đã chứng đắc Nhất 
thiền và chê bai những người khác. Đây cũng là tính cách của một người 


z 
^ 


Xxau. 


“Nhưng một người tốt xem xét như vây: “Cho dù có sự chứng đắc Nhất 
thiền, nhưng Đức Thế Tôn đã nói về “sự không nhận dạng”; bởi vì cho dù 
họ nhìn nhận theo bất cứ cách nào, sự thật luôn khác điều đó.?!%% Vì vậy, 
sau khi đặt “sự không nhận dạng" lên trước tiên, người đó không đề cao 
bản thân hay chê bai những người khác vì lý do đã chứng đắc Nhất thiền 
hay chưa. Đây cũng là tính cách của một người tốt. 


22. —24. “Thêm nữa, (1) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
một người xấu chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền)... (đi) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ) ... một người 
xấu chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiên)... (iv) 
“Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ ... HỘI NBƯỜi xấu chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)... 


25. “Thêm nữa, (v) “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể- 
sắc (sắc giới) ... [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên”, một người 
xấu chứng nhập vả an trú trong không vô biên xứ (cảnh xứ [cơ sở] của 
không gian vô biên). ... 

26. “Thêm nữa, (vi) 'Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, 
[nhận thức răng:] “thức là vô biên, một người xấu chứng nhập và an trú 


trong thức vô biên xứ (cảnh xứ của thức vô biên)... 
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Z7. “Thêm nữa, (vi) “Băng sự hoản toàn vượt trên thức vô biên xứ, 
[nhận thức răng:] “không-có-øì', một người xâu chứng nhập và an trú 


trong vô sở hữu xứ (cảnh xứ không-có-gì).”... 


28. “Thêm nữa, (vi) “Băng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, một 
người xấu chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ (cảnh xứ 
không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức).` Người đó 
xem xét như vây: “Ta đã đạt tới sự chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ; 
còn những Tỳ kheo khác chưa đạt tới sự chứng đắc phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Do vậy người đó đề cao bản thân vì đã chứng đắc phi tưởng phi 
phi tưởng xứ và chê bai những người khác. Đây cũng là tính cách của một 
người xấu. 

“Nhưng một người tốt xem xét như vây: “Cho dù có sự chứng đắc phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng Đức Thế Tôn đã nói về “sự không nhận 
dạng”; bởi vì cho dù họ nhìn nhận theo bất cứ cách nào, sự thật luôn khác 
điều đó.” Vì vậy, sau khi đặt 'sự không nhận dạng' lên trước tiên, người 
đó không đề cao bản thân hay chê bai những người khác vì lý do đã chứng 
đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ hay chưa. Đây cũng là tính cách của một 
người tốt. 

29. “Thêm nữa, (ix) “Bằng cách hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong sự chấm-dứt của nhận- 
thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng).°! Và những ô-nhiễm (lậu hoặc) của 
người đó đã bị tiêu diệt bởi “sự nhìn-thấy bằng trí-tuệ” của người đó. Tỳ 
kheo nảy không nhìn nhận bất cứ thứ gì, người đó không nhìn nhận đối 


với bât cứ thứ gì, người đó không nhìn nhận theo bât cứ cách nào.”!968 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 
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114. KINH TU DƯỠNG VÀ KHÔNG TU DƯỠNG 
(Sewiftabbasevitabba Sutfa) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy một bài thuyết giảng về 
những điều nên được tu dưỡng và những điều không nên tu dưỡng. Hãy 
lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ 
kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


(Lời giảng thứ nhất) 


3. “Này các Tỳ kheo,!"“ hành vi thân (thân hành) có hai loại, ta nói: 
nên được tu dưỡng và không nên tu dưỡng. Và hành vi thân là loại này 
hoặc loại kia (tức mỗi loại này là một loại hành vi riêng biệt, loại này 
không thể là loại kia). Hành vi lời-nói (khẩu hành) có hai loại, ta nói: 
nên được tu dưỡng và không nên tu dưỡng. Và hành vi lời-nói là loại này 
hoặc loại kia./ Hành vi tâm (ý hành) có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng 
và không nên tu dưỡng. Và hành vi tâm là loại này hoặc loại kia./ 
Khuynh-hướng của tâm có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không 
nên tu dưỡng. Và khuynh-hướng của tâm là loại này hoặc loại kia./ Sự thu 
nạp nhận-thức (tưởng sanh y) có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và 
không nên tu dưỡng. Và sự thu nạp nhận-thức là loại này hoặc loại kia./ 
Sự thu nạp quan-điểm (kiến sanh y) có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng 
và không nên tu dưỡng. Và sự thu nạp quan-điểm là loại này hoặc loại 
kia./ Sự thu nạp cá-tính (ngã tánh sanh y) có hai loại, ta nói: nên được tu 
dưỡng và không nên tu dưỡng. Và sự thu nạp cá-tính là loại này hoặc loại 


kia.” 


(Phân giải chỉ tiết) 
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4. Sau khi điều này được nói ra, Ngài Xá-lợi-phất đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, con hiểu được ý nghĩa chi tiết lời của Thế Tôn mới 


nói ra một cách vẫn tắt mà không giảng giải ý nghĩa chỉ tiết, là như vầy: 

5. [1] [“^ˆNày các Tỳ kheo, hành vi thân có hai loại, ta nói: nên được tu 
dưỡng và không nên tu dưỡng. Và hành vi thân là loại này hoặc loại kia. '] 
Điều này đã được đức Thế Tôn nói như vậy. Và do tham chiếu điều gì đức 
Thế Tôn đã nói như vậy? 

“Thưa Thế Tôn, hành vi thân nào gây ra bất thiện tăng [những trạng 
thái bất thiện gia tăng] và thiện giảm [những trạng thái thiện gia giảm] 
trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. Nhưng hành vi thân nào 
làm cho bất thiện giảm [những trạng thái bất thiện gia giảm] và thiện tăng 
[những trạng thái thiện gia tăng| trong người tu dưỡng nó thì nên được tu 
dưỡng. 


(a) “Và loại hành vi thân nào gây ra bất thiện tăng và thiện giảm trong 
người tu dưỡng nó? (¡) Ở đây có người sát-sinh; người đó giết hại, tay vấy 
máu, đánh đấm và bạo lực, tàn nhẫn với những chúng sinh đang sống. (ii) 
Người đó gian-cắp; lấy trộm lấy cắp tài sản và đồ đạc của người khác 
trong làng hay trong rừng. (11) Người đó tà-dâm tà dục; người có quan hệ 
tính dục với những phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, anh, chị, người thân 
của họ, người phụ nữ đã có chồng, người phụ nữ được bảo vệ bởi pháp 
luật, và thậm chí những người phụ nữ đã đính hôn. (giống mục 8, kinh MN 
41). Hành vi thân như vậy gây ra bất thiện tăng và thiện giảm trong người 
tu dưỡng nó. 


(b) “Và hành vi thân nào làm cho bắt thiện giảm và thiện tăng trong 
người tu đưỡng nó? (¡) Ở đây, có người, sau khi đẹp bỏ sự sát-sinh; người 
đó kiêng cữ sự sát-sinh, tay không vấy máu, không đánh đấm và bạo lực, 
không tàn nhẫn với chúng sinh đang sống; đẹp bỏ mọi gậy gộc và vũ khí, 
có lương tâm, nhân từ, người đó sống bi-mẫn với mọi chúng sinh đang 
sống. (ii) Sau khi đẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ sự lấy trộm lấy 


cắp tài sản và đồ đạc của người khác trong làng hay trong rừng. (ii) Sau 
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khi dẹp bỏ sự tà-dâm tà dục; người đó kiêng cữ sự quan hệ tính dục với 
những phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, anh, chị, người thân của họ; phụ 
nữ đã có chồng, người phụ nữ được bảo vệ bởi pháp luật, và cả những 
người phụ nữ đã đính hôn. (giống mục 12, kinh MN 41). Hành vi thân như 


vậy làm cho bắt thiện giảm và thiện tăng trong người tu dưỡng nó. 


“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, hành vi thân có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không 


nên tu dưỡng. Và hành vi thân là loại này hoặc loại kia." 


6. [2| [““Này các Tỳ kheo, hành vi lời-nói có hai loại, ta nói: nên được 
tu dưỡng và không nên tu dưỡng. Và hành vi lời-nói là loại này hoặc loại 
kia."] Điều này đã được đức Thế Tôn nói như vậy. Và do tham chiếu điều 
gì đức Thế Tôn đã nói như vậy? 

“Thưa Thế Tôn, hành vi lời-nói nào gây ra bất thiện tăng và thiện giảm 
trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. Nhưng hành vi lời-nói 
nào làm cho bất thiện giảm và thiện tăng trong người tu dưỡng nó thì nên 
được tu dưỡng. 


(a) “Và hành vi lời-nói nào gây ra bất thiện tăng và thiện giảm trong 
người tu dưỡng nó? (¡) Ở đây có người nói-dối nói láo; khi được gọi tới 
pháp đình (tòa án), hay tới nơi họp mặt, hoặc tới nơi có mặt những người 
họ tộc của mình, hoặc tới chỗ phường hội (đoàn thể, bang hội) của mình, 
hoặc tới trước mặt gia đình hoàng tộc, và được hỏi như một nhân chứng: 
“Này anh, hãy nói những gì anh biết; không biết, nhưng người đó lại nói 
“Tôi biết", hoặc có biết, nhưng người đó lại nói “Tôi không biết; không 
nhìn thấy, nhưng người đó lại nói “Tôi nhìn thấy', hoặc có nhìn thấy, 
nhưng người đó lại nói “Tôi không nhìn thấy; người nói sai sự thật với sự 
ý thức hoản toàn (có ý) vì lợi ích của mình, hay vì lợi ích người khác, 
hoặc chỉ vì lợi ích nhỏ nhặt nào đó. (1) Người đó nói lời ma-mãnh; người 
đó mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người này với người nọ; hoặc 
người đó mách đi kể lại những chuyện làm chia rẽ người nọ với người kia; 


vậy người đó là kẻ chia rẽ những người đang đoàn kết, là kẻ tạo ra những 
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sự chia rẽ, kẻ thích nhìn người khác bất hòa, vui mừng khi nhìn thấy 
người khác bất hòa, là kẻ nói những lời gây ra sự bất hòa. (ii) Người đó 
nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói những lời thô tục, khó nghe, làm tổn 
thương người khác, làm sỉ nhục người khác, bộc lộ sự sân-giận, không dẫn 
tới sự tập-trung (định tâm). (iv) Người đó nói chuyện tầm-phào tán dóc; 
người đó nói không đúng lúc, nói phù phiếm chắng sự thật gì, nói điều vô 
ích, nói ngược với Giáo Pháp và Giới Luật; vào những lúc không thích 
hợp người đó nói những lời không đáng nói, không hữu lý, không chừng 
mực, và không ích lợi. (giống mục 9, kinh MN 41). Hành vi lời-nói như 
vậy gây ra bất thiện tăng và thiện giảm trong người tu dưỡng nó. 

(b) “Và loại hành vi lời-nói nào làm cho bất thiện giảm và thiện tăng 
trong người tu dưỡng nó? (¡) Ở đây, có người sau khi dẹp bỏ sự nói-dối 
nói láo, người đó kiêng cữ sự nói-dỗi nói láo; khi được gọi tới pháp đình 
(tòa án), hay tới nơi họp mặt, hoặc tới nơi có mặt những người họ tộc của 
mình, hoặc tới chỗ phường hội của mình, hoặc tới trước mặt gia đình 
hoàng tộc, và được hỏi như một nhân chứng: “Này anh, hãy nói những gì 
anh biết; không biết, người đó nói “Tôi không biết, hoặc có biết, người 
đó nói “Tôi biết; không nhìn thấy, người đó nói “Tôi không nhìn thấy”, 
hoặc có nhìn thấy, người đó nói “Tôi có nhìn thấy°; người không nói sai sự 
thật với sự ý thức hoàn toàn (cô ý) vì lợi ích của mình, hay vì lợi ích người 
khác, hoặc chỉ vì lợi ích nhỏ nhặt nào đó. (1) Sau khi dẹp bỏ lời nói ma- 
mãnh, người đó kiêng cữ lời nói ma-mãnh; người đó không mách đi kê lại 
những chuyện làm chia rẽ người này với người nọ, người đó không mách 
đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người nọ với người kia; như vậy người 
đó là người đoàn kết những người bị chia rẽ, là người xây dựng tình bạn 
hữu, người đó thích nhìn thấy người khác hòa thuận, vui mừng khi nhìn 
thấy người khác hòa thuận, là người nói những lời tạo ra sự hòa thuận. 
(ii) Sau khi dẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ sự nói lời 
nói gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe và thân mến, 
như đi vào lòng người, nói lời lễ độ, được nhiều người muốn nghe, và 


được nhiều người hài lòng. (iv) Sau khi dẹp bỏ lời nói tầm-phào tán dóc, 
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người đó kiêng cữ sự nói lời lời nói tằm-phào tán đóc; người đó nói đúng 
lúc thích hợp, nói điều là sự thật, nói những điều tốt lành, nói về Giáo 
Pháp và Giới Luật; vào lúc thích hợp người đó nói những lời đáng nói 
đáng nghe, hữu lý, đúng mực, và có ích lợi. (giống mục 13, kinh MN 41). 
Hành vi lời-nói như vậy làm cho bắt thiện giảm và thiện tăng trong người 


tu dưỡng nó. 


“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, hành vi lời-nói có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và 
không nên tu dưỡng. Và hành vi lời-nói là loại này hoặc loại kia.” 


7. [3] [Z“Này các Tỳ kheo, hành vị tâm có hai loại, ta nói: nên được tu 
dưỡng và không nên tu dưỡng. Và hành vi tâm là loại này hoặc loại kia. `] 
Điều này đã được đức Thế Tôn nói như vậy. Và do tham chiếu điều gì đức 
Thế Tôn đã nói như vậy? 

“Thưa Thế Tôn, hành vi tâm nào gây ra bất thiện tăng và thiện giảm 
trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. Nhưng hành vi lời-nói 
nào làm cho bất thiện giảm và thiện tăng trong người tu dưỡng nó thì nên 
được tu dưỡng. 


(a) “Và hành vi tâm nào gây ra bất thiện tăng và thiện giảm trong 
người tu dưỡng nó? (¡) Ở đây người thèm-muốn (tham). Người đó thèm 
muốn sự giàu có và của cải của người khác như vầy: “Làm sao những gì 
của họ là của ta!”. (1) Hoặc người đó có một cái tâm ác-ý (sân, ác) và 
những ý-định thù ghét như vầy: “Cầu cho những chúng sinh này bị giết, bị 
tàn sát, bị chém đầu, bị hủy diệt, hay bị diệt vong!” (giống đoạn (])-(2) 
mục 10, kinh MN 41). Hành vi tâm như vậy gây ra bất thiện tăng và thiện 


giảm trong người tu dưỡng nó. 


(b) “Và hành vi tâm nào làm cho bất thiện giảm và thiện tăng trong 
người tu dưỡng nó? (¡) Ở đây, có người không thèm-muốn (không tham); 
người đó không thèm muốn tài sản và đồ đạc của người khác với ý như 
vầy: “Làm sao những gì của họ là của ta!°. (ii) Tâm của người đó không có 


sự ác-ý (không sân, không ác), và người đó có những ý-định phi thù phi 
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ghét như vây: “Cầu cho mọi chúng sinh không còn thủ hận, khổ đau và lo 
âu! Cầu cho họ sống hạnh phúc!? (giống đoạn (1)-(2) mục 14, kinh MN 
4T). Hành vi tâm như vậy làm cho bất thiện giảm và thiện tăng trong 


người tu dưỡng nó. 


“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, hành vi tâm có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không 


nên tu dưỡng. Và hành vi tâm là loại này hoặc loại kia.°1%1 


6. [4] [“*“Khuynh-hướng của tâm có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng 
và không nên tu dưỡng. Và khuynh-hướng của tâm là loại này hoặc loại 
kia."] Điều này đã được đức Thế Tôn nói như vậy. Và do tham chiếu điều 
gì đức Thế Tôn đã nói như vậy? 

“Thưa Thế Tôn, khuynh-hướng nào của tâm gây ra bất thiện tăng và 
thiện giảm trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. Nhưng 
khuynh-hướng nào của tâm làm cho bất thiện giảm và thiện tăng trong 


người tu dưỡng nó thì nên được tu dưỡng. 


(a) “Và loại khuynh-hướng nào của tâm gây ra bất thiện tăng và thiện 
giảm trong người tu dưỡng nó? (¡) Ở đây có người thèm-khát (tham) và 
sống với tâm của mình thấm đầy sự thèm-khát; (ii) người đó có sự ác-ý 
(sân) và sống với tâm của mình thâm đầy sự ác-ý; (iii) người đó hung-dữ 
(bạo, ác) và sống với tâm của mình thấm đầy sự hung-dữ.!2 Khuynh- 
hướng của tâm như vậy gây ra bắt thiện tăng và thiện giảm trong người tu 


dưỡng nó. 


(b) “Và loại khuynh-hướng nào của tâm làm cho bất thiện giảm và 
thiện tăng trong người tu dưỡng nó? (¡) Ở đây có người không thèm-khát 
(không tham) và sống với tâm của mình lìa xa sự thèm-muốn; (ii) người 
đó không có sự ác-ý (không sân) và sống với tâm của mình lìa xa sự ác-ý; 
(iii) người đó không hung-dữ và sống với tâm của mình lìa xa sự hung-dữ. 
Khuynh-hướng của tâm như vậy làm cho bắt thiện giảm và thiện tăng 


trong người tu dưỡng nó. 
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“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, khuynh-hướng của tâm có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng 
và không nên tu dưỡng. Và khuynh-hướng của tâm là loại này hoặc loại 
kia. ` 

9. [5] [““Sự thu nạp nhận-thức (tưởng sanh y) có hai loại, ta nói: nên 
được tu dưỡng và không nên tu dưỡng. Và sự thu nạp nhận-thức là loại 
này hoặc loại kia.' | Điều này đã được đức Thế Tôn nói như vậy. Và do 


tham chiếu điều gì đức Thế Tôn đã nói như vậy? 


“Thưa Thế Tôn, sự thu nạp nhận-thức nào gây ra bất thiện tăng và 
thiện giảm trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. Nhưng sự thu 
nạp nhận-thức nào làm cho bắt thiện giảm và thiện tăng trong người tu 


dưỡng nó thì nên được tu dưỡng. 


(a) “Và loại sự thu nạp nhận-thức nào gây ra bất thiện tăng và thiện 
giảm trong người tu dưỡng nó? (¡) Ở đây có người thèm-muốn (tham) và 
sống với nhận-thức của mình thắm đầy sự thèm-muốn; (ï) người đó có sự 
ác-ý và sông với nhận-thức của mình thấm đây sự ác-ý: (ii) người đó 
hung-dữ và sống với tâm mình thấm đây sự hung-dữ. Sự thu nạp nhận- 


thức như vậy gây ra bất thiện tăng và thiện giảm trong người tu dưỡng nó. 


(b) “Và loại sự thu nạp nhận-thức nào làm cho bất thiện giảm và thiện 
tăng trong người tu dưỡng nó? (¡) Ở đây có người không thèm-muốn 
(không tham) và sống với nhận-thức của mình lìa xa sự thèm-muốn; (ïi) 
người đó không có sự ác-ý (không sân) và sống với nhận-thức của mình 
lìa xa sự ác-ý; (1i) người đó không hung-dữ (không bạo không ác) và sống 
với tâm mình lìa xa sự hung-dữ. Sự thu nạp nhận-thức như vậy làm cho 


bắt thiện giảm và thiện tăng trong người tu dưỡng nó. 


“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, sự thu nạp nhận-thức có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng 
và không nên tu dưỡng. Và sự thu nạp nhận-thức là loại này hoặc loại 
kia. ` 
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10. [6] [““Sự thu nạp quan-điểm (kiến sanh y) có hai loại, ta nói: nên 
được tu dưỡng và không nên tu dưỡng. Và sự thu nạp quan-điểm là loại 
này hoặc loại kia. Điều này đã được đức Thế Tôn nói như vậy. Và do 


tham chiếu điều gì đức Thế Tôn đã nói như vậy? 


“Thưa Thế Tôn, sự thu nạp quan-điểm nào gây ra bất thiện tăng và 
thiện giảm trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. Nhưng sự thu 
nạp quan-điểm nào làm cho bất thiện giảm và thiện tăng trong người tu 


dưỡng nó thì nên được tu dưỡng. 


(a) “Và loại sự thu nạp quan-điểm nào gây ra bất thiện tăng và thiện 
giảm trong người tu dưỡng nó? (ï) Ở đây có người nắm giữ một quan- 
điểm (tà kiến) như vây: (đối với người đó) ['Không thứ gì (cần nên) được 
cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải bố thí), 
không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay hy sinh; 
không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào cho những hành động tốt 
và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; không 
mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự động 
tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức 
hạnh nảo trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp và đi công bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế giới 
khác.] Sự thu nạp quan-điểm như vậy gây ra bắt thiện tăng và thiện giảm 


trong người tu dưỡng nó. 


(b) “Và loại sự thu nạp quan-điểm nào làm cho bất thiện giảm và thiện 
tăng trong người tu đưỡng nó? (¡) Ở đây có người nắm giữ một quan-điểm 
(chánh kiến) như vây: () (đối với người đó) [“Có thứ (cần) được cho đi 
(và có phước quả từ việc cho đi, bồ thí), có thứ được cúng dường, có thứ 
được dâng hiến hy sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những 
hành động tốt và xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, 
có cha; có những chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên 
(theo nghiệp); có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế 


gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bố lại (cho 


123 *s KINH TU DƯỠNG VÀ KHÔNG TU DƯỠNG 


những người khác) về thế giới này và thế giới khác."] Sự thu nạp quan- 
điểm như vậy làm cho bất thiện giảm và thiện tăng trong người tu dưỡng 


⁄ 


nƠØ. 


“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, sự thu nạp quan-điểm có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng 
và không nên tu dưỡng. Và sự thu nạp quan-điểm là loại này hoặc loại 
kia. ` 

II. [7] [““Sự thu nạp cá-tính (ngã tánh sanh y) có hai loại, ta nói:!%3 
nên được tu dưỡng và không nên tu dưỡng. Và sự thu nạp cá-tính là loại 
này hoặc loại kia.] Điều này đã được đức Thế Tôn nói như vậy. Và do 


tham chiếu điều gì đức Thế Tôn đã nói như vậy? 


“Thưa Thế Tôn, sự thu nạp cá-tính nào gây ra bất thiện tăng và thiện 
giảm trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. Nhưng sự thu nạp 
cá-tính nào làm cho bắt thiện giảm và thiện tăng trong người tu dưỡng nó 
thì nên được tu dưỡng. 


(a) “Và loại sự thu nạp cá-tính nào gây ra bất thiện tăng và thiện giảm 
trong người tu dưỡng nó? (1) Khi một người khởi tạo một “sự thu nạp cá- 
tính còn dính (sẽ bị, nối kết, câu hữu) khổ đau' thì gây ra bất thiện tăng và 


thiện giảm trong người đó, ngăn cản người đó đạt tới sự kêt-cuộc.!94 


(b) “Và loại sự thu nạp cá-tính nào làm cho bất thiện giảm và thiện 
tăng trong người tu dưỡng nó? (¡) Khi một người khởi tạo một “sự thu nạp 
cá-tính không còn dính (hết bị, không nối kết, không câu hữu) khô đau' thì 
làm cho bất thiện giảm và thiện tăng trong người đó, làm cho người đó có 
khả năng đạt tới sự kết-cuộc. 

“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, sự thu nạp cá-tính có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và 
không nên tu dưỡng. Và sự thu nạp cá-tính là loại này hoặc loại kia.” 

12. “Thưa Thế Tôn, con hiểu được ý nghĩa chỉ tiết lời của Thế Tôn mới 


nói ra một cách văn tắt mà không giảng giải ý nghĩa chi tiệt, là như vậy.” 
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(Phật chấp thuận và lặp lại) 


13. “Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Thật tốt lành thầy hiểu được ý nghĩa chi 
tiết lời của ta mới nói ra một cách văn tắt mà không giảng giải ý nghĩa chỉ 
tiết, là như vậy. 

14. -20. [Trong phần này Đức Phật lặp lại nguyên văn từ mục 5—11, chỉ 
thay những chữ xưng hô cần thiết như thay chữ “thưa Thế Tôn” bằng chữ 
“Này Xá-lợi-phất” và chữ “bởi đức Thế Tôn” bằng chữ “bởi ta”.] 


21. “Này Xá-lợi-phất, ý nghĩa chỉ tiết của lời ta đã nói ra một cách văn 


tăt nên được coI là như vậy. 


(Lời giảng thứ hai) 


22. “Này Xá-lợi-phất, những hình-sắc được nhận biết bởi mắt nhận biết 
được bởi mắt có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không nên tu 
dưỡng./!5 Những âm-thanh được nhận biết bởi tai có hai loại, ta nói: nên 
được tu dưỡng và không nên tu đưỡng./ Những mùi-hương được nhận biết 
bởi mũi có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không nên tu dưỡng./ 
Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi có hai loại, ta nói: nên được tu 
dưỡng và không nên tu dưỡng./ Những thứ hữu-hình chạm xúc được nhận 
biết bởi thân có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không nên tu 
dưỡng./ Những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi tâm có hai loại, ta 
nói: nên được tu dưỡng và không nên tu dưỡng.” 

(Phân giải chỉ tiết) 

23. Sau khi điều này được nói ra, Ngài Xá-lợi-phất đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, con hiểu được ý nghĩa chi tiết lời của Thế Tôn mới 
nói ra một cách vẫn tắt mà không giảng giải ý nghĩa chỉ tiết, là như vầy: 

24. [1] [““Này Xá-lợi-phất, những hình-sắc được nhận biết bởi mắt 
nhận biết được bởi mắt có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không 
nên tu đưỡng.”] Điều này đã được đức Thế Tôn nói như vậy. Và do tham 


chiêu điêu gì đức Thê Tôn đã nói như vậy? 
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“Thưa Thế Tôn, những hình-sắc nào được nhận biết bởi mắt gây ra bất 
thiện tăng và thiện giảm trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. 
Những hình-sắc nào được nhận biết bởi mắt làm cho bắt thiện giảm và 
thiện tăng trong người tu dưỡng nó thì nên được tu dưỡng. 

“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, những hình-sắc được nhận biết bởi mắt có hai loại, ta nói: 
nên được tu dưỡng và không nên tu dưỡng.” 


25. [2] [““Những âm-thanh được nhận biết bởi tai có hai loại, ta nói ... 


26. [3] [““Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi có hai loại, ta nói 


27. |4J [““Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi có hai loại, ta nói... 


28. [5] [““ˆNhững thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân có hai 


loại, ta nói... 


29. [6] [“°Những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi tâm có hai loại, 
ta nói: nên được tu dưỡng và không nên tu đưỡng.°] Điều này đã được đức 
Thế Tôn nói như vậy. Và do tham chiếu điều gì đức Thế Tôn đã nói như 
vậy? 

“Thưa Thế Tôn, những đối-tượng nào của tâm được nhận biết bởi tâm 
gây ra bất thiện tăng và thiện giảm trong người tu dưỡng nó thì không nên 
tu dưỡng. Nhưng những đối-tượng nào của tâm được nhận biết bởi tâm 
làm cho bắt thiện giảm và thiện tăng trong người tu dưỡng nó thì nên được 


tu dưỡng. 

“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi tâm có hai loại, 
ta nói: nên được tu dưỡng và không nên tu dưỡng." 

30. “Thưa Thế Tôn, con hiểu được ý nghĩa chỉ tiết lời của Thế Tôn mới 


nói ra một cách văn tắt mà không giảng giải ý nghĩa chi tiệt, là như vậy.” 


(Phật chấp thuận và lặp lại) 
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31. “Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Thật tốt lành thầy hiểu được ý nghĩa chi 
tiết lời của ta mới nói ra một cách văn tắt mà không giảng giải ý nghĩa chỉ 
tiết, là như vậy. 

32.-31. [Trong phân này Đức Phật lặp lại nguyên văn từ mục 24-29, 


chỉ thay một số chỗ xưng hô cần thiết.] 


38. “Này Xá-lợi-phất, ý nghĩa chỉ tiết của lời ta đã nói ra một cách văn 


tăt nên được coI là như vậy. 


(Lời giảng thứ ba) 


39. “Này Xá-lợi-phất, y-phục có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng [sử 
dụng] và không nên tu đưỡng./ Thức-ăn (khất thực, cúng dường) có hai 
loại, ta nói: nên được tu dưỡng [sử đ„ng] và không nên tu dưỡng./ Chỗ-ở 
có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng [ở] và không nên tu dưỡng./ Những 
khu làng có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không nên tu dưỡng./ 
Những thị trấn có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không nên tu 
dưỡng./ Những thành phố có hai loại, ta nói: nên được tu đưỡng và không 
nên tu dưỡng./ Những quận huyện có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng 
và không nên tu dưỡng./ Những cá-nhân có hai loại, ta nói: nên được tu 


dưỡng [gặp gỡ, giao lu] và không nên tu dưỡng.” 


40. Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, con hiểu được ý nghĩa chỉ tiết lời của Thế Tôn mới 
nói ra một cách vắn tắt mà không giảng giải ý nghĩa chỉ tiết, là như vẫy.” 

41. [1] [““Này Xá-lợi-phất, y-phục có hai loại, ta nói: nên được tu 
dưỡng và không nên tu dưỡng.'] Điều này đã được đức Thế Tôn nói như 


vậy. Và do tham chiếu điều gì đức Thế Tôn đã nói như vậy? 


“Thưa Thế Tôn, những y-phục nào gây ra bắt thiện tăng và thiện giảm 
trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. Nhưng những y-phục 
nào làm cho bất thiện giảm và thiện tăng trong người tu dưỡng nó thì nên 
được tu dưỡng. 
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“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, y-phục có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không nên 


tu dưỡng.” 
42. [2] [““Thức-ăn (khất thực, cúng dường) có hai loại, ta nói... 
43. [3] [“*Chỗ-ở có hai loại, ta nói... 
44. |4J [““Những khu làng có hai loại, ta nói... 
45. [5] [““Những thị trấn có hai loại, ta nói ... 


46. [6] [“*“Những thành phó có hai loại, ta nói ... 


47. [7] [“ˆNhững quận huyện có hai loại, ta nói... 


46. [““Những cá-nhân có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và không 
nên tu đưỡng.'] Điều này đã được đức Thế Tôn nói như vậy. Và do tham 
chiếu điều gì đức Thế Tôn đã nói như vậy? 

“Thưa Thế Tôn, [giao iu gặp gỡ với] những cá-nhân nào gây ra bất 
thiện tăng và thiện giảm trong người tu dưỡng nó thì không nên tu dưỡng. 
Nhưng [giao lưu gặp gỡ với] những cá-nhân nào làm cho bất thiện giảm 
và thiện tăng trong người tu dưỡng nó thì nên được tu dưỡng. 

“Chính do tham chiếu những điều này nên đức Thế Tôn đã nói: “Này 
các Tỳ kheo, những cá-nhân có hai loại, ta nói: nên được tu dưỡng và 
không nên tu dưỡng.” 

49. “Thưa Thế Tôn, con hiểu được ý nghĩa chỉ tiết lời của Thế Tôn mới 
nói ra một cách vắn tắt mà không giảng giải ý nghĩa chỉ tiết, là như vậy.” 
(Phật chấp thuận và lặp lại) 

50. “Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Thật tốt lành thầy hiểu được ý nghĩa chi 
tiết lời của ta mới nói ra một cách văn tắt mà không giảng giải ý nghĩa chỉ 
tiết, là như vậy. 

51.-58. [7rong phân này Đức Phật lặp lại nguyên văn từ mục 41-48, 


chỉ thay một số chỗ xưng hô cần thiết. ] 
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59. “Này Xá-lợi-phất, ý nghĩa chỉ tiết của lời ta đã nói ra một cách văn 
tắt nên được coi là như vậy. 


(Kết luận) 


60. “Này Xá-lợi-phất, nếu tất cả những người quý-tộc (giai cấp chiến- 
sĩ) hiểu được như vậy ý nghĩa chỉ tiết của lời ta đã nói ra một cách vắn tắt 
như vậy, thì điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho họ.!”* Nếu 
tất cả những bà-la-môn ... tất cả những thương-nông ... tất cả những 
công-nhân bần lao hiểu được như vậy ý nghĩa chỉ tiết của lời ta đã nói ra 
một cách văn tắt như vậy, thì điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài 
lâu cho họ. Nếu thế gian này có những thiên thần, Ma Vương, và những vị 
trời Brahmä, thế hệ này có những tu sĩ và bả-la-môn, những thiên thần và 
loài người hiêu được như vậy ý nghĩa chỉ tiết của lời ta đã nói ra một cách 
vẫn tắt như vậy, thì điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho 
họ.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Xá-lợi-phất đã hài lòng và vui 
mừng với lời dạy của đức Thế Tôn. 


115. KINH NHIÊU LOẠI YẾU TÔ 
(Bahudhatuka Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, những sự sợ-hãi nào khởi sinh, tất cả đều khởi 
sinh vì người ngu, không vì người trí; những sự rắc-rồi nào khởi sinh, tất 
cả đều khởi sinh vì người ngu, không vì người trí; những sự tai-họa nào 
khởi sinh, tất cả đều vì người ngu, không vì người trí. Giống như lửa bắt 
đầu từ nhà kho được làm từ cói hay cỏ khô sẽ thiêu rụi hết những căn nhà 
mái nhọn với tường được trát vữa bên ngoài và bên trong, được đóng kín, 
được bảo vệ bằng những thanh xà, với các cửa số được đóng kín; cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, những sự sọ-hãi nảo khởi sinh ... tất cả 
đều khởi sinh vì người ngu, không vì người trí. Như vậy người ngu mang 
đến sự sợ-hãi, người trí không mang đến sự sợ-hãi; người ngu mang đến 
sự rắc-rối ... tai-họa, người trí không mang đến sự rắc-rối ... tai-họa. 
Không có sự sợ-hãi đến từ người có trí; không có sự rắc-rối ... tai-họa đến 
từ người có trí. Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vây: 
“Chúng ta sẽ là những người có trí, chúng ta sẽ là những người điều tra 
tìm hiểu.” 

3. Sau khi điều này được nói ra, Ngài Änanda đã hỏi đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một Tỳ kheo có thê được gọi là người trí và 


người điêu tra tìm hiêu?” 


“Này Änanda, khi một Tỳ kheo là thiện khéo về những yếu-tô (giới), 
thiện khéo về những cơ-sở (xứ), thiện khéo về “sự khởi-sinh tùy thuộc" (lý 
duyên khởi), thiện khéo về điều có thể và điều không thẻ, theo cách như 
vậy người đó có thể được gọi là người trí và người điều tra tìm hiểu.” 
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(Những yếu-tô) 


4. () “Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào một Tỳ kheo được gọi là 
thiện khéo về những yếu-tô?” 


“Này Änanda, có mười tám yếu-tô này: Yếu-tố mắt, yêu-tô hình-sắc, 
yếu-tố thức mắt; yếu-tố tai, yêu-tỗ âm thanh, yếu-tố thức tai; yếu-tố mũi, 
yếu-tố mùi hương, yếu-tố thức mũi; yếu-tỗ lưỡi, yêu-tố mùi vị, yếu-tố 
thức lưỡi; yếu-tố thân, yếu-tô đối-tượng chạm xúc, yếu-tố thức thân; yếu- 
tố tâm, yếu-tô các hiện-tượng thuộc tâm, yếu-tố thức tâm. Khi một Tỳ 
kheo biết và thấy “mười tám yếu-tô” này, người đó được gọi là thiện khéo 


vê những yêu-tô.”197 


5. () “Nhưng, thưa Thế Tôn, có cách nào khác nhờ đó một Tỳ kheo 
được gọi là thiện khéo về những yếu tố, hay không?” 


“Có thể có, này ÄAnanda. Này Änanda, có sáu yêu-tô này: Yếu-tó đất, 
yếu-tố nước, yếu-tố lửa (nhiệt), yếu-tô gió (khí), yếu-tố không gian, và 
yếu-tố thức. Khi một Tỳ kheo biết và thấy “sáu yếu-tố” này, người đó 
được gọi là thiện khéo về những yếu-tố.” 


6. (11) “Nhưng, thưa Thế Tôn, có cách nào khác nhờ đó một Tỳ kheo 
được gọi là thiện khéo về những yếu tố, hay không?” 


“Có thê có, này Änanda. Này Ananda, có sáu yêu-tỗ này: Yêu-tô 
sướng, yêu-tô khô, yêu-tô vui, yêu-tô buôn, yêu-tô buông xả, và yêu-tô vô 
minh (lạc, khô, hỷ, ưu, xả, vô-minh). Khi một Tỳ kheo biệt và thây “sáu 


yêu-tô” này, người đó được gọi là thiện khéo về những yêu-tô.” 1:8 


7. (iv) “Nhưng, thưa Thế Tôn, có cách nào khác nhờ đó một Tỳ kheo 
được gọi là thiện khéo về những yếu tố, hay không?” 


“Có thể có, này Änanda. Này Änanda, có sáu yếu-tô này: Yếu-tố tham- 
dục, yếu-tố sự từ-bỏ, yếu-tô sự ác-ý, yếu-tố sự không ác-ý, yếu-tố sự 
hung-dữ, và yếu-tố sự không hung-dữ. Khi một Tỳ kheo biết và thấy “sáu 


yêu-tô” này, người đó được gọi là thiện khéo về những yêu-tô.”12 
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6. (v) “Nhưng, thưa Thế Tôn, có cách nào khác nhờ đó một Tỳ kheo 
được gọi là thiện khéo về những yếu tố, hay không?” 


“Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có ba yêu-tô này: Yêu-tô dục 
giới, yêu-tô sắc giới, và yêu-tô vô sắc giới. Khi một Tỳ kheo biệt và thây 


“ba yêu-tô” này, người đó được gọi là thiện khéo về những yêu-tô.”1989 


9. (vi) “Nhưng, thưa Thế Tôn, có cách nảo khác nhờ đó một Tỳ kheo 
được gọi là thiện khéo về những yếu tố, hay không?” 


“Có thể có, này Änanda. Này Änanda, có hai yếu-tố này: Yếu-tô có 
điều-kiện (hữu vi giới = năm uân) và yếu-tỗ không điều-kiện (vô vi giới = 
Niết-bàn). Khi một Tỳ kheo biết và thấy “hai yếêu-tô” này, người đó được 


gọi là thiện khéo về những yêu-tô.”198! 


(Những cơ-sở) 


10. “Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào một Tỳ kheo được gọi là thiện 
khéo về những cơ-sở (xứ)?” 


“Này Ananda, có sáu cơ-sở ở bên trong (nội xứ) và sáu cơ-sở ở bên 
ngoài (ngoại xứ): mắt và những hình-sắc, tai và những âm-thanh, mũi và 
những mùi-hương, lưỡi và những mùi-vị, thân và những thứ hữu-hình 
chạm xúc, tâm và những đối-tượng của tâm.!2 Khi một Tỳ kheo biết và 
thấy “sáu cơ-sở bên trong và bên ngoài” này, người đó được gọi là thiện 
khéo về những cơ-sở.” 


(Sự khởi-sinh tùy thuộc) 


11. “Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào một Tỳ kheo được gọi là thiện 
khéo về “sự khởi-sinh tùy thuộc) (lý duyên khởi)?”1983 


“Ở đây, này Ananda, một Tỳ kheo biết như vầy: “Khi thứ này có mặt, 
thì thứ kia xảy ra; với sự khởi sinh thứ này, thứ kia khởi sinh. Khi thứ này 
không có mặt, thứ kia không xảy ra; với sự chấm dứt thứ này, thứ kia 
chấm dứt. Đó /à: Do có vô-minh [vô minh] là điều-kiện (duyên) nên có 


[sinh ra] những sự tạo-tác cố ý [hành]; do có những sự tạo-tác là điều-kiện 
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nên có thức [thức]; do có thức là điều-kiện nên có phần tâm-thân [danh- 
sắc]; do có phần tâm-thân là điều-kiện nên có sáu cơ-sở [sáu xứ]; do có 
sáu cơ-sở là điều-kiện nên có sự tiếp-xúc [xúc]; do có sự tiếp-xúc là điều- 
kiện nên có cảm-giác [thọ]; do có với cảm-giác là điều-kiện nên có dục- 
vọng [ái]; do có dục-vọng là điều-kiện nên có sự dính-chấp [thủ]; do có sự 
dính-chấp là điều-kiện nên có sự hiện-hữu [hữu]; do có sự hiện-hữu là 
điều-kiện nên có sự sinh-ra [sinh]; do có sự sinh-ra là điều-kiện nên có sự 
già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng xảy ra. 


Đó là nguôn-gôc của toàn bộ đông khô này. 


““Nhưng với sự phai-biến sạch sẽ và sự chấm-dứt vô-minh [vô minh] 
thì chấm dứt những sự tạo-tác [hành]; khi chấm dứt những sự tạo-tác là 
chấm dứt thức [thức|; khi chấm dứt thức là chấm dứt phần tâm-thân 
[danh-sắc]; khi chấm dứt phần tâm-thân là chấm dứt sáu cơ-sở [sáu xứ]: 
khi chấm dứt sáu cơ-sở là chấm dứt sự tiếp-xúc [xúc]; khi chấm dứt thức 
sự tiếp-xúc là chấm dứt cảm-giác [thọ]; khi chấm dứt cảm-giác là chấm 
dứt dục-vọng [ái]; khi chấm dứt dục-vọng là chấm dứt sự dính-chấp [thủ]: 
khi chấm dứt sự dính-chấp là chấm dứt sự hiện-hữu [hữu]; khi chấm dứt 
sự hiện-hữu là chấm dứt sự sinh-ra [sinh]; khi chấm dứt sự sinh-ra là chấm 
dứt sự già-chết, sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. 
Đó là sự chấm-dứt của toàn bộ đống khổ này.” Này Änanda, theo cách 


3.92 


như vậy một Tỳ kheo được gọi là thiện khéo về “sự khởi-sinh tùy thuộc". 
(Điều có thể và điều không thể) 


12. “Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào một Tỳ kheo được gọi là thiện 


khéo về điêu có thê và điêu không thê?” 


“Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo hiểu: (1) “Điều này là không thẻ, 
không thể xảy ra chuyện một người có được chánh-kiến mà coi sự tạo-tác 
(hành) nào là thường hằng (thường)— không thê có khả năng như vậy. 1% 
Và người đó hiểu: “Điều này là có thể, rằng một người phàm thường có 
thể coi sự tạo-tác nào đó là thường hằng—có khả năng như vậy.” (2) 


Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra chuyện một 
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người có được chánh-kiến mà coi sự tạo-tác nào là sướng (lạc)—không 
thể có khả năng như vậy.” Và người đó hiểu: “Điều này là có thể, rằng một 
người phàm thường có thể coi sự tạo-tác nào đó là sướng—có khả năng 
như vậy.°!°%Š (3) Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thê xảy ra 
chuyện một người có được chánh-kiễn mà coi thứ (pháp) gì là cái “ta' 
(ngã)— không thể có khả năng như vậy.” Và người đó hiểu: “Điều này là 
có thể, rằng một người phàm thường có thể coi thứ gì đó là cái “ta—có 


:1086 


khả năng như vậy. 


13. (4) “Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra chuyện 
một người có được chánh-kiến mà có thê lấy mạng mẹ mình—không thể 
có khả năng như vậy.°!#” Và người đó hiểu: “Điều này là có thể, rằng một 
người phàm thường có thể lấy mạng mẹ mình—có khả năng như vậy.” (5) 
Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra chuyện một 
người có được chánh-kiến mà có thể lấy mạng cha mình ... (6) lẫy mạng 
một A-la-hán—không thể có khả năng như vậy." Và người đó hiểu: “Điều 
nảy là có thể, rằng một người phàm thường có thể lấy mạng cha mình ... 
lây mạng một A-la-hán—có khả năng như vậy." (7) Người đó hiểu: “Điều 
này là không thể, không thể xảy ra chuyện một người có được chánh-kiến 
mà có thê, với tâm thù ghét, làm chảy máu Như Lai—không thể có khả 
năng như vậy.” Và người đó hiểu: “Điều này là có thể, rằng một người 
phàm thường có thể, với tâm thù ghét, làm chảy máu Như Lai—có khả 
năng như vậy." (8) Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy 
ra chuyện một người có được chánh-kiễn mà có thể gây ra chia-rẽ trong 
Tăng Đoàn ... (9) có thể thừa nhận một đạo sư khác'°®8 không thể có 
khả năng như vậy.” Và người đó hiểu: “Điều này là có thể, rằng một người 
phàm thường có thể gây ra sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn ... có thể thừa 
nhận một đạo sư khác—có khả năng như vậy. 


14. (10) Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra chuyện 
có hai Đức Phật [bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác] khởi sinh đồng đương thời 
trong một hệ thế giới—không thể có khả năng như vậy.'!°®° Và người đó 


hiểu: “Điều này là có thể, rằng có thể có một Đức Phật khởi sinh trong một 
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hệ thế giới—có khả năng như vậy.” (11) Người đó hiểu: “Điều này là 
không thể, không thể xảy ra chuyện có hai vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe 
(Chuyên Luân Vương) khởi sinh đồng đương thời trong một hệ thế giới— 
không thể có khả năng như vậy.” Và người đó hiểu: “Điều này là có thẻ, 
rằng có thê có một “vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe' khởi sinh trong một 
hệ thế giới—có khả năng như vậy.) 

15.(12) “Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra 
chuyện một người nữ có thể là một Đức Phật [bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác]—không thể có khả năng như vậy.°!° Và người đó hiểu: “Điều này 
là có thể, rằng một người nam có thể là một Đức Phật—có khả năng như 
vậy." (13) Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra 
chuyện một người nữ có thể là một vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe... (14) 
một người nữ có thể ở vị trí của vua trời Sakka (Đế-thích) ... (15) một 
người nữ có thể ở vị trí của trời Brahmã (Phạm-thiên)—không thể có khả 
năng như vậy.” Và người đó hiểu: “Điều này là có thể, rằng một người 
nam có thể là một vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe ... có thể ở vị trí của vua 
trời Sakka (Đế-thích) ... có thể ở vị trí của trời Brahmã (Phạm-thiên)—có 


khả năng như vậy.” 


16.(16) “Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra 
chuyện hành vi thân sai trái ... hành vi lời-nói sai trái ... hành vi tâm sai 
trái sẽ tạo ra kết quả đáng ước, đáng mong, dễ chịu (lạc, phúc)—không thể 
có khả năng như vậy.” Và người đó hiểu: “Điều này là có thể, rằng hành 
thân sai trái... vi lời-nói sai trái ... hành vi tâm sai trái sẽ tạo ra kết quả 
không đáng ước, không đáng mong, khó chịu (khổ, nạn)—có khả năng 
như vậy.” 


17.(17) “Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra 
chuyện hành vi thân tốt thiện ... hành vi lời-nói tốt thiện ... hành vi tâm 
tốt thiện sẽ tạo ra kết quả không đáng ước, không đáng mong, khó chịu 
(khổ, nạn)— không thể có khả năng như vậy.” Và người đó hiểu: “Điều 


này là có thể, rằng hành vi thân tốt thiện ... hành vi lời-nói tốt thiện ... 


135 * KINH NHIÊU LOẠI YÊU TÔ 


hành vi tâm tốt thiện sẽ tạo ra kết quả đáng ước, đáng mong, dễ chịu (lạc, 
phúc)—có khả năng như vậy. 


1§.(18) “Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra 
chuyện một người dính vào hành vi thân sai trái ... dính vào hành vi lời- 
nói sai trái ... dính vào hành vi tâm sai trái mà có thể vì điều đó, vì lý do 
đó, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến 
tốt lành, thậm chí trong một cõi trời——Không thê có khả năng như vậy. 1991 
Và người đó hiểu: “Điều này là có thể, rằng có thể một người dính vào 
hành vi thân sai trái ... dính vào hành vi lòi-nói sai trái ... dính vào hành 
vi tâm sai trái mà có thể vì điều đó, vì lý do đó, khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu 


dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục có khả năng như vậy.” 


19.(19) “Người đó hiểu: “Điều này là không thể, không thể xảy ra 
chuyện một người có hành vi thân tốt thiện ... có hành vi lời-nói tốt thiện 
... có hành vi tâm tốt thiện mà có thể vì điều đó, vì lý do đó, khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục—Không thể có 
khả năng như vậy.” Và người đó hiểu: “Điều này là có thể, rằng có thê một 
người có hành vi thân tốt thiện ... có hành vi lời-nói tốt thiện ... có hành 
vi tâm tốt thiện mà có thể vì điều đó, vì lý do đó, khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trờ—có khả năng như vậy." 

“Này Ananda, chính theo cách này một Tỳ kheo có thể được gọi là 
thiện khéo về điều có thể và điều không thê.” 


(Kết luận) 


20. Sau khi điều này được nói ra, thầy Änanda đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn, thật tuyệt vời! Tên của bài thuyết giảng Giáo 
Pháp này là gì?” 


“Này Änanda, thầy có thể ghi nhớ bài thuyết giảng Giáo Pháp này tên 
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là “Nhiều Loại Yếu-tố” và là “Bốn Chu Kỳ”! và là “Tấm Gương Giáo 
Pháp” và là “Tiếng Trống của sự Bất Tử” và là “Sự Tối Thắng trong 
Chiến Trận”. 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


116. KINH Ở ISIGILI 
(Isigtli Sutta) 


I.Tôi nghe như vày.'°3 Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá), ở Isigili—(có nghĩa là) Cổ Họng Nuốt Những Bậc 
Nhìn Thấy. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ 
kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy [hay không thấy] núi Vebhãra hay 
không?”!%%—*Dạa có, thưa Thế Tôn”. 


““Irước kia đã từng có một tên khác, cách gọi khác cho núi Vebhara đó. 
Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy núi Pandava?”—“Dạ có, thưa Thế 
Tôn”. 

““Irước kia đã từng có một tên khác, cách gọi khác cho núi Pandava đó. 
Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy núi Vepulla??>—“Dạ có, thưa Thế 
Tôn”. 

““Irước kia đã từng có một tên khác, cách gọi khác cho núi Vepulla đó. 
Các thầy có thấy núi Gijjhakuta—Đỉnh Núi Kền Kên (linh thứu)??—“Dạ 
có, thưa Thế Tôn”. 


“lrước kia đã từng có một tên khác, cách gọi khác cho núi 
Gijjhakuta—Đỉnh Nũi Kền Kèền. Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy núi 
Isigili—(có nghĩa là) “Cổ Họng Nuốt Những Bậc Nhìn Thấy”?”——*Dạ có, 
thưa Thế Tôn”. 


3.““Irước kia cũng từng có tên này, cách gọi này, cho núi Isig1l—(có 
nghĩa là) “Cổ Họng Nuốt Những Bậc Nhìn Thấy”. Vào thời kiếp trước có 
năm trăm vị Phật Duyên Giác (Phật Độc Giác)!“ đã sống lâu trên núi 
này, (được gọi là) “Cổ Họng Nuốt Những Bậc Nhìn Thấy”. Họ đã được 
nhìn thấy đã đi vào núi này; một khi đã đi vào, họ không còn được thấy 


nữa. Những người đã thấy điều này đã nói: “Ngọn núi này đã nuốt chứng 
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những bậc nhìn thấy đó.'"? Và do vậy núi này mới có tên gọi là “Cổ 
Họng Nuốt Những Bậc Nhìn Thấy?. Này các Tỳ kheo, ta sẽ nói cho các 
thầy tên của những vị Phật Duyên Giác đó, ta sẽ kế lại cho các thầy tên 
của những vị Phật Duyên Giác đó, ta sẽ dạy cho các thầy tên của những vị 
Phật Duyên Giác đó. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”—— 
“Dạ, thưa thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 
này: 

4.“Này các Tỳ kheo, Phật Duyên Giác Arittha đã sống lâu trên núi 
Isigili này. Phật Duyên Giác Uparittha đã sống lâu trên núi Isigili này. 


tuổi Yasassin ... Sudassana 


Phật Duyên Giác Tagarasikhin si 
Piyadassin ... Gandhara... Pindola... Upasabha... NItha... Tatha ... 


Sutavä ... Bhãvitatta đã sống lâu trên núi Isigili này. 


5. “Những chúng sinh thiên thánh này, vô dục, đã hết khổ, 
Mỗi người đã tự thân đạt tới sự giác-ngộ— 
Hãy nghe ta kế tên những vị này, là những bậc nhất vĩ nhân 


Trong loài người, là những người đã nhồ mũi tên [khổ đau]. 


Arittha, Uparittha, Tagarasikhin, Yasassin, 
Sudassana, và Piyadassin là những bậc đã giác-ngộ, 
Gandhara, Pindola, Upasabha, 

Nitha, Tatha, Sutava, Bhãvitatta cũng vậy. 


6. “Sumbha, Subha, Methula, và Atthama,!°3 
Rồi Assumepha, Anipha, Sudatha—— 
Và Hingu, and Hinga, đại uy lực, 
Những vị Phật Duyên Giác đã tiêu diệt đường dẫn tới sự hiện-hữu. 
Hai bậc trí-giả tên là Jãali và Atthaka, 
Rồi tới Kosala là bậc giác-ngộ, rồi tới Subãhu, 
Upanemi, và Nemi, và Santacitta 


Chân chính và chân thực, khiết sạch và trí tuệ. 


Kãla, Upakäla, Vijita, và và Jita; 
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Anøa, và Panga, và GutIJjJita cũng vậy; 
Passin đã chinh phục sự thu-nạp (đắc): là nguồn-gốc của sự khổ đau; 


Aparajita đã chính phục sức mạnh của Ma Vương. 


Satthar, Pavattar, Sarabhanga, Lomahamsa, 
Uccangamaya, Asita, Anasava, 
Manomaya, và Bandhumant không còn sự tự-cao, 


Tadãdhimutta vô nhiễm và sáng chói; 


Ketumbaräga, Mãtanga, và Ariya, 
Rồi Accuta, Accutagama, Byamaka, 
Sumangala, Dabbila, Supatitthita, 


Asayha, Khemaäbhirata, và Sorafa, 


Durannaya, Sangha, và rồi Ujjaya; 
Một bậc trí-giả khác là Sayha, có sự nỗ lực thánh thiện. 
Và mười hai vị ở giữa—những Änanda, Nanda, và Upananda—— 


Và Bhãradväja thời đó đang mang thân cuỗi cùng: 


Rồi Bodhi, Mahãnäma những vị tối thượng, 

Bhãradväja có lông chóp mào đẹp; 

Tissa và Upatissa không còn bị trói buộc với sự hiện-hữu; 
Upasrdarin, và S1darin, không còn dục-vọng. 

Mangala đã giác-ngộ, không còn tham-dục; 

Usabha đã cắt đứt lưới vây, là nguồn gốc khổ đau. 
UpanTta đã đạt tới trạng thái bình an, 


Đã được thanh lọc, siêu xuất, và đúng như tên gọi. 


Jeta, Jayanta, Paduma, và Uppala, 
Padumuttara, Rakkhita, và Pabbata, 
Manatthaddha là vinh quang, VTtaraga 


Và Kanha đã giác-ngộ với tâm được giải-thoát. 


7. “Những vị này và nhưng vị Phật Duyên Giác đại uy và đại lực 


Không còn bị dẫn tới sự hiện-hữu— 
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Tôn vinh những bậc trí-g1ả này 
Vì đã vượt thoát khởi mọi sự trói buộc, 


Đã đạt tới Niêt-bàn cuôi cùng, vượt khỏi mọi mức đo.” 


117. ĐẠI KINH BÓN MƯƠI 
(Mahacaftarisaka Suffa) 


1L. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự chánh-định thánh thiện 
với những phâần trợ-giúp và những điều-kiện tiên quyết của nó.!? Hãy 
lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”. Đức Thế 
Tôn đã nói điều này: 

3. “Này các Tỳ kheo, cái gì là sự chánh-định thánh thiện với những phần 
trợ-giúp và những điều-kiện tiên quyết của nó, gồm có chánh-kiến, chánh 
tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tân, và chánh- 
niệm? Đó là sự hợp-nhất của tâm (sự nhất tâm) được trang bị với bảy chi 
phần đó được gọi là sự chánh-định thánh thiện với những phần trợ-giúp và 


những điều-kiện tiên quyết của nó. 
(Chánh kiến) 


4. “Trong đó, này các Tỳ kheo, chánh-kiến [cách-nhìn đúng đăn] là dẫn 
trước.!!!° Và theo cách nào chánh-kiến là dẫn trước? Một người hiểu được 
tà-kiến [cách-nhìn sai lạc] là tà-kiến và chánh-kiến là chánh-kiến: đây là 


chánh-kiên của người đó.!!?! 


5.“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tà-kiến [cách-nhìn sai lạc]? (đối với 
người đó) [“Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không có phước quả 
từ việc cho đi, không cần phải bố thí), không thứ gì được cúng dường, 
không thứ gì được hiến tặng hay hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả 
tốt và xấu nào cho những hành động tốt và xấu; không có thế giới (đời) 
này, không có thế giới (đời) khác; không mẹ, không cha; không có chúng 
sinh nào được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); không có 
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những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nảo trong thế gian này đã 
từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi công bố lại (cho những 
người khác) về thế giới này và thế giới khác.”] Đây là tà-kiến. 

6.“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-kiến [cách-nhìn đúng đắn]? 
Chánh-kiến, có hai loại, ta nói: (¡) có chánh-kiến còn bị ảnh hưởng bởi 
những ô-nhiễm [hữu lậu], dự phần công-đức, chín muồi thành những sự 
);10 


thu-nạp (sanh y và (ii) có chánh-kiến là thánh thiện, không còn ô- 


nhiễm [vô lậu], siêu thế, là một chi phần của (bát thánh) đạo. 

7. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh-kiến còn bị ảnh hưởng bởi 
những ô-nhiễm, dự phần công-đức, chín muỗi thành những sự thu-nạp? 
(đối với một người) [“Có thứ (cần) được cho đi (và có phước quả từ việc 
cho đi, bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ được dâng hiến hy sinh; 
có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những hành động tốt và xấu; có 
thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, có cha; có những chúng 
sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); có những tu sĩ 
và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự mình giác ngộ 
băng trí-biết trực tiếp và công bố lại (cho những người khác) về thế giới 
này và thế giới khác.”] Đây là chánh-kiến bị tác động bởi những ô-nhiễm, 
sự phần công-đức, chín muôi thành những sự thu-nạp.) 

6. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh-kiến là thánh thiện, không 
còn ô-nhiễm, siêu thế, là một chỉ phần của (bát thánh) đạo? Trí-tuệ, căn 
trí-tuệ, năng lực trí-tuệ (tuệ, tuệ căn, tuệ lực), yêu-tô giác-ngộ là sự điều- 
tra những trạng-thái (trạch-pháp giác chi), chi phần thánh đạo là chánh- 
kiến trong một người có tâm là thánh thiện, có tâm là vô nhiễm, là người 
có-được thánh đạo và đang tu dưỡng (phát triển) thánh đạo:!!° đây là 
chánh-kiến là thánh thiện, không còn ô-nhiễm, siêu thế, là một chi phần 
của (bát thánh) đạo. 

9.— “Một người tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ tả-kiến và chứng 
nhập trong chánh-kiến: đây là sự chánh tinh-tẫn [sự nỗ-lực đúng đắn] của 


người đó. Một cách có chánh-niệm, người đó dẹp bỏ tà-kiên; một cách có 
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chánh-niệm, người đó chứng nhập và an trú trong chánh-kiến: đây là sự 
chánh-niệm của người đó. Như vậy, ba trạng thái này chạy vòng quanh 


chánh-kiên, đó là, chánh-kiên, chánh tinh-tân, và chánh-niệm.!19% 


(Chánh tư duy) 


10. “Trong đó, này các Tỳ kheo, chánh-kiến là dẫn trước. Và theo cách 
nào chánh-kiến là dẫn trước? Một người hiểu được tà tư-duy [ý-định sai 
trái] là tà tư-duy và chánh tư-duy [ý-định đúng đắn] là chánh tư-duy: đây 
là chánh-kiến của người đó.!195 

11.“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tà tư-duy? Ý định về tham-dục, ý 
định về sự ác-ý, ý định về sự hung-dữ: đây là tà tư-duy. 


12. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh tư-duy? Chánh tư-duy có hai 
loại, ta nói: (ï) có chánh tư-duy còn bị ảnh hưởng bởi những ô-nhiễm [hữu 
lậu], dự phần công-đức, chín muỗi thành những sự thu-nạp; và (1) có 
chánh tư-duy là thánh thiện, không còn ô-nhiễm [vô lậu], siêu thế, là một 
chi phần của (bát thánh) đạo. 


13. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh tư-duy còn bị ảnh hưởng 
bởi những ô-nhiễm, dự phần công-đức, chín muôi thành những sự thu- 
nạp? Ý định từ-bỏ, ý định không ác-ý, ý định không hung-dữ:!!% đậy là 
chánh tư-duy còn bị ảnh hưởng bởi những ô-nhiễm ... chín muôi thành 
những sự thu-nạp. 


14.“Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh tư-duy là thánh thiện, 
không còn ô-nhiễm, siêu thế, là một chi phần của (bát thánh) đạo? Sự suy 
nghĩ, ý nghĩ, ý định, sự thắm nhập của tâm, sự cố định của tâm, sự chỉ 
hướng cái tâm, sự tạo-tác của lời-nói (khẩu hành) trong một người có tâm 
là thánh thiện, có tâm là vô nhiễm, là người có được thánh đạo và đang tu 
dưỡng thánh đạo:!!? đây là sự chánh tư-duy là thánh thiện ... là một chi 
phần của (bát thánh) đạo. 


15.— “Một người tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ tà tư-duy và chứng 
nhập trong chánh tư-duy: đây là sự chánh tinh-tấn [sự nỗ-lực đúng đắn] 
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của người đó. Một cách có chánh-niệm, người đó dẹp bỏ tà tư-duy; một 
cách có chánh-niệm, người đó chứng nhập và an trú trong chánh tư-duy: 
đây là sự chánh-niệm của người đó. Như vậy, ba trạng thái này chạy vòng 


quanh chánh tư-duy, đó là, chánh-kiến, chánh tinh-tấn, và chánh-niệm. !!9 


(Chánh ngữ) 


16. “Trong đó, này các Tỳ kheo, chánh-kiến là dẫn trước. Và theo cách 
nào chánh-kiến là dẫn trước? Một người hiểu được tà-ngữ [lời-nói sai trái] 
là tà-ngữ và chánh-ngữ [lời-nói đúng đắn] là chánh-ngữ: đây là chánh- 
kiến của người đó. 

17. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tà-ngữ? Lời nói dối nói láo, lời nói 
ma mãnh độc ác, lời nói gắt gỏng nạt nộ, và lời nói tầm phào tán dóc: đây 
là tà-ngữ. 

1§. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-ngữ? Chánh-ngữ có hai loại, ta 
nói: (ï) có chánh-ngữ còn bị ảnh hưởng bởi những ô-nhiễm [hữu lậu], dự 
phần công-đức, chín muồi thành những sự thu-nạp; và (ii) có chánh-ngữ là 
thánh thiện, không còn ô-nhiễm [vô lậu], siêu thế, là một chỉ phần của (bát 
thánh) đạo. 


19. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì chánh-ngữ còn bị ảnh hưởng bởi 
những ô-nhiễm, dự phần công-đức, chín muỗi thành những sự thu-nạp? 
Sự kiêng cữ lời nói dối nói láo, sự kiêng cữ lời nói ma mãnh độc ác, sự 
kiêng cữ lời nói gắt gỏng nạt nộ, và sự kiêng cữ lời nói tầm phảo tán dóc: 
đây là chánh-ngữ còn bị ảnh hưởng bởi những ô-nhiễm ... chín muôi 


thành những sự thu-nạp. 


20.“Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh-ngữ là thánh thiện, không 
còn ô-nhiễm, siêu thế, là một chi phần của (bát thánh) đạo? Sự hết khỏi 
bốn loại hành vi lời-nói sai trái (tà khẩu hành), sự kiêng cữ, sự kiềm ché, 
sự kiêng cữ khỏi chúng trong một người có tâm là thánh thiện, có tâm là 
vô nhiễm, là người có được thánh đạo và đang tu dưỡng thánh đạo:!!°? đây 
là chánh-ngữ là thánh thiện ... là một chi phần của (bát thánh) đạo. 


145 * ĐẠI KINH BỒN MUƠI 


21.— “Một người tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ tà-ngữ và chứng 
nhập trong chánh-ngữ: đây là sự chánh tinh-tân [sự nỗ-lực đúng đắn] của 
người đó. Một cách có chánh-niệm, người đó dẹp bỏ tà-ngữ; một cách có 
chánh-niệm, người đó chứng nhập và an trú trong chánh-ngữ: đây là sự 
chánh-niệm của người đó. Như vậy, ba trạng thái này chạy vòng quanh 
chánh-ngữ, đó là, chánh-kiến, chánh tinh-tẫn, và chánh-niệm. 


(Chánh nghiệp) 


22. “Trong đó, này các Tỳ kheo, chánh-kiến là dẫn trước. Và theo cách 
nào chánh-kiến là dẫn trước? Một người hiểu được tả-nghiệp [hành-động 
sai trái] là tà-nghiệp và chánh-nghiệp [hành-động đúng đắn] là chánh- 
nghiệp: đây là chánh-kiến của người đó. 

23. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tà-nghiệp? Sát-sinh, gian-cắp, và tà- 
dâm tà dục: đây là tà-nghiệp. 


24. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-nghiệp? Chánh-nghiệp có hai 
loại, ta nói: (¡) có chánh-nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi những ô-nhiễm [hữu 
lậu], dự phần công-đức, chín muỗi thành những sự thu-nạp; và (1) có 
chánh-nghiệp là thánh thiện, không còn ô-nhiễm [vô lậu], siêu thế, là một 
chi phần của (bát thánh) đạo. 


25. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh-nghiệp còn bị ảnh hưởng 
bởi những ô-nhiễm, dự phần công-đức, chín muôi thành những sự thu- 
nạp? Sự kiêng cữ sát-sinh, sự kiêng cữ gian-cắp, sự kiêng cữ tà-dâm tà 
dục: đây là chánh-nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi những ô-nhiễm ... chín 


muỗi thành những sự thu-nạp. 


26. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh-nghiệp là thánh thiện, 
không còn ô-nhiễm, siêu thế, là một chi phần của (bát thánh) đạo? Sự hết 
khỏi ba loại hành vi thân sai trái (tà thân hành), sự kiêng cữ, sự kiềm chế, 
sự kiêng cữ khỏi chúng trong một người có tâm là thánh thiện, có tâm là 
vô nhiễm, là người có được thánh đạo và đang tu dưỡng thánh đạo: đây là 
chánh-nghiệp là thánh thiện ... là một chi phần của (bát thánh) đạo. 


146 s Chương 2— Chương “Từng Cái Một” 


Z7.— “Một người tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) đề đẹp bỏ tà-nghiệp và chứng 
nhập trong chánh-nghiệp: đây là sự chánh tinh-tấn [sự nỗ-lực đúng đắn] 
của người đó. Một cách có chánh-niệm, người đó dẹp bỏ tà-nghiệp; một 
cách có chánh-niệm, người đó chứng nhập và an trú trong chánh-nghiệp: 
đây là sự chánh-niệm của người đó. Như vậy, ba trạng thái này chạy vòng 
quanh chánh-nghiệp, đó là, chánh-kiến, chánh tinh-tắn, và chánh-niệm. 


(Chánh mạng) 


28. “Trong đó, này các Tỳ kheo, chánh-kiến là dẫn trước. Và theo cách 
nào chánh-kiến là dẫn trước? Một người hiểu được tà-mạng [sự mưu-sinh 
sai trái] là tà-mạng và chánh-mạng [sự mưu-sinh đúng đắn] là chánh- 
mạng: đây là chánh-kiễn của người đó. 


20. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tà-mạng? Sự tính kế, nói chuyện, gợi 


ý, nói nhỏ trong tai, lẫy lợi cầu lợi: đây là tà-mạng.!1!9 


30. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-mạng? Chánh-mạng có hai 
loại, ta nói: (ï) có chánh-mạng còn bị ảnh hưởng bởi những ô-nhiễm, dự 
phần công-đức, chín muôi thành những sự thu-nạp; và (ii) có chánh-mạng 
là thánh thiện, không còn ô-nhiễm, siêu thế, là một chi phần của (bát 
thánh) đạo. 


31. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh-mạng còn bị ảnh hưởng bởi 
những ô-nhiễm, dự phần công-đức, chín muôi thành những sự thu-nạp? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, một thánh đệ tử dẹp bỏ tà-mạng và kiếm sống bằng 
sự mưu-sinh đúng đắn: đây là chánh-mạng còn bị ảnh hưởng bởi những ô- 


nhiễm ... chín muôi thành những sự thu-nạp. 


32. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh-mạng là thánh thiện, không 
còn ô-nhiễm, siêu thế, là một chỉ phần của (bát thánh) đạo? Sự hết khỏi tà- 
mạng, sự kiêng cữ, sự kiềm chế, sự kiêng cữ khỏi nó trong một người có 
tâm là thánh thiện, có tâm là vô nhiễm, là người có được thánh đạo và 
đang tu dưỡng thánh đạo: đây là chánh-nghiệp là thánh thiện ... là một chi 
phần của (bát thánh) đạo. 
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33.— “Một người tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) để đẹp bỏ tà-mạng và chứng 
nhập trong chánh-mạng: đây là sự chánh tinh-tẫn [sự nỗ-lực đúng đắn] của 
người đó. Một cách có chánh-niệm, người đó dẹp bỏ tà-mạng; một cách 
có chánh-niệm, người đó chứng nhập và an trú trong chánh-mạng: đây là 
sự chánh-niệm của người đó. Như vậy, ba trạng thái này chạy vòng quanh 
chánh-mạng, đó là, chánh-kiến, chánh tỉnh-tân, và chánh-niệm. 


(Đại bồn-mươi) 


34. “Trong đó, này các Tỳ kheo, chánh-kiến là dẫn đầu. Và theo cách 
nào chánh-kiến là dẫn đầu? Trong một người có chánh-kiến, thì chánh tư- 
duy sẽ có mặt;!! trong một người có chánh tư-duy, thì chánh-ngữ sẽ có 
mặt; trong một người có chánh-ngữ, thì chánh-nghiệp sẽ có mặt; trong 
một người có chánh-nghiệp, thì chánh-mạng sẽ có mặt; trong một người 
có chánh-mạng, thì chánh tinh-tấn sẽ có mặt; trong một người có chánh- 
tinh-tấn, thì chánh-niệm sẽ có mặt; trong một người có chánh-niệm, thì 
chánh-định sẽ có mặt; trong một người có chánh-định, thì chánh-trí [sự- 
biết đúng đắn] sẽ có mặt; trong một người có chánh-trí, thì chánh giải- 
thoát [sự giải-thoát đúng đắn] sẽ xảy ra. Như vậy đó, này các Tỳ kheo, đạo 
của người đệ tử trong (giai đoạn) tu-học bậc cao [bậc học nhân] có được 


tám chi-phẩn, bậc A-la-hán thì có mười chi-phân.!!!2 


35. “Trong đó, này các Tỳ kheo, chánh-kiến là dẫn đầu. Và theo cách 
nào chánh-kiến là dẫn đầu? Trong một người có chánh-kiến, thì tà-kiến bị 
xóa bỏ, và nhiều trạng thái bất thiện xấu ác khởi sinh với tà-kiến là điều- 
kiện (duyên) cũng bị xóa bỏ, và nhiều trạng thái thiện lành khởi sinh với 
chánh-kiến là điều-kiện (duyên) sẽ đi đến sự hoảàn-thiện nhờ sự tu-tập. 

“Irong một người có chánh tư-duy, thì tà tư-duy bị xóa bỏ, và nhiều 
trạng thái bất thiện xấu ác khởi sinh với tà tư-duy là điều-kiện (duyên) 
cũng bị xóa bỏ, và nhiều trạng thái thiện lành khởi sinh với chánh tư-duy 


là điều-kiện (duyên) sẽ đi đến sự hoàn-thiện nhờ sự tu-tập. 


“I[rong một người có chánh-ngữ, thì tà-ngữ bị xóa bỏ... Trong một 
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người có chánh-nghiệp, thì tà-nghiệp bị xóa bỏ... Trong một người có 
chánh-mạng, thì tà-mạng bị xóa bỏ... Trong một người có chánh tinh-tấn, 
thì tà tinh-tẫn bị xóa bỏ ... Trong một người có chánh-niệm, thì tà-niệm bị 
xóa bỏ ... Trong một người có chánh-định, thì tà-định bị xóa bỏ... Trong 
một người có chánh-trí, thì tà-trí bị xóa bỏ ... Trong một người có chánh 
giải-thoát, thì tà giải-thoát bị xóa bỏ, và nhiều trạng thái bất thiện xấu ác 
khởi sinh với tà giải-thoát là điều-kiện (duyên) cũng bị xóa bỏ, và nhiều 
trạng thái thiện lành khởi sinh với chánh giải-thoát là điều-kiện (duyên) sẽ 


đi đến sự hoàn-thiện nhờ sự tu-tập. 


36. “Như vậy đó, này các Tỳ kheo, có hai mươi chi-phần bên phía thiện 
lành, và hai mươi chi-phần bên phía bất thiện.!!° Bài thuyết giảng Giáo 
Pháp về Đại Bốn Mươi này đã được quay chuyển và không thể bị chặn 
đứng bởi bất kỳ tu sĩ (sa-môn) hay bà-la-môn nào hay bởi trời thần nào 
hay bởi Ma Vương hay bởi trời Brahmã (Phạm thiên) hay bởi bất cứ ai 


trong thế gian. 


37. “Này các Tỳ kheo, nếu có tu sĩ hay bà-la-môn nào nghĩ răng bài 
thuyết giảng Giáo Pháp về Đại Bốn Mươi này nên bị chỉ trích và bác bỏ, 
thì có mười suy luận chính đáng, được suy ra từ những lời khẳng định của 
người đó, có thể được dùng làm cơ sở để chỉ trích người đó tại đây và bây 
giờ. Nếu quý vị đó bác bỏ chánh-kiến, thì vị đó tôn vinh và khen ngợi 
những tu sĩ và bà-la-môn có tà-kiến. Nếu quý vị đó bác bỏ chánh tư-duy .. 
chánh-ngữ ... chánh-nghiệp ... chánh-mạng ... chánh tinh-tấn ... chánh- 
niệm ... chánh-định ... chánh-trí... chánh giải-thoát, thì quý vị đó tôn 
vinh và khen ngợi những tu sĩ và bà-la-môn có tả giải-thoát. Nếu có tu sĩ 
hay bà-la-môn nào nghĩ rằng bài thuyết giảng Giáo Pháp về Đại Bốn 
Mươi này nên được chỉ trích và bác bỏ, thì đây là mười suy luận, được suy 
ra từ những lời khăng định của người đó, có thể được dùng làm cơ sở để 
chỉ trích người đó tại đây và bây giờ. 

36. “Này các Tỳ kheo, ngay cả những đạo sư từ Okkala, là Vassa và 
Bhañña,!"* là những người nắm giữ thuyết phi nhân-duyên, thuyết phi 
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hành-động (phi tác nghiệp), và thuyết tự-diệt (diệt vong), cũng không nghĩ 

rằng bài thuyết giảng Giáo Pháp về Đại Bốn Mươi này nên được chỉ trích 

và bài bác. Vì sao vậy? Vì họ sợ bị chê trách, bị công kích, và bị lên án.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 
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118. KINH CHÁNH NIỆM HƠI THỞ 
(Anãpãnasdfi Suffa) 


(Dẫn nhập) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở SãvatthT (Xá- 
vệ), trong Khu Vườn Phía Đông trong Lâu Đài của Mẹ của Migara, cùng 
với nhiều vị đệ tử trưởng lão nổi tiếng—như ngài Xá-lợi-phất (Sãriputta), 
ngài Đại Mục-kiền-liên (Mahã Moggallana), ngài Đại Ca-diếp (Mahã 
Kassapa), ngài Đại Ca-chiên-diên (Mahã Kaccäna), ngài Đại Câu-hi-la 
(Mahã Kotthita), ngài Đại Kappina (Mahãäã Kappina), ngài Đại Cunda 
(Mahãä Cunda), ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha), ngài Revata, ngài 
Ananda, và những vị đệ tử trưởng lão nỗi tiếng khác. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó những Tỳ kheo trưởng lão đang chỉ dạy và hướng 
dẫn những Tỳ kheo mới; một số Tỳ kheo trưởng lão đang chỉ dạy cho 
nhóm mười Tỳ kheo, một số Tỳ kheo trưởng lão đang chỉ dạy cho nhóm 
hai mươi ... ba mươi ... bốn mươi Tỳ kheo. Và những Tỳ kheo mới, sau 
khi đã được chỉ dạy và hướng dẫn bởi những Tỳ kheo trưởng lão, đã thành 


tựu những giai đoạn kế tiếp nhau của sự khác-biệt bậc cao. 


3. Vào lúc đó—nhăm ngày mười lăm Bố-tát [Uposatha], vào ngày trăng 
rằm của lễ Paväranã (lễ Tự Tứ)!5— đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời với 
xung quanh là Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Rồi, sau khi quan sát Tăng 
Đoàn Tỳ kheo đang im lặng, đức Thế Tôn đã nói với họ như vẫy: 


4. “Này các Tỳ kheo, ta hài lòng với sự tiến bộ này. Tâm ta hài lòng với 
sự tiến bộ này. Tuy vậy các thầy vẫn cần phát khởi thêm sự nỗ-lực (tinh 
tấn) để đạt đến những điều chưa đạt đến, để thành tựu những điều chưa 
thành tựu, để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ. Ta sẽ đợi ở đây tại 


SãvatthT cho đến ngày trăng rằm Komudi của tháng thứ tư.”1!19 


5. Những Tỳ kheo ở thôn quê nghe tin: “Đức Thế Tôn sẽ đợi ở đó ở 
SãvatthT cho đến ngày trăng rằm Komudl của tháng thứ tư.” Và những Tỳ 
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kheo ở thôn quê đã rời khỏi thôn quê cho kịp lúc để đến Sãvatthï để gặp 
đức Thế Tôn. 


6. Và những Tỳ kheo trưởng lão vẫn nhiệt thành chỉ dạy và hướng dẫn 
cho những Tỳ kheo mới; một số Tỳ kheo trưởng lão đang chỉ dạy cho 
nhóm mười Tỳ kheo, một số Tỳ kheo trưởng lão đang chỉ dạy cho nhóm 
hai mươi ... ba mươi ... bốn mươi Tỳ kheo. Và những Tỳ kheo mới, sau 
khi đã được chỉ dạy và hướng dẫn bởi những Tỳ kheo trưởng lão, đã thành 


tựu những giai đoạn kế tiếp nhau của sự khác-biệt bậc cao. 


7. Vào lúc đó—nhằm ngày mười lăm Bố-tát, ngày trăng rằm Komudï 
của tháng thứ tư—đức Thế Tôn ngồi ở ngoià trời với xung quanh là Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo. Rồi, sau khi quan sát Tăng Đoàn Tỳ kheo đang im 


lặng, đức Thế Tôn đã nói với họ như vầy: 


8. “Này các Tỳ kheo, hội chúng này không rầm rì chuyện phiếm, hội 
chúng này không rầm rì tán gầu. Nó chỉ gồm (nới) điều cốt lõi. Tăng Đoàn 
này của các Tỳ kheo là vậy, hội chúng này là vậy. Hội chúng như vậy là 
đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng 
được kính lễ, là ruộng gieo trồng công đức tốt nhất (phước điền vô 
thượng) trong thế gian— Tăng Đoàn này của các Tỳ kheo là vậy, hội 
chúng này là vậy. Một hội chúng như vậy thì một món quà nhỏ xíu được 
cúng dường cũng trở thành lớn lao và một món quà lớn được cúng dường 
sẽ trở thành lớn lao hơn—Tăng Đoàn này của các Tỳ kheo là vậy, hội 
chúng này là vậy. Một hội chúng như vậy là hiếm có để thế gian nhìn 
thây—Tăng Đoàn này của các Tỳ kheo là vậy, hội chúng này là vậy. Một 
hội chúng như vậy là đáng để mang gánh hành lý đi nhiều dặm dài để đến 


gặp— Tăng Đoàn này của các Tỳ kheo là vậy, hội chúng này là vậy. 


9.(1) “Trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này có những Tỳ kheo là A-la- 
hán đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, là những người đã sống đời sống tâm linh 
(thánh thiêng), đã làm xong những gì cần làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã 
đạt tới mục-tiêu của họ, đã phá hủy những gông-cùm của (trói buộc vào) 


sự hiện-hữu, và đã hoàn toàn được giải-thoát thông qua trí-biết cuối 
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cùng——có những Tỳ kheo như vậy trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này. 


10. (1) “Trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này có những Tỳ kheo, với sự 
đã phá hủy năm gông-cùm thấp hơn (hạ phân kiết sử), sẽ tái sinh một cách 
tự phát [trong (một trong năm) Cõi Trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên, của 
những bậc thánh Bắt-lai)] và từ ở đó sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng 
(bát Niết-bàn), chứ không còn quay lại thế gian nữa—có những Tỳ kheo 
như vậy trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này. 


11.(ñ) “Trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này có những Tỳ kheo, với 
sự đã phá hủy năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử) cộng với sự giảm 
thiểu tham, sân, si, là những bậc thánh Nhất-lai, còn quay lại thế gian một 
lần nữa để làm nên sự diệt-khổ—có những Tỳ kheo như vậy trong Tăng 


Đoàn những Tỳ kheo này. 


12.(iv) “Trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này có những Tỳ kheo, với 
sự đã phá hủy ba gông-cùm đầu tiên, là những bậc thánh Nhập-lưu, không 
còn bị rớt trong cảnh giới đày đọa, hướng tới [sự giải-thoát], với sự giác- 
ngộ là đích đến của họ—có những Tỳ kheo như vậy trong Tăng Đoàn 
những Tỳ kheo này. 


13.(v) “Trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này có những Tỳ kheo là 
những người sống tận tụy hết mình vì sự tu tập “bốn nền tảng chánh-niệm” 
(tứ niệm xứ)—có những Tỳ kheo như vậy trong Tăng Đoàn những Tỳ 
kheo này. Trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo nảy có những Tỳ kheo sống 
tận tụy hết mình vì sự tu tập “bốn loại sự phẩn-đấu? (tứ chánh cần) ... “bốn 
cơ-sở (để tạo nên) thần-thông? (tứ thần túc)... “năm căn” (ngũ căn) ... 
'năm năng-lực” (ngũ lực) ... “bảy yếu-tô (giúp) giác-ngộ' (thất giác chỉ) 

.  con-đường tắm phần thánh thiện” (Bát Thánh Đạo) —có những Tỳ 
kheo như vậy trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này. 


14.(vi) “Trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này có những Tỳ kheo là 
những người sống tận tụy hết mình vì “sự tu tập tâm-từ ... tâm-bi ... tâm- 
(tùy) hỷ ... tâm-xả”.... “sự thiền quán về sự ô-uế không sạch” (của thân) 


. 'sự thiền quán về sự vô-thường—có những Tỳ kheo như vậy trong 
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Tăng Đoàn những Tỳ kheo này. Trong Tăng Đoàn những Tỳ kheo này có 
những Tỳ kheo là những người sống tận tụy hết mình vì sự tu tập “sự 


chánh-niệm hơi-thở'. 


(Sự chánh-niệm hơï-thở) 


15. “Này các Tỳ kheo, khi “sự chánh-niệm hơi-thở” được tu tập và tu 
dưỡng, nó mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao. Khi “sự chánh-niệm 
hơi-thở” được tu tập và tu dưỡng, nó hoàn thiện “bốn nên tảng chánh- 
niệm'. Khi “bốn nền tảng chánh-niệm' được tu tập và tu dưỡng, chúng 
hoàn thiện “bảy yếu-tố giác-ngộ'. Khi “bảy yếu-tô giác-ngộ” được tu tập 
và tu dưỡng, chúng hoàn thiện “trí-biết đích thực (chân trí) và sự giải- 
thoát”. 

16. “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào “sự chánh-niệm hơi-thở” được 
tu tập và tu đưỡng, để nó mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao? 


17.“Ở đây một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, hay đến một gốc cây hay 
một chòi trống, ngồi xuống; sau khi đã ngồi tréo chân, giữ thân thắng 
đứng, và thiết lập sự chánh-niệm ở trước mặt, rồi chỉ chú tâm có chánh- 


niệm, người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra. 


18. (1) “) Khi thỏ-vô đài, người đó biết:!!” “Ta thở-vô dài”; hoặc khi 
thở-ra dài, người đó biết: “Ta thở-ra dài'. (ii) Khi thở-vô ngắn, người đó 
biết: “Ta thở-vô ngắn”; hoặc khi thở-ra ngắn, người đó biết: “Ta thở-ra 
ngăn". (ii) Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự trải 
nghiệm toàn thân [hơi-thở]”; người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-ra 
trải nghiệm toàn thân [hơi thở].' (iv) Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ 
thở-vô trong sự làm lắng lặn sự tạo-tác của thân (thân hành)”; người đó tập 


luyện như vầy: “Fa sẽ thở-ra làm lắng lặn sự tạo-tác của thân.” 


19.(2) “() Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự trải 
nghiệm sự hoan-hỷ (hỷ)'; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra trải 
nghiệm sự hoan-hỷ.°!# (¡¡) Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô 


trong sự trải nghiệm sự sướng (lạc); người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ 


155 * KINH CHÁNH NIỆM HƠI THỞ 


thở-ra trải nghiệm sự sướng. (ii) Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở- 
vô trong sự trải nghiệm sự tạo-tác của tâm (tâm hành)”; người đó tập luyện 
như vầy: “Ta sẽ thở-ra trải nghiệm sự tạo-tác của tâm". (iv) Người đó tập 
luyện như vầy: “Ta sẽ thỏ-vô trong sự làm lắng lặn sự tạo-tác của tâm”; 
người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra làm lắng lặn sự tạo-tác của 


tâm” 1119 


20.(3) “() Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-vô trong sự trải 
nghiệm cái tâm”; người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-ra trải nghiệm 
cái tâm”. (1) Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự làm hoan 
hỷ cái tâm”; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thỏ-ra làm hoan hỷ cái 
tâm”. (ii) Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thỏ-vô trong sự tập trung 
(định) cái tâm”; người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-ra tập trung cái 
tâm”. (iv) Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự giải thoát 


cái tâm”; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra giải thoát cái tâm'.!!?® 


2I.(4) “() Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự quán sát 
sự vô-thường; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra quán sát sự vô- 
thường". (ii) Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-vô trong sự quán sát 
sự phai-biễn°; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra quán sát sự phai- 
biến". (1i) Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự quán sát sự 
chấm-dứt', người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra quán sát sự chấm- 
dứt”. (v) Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-vô trong sự quán sát sự 


từ-bỏ”; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra quán sát sự từ-bỏ'. 12! 


22. “Này các Tỳ kheo, đó là cách “sự chánh-niệm hơi-thở” được tu tập fà 
tu dưỡng, để nó mamg lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao. 
(Hoàn thành “Bốn nền tảng chánh-niệm°) 

23. “Và này các Tỳ kheo, theo cách nào “sự chánh-niệm hơi-thở` được 
tu tập và tu đưỡng, để nó hoàn thành “bốn nền tảng chánh-niệm'? 

24. (1) “Này các Tỳ kheo, bất cứ khi nào một Tỳ kheo, (¡) khi thở-vô 
dài, biết: “Ta thở-vô dài” hoặc khi thở-ra dài, biết “Ta thở-ra dài”; (1i) khi 
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thỏ-vô ngăn, biết “Ta thở-vô ngắn' hoặc khi thỏ-ra ngắn, biết “Ta thở-ra 
ngắn”; (ii) khi người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-vô trong sự trải 
nghiệm toàn thân [hơi-thở]”; khi người đó luyện tập như vầy: “Ta sẽ thở-ra 
trải nghiệm toàn thân [hơi-thở]”; (iv) khi người đó luyện tập như vầy: “Ta 
sẽ thở-vô trong sự làm tĩnh lặng sự tạo-tác của thân (thân hành)”; khi 
người đó tập luyện như vậy: “Ta sẽ thở-ra làm lắng lặn sự tạo-tác của 
thân—thì trong thời đó người đó an trú quán sát thân [hơi-thở] là một 
thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. Ta nói rằng đây 
là một loại thân trong những thân, được gọi là, “sự thở-vô và thở-ra” (thân 
hơi-thở).!!?? Đó là lý do nói rằng, trong thời đó Tỳ kheo đó an trú quán 
sát thân [hơi-thở| là một thân, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi 


đã dẹp bỏ sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


25. (2) “Này các Tỳ kheo, bất cứ khi nào một Tỳ kheo (1) tập luyện như 
vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự trải nghiệm sự hoan-hÿ (hỷ)°; khi người đó tập 
luyện như vầy: “Ta sẽ thở-ra trải nghiệm sự hoan-hỷ”; (1) người đó tập 
luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự trải nghiệm sự sướng (lạc)”; người 
đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra trải nghiệm sự sướng”; (ii) người đó 
tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự trải nghiệm sự tạo-tác của tâm 
(tâm hành)”; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thỏ-ra trải nghiệm sự tạo- 
tác của tâm”; (iv) người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-vô trong sự làm 
lắng lặn sự tạo-tác của tâm”; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-ra 
làm lắng lặn sự tạo-tác của tâm'— thì trong thời đó người đó an trú quán 
sát những cảm-giác (thọ) là những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với 
thế giới.!?3 Đó là lý do nói rằng, trong thời đó Tỳ kheo đó an trú quán sát 
những cảm-giác là những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, 
sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phièn đối với thế giới. 

26. (3) “Này các Tỳ kheo, bất cứ khi nào một Tỳ kheo (¡) luyện tập như 
vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự trải nghiệm cái tâm'; người đó tập luyện như 


vầy: “Ta sẽ thở-ra trải nghiệm cái tâm”; (ii) người đó tập luyện như vầy: 
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“Ta sẽ thỏ-vô trong sự làm hoan hỷ cái tâm”; người đó tập luyện như vây: 
“Ta sẽ thở-ra làm hoan hỷ cái tâm”; (ii) người đó tập luyện như vây: “Ta 
sẽ thở-vô trong sự tập trung (định) cái tâm”; người đó tập luyện như vầy: 
“Ta sẽ thở-ra tập trung cái tâm”; (iv) người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ 
thỏ-vô trong sự giải thoát cái tâm”; người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ 
thở-ra giải thoát cái tâm”——thì trong thời đó người đó an trú quán sát 
những cảm-giác (thọ) là những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. 
Đó là lý do nói rằng, trong thời đó Tỳ kheo đó an trú quán sát tâm là 
tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn 
và sự buồn-phièn đối với thế giới. Ta không nói rằng sự tu tập “sự chánh- 
niệm hơi-thở' là đành cho người hay quên, người không hoàn toàn rõ-biết 
(thiếu tỉnh giác). Đó là lý do nói rằng, trong thời đó Tỳ kheo đó an trú 
quán sát tâm là tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 


bỏ sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới.!!12 


27.(4) “Này các Tỳ kheo, bất cứ khi nào một Tỳ kheo (1) luyện tập như 
vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự quán sát sự vô-thường”; người đó tập luyện 
như vây: “Ta sẽ thở-ra quán sát sự vô-thường”; (1i) người đó tập luyện như 
vầy: “Ta sẽ thở-vô trong sự quán sát sự phai-biến'; người đó tập luyện như 
vầy: “Ta sẽ thở-ra quan sát sự phai-biễn”; (ii) người đó tập luyện như vầy: 
“Ta sẽ thở-vô trong sự quán sát sự chấm-dứt'; người đó tập luyện như vầy: 
“Ta sẽ thở-ra quán sát sự chấm-dứt”; (¡v) người đó tập luyện như vây: “Ta 
sẽ thở-vô trong sự quán sát sự từ-bỏ”; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ 
thở-ra quán sát sự từ-bỏ—thì trong thời đó người đó an trú quán sát 
những giáo pháp là những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, 
sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Sau 
khi đã nhìn thấy bằng trí-tuệ cái gì là sự dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn- 
phiền, người đó chỉ nhìn (quan sát) kỹ với sự buông-xả.!!2Š Đó là lý do nói 
rằng, trong thời đó Tỳ kheo đó an trú quán sát những giáo pháp là 
những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ 


sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 
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28. “Này các Tỳ kheo, đó là cách “sự chánh-niệm hơi-thở” được tu tập 
và tu đưỡng, để nó hoàn thiện “bốn nền tảng chánh-niệm'. 


(Hoàn thành “Bảy yếu-tó giác-ngộ”) 


29.“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào “bốn nên tảng chánh-niệm' 
được tu tập và tu dưỡng, để chúng hoàn thành “bảy yếu-tố giác-ngộ'? 


30. (1) (1) “Này các Tỳ kheo, bất cứ khi nào một Tỳ kheo quan trú quán 
sát [1] thân là một thân, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới—thì trong thời 
đó sự chánh-niệm không gián đoạn (liền tục) được thiết lập trong người 
đó. Khi nào sự chánh-niệm không gián đoạn được thiết lập bên trong một 
Tỳ kheo— thì trong thời đó yếu-tô giác-ngộ là sự chánh-niệm {niệm giác 
chi} được phát khởi trong người đó; trong thời đó người đó tu tập yếu-tố 
giác-ngộ là sự chánh-niệm; trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự chánh- 


niệm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


31.(1) “Sau khi an trú chánh-niệm như vậy, người đó phân biệt Giáo 
Pháp đó băng trí-tuệ, xem xét nó, điều tra về nó. Khi nào một Tỳ kheo an 
trú có chánh-niệm như vậy phân biệt Giáo Pháp đó bằng trí-tuệ, xem xét 
nó, điều tra về nó, thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt 
những trạng-thái {trạch-pháp giác chi} được phát khởi bên trong người 
đó; trong thời đó người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt những 
trạng-thái; trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt những trạng- 
thái sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 

32. (ii) “Trong khi người đó phân biệt Giáo Pháp đó, xem xét nó, điều 
tra về nó, thì sự nỗ-lực của người đó được phát khởi mà không hè gia 
giảm. Khi nào sự nỗ-lực của một Tỳ kheo được phát khởi mà không hề gia 
giảm khi người đó phân-biệt Giáo Pháp băng trí-tuệ, xem xét nó, điều tra 
về nó, thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự nổ-ực {tinh-tấn giác chi} 
được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập yếu-tố giác- 


ngộ là sự nỗ-lực; trong thời đó yếu-tô giác-ngộ là sự nỗ-lực sẽ đi đến 
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hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


33. (1v) “Sau khi sự nỗ-lực của người đó được phát khởi, sẽ khởi sinh 
trong người đó niềm hoan-hỷ về mặt tâm linh (phi thế tục). Khi nào sự 
hoan-hỷ về mặt tâm linh khởi sinh bên trong một Tỳ kheo có sự nỗ-lực 
được phát khởi, thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ {hỷ giác 
chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập yếu-tố 
giác-ngộ là sự hoan-hÿ; trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ sẽ đi 


đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


3⁄4. (v) “Trong một người tu có tâm được nâng bồng bởi niềm hoan-hÿ 
thì thân trở nên tĩnh lặng và tâm trở nên tĩnh lặng. Khi nào thân được tĩnh 
lặng và tâm được tĩnh lặng bên trong một Tỳ kheo có tâm được nâng bồng 
bởi niềm hoan-hỷ như vậy, thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự fnh- 
lặng {khinh-an giác chi; được phát khởi bởi người đó; trong thời đó 
người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự fĩnh-lặng; trong thời đó yêu-tô giác- 


ngộ là sự fnh-lặng sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


35. (vi) “Trong một người tu có thân được tĩnh lặng và người đó hạnh 
phúc thì tâm trở nên đạt-định. Khi nào tâm được đạt-định trong một Tỳ 
kheo có thân được tính lặng và người đó hạnh phúc, thì trong thời đó 
yếu-tố giác-ngộ là sự định-tâm {định giác chỉ} được phát khởi bởi người 
đó; trong thời đó người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự định-tâm; trong 
thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự đjnh-tâm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong 


người đó nhờ sự tu-tập. 


36. (vi) “Người đó trở thành người nhìn sát sao vào cái tâm đạt-định 
như vậy với sự buông-xả. Khi nào một Tỳ kheo nhìn sát sao vào cái tâm 
đạt-định như vậy, thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả {xả 
giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập yếu- 
tố giác-ngộ là sự buông-xả; trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả 


sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


37. (2) “Này các Tỳ kheo, bất cứ khi nào một Tỳ kheo quan trú quán 
sát /2J những cảm-giác (thọ) là những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có 
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chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với 
thế giớ— thì trong thời đó.... [ểiếp tục tương tự như các mục 30-36 kế 
írên] ... trong thời đó yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả sẽ đi đến hoàn 


thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


38. (3) “Này các Tỳ kheo, bất cứ khi nào một Tỳ kheo quan trú quán 
sát [3J tâm là tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ 
sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới— thì trong thời đó ... 
[tiếp tục tương tự như các mục 30-36 kế trên]... trong thời đó yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự 


tu-tập. 


39. (4) “Này các Tỳ kheo, bất cứ khi nào một Tỳ kheo quan trú quán 
sát J4] giáo pháp (các pháp thuộc giáo lý, những hiện-tượng) là những 
giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buôn-phiền đối với thế giới—thì trong thời đó... [ốp rục 
tương tự như các mục 30-36 kế trên] ... trong thời đó yêu-tô giác-ngộ là 
sự buông-xả sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


40. “Này các Tỳ kheo, đó là cách “bốn nền tảng chánh-niệm" được tu tập 


và tu dưỡng, đề nó hoàn thiện “bảy yêu-tô giác-ngộ°.!16 


(Hoàn thành “Trí-biết đích thực và sự giải-thoát') 


41. “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào “bảy yếu-tố giác-ngộ'” được tu 
tập và tu dưỡng, để chúng hoàn thành “trí-biết đích thực (chân trí) và sự 
giải-thoát”? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự 
chánh-niệm (niệm) [sự tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự 
chắm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát.!!?” Người đó tu tập 
yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng-thái (trạch-pháp).... yêu-tô 
giác-ngộ là sự nỗ-lực (tứnh-tấn) ... yêu-tố giác-ngộ là sự hoan-hÿ (hỷ) ... 
yếu-tố giác-ngộ là sự /ữh-lặng (khinh-an) ... yêu-tố giác-ngộ là sự chánh- 


định (định) ... yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả (xả) dựa trên sự fách-ly, sự 
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chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. 

“Này các Tỳ kheo, đó là cách “bảy yếu-tố giác-ngộ” được tu tập và tu 
dưỡng, đề chúng hoàn thành “trí-biết đích-thực và sự giải-thoát”.”1128 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 
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119. KINH CHÁNH NIỆM VÈẺ THÂN 
(Kãyqgafãsafi Sutta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc 


2. Bấy giờ có một số Tỳ kheo đang ngồi trong hội trường, họ đã ngồi 
đó cùng với nhau sau khi trở về sau khi đã đi một vòng khát thực, sau khi 
ăn trưa; lúc đó giữa họ sự thảo luận này đã khởi sinh: “Thật kỳ diệu, này 
các đạo hữu, thật tuyệt vời, là cách đức Thế Tôn người biết và thấy, bậc 
A-la-hán [đã tu-thành], bậc Toàn Giác [đã giác-ngộ toàn thiện] đã nói 
rằng: “sự chánh-niệm về thân”, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ mang lại 


kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao. 


Tuy nhiên, sự thảo luận của họ đến đó đã bị gián đoạn; vì đức Thế Tôn 
đã ra khỏi chỗ thiền vào buổi cuối chiều, đi đến hội trường, và ngồi xuống 
chỗ ngồi đã dọn sẵn. Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này 
các Tỳ kheo, vì sự thảo luận gì mà các thầy đang ngồi cùng nhau ở đây? 
Và sự thảo luận của các thầy là gì khi nó bị gián đoạn?” 


“Thưa Thế Tôn, ở đây chúng con đang ngồi cùng nhau trong hội 
trường, chúng con đã ngồi đây sau khi trở về sau khi đã đi một vòng khất 
thực, sau khi ăn trưa; lúc đó giữa chúng con sự thảo luận này đã khởi sinh: 
'“Thật kỳ diệu, này các đạo hữu, thật tuyệt vời, là cách đức Thế Tôn người 
biết và thấy, bậc A-la-hán [đã tu-thành], bậc Toàn Giác [đã giác-ngộ toàn 
thiện] đã nói răng: “sự chánh-niệm về thân”, khi được tu tập và tu dưỡng, 
sẽ mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao.” Thưa Thế Tôn, đây là sự 


thảo luận của chúng con đã bị gián đoạn khi đức Thế Tôn đến.” 

3. “Và giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nào “sự chánh-niệm về thân? 
được tu tập, để nó mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao? 
(Sự chánh-niệm hơï-thở) 


4. “Ở đây,!!?? một Tỳ kheo sau khi đi vô rừng, hay tới một gốc cây hay 
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một chòi trống, ngồi xuống; sau khi đã ngồi tréo chân, giữ lưng thăng 
đứng, và đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, rồi chỉ có chánh-niệm 
người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra. (¡) Thở-vô dài, người đó 
biết: “Ta thở-vô dài”; hoặc thở-ra đài, người đó biết: “Ta thở-ra dài”. (ii) 
Thở-vô ngắn, người đó biết: “Ta thở-vô ngăn'; hoặc thỏ-ra ngắn, người đó 
biết: “Ta thở-ra ngắn'. (ii) Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-vô 
trong sự trải nghiệm toàn thân”; người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ thở-ra 
trải nghiệm toàn thân'. (iv) Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thở-vô 
trong sự làm lắng lặn sự tạo-tác của thân (thân hành)”; người đó tập luyện 


như vầy: “Ta sẽ thở-ra làm lắng lặn sự tạo-tác của thân”. 


- “Khi người đó an trú chuyên chú, nhiệt thành và kiên định như vậy, 
thì 'những ký-ức và những ý-định dựa trên đời sống tại gia” của người đó 
được đẹp bỏ; với sự dẹp bỏ chúng, tâm người đó trở nên được ốn-định ở 
bên trong, được yên-lặng, được đưa đến sự nhất-điểm, và đạt-định. Đó là 


cách một Tỳ kheo tu tập “sự chánh-niệm về thân". 


(Bốn tư thế) 


5. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, khi đang đi một Tỳ kheo biết: “Ta đang 
đi; khi đang đứng, người đó biết: “Ta đang đứng”; khi đang ngồi, người 
đó biết: “Ta đang ngôi”; khi đang nằm, người đó biết: “Ta đang năm”; hoặc 
người đó biết rõ mỗi tư thế nào thân mình đang ở trong đó. 


- “Khi người đó an trú chuyên chú, nhiệt thành và kiên định như vậy, 
thì 'những ký-ức và những ý-định dựa trên đời sống tại gia” của người đó 
được dẹp bỏ ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu tập “sự chánh-niệm về 
thân'. 

(Sự rõ-biết hoàn toàn) 
6. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là người hành động với sự 
rõ-biết hoàn toàn (luôn tỉnh giác, thường biết) khi đang đi tới và đang đi 


lại; người đó hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang nhìn thắng hoặc 


đang nhìn hướng khác; người đó hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi 
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đang co tay chân hoặc đang duỗi tay chân; người đó hành động với sự rõ- 
biết hoàn toàn khi đang mặc quần áo hoặc khi đang mang cả-sa và bình 
bát; người đó hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang ăn, khi đang 
uống, đang nhai, hoặc đang nếm; người đó hành động với sự rõ-biết hoàn 
toàn khi đang tiểu tiện hoặc khi đang đại tiện; người đó hành động với sự 
rõ-biết hoàn toàn khi đang bước đi, khi đang đứng, đang ngồi, đang nằm, 
đang thức dậy, đang nói, hoặc đang 1m lặng. 


- “Khi người đó an trú chuyên chú, nhiệt thành và kiên định như vậy, 
thì 'những ký-ức và những ý-định dựa trên đời sống tại gia” của người đó 
được đẹp bỏ ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu tập “sự chánh-niệm về 


thân. 
(Sự ô-uế không sạch—những bộ phận của thân) 


7. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo xem xét hết chính thân này 
từ gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, nó bao bọc bằng da, chứa đầy 
những thứ không-sạch: “Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá lách, phối, màng treo ruột, bao 
tử, phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước bọt, 


nhớt các khớp xương, và nước tiêu. 


- “Giống như một cái bao có hai miệng ở hai đầu chứa đầy nhiều loại 
hạt, như lúa nương, lúa đồng, đậu xanh, hạt mè, gạo trắng, và một người 
có mắt sáng, sau khi mở nó ra sẽ xem xét nó như vây: “đây là lúa nương, 
đây là lúa đồng, đây đậu xanh, đây là hạt mè, đây là gạo trắng'. Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo xem xét hết chính thân này 
từ gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, được bọc trong lớp da, chứa 
đầy những thứ ô uế, suy nghĩ như vây: “Trong thân này có: tóc ... nước 
tiêu. 

- “Khi người đó an trú chuyên chú, nhiệt thành và kiên định như vậy, 
thì 'những ký-ức và những ý-định dựa trên đời sống tại gia” của người đó 


được dẹp bỏ ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu tập “sự chánh-niệm về 
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thân”. 
(Những yếu-tô tứ đại) 


8. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo xem xét hết chính thân này, 
dù nó đang được đặt ở đâu, hay trong tư thế nào, nó bao gồm các yếu tố 
như vây: “Trong thân nảy có yếu tố đất, yêu tố nước, yếu tố lửa, và yếu tố 


⁄ 


gIÓ.” 


- “Giống như một người bán thịt rành nghè [hay người phụ việc của 
ông ta] mới giết thịt một con bò và đang ngồi ở ngã tư đường xẻ thịt ra 
từng miếng (như vây và như vầy). Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo xem 
xét chính thân này ... nó gồm có các yếu tố như vây: “Trong thân này có 


yêu tô đât, yêu tô nước, yêu tô lửa, và yêu tô gió.” 


- “Khi người đó an trú chuyên chú, nhiệt thành và kiên định như vậy, 
thì 'những ký-ức và những ý-định dựa trên đời sống tại gia” của người đó 
được dẹp bỏ ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu tập “sự chánh-niệm về 
thân. 


(Quán sát chín loại tử thi ngoài nghĩa địa) 


9. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, như thể một Tỳ kheo nhìn thấy trước mặt 
một thi thể bị bỏ ngoài nghĩa địa, [1] đã chết một ngày, hay hai ngày, hay 
ba ngày, bị sình lên, thâm xanh, và chảy nước dơ ối; rồi người đó so sánh 
với chính thân này của mình như vầy: “Thân y hệt này cũng cùng tính chất 
như vậy, rồi nó cũng sẽ như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.) 


- “Khi người đó an trú chuyên chú ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu 


tập “sự chánh-niệm về thân". 


10. “Lại nữa, như thể người đó nhìn thấy trước mặt một thi thể bị bỏ 
ngoài một nghĩa địa, [2] đang bị cắn xé bởi lũ quạ, diều hâu, kền kèn, chó, 
chó rừng, và nhiều loại giòi bọ; rồi người đó so sánh với chính thân này 
của mình như vầy: “Thân y hệt này cũng cùng tính chất như vậy, rồi nó 
cũng sẽ như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.) 
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- “Khi người đó an trú chuyên chú ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu 


tập “sự chánh-niệm về thân". 


11.—14. “Lại nữa, như thể người đó nhìn thấy trước mặt một thi thể bị 
bỏ ngoài nghĩa địa, [3] giờ là một bộ xương còn dính thịt và máu, xương 
được dính với nhau bằng những sợi gân ... [4| giờ là một bộ xương không 
còn thịt còn dính máu, xương được dính với nhau bằng những sợi gân ... 
[5] giờ là một bộ xương không còn thịt và máu, xương được dính với nhau 
bằng những sợi gân ... [6] giờ là những khúc xương rời ra nằm rải rác đủ 
phía— đây là xương bàn tay, đây là xương bàn chân, đây là xương ống 
quyên, kia là xương đùi, đây là xương hông, kia là xương sống, đây là 
xương sọ—rồi người đó so sánh với chính thân này như vây: “Thân y hệt 
này cũng cùng tính chất như vậy, rồi nó sẽ như vậy, không thoát khỏi kết 
phận đó.” 

- “Khi người đó an trú chuyên chú ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu 


tập “sự chánh-niệm về thân". 


15.—17. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, như thể người đó nhìn thấy trước 
mặt một tử thi bị bỏ ngoài nghĩa địa, [7] giờ là mớ xương khô trắng, có 
màu vôi ... [8] giờ là một mớ xương khô nằm đó hơn một năm, [9] giờ là 
mớ xương bị mục nát và rã tan thành bụi đất—rôi người đó so sánh với 
chính thân này như vây: “Thân y hệt này cũng cùng tính chất như vậy, rồi 
nó sẽ như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.) 


- “Khi người đó an trú chuyên chú ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu 


tập “sự chánh-niệm về thân". 
(Những tầng thiền định) 


1S. “Lại nữa, này các Tỳ kheo: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi 
kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh- 


phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó." Người đó tạo được niềm hoan-hỷ 
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và hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách ly, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, 
và thấm đẫm thân này, tới mức không có bộ phận nào của thân không 
được thấm đẫm bởi niềm hoan-hÿ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách ly 
đó. 

- “Giống như một người thợ tăm rảnh nghề [hay người phụ việc của 


]TP° đồ dôn bột tắm vào một thau kim loại, và rưới đêu nước, nhào 


ông ta 
nặn đều cho đến khi hơi nước ướt thấm hết cục bột tắm đó, nhào thắm ướt 
nó, và làm thắm đẫm nó từ bên trong và bên ngoài, nhưng cục bột nhảo 
không rỉ nước ra. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo niềm hoan-hÿ và 
hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách ly, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và 
thâm đẫm thân này, tới mức không có bộ phận nào của thân không được 


thắm đẫm bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách ly đó. 


- “Khi người đó an trú chuyên chú ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu 
tập “sự chánh-niệm về thân”. 


19. “Lại nữa, này các Tỳ kheo: (2) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có 
sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không 
còn ý-nghĩ và sự soi-xét.” Người đó tạo được niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc 
được sinh ra từ sự đạt định, ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thấm đẫm 
thân này, tới mức không có bộ phận nào của thân không được thấm đẫm 


bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự đạt định đó. 


- “Giống như có một hồ nước, mạch nước chảy vào từ bên dưới, và 
không có dòng chảy vào nào từ phía đông, tây, nam, hoặc bắc, và cũng 
không được bổ sung nước mưa trong mọi lúc, rồi mạch nước mát chảy 
vào từ bên dưới làm cho nước mát ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thắm 
đẫm cái hô, tới mức không có một chỗ nào của cả hồ không được thắm 
đẫm bởi nước mát. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tạo được niềm 
hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự đạt định, ướt đẫm, chìm ngập, 


đong đây, và thâm đẫm thân này, tới mức không có một bộ phận nào của 
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toàn thân này không được thấm đẫm bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được 
sinh ra từ sự đạt định đó. 


- “Khi người đó an trú chuyên chú ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu 


tập “sự chánh-niệm về thân". 


20. “Lại nữa, này các Tỳ kheo: (3) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan- 
hỷ (hỷ), người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh 
giác), người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) cùng với thân; người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái 
mà các bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là 
người an trú một cách hạnh-phúc”.' Người đó tạo được niềm hạnh-phúc 
đã được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thắm 
đẫm thân này, tới mức không có bộ phận nào của toàn thân người đó 
không được thấm đẫm bởi niềm hạnh-phúc đã được lọc bỏ yếu tố hoan- 
hỷ. 

- Cũng giống như, trong một hồ sen có bông sen xanh, sen đỏ, hay sen 
trắng, nhiều cây sen được sinh ra và lớn lên trong nước năm chìm dưới 
mặt nước, và nước mát ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thấm đẫm 
chúng từ ngọn tới gốc, tới mức không có một bộ phận nào của những cây 
sen đó không được thâm đẫm bởi nước mát. Cũng giống như vậy, một Tỳ 
kheo tạo được niềm hạnh-phúc đã được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ, ướt đẫm, 
chìm ngập, đong đây, và thấm đẫm thân này, tới mức không có bộ phận 
nào của toàn thân người đó không được thấm đẫm bởi niềm hạnh-phúc đã 


được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ. 


- “Khi người đó an trú chuyên chú ... Đó cũng là cách một Tỳ kheo tu 


tập “sự chánh-niệm về thân". 


21. “Lại nữa, này các Tỳ kheo: (4) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khô 
(không còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn 
(không còn hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự 
chánh-niệm được thanh lọc tỉnh khiết nhờ sự buông-xả." Người đó ngồi 
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thâm đẫm thân này bằng một cái tâm tinh khiết sáng tỏ, tới mức không có 
bộ phận nào của toàn thân người đó không được thấm đẫm bởi cái tâm 
tỉnh khiết sáng tỏ đó. 

- Cũng giống như một người đang ngôi được quấn kín bằng vải trắng 
từ đầu đến chân, tới mức không có bộ phận nảo của toàn thân người đó 
không được thắm đẫm (phủ kín) bởi vải trắng. Cũng giống như vậy, người 
đó ngồi thắm đẫm thân này bằng một cái tâm tỉnh khiết sáng tỏ, tới mức 
không có bộ phận nào của toản thân người đó không được thấm đẫm bởi 
cái tâm tỉnh khiết sáng tỏ đó. 

- “Khi người đó an trú chuyên chú, nhiệt thành và kiên định như vậy, 
thì 'những ký-ức và những ý-định dựa trên đời sống tại gia” của người đó 
được đẹp bỏ; với sự dẹp bỏ chúng, tâm người đó trở nên được ốn-định ở 
bên trong, được yên-lặng, được đưa đến sự nhất-điểm, và đạt-định. Đó 
cũng là cách một Tỳ kheo tu tập “sự chánh-niệm về thân”. 


(Sự tu tiễn thông qua “sự chánh-niệm về thân) 


22. “Này các Tỳ kheo, bất cứ ai đã tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm 
về thân" là (coi như) đã bao gồm bên trong mình bất kỳ những trạng thái 


thiện lành nào có đề góp phần tạo nên trí-biết đích thực (chân trí)."! 


- “Giống như bắt cứ ai trải tâm mình khắp đại dương là (coi như) đã 
bao gồm trong tâm mình bất kỳ dòng suối nào có để góp đồ vào đại 
dương: cũng giống như vậy, bất cứ ai đã tu tập và tu dưỡng “sự chánh- 
niệm về thân” là đã bao gồm bên trong mình bất kỳ những trạng thái thiện 


lành nào có để góp phần tạo nên trí-biết đích thực. 


23. “Này các Tỳ kheo, khi bất cứ ai chưa tu tập và tu dưỡng “sự chánh- 
niệm về thân”, thì Ma Vương sẽ tìm thấy một cơ hội và một chỗ dựa (của 
hắn) trong người đó. - Ví dụ một người quăng một hòn đá nặng lên một gò 
đất sét mềm ướt. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu hòn đá nặng 
đó có tìm được đường chui vào gò đất sét mềm ướt đó hay không?”—“Dạ 


có, thưa Thế Tôn”——“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi bất kỳ ai 
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chưa tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm vẻ thân", thì Ma Vương sẽ tìm 


thấy một cơ hội và một chỗ dựa (của hắn) trong người đó. 


24. “Ví dụ có một miếng gỗ đã khô hết mủ, và một người đến cầm que 
môi lửa (như diêm quẹt) nghĩ rằng: “Ta sẽ nhóm lên lửa, ta sẽ tạo được 
nhiệt lửa.” Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu người đó có thể 
nhóm lên lửa và tạo ra nhiệt lửa bằng cách quẹt cây môi lửa lên miếng gỗ 
đã khô hết mủ hay không?”—“Dạ có, thưa Thế Tôn”—““Cũng giống như 
vậy, bất kỳ ai chưa tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm về thân", thì Ma 


Vương sẽ tìm thấy một cơ hội và một chỗ dựa (của hắn) trong người đó. 


25. “Ví dụ có một cái bình rỗng đang được dựng đứng, và một người 
đến mang theo nước. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu người đó 
có thê đồ nước vô bình hay không?”—*Dạ có, thưa Thế Tôn”— “Cũng 
giống như vậy, bất kỳ ai chưa tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm về thân", 
thì Ma Vương sẽ tìm thấy một cơ hội và một chỗ dựa (của hắn) trong 
người đó. 

26. “Này các Tỳ kheo, khi bất cứ ai đã tu tập và tu dưỡng “sự chánh- 
niệm về thân, thì Ma Vương không thể tìm thấy một cơ hội hay một chỗ 
dựa nảo trong người đó. - Ví dụ một người quăng một trái cầu nhẹ bằng 
dây chỉ (cuộn thành) vào một tắm cửa được làm bằng toàn gỗ lõi. Các 
thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu trái cầu nhẹ bằng dây chỉ đó có tìm 
được đường chui vào tắm cửa được làm bằng toàn gỗ lõi hay không?”—— 
“Không, thưa Thế Tôn”—“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi bất 
kỳ ai đã tu tập và tu đưỡng “sự chánh-niệm về thân”, thì Ma Vương không 


thể tìm thấy một cơ hội hay một chỗ dựa nảo trong người đó. 


27. “Ví dụ có một miếng gỗ tươi còn ướt mủ, và một người đến cầm 
que mồi lửa (diêm quẹt) nghĩ rằng: “Ta sẽ nhóm lên lửa, ta sẽ tạo được 
nhiệt lửa.” Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu người đó có thể 
nhóm lên lửa và tạo ra nhiệt lửa bằng cách quẹt cây môi lửa lên miếng gỗ 
tươi còn ướt mủ hay không?”——“Dạ không, thưa Thế Tôn”—“Cũng giống 
như vậy, bất kỳ ai đã tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm về thân”, thì Ma 
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Vương không thể tìm thấy một cơ hội hay một chỗ dựa nào trong người 
đó. 

28. “Ví dụ có một cái bình đang được dựng đứng chứa nước đầy đến 
miệng bình đến nỗi những con quạ có thể uống nước từ đó, và một người 
đến mang theo nước. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu người đó 
có thê đồ nước vô cái bình đó được hay không?”—“Dạ không, thưa Thế 
Tôn”—“Cũng giống như vậy, bất kỳ ai đã tu tập và tu dưỡng “sự chánh- 
niệm về thân", thì Ma Vương không thể tìm thấy một cơ hội hay một chỗ 


dựa nảo trong người đó. 


29. “Này các Tỳ kheo, khi bất cứ ai đã tu tập và tu dưỡng “sự chánh- 
niệm về thân”, thì khi người đó ngã hướng tâm mình tới sự chứng ngộ 
trạng thái nào có thể được chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, người đó sẽ 
đạt tới khả năng chứng kiến bất kỳ phương diện nào trong đó, khi đang có 
một cơ-sở thích hợp. - Ví dụ có một cái bình đang được dựng đứng chứa 
nước đây đến miệng bình đến nỗi những con quạ có thể uống nước từ đó. 
Khi có một lực sĩ đến xô lắc cái bình, liệu nước có đồ ra hay không”— 
“Dạ có, thưa Thế Tôn”—“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi bất 
kỳ ai đã tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm về thân", thì khi người đó ngã 
hướng tâm mình tới sự chứng ngộ trạng thái nào có thể được chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp, người đó sẽ đạt tới khả năng chứng kiến bất kỳ 
phương diện nảo trong đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp. 


30. “Ví dụ có một ao nước vuông nằm trên mặt đất, được đắp ngăn bởi 
bờ kè xung quanh, chứa nước đầy tới miệng bờ đến nỗi những con quạ có 
thể ướng nước từ đó. Khi nào một lực sĩ tháo lỏng bờ kè, liệu nước có đồ 
ra hay không?”——“Dạ có, thưa Thế Tôn”—“Cũng giống như vậy, này các 
Tỳ kheo, khi bất kỳ ai đã tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm về thân' ... 
người đó sẽ đạt tới khả năng chứng kiến bất kỳ phương diện nào trong đó, 
khi đang có một cơ-sở thích hợp. 


31. “Ví dụ có một chiếc xe ngựa đang đậu trên đất bằng ở ngã tư 


đường, được nài bởi những con ngựa thuân chủng, xe đang đứng chờ với 
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roi thúc ngựa để sẵn, vì vậy một người huấn luyện ngựa thành thạo, là 
người lái xe ngựa với những con ngựa đã được thuần phục, có thể leo lên 
xe, tay trái cầm dây cương và tay phải cầm roi thúc ngựa, thì có thể lái đi 
và lái về theo bất cứ đường nào người đó muốn. Cũng giống như vậy, này 
các Tỳ kheo, khi bất kỳ ai đã tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm về thân? 
... người đó sẽ đạt tới khả năng chứng kiến bất kỳ phương diện nảo trong 
đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp. 


(Những ích-lợi của “sự chánh-niệm về thân') 


32. “Này các Tỳ kheo, khi “sự chánh-niệm về thân” đã được thường 
xuyên (tái tục, liên tục) thực hành, tu tập, tu dưỡng, và được làm thành 
một cỗ xe (tu thừa), được thực hiện, được củng cố, và được đảm nhận 


đúng cách, thì có thể trông đợi mười ích-lợi này. Mười đó là gì? 


33. (¡) “Người tu trở thành một người chinh phục sự bắt hài-lòng (ghét, 
phiền bực; ưu) và sự khoái-thích (ưa, thèm muốn; tham), và sự bất hài- 
lòng không chinh phục người đó; người đó an trú vượt qua sự bắt hài-lòng 
mỗi khi nó khởi sinh. 

34. (1) “Người tu trở thành một người chinh phục sự sợ-hãi và khiếp- 
đảm, và sự sợ-hãi và khiếp-đảm không chinh phục người đó; người đó an 
trú vượt qua sự sợ-hãi và khiếp-đảm mỗi khi nó khởi sinh. 

35. (11) “Người tu có khả năng chịu đựng được sự nóng lạnh, sự đói 
khát, và sự tiếp xúc với ruồi muỗi, gió năng, và những loài bò sát; người 
đó chịu đựng được những lời độc ác, những lời xua đuôi và những cảm- 
giác ở thân đã khởi sinh là đau đớn, đau buốt, kịch liệt, nhức nhối, thảm 
khốc, thông khổ, phá hoại sức sống của mình. 

36. (iv) “Người tu, nếu muốn không khó khăn hay rắc rối gì, (có thể) 
chứng đắc bốn tầng thiền định (là những trạng thái) tạo nên phần tâm bậc 
cao và mang lại sự an trú lạc trú ngay trong kiếp này [tại đây và bây giò]. 

37. (v) “Người đó (có thể) có được và vận dụng nhiều loại thần-thông 
khác nhau (biển hóa thông) ... [tiếp tục giống kinh MN 108, mục 18]... 
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vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma. 


38. (vI) “Với yếu-tố tai thiên thánh (/hiên nhĩ thông), đã được thanh lọc 
và vượt trên loài người, người đó có thê nghe được cả những âm thanh cõi 
trời và cõi người, dù ở xa hay ở gần. 

39. (vii) “Người đó hiểu được tâm của những chúng sinh và người khác 
(tha tâm thông), sau khi đã lẫy tâm mình bao trùm tâm của họ. Người đó 
hiểu được một cái tâm có tham (dục) là tâm có tham ... [/ếp fựục giống 
kinh MN 106, mục 20]... và một cái tâm chưa được giải thoát là tâm chưa 
được giải thoát. 

40. (viii) Người đó (có thể) nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của mình; đó là 
một lần sinh, hai lần sinh ... [riép tục giống kinh MN 5l, mục 24|.... Như 
vậy đó, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá khứ của mình với những 
phương diện và đặc điểm của chúng. (fc mạng minh) 

41. (ix) “Với yếu tố mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên 
loài người (/hiên nhấn minh), người tu có thê nhìn thấy những chúng sinh 
chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phúc lành 
có và vô phúc có, và người đó hiểu được cách những chúng sinh chết đi và 


tái sinh tùy theo những nghiệp của mình. 


42. (x) “Bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay 
trong kiếp này người đó chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm 
sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm 


(lậu tận mình). 


43. “Này các Tỳ kheo, khi “sự chánh-niệm về thân" đã được thường 
xuyên thực hành, tu tập, tu dưỡng, và được làm thành một cỗ xe (tu thừa), 
được thực hiện, được củng có, và được đảm nhận đúng cách, thì có thể 
trông đợi mười ích-lợi này.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


120. KINH TÁI SINH THEO Ý NGUYỆN 
(Sankharupapdffi Sutfa) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự tái-sinh [tái hiện] theo ý 


!13? Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 


nguyện của một người. 
nói.”——“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 
này: 

3. “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có được niềm-tin, giới-hạnh, 
sự học-hiều, sự bố-thí, và trí-tuệ. Người đó nghĩ: “Mong rằng, khi thân tan 
rã, sau khi chết, ta có thể tái sinh trong số những quý-tộc [giai cấp chiến- 
sĩ] giàu có (khá giả)!'—Người đó cố định tâm mình về điều đó, quyết định 
theo điều đó, tu dưỡng nó. Những ý nguyện này và sự an trú này của 
người đó, khi được tu tập và tu dưỡng như vậy, sẽ dẫn đến sự tái sinh của 
người đó ở đó. Này các Tỳ kheo, đây là con đường, là đường đi dẫn tới sự 
tái sinh ở đó.!133 

4.—5. “Lại nữa, một Tỳ kheo có được niềm-tin ... và trí-tuệ. Người đó 
nghĩ: 'Mong rằng, khi thân tan rã, sau khi chết, ta có thể tái sinh trong số 
những bà-la-môn giàu có ... trong số những gia chủ giàu có!"—Người đó 
có định tâm mình về điều đó ... sẽ dẫn đến sự tái sinh của người đó ở đó. 
Này các Tỳ kheo, đây là con đường, là đường đi dẫn tới sự tái sinh ở đó. 

6. “Lại nữa, một Tỳ kheo có được niềm-tin... và trí-tuệ. Người đó 
nghe rằng (¡) những thiên thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương là sống thọ, 
đẹp đẽ, và hưởng được hạnh phúc lớn lao. Người đó nghĩ: 'Mong rằng, 
khi thân tan rã, sau khi chết, ta có thể tái sinh trong SỐ những thiên thần ở 
cõi trời Tứ Đại Thiên Vương!” Người đó cố định tâm mình về điều đó ... 


sẽ dẫn đến sự tái sinh của người đó ở đó. Này các Tỳ kheo, đây là con 
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đường, là đường đi dẫn tới sự tái sinh ở đó. 

7.7-11. “Lại nữa, một Tỳ kheo có được niềm-tin ... và trí-tuệ. Người 
đó nghe rằng (a) (ii) những thiên thần của cõi trời Tứ Đại Thiên Vương! 
... (11) những thiên thần của cõi trời Ba Mươi Ba (Tãvatimsa, Đao-lợi).... 
(iv) những thiên thần của cõi trời Yãma (Dạ-ma) ... (v) những thiên thần 
của cõi trời Tusita (Đâu-suất)... (vi) những thiên thần thích sáng tạo (Hóa 
lạc thiên)... (vi) của những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của 
thiên thần khác (Tha hóa tự tại thiên) là sống thọ, đẹp đẽ, và hưởng được 
hạnh phúc lớn lao. Người đó nghĩ: “Mong rằng, khi thân tan rã, sau khi 
chết, ta có thể tái sinh trong số những thiên thần kiêm soát những sáng tạo 
của thiên thần khác!?—Người đó cố định tâm mình về điều đó ... sẽ dẫn 
đến sự tái sinh của người đó ở đó. Này các Tỳ kheo, đây là con đường, là 
đường đi dẫn tới sự tái sinh ở đó. 

12. “Lại nữa, một Tỳ kheo có được niềm-tin ... và trí-tuệ. Người đó 
nghe rằng (e) (1) vị trời Brahma (Phạm thiên) Một Ngàn là sống thọ, đẹp 
đẽ, và hưởng được hạnh phúc lớn lao. Giờ trời Brahma Một Ngàn an trú 
quyết tâm bao trùm thấm đẫm hệ thế giới của một ngàn thế giới, và vị ấy 


an trú quyết tâm bao trùm thâm đẫm những chúng sinh đã tái sinh ở đó. "134 


“Giống như một người có mắt sáng để một trái hạt mật (cỡ bằng trải 
hạt dẻ) trên bàn tay và xem xét hết nó (bao trùm nó bằng mắt); cũng giống 
như vậy, vị trời Brahmã Một Ngàn an trú quyết tâm bao trùm thâm đẫm 
hệ thế giới của một ngàn thế giới, và vị ấy an trú quyết tâm bao trùm thắm 
đẫm những chúng sinh đã tái sinh ở đó. Tỳ kheo đó nghĩ: “Mong rằng, khi 
thân tan rã, sau khi chết, ta có thể tái sinh trong chỗ của (cộng trú với) trời 
Brahmäa Một Ngàn!?—Người đó cô định tâm mình về điều đó ... sẽ dẫn 
đến sự tái sinh của người đó ở đó. Này các Tỳ kheo, đây là con đường, là 
đường đi dẫn tới sự tái sinh ở đó. 

13. —16. “Lại nữa, một Tỳ kheo có được niềm-tin ... và trí-tuệ. Người đó 
nghe rằng (1) vị trời Brahma Hai Ngàn... (11) vị trời Brahma Ba Ngàn ... 


(iv) vị trời Brahmã Bốn Ngàn ... (v) vị trời Brahma Năm Ngàn là sống 
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thọ, đẹp đẽ, và hưởng được hạnh phúc lớn lao. Giờ trời Brahma Năm 
Ngàn an trú quyết tâm bao trùm thấm đẫm hệ thế giới của năm ngàn thế 
giới, và vị ấy an trú quyết tâm bao trùm thâm đẫm những chúng sinh đã tái 
sinh ở đó. 

“Giống như một người có mắt sáng để năm trái hạt mật trên bàn tay và 
xem xét hết chúng: cũng giống như vậy, vị trời Brahmã Năm Ngàn an trú 
quyết tâm bao trùm thắm đẫm hệ thế giới của năm ngàn thế giới, và vị ấy 
an trú quyết tâm bao trùm thâm đẫm những chúng sinh đã tái sinh ở đó. 
Tỳ kheo đó nghĩ: “Mong rằng, khi thân tan rã, sau khi chết, ta có thể tái 
sinh trong chỗ của trời Brahma Năm Ngàn!°—Người đó cô định tâm mình 
về điều đó ... sẽ dẫn đến sự tái sinh của người đó ở đó. Này các Tỳ kheo, 


đây là con đường, là đường đi dẫn tới sự tái sinh ở đó. 


17. “Lại nữa, một Tỳ kheo có được niềm-tin ... và trí-tuệ. Người đó 
nghe răng (vi) vị trời Brahmã Mười Ngàn là sống thọ, đẹp đẽ, và hưởng 
được hạnh phúc lớn lao. Giờ trời Brahmã Mười Ngàn an trú quyết tâm bao 
trùm thắm đẫm hệ thế giới của mười ngàn thế giới, và vị ấy an trú quyết 
tâm bao trùm thắm đẫm những chúng sinh đã tái sinh ở đó. 

“Giống như một viên ngọc lưu ly tinh đẹp, tám mặt, được khéo cắt 
đũa, trong suốt và tinh sạch, nằm trên vải sắm đỏ thì luôn tỏa sáng, phát 
sáng, và chiếu sáng; cũng giống như vậy, vị trời Brahmã Mười Ngàn an 
trú quyết tâm bao trùm thấm đẫm hệ thế giới của mười ngàn thế giới, và vị 
ấy an trú quyết tâm bao trùm thấm đẫm những chúng sinh đã tái sinh ở đó. 
Tỳ kheo đó nghĩ: “Mong rằng, khi thân tan rã, sau khi chết, ta có thể tái 
sinh trong chỗ của trời Brahmä Mười Ngàn!°—Người đó cố định tâm 
mình về điều đó ... sẽ dẫn đến sự tái sinh của người đó ở đó. Này các Tỳ 
kheo, đây là con đường, là đường đi dẫn tới sự tái sinh ở đó. 

I§. “Lại nữa, một Tỳ kheo có được niềm-tin ... và trí-tuệ. Người đó 
nghe rằng (vii) vị trời Brahmã Một Trăm Ngàn là sống thọ, đẹp đẽ, và 
hưởng được hạnh phúc lớn lao. Giờ trời Brahma Một Trăm Ngàn an trú 


quyết tâm bao trùm thấm đẫm hệ thế giới của một trăm ngàn thế giới, và 
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vị ấy an trú quyết tâm bao trùm thấm đẫm những chúng sinh đã tái sinh ở 
đó. 

“Giống như một món trang sức làm từ vàng tinh nhất, được luyện khéo 
léo trong lò nung bởi một người thợ vàng khôn khéo, nằm trên vải gắm đỏ 
thì luôn tỏa sáng, phát sáng, và chiếu sáng; cũng giống như vậy, vị trời 
Brahmã Một Trăm Ngàn an trú quyết tâm bao trùm thắm đẫm hệ thế giới 
của một trăm ngàn thế giới, và vị ấy an trú quyết tâm bao trùm thâm đẫm 
những chúng sinh đã tái sinh ở đó. Tỳ kheo đó nghĩ: “Mong rằng, khi thân 
tan rã, sau khi chết, ta có thể tái sinh trong chỗ của trời Brahmäa Một Trăm 
Ngàn!°—Người đó cô định tâm mình về điều đó ... sẽ dẫn đến sự tái sinh 
của người đó ở đó. Này các Tỳ kheo, đây là con đường, là đường đi dẫn 
tới sự tái sinh ở đó. 

19.—32. “Lại nữa, một Tỳ kheo có được niềm-tin ... và trí-tuệ. Người đó 


113 ... (¡) những thiên thần 


nghe rằng (b) (0) những thiên thần phát quang 
phát quang hạn lượng (thiểu quang thiên) ... (ii) những thiên thần phát 
quang vô lượng (vô lượng quang thiên) ... (ii) những thiên thần phát 
quang thành dòng (quang âm thiên) ... (0) những thiên thần có hào quang 
(như hào quang xung quanh đầu) ... (iv) những thiên thần có hảo quang 
hạn lượng (thiểu tịnh thiên)... (v) những thiên thần có hào quang vô 
lượng (vô lượng tịnh thiên) ... (vi) những thiên thần có hào quang chói lọi 
(biến tịnh thiên)... (vii) những thiên thần có phúc quả lớn (quảng quả 
thiên) ... (e) (¡) những thiên thần ở cõi trời bền chắc (vô đọa thiên) [aviha] 
... (1) những thiên thần ở cõi trời tịch tịnh (vô phiền thiên) [a/appa]... 
(11) những thiên thần ở cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) [suđdđassa, dành 
cho những bậc thánh Bắt-laï] ... (¡v) những thiên thần ở cõi trời quang 
đãng (thiện kiến thiên) [sưđassï] ... (v) những thiên thần ở cõi trời tối cao 
(vô song thiên, sắc cứu kính thiên) [akanirha] là sống thọ, đẹp đế, và 
hưởng được hạnh phúc lớn lao. Tỳ kheo đó nghĩ: “Mong rằng, khi thân tan 
rã, sau khi chết, ta có thể tái sinh trong số những thiên thần ở cõi trời tối 
cao!—Người đó cỗ định tâm mình về điều đó ... sẽ dẫn đến sự tái sinh 


của người đó ở đó. Này các Tỳ kheo, đây là con đường, là đường đi dẫn 
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tới sự tái sinh ở đó. 

33.—36. “Lại nữa, một Tỳ kheo có được niềm-tin ... và trí-tuệ. Người đó 
nghe rằng (đ) (¡) những thiên thần thuộc cảnh xứ không-gian vô biên 
(không vô biên xú) ... (1) những thiên thần thuộc cảnh xứ thức vô biên 
(thức vô biên xứ) ... (11) những thiên thần thuộc cảnh xứ không-có-gì (vô 
sở hữu xứ) ... (iv) những thiên thần thuộc cảnh xứ không có nhận-thức 
cũng không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ) là 
sống thọ, đẹp đẽ, và hưởng được hạnh phúc lớn lao. Tỳ kheo đó nghĩ: 
“Mong rằng, khi thân tan rã, sau khi chết, ta có thể tái sinh trong số những 
thiên thần thuộc cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn 
nhận-thức!?—Người đó cô định tâm mình về điều đó, quyết định theo điều 
đó, tu dưỡng nó. Những ý nguyện này và sự an trú này của người đó, khi 
được tu tập và tu dưỡng như vậy, sẽ dẫn đến sự tái sinh của người đó ở đó. 


Này các Tỳ kheo, đây là con đường, là đường đi dẫn tới sự tái sinh ở đó. 


37. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có được niềm-tin, giới- 
hạnh, sự học-hiều, sự bố-thí, và trí-tuệ. Người đó nghĩ: “Mong rằng, bằng 
cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này tôi có 
thê chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận)!—Và bằng 
cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này người 
đó chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm và sự giải-thoát nhờ 
trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt ô-nhiễm. Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo này không 
còn tái-sinh ở bất cứ nơi nào nữa.”1139 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng vả vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 
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Chương 3 


Chương “Tánh Không” 


(Sufñña1a-vagga) 
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121. TIỂU KINH VỀ TÁNH KHÔNG (x) 


(Chlasuññata Sutia) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthï (Xá- 
vệ), trong Khu Vườn Phía Đông trong Lâu Đài của Mẹ của Migära. 


2. Lúc đó, vào buổi cuôi chiều, Ngài Änanda ra khỏi chỗ thiền, đên gặp 
đức Thê Tôn, sau khi kính chào đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và 
thưa với đức Thê Tôn: 


3. “Thưa Thế Tôn, trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích- 
Ca (Sakya), ở một thị trấn của những người Thích-Ca tên là thị trần 
Nagaraka. Ở đó, thưa Thế Tôn, con đã nghe và học được từ chính miệng 
đức Thế Tôn như vây: “Này Änanda, giờ ta thường an trú trong sự trông- 
không (trạng thái tánh không).°!!°7 Thưa Thế Tôn, có phải con đã nghe 
đúng, đã học đúng, đã chú tâm đúng, đã nhớ đúng, hay không?” 


“Chắc chắc là vậy, này Änanda, thầy đã nghe đúng, đã học đúng, đã 
chú tâm đúng, đã nhớ đúng. Cũng giống trước kia, này Änanda, giờ ta 
cũng thường an trú trong sự trống-không. 


4. “Này Änanda, giống như Lâu Đài của Mẹ của Migãra này là không 
có vol, trâu bò, ngựa, và ngựa cái, không có vàng và bạc, không có hội 
chúng đàn ông và phụ nữ, và chỉ có duy nhất một sự không trống-không, 
được gọi là, sụ duy-nhất tùy thuộc vào Tăng Đoàn những Tỳ kheo. 


(1) “Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo—không chú tâm (vô tác ý) tới 
'nhận-thức (tưởng) về làng”, không chú tâm tới “nhận-thức về người ta'—— 
chỉ chú tâm tới sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về rừng'.!!8 Tâm 
người đó nhập vào “nhận-thức về rừng” (lâm tưởng) đó và nó đạt được 
(tích được) niềm-tin, sự ôn-định, và sự kiên-định. Người đó hiểu như vầy: 
“Mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức về làng” mà có: chúng 
không có mặt ở đây; mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức về 


người ta` mà có: chúng không có mặt ở đây. Chỉ có một lượng sự quấy 
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nhiễu này, được gọi là, sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về 


rừng.” 


Người đó hiểu: “Vùng [trường] nhận-thức này là không-có 
(trống vắng) “'nhận-thức về làng”; vùng nhận-thức này là không-có “nhận- 
thức về người ta. Chỉ có mặt sự không trống-không này, được gọi là, sự 
duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về rừng'." Như vậy người đó coi đó là 
sự trống vắng “thứ không có ở đó”, nhưng đối với “thứ có ở đó” người đó 
hiểu nó có mặt như vầy: “Thứ này có mặt." Như vậy, này Änanda, đây là 
sự đột phá nguyên chất, không lệch lạc (không điên đảo), tính khiết của 
người đó vào tánh-không. 


5. (2) “Lại nữa, này Ananda, một Tỳ kheo—không chú tâm (vô tác ý) 
tới 'nhận-thức về người ta', không chú tâm tới 'nhận-thức về rừng”—chú 
tâm tới sự duy-nhất tùy thuộc vào đất."! Tâm của người đó nhập vào 
'nhận-thức về đất” (địa tưởng) đó và nó đạt được niềm-tin, sự ôn-định, và 
sự kiên-định. Giống như bộ da của một con bò không còn nếp gấp sau khi 
được kéo căng bởi một trăm cái chốt ghim; cũng giống như vậy, một Tỳ 
kheo—không chú tâm tới bất kỳ rãnh sâu hay lỗ trũng nào trên mặt đất, 
tới những sông hay suối, tới những dải đất toàn gai gốc, tới những núi non 
và đồng bằng—chỉ chú tâm tới “nhận-thức về đất”. Tâm của người đó 
nhập vào “nhận-thức về đất” đó và nó đạt được niềm-tin, sự ôn-định, và sự 
kiên-định. Người đó hiểu như vây: “Mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vảo 
“nhận-thức về người ta” mà có: chúng không có mặt ở đây; mọi sự quấy 
nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức về rừng" mà có: chúng không có mặt ở 
đây. Chỉ có một lượng sự quấy nhiễu này, được gọi là, sự duy-nhất tùy 
thuộc vào “nhận-thức về đất”. Người đó hiểu: “Vùng nhận-thức này là 
không-có “nhận-thức về làng'; vùng nhận-thức này là không-có “nhận- 
thức về người ta. Chỉ có mặt sự không trống-không này, được gọi là, sự 
duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về đất'.' Như vậy người đó coi đó là sự 
trống vắng “thứ không có ở đó”, nhưng đối với “thứ có ở đó” người đó hiểu 
nó có mặt như vầy: “Thứ này có mặt.” Như vậy, này Änanda, đây là sự đột 
phá nguyên chất, không lệch lạc, tinh khiết của người đó vào tánh-không. 


6. (3) “Lại nữa, này Ananda, một Tỳ kheo—không chú tâm tới “nhận- 
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thức về rừng”, không chú tâm tới “nhận-thức về đất—chỉ chú tâm tới sự 
duy-nhất tùy thuộc vào nhận-thức về không vô biên xứ [cảnh xứ của 
không gian vô biên].!!*' Tâm của người đó nhập vào “nhận-thức về không 
vô biên xứ" đó và nó đạt được niềm-tin, sự ôổn-định, và sự kiên-định. 
Người đó hiểu như vầy: “Mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức về 
rừng” mà có: chúng không có mặt ở đây; mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào 
nhận-thức về đất mà có: chúng không có mặt ở đây. Chỉ có một lượng sự 
quấy nhiễu này, được gọi là, sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về 
không vô biên xứ”. Người đó hiểu: “Vùng nhận-thức này là không-có 
'nhận-thức về rừng'; vùng nhận-thức này là không-có nhận-thức về đất. 
Chỉ có mặt sự không trống-không này, được gọi là, sự duy-nhất tùy thuộc 
vào “nhận-thức về không vô biên xứ'." Như vậy người đó coi đó là sự 
trống văng “thứ không có ở đó”, nhưng đối với “thứ có ở đó” người đó hiểu 
nó có mặt như vầy: “Thứ này có mặt.” Như vậy, này Änanda, đây là sự đột 


phá nguyên chất, không lệch lạc, tinh khiết của người đó vào tánh-không. 


7. (4) “Lại nữa, này Ananda, một Tỳ kheo—không chú tâm tới “nhận- 
thức về đất”, không chú tâm tới 'nhận-thức về không vô biên xứ'—chỉ chú 
tâm tới sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về thức vô biên xứ” [cảnh 
xứ của thức vô biên]. Tâm người đó nhập vào “nhận-thức về thức vô biên 
xứ" đó và nó đạt được niềm-tin, sự ổn-định, và sự kiên-định. Người đó 
hiểu như vầy: “Mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức về đất” mà có: 
chúng không có mặt ở đây; mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức 
về không vô biên xứ” mà có: chúng không có mặt ở đây. Chỉ có một lượng 
sự quấy nhiễu này, được gọi là, sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về 
thức vô biên xứ”. Người đó hiểu: “Vùng nhận-thức này là không-có 
'nhận-thức về đất”; vùng nhận-thức này là không-có “nhận-thức về không 
vô biên xứ”. Chỉ có mặt sự không trống-không, được gọi là, sự duy-nhất 
tùy thuộc vào “nhận-thức về thức vô biên xứ.” Như vậy người đó coi đó 
là sự trống vắng “thứ không có ở đó°, nhưng đối với “thứ có ở đó' người 
đó hiểu nó có mặt như vầy: “Thứ này có mặt.` Như vậy, này Änanda, đây 


là sự đột phá nguyên chất, không lệch lạc, tỉnh khiết của người đó vào 
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tánh-không. 


§. (5) “Lại nữa, này Ananda, một Tỳ kheo—không chú tâm tới “nhận- 
thức về không vô biên xứ”, không chú tâm tới 'nhận-thức về thức vô biên 
xứ —chỉ chú tâm tới sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về vô sở hữu 
xứ” [cảnh xứ không-có-øì|. Tâm người đó nhập vào “nhận-thức vỀ vô SỞ 
hữu xứ' đó và nó đạt được niềm-tin, sự ôn-định, và sự kiên-định. Người 
đó hiểu như vây: “Mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức về không 
vô biên xứ” mà có: chúng không có mặt ở đây; mọi sự quấy nhiễu tùy 
thuộc vào “nhận-thức về thức vô biên xứ” mà có: chúng không có mặt ở 
đây. Chỉ có một lượng sự quấy nhiễu này, được gọi là, sự duy-nhất tùy 
thuộc vào “nhận-thức về vô sở hữu xứ'.” Người đó hiểu: “Vùng nhận-thức 
này là không-có “nhận-thức về không vô biên xứ”; vùng nhận-thức này là 
không-có “nhận-thức về thức vô biên xứ”. Chỉ có mặt sự không trống- 
không, được gọi là, sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về vô sở hữu 
xứ”. Như vậy người đó coi đó là sự trống vắng “thứ không có ở đó', 
nhưng đối với “thứ có ở đó” người đó hiểu nó có mặt như vây: “Thứ này 
có mặt." Như vậy, này Änanda, đây là sự đột phá nguyên chất, không lệch 
lạc, tinh khiết của người đó vào tánh-không. 


0. (6) “Lại nữa, này Ananda, một Tỳ kheo—không chú tâm tới “nhận- 
thức về thức vô biên xứ”, không chú tâm tới 'nhận-thức về vô sở hữu 
xứ'—chỉ chú tâm tới sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về phi tưởng 
phi phi tưởng xứ" [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không 
còn nhận-thức ]. Tâm người đó nhập vảo “nhận-thức về phi tưởng phi phi 
tưởng xứ vô sở hữu xứ” đó và nó đạt được niềm-tin, sự ôổn-định, và sự 
kiên-định. Người đó hiểu như vây: “Mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào 
'nhận-thức về thức vô biên xứ” mà có: chúng không có mặt ở đây; mọi sự 
quấy nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức về vô sở hữu xứ” mà có: chúng 
không có mặt ở đây. Chỉ có một lượng sự quấy nhiễu này, được gọi là, sự 
duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về phi tưởng phi phi tưởng xứ'”.` Người 
đó hiểu: “Vùng nhận-thức này là không-có “nhận-thức về thức vô biên 


xứ”; vùng nhận-thức này là không-có “nhận-thức về vô sở hữu xứ”. Chỉ có 
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mặt sự không trống-không, được gọi là, sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận- 
thức về phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Như vậy người đó coi đó là sự trống 
văng “thứ không có ở đó”, nhưng đối với “thứ có ở đó” người đó hiểu nó 
có mặt như vây: “Thứ này có mặt.” Như vậy, này Änanda, đây là sự đột 


phá nguyên chất, không lệch lạc, tinh khiết của người đó vào tánh-không. 


10. (7) “Lại nữa, này Ananda, một Tỳ kheo—không chú tâm tới nhận- 
thức về vô sở hữu xứ, không chú tâm tới nhận-thức về phi tưởng phi phi 
tưởng xứ—chỉ chú tâm tới sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về sự 
định-tâm vô dấu hiệu của tâm' [vô tướng định]. Tâm người đó nhập vào 
“nhận-thức về sự định-tâm vô dấu hiệu của tâm” đó và nó đạt được niềm- 
tin, sự ốn-định, và sự kiên-định. Người đó hiểu như vây: “Mọi sự quấy 
nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức về vô sở hữu xứ” mà có: chúng không có 
mặt ở đây; mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào “nhận-thức về phi tưởng phi 
phi tưởng xứ” mà có: chúng không có mặt ở đây. Chỉ có một lượng sự 
quấy nhiễu này, được gọi là, sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về sự 
định-tâm vô dấu hiệu của tâm'." Người đó hiểu: “Vùng nhận-thức này là 
không-có “nhận-thức về vô sở hữu xứ”; vùng nhận-thức này là không-có 
'nhận-thức về phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Chỉ có mặt sự không trống- 
không, được gọi là, sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về sự định-tâm 
vô dấu hiệu của tâm.” Như vậy người đó coi đó là sự trống vắng “thứ 
không có ở đó”, nhưng đối với “thứ có ở đó” người đó hiểu nó có mặt như 
vây: “Thứ này có mặt.” Như vậy, này Änanda, đây là sự đột phá nguyên 
chất, không lệch lạc, tinh khiết của người đó vào tánh-không. 


11. (8) “Lại nữa, này Ananda, một Tỳ kheo—không chú tâm tới “nhận- 
thức về vô sở hữu xứ”, không chú tâm tới 'nhận-thức về phi tưởng phi phi 
tưởng xứ —chỉ chú tâm tới sự duy-nhất tùy thuộc vào “nhận-thức về Sự 
định-tâm vô dấu hiệu của tâm' [vô tướng định].!!'2 Tâm người đó nhập 
vào “nhận-thức về sự định-tâm vô dấu hiệu của tâm' đó và nó đạt được 
niềm-tin, sự ôn-định, và sự kiên-định. Người đó hiểu như vây: “Mọi sự 
quấy nhiễu tùy thuộc vào nhận-thức về vô sở hữu xứ mà có: chúng không 


có mặt ở đây; mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào nhận-thức về phi tưởng phi 
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phi tưởng xứ mà có: chúng không có mặt ở đây. Chỉ có một lượng sự quấy 
nhiễu này, được gọi là, sự quấy nhiễu nối kết với sáu xứ [sáu cơ-sở cảm 
nhận] vốn tùy thuộc vào thân này và bị điều-kiện bởi sự sống.” Người đó 
hiểu: “Vùng nhận-thức này là không-có nhận-thức về vô sở hữu xứ; vùng 
nhận-thức này là không-có nhận-thức về phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chỉ 
có mặt sự không trồng-không, được gọi là, sự quấy nhiễu nối kết với sáu 
xứ vốn tùy thuộc vào thân này và bị điều-kiện bởi sự sống.” Như vậy 
người đó coi đó là sự trống vắng “thứ không có ở đó”, nhưng đối với “thứ 
có ở đó” người đó hiểu nó có mặt như vầy: “Thứ này có mặt." Như vậy, 
nảy Änanda, đây là sự đột phá nguyên chất, không lệch lạc, tỉnh khiết của 
người đó vào tánh-không. 

12. (9) “Lại nữa, này Ananda, một Tỳ kheo—không chú tâm tới nhận- 
thức về vô sở hữu xứ, không chú tâm tới nhận-thức về phi tưởng phi phi 
tưởng xứ —chỉ chú tâm tới sự duy-nhất tùy thuộc vào sự “nhận-thức về sự 
định-tâm vô dấu hiệu của tâm" [vô tướng định]. Tâm người đó nhập vào 
“nhận-thức về sự định-tâm vô dấu hiệu của tâm" đó và nó đạt được niềm- 
tin, sự ôn-định, và sự kiên-định. Người đó hiểu như vầy: “Sự định-tâm vô 
dấu hiệu của tâm' này là có điều-kiện (hữu vi) và được tạo ra một cách cố- 
ý (do tâm tư). Nhưng mọi thứ có điều-kiện và được tạo ra một cách cô-ý 
đều là vô-thường, là sẽ bị chấm dứt (có rồi mắt).°1!“3 Sau khi người đó biết 
và thấy như vậy, tâm người đó được giải-thoát khỏi ô-nhiễm của/do tham- 
dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm do/của sự hiện-hữu (hữu lậu) và khỏi ô-nhiễm 
do/của sự vô-minh (vô minh lậu). Sau khi tâm được giải-thoát, thì có sự- 
biết: Nó được giải-thoát”. Người đó hiểu: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh 
đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 

“Người đó hiểu như vây: “Mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào ô-nhiễm 
do/của tham-dục (dục lậu) mà có: chúng không có mặt ở đây; mọi sự quấy 
nhiễu tùy thuộc vào nhận-thức về ô-nhiễm do/của sự hiện-hữu (hữu lậu) 
mà có; mọi sự quấy nhiễu tùy thuộc vào nhận-thức về ô-nhiễm do/của sự 


vô-minh (vô minh lậu) mà có: chúng không có mặt ở đây. Chỉ có một 
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lượng sự quấy nhiễu này, được gọi là, sự quấy nhiễu nối kết với sáu xứ 
[sáu cơ-sở cảm nhận] là tùy thuộc vào thân này và bị điều-kiện bởi sự 
sống.” “Vùng nhận-thức này là không-có ô-nhiễm do/của tham-dục (dục 
lậu); vùng nhận-thức này không-có ô-nhiễm do/của sự hiện-hữu (hữu lậu); 
vùng nhận-thức này không-có ô-nhiễm do/của sự vô-minh (vô minh lậu). 
Chỉ có mặt sự không trống-không, được gọi là, sự quấy nhiễu nối kết với 
sáu xứ vốn tùy thuộc vào thân này và bị điều-kiện bởi sự sống.” Như vậy 
người đó coi đó là sự trống vắng “thứ không có ở đó”, nhưng đối với “thứ 
có ở đó” người đó hiểu nó có mặt như vầy: “Thứ này có mặt.' Như vậy, 
nảy Änanda, đây là sự đột phá nguyên chất, không lệch lạc, tỉnh khiết của 


người đó vào tánh-không, tôi cao và vô thượng.!14 


13. “Này Ananda, những tu sĩ (sa-môn) và bà-la-môn nào trong quá 
khứ đã chứng nhập và an trú trong sự trống-không tinh khiết, tối cao (cao 
nhất, tối thượng), vô thượng (không còn bị vượt trên), tất cả họ đều đã 
chứng nhập và an trú trong chính sự trống-không tinh kiết, tôi cao, vô 
thượng này. Những tu sĩ và bà-la-môn nảo trong tương lai sẽ chứng nhập 
và an trú trong sự trống-không tinh khiết, tối cao, vô thượng, tất cả họ đều 
sẽ chứng nhập và an trú trong chính sự trống-không tỉnh kiết, tối cao, vô 
thượng này. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong hiện tại chứng nhập và an 
trú trong sự trống-không tinh khiết, tối cao, vô thượng, tất cả họ đều 
chứng nhập và an trú trong chính sự trống-không tinh kiết, tôi cao, vô 
thượng này. Bởi vậy, này Änanda, các thầy nên tu tập như vây: “Chúng ta 
sẽ chứng nhập và an trú trong sự trống-không tỉnh khiết, tối cao, vô 
thượng.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 
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122. ĐẠI KINH VẺ TÁNH KHÔNG 


(Chlasuññata Sutia) 


I. Tôi nghe như vày.!“Š Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ 
Thích-Ca (Sakya), ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá (được 
cúng dường bởi) Nigrodha. 


2 Lúc đó, vào buôi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Kapilavatthu để khất thực. Sau khi đã đi khất thực 
trong thành Kapilavatthu, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi 
ăn trưa, đức Thế Tôn đã đi an trú qua ngày trong khu trú ở của ông 
Kãlakhemaka người họ tộc Thích-Ca. Bấy giờ, vào lúc đó có nhiều chỗ 
nghỉ đã được dọn sẵn trong khu trú ở của ông Kã]Jakhemaka người họ tộc 
Thích-Ca.!!“° Sau khi đức Thế Tôn nhìn thấy điều này, đức Thế Tôn đã 
nghĩ: “Có nhiều chỗ nghỉ được dọn sẵn trong khu trú ở của ông 
Kãlakhemaka họ Thích-Ca. Vậy có nhiều Tỳ kheo sống ở đây không?” 


Bấy giờ, vào lúc đó ngài Änanda, cùng với nhiều Tỳ kheo, đang bận 
may cà sa ở khu trú ở của ông Ghãtã người họ tộc Thích-Ca. Rồi, vào buồi 
cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ an trú và đi đến khu trú ở của ông 
Ghãtã họ Thích-Ca. Ở đó đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn 


sẵn và hỏi thầy Änanda: 


“Này Änanda, có nhiều chỗ nghỉ trong khu trú ở của ông Kã|akhemaka 
họ Thích-Ca. Vậy có nhiều Tỳ kheo sống ở đó không?”!1# 


“Thưa Thế Tôn, nhiều chỗ nghỉ đã được dọn sẵn trong khu trú ở của 
ông Kaãlakhemaka họ Thích-Ca. Có nhiều Tỳ kheo đang sống ở đó. Thưa 


Thế Tôn, hiện giờ là thời gian chúng con đang may cà sa.”1148 


3. “Này Ananda, một Tỳ kheo không tỏa sáng bởi sự thích thú sự nhóm 
hội, bởi sự vui thích sự nhóm hội, bởi sự tận tụy chỉ lo sự nhóm hội, bởi 
sự vui mừng với sự nhóm hội. Thật vậy, này Änanda, không thể nào một 


Tỳ kheo thích thú sự nhóm hội, vui thích sự nhóm hội, tận tụy chỉ lo sự 
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nhóm hội, vui mừng với sự nhóm hội, mà sẽ có thể, tùy theo ý mình, 
không khó khăn hay rắc rối gì, đạt được niềm hạnh phúc của sự từ-bỏ, 
niềm hạnh phúc của sự tách-ly (ân dật), niềm hạnh phúc của sự giác- 
ngộ.!!' Nhưng có thể trông đợi răng, khi một Tỳ kheo sống một-mình, 
lánh lui khỏi nhóm hội, thì người đó sẽ có thể, tùy theo ý mình, không khó 
khăn hay rắc rối gì, đạt được niềm hạnh phúc của sự từ-bỏ, niềm hạnh 
phúc của sự tách-ly, niềm hạnh phúc của sự giác-nsộ. 


4 “Thật vậy, này Änanda, không thể nào một Tỳ kheo thích thú sự 
nhóm hội, vui thích sự nhóm hội, tận tụy chỉ lo sự nhóm hội, vui mừng 
với sự nhóm hội, mà sẽ có thê chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát 
của tâm tạm thời và khoan khoái hay [sự giải-thoát của tâm] mãi mãi và 
bất lây chuyển.!!° Nhưng có thể trông đợi rằng, khi một Tỳ kheo sống 
một-mình, lánh lui khỏi nhóm hội, thì người đó sẽ có thể chứng nhập và 
an trú trong sự giải-thoát của tâm tạm thời và khoan khoái và [sự giải- 


thoát của tâm] mãi mãi và bất lây chuyền. 


5. “Này Änanda, ta không thấy một loại sắc-thân nào từ sự thay đổi và 
biến đổi của nó không làm khởi sinh sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng trong một người tham muốn (nhục dục) vì nó và 
thích thú nó. 


6 “Tuy nhiên, này Ananda, có sự an trú này được phát minh bởi Như 
Lai, đó là: chứng nhập và an trú trong sự trống-không ở bên trong bằng 
cách không chú-tâm (vô tác ý) tới tất cả những dấu-hiệu (hình tướng)."Š! 
Nếu, trong khi Như Lai đang an trú như vầy, có những người đến thăm là 
những Tỳ kheo hoặc những Tỳ kheo ni, những đệ tử tại gia nam hay đệ tử 
tại gia nữ, những vua chúa hay quan triều, những người giáo phái khác 
hay những đệ tử của họ, thì với một cái tâm ngã về hướng tách-ly (ấn dật), 
thu mình (thu tâm), vui thích sự từ bỏ (xuất ly), và tất cả đã dẹp bỏ những 
thứ là cơ sở cho những ô-nhiễm, thì Như Lai sẽ luôn nói chuyện với họ 


theo kiêu như đuổi họ đi vậy. 


1. “Bởi vậy, này Ananda, nêu một Tỳ kheo mong muôỗn: “Mong rắng tôi 
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chứng nhập và an trú trong sự trống-không ở bên trong”, thì người đó nên 
ốn-định cái tâm ở bên trong, làm yên-lặng nó, đưa nó đến sự duy-nhất 
(nhất-điểm) và tập-trung (định) nó. Và theo cách nào người đó ôn-định cái 
tâm ở bên trong, làm yên-lặng nó, đưa nó đến sự duy-nhất và tập-trung 
(định) nó? 


§ (1) “Ở đây, này Änanda: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ... tầng thiền định thứ 
hai (Nhị thiền) ... tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... tầng thiền định 
thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự 
chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. Đó là cách một Tỳ 
kheo ôổn-định cái tâm ở bên trong, làm yên-lặng nó, đưa nó đến sự duy- 
nhất và tập-trung (định) nó. 


9 (2) “Rồi người đó dành sự chú-tâm tới tánh-không ở bên trong. 52 


Trong khi người đó dành sự chú-tâm tới tánh-không ở bên trong, tâm 
người đó không nhập vào sự trống-không ở bên trong, cũng không đạt 
được niễm-tin, sự ổn-định, và sự quyết-định. Khi tình trạng như vậy, 
người đó hiểu rằng: “Trong khi ta đang dành sự chú-tâm tới tánh-không ở 
bên trong, tâm ta không nhập vào sự trồng-không ở bên trong, cũng không 
đạt được niềm-tin, sự ôn-định, và sự quyết-định.) Theo cách này là người 


đó có sự rõ-biêt hoàn toàn về tình trạng đó. 


“Người đó dành sự chú-tâm tới tánh-không ở bên ngoài ... Người đó 
dành sự chú-tâm tới tánh-không ở bên trong và bên ngoài ... Người đó 
dành sự chú-tâm tới sự bắt-động (sự bất lay động, không còn động 
chuyền).!!Š3 Trong khi người đó dành sự chú-tâm tới sự bắt-động, tâm 
người đó không nhập vào tánh-không ở bên trong, cũng không đạt được 
niềm-tin, sự ôn-định, và sự quyết-định. Khi tình trạng như vậy, người đó 
hiểu răng: “Trong khi ta đang dành sự chú-tâm tới tánh-không ở bên trong, 
tâm ta không nhập vào tánh-không ở bên trong, cũng không đạt được 


niêm-tin, sự ôn-định, và sự quyêt-định.” Theo cách này là người đó có sự 
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rõ-biết hoàn toàn về tình trạng đó. 


I0. (3) “Rồi Tỳ kheo đó nên ốn-định tâm của mình ở bên trong, làm yên- 
lặng nó, đưa nó đến sự duy-nhất, và tập-trung (định) nó trên cùng dấu- 
hiệu của sự định-tâm như trước đó.!'Š“ Rồi người đó dành sự chú-tâm tới 
tánh-không ở bên trong. Trong khi người đó dành sự chú-tâm tới tánh- 
không ở bên trong, tâm người đó nhập vào tánh-không ở bên trong và đạt 
được niễm-tin, sự ổn-định, và sự quyết-định. Khi tình trạng như vậy, 
người đó hiểu rằng: “Trong khi ta đang dành sự chú-tâm tới tánh-không ở 
bên trong, tâm ta nhập vào tánh-không ở bên trong và đạt được niềm-tin, 
sự ốn-định, và sự quyết-định.) Theo cách này là người đó có sự rõ-biết 


hoàn toàn về tình trạng đó. 


“Người đó dành sự chú-tâm tới tánh-không ở bên ngoài ... Người đó 
dành sự chú-tâm tới tánh-không ở bên trong và bên ngoài ... Người đó 
dành sự chú-tâm tới sự bắt-động, tâm người đó nhập vào sự bắt-động và 
đạt được niềm-tin, sự ôn-định, và sự quyết-định. Khi tình trạng như vậy, 
người đó hiểu rằng: “Trong khi ta đang dành sự chú-tâm tới sự bất-động, 
tâm ta nhập vào sự bất-động và đạt được niềm-tin, sự ốn-định, và sự 
quyết-định.” Theo cách này là người đó có sự rõ-biết hoàn toàn về tình 
trạng đó. 


II. (4) “Khi một Tỳ kheo an trú như vậy, nếu tâm người đó ngã hướng 
sự đi, thì người đó đi, nghĩ rằng: “Trong khi ta đang bước đi như vầy, sẽ 
không có những trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-khát (tham) và sự 
buôn-phiền (ưu) vây bám ta.” Theo cách này là người đó có sự rõ-biết về 
tình trạng đó. Và khi một Tỳ kheo an trú như vậy, nếu tâm người đó ngã 
hướng sự ngồi, thì người đó ngồi ... Nếu tâm người đó ngã hướng sự 
đứng, thì người đó đứng ... Nếu tâm người đó ngã hướng sự nằm, thì 
người đó năm, nghĩ rằng: “Trong khi ta đang nằm như vây, sẽ không có 
những trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-khát (tham) và sự buôn- 
phiền (ưu) vây bám ta.” Theo cách này là người đó có sự rõ-biết về tình 
trạng đó. 
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I. (5) “Khi một Tỳ kheo an trú như vậy, nếu tâm người đó ngã hướng 
nói chuyện, thì người đó nhất quyết: “Sự nói chuyện như vầy là thấp 
nhược, thô tục, thô tế, không thánh thiện, không ích lợi, và nó không dẫn 
tới sự giác-ngộ và Niết-bàn, đó là: sự nói chuyện về những vua chúa, trộm 
cướp, quan chức, quân đội, những nguy hiểm, những trận chiến, thức ăn, 
thức uống, quần áo, giường chiếu, vòng hoa, dầu thơm, họ hàng, xe cộ, 
làng xóm, thị trấn, thành phố, xứ sở, những phụ nữ, những anh hùng, 
đường xá, giếng nước, người chết, những thứ lặt vặt, nguồn gốc thế gian, 
nguồn gốc biển cả, những này là vậy hay những kia là không vậy: sự nói 
chuyện như vậy ta sẽ không nói.” Theo cách này là người đó có sự rõ-biết 
hoàn toàn về tình trạng đó. 


“Nhưng người đó nhất quyết: “Sự nói chuyện như vây là về sự thanh- 
tây bản thân, là giúp cho sự buông-bỏ của cái tâm, và nó dẫn tới sự hoàn 
toàn tỉnh-ngộ [không còn mê-đắm], sự chán-bỏ, sự chắm-dứt, sự bình-an, 
trí-biẾt trực tiếp, Sự giác-ngộ, và Niết-bàn, đó là: sự nói chuyện về sự ít 
ham-muốn (thiêu dục), về sự biết hài-lòng (tri túc), sự tách-ly (ấn dật), sự 
lánh xa nhóm hội, sự phát khởi nỗ-lực (tinh tần), giới-hạnh, sự định-tâm, 
trí-tuệ, sự giải-thoát, trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát: sự nói chuyện 
như vậy ta sẽ nói." Theo cách này là người đó có sự rõ-biết hoàn toàn về 
tình trạng đó. 


l3. (6) “Khi một Tỳ kheo an trú như vậy, nếu tâm người đó ngã hướng 
sự nghĩ, thì người đó nhất quyết: “Những ý nghĩ như vây là thấp nhược, 
thô tục, thô tế, không thánh thiện, không ích lợi, và nó không dẫn tới sự 
giác-ngộ và Niết-bàn, đó là: những ý nghĩ về tham-dục, những ý nghĩ về 
sự ác-ý, những ý nghĩ về sự hung-dữ: những ý nghĩ như vậy ta không 


nghĩ." Theo cách này là người đó có sự rõ-biết hoàn toàn về tình trạng đó. 


“Nhưng người đó nhất quyết: 'Những ý nghĩ như vầy là thánh thiện và 
mang tính giải thoát, và nó dẫn dắt người tu tu tập đúng theo chúng đi đến 
sự hoàn toàn diệt-khô, đó là: những ý nghĩ về sự từ-bỏ (không tham-dục), 
những ý nghĩ về sự không ác-ý, những ý nghĩ về sự không hung-dữ: 
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những ý nghĩ như vậy ta sẽ nghĩ.” Theo cách này là người đó có sự rõ-biết 
hoàn toàn về tình trạng đó. 


4. (7) “Này Ananda, có năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc) này.!!°Š 


Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng 
ước, đáng yêu, dễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục 
dục. Những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được 
nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những thứ 
hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là 


năm dây khoái-lạc giác quan. 


l5. “Ở đây một Tỳ kheo nên thường trực xem xét lại tâm mình như vầy: 
“Có sự phấn khích nào của tâm liên quan cơ sở nào trong số năm dây 
khoái-lạc giác quan từng khởi sinh trong ta hay không? Nếu, khi xem xét 
lại tâm mình, một Tỳ kheo hiểu rằng: “Có sự phấn khích của tâm liên quan 
một cơ sở trong số năm dây khoái-lạc giác quan khởi sinh trong ta', thì 
người đó hiểu: “Tham-muốn và nhục-dục đối với năm dây khoái-lạc giác 
quan chưa được trừ bỏ trong ta.” Theo cách này là người đó có sự rõ-biết 
hoàn toàn về tình trạng đó. Nhưng nếu, khi xem xét lại tâm mình, Tỳ kheo 
đó hiểu rằng: “Không có sự phấn khích nào của tâm liên quan cơ sở nảo 
trong số năm dây khoái-lạc giác quan từng khởi sinh trong ta”, thì người 
đó hiểu: “Tham-muốn và nhục-dục đối với năm dây khoái-lạc giác quan 
được trừ bỏ trong ta.” Theo cách này là người đó có sự rõ-biết hoàn toàn 
về tình trạng đó. (đã điệt tham-dục) 


l6 “Này Änanda, có năm uân bị [tác động bởi sự] dính-chấp này (năm 
uấn chấp thủ, năm thủ uẫn),'Š° đối với chúng một Tỳ kheo nên an trú 
quán sát sự lên và xuống như vây: “Này là thân-sắc, này là sự khởi sinh 
của thân-sắc, này là sự biến diệt của sắc; này là cảm-giác .... này là nhận- 
thức .... này là những sự tạo-tác cô ý .... này là thức, này là sự khởi sinh 


của thức, này là sự biên diệt của thức. 


Ứ. “Khi người đó an trú quán sát sự lên và xuông trong năm uân bị 
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dính-chấp, sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây) dựa trên năm uân bị dính-chấp được 
trừ bỏ trong người đó. Khi tình trạng là vậy, người đó hiểu: “Sự tự-ta dựa 
trên năm uân bị dính-chấp được trừ bỏ trong ta.ˆ Theo cách này là người 


đó có sự rõ-biết hoàn toàn về tình trạng đó. (đã điệt ngã-mạn) 


I§. “Những trạng thái này là hoàn toàn thiện lành và có kết quả thiện 
lành; chúng là thánh thiện, siêu thế, và không thể tiếp cận được bởi Ác 
Ma. 


J9. (8) “Này Änanda, thầy nghĩ sao? Có gì tốt mà một đệ tử thấy rằng 
mình phải tìm kiếm sự ở-gần (quanh quân) Vị Thầy ngay cả khi bị (thầy) 
đuổi đi?” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


2) “Này Änanda, một đệ tử không nên tìm kiếm sự ở-gần Vị Thầy chỉ 
vì để được nghe những bài thuyết giảng, những bài kệ, và những sự giảng 
giải. Vì sao vậy? Này Änanda, qua thời gian dài các thầy đã học những 
giáo lý, đã ghi nhớ chúng, đã tụng đọc chúng bằng miệng, đã xem xét 
chúng bằng tâm, đã thâm nhập chúng bằng chánh kiến rồi còn gì! Nhưng, 
riêng sự nói chuyện như vây là về sự thanh-tây bản thân, là giúp cho sự 
buông-bỏ của cái tâm và nó dẫn tới sự hoản toàn tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự 
chắm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, và Niết-bàn, đó là: sự 
nói chuyện về sự ít ham-muốn (thiểu dục), về sự biết hài-lòng (tri túc), sự 
tách-ly (ấn dật), sự lánh xa nhóm hội, sự phát khởi nỗ-lực (tỉnh tấn), giới- 
hạnh, sự định-tâm, trí-tuệ, sự giải-thoát, trí-biết và tầm-nhìn của SỰ glải- 
thoát: vì để nghe những sự nói chuyện như vậy nên một đệ tử mới nên tìm 
kiếm sự ỏ-gần Vị Thầy ngay cả khi bị (thầy) đuổi đi. 

2l. (9) “Chính vì sự như vậy, này Ananda, nên sự đảo ngược của một 
người thầy có thể xảy ra, sự đảo ngược của một học trò có thể xảy ra, và 


sự đảo ngược của một người đang sống đời sống tâm linh (thánh thiêng: 
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phạm hạnh) có thể xảy ra. !!Š7 


2 (1) “Và theo cách nào sự đảo ngược của một người thầy có thê xảy 
ra? Ở đây có người thầy lánh về một nơi trú ở tách ly (ân dật): như trong 
rừng, dưới gốc cây, trên núi, trong khe núi, trong hang động ngang sườn 
núi, trong nghĩa địa, trong khu rừng già, chỗ ngoài trời, chỗ đống rơm. 
Trong khi người đó sống thu mình (lánh lui) như vậy, những bả-la-môn và 
những gia chủ từ thành thị và thôn quê đến thăm người đó, và kết quả là 
người đó bị tán lạc, trở nên đầy tham-muốn, quy lụy theo dục-vọng, và 
quay lại sự sống xa hoa. Người thầy này được nói là đã bị đảo ngược bởi 
sự đảo ngược của người thầy. Người đó đã bị đánh gục bởi những trạng 
thái xấu ác bất thiện vốn làm ô nhiễm (cái tâm), đưa đến sự tái hiện-hữu, 
mang lại rắc rối, chín muỗi thành Sự khổ đau, và dẫn tới sự “sinh, già, 


chêt” sau đó. Đây là cách sự đảo ngược của một người thây xảy ra. 


23. (1) “Và theo cách nào sự đảo ngược của một học trò xảy ra? Một 
học trò của một người thầy, noi gương người thầy lánh về một nơi trú ở 
tách ly (ân dật): như trong rừng ... chỗ đống rơm. Trong khi người đó 
sống thu mình (lánh lui) như vậy, những bả-la-môn và những gia chủ từ 
thành thị và thôn quê đến thăm người đó, và kết quả là người đó bị tán lạc, 
trở nên đầy tham-muốn, quy lụy theo dục-vọng, và quay lại sự sống xa 
hoa. Học trò này được nói là đã bị đảo ngược bởi sự đảo ngược của học 
trò. Người đó đã bị đánh gục bởi những trạng thái xấu ác bất thiện vốn 
làm ô nhiễm (cái tâm), đưa đến sự tái hiện-hữu, mang lại rắc rồi, chín 
muồi thành sự khổ đau, và dẫn tới sự “sinh, già, chết” sau đó. Đây là cách 


sự đảo ngược của một học trò xảy ra. 


21 (11) “Và theo cách nào sự đảo ngược của một người đang sống đời 
sống tâm linh có thể xảy ra? Ở đây Như Lai xuất hiện trong thế gian, là 
bậc đã tu thành (A-la-hán) và đã giác-ngộ toàn thiện (toàn giác), đã thành 
tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, 
bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của 


những người cân được thuân hóa, thây của những thiên thân và loài người, 
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bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn. Bậc ấy lánh về một nơi trú ở tách ly (ấn dật): 
như trong rừng ... chỗ đồng rơm. Trong khi bậc ấy sống thu mình (lánh 
lui) như vậy, những bả-la-môn và những gia chủ từ thành thị và thôn quê 
đến thăm bậc ấy, nhưng bậc ấy không bị tán lạc, không trở nên tham- 
muốn, không quy lụy theo dục-vọng, và không quay lại sự sống xa hoa. 
Nhưng một đệ tử của Vị Thầy noi gương Vị Thây lánh về một nơi trú ở 
tách ly (ân dật): như trong rừng ... chỗ đống rơm. Trong khi người đó 
sống thu mình (lánh lui) như vậy, những bà-la-môn và những gia chủ từ 
thành thị và thôn quê đến thăm người đó, và kết quả là người đó bị tán lạc, 
trở nên đầy tham-muốn, quy lụy theo dục-vọng, và quay lại sự sống xa 
hoa. Người đệ tử đang sống đời sống tâm linh như vậy được nói là đã bị 
đảo ngược bởi sự đảo ngược của người đang sống đời sống tâm linh. 
Người đó đã bị đánh gục bởi những trạng thái xấu ác bất thiện vốn làm ô 
nhiễm (cái tâm), đưa đến sự tái hiện-hữu, mang lại rắc rối, chín muỗi 
thành sự khổ đau, và dẫn tới sự “sinh, già, chết” trong tương lai. Đây là 
cách xảy ra sự đảo ngược của một người đang sống đời sống tâm linh. Và 
ở đây, này Änanda, sự đảo ngược của một người đang dẫn dắt đời sống 
tâm linh có một kết quả đau thương hơn, một kết quả cay đắng hơn, hơn 
cả sự đảo ngược của một người thầy và sự đảo ngược của một học trò, và 


nó thậm chí dẫn tới cảnh đọa đày (cõi dưới). !!Ê$ 


2. (10) “Bởi vậy, này Änanda, các thầy nên cư xử đối với ta bằng sự 
thân hữu, không bằng sự thù ghét. Điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc 
dài lâu cho các thầy. (¡) Và theo cách nào những đệ tử cư xử đối với Vị 
Thầy bằng sự thù ghét, không bằng sự thân hữu? Ở đây, này Änanda, vì 
bi-mẫn và tìm kiếm phúc-lợi cho những đệ tử, nên Vị Thầy đã chỉ dạy 
Giáo Pháp cho họ vì lòng bi-mẫn: “Đây là ích lợi của các thây, đây là hạnh 
phúc của các thầy.” Những đệ tử của vị thầy không muốn nghe hay để tai 
lắng nghe hay cố găng dụng tâm mình để hiểu; họ cứ lầm lỗi và quay lưng 
khỏi Giáo Pháp của Vị Thầy. Như vậy là cách những đệ tử cư xử đối với 
Vị Thầy bằng sự thù ghét, không phải bằng sự thân hữu. 


%. (1ñ) “Và theo cách nào những đệ tử cư xử với VỊ Thầy bằng sự thân 
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hữu, không bằng sự thù ghét? Ở đây, này Änanda, vì bi-mẫn và tìm kiếm 
phúc-lợi cho những đệ tử, nên Vị Thầy đã chỉ dạy Giáo Pháp cho họ vì 
lòng bi-mẫn: “Đây là ích lợi của các thầy, đây là hạnh phúc của các thầy. 
Những đệ tử của vị thầy muốn nghe và để tai lắng và cô gắng dụng tâm 
mình để hiểu; họ không lầm lỗi và không quay lưng khỏi Giáo Pháp của 
Vị Thầy. Như vậy là cách những đệ tử cư xử đối với Vị Thầy băng sự thân 
hữu, không phải bằng sự thù ghét. Điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc 
dài lâu cho các thầy. 

21. “Ta sẽ không đối xử với các thầy như người thợ gốm đối xử với đất 
sét ướt. Sau khi đã tái tục kiềm-chế các thầy, ta sẽ (tiếp tục) nói với các 
thầy, này Änanda. Sau khi đã tái tục khuyên-bảo các thầy, ta sẽ (tiếp tục) 
nói với các thầy, này Änanda. Lõi cây đã tốt sẽ đứng vững [với thử thách, 


sự kiêm tra].”1!52 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


123. KINH KỲ DIỆU VÀ TUYỆT VỜI 
(Acchariya-abbhita Sufta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc 


2. Bấy giờ có một số Tỳ kheo đang ngồi trong hội trường, ở đó họ đã 
cùng ngôi với nhau sau khi đã đi khất thực trong thành SãvatthI, sau khi 
trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, khi đó sự thảo luận này đã 
khởi sinh giữa họ: “Thật kỳ diệu, này các đạo hữu, thật tuyệt vời, là cách 
Như Lai là hùng mạnh và uy lực! Vì Như Lai có thể biết về những vị Phật 
trong quá khứ —là những người đã Bát-niết-bàn, đã cắt đứt [mớ hỗn độn 
của] sự phóng-tâm, đã bẻ gãy vòng quay (vòng nhân-duyên), đã chấm dứt 
vòng luân hồi (vòng sinh tử), và đã chính phục tất cả sự khổ— rằng đối với 
những bậc Thế Tôn đó sự-sinh là như vậy, tên của họ là như vậy, họ-tộc 
của họ là như vậy, đức-hạnh của họ là như vậy, trạng thái [sự định-tâm] 
của họ là như vậy, trí-tuệ của họ là như vậy, sự an-trú [trong những sự 


chứng đắc] là như vậy, sự giải-thoát của họ là như vậy.”!190 


Sau khi điều này được nói ra, Ngài Änanda đã nói với các Tỳ kheo: 
“Này các đạo hữu, những Như Lai là kỳ điệu và có những phẩm-chất tuyệt 
VỜI.” 

Tuy nhiên, sự thảo luận của họ đã bị gián đoạn, bởi vì đức Thế Tôn đã 
ra kjỏi chỗ thiền, đi đến hội trường, và ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn 
sẵn. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các Tỳ kheo, 
vì sự thảo luận gì mà các thầy đang ngồi cùng với nhau ở đây? Và sự thảo 
luận của các thầy là gì khi nó bị gián đoạn?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, chúng con đã trong hội trường này, chúng con 
đã gặp nhau sau khi đã đi khất thực trong thành Sãvatthĩ, sau khi trở về 
sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, khi đó sự thảo luận này đã khởi 
sinh giữa chúng con: “Thật kỳ diệu, này các đạo hữu ... sự giải-thoát của 


họ là như vậy.” Sau khi điêu này được nói ra, thây Änanda đã nói với các 
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Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, những Như Lai là kỳ diệu và có những phẩm- 
chất tuyệt vời." Thưa Thế Tôn, đây là sự thảo luận của chúng con đã bị 
gián đoạn sau khi đức Thế Tôn đã đến.” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Ananda: “Điều đó là như vậy, này 
Ananda, hãy giải thích đầy đủ hơn về những phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt 


vời của Như LaI.” 


3. [I1] “Thưa Thế Tôn, con đã nghe được và học được điều này từ 
miệng đức Thế Tôn: “Này Änanda, có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác) 
hoàn toàn, vị Bồ-tát xuất hiện trong cõi trời Đâu-suất [Tusita].°!!' Rằng 
có chánh-niệm và rõ-biết hoàn toàn vị Bồ-tát xuất hiện trong cõi trời Đâu- 
suất. Con nhớ điều này là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế 


Tôn. 


4. [2] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Có chánh-niệm và rõ-biết hoàn toàn, vị Bồ-tát ở lại trong cõi trời Đâu- 
suất." Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
đức Thế Tôn. 


5. [3] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Vị Bồ-tát ở lại cõi trời Đâu-suất hết tất cả tuổi thọ ở cõi đó.” Con nhớ 
điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

6. [4| “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Có chánh-niệm và rõ-biết hoàn toàn, VỊ Bồ-tát qua đời từ cõi trời Đâu- 
suất và hạ nhập vào thai mẹ (ở cõi người).` Con nhớ điều này cũng là một 


phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


7. [5] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Sau khi vị Bồ-tát qua đời từ cõi trời Đâu-suất và đã hạ nhập vào thai mẹ 
(ở cối ngườ!), thì một hào quang lớn vô lượng vượt trên cả sự huy hoàng 
của những trời thần đã xuất hiện trong thế gian này có những thiên thần, 
những Ma Vương, và những trời Brahmã (Phạm thiên), trong thế hệ này 


có những sa-môn và bà-la-môn, những thiên thân và loài người. Và thậm 
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chí trong những khoảng trống không thăm thắm ở giữa những thế giới, u 
minh và tối mịt, nơi mà ánh sáng uy lực và hùng mạnh của mặt trăng và 
mặt trời cũng không chiếu tới được—thì hào quang lớn vô lượng này vượt 
trên cả sự huy hoàng của những trời thần cũng xuất hiện tới đó.!!2 Và 
những chúng sinh bị tái sinh trong đó đã bất chợt nhận thức được nhau 
nhờ ánh sáng hào quang đó: “Ôi kìa, không ngờ thực sự cũng có những 
chúng sinh khác bị tái sinh ở đây!” Và hệ thống mười-ngàn thế giới đã 
rung động, rúng động, chuyên động mạnh, và tiếp tục xuất hiện hào quang 
lớn vô lượng vượt trên cả sự huy hoàng của những trời thần.” Con nhớ 


điều này cũng là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


6. [6] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế Tôn: 
“Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vảo thai mẹ (ở cõi người), bốn thiên thần đã 
đến hộ vệ Ngài ở bốn hướng để không cho loài người hay loài phi nhân 
hay bất cứ ai có thể gây hại cho vị Bồ-tát hay mẹ của Ngài.'!!5 Con nhớ 


điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


9. [7] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ, mẹ Ngài đã tự nhiên trở 
nên đầy đủ đức-hạnh, kiêng cữ mọi sự [sát-sinh, gian-cắp, tà-dục, nói-dối, 
và dùng rượu nặng, rượu nhẹ hay những chất độc hại] là căn cơ của sự 
sống lơ tâm phóng dật." Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu 
và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

10. [8] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ, không còn ý nghĩ nhục- 
dục nảo khởi sinh trong bà liên quan tới nam giới, và bà trở nên không thể 
tiếp cận được bởi bất cứ người nào có tâm nhục-dục." Con nhớ điều này 


cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


11. |9] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ, bà đã đạt được năm dây 
khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc: lạc cảnh, lạc âm, lạc hương, lạc vị, lạc 


xúc), và được phú và được chu câp với chúng, và bà thụ hưởng với 
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chúng.” Con nhớ điều này cũng là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
đức Thế Tôn. 


12. [10] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát đã hạ nhập vào thai mẹ, không có sự khổ sở nào 
khởi sinh trong bà; bà hạnh phúc và không hề bị mỏi mệt về thân. Bà nhìn 
thấy vị Bồ-tát bên trong bào thai với tứ chi của Ngài, không thiếu căn nào. 
Giống như có một viên ngọc lưu ly tinh đẹp, tám mặt, được khéo cắt đũa, 
trong suốt và tinh sạch, có đủ những phẩm chất tốt, và được xỏ qua nó 
một sợi dây đeo màu xanh, vàng, đỏ, trắng hay nâu. Rồi một người có mắt 
sáng, cầm lên tay, có lẽ xem xét nó (rõ rệt) như vầy: “Đây là một viên 
ngọc lưu ly tỉnh đẹp, tám mặt, được khéo cắt đũa, trong suốt và tinh sạch, 
có đủ những phẩm chất tốt, và được xỏ qua nó một sợi dây đeo màu xanh, 
vàng, đỏ, trắng hay nâu.” Cũng giống như vậy, sau khi vị Bôồ-tát đã hạ 
nhập vào thai mẹ ... Bà nhìn thấy vị Bồ-tát bên trong bảo thai với tứ chỉ 
của Ngài, không thiếu căn nào.” Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất 
kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

13. [I1] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Bảy ngày sau khi sinh ra vị Bồ-tát, mẹ Ngài đã chết và tái sinh trong 
cõi trời Đâu-suất.'!! Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và 
tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


14. [12] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Những phụ nữ khác sinh con sau khi mang thai từ chín tháng tới 
mười tháng, nhưng mẹ của vị Bồ-tát thì không như vậy. Bà sinh ra vị Bồ- 
tát sau khi mang thai chính xác đúng mười tháng.” Con nhớ điều nảy cũng 
là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

15. [13] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Những phụ nữ khác sinh còn trong tư thế đang ngồi hay đang nằm, 
nhưng mẹ của vị Bồ-tát đã sinh Ngài trong tư thế đang đứng.” Con nhớ 


điều này cũng là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 


16. [14] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
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Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, trước tiên những thiên thần đã đỡ 
lây Ngài, sau đó mới đến những người khác ở đó đỡ lấy." Con nhớ điều 
nảy cũng là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

17. [I5] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, Ngài không tiếp xúc mặt đất. 
Bốn thiên thần đã đỡ lẫy ngài và đặt Ngài trước mặt mẹ ngài và nói: 
“Chúc mừng Hoàng Hậu, một con trai đại uy lực đã được sinh ra cho 
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Hoàng Hậu.”” Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt 
vời của đức Thế Tôn. 

18. [16] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, Ngài không bị dính dơ, không bị 
dính nước bân, nước nhày, không bị dính máu hay bất kỳ chất dơ nào; 
trong sạch và không dính nhiễm. Giống như có một viên ngọc được đặt 
trong miếng vải Kãsi, thì viên ngọc sẽ không làm dơ miếng vải, và miếng 
vải cũng không làm dơ viên ngọc. Tại sao vậy? Bởi nhờ sự trong sạch của 
cả hai. Cũng giống như vậy, khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ ... trong sạch 
và không dính nhiễm.” Con nhớ điều này cũng là một phâm-chất kỳ diệu 
và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

19. [17] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, có hai tia nước đã xuất hiện đồ 
xuống từ trên trời, một tia nóng và một tia âm, để tắm cho vị Bồ-tát và mẹ 
của Ngài." Con nhớ điều này cũng là một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời 


của đức Thê Tôn. 


20. [18] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Ngay sau khi vị Bồ-tát được sinh ra, Ngài đã đứng vững chắc bằng 
hai bàn chân trên nền đất; rồi Ngài bước bảy bước mặt hướng về bắc, và 
với một chiếc lộng che màu trăng trên đầu, Ngài đã nhìn khắp mỗi phương 
và thốt ra những lời của một Người Dẫn Dắt Đầu Đàn: “Ta là bậc cao nhất 
trong thế gian; ta là bậc siêu xuất nhất trong thế gian; ta là bậc đứng đầu 


trong thế gian. Đây là lần sinh cuối cùng của ta; từ đây không còn sự tái 
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hiện-hữu đối với ta.”?!!5Š Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ 
diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn. 

21. [19] “Con đã nghe được và học được điều này từ miệng đức Thế 
Tôn: “Sau khi vị Bồ-tát ra khỏi bụng mẹ, thì một hào quang lớn vô lượng 
vượt trên cả sự huy hoàng của những trời thần đã xuất hiện trong thế gian 
nảy có những thiên thần, những Ma Vương, và những trời Brahmã (Phạm 
thiên), trong thế hệ này có những sa-môn và bà-la-môn, những thiên thần 
và loài người. Và thậm chí trong những khoảng trống không thăm thắm ở 
giữa (những thế giới), u minh và tối mịt, nơi mà ánh sáng uy lực và hùng 
mạnh của mặt trăng và mặt trời cũng không chiếu tới được— thì hào quang 
lớn vô lượng này vượt trên cả sự huy hoàng của những trời thần cũng xuất 
hiện ở đó ... Con nhớ điều này cũng là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt 


vời của đức Thê Tôn. (sự kiện thân điệu giông mục 7 ở trên) 


22. “Điều đó là như vậy, này Änanda, cũng ghi nhớ luôn điều này là 
một phâm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của Như Lai: Ở đây, này Änanda, đối 
với Như Lai những cảm-giác (thọ) được biết khi chúng khởi sinh, khi 
chúng có mặt, khi chúng biến mất: những nhận-thức (tưởng) được biết khi 
chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến mất; những ý-nghĩ 
(hành) được biết khi chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến 
mắất.!! Này Änanda, hãy nhớ luôn điều này là một phâm-chất kỳ diệu và 


tuyệt vời của Như Lai.” 


23. “Thưa Thế Tôn, bởi vì đối với đức Thế Tôn những cảm-giác (thọ) 
được biết khi chúng khởi sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến mất; 
những nhận-thức (tưởng) được biết khi chúng khởi sinh, khi chúng có 
mặt, khi chúng biến mất; những ý-nghĩ (hành) được biết khi chúng khởi 
sinh, khi chúng có mặt, khi chúng biến mắt—con cũng nhớ điều này là 
một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của đức Thế Tôn.” 


Đó là lời thầy Änanda đã nói. Vị Thầy đã chấp thuận. Các Tỳ kheo 


hài lòng và vui mừng với những lời của thầy Änanda. 


124. KINH BAKKULA 
(Bakkula Sufta) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 


Kiêm Ăn của Bây Sóc.!1 


2. Rồi thầy Acela Ca-diếp (Kassapa), một người bạn thân của thầy 
Bakkula trong đời sống tại gia trước kia, đã đến gặp và chảo hỏi qua lại 
với thầy Bakkula. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi 


xuống một bên, và hỏi thầy Bakkula: 
3. “Này bạn Bakkula, bạn đã xuất gia được bao lâu rồi?” 
“Này bạn Ca-diếp, đã tám mươi năm kể từ lúc tôi đã xuất gia.” 


“Này bạn Bakkula, trong tắm mươi năm bạn đã bao nhiêu lần bạn quan 
hệ tính dục?” 


“Này bạn Ca-diếp, bạn không nên hỏi tôi câu hỏi kiểu như vậy. Thay 
vì vậy bạn nên hỏi tôi câu hỏi như này: “Này bạn Bakkula, trong tám mươi 
năm đã bao nhiêu lần những nhận-thức về tham-dục đã khởi sinh trong 


bạn?”” 


“Này bạn Bakkula, trong tám mươi năm đã bao nhiêu lần những nhận- 


thức về tham-dục đã khởi sinh trong bạn?” 


“Này bạn Ca-diếp, trong tám mươi năm từ lúc tôi xuất gia tôi không 


nhớ có nhận-thức nào về tham-dục đã từng khởi sinh trong tôi.” 


[Răng trong tám mươi năm kê từ lúc thầy Bakkula xuất gia, thầy ấy 
không nhớ có nhận-thức nào về tham-dục đã từng khởi sinh trong thầy 
ấy— Chúng ta nhớ điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
thầy Bakkula.] 19 


4.—5. “Này bạn Ca-diếp, trong tám mươi năm từ lúc tôi xuất gia tôi 


không nhớ có nhận-thức nào về sự ác-ý ... nhận-thức nào vê sự hung-dữ 
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đã từng khởi sinh trong tôi.” 

[Răng trong tám mươi năm kê từ lúc thầy Bakkula xuất gia, thầy ấy 
không nhớ có nhận-thức nào vỀ sự ác-ÿ ... nhận-thức nào về Sự hung-dữ 
đã từng khởi sinh trong thầy ấy. Chúng ta nhớ điều này là một phâm-chất 
kỳ diệu và tuyệt vời của thầy Bakkula.] 


6. “Này bạn Ca-diếp, trong tám mươi năm từ lúc tôi xuất gia tôi không 
nhớ có ý-nghĩ nào về tham-dục đã từng khởi sinh trong tôi.” 


[... Chúng ta nhớ điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
thầy Bakkula.] 


7.—§. “Này bạn Ca-diếp, trong tám mươi năm từ lúc tôi xuất gia tôi 
không nhớ có ý-nghĩ nào về sự ác-ý ... ý-nghĩ nào về sự hung-dữ đã từng 
khởi sinh trong tôi.” 

[... Chúng ta nhớ điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
thầy Bakkula.] 


9.—15. “Này bạn Ca-diếp, trong tám mươi năm từ lúc tôi xuất gia tôi 
không nhớ mình có lần đã từng nhận lấy một y-phục từ một người tại 
gia!!“ ... đã từng mặc y-phục được cúng dường bởi một người tại gia... 
đã từng cắt y-phục băng kéo cắt ... đã từng may một y-phục bằng kim chỉ 
... đã từng nhuộm y-phục bằng thuốc nhuộm ... đã từng may y-phục mới 
trong thời gian lễ kathina (lễ dâng y) ... đã từng làm việc may y-phục cho 
những người đồng đạo của tôi trong đời sống tâm linh.” 

[-.. Chúng ta nhớ điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
thầy Bakkula.] 

l6. —19. “Này bạn Ca-diếp, trong tám mươi năm từ lúc tôi xuất gia tôi 
không nhớ mình có lần đã từng nhận một lời mời đến dùng cơm từ ai... 
đã từng làm khởi sinh ý-nghĩ: *Ôi mong có ai mời mình đến dùng cơm!” 
... đã từng ngồi lại trong một nhà nào ... đã từng ăn trong một nhà nảo. 


[... Chúng ta nhớ điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
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thầy Bakkula.] 


20. —25. “Này bạn Ca-diếp, trong tám mươi năm từ lúc tôi xuất gia tôi 
không nhớ mình đã từng nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm (tướng và 
nét; tướng chung và tướng riêng) của một phụ nữ ... đã từng chỉ dạy Giáo 
Pháp cho một phụ nữ, dù chỉ là một bài kệ bốn hàng ... đã từng chỉ dạy 
Giáo Pháp cho một nữ sa-di.” 


[... Chúng ta nhớ điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
thầy Bakkula.] 


26. -29. “Này bạn Ca-diếp, trong tám mươi năm từ lúc tôi xuất gia tôi 
không nhớ mình đã từng ban sự xuất gia (giới sa-di) cho ai ... đã từng ban 
sự thụ-giới toàn bộ (đại thọ giới) cho ai ... đã từng ban sự nhò-dựa (làm y 


chỉ sư) cho ai... đã từng có một sa-di nào hâu cận mình.” 


[... Chúng ta nhớ điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
thầy Bakkula.] 


30. -37. “Này bạn Ca-diếp, trong tám mươi năm từ lúc tôi xuất gia tôi 
không nhớ mình đã từng tắm rửa trong một nhà tắm nào ... đã từng tắm 
rửa bằng bột tắm ... đã từng đảm nhận công việc xoa bóp chân tay cho 
những người đồng đạo của mình trong đời sống tâm linh ... đã từng có sự 
đau đớn nào khởi sinh trong tôi lâu hơn thời gian một cái bóp tay vắt sữa 
bò ... đã từng phải mang theo thuốc thang theo mình, dù chỉ là một mảnh 
hạt mật ... đã từng dùng gối dài gối ôm ... đã từng làm đẹp giường chiếu 
... đã từng nhập kỳ An cư Mùa Mưa trong một nơi trú-ở (tịnh xá) bên 
trong thôn làng.” 


[... Chúng ta nhớ điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của 
thầy Bakkula.] 


38. “Này bạn Ca-diếp, trong bảy ngày sau ngày xuất gia tôi đã ăn thức 
ăn cúng dường của xứ sở như một con nợ (đối với thí chủ; vì chưa tu 
thành được gì); đến ngày thứ tám thì trí-biết cuối cùng (thánh quả A-la- 
hán) đã khởi sinh.”!!” 
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[Răng trong bảy ngày sau ngày xuất gia thầy Bakkula đã ăn thức ăn 
cúng dường của xứ sở như một con nợ, và đến ngày thứ tám thì trí-biết 
cuối cùng (thánh quả A-la-hán) đã khởi sinh—Chúng ta cũng nhớ điều 
nảy là một phẩm-chất kỳ diệu và tuyệt vời của thầy Bakkula.] 

39. [Rồi ông Acela Ca-diếp đã nói:] “Tôi muốn nhận giới xuất gia (giới 
sa-dI) trong Giáo Pháp và Giới Luật này; tôi muốn nhận toàn-bộ giới (đại 
thọ giới).” Và ông Acela Ca-diếp đã thụ nhận giới xuất gia trong Giáo 
Pháp và Giới Luật này; ông ta cũng thụ nhận toàn-bộ giới.!!”! Và không 
lâu sau khi thầy Acela Ca-diếp đã thụ toàn-bộ giới (đại thọ giới): sống tu 
một mình, lui về (thu mình), chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, thầy 
Ca-diếp, bằng sự tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, đã chứng nhập 
và an trú trong mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh mà vì mục-tiêu 
đó những người hộ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành. Thầy ấy đã trực-tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống 
tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại 
trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Và thầy Ca-diếp này đã thành một 


trong những vị A-la-hán. 


40. Rồi, trong một lần sau đó, thầy Bakkula đã cầm theo chìa khóa và đi 
đến từng chỗ trú, và nói rằng: “Hãy ra đây, này quý thầy, hãy ra đây. Hôm 
nay tôi sẽ bát-Niết-bàn (Niết-bàn cuối cùng).” 


[Răng thầy Bakkula đã cầm theo chìa khóa và đi đến từng chỗ trú, và 
nói răng: “Hãy ra khỏi, nảy quý thầy, hãy ra khỏi. Hôm nay tôi sẽ bát- 
Niết-bàn”—Chúng ta cũng nhớ điều này là một phẩm-chất kỳ diệu và 


tuyệt vời của thầy Bakkula.| 


4I. Rồi, khi đang ngồi giữa Tăng Đoàn những Tỳ kheo, thầy Bakkula đã 


Bát-niễt-bàn.!1”2 


[Rằng khi đang ngồi giữa Tăng Đoàn những Tỳ kheo, thầy Bakkula đã 
chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng—Chúng ta nhớ điều này là một phẩm-chất 


kỳ diệu và tuyệt vời của thầy Bakkula.] !3 


125. KINH NHỮNG CẤP ĐỘ THUẢN PHỤC 
(Dantabhimi Sufta) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi 
là) Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc. 

2. Bấy giờ, vào lúc đó có sa-di Aciravata đang sống trong chòi (cốc) 
trong rừng. Lúc đó có Hoàng tử Jayasena, khi đang đi dạo mát trong đó, 
đã đến gặp và chào hỏi qua lại với sa-di Aciravata."^ Sau khi họ xong 
phần chào hỏi thân thiện, hoàng tử ngồi xuống một bên và nói với sa-di 
Aciravata: “Thầy Aggivessana, tôi có nghe răng một Tỳ kheo an trú 
chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định thì có thể đạt được sự hợp-nhất của 


”? 


tâm. 


“Đúng vậy, này hoàng tử. Một Tỳ kheo an trú chuyên cần, nhiệt thành, 
và kiên định thì có thể đạt được sự hợp-nhất của tâm.” 


3. “Sẽ tốt lành nếu Thầy Aggivessana chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp mà 


thầy đã nghe và đã năm vững nó.” 


4. “Này hoàng tử, tôi không thể chỉ dạy cho ngài Giáo Pháp như tôi đã 
nghe và nắm vững nó. Bởi vì nếu tôi chỉ dạy cho hoàng tử Giáo Pháp như 
tôi đã nghe và nắm vững nó thì hoàng tử sẽ không hiểu ý nghĩa lời tôi nói, 
và điều đó sẽ gây mỏi mệt và phiền phức cho tôi.” 

“Thầy Aggivessana hãy chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp mà thầy đã nghe và 
năm vững nó. Có lẽ tôi sẽ hiểu được ý nghĩa lời thầy nói.” 

“Này hoàng tử, tôi sẽ chỉ dạy cho ngài Giáo Pháp mà tôi đã nghe và 
năm vững nó. Nếu ngài có thê hiểu lời tôi nói, điều đó sẽ tốt. Những nếu 
ngài không hiểu ý nghĩa, thì cứ để yên ở đó và đừng hỏi tôi thêm về nó.” 

“Vậy Thầy Aggivessana hãy chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp mà thầy đã 
nghe và năm vững nó. Nếu tôi hiểu được ý nghĩa lời thầy nói, điều đó sẽ 


tốt. Nhưng nếu tôi không hiểu ý nghĩa, thì tôi để yên ở đó và không hỏi 
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thây thêm vê nó.” 


5. Rồi sa-di Aciravata đã chỉ dạy cho Hoàng tử Jayasena Giáo Pháp mà 
thầy đã nghe và năm vững nó. Sau khi thầy ấy nói xong, Hoàng tử 
Jayasena đã nhận xét: “Không thể nào, này Thầy Aggivessana, không thể 
xảy ra chuyện một Tỳ kheo an trú chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định có 
thể đạt được sự hợp-nhất của tâm.” Rồi, sau khi đã tuyên bố với sa-di 


Aciravata điều đó, Hoàng tử Jayasena đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi khỏi. 


6. Ngay sau khi Hoàng tử Jayasena đã đi, sa-di Aciravata đã đến gặp 
đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, thầy 
kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Hoàng tử Jayasena. Sau khi thầy ấy kể 


xong, đức Thê Tôn đã nói: 


7. “Này Aggivessana, không thể nào Hoàng tử Jayasena, đang sống 
giữa những dục-lạc, thụ hưởng dục-lạc, đang bị nhai nuốt bởi những ý- 
nghĩ về dục-lạc, đang bị tiêu tán bởi cơn sốt về dục-lạc, ngã về hướng tìm 
kiếm dục-lạc, mà có thê biết, thấy, hay ngộ ra điều chỉ được biết thông 
qua sự từ-bỏ, được đạt tới thông qua sự từ-bỏ, được chứng ngộ thông qua 
sự từ-bỏ? Điều đó là không thể. 


“Này Aøgsivessana, ví dụ!”Š (a) có hai con voi [hay hai con ngựa hay 
hai con bò] có thể được thuần phục (và) đã được thuần hóa tốt và được kỷ 
cương tốt, và (b) có hai con voi có thể được thuần phục (nhưng) đã không 
được thuần hóa và không được kỷ cương. Thầy nghĩ sao, này 
Aggivessana? Hai con voi (a) có thể được thuần phục (và) đã được thuần 
hóa tốt và được kỷ cương (huấn luyện) tốt là (coi như) đã được thuần hóa, 
đã đạt được cách hành xử của những con vật đã được thuần hóa, chúng đã 


đạt tới phẩm cấp của những con vật đã được thuần hóa, đúng không?” 
“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Còn hai con voi (b) có thể được thuần phục (nhưng) đã không được 
thuần hóa và không được kỷ cương là (coi như) đã được thuần hóa, đã đạt 


được cách hành xử của những con vật đã được thuần hóa, chúng đã đạt tới 
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phẩm cấp của những con vật đã được thuần hóa, đúng không?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này Aggivessana, không thể nào Hoàng tử 
Jayasena, đang sống giữa những dục-lạc ... mà có thê biết, thấy, hay ngộ 
ra điều chỉ được biết thông qua sự từ-bỏ, được đạt tới thông qua sự từ-bỏ, 
được chứng ngộ thông qua sự từ-bỏ? Điều đó là không thẻ. 


6. “Này Aggivessana, ví dụ có một núi cao không xa khu làng [hay thị 
trấn], và hai người bạn rời khỏi làng để cùng nhau đến chỗ núi cao. Sau 
khi tới đó, một người A còn đứng dưới chân núi trong khi người B đã leo 
lên đỉnh núi. Rồi người A còn đứng dưới chân núi nói với người B trên 
đỉnh núi: “Này bạn, khi đứng trên đỉnh núi anh thấy được gì? Và người B 
trả lời: “Này bạn, khi đứng trên đỉnh núi tôi nhìn thấy những công viên 
đẹp mắt, những vườn cây đẹp mắt, những đồng cỏ đẹp mắt, và những ao 
hồ đẹp mắt.” Rồi người A ở dưới nói: “Không thể nào, này bạn, không thể 
nào khi đang đứng trên đỉnh núi mà có thể nhìn thấy những công viên đẹp 


... những ao hồ đẹp mắt.) 


“Rồi người B trên đỉnh mới đi xuống chân núi, nắm lấy tay bạn, giúp 
bạn leo lên được đỉnh núi. Sau một chốc để anh ta lấy lại hơi thở, người B 
mới hỏi: “Rồi, này bạn, giờ khi đang đứng trên đỉnh núi anh thấy được 
gì? Và người A trả lời: “Này bạn, khi đứng trên đỉnh núi tôi nhìn thấy 
những công viên đẹp mắt ... những ao hồ đẹp mắt." Rồi người B mới nói: 
“Này bạn, sao lúc nảy tôi nghe anh nói: “Không thể nào khi đang đứng 
trên đỉnh núi mà có thể nhìn thấy những công viên đẹp mắt... những ao 
hồ đẹp mắt”; mà giờ lại nghe anh nói: “Khi đứng trên đỉnh núi tôi nhìn 
thấy những công viên đẹp mắt ... những ao hồ đẹp mắt”? Rồi người A trả 
lời: “Này bạn, do lúc nảy còn đứng dưới tôi bị che cản bởi núi cao này nên 
tôi không nhìn thấy những cảnh này đúng có để được nhìn thấy. 

9. “Cũng giống như vậy, này Aggivessana, Hoàng tử Jayasena bị che 
cản, bị cản trở, bị ngăn cản, và bị bao bọc bởi một đống còn lớn hơn đống 


núi này—đó là đồng vô-minh. Do vậy, không thể nào Hoàng tử Jayasena, 
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đang sông giữa những dục-lạc ... mà có thê biết, thấy, hay ngộ ra điều chỉ 
được biết thông qua sự từ-bỏ, được đạt tới thông qua sự tù-bỏ, được 
chứng ngộ thông qua sự từ-bỏ.” 


10. “Này AggIvessana, nếu hai ví dụ này đã xảy đến với thầy [để nói] 
cho Hoàng tử Jayasena, thì hoàng tử sẽ tự phát có được niềm-tin vào thầy, 
và sau khi đã tin tưởng, hoàng tử sẽ thể hiện niềm-tin đối với thầy.” 

“Thưa Thế Tôn, làm sao hai ví dụ này có thể đã xảy đến với con [để 
nói] cho Hoàng tử Jayasena khi chúng đã xảy đến với đức Thế Tôn, vì 
chúng là tự phát (tự nhiên có) và chưa từng được nghe trước đây? 


11. “Này AggIvessana, ví dụ có một vị vua thánh thiện được phong 
vương [được xức dầu trên đầu] nói với người sưu tầm voi rừng của ông 
như vây: “Này người tầm voi rừng, hãy leo lên voi của nhà vua, đi vô rừng 
voi, và khi nào anh nhìn thấy một con voi rừng, hãy cột nó vào cổ của con 
voi của nhà vua.” Người tầm voi rừng đáp lại “Dạ, thưa đức vua”, anh ta 
leo lên con voi của nhà vua và đi vô rừng, và khi nhìn thấy một con voi 
rừng, anh cột nó vào cô của con voi của nhà vua. Rồi con voi của nhà vua 
dẫn nó ra khỏi rừng dày tới chỗ trống rộng. Theo cách như vậy con voi 
rừng mới đi ra khỏi rừng dày tới chỗ trống rộng; bởi vì trước giờ nó gắn 
bó (dính chấp) với/trong khu rừng. 

“Rồi người tầm voi rừng bẩm báo với vị vua thánh thiện đã được 
phong vương: “Thưa đức vua, con voi rừng đã ra khỏi rừng dày tới chỗ 
trống rộng.” Nhà vua nói với người tầm voi rừng như vầy: “Này người tầm 
voi rừng, anh hãy huấn luyện con voi rừng đó. Điều phục những thói quen 
trong rừng của nó, điều phục những ký ức và những ý định của nó, điều 
phục sự khổ sở, sự mệt mỏi, và sự sốt não vì lý do nó mới rời xa rừng. 
Hãy làm cho nó thích thú nơi thành thị, khắc sâu vào nó những thói quen 
dễ chịu (phù hợp, hiền hòa) đối với con người.” Người tầm voi rừng đáp 
lại “Dạ, thưa đức vua”, rồi người đó trồng một cây cột lớn dưới đất và cột 
cô con voi rừng vào đó để điều phục những thói quen trong rừng của nó 


... Và khăc sâu vào nó những thói quen dê chịu đôi với con người. 
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“Rồi người tầm voi rừng nói với con voi rừng bằng những lời nói “nhẹ 
nhàng, dễ nghe và thân mến, như đi vào lòng: như lời nói lễ độ, được 
nhiều người muốn nghe, và được nhiều người hài lòng”. Khi con voi rừng 
được nói bằng những lời nói như vậy, nó sẽ “lắng nghe, đề tai lắng nghe, 
và dụng tâm mình để hiểu'. Rồi kế đến người tầm voi rừng sẽ thưởng cho 
nó cỏ ăn và nước uống. Sau khi con voi rừng chấp nhận cỏ ăn và nước 
uống, người huấn luyện voi biết: “Giờ con voi của nhà vua sẽ sống!” (tức 
giờ nó trở thành một con voI của nhà vua; chịu sống xa rừng, được thuần 
hóa) 

“Rồi người tầm voi rừng tiếp tục huấn luyện (kỷ cương) nó thêm như 
vầy: 'Mang lên, để xuống!” () Sau khi con voi (mới) của nhà vua nghe 
theo những mệnh lệnh của người huấn luyện như mang lên và đặt xuống, 
và thực hiện những chỉ dẫn của người huấn luyện, thì anh ta tiếp tục huấn 
luyện nó thêm như vầy: “ĐI tới, đi lại!” (1) Sau khi con voi (mới) của nhà 
vua nghe theo những mệnh lệnh của người huấn luyện như đi tới và đi lại, 
và thực hiện những chỉ dẫn của người huấn luyện, thì anh ta tiếp tục huấn 
luyện nó thêm như vây: “Đứng lên, ngồi xuống!? (ii) Sau khi con voi 
(mới) của nhà vua nghe theo những mệnh lệnh của người huấn luyện như 
đứng lên và ngồi xuống, thì anh ta tiếp tục huấn luyện nó thêm trong bài 
tập được gọi là “sự bắt-động” (bắt lay động, không còn động chuyên). Anh 
ta cột một tắm ván không lồ vào thân nó; một người cầm cây giáo nhọn 
ngồi trên cổ nó; những người khác cầm giáo nhọn đứng bao sát mọi phía 
của nó; và người huấn luyện cũng cầm cây giáo nhọn dài đứng trước mặt 
nó. Khi con voi đã được huấn luyện trong bài tập sự bắt-động, nó không 
cử động chân trước hay chân sau; nó không cử động phân thân trước hay 
phần thân sau; nó không cử động đầu, tai, ngà, đuôi, hay thân mình. Con 
voi của nhà vua giờ có khả năng chịu đựng những cú đánh từ giáo mác, từ 
gươm kiếm, từ cung tên, từ những chúng sinh khác, và những âm thanh 
chát chúa từ trống trận, từ trống thiếc, từ kèn trận, trống cơm. Sau khi đã 
loại bỏ tất cả những tật xấu và khuyết điểm, tây sạch những sự ố nhiễm, 


nó xứng đáng là của nhà vua, xứng đáng phục sự cho nhà vua, được coI là 
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một yêu tô của vương triêu. 


12.—14. “Cũng giống như vậy, này Aggivessana, một Như Lai xuất hiện 
trong thế gian là bậc A-la-hán [đã tu thành], bậc Toàn-Giác [đã giác-ngộ 
toàn thiện] ... [iếp tục như kinh MN 51, mục 12-13]... người đó cạo bỏ 
râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành. Chính theo cách này là một đệ tử thánh thiện đã 
“thoát ra tới chỗ trống rộng”; bởi vì trước giờ những thiên thần và loài 


người gắn bó (dính chấp) với/trong năm dây dục-lạc. 


15. [1] “Rồi Như Lai kỷ cương (huấn luyện) người đó như vầy: “Này 
Tỳ kheo, hãy có giới-hạnh, được kiềm chế bởi sự kiềm-chế của 
Pãtimokkha [Giới Bổn Tỳ Kheo]|, được hoàn thiện về đức-hạnh và nơi 
nương-tựa, và nhìn thấy sự nguy-hại trong từng tội lỗi nhỏ nhất, tu tập 
bằng cách đảm nhận những giới-luật tu hành.? (giống mục 3 [1J kinh MN 
107) 


16. [2| “Này Aggivessana, sau khi người thánh đệ tử đó có giới-hạnh 
... và nhìn thấy sự nguy-hại trong từng tội lỗi nhỏ nhất, tu tập bằng cách 
đảm nhận những giới-luật tu hành, thì Như Lai kỷ cương người đó thêm 
nữa như vây: “Này Tỳ kheo, hãy phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận. 
Khi nhìn thấy những hình-sắc bằng mắt, đừng nắm giữ những dấu-hiệu và 
đặc-điểm (tướng và nét) của nó. Bởi vì, nếu thầy để cho căn mắt không 
được phòng hộ, thì những trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-muốn 
(tham) và sự phiền-bực (ưu) xâm chiếm (tâm) thầy; hãy tu tập cách kiềm 
chế nó, phòng hộ căn mắt, đảm nhận sự kiềm-chế căn mắt. Khi nghe thấy 
một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng mũi ... Khi 
nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... Khi tiếp xúc một thứ hữu-hình chạm 
xúc băng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của tâm bằng tâm, đừng 
năm giữ những dấu-hiệu và đặc-điêm của nó. Bởi vì, nếu thầy để cho căn 
tâm không được phòng hộ, thì những trạng thái xấu ác bất thiện như sự 
thèm-muốn (tham) và sự phiền-bực (ưu) xâm chiếm (tâm) thầy; hãy tu tập 


cách kiêm chê nó, phòng hộ căn tâm, đảm nhận sự kiêm-chê căn tâm.” 
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(giống mục 4 [2] kimh MN 107) 


17. [3] “Này Aggivessana, sau khi người thánh đệ tử đó phòng hộ các 
cửa của các căn cảm-nhận, thì Như Lai kỷ cương người đó thêm nữa như 
vầy: “Này Tỳ kheo, hãy tiết độ trong ăn uống. Sau khi suy xét một cách 
khôn khéo, thầy nên sử dụng thức-ăn : (¡) không phải để khoái thích hay 
giải trí; (1) không phải để say sưa, (ii) không phải để có sắc đẹp hay để 
làm thân thể hấp dẫn— mà (¡v) (cho mục đích) chỉ để giúp duy trì và liên 
tục thân này, (v) để kết thúc sự khó chịu (khi đói), và (vi) để trợ giúp đời 
sống tâm linh (nuôi thân để tu); tâm niệm rằng: “Bằng cách như vậy tôi 
kết thúc cái cảm-giác (đói, khát, yêu, đuối) đã có trước đó, và không tạo ra 
cảm-giác mới. Và tôi sẽ được khỏe mạnh, và không bị chê trách [không 
tội lỗi] (vì việc ăn uống), và sống được an ổn.”” (giống mục 5 [3] kinh MN 


107) 


18. [4| “Này AggIvessana, sau khi người thánh đệ tử đó giữ tiết độ 
trong ăn uống, thì Như Lai kỷ cương người đó thêm nữa như vây: “Này Tỳ 
kheo, hãy hết mình vì sự tỉnh-thức. Trong ban ngày, khi đang đi tới hay 
đang đi lại hay đang ngồi, thầy thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái 
chướng ngại. Trong canh đầu (canh một) của đêm, khi đang đi tới hay 
đang đi lại hay đang ngồi, thầy thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái 
chướng ngại. Trong canh giữa (canh hai) thầy nằm xuống nghiêng bên 
phải trong tư thế sư tử nằm với chân trái đặt trùng lên chân phải, có 
chánh-niệm và rõ-biết, sau khi để ý trong tâm về thời điểm thức dậy. Sau 
khi thức dậy, trong canh ba của đêm, khi đang đi tới hay đang đi lại hay 
đang ngồi, thầy thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái chướng ngại. 
(giống mục 6 [4] kinh MN 107) 


19. [5] “Này Aggivessana, sau khi người thánh đệ tử đó hết mình vì sự 
tỉnh-thức, Như Lai kỷ cương người đó thêm nữa như vây: “Này Tỳ kheo, 
hãy có được sự chánh-niệm và sự rõ-biết hoàn toàn (tỉnh giác, thường 
biết). Hãy hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang đi tới hay đang đi 
lại; hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang nhìn thăng hay đang nhìn 
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ngang ... khi đang co hay đang duỗi chân tay ... khi đang mặc đồ và khi 
đang mang theo cả sa và bình bát ... khi đang ăn, đang uống, đang nhai 
thức ăn, và đang nếm ... khi đang tiểu tiện và đang đại tiện ... đang bước 
đi, đang đứng, đang ngôi, đang năm ngủ, đang thức dậy, đang nói, và đang 
giữ im lặng." (nữ mục 7 [5] kinh MN 107) 


20. [6] “Này Aggivessana, sau khi người thánh đệ tử đó có được sự 
chánh-niệm và sự rõ-biết, thì Như Lai kỷ cương người đó thêm nữa như 
vây: “Này Tỳ kheo, hãy lui về một nơi trú ở tách-ly (ân dật) như: ở trong 
rừng, dưới sốc cây, trên núi, khe núi, hang động bên sườn núi, khóm rừng 
rậm, chỗ hoang trống, chỗ đống rơm." (n mục 8 [6] kinh MN 107) 


21. [7] “Người thánh đệ tử đó lui về một nơi trú ở tách-ly ... chỗ đồng 
rơm. Sau khi đi khất thực về, sau khi ăn trưa, người đó ngồi xuống, xếp 
hai chân chéo nhau, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt. Dẹp bỏ (1) sự thèm-muốn (tham) đối với thế giới, người đó an trú 
với một cái tâm không còn thèm-muốn (vô tham); người đó thanh lọc tâm 
mình khỏi sự thèm-muốn. 

“Sau khi đã dẹp bỏ (1) sự ác-ý và sân-giận (sân) người đó an trú với 
một cái tâm không còn ác-ý (vô sân), tha thương bi-mẫn vì phúc lợi của 


tầt cả chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự ác-ý và sân-giận. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (11) sự đờ-đần và buôn-ngủ người đó an trú 
không còn sự đò-đẫn và buôn-ngủ, nhận thức về ánh-sáng, có chánh-niệm 


và rõ-biết; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự đò-đẫn và buồn-ngủ. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (¡v) sự bất-an và hồi-tiếc người đó an trú không 
còn sự động vọng, với một cái tâm bình an hướng vào bên trong; người đó 
thanh lọc tâm mình khỏi sự bắt-an và hồi-tiếc. 

“Sau khi đã dẹp bỏ (v) sự nghỉ-nøgở, người đó an trú sau khi đã vượt 
qua sự nghi-ngờ, không còn rối bối rối về những trạng thái bất thiện; 
người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. (nữ rmục 9 [7] kinh MAN 
107) 
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22. [8] “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại như vậy, đó là những ô- 
nhiễm làm suy yếu trí-tuệ: người đó an trú quán sát thân là một thân, 
nhiệt thành, có chánh-niệm và rõ-biết, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán sát 
những cảm-giác là những cảm-giác ... tâm là tâm ... những giáo pháp 
(các pháp thuộc giáo lý, những hiện-tượng ...) là những giáo pháp, nhiệt 
thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự 
buôn-phiền đối với thế giới.!!”9 

23. “Này Aggivessana, giống như một người huấn luyện voi trồng một 
cây cột lớn dưới đất và cột cô con voi rừng vào đó để điều phục những 
thói quen trong rừng của nó ... và khắc sâu vào nó những thói quen dễ 
chịu đối với con người. 

“Cũng giống như vậy, “bốn nền tảng chánh-niệm' này là những sự 
trói-cột đối với cái tâm của người thánh đệ tử để điều phục những thói- 
quen (tập khí, thói tâm) của người đó có từ [dựa trên, theo lối, theo thói] 
đời sống tại gia, để điều phục những ký ức và những ý định của người đó 
có từ đời sống tại g1a, đề điều phục sự khổ sở, sự mệt mỏi, và sự sốt não 
của người đó có từ đời sống tại gia, và để cho người đó có thể đạt tới 
phương-cách đích thực và chứng ngộ Niết-bàn. 

24. [9] “Rồi Như Lai kỷ cương người đó thêm nữa như vây: “Này Tỳ 
kheo, hãy an trú quán sát thân là một thân, nhưng đừng nghĩ những ý- 
nghĩ tham-dục. Hãy an trú quán sát những cảm-giác là những cảm-giác 
... tâm là tâm ... những giáo pháp là những giáo pháp, nhưng đừng nghĩ 


những ý-nghĩ tham-dục.°11”7 


25. “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... tầng thiền định 
thứ ba (Tam thiền) ... tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). 

26.-29. [10] “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, 
được thanh lọc tinh khiết... [Tiếp tục giống MN 51, mục 24-27|.... 
Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những 
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gì cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 


sinh) nào nữa. 


30. [11] “Tỳ kheo đó có khả năng chịu đựng được (1) nóng lạnh, đói 
khát, (ii) sự tiếp xúc với ruồi muỗi, gió nắng, và (ii) những loài bò sát; 
người đó có khả năng chịu đựng được (¡v) những lời độc ác, những lời xua 
đuổi và (v) những cảm-giác ở thân đã khởi sinh là đau đớn, đau buốt, kịch 
liệt, nhức nhối, thảm khốc, thống khổ, phá hoại sức sống của minh. Sau 
khi đã loại bỏ hết tất cả tham, sân, si, tẩy sạch những sự ố-nhiễm, người 
đó là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, 
đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công đức tốt nhất (phước điền vô 
thượng) trong thế gian. 


31. “Này Aggivessana, nếu con voi của nhà vua già tuổi chết mà 
không được thuần hóa và kỷ cương, thì nó được coi là một con voi già 
tuổi đã chết một cái chết không được thuần hóa. Nếu con voi của nhà vua 
trung tuổi chết mà không được thuần hóa và kỷ cương, thì nó được coi là 
một con voi trung tuổi đã chết một cái chết không được thuần hóa. Nếu 
con voi của nhà vua ít tuổi chết mà không được thuần hóa và kỷ cương, 
thì nó được coi là một con voi ít tuổi đã chết một cái chết không được 


thuần hóa. 


“Cũng giống như vậy, này Aggivessana, nếu một Tỳ kheo thâm niên 
chết với những ô-nhiễm của người đó chưa được tiêu diệt, thì nó được coi 
là một Tỳ kheo già tuổi đã chết một cái chết không được thuần hóa. Nếu 
một Tỳ kheo trung niên chết với những ô-nhiễm của người đó chưa được 
tiêu diệt, thì nó được coi là một Tỳ kheo trung niên đã chết một cái chết 
không được thuần hóa. Nếu một Tỳ kheo thiếu niên [mới thụ giới, ít tuổi 
hạ] chết với những ô-nhiễm của người đó chưa được tiêu diệt, thì nó được 
coi là một Tỳ kheo thiếu niên đã chết một cái chết không được thuần hóa. 

32. “Này Aggivessana, nếu con voi của nhà vua già tuổi chết sau khi 
đã được thuần hóa và kỷ cương, thì nó được coi là một con voi già tuổi đã 


chêt một cái chêt được thuân hóa. Nêu con voi của nhà vua trung tuôi chêt 
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sau khi đã được thuân hóa và kỷ cương, thì nó được coi là một con voi 
trung tuôi đã chêt một cái chêt được thuân hóa. Nêu con voi của nhà vua Ít 
tuôi chêt sau khi đã được thuân hóa và kỷ cương, thì nó được coi là một 


con voi ít tuôi đã chêt một cái chêt được thuân hóa. 


“Cũng giống như vậy, này Aggivessana, nếu một Tỳ kheo thâm niên 
chết với những ô-nhiễm của người đó đã được tiêu diệt, thì nó được coi là 
một Tỳ kheo trưởng lão đã chết một cái chết được thuần hóa. Nếu một Tỳ 
kheo trung niên chết với những ô-nhiễm của người đó đã được tiêu diệt, 
thì nó được coi là một Tỳ kheo trung niên đã chết một cái chết được thuần 
hóa. Nếu một Tỳ kheo thiếu niên [mới thụ giới, ít tuổi hạ] chết với những 
ô-nhiễm của người đó đã được tiêu diệt, thì nó được coi là một Tỳ kheo 
thiếu niên đã chết một cái chết được thuân hóa. 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Sa-di Aciravata đã hài lòng và vui 


mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 


222 s Chương 3— Chương “Táúnh Không” 


126. KINH BHUMIJA 
(Bhimia Sutta) 


I. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi 
là) Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc 

2. Rồi, vào buổi sáng, Ngài Bhũmija mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi đến nhà của Hoàng tử Jayasena, và ngôi xuống chỗ ngồi đã 


được dọn sẵn. !!78 


3. Rồi Hoàng tử Jayasena ra gặp thầy Bhũmija và chảo hỏi qua lại với 
thầy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, hoàng tử ngồi xuống một 
bên, và nói với thầy Bhũmija: “Thầy Bhũmija, có những sa-môn và bà-la- 
môn khẳng định những điều này và nắm giữ những quan-điểm như vây: 
“Một người dẫn dắt đời sống tâm linh (thánh thiêng; phạm hạnh) vẫn 
không khả năng đạt được quả gì, cho dù người đó có ước nguyện, hay 
không có ước nguyện, hay vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, 
hay không có ước nguyện cũng không phải không có ước nguyện.!!? Vị 
Thầy của thầy Bhũmija (tức Phật) nói sao về điều này, Vị Thầy của thầy 
Bhũmija đã tuyên bố gì?” 

4. “Này hoàng tử, tôi đã không nghe được và học được từ chính miệng 
của đức Thế Tôn. Nhưng có thê đức Thế Tôn sẽ nói như vây: “Nếu một 
người dẫn dắt đời sống tâm linh một cách không khôn khéo (không chính 
đáng, không có trí) thì người đó sẽ không đạt được quả gì, cho dù người 
đó có ước nguyện, hay không có ước nguyện, hay vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hay không có ước nguyện cũng không phải không 
có ước nguyện. Tuy nhiên, nếu một người dẫn dắt đời sông tâm linh một 
cách khôn khéo thì người đó sẽ có khả năng được đạo quả, cho dù người 
đó có ước nguyện, hay không có ước nguyện, hay vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hay không có ước nguyện cũng không phải không 
có ước nguyện." Này hoàng tử, tôi đã không nghe được và học được từ 
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chính miệng của đức Thế Tôn, nhưng có thể đức Thế Tôn sẽ trả lời như 
tôi mới nói.” 

5. “Nếu Vị Thầy của thầy Bhũmija nói như vậy, nếu vị ấy tuyên bố như 
vậy, thì dường như chắc chắc Vị Thây của thầy là đứng đầu trong tất cả 


những sa-môn và bà-la-môn bình thường.” 


6. Rồi Hoàng tử Jayasena đã tự tay mình cầm đĩa cơm sữa để múc đãi 


thầy Bhũmija. 


7. Rồi, sau khi thầy Bhũmija đã đi khất thực sau bữa ăn trưa, thầy ấy đã 
đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ, thầy ấy ngồi xuống một bên và 
thưa với đức Thế Tôn chuyện đã xảy ra, và nói thêm: “Thưa Thế Tôn, con 
hy vọng rằng khi được hỏi như vậy và con đã trả lời như vậy là con đã nói 
điều đã được nói bởi đức Thế Tôn và không diễn dịch sai lời của đức Thế 
Tôn bằng điều gì trái với sự thật (điều đức Thế Tôn đã nói). Con hy vọng 
con đã giải thích đúng theo Giáo Pháp theo cách không tạo cơ sở có lý nào 
để bị (người khác) chỉ trích.” 


§. “Chắc chắn là vậy, này Bhũmija, khi thầy được hỏi như vậy và thầy 
đã trả lời như vậy là thầy đã nói điều đã được nói bởi ta và không diễn 
dịch sai lời của ta bằng điều gì trái với sự thật. Thầy đã giải thích đúng 
theo Giáo Pháp theo cách không tạo cơ sở có lý nào để bị (người khác) chỉ 


trích.” 


9. (I) “Những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điểm sai lạc, ý-định 
sai trái, lời-nói sai trái, hành-động sai trái, sự mưu-sinh sai trái, sự nỗ-lực 
sai trái, và sự chú-tâm sai trái, và sự định-tâm sai trái (tà kiến, tà tư duy, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm, và tà định), thì người đó sẽ không đạt 
được quả gì, cho dù người đó có ước nguyện, hay không có ước nguyện 
... Bởi vì sao? Bởi vì [đường sai, tà đạo] đó là không phù hợp đề đạt được 
quả øì. 

10. “Ví dụ có người cần dầu, đang tìm dầu, đang đi kiếm dầu mà chất 


một đông đá cuội trong một cái bôn, rảy nước lên đá và ép đá, thì người 
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đó sẽ không khả năng có được chút dâu gì, cho dù người đó có ước 
nguyện, hay không có ước nguyện ... Bởi vì sao? Bởi vì [cách làm bậy]| 


đó là không phù hợp để có được chút dầu gì. 


“Cũng giông như vậy, những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điêm 
sai lạc ... thì họ vân không đạt được quả gì. Bởi vì sao? Bởi vì [đường saI, 


tà đạo] đó là không phù hợp để đạt được quả gì. 


11. “Ví dụ có người cần sữa, đang tìm sữa, đang đi kiếm sữa mà nắm 
vắt cái sừng của một con bò cái mới đẻ con, thì người đó sẽ không khả 
năng có được sữa, cho dù người đó có ước nguyện, hay không có ước 
nguyện ... Bởi vì sao? Bởi vì [cách làm bậy] đó là không phù hợp để có 


được chút sữa gì. 


“Cũng giông như vậy, những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điêm 
sai lạc ... thì họ vân không đạt được quả gì. Bởi vì sao? Bởi vì [đường saI, 


tà đạo] đó là không phù hợp đề đạt được quả gì. 


12. “Ví dụ có người cần bơ, đang tìm bơ, đang đi kiếm bơ mà đồ nước 
vào nồi khuấy và dùng vá khuấy để khuấy đánh, thì người đó sẽ không 
khả năng có được chút bơ gì, cho dù người đó có ước nguyện, hay không 
có ước nguyện ... Bởi vì sao? Bởi vì [cách làm bậy] đó là không phù hợp 
để có được chút bơ gì. 


“Cũng giông như vậy, những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điêm 
sai lạc ... thì họ vẫn không đạt được quả gì. Bởi vì sao? Bởi vì [đường sai, 


tà đạo] đó là không phù hợp để đạt được quả gì. 


13. “Ví dụ có người cần lửa, đang tìm lửa, đang đi kiếm lửa mà lấy cây 
môi lửa (như diêm quẹt) quẹt lên một tắm 8Ö tươi còn ướt mủ, thì người 
đó sẽ không khả năng có được chút lửa gì, cho dù người đó có ước 
nguyện, hay không có ước nguyện ... Bởi vì sao? Bởi vì [cách làm bậy] 
đó là không phù hợp để có được chút lửa gì. 


“Cũng giông như vậy, những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điêm 


sai lạc ... thì họ vẫn không đạt được quả gì. Bởi vì sao? Bởi vì [đường sai, 
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tà đạo] đó là không phù hợp để đạt được quả gì. 


14. (ID “Những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điểm đúng đắn, ý- 
định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng 
đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, và sự tâm-niệm đúng đắn, và sự định-tâm đúng 
đăn (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh niệm, và chánh định), thì người đó sẽ đạt được quả, cho dù người 
đó có ước nguyện, hay không có ước nguyện... Bởi vì sao? Bởi vì [đường 
đúng, chánh đạo] đó là phù hợp đề đạt được đạo quả. 


15. “Ví dụ có người cần dầu, đang tìm dầu, đang đi kiếm dầu mà đồ 
đống hạt có dầu (như mè) vào trong bồn, rưới nước lên nó, và ép nó, thì 
người đó có khả năng có được dầu, cho dù người đó có ước nguyện, hay 
không có ước nguyện... Bởi vì sao? Bởi vì [cách làm đúng] đó là phù hợp 
để có được dầu. 


“Cũng giống như vậy, những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điểm 
đúng đắn... thì họ có khả năng đạt được đạo quả. Bởi vì sao? Bởi vì 
[đường đúng, chánh đạo] đó là phù hợp để đạt được đạo quả. 


16. “Ví dụ có người cân sữa, đang tìm sữa, đang đi kiêm sữa mà năm 
vắt vú của một con bò cái mới đẻ con, thì người đó có khả năng có được 
sữa, cho dù người đó có ước nguyện, hay không có ước nguyện... Bởi vì 


sao? Bởi vì [cách làm đúng] đó là phù hợp để có được sữa. 


“Cũng giống như vậy, những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điểm 
đúng đắn... thì họ có khả năng đạt được đạo quả. Bởi vì sao? Bởi vì 
[đường đúng, chánh đạo] đó là phù hợp để đạt được đạo quả. 


17. “Ví dụ có người cần bơ, đang tìm bơ, đang đi kiếm bơ mà đồ sữa 
đông vô nôi khuấy và dùng vá khuấy để khuấy đánh, thì người đó có khả 
năng có được bơ, cho dù người đó có ước nguyện, hay không có ước 
nguyện ... Bởi vì sao? Bởi vì [cách làm đúng] đó là phù hợp để có được 
bơ. 


“Cũng giông như vậy, những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điêm 
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đúng đắn ... thì họ có khả năng đạt được đạo quả. Bởi vì sao? Bởi vì 
[đường đúng, chánh đạo] đó là phù hợp để đạt được đạo quả. 


18. “Ví dụ có người cần lửa, đang tìm lửa, đang đi kiếm lửa mà lấy cây 
môi lửa (như diêm quẹt) quẹt lên một tắm gỗ khô không còn mủ, thì người 
đó có khả năng có được lửa, cho dù người đó có ước nguyện, hay không 
có ước nguyện... Bởi vì sao? Bởi vì [cách làm đúng] đó là phù hợp để có 
được lửa. 


“Cũng giống như vậy, những sa-môn và bà-la-môn nào có quan-điểm 
đúng đắn... thì họ có khả năng đạt được đạo quả. Bởi vì sao? Bởi vì 
[đường đúng, chánh đạo] đó là phù hợp để đạt được đạo quả. 


13. “Này Bhũmija, nếu bốn ví dụ này đã xảy đến với thầy [để nói] cho 
Hoàng tử Jayasena, thì hoàng tử sẽ tự phát có được niềm-tin vào thầy, và 
sau khi đã tin tưởng, hoàng tử sẽ thể hiện niềm-tin đối với thầy.” 

“Thưa Thế Tôn, làm sao bốn ví dụ này có thể đã xảy đến với con [để 
nói] cho Hoàng tử Jayasena khi chúng đã xảy đến với đức Thế Tôn, vì 
chúng là tự phát (tự nhiên có) và chưa từng được nghe trước đây? 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Bhũmija đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 
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127. KINH A-NẬU-LÂU-ĐÀ 
(Anuruddha Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc 


2. Lúc đó người thợ mộc Pañcakanga đã nói với một người như vầy: 
“Này người thân thiện, hãy đến chỗ Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha), nhân 
danh tôi kính lễ với đầu cúi xuống chân thầy ấy, và thưa: “Thưa thầy, thợ 
mộc Pañcakanga (chuyên lời) xin kính lễ với đầu cúi xuống chân thầy A- 
nậu-lâu-đà, và thưa: “Thưa thầy, kính mong thầy A-nậu-lâu-đà cùng ba 
thầy khác chấp nhận lời mời đến dùng cơm trưa ngày mai từ thợ mộc 
Pañcakanga; và kính mong thầy A-nậu-lâu-đà đến đúng giờ vì thợ mộc 
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Pañcakanga đang rât bận bỊu và có nhiêu việc phải làm cho nhà vua. 


“Dạ được, thưa ông”, người đó đáp lại, và anh ta đi đến chỗ thầy A- 
nậu-lâu-đà. Sau khi kính lễ thầy A-nậu-lâu-đà, anh ta ngồi xuống một bên 


và chuyền lời cho thầy. Thầy A-nậu-lâu-đà đồng ý trong im lặng. 


3. Rồi, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng, thầy A-nậu-lâu-đà mặc y 
phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến nhà của thợ mộc Pañcakanga, và 
đến đó ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Rồi, thợ mộc Pañcakanga đã 
tự tay mình phục vụ và làm hài lòng thầy Anuruddha với nhiều món ăn 
ngon khác nhau. Rồi, sau khi thầy A-nậu-lâu-đà đã ăn xong và đẹp bình 
bát qua một bên, thợ mộc Pañcakanga chọn chỗ ngồi thấp hơn, ngồi xuống 


một bên, và thưa với thầy A-nậu-lâu-đả: 


4. “Ở đây, thưa thầy, những Tỳ kheo trưởng lão đã đến chỗ con và nói: 
“Này gia chủ, hãy tu tập sự giải-thoát vô lượng của tâm'; và một số Tỳ 
kheo trưởng lão khác thì nói: “Này gia chủ, hãy tu tập sự giải-thoát bao la 
của tâm.” Thưa thầy, sự giải-thoát vô lượng của tâm và sự giải-thoát bao la 
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của tâm là những trạng thái khác nhau về nghĩa và tên gọi, hay chúng 


là một về nghĩa và chỉ khác nhau về tên gọi?” 
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5. “Này gia chủ, cứ giải thích theo như chú thấy. Sau đó nó sẽ rõ ràng 
đối với chú.” 

“Thưa thầy, con nghĩ như vây: sự giải-thoát vô lượng của tâm và sự 

giải-thoát bao la của tâm—hai trạng thái này giống nhau về nghĩa, chỉ 


khác nhau về tên gọi.” 


6. “Này gia chủ, sự giải-thoát vô lượng của tâm và sự giải-thoát bao la 
của tâm——hai trạng thái này khác nhau vê nghĩa và khác nhau về tên gọi. 
Và cách chúng khác nhau vê nghĩa và khác nhau vê tên gọi nên được hiệu 


như sau. 


7. (L “Này gia chủ, cái gì là sự giải-thoát vô lượng của tâm? Ở đây một 
Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái tâm thâm đẫm sự từ-ái 
(tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương 
thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, vả khắp mỌI nơi, và đối với tất cả 
cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn thế giới với 
một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn [quảng đại], bao la [được khuếch 
đại, cao rộng, cao vời], vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 
Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự bi- 
mẫn (tâm bi) ... sự tùy-hý (tâm hỷ) ... sự buông-xả (tâm xả); cũng giống 
như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, 
trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mỌI nơi, và đối với tất cả cũng như đối với 
bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thâm 
đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, 
không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Đây được gọi là sự giải-thoát vô 


lượng của tâm. 


8. (2) “Và, này gia chủ, cái gì là sự giải-thoát bao la của tâm? Ở đây 
một Tỳ kheo an trú quyết tâm vào một diện tích bằng cỡ một gốc cây, 
thấm đẫm nó như đã được khuyếch đại (được phóng đại, cao rộng, thành 
bao la): đây được gọi là sự giải-thoát bao la của tâm.!!#! Ở đây một Tỳ 
kheo an trú quyết tâm vào một diện tích bằng cỡ hai hoặc ba gốc cây, 


thấm đẫm nó như đã được khuyếch đại: đây cũng được gọi là sự giải-thoát 
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bao la của tâm. Ở đây một Tỳ kheo an trú quyết tâm vào một diện tích 
bằng cỡ một khu làng ... bằng cỡ hai hoặc ba khu làng ... bằng cỡ một 
vương quốc chính ... bằng cỡ hai hoặc ba vương quốc chính ... bằng cỡ 
phần trái đất được bao quanh bởi đại dương, thắm đẫm nó như đã được 


khuyếch đại: đây cũng được gọi là sự giải-thoát bao la của tâm. 


“Này gia chủ, hai trạng thái đó khác nhau về nghĩa và khác nhau về tên 
gọi nên được hiểu theo cách như vậy. 


9. “Này gia chủ, có bốn loại sự tái-sinh (tái hiện) trong sự hiện-hữu 
[trong tương lai].!#? Bốn đó là gì? (¡) Ở đây, có người an trú quyết tâm và 
bao trùm “sự phát quang ít”; khi thân tan rã, sau khi chết, người đó tái sinh 
trong số những thiên thần Phát Quang Ít (Thiểu quang thiên). (1) Ở đây, 
có người an trú quyết tâm vào bao trùm “sự phát quang vô lượng”; khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó tái sinh trong số những thiên thần Phát 
Quang Vô Lượng (Vô lượng quang thiên). (ii) Ở đây có người an trú 
quyết tâm và bao trùm “sự phát quang bị ô nhiễm"; khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó tái sinh trong số những thiên thần Phát Quang Ô Nhiễm 
(Bất tịnh quang thiên). (1v) Ở đây có người an trú quyết tâm và bao trùm 
'sự phát quang tinh khiết; khi thân tan rã, sau khi chết, người đó tái sinh 
trong số những thiên thần Phát Quang Tình Khiết (Biến tịnh quang thiên). 


Đây là bốn loại sự tái-sinh trong sự hiện-hữu [trong tương lai].!!83 


10. “Này gia chủ, có một lần khi những thiên thần tụ tập ở một nơi. Sau 
khi họ đã tu tập ở một nơi, sự khác nhau về màu sắc của họ có thể được 
nhận ra, nhưng không có sự khác nhau về sự phát quang của họ. Giống 
như, nếu một người mang mấy đèn dầu vô trong một ngôi nhà, sự khác 
nhau về những ngọn lửa của chúng có thể được nhận ra, nhưng không có 
sự khác nhau về sự phát quang của chúng. Cũng giống như vậy, trong một 
lần khi những thiên thần tụ tập ở một nơi ... nhưng không có sự khác nhau 
về sự phát quang của họ. 

11. “Này gia chủ, có một lần khi những thiên thần giải tán khỏi nơi đó. 


Sau khi họ đã giải tán khỏi nơi đó, sự khác nhau vê màu sắc của họ có thê 


232 s Chương 3— Chương “Túnh Không” 


được nhận ra, nhưng không có sự khác nhau về sự phát quang của họ. 
Giống như, nếu một người mang mấy đèn dầu ra khỏi ngôi nhà, sự khác 
nhau về những ngọn lửa của chúng có thể được nhận ra, nhưng không có 
sự khác nhau về sự phát quang của chúng. Cũng giống như vậy, trong một 
lần khi những thiên thần tụ tập giải tán khỏi nơi đó ... nhưng không có sự 


khác nhau về sự phát quang của họ. 


12. “Những thiên thần đó không nghĩ điều này: “[Cuộc sống] này của 
chúng ta là thường hăng, trường tôn, và bất diệt”, nhưng bất cứ đâu những 
thiên thần đó đậu xuống, họ đều thấy vui thích. Giống như, khi những con 
ruồi đang được mang đi trên một đòn gánh hay trong một cái giỏ, chúng 
không nghĩ điều này: '[Cuộc sống] này của chúng ta là thường hằng, 
trường tồn, và bất diệt, nhưng bất cứ đâu chúng đậu xuống, chúng đều 
thấy thích thú. Cũng giỗng như vậy, những thiên thần đó không nghĩ điều 
này ... nhưng bất cứ đâu những thiên thần đó đậu xuống, họ đều thấy vui 
thích.” 


13. Sau khi điều này được nói ra, thầy Abhiya Kaccãna (đi cùng) đã nói 
với thầy A-nậu-lâu-đà: “Thật tốt lành, thưa thầy A-nậu-lâu-đà, nhưng tôi 
có điều muốn hỏi thêm: Có phải tất cả những thiên thần phát quang đều 
thuộc những thiên thần Phát Quang Ít?” 


“Này đạo hữu Kaccãäna, bởi do yếu tô [chịu trách nhiệm tạo ra sự tái 
sinh] nên một số họ là những thiên thần Phát Quang Ít, một số họ là những 
thiên thần Phát Quang Vô Lượng.” 


14. “Thưa thầy A-nậu-lâu-đà, vậy cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao 
những thiên thần đó đều tái sinh trong một loại thiên thần nhưng có số là 
thiên thần Phát Quang Ít và có số là thiên thần Phát Quang Vô Lượng?” 


“Này đạo hữu Kaccãna, về điều đó, tôi sẽ hỏi lại thầy một câu hỏi. 
Thây cứ trả lời nếu thấy được. Này đạo hữu Kaccãna, thầy nghĩ sao? Khi 
(¡) một Tỳ kheo an trú quyết tâm vào một diện tích bằng cỡ một gốc cây, 
bao trùm nó như đã được khuyếch đại, và (ii) một Tỳ kheo khác an trú 


quyết tâm vào một diện tích bằng cỡ hai hoặc ba gốc cây, bao trùm nó như 
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đã được khuyếch đại—trong hai kiểu thiền [tu tập tâm] này, kiểu nào là 
được khuếch đại hơn?”——“Kiếu thứ hai, thưa thầy.” 


“Này đạo hữu Kaccãna, thầy nghĩ sao? Khi () một Tỳ kheo an trú 
quyết tâm vào một diện tích cỡ bằng hai hoặc ba gốc cây, thắm đẫm nó 
như đã được khuyếch đại, và (11) một Tỳ kheo khác an trú quyết tâm vào 
một diện tích cỡ bằng một khu làng, thắm đẫm nó như đã được khuyếch 
đại ... (ñ) cỡ bằng một khu làng ... và (1) cỡ bằng hai hoặc ba khu làng ... 
(¡) cỡ bằng hai hoặc ba khu làng ... và (ii) cỡ bằng một vương quốc chính 
;áy {1 )*E bằng một vương quốc chính ... và (11) cỡ bằng hai hoặc ba vương 
quốc chính ... (¡) cỡ bằng hai hoặc ba vương quốc chính ... và (ii) bằng cỡ 
phần trái đất được bao quanh bởi đại dương, thắm đẫm nó như đã được 
khuyếch đại—trong hai kiểu thiền [tu tập tâm] này, kiểu nào là được 
khuếch đại hơn?”—“Kiêu thứ hai, thưa thầy.” 


“Đây là nguyên nhân và lý do tại sao những thiên thần đó đều tái sinh 
trong một loại thiên thần nhưng có số là thiên thần Phát Quang Ít và có số 
là thiên thần Phát Quang Vô Lượng.” 


15. “Thật tốt lành, thưa thầy A-nậu-lâu-đà, nhưng tôi còn điều muốn 
hỏi thêm: Có phải tất cả những thiên thần phát quang đều là những thiên 
thần Phát Quang BỊ Ô Nhiễm, hay một số họ là thiên thân Phát Quang 
Tinh Khiết?” 


“Này đạo hữu Kaccãna, bởi do yếu tố [chịu trách nhiệm tạo ra sự tái 
sinh] nên một số họ là những thiên thần Phát Quang Ô Nhiễm, một số họ 
là những thiên thần Phát Quang Tĩnh Khiết.” 


“Thưa thầy A-nậu-lâu-đà, vậy cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao 
những thiên thần đó đều tái sinh trong một loại thiên thần nhưng có số là 
thiên thần Phát Quang Ô Nhiễm và có số là thiên thần Phát Quang Tinh 
Khiết?” 

“Này đạo hữu Kaccãäna, về điều đó, tôi sẽ đưa một ví dụ, vì những 


người có trí ở đây hiểu ý nghĩa của một điều bằng phương tiện ví dụ. Ví 
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dụ một đèn dầu đang cháy bằng dầu không sạch và tim không sạch; bởi vì 
sự không sạch của dầu và tim nên lửa cháy một cách mờ yếu. Cũng giống 
như vậy, ở đây một Tỳ kheo an trú quyết tâm vào và bao trùm [một diện 
tích bằng] một sự phát quang bị ô-nhiễm. “Dâm tính? của thân người đó 
chưa lắng lặn hoàn toàn, “sự đò-đẫn và buôn-ngủ' của người đó chưa được 
loại bỏ hoàn toàn, “sự bắt-an và hồi-tiếc” của người đó chưa được loại bỏ 
hoàn toàn; bởi lý do này nên người đó thiền một cách mờ yếu, đúng như 
nó là (như lửa cháy mò).!!8 Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó tái sinh 
trong số những thiên thần Phát Quang Ô Nhiễm. 


“Ví dụ một đèn dầu đang cháy bằng dầu tinh sạch và tim tinh sạch; bởi 
do sự tỉnh sạch của dầu và tim nên lửa cháy một cách sáng tỏ. Cũng giống 
như vậy, ở đây một Tỳ kheo an trú quyết tâm vào và bao trùm [một diện 
tích bằng] một sự phát quang tinh khiết. Dâm tính của thân người đó đã 
lắng lặn hoàn toàn, “sự đò-đẫn và buồn-ngủ' của người đó đã được loại bỏ 
hoàn toàn, “sự bất-an và hồi-tiếc” của người đó đã được loại bỏ hoàn toàn; 
bởi lý do này nên người đó thiền một cách một cách sáng tỏ, đúng như nó 
là (như lửa cháy sáng). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó tái sinh 
trong số những thiên thần Phát Quang Tinh Khiết. 


“Đây là nguyên nhân và lý do tại sao những thiên thần đó đều tái sinh 
trong một loại thiên thần nhưng có số là thiên thần Phát Quang Ô Nhiễm 
và có số là thiên thần Phát Quang Tỉnh Khiết.” 


16. Sau khi điều này được nói ra, thầy Abhiya Kaccãna đã nói với thầy 
A-nậu-lâu-đà: “Thật tốt lành, thưa thầy A-nậu-lâu-đà. Thầy A-nậu-lâu-đà 
đã không nói: “Tôi nghe như vầy) hoặc “Điều đó nên là như vầy. Thay vì 
vậy, thầy A-nậu-lâu-đà luôn nói: “Những thiên thần này là như vây và 
những thiên thần đó là như vậy. (Tức là thầy đã tự biết chứ không phải 
nghe từ Phật). Thưa thầy, tôi có ý nghĩ rằng chắc bộ trước kia thầy A-nậu- 
lâu-đà đã từng giao lưu với những thiên thần đó và đã nói chuyện và thảo 


luận với họ.” 


“Chắc chăn là vậy, này đạo hữu Kaccaäna, lời của thây có vẻ xúc phạm 
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và thiếu lễ độ, nhưng tôi vẫn trả lời cho thầy. Đã từ lâu trước kia tôi đã 
giao lưu với những thiên thần đó và đã nói chuyện và thảo luận với 


ho ?1185 


17. Sau khi điều này được nói ra, thầy Abhiya Kaccana đã nói với thợ 
mộc Pañcakanga: “Đó là ích lợi cho chú, này gia chủ, đó là ích lợi lớn lao 
cho chú, rằng chú đã đẹp bỏ được trạng thái nghi-ngờ (về hai sự giải-thoát 
đó) và đã có cơ hội nghe được bài thuyết giảng về Giáo Pháp này.” 
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128. KINH NHỮNG SỰ KHÔNG HOÀN HẢO (x) 
(Upakkilesa Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambï 


trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có những Tỳ kheo ở Kosambi đã đang tranh 
luận và cãi vã và rớt vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau 
bằng những “mũi dao" lời-nói. 185 

3. Rồi một Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính lễ, thầy ấy 
đứng qua một bên, và thưa: “Thưa Thế Tôn, ở đây những Tỳ kheo ở 
Kosambi đã đang tranh luận và cãi vã và rớt vào những cuộc tranh 
chấp, đâm chọt lẫn nhau bằng những mũi dao “lời-nói”. Sẽ tốt lành nếu 
đức Thế Tôn đến chỗ những Tỳ kheo đó sự bi-mẫn.” Đức Thế Tôn đồng ý 


trong 1m lặng. 


4. Rồi đức Thế Tôn đã đến chỗ những Tỳ kheo đó, và nói với họ: “Đủ 
rồi, này các Tỳ kheo, không tranh luận, cãi vã, hiềm khích, hay tranh chấp 
nữa.” Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, hãy khoan! Mong đức Thế Tôn, Chúa Tế của Giáo Pháp, 
sống an ôn dành thời gian cho sự lạc trú tại đây và bây giờ. Chúng con là 
những người chịu trách nhiệm cho sự tranh luận, sự cãi vã, sự hiềm khích, 


và sự tranh châp này.” 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba đức Thế Tôn lặp lại: “Đủ rồi, này các Tỳ 
kheo ...” Lần thứ hai ... Lần thứ ba Tỳ kheo đó lặp lại: “Thưa Thế Tôn, 
hãy khoan... ” 


5. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Kosambiđề khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong 
thành Kosambiï, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, 
đức Thế Tôn thu xếp chỗ ở của mình, mang theo cà sa và bình bát, và 


trong khi đang đứng đã thốt ra những dòng kệ như vây: 
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6. “Khi ai cũng đang la cãi 
Không ai thấy mình là kẻ ngu; 
Dù Tăng Đoàn đang bị chia rẽ 
Không ai thấy mình có lỗi gây ra. 
“A1 cũng quên nói lời có suy nghĩ, 
Toàn nói chữ, không nói gì có nghĩa. 
Miệng lưỡi múa máy, bỉu môi găng giọng: 
Không ai biết điều gì khiến mình làm như vậy. 
“*Nó chửi tôi, nó đánh tôi, "#7 
Nó hạ tôi, nó cướp tôi—— 
AI mang những ý nghĩ thù hận như vậy 
Hận thù sẽ không bao giờ nguôi. 
“Bởi trong thế gian này 
Hận thù không thể làm nguôi hận thù. 
Chỉ tình thương mến (vô sân) mới làm nguôi hận thù: 


Đó là quy luật ngàn thu. 


“Mọi người không nhận ra điều này 

Đề kiềm chế bản thân mình. 

Nhưng người có trí khi ngộ được điều này 
Liền chấm dứt mọi tâm tư thù hận. 
“Những kẻ đánh đập và giết người, 
Những kẻ trộm cắp của cải, trâu, bò, ngựa, 
Những kẻ cướp phá khắp vùng lãnh thổ— 
Chúng thậm chí cùng hùa đi với nhau 


Tại sao các thầy không hùa đi theo chúng? 


“Nếu ai tìm được bạn xứng đáng, 
Một người đồng hành đức hạnh và kiên định, 
Thì có thể vượt qua mọi hiểm nguy, 


Cùng bước đi an vui và chánh niệm. 
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“Nếu không tìm được bạn xứng đáng, 

Không có người đồng hành đức hạnh và kiên định, 
Thì chẳng khác một ông vua rời kinh thành thất thủ, 
Lầm lũi bước đi như tê giác độc sừng 

Đi một mình giữa rừng. 

“Nhưng, thà bước đi một mình như vậy; 

Còn hơn đi cùng với kẻ ngu, bạn xấu 

Đi một mình và không làm điều xấu ác 

Lầm lũi bước đi như tê giác độc sừng 

Đi một mình giữa rừng.”” 

7. Rồi, sau khi đã thốt ra bài kệ, đức Thế Tôn đi đến làng 
Baãlakalonakãra để an trú qua ngày. Vào lúc đó có ngài Bhagu cũng đang 
sống trong làng Bãlakalonakãra. Khi thầy Bhagu nhìn thấy đức Thế Tôn 
đang từ xa đi đến, thầy chuẩn bị chỗ ngồi và đặt nước rửa chân. Đức Thế 
Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn và rửa hai bàn chân của mình. Thầy 
Bhagu kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, và đức Thế Tôn đã 
nói với thầy: “Này Tỳ kheo, ta hy vọng thầy đang duy trì tốt, ta hy vọng 
thầy sống an ồn, ta hy vọng thầy không có khó khăn về khất thực.” 


“Thưa Thê Tôn, con đang duy trì tôt, con sông an ôn, con không có 
khó khăn về khất thực.” 


Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ 
thầy ấy bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, sau đó đức Thế Tôn đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến khu Vườn Tre Phía Đông. 


8. Bấy giờ, vào lúc đó có ngài A-nậu-lâu-đà, ngài Nandiya và ngài 
Kimbila cũng đang sống trong khu Vườn Tre Phía Đông.!!# Người gác 
khu vườn nhìn thấy đức Thế Tôn đang đến từ xa đã nói với đức Thế Tôn: 
“Đừng vô khu vườn này, này sa-môn. Có ba người họ tộc ở đây đang tìm 


kiếm sự tốt-lành cho mình. Đừng quấy rây họ.” 


9. Thầy A-nậu-lâu-đà nghe người gác vườn đang nói với đức Thế Tôn 
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liền nói với ông ta: “Này thiện hữu gác vườn, đừng chặn đức Thế Tôn ở 
ngoài. Đó là Vị Thầy của chúng tôi, là đức Thế Tôn, người vừa đến đó.” 
Rồi thầy A-nậu-lâu-đà đến chỗ thầy Nandiya và thầy Kimbila và nói họ: 
“Các vị, hãy ra ngoài, hãy ra ngoài! Vị Thầy của chúng ta, đức Thế Tôn, 
vừa mới đến.” 

10. Rồi cả ba người đã ra gặp đức Thế Tôn. Một người nhận lấy bình 
bát và cà sa, một người chuẩn bị chỗ ngồi, một người đặt chậu nước đề 
rửa hai chân của mình. Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn 
bị và rửa chân. Rồi ba vị thầy đó kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Sau khi họ đã ngôi, đức Thế Tôn đã nói với họ: “Ta hy vọng các thầy 
đang duy trì tốt, này A-nậu-lâu-đà, ta hy vọng các thầy đều sống an ồn, ta 
hy vọng các thầy không có khó khăn về khát thực.” 


“Thưa Thế Tôn, chúng con đang duy trì tốt, chúng con sống an ốn, 
chúng con không có khó khăn về khất thực.” 


11. “Này A-nậu-lâu-đà, ta hy vọng các thầy đang sống trong sự hòa 
hợp, không có sự tranh cãi, hòa hiền với nhau như sữa với nước, nhìn 


nhau băng những ánh mắt thân từ.” 


“Chắc chăn là vậy, thưa Thê Tôn, chúng con đang sông trong sự hòa 
hợp, không có sự tranh cãi, hòa hiên với nhau như sữa với nước, nhìn 
nhau băng những ánh mắt thân từ.” 


“Nhưng, này A-nậu-lâu-đà, theo cách nào các thây sông được như 
vậy?” 


12. “Thưa Thế Tôn, về điều đó, con nghĩ như vầy: “Đó là lợi ích cho ta, 
đó là lợi ích lớn cho ta, rằng ta đang sống với những người đồng-tu như 
vậy trong đời sống tâm linh. Con giữ (duy trì) hành vi thân từ-ái đối với 
các quý thầy cả khi đang ở chung và khi đang ở riêng; con giữ hành vi lời- 
nói từ-ái đối với các quý thầy cả khi đang ở chung và khi đang ở riêng; 
con giữ hành vi tâm từ-ái đối với các quý thầy cả khi đang ở chung và khi 


đang ở riêng. Con suy xét: “Tại sao ta không dẹp qua điều ta muốn làm và 
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làm những điều các quý thầy muốn làm?' Rồi con đẹp qua điều mình 
muốn làm và làm những điều các quý thầy muốn làm. Thưa Thế Tôn, 


chúng con khác nhau về thân thể, nhưng giống nhau về tâm ý.” 


Thầy Nandiya và thầy Kimbila mỗi người cũng nói giống như vậy, và 
nói thêm: “Thưa Thế Tôn, đó là cách chúng con đang sống trong sự hòa 
hợp, không có sự tranh cãi, hòa hiền với nhau như sữa với nước, nhìn 
nhau bằng những ánh mắt thân từ.” 


13. “Tốt, tốt, này A-nậu-lâu-đà. Ta hy vọng các thầy đều an trú chuyên 


cân, nhiệt thành, và kiên định.” 


“Chăc chăn là vậy, thưa Thê Tôn, chúng con sông chuyên cân, nhiệt 
dY y : 


thành, và kiên định.” 
“Nhưng, này A-nậu-lâu-đà, theo cách nào các thầy sống như vậy?” 


14. “Thưa Thế Tôn, khi nói về điều này, bất cứ ai trong chúng con 
sau khi đi khất thực ngoài làng trở về trước tiên sẽ lo chuẩn bị các chỗ 
ngồi, chuẩn bị nước để uống và rửa (chân), và chuẩn bị chỗ bỏ rác 
(giỏ, chậu, thùng, ống nhô... để chứa rác đồ ăn, đồ bỏ đi sau khi ăn). 
Bất cứ ai về sau nếu muốn ăn sẽ ăn phần thức ăn còn lại; nếu không ăn 
thì người đó sẽ vứt bỏ chỗ thức ăn đó ở chỗ nào không có cỏ cây đang 
sống hoặc chỉ bỏ xuống nước nếu không có sinh vật sống (trong nước). 
Rồi người đó lo dọn đẹp các chỗ ngồi và dọn dẹp chỗ nước để uống và 
để rửa chân. Người đó chùi rửa và dọn dẹp chỗ bỏ rác, và quét sạch 
chỗ ngồi ăn (đồng nghĩa như khu ngồi ăn hoặc phòng ăn trong tu viện 
hay chùa... thời nay). Ai thấy nước uống hoặc nước để tắm rửa hoặc 
nước trong nhà vệ sinh còn ít hay bị hết thì sẽ tự giác đỗ cho đầy lại. 
Nếu chúng (đồ chứa nước) quá nặng đối với người đó, người đó sẽ ra 
hiệu bằng tay gọi người khác đến góp tay cùng khiêng chuyền; nhưng 
chỉ vì mấy việc đó chúng con không cần nói thành lời (tức hiểu nhau 
ngay, không cần kêu, ới hay giải thích cho bị ồn ào). Rồi năm ngày 
một lần, chúng con ngồi lại với nhau suốt đêm để thảo luận (đàm đạo) 


vê Giáo Pháp. Đó là cách chúng con sông chuyên cân, nhiệt thành, và 
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kiên định.” 


lỆS§ “Tốt, tốt, này A-nậu-lâu-đà. Nhưng khi các thầy an trú chuyên cần, 
nhiệt thành, và kiên định như vậy, các thầy có chứng đắc trạng thái siêu 
nhân nào, hay sự khác-biệt nào về sự-biết và sự-thấy (trí-biết và tầm-nhìn) 


xứng đáng của những bậc thánh, hay sự an trú thư thái nào, hay không?” 


“Thưa Thế Tôn, khi chúng con an trú chuyên cần, nhiệt thành, và kiên 
định, chúng con nhận thức ánh-sáng và một tầm-nhìn về những hình- 


săc,!182 


Không lâu sau đó ánh-sáng và tầằm-nhìn về những hình-sắc biến 
mất, nhưng chúng con không phát hiện được nguyên nhân gây ra điều 
này. 


1190 


16. (I) “Các thầy nên khám phá nguyên nhân gây ra điều đó,!”?° này A- 


nậu-lâu-đà. 


(1) “Trước khi ta giác-ngộ, khi ta còn là một bồ-tát chưa sự giác-ngộ 
toàn thiện, ta cũng nhận-thức cả ánh-sáng và một tầm-nhìn về những hình- 
sắc. Không lâu sau đó ánh-sáng và tầm-nhìn về những hình-sắc cũng biến 
mất. Ta nghĩ: “Cái gì là nguyên nhân và điều kiện làm cho ánh-sáng và 
tầm-nhìn về những hình-sắc đã biến mất? Rồi ta suy xét như vây: “% 
nghi-ngở đã khởi sinh trong ta, và bởi do sự nghi-ngờ nên sự định-tâm của 
ta bị rớt đi; sau khi sự định-tâm của ta rót đi, ánh-sáng và tầm-nhìn về 
những hình-sắc biến mất. Vậy ta phải làm cách để cho sự nghi-ngờ sẽ 


không khởi sinh trong ta nữa.” 


17. (2) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần, nhiệt thành, 
và kiên định, ta nhận thức cả ánh-sáng và một tầm-nhìn về những hình- 
sắc. Không lâu sau đó ánh-sáng và tầm-nhìn đã biến mắt. Ta nghĩ: “Cái gì 
là nguyên nhân và điều kiện làm cho ánh-sáng và tầm-nhìn về những 
hình-sắc đã biến mất? Rồi ta suy xét như vây: “Sự không chú-tâm (vô tác 
ý) đã khởi sinh trong ta, và bởi do sự không chú-tâm nên sự định-tâm của 
ta bị rớt đi; sau khi sự định-tâm của ta rót đi, ánh-sáng và tầm-nhìn về 
những hình-sắc biến mắt. Vậy ta phải làm cách để không có sự nghi-ngờ 


hay sự không chú-tâm khởi sinh trong ta nữa.” 
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18. (3) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần ... Rồi ta suy 
xét như vầy: “Sự đờ-đẩn và buôn-ngủ buồn-ngủ (hôn trầm) đã khởi sinh 
trong ta, và bởi do sự đờ-đẫn và buồn-ngủ nên sự định-tâm của ta bị rớt đi; 
sau khi sự định-tâm của ta rớt đi, ánh-sáng và tầm-nhìn về những hình-sắc 
biến mất. Vậy ta phải làm cách để không có sự nghi-ngờ hay sự không 
chú-tâm hay sự đò-đẫn và buồn-ngủ khởi sinh trong ta nữa. 


19. (4) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần ... Rồi ta suy 
xét như vầy: “Sự sợ-hãi đã khởi sinh trong ta, và bởi do sự sợ-hãi nên sự 
định-tâm của ta bị rớt đi; sau khi sự định-tâm của ta rớt đi, ánh-sáng và 
tầm-nhìn về những hình-sắc biến mất." Ví dụ một người khởi đầu trên 
đường đi và những kẻ giết người từ hai bên đường nhảy ra người đó; thì 
sự sợ-hãi sẽ khởi sinh trong người đó vì điều đó. Cũng giống như vậy, sự 
sợ-hãi khởi sinh trong ta... ánh-sáng và tầm-nhìn về những hình-sắc biến 
mắt. [Ta suy xét như vầy:] “Vậy ta phải làm cách để không có sự nghi- 
ngờ, hay sự không chú-tâm hay sự đò-đẫn và buôn-ngủ hay sự sợ-hãi khởi 


sinh trong ta nữa.” 


20. (5) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần ... Rồi ta suy 
xét như vầy: “Sự phẩn-khích đã khởi sinh trong ta, và bởi do sự phẩn- 
khích nên sự định-tâm của ta bị rớt đi; sau khi sự định-tâm của ta rớt ổi, 
ánh-sáng và tầm-nhìn về những hình-sắc biến mất.” Ví dụ một người đang 
tìm đường vào kho báu được giấu kín cùng một lúc thấy được tất cả năm 
cửa dẫn vào kho báu được giấu kín đó;!'! thì sự phắn-khích sẽ khởi sinh 
trong người đó vì điều đó. Cũng giống như vậy, sự phấn-khích khởi sinh 
trong ta... ánh-sáng và tầm-nhìn về những hình-sắc biến mắt. [Ta suy xét 
như vây:] “Vậy ta phải làm cách để không có sự nghi-ngờ hay sự không 
chú-tâm ... hay sự phẩn-khích khởi sinh trong ta nữa.) 


21. (6) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần ... Rồi ta suy 
xét như vây: 'Dâm-ý đã khởi sinh trong ta, và bởi do dâm-ý nên sự định- 
tâm của ta bị rớt đi; sau khi sự định-tâm của ta rớt đi, ánh-sáng và tầm- 


nhìn về những hình-sắc biến mất. Vậy ta phải làm cách để không có sự 
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nghi-ngờ hay sự không chú-tâm ... hay dâm-ý khởi sinh trong ta nữa. ` 


22. (7) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần ... Rồi ta suy 
xét như vầy: “Sự nỗ-lực thái quá đã khởi sinh trong ta, và bởi do sự nỗ-lực 
thái quá nên sự định-tâm của ta bị rớt đi; sau khi sự định-tâm của ta rớt đi, 
ánh-sáng và tầm-nhìn về những hình-sắc biến mắt." Ví dụ một người nằm 
quá chặt một con chim cút bằng cả hai tay; nó sẽ chết ngay tại đó. Cũng 
giống như vậy, sự nỗ-lực thái quá đã khởi sinh trong ta ... ánh-sáng và 
tầm-nhìn về những hình-sắc đã biến mất. [Ta suy xét như vầy:] “Vậy ta 
phải làm cách để không có sự nghi-ngờ hay sự không chú-tâm ... hay sự 


nỗ-lực thái quá khởi sinh trong ta nữa. 


23. (8) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần ... Rồi ta suy 
xét như vầy: “Sự nỗ-lực quá yếu đã khởi sinh trong ta, và bởi do sự nỗ-lực 
quá yếu nên sự định-tâm của ta bị rớt đi; sau khi sự định-tâm của ta rớt đi, 
ánh-sáng và tầm-nhìn về những hình-sắc biến mắt.” Ví dụ một người nắm 
quá lỏng một con chim cút bằng cả hai tay; nó sẽ bay mất ngay tại đó. 
Cũng giống như vậy, sự nỗ-lực quá yếu đã khởi sinh trong ta ... ánh-sáng 
và tầm-nhìn về những hình-sắc đã biến mất. [Ta suy xét như vầy:] “Vậy ta 
phải làm cách để không có sự nghi-ngờ hay sự không chú-tâm ... hay sự 


nỗ-lực quá yếu khởi sinh trong ta nữa. 


24. (9) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần ... Rồi ta suy 
xét như vầy: “Sự ham-muốn đã khởi sinh trong ta, và bởi do sự ham-muốn 
nên sự định-tâm của ta bị rớt đi; sau khi sự định-tâm của ta rớt đi, ánh- 
sáng và tầm-nhìn về những hình-sắc biến mất. Vậy ta phải làm cách để 
không có sự nghi-ngờ hay sự không chú-tâm ... hay sự ham-muốn khởi 
sinh trong ta nữa.” 


25. (10) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần ... Rồi ta 


1192 và 


suy xét như vầy: 'Nhận-thức về sự đa-dạng đã khởi sinh trong ta, 
bởi do nhận-thức về sự đa-dạng nên sự định-tâm của ta bị rớt đi; sau khi 
sự định-tâm của ta rớt đi, ánh-sáng và tầm-nhìn về những hình-sắc biến 


mất. Vậy ta phải làm cách để không có sự nghi-ngờ hay sự không chú-tâm 
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... hay nhận-thức về sự đa-dạng khởi sinh trong ta nữa. 


26. (11) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần... Rồi ta 
suy xét như vây: “Sự (hiển-tập thái quá vào/về những hình-sắc đã khởi 


113 và bởi do sự thiên-tập thái quá nên sự định-tâm của ta bị 


sinh trong ta, 
rớt đi; sau khi sự định-tâm của ta rớt đi, ánh-sáng và tầm-nhìn về những 
hình-sắc biến mất. Vậy ta phải làm cách để không có sự nghi-ngờ hay sự 
không chú-tâm ... hay sự thiền-tập thái quá vào những hình-sắc khởi sinh 


trong ta nữa. 


27. “Này A-nậu-lâu-đà, sau khi ta đã hiểu được sự nghi-ngờ là một sự 
không hoàn-hảo [sự không hoàn thiện] của tâm,!* thì ta đã dẹp bỏ sự 
nghi-ngờ, đó là một sự không hoàn-hảo của cái tâm. Sau khi ta đã hiểu 
được sự không chú-tâm ... sự đò-đẫn và buôn-ngủ ... SỰ SỢ-hãi.... SỰ 
phắn-khích ... dâm-ý ... sự nỗ-lực thái quá... sự nỗ-lực quá yếu ... sự 
ham-muốn ... nhận-thức về sự đa-dạng ... sự thiền-tập thái quá vào những 
hình-sắc là một sự không hoàn-hảo của cái tâm, thì ta đã đẹp bỏ sự thiền- 


tập thái quá vào những hình-sắc, đó là một sự không hoàn-hảo của tâm. 


28. (II) “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần, nhiệt thành, 
và kiên định, ta nhận thức ánh-sáng nhưng không nhìn thấy những hình- 
sắc; ta nhìn thấy những hình-sắc nhưng không nhận thức ánh-sáng, thậm 
chí suốt cả một đêm hay cả một ngày hay cả đêm và ngày. Ta nghĩ: “Cái 
gì là nguyên nhân và điều kiện gây ra điều này?? Rồi ta suy xét như vầy: 
“Trong thời khi ta không chú-tâm tới dâu-hiệu (tướng) của những hình-sắc 
mà chỉ chú-tâm tới dấu-hiệu của ánh-sáng, thì ta nhận thức ánh-sáng 
nhưng không nhìn thấy những hình-sắc. Trong thời khi ta không chú-tâm 
tới dâu-hiệu của ánh-sáng mà chỉ chú-tâm tới dấu-hiệu những hình-sắc, thì 
ta nhìn thấy những hình-sắc những không nhận thức ánh-sáng, thậm chí 
suốt cả một đêm hay cả một ngày hay cả đêm và ngày. 

29. “Này A-nậu-lâu-đà, khi ta đang an trú chuyên cần, nhiệt thành, và 
kiên định, ta đã nhận thức ánh-sáng giới hạn và nhìn thấy những hình-sắc 


giới hạn; ta đã nhận thức ánh-sáng vô lượng và những hình-sắc vô lượng, 
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thậm chí suốt cả một đêm hay cả một ngày hay cả đêm và ngày. Ta nghĩ: 
“Cái gì là nguyên nhân và điều kiện gây ra điều này? Rồi ta suy xét như 
vây: “Trong thời khi sự định-tâm là giới hạn, thì tầm-nhìn của ta là giới 
hạn; và với tầm-nhìn giới hạn ta nhận thức ánh-sáng giới hạn và những 
hình-sắc giới hạn. Nhưng trong thời khi sự định-tâm là vô lượng, thì tầm- 
nhìn của ta là vô lượng, và với tầm-nhìn vô lượng ta nhận thức ánh-sáng 
vô lượng và nhìn thấy những hình-sắc vô lượng, thậm chí suốt cả một đêm 


hay cả một ngày hay cả đêm và ngày. 


30. (1) “Này A-nậu-lâu-đà, sau khi ta đã hiểu được sự nghi-ngờ là một 
sự không hoàn-hảo của tâm và đã dẹp bỏ sự nghi-ngờ, đó là một sự không 
hoàn-hảo của tâm; (2) sau khi ta đã hiểu được sự không chú-tâm (vô tác ý) 
là một sự không hoàn-hảo của tâm và đã dẹp bỏ sự không chú-tâm ... (3) 
đã dẹp bỏ sự đò-đẫn và buôn-ngủ ... (4) đã dẹp bỏ sự phắn-khích =.i 
đã dẹp bỏ dâm-ý ... (6) đã dẹp bỏ sự nỗ-lực thái quá ... (7) đã dẹp bỏ sự 
nỗ-lực yếu quá ... (8) đã dẹp bỏ sự ham-muốn ... (9) đã dẹp bỏ nhận-thức 
vỀ Sự đa-dạng ... (10) đã dẹp bỏ sự thiền-tập thái quá vào những hình-sắc, 
đó là một sự không hoàn-hảo của tâm; thì ta nghĩ răng: “Ta đã dẹp bỏ 
những sự không hoàn-hảo đó của tâm. Vậy giờ ta hãy tu tập sự định-tâm 


theo ba cách.?115 


31. “Từ chỗ đó, này A-nậu-lâu-đà, ta đã tu tập sự định-tâm (¡) có tầm 
[ý-nghĩ được áp dụng, ý-nghĩ ban đầu] và tứ [ý-nghĩ được duy trì, ý-nghĩ 
soi xét]; ta đã tu tập sự định-tâm (1) không còn tầm, chỉ còn tứ; ta đã tu 
tập sự định-tâm (ii) không còn tầm và không còn tứ; ta đã tu tập sự định- 
tâm (1v) có hỷ [sự hoan-hỷ]; ta đã tu tập sự định-tâm (v) được đi kèm bởi 
lạc [sự sướng]; ta đã tu tập sự định-tâm (vi) được đi kèm bởi xả [sự 


buông-xả].!!?% 


32. “Này A-nậu-lâu-đà, sau khi ta đã tu tập sự định-tâm có tầm và tứ... 
sau khi ta đã tu tập sự định-tâm có đi kèm bởi xả, thì sự-biết và sự-thấy 
(trí-biết và tầm-nhìn) đã khởi sinh trong ta như vây: “Sự giải-thoát của ta 


là bất lay chuyên; đây là lần sinh cuối cùng của ta; từ đây không còn sự tái 
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hiện-hữu nào nữa.'”1!7 
Đó là lời đức Thê Tôn đã nói. Thây A-nậu-lâu-đà đã hài lòng và vui 


mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 
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129. KINH NGƯỜI NGU VÀ NGƯỜI TRÍ 
(Balapaudgita Sufta) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


(Người ngu) 


2. “Này các Tỳ kheo, có ba đặc-tính này của người ngu, ba dấu-hiệu 
của người ngu, ba thuộc tính của người ngu. Ba đó là gì? Ở đây, một 
người ngu là người nghĩ những ý-nghĩ xấu, nói những lời-nói xấu, và làm 
những hành-động xấu. Nếu một người ngu không là vậy thì làm sao người 
trí biết người đó như vầy: “Người này là một người ngu, một người không 
chân thật”? Nhưng bởi vì một người ngu là người nghĩ những ý-nghĩ xấu, 
nói những lời-nói xấu, và làm những hành-động xấu, nên người trí biết 
người đó như vầy: “Người này là một người ngu, một người không chân 
thật. 

3. (I1) “Một người ngu cảm nhận sự khô đau (khổ) và buồn đau (ưu) 
ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ] theo ba cách. Nếu một người ngu 
ngôi trong một hội chúng hay bên đường hay trong sân và những người ở 
đó đang thảo luận những vấn đề chính đáng và xác đáng, thì, nếu người 
ngu là một người sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, và 
uống rượu nặng, rượu nhẹ hay dùng những chất độc hại, là căn cơ của sự 
sống lơ tâm phóng dật, người đó sẽ nghĩ: “Những người này đang thảo 
luận những vấn đề chính đáng và xác đáng: những điều này được thấy có 
trong tôi, và tôi được thấy đã dính vào những điều đó.” Đây là loại sự khổ 
đau và buồn đau thứ nhất mà một người ngu cảm nhận được ngay trong 
kiếp này. 


4. (2) “Lại nữa, khi một thủ phạm trộm cướp bị bắt, một người ngu nhìn 
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thấy vua quan dùng những hình phạt tàn bạo khác nhau để trừng trị người 
đó: họ dùng roi quất người đó ... (0iếp tục giống như kinh MN 13 mục 14) 

. và họ dùng kiếm chặt đầu người đó.!'® Rồi người đó nghĩ: “Bởi do 
những hành-động xấu ác như vậy, nên khi một thủ phạm trộm cướp bị bắt, 
vua quan đã dùng những hình phạt tàn bạo để trừng trị người đó: họ quất 
người đó bằng roi... và dùng kiếm chặt đầu người đó. Những điều này 
được thấy có trong tôi, và tôi được thấy đã dính vào những điều đó.” Đây 
loại sự khổ đau và buồn đau thứ hai mà một người ngu cảm nhận được 


ngay trong kiếp này. 


5. (3) “Lại nữa, khi một người ngu đang nghỉ trên ghế hay nằm trên 
giường hay trên sàn nhà, thì những nghiệp xấu ác người đó đã làm trong 
quá khứ những hành vi sai trái bằng thân, lời-nói, và tâm —bao che 
người đó, bao phủ người đó, và bao kín người đó. Giống như bóng một 
đỉnh núi lớn trong buổi chiều bao che, bao phủ, và bao kín phần mặt đất 
(dưới chân núi); cũng giống như vậy, khi một người ngu đang nghỉ trên 
ghế hay nằm trên giường hay trên sàn nhà, thì những nghiệp xấu ác người 
đó đã làm trong quá khứ—những hành vi sai trái bằng thân, lời-nói, và 
tâm—bao che người đó, bao phủ người đó, và bao kín người đó. Rồi 
người ngu nghĩ: “Tôi đã không làm điều tốt, tôi đã không làm điều thiện 
lành, tôi đã không làm bản thân mình trở thành chỗ nương náu (tị nạn) 
khỏi sự thống khổ. Tôi đã làm điều xấu ác, tôi đã làm điều tàn bạo, tôi đã 
làm điều độc ác. Sau khi tôi qua đời, tôi sẽ tới nơi-đến của những người đã 
không làm điều tốt ... đã làm điều độc ác.” Người đó ưu sầu, đau buồn, và 
ai oán, người đó khóc than đấm ngực và trở nên quần trí. Đây là loại sự 
khổ đau và buồn đau thứ ba mà một người ngu cảm nhận được ngay trong 
kiếp này. 

6. “Một người ngu đã để cho bản thân mình dính vào những hành vi sai 
trái của thân, lời-nói, và tâm, thì khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, 


thậm chí trong địa ngục. 
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(Địa ngục) 


7. “Nếu nói một cách đúng đắn mà nói về điều gì như vây: “Đó là cực 
kỳ không ước, cực kỳ không muốn, và cực kỳ không chịu", thì đó là nói về 
địa ngục; đến mức khó tìm ra một ví dụ (để diễn tả) về sự (cực kỳ) khổ 
đau trong địa ngục.” Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã hỏi 
đức Thế Tôn: 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn có thể cho một ví dụ không?” 
§. “Có thể, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. !!2 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ người ta bắt một kẻ cướp, một tên tội phạm, 
và dẫn người đó tới trước nhà vua, và thưa rằng: “Thưa bệ hạ, người này là 
một kẻ cướp, một tên tội phạm. Xin hãy định hình phạt hắn theo ý của bệ 
hạ.” Nhà vua nói với họ: “Các người, cứ làm đi, buỗi sáng đâm hắn bằng 
một trăm ngọn giáo.” Buổi sáng họ đâm người đó bằng một trăm ngọn 
giáo. Rồi tới buổi trưa nhà vua hỏi: “Các người, kẻ đó ra sao rồi?—“Vẫn 
còn sông, thưa bệ hạ.°—“Vậy cứ làm đi, buổi trưa đâm hắn bằng một trăm 
ngọn giáo'. Buổi trưa họ đâm người đó bằng một trăm ngọn giáo. Rồi tới 
buổi chiều nhà vua hỏi: “Các người, kẻ đó sao rồi?'—“ Vẫn còn sống, thưa 
bệ hạ.—“Vậy cứ làm đi, buổi chiều đâm hắn bằng một trăm ngọn giáo.) 


Buôi chiêu họ đâm hăn băng một trăm ngọn giáo. 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao? Liệu người đó, sau khi bị đâm 
băng ba trăm ngọn giáo, có nêm trải sự khô đau và buôn đau vì bị như vậy 
hay không?” 

“Thưa Thê Tôn, ngay cả khi bị đâm bởi một ngọn giáo người đó đã 
nêm trải sự khô đau và buôn đau vì bị như vậy, nói chi tới ba trăm ngọn 
giáo.” 

9. Rồi, cầm một hòn đá nhỏ trong tay, đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo 
như vây: “Các thây nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Cái nào là lớn hơn, hòn đá 


nhỏ trong tay ta hay núi Himalaya, vua của những ngọn núi?” 


“Thưa Thế Tôn, hòn đá nhỏ trong ta đức Thế Tôn là không đáng tính 
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so với núi Himalaya, vua của những ngọn núi; nó không băng một phân, 


lây đâu so sánh.” 


“Cũng giông như vậy, này các Tỳ kheo, sự khô đau và buôn đau mà 
người đó nêm trải vì bị đâm bởi ba trăm ngọn giáo là không đáng tính so 


với địa ngục; nó không băng một phân, lây đâu so sánh. 


10. “Bây giờ, những cai ngục dưới địa ngục sẽ tra tấn người đó bằng 
nhục hình đóng đinh năm chỗ. Họ đóng một thanh sắt đang cháy đỏ xuyên 
một bàn tay, họ đóng một thanh sắt cháy đỏ xuyên bàn tay thứ hai. Họ 
đóng một thanh sắt cháy đỏ xuyên qua một bàn chân. Họ đóng một thanh 
sắt cháy đỏ xuyên bàn chân thứ hai, họ đóng một thanh sắt cháy đỏ xuyên 
giữa ngực người đó. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, 
đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào nghiệp 
xấu ác của mình chưa hết nghiệp quả của nó. 


11. “Kế tiếp những cai ngục sẽ quăng người đó xuống và chặt gọt thân 
người đó bằng rìu lưỡi cong. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác 
đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào 


nghiệp xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


12. “Tiếp theo, những cai ngục sẽ treo ngược hai chân người đó lên đầu 
chúc xuống và chặt thân người đó bằng rìu. Khi đó người đó cảm nhận 
những cảm giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết 


cho đên khi nào nghiệp xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


13. “Tiếp theo, những cai ngục sẽ cột người đó vào một xe và lôi thân 
người đó qua lại khu đất đang cháy, cháy rực, và cháy đỏ. Khi đó người 
đó cảm nhận những cảm giác đau khô, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó 
không chết cho đến khi nào nghiệp xấu ác của mình chưa hết nghiệp quả 
của nó. 

14. “Tiếp theo, những cai ngục bắt người đó leo lên leo xuống đống 
than lớn đang cháy, cháy rực, và cháy đỏ. Khi đó người đó cảm nhận 
những cảm giác đau khô, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết 
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cho đên khi nào nghiệp xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


15. “Tiếp theo, những cai ngục nắm ngược hai chân người đó lên đầu 
chúc xuống và nhúng người đó vào chảo kim loại đỏ rực đang cháy, cháy 
rực, và cháy đỏ. Người đó bị nấu trong chảo lửa cuộn xoáy đó. Và khi 
người đó đang bị nấu trong chảo lửa cuộn xoáy đó, người đó nổi lên, chìm 
xuống, trôi ngang trôi đọc (như bánh đang bị chiên trong chảo dầu). Khi 
đó người đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng 
người đó không chết cho đến khi nào nghiệp xấu ác của mình chưa hết 


nghiệp quả của nó. 


16. “Tiếp theo, những cai ngục quăng người đó vào Đại Địa Ngục. Giờ 


nói về Đại Địa Ngục đó, này các Tỳ kheo: 


Nó có bốn gốc và được xay bốn cửa 

Mỗi cửa mỗi bên, 

Được làm tường bằng sắt và bọc kín xung quanh 
Và được đóng kín bằng mái sắt. 

Sàn của nó được làm toàn bằng sắt 

Và được nun nấu cháy đỏ với lửa ngọn. 

Phạm vi là cả trăm do-tuần 


Bao phủ tất cả bên trong nó. 


17. “Này các Tỳ kheo, ta có thể nói cho các thầy theo nhiều cách về địa 


ngục.!?'? Quá nhiêu, khó có thê mô tả hêt sự khô đau trong địa ngục. 


(Cảnh súc sinh) 


18. “Này các Tỳ kheo, có những thú vật sống ăn cỏ. Chúng dùng răng 
nhai gặm cỏ tươi hay cỏ khô. Và cái gì là những thú vật ăn cỏ? Ngựa, lừa, 
dê, và hưu nai, và những loài thú vật như vậy. Một người ngu trước g1ờ 
thích thú (nhai nếm tham thèm) những mùi-vị chỗ này và làm những 
nghiệp xấu ác ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ tái sinh trong số 
những thú vật ăn gặm cỏ. 


19. “Có những thú vật sống ăn phân dơ. Chúng ngửi thấy mùi phân từ 
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xa liền chạy tới đó, nghĩ rằng: “Chúng ta có thể ăn, chúng ta có thể ăn! 
Giống như những bả-la-môn chạy tới chỗ có mùi đồ cúng tế, nghĩ rằng: 
“Chúng ta có thê ăn, chúng ta có thê ăn!?. Cũng giống như vậy, những thú 
vật sống ăn phân ngửi thấy mùi phân từ xa liền chạy tới đó, nghĩ rằng: 
“Chúng ta có thê ăn, chúng ta có thê ăn!” Và cái gì là những thú vật sống 
ăn phân dơ? Gà, heo, chó, và chó rừng, và những thú vật như vậy. Một 
người ngu thích thú những mùi-vị chỗ này và làm những nghiệp xấu ác ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ tái sinh trong số những thú vật ăn 


phân dơ. 


20. “Có những thú vật sinh, già, chết trong bóng tối. Và cái gì là những 
thú vật sinh, già, chết trong bóng tối? Bướm đêm, giòi, và trùn đất, và 
những loài sinh vật như vậy. Một người ngu trước giờ thích thú những 
mùi-vị chỗ này và làm những nghiệp xấu ác ở đây, khi thân tan rã, sau khi 


chết, sẽ tái sinh trong số những sinh vật sinh, già, chết trong bóng tối. 


21. “Có những sinh vật sinh, già, chết trong nước. Và cái gì là những 
sinh vật sinh, già, chết trong nước? Cá, rùa, và cá sấu, và những sinh vật 
như vậy. Một người ngu trước giờ thích thú những mùi-vị chỗ này và làm 
những nghiệp xấu ác ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ tái sinh trong 


số những sinh vật sinh, già, chết trong nước. 


22. “Có những sinh vật sinh, già, chết trong sự hôi thối. Và cái gì là 
những sinh vật sinh, già, chết trong sự hôi thối? Đó là những sinh vật sinh, 
già, chết thành cá chết thối hay thành xác chết thối hay trong đồng bã thối 
hay trong hầm phân thối hay trong cống rãnh thối. Một người ngu trước 
giờ thích thú những mùi-vị chỗ này và làm những nghiệp xấu ác ở đây, 
khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ tái sinh trong số những sinh vật sinh, già, 


chết trong sự hôi thối. 


23. “Này các Tỳ kheo, ta có thê nói cho các thây theo nhiêu cách vê 
cảnh súc sinh, quá nhiêu, khó có thê mô tả hêt sự khô đau trong cảnh súc 


sinh. 


24. “Ví dụ có một người quăng xuống biển một thanh gỗ [một cái ách] 
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được đục một cái lỗ, và gió đông xô nó đi tây, gió tây xô nó đi đông, gió 
bắc xô nó đi nam, gió nam xô nó đi bắc (trôi giạt vô hướng vô định). Ví 
dụ có một con rùa mù cuối mỗi một trăm năm ngoI lên mặt nước một lần. 
Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu con rùa mù có cơ hội chui lọt 


đầu vào cái lỗ trên thanh gỗ đó không?” 


“Có lẽ không, thưa Thế Tôn, nếu có nhằm trúng lỗ là rất hy hữu hoặc 
phải sau một thời gian dài thăm thăm. 


“Này các Tỳ kheo, dù rất hy hữu con rùa mù cũng có cơ hội chui đầu 
nhằm trúng cái lỗ trên thanh gỗ, nhưng một người ngu một khi đã rớt vào 
những cõi đày đọa thì không biết khi nào mới có thể quay lại trạng thái 
làm người, ta nói vậy. Vì sao? Bởi vì dưới đó không có sự thực hành Giáo 
Pháp, không có sự thực hành điều chân chánh, không làm được điều thiện, 
không làm được công đức. Dưới đó chỉ có sự nhai nuốt lẫn nhau, và sự tàn 
sát kẻ yếu. 

25. “Nếu có thê hy hữu, chắng hạn một lúc nào đó sau một thời gian dài 
thăm thắm, người ngu quay trở lại trạng thái làm người, người đó cũng sẽ 
bị tái sinh trong một gia cảnh thấp tệ—trong một gia đình giai cấp hạ-tiện 
(candala, chiên-đà-la, nô lệ), hay làm nghề tre nứa, hay nghề săn bắn, hay 
nghề đóng xe bò, hay nghề lượm rác—một gia đình nghèo đói thiếu ăn 
thiểu uống, sống sót khó khăn, ở đó hiễm hoi kiếm được thức ăn và quần 
áo; và người đó là xâu xí, khó nhìn, và dị tướng, bệnh tật như đui mù, cùi 
tay, què quặt, hay bại liệt; người đó không kiếm được thức ăn, thức uống, 
quần áo, xe cộ, vòng hoa, nước hoa và phẫn sáp, giường chiếu, chỗ ở, đèn 
đóm; người đó hành vi sai trái (ác hành) về thân, lời-nói, và tâm, và sau 
khi đã làm vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó lại bị tái sinh trong 
cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí 
trong địa ngục. 

26. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người đánh bạc xúc xắc ngay cú 
ném xui xẻo đầu tiên đã thua mất cả con cái và vợ mình và và tất cả tài 


sản, và cuôi cùng rớt xuông cảnh ở đợ nô lệ; nhưng cú ném xui xẻo đó 
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cũng chỉ là nhỏ nhoi; cú ném xui xẻo hơn nhiều là khi một người ngu hành 
vi sai trái (ác hành) về thân, lời-nói, và tâm, khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Đây là sự trọn vẹn hoàn toàn của 


hạng người ngu.!”?! 


(Người trí) 


27. “Này các Tỳ kheo, có ba đặc tính của một người trí, ba dấu hiệu của 
một người trí, ba thuộc tính của người trí. Ba đó là gì? Ở đây một người trí 
là người nghĩ những ý-nghĩ tốt, nói những lời-nói tốt, và làm những điều 
tốt. Nếu một người trí không là vậy thì làm sao người trí biết người đó 
như vây: “Người này là một người trí, một người chân thật”? Nhưng bởi vì 
một người trí là người nghĩ những ý-nghĩ tốt, nói những lời-nói tốt, và làm 
những hành-động tốt, nên người trí biết người đó như vây: “Người này là 


một người trí, một người chân thật”. 


28. (1) “Một người trí cảm nhận sự sướng (lạc) và vui (hỷ) ngay trong 
kiếp này theo ba cách. Nếu một người trí ngôi trong một hội chúng hay 
bên đường hay trong sân và những người ở đó đang thảo luận những vấn 
đề chính đáng và xác đáng, thì, nếu người trí là một người kiêng cữ sát- 
sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống rượu nặng, rượu 
nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của sự sông lơ tâm phóng dật, 
người đó sẽ nghĩ: “Những người này đang thảo luận những vấn đề chính 
đáng và xác đáng: những điều này không thấy có trong tôi, và tôi được 
thấy đã không dính vào những điều đó." Đây là loại sự sướng và vui thứ 


nhất mà một người trí cảm nhận được ngay trong kiếp này. 


29. (2) “Lại nữa, khi một thủ phạm trộm cướp bị bắt... [mu mục 4, (2) 
ở trênj ... và họ dùng kiếm chặt đầu người đó. Rồi người đó nghĩ: “Bởi do 
những hành-động xấu ác như vậy, nên khi một thủ phạm trộm cướp bị bắt, 
vua quan đã dùng những hình phạt tàn bạo để trừng trị người đó: họ quất 
người đó bằng roi ... và dùng kiếm chặt đầu người đó. Những điều này 


không thấy có trong tôi, và tôi được thấy đã không dính vào những điều 
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đó.°!? Đây loại sự sướng và vui thứ hai mà một người ngu cảm nhận 


được ngay trong kiếp này. 


30. (3) “Lại nữa, khi một người trí đang nghỉ trên ghế hay nằm trên 
giường hay trên sàn nhà, thì những nghiệp tốt thiện người đó đã làm trong 
quá khứ những hành vi đúng đắn bằng thân, lời-nói, và tâm ——bao che 
người đó, bao phủ người đó, và bao kín người đó. Giống như bóng một 
đỉnh núi lớn trong buổi chiều bao che, bao phủ, và bao kín phần mặt đất 
(dưới chân núi); cũng giống như vậy, khi một người trí đang nghỉ trên ghế 
hay năm trên giường hay trên sàn nhà, thì những nghiệp tốt thiện người đó 
đã làm trong quá khứ—những hành vi đúng đắn bằng thân, lời-nói, và 
tâm—bao che người đó, bao phủ người đó, và bao kín người đó. Rồi 
người trí nghĩ: “Tôi đã làm điều tốt, tôi đã không làm điều thiện lành, tôi 
đã làm bản thân mình thành chỗ nương náu (tj nạn) khỏi sự thống khô. Tôi 
đã làm điều tốt thiện, tôi không đã làm điều tàn bạo, tôi không đã làm điều 
độc ác. Sau khi tôi qua đời, tôi sẽ tới nơi-đến của những người đã không 
làm điều xấu ác ... đã không làm điều độc ác.” Người đó không ưu sâu, 
đau buồn, và ai oán, người đó không khóc than đấm ngực và không bị 
quân trí. Đây là loại sự khổ đau và buồn đau thứ ba mà một người trí cảm 


nhận được ngay trong kiếp này. 


31. “Một người ngu đã để cho bản thân mình làm những hành vi đúng 
đắn của thân, lời-nói, và tâm, thì khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 


được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. 
(Cõi trời) 

32. “Nếu nói một cách đúng đắn mà nói về điều gì như vây: “Đó là cực 
kỳ đáng ước, cực kỳ đáng muốn, và cực kỳ dễ chịu", thì đó là nói về cõi 
trời; đến mức khó tìm ra một ví dụ (để diễn tả) về sự hạnh-phúc trong cõi 
trời.” 

33. Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã hỏi đức Thế Tôn: 
“Nhưng, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn có thể cho một ví dụ không?” 
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“Có thể, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe 


Ì aGu 


(chuyên luân vương có được bảy báu và bôn loại sự thành-công, và 


nhờ có được như vậy ông nêm trải sự sướng và vuI. 


34. () “Cái gì là bảy báu? Ở đây, khi một vị vua thánh thiện được 
phong vương [được xức dầu lên đầu] vào ngày lễ răm Bồ-tát!? và đã leo 
lên gác thượng của cung điện vì ngày lễ Bố-tát, ở đó bánh xe báu thiêng 
thánh hiện ra cho ông với đầy đủ với ngàn căm, đầy đủ vành xe, trục xe, 
và tất cả các bộ phận. Khi nhìn thấy nó, vị vua thánh thiện đã được phong 
vương nghĩ như vây: “Giờ điều này đã được nghe bởi ta, rằng sau khi một 
vị vua thánh thiện đã được phong vương đã gội đầu tóc vào ngày lễ rằm 
Bồ-tát và đã leo lên gác thượng của cung điện vì ngày lễ Bố-tát, và bánh 
xe báu thiêng thánh hiện ra cho ông với đầy đủ với ngàn căm, đầy đủ vành 
xe, trục xe, và tất cả các bộ phận, thì vị vua đó trở thành một Vị Vua Quay 
Chuyển Bánh Xe. Vậy có phải ta là một Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe?? 


35. “Rồi vị vua thánh thiện đã được phong vương đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi, tay trái cầm lấy bình nước, rồi dùng tay phải rảy nước lên bánh xe 
báu, hô rằng: “Hãy lăn tới, này bánh xe báu tốt lành; hãy chiến thắng, này 
bánh xe báu tốt lành!” Sau khi bánh xe báu lăn về hướng đông và Vị Vua 
Quay Chuyên Bánh Xe đi theo sau cùng với đội quân bốn binh chủng. 
Bấy giờ bất cứ xứ nào bánh xe báu dừng lại, ở đó Vị Vua Quay Chuyển 
Bánh Xe đều lấy thành lãnh thổ của mình bằng đội quân bốn binh chủng 
của mình. Và những vị vua đối nghịch ở phương đông đã đến gặp Vị Vua 
Quay Chuyên Bánh Xe và nói như vây: “Này đại vương, xin tiếp đón ngài; 
này đại vương, ngài cứ hạ lệnh; này đại vương, ngài cứ chỉ bảo.” VỊ Vua 
Quay Chuyển Bánh Xe nói như vây: “Các vị không nên sát-sinh; các vị 
không nên gian-cắp; các vị không nên tà-dâm tà dục; các vị không nên 
nói-dối nói láo; các vị không nên uống rượu hay dùng những chất độc hại; 
các vị nên ăn uống những gì mình đã quen ăn." Và những vị vua đối 


nghịch ở phương đông đã quy phục theo Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe. 
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Rồi bánh xe báu lặn xuống đại dương phương đông và nồi lên lại. 


“Và bánh xe đổi hướng lăn về hướng nam... Và những vị vua đối 
nghịch ở phương nam đã quy phục theo Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe. 
Rồi bánh xe báu lặn xuống đại dương phương nam và nỗi lên lại. Và bánh 
xe đổi hướng lăn về hướng tây ... Và những vị vua đối nghịch ở phương 
tây đã quy phục theo Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe. Rồi bánh xe báu lặn 
xuống đại dương phương tây và nỗi lên lại. Và bánh xe đổi hướng lăn về 
hướng bắc ... Và những vị vua đối nghịch ở phương bắc đã quy phục theo 
Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe. 


“Bấy giờ khi bánh xe báu đã thắng lợi khắp trái đất tới tận bờ đại 
dương, nó quay lại kinh đô và đứng yên nhưng đóng cố định trục của nó 
ngay trước công nội cung của Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe, cứ như để 
trang hoàng cho công của hoảng cung vậy. Đó là bánh xe báu đã hiện ra 
cho Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe. 


36. (11) “Lại nữa, voi báu hiện ra cho VỊ Vua Quay Chuyển Bánh Xe, 
toàn trăng, với bảy tư thế, với năng-lực siêu thường (thần thông), bay 
xuyên không trung, là vua của loài voi, tên là “Uposatha” [Bó-tát]. Khi 
nhìn thấy voi, Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe đã có niềm-tin vào ngài như 
vầy: “Sẽ kỳ diệu khi cỡi lên voi này, nếu voi này trải qua sự thuần luyện!” 
Rồi voi báu đã trải qua thuần luyện giống như một con voi thuần chủng tốt 
đã được thuần luyện từ lâu. Và điều này xảy ra với Vị Vua Quay Chuyên 
Bánh Xe đó, sau khi đã kiểm nghiệm voi báu, nhà vua cỡi voi vào buổi 
sáng, và sau khi bay đi khắp trái đất tới tận bờ đại dương (một cách siêu 
nhanh chóng), nhà vua quay về kinh đô để dùng bữa sáng. Đó là voi báu 
đã hiện ra cho Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe. 


37. (11) “Lại nữa, ngựa báu hiện ra cho VỊ Vua Quay Chuyên Bánh Xe, 
toàn trắng, có đầu đen như quạ, có bờm như cỏ muñJa, có năng lực siêu 
thường, bay xuyên không trung, là vua của loài ngựa, tên là “Valahaka'" 
[Mây Sám Sét|.... (riếp tục tương tự như voi bảu ở mục kế trên)... Đó là 
ngựa báu đã hiện ra cho VỊ Vua Quay Chuyên Bánh Xe. 
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38. (1v) “Lại nữa, ngọc báu hiện ra cho VỊ Vua Quay Chuyên Bánh Xe. 
Châu báu là ngọc lưu ly tỉnh đẹp, tám mặt, được khéo cắt đũa. Giờ sự phát 
sáng của ngọc báu bao phủ khắp cả do-tuần. Và điều này xảy ra với Vị 
Vua Quay Chuyển Bánh Xe đó, sau khi đã kiểm nghiệm ngọc báu, nhà 
vua triệu tập toàn đội quan bốn binh chủng của mình thành hàng, và gắn 
ngọc báu lên đầu lá cờ, nhà vua lên đường đi trong trời tối và mịt mùng 
của ban đêm. Rồi tất cả [mọi người của] khu làng bên cạnh bắt đầu làm 
việc nhờ ánh sáng của ngọc, họ tưởng đó là ban ngày. Đó là ngọc báu đã 
hiện ra cho Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe. 


39. (v) “Lại nữa, phụ nữ báu hiện ra cho VỊ Vua Quay Chuyển Bánh 
Xe, sắc đẹp, chải chuốt và duyên dáng, có được vẻ đẹp tối thượng của làn 
da, không quá cao không quá thấp, không quá ốm không quá mập, không 
quá đen không quá trắng, vượt trên vẻ đẹp của con người nhưng không đạt 
tới vẻ đẹp của những thiên thần. Sự tiếp xúc nữ báu giống như chạm vào 
chút bông gòn hay bông vải. Khi trời mát tứ chi ấm, khi trời ấm tứ chỉ 
mát. Từ thân thoát ra mùi hương gỗ đàn hương, và từ miệng thoát ra mùi 
hoa sen. Nữ báu thức dậy trước Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe và đi ngủ 
sau nhà vua. Nữ báu siêng năng hầu hạ, thái độ đễ mến, và lời nói ngọt 
ngào. Vì nữ báu không bao giờ bất trung với Vị Vua Quay Chuyên Bánh 
Xe ngay cả trong ý nghĩ, thì làm sao có thể bất trung bằng hành động? Đó 
là nữ báu đã hiện ra cho Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe. 


40. (vi) “Lại nữa, quản gia báu hiện ra cho VỊ Vua Quay Chuyển Bánh 
Xe. Với mắt thiên thánh (thiên nhãn) được sinh ra từ nghiệp quá khứ được 
thể hiện trong ông ta ở đó ông nhìn thấy những kho báu có chủ và vô chủ. 
Ông đến gặp Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe và nói: “Thưa bệ hạ, bệ hạ cứ 
an ôn. Thần sẽ lo chu đáo mọi sự tiền bạc ngân khố.” Và điều này xảy ra 
với Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe đó, sau khi đã kiểm tra người quản gia 
báu, nhà vua leo lên thuyền và đi ra giữa sông Hằng, ở giữa dòng nhà vua 
nói với người quản gia báu: “Này quản gia, ta cần vàng và vàng thỏi."— 
“Vậy thì, thưa bệ hạ, hãy quay thuyền vào bờ sông.—“Này quản gia, tại 


chính chỗ này ta cần vàng và vàng thỏi.` Rồi người quản gia báu nhúng 
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hai tay xuống nước và kéo lên một lu đầy vàng và vàng thỏi, và ông ta nói 
với Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe: “Chỗ này đủ chưa, thưa bệ hạ? Đã 
làm đủ, đã dâng đủ chưa?'—“Này quản gia, chỗ này đã đủ, đã làm đủ, đã 
dâng đủ.” Đó là quản gia báu đã hiện ra cho Vị Vua Quay Chuyển Bánh 
x@: 


41. (vi) “Lại nữa, quân sư báu hiện ra cho VỊ Vua Quay Chuyển Bánh 
Xe, khôn ngoan, sáng trí, và thông thái, có khả năng giúp VỊ Vua Quay 
Chuyển Bánh Xe phát huy điều đáng phát huy, loại bỏ điều đáng loại bỏ, 
và thiết lập điều đáng thiết lập. Ông ta đến gặp Vị Vua Quay Chuyên 
Bánh Xe và nói: “Thưa bệ hạ, bệ hạ cứ an ổn. Thần sẽ quản trị chu đáo. 


Đó là quân sư báu đã hiện ra cho Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe. 
“Đây là bảy báu mà Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe có được. 


42. (1) “Cái gì là bốn loại sự thành-đạt? Ở đây, một Vị Vua Quay 
Chuyển Bánh Xe là đẹp đẽ, chải chuốt và duyên dáng, có được vẻ đẹp tối 
thượng của làn da, và nhà vua vượt qua mọi người khác về mặt này. Đây 
là loại sự thành đạt thứ nhất mà Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe có được. 


43. (1) “Lại nữa, một VỊ Vua Quay Chuyển Bánh Xe sống lâu và sống 
thọ, và nhà vua vượt qua mọi người khác về mặt này. Đây là loại sự thành 
đạt thứ hai mà Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe có được. 


44. (11) “Lại nữa, một VỊ Vua Quay Chuyển Bánh Xe không bị bệnh 
đau và khổ thân, có được hệ tiêu hóa tốt không quá lạnh không quá nóng, 
và nhà vua vượt qua mọi người khác về mặt này. Đây là loại sự thành đạt 
thứ ba mà Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe có được. 


45. (iv) “Lại nữa, một Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe là đáng quý và 
đáng mến đối với những bà-la-môn và những gia chủ. Giống như một 
người cha là đáng quý và đáng mến đối với con cái; một Vị Vua Quay 
Chuyên Bánh Xe là đáng quý và đáng mến đối với những bả-la-môn và 
những gia chủ. Những bà-la-môn và những gia chủ cũng đáng quý và 
đáng mến đối với một Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe. Giống như con cái 
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là đáng quý và đáng mến đối với người cha; những bà-la-môn và những 
gia chủ cũng đáng quý và đáng mến đối với một Vị Vua Quay Chuyên 
Bánh Xe. Một lần Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe đang cỡi xe đi dạo trong 
khu vườn thượng uyên cùng với đội quân bốn binh chủng của mình. Lúc 
đó những bà-la-môn và những gia chủ đã đến gặp và thưa như vây: “Thưa 
bệ hạ, hãy cỡi xe chậm lại để chúng tôi có thể nhìn thấy ngài được lâu 
hơn.` Và nhà vua đã nói với người lái xe ngựa: “Này người lái xe, hãy lái 
chậm lại để ta có thể nhìn thấy những bả-la-môn và những gia chủ được 
lâu hơn.” Đây là loại sự thành đạt thứ tư mà Vị Vua Quay Chuyển Bánh 
Xe có được. 


“Đây là bốn loại sự thành-đạt mà một Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe 


có được. 


46. “Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Như vậy có phải một Vị Vua 
Quay Chuyên Bánh Xe nếm trải sự sướng và vui nhờ có được bảy báu và 


bốn loại sự thành-đạt như vậy hay không?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn, như vậy một Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe 
nếm trải sự sướng và vui nhờ có được bảy báu và bốn loại sự thành-đạt 
như vậy.” 


47. Rồi, cầm lấy hòn đá nhỏ trong tay, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo: “Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Cái nào là lớn hơn, hòn đá 
nhỏ trong tay ta hay núi Himalaya, vua của những ngọn núi?” 

“Thưa Thế Tôn, hòn đá nhỏ trong ta đức Thế Tôn là không đáng tính 
so với núi Himalaya, vua của những ngọn núi; nó không bằng một phần, 
lây đâu so sánh.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự sướng và vui đến vậy mà 
một Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe nếm trải nhờ có được bảy báu và bốn 
loại sự thành-đạt là không đáng tính so với sự hạnh-phúc trong cõi trời; nó 


không băng một phần, lấy đâu so sánh. 


48. “Nếu có thê hy hữu, chẳng hạn một lúc nào đó sau một thời gian dài 
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thăm thắm, người trí quay trở lại trạng thái làm người, người đó đó sẽ tái 
sinh trong một gia cảnh cao sang—trong một gia đình của những quý tộc 
[giai cấp chiến-sĩ] khá giả, hay những bả-la-môn khá giả, hay những gia 
chủ khá giả—gia đình giàu có, nhiều của cải, nhiều tài sản, nhiều vàng và 
bạc, đồi dào tài sản và phương tiện, và dồi dào vàng và bạc. Người đó là 
đẹp đẽ, chải chuốt và duyên dáng, có được vẻ đẹp tôi thượng của làn da. 
Người đó có được thức ăn và thức uống, quần áo, xe cộ, vòng hoa, nước 
hoa và phấn sáp, giường chiếu, chỗ ở, đèn đóm; người đó hành vi đúng 
đắn (thiện hành) về thân, lời-nói, và tâm, và sau khi đã làm vậy, khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó lại được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 


thậm chí trong một cối trời. 


49. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người đánh bạc xúc xắc ngay cú 
ném may mắn đầu tiên đã thắng được gia tài lớn; nhưng cú ném may mắn 
đó cũng chỉ là nhỏ nhoi; cú ném may mắn hơn nhiều là khi một người trí 
hành vi đúng đắn (thiện hành) về thân, lời-nói, và tâm, khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời.!?" Đây là sự hoàn thiện đầy đủ của hạng người trí.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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130. KINH NHỮNG VỊ THIÊN SỨ 
(Devadufa Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có hai ngôi nhà có cửa và một người có mắt 
sáng đứng chỗ giữa hai ngôi nhà nhìn thấy người ta đi vô và đi ra, đi qua 
và đi lại hai ngôi nhà đó. Cũng giống như vậy, với mắt thiên thánh, đã 
được thanh lọc và vượt trên loài người (thiên nhãn minh), ta nhìn thấy 
những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có 
và xâu có, phúc lành có và vô phúc có, và ta hiểu được cách những chúng 
sinh chết đi và tái sinh tùy theo những nghiệp của mình như vây: “[1] Có 
những chúng sinh xứng đáng này là những người đã hành xử thiện khéo 
(thiện hành) về thân, lời-nói, và tâm, những người không mắng chửi 
những bậc thánh, đúng đắn trong những cách-nhìn của mình (có chánh 
kiến), chọn làm những hành-động theo chánh kiến, khi thân tan rã, sau khi 
chết, họ đã được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
cõi trời. Hoặc có những chúng sinh xứng đáng này là những người đã 
hành xử thiện khéo về thân, lời-nói, và tâm, những người không mắng 
chửi những bậc thánh, đúng đắn về những cách-nhìn của mình (có chánh 
kiến), chọn làm những hành-động theo chánh kiến, khi thân tan rã, sau khi 
chết, họ đã được tái sinh trong số loài người. [2] Nhưng có những chúng 
sinh xứng đáng này là những người đã hành xử xấu ác (ác hành) về thân, 
lời-nói, và tâm, là những người măng chửi những bậc thánh, sai lạc trong 
những cách-nhìn của mình (có tà kiến), chọn làm những hành-động dựa 
theo tà kiến, khi thân tan rã, sau khi chết, họ đã bị tái sinh trong cảnh hồn 
ma ngạ-quỷ. Hoặc có những chúng sinh xứng đáng này là những người đã 
hành xử xấu ác ... khi thân tan rã, sau khi chết, họ đã bị tái sinh trong 


cảnh súc-sinh. Hoặc có những chúng sinh xứng đáng này là những người 
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đã hành xử xấu ác ... khi thân tan rã, sau khi chết, họ đã bị tái sinh trong 
cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí 


trong địa ngục. ` 


3. “Bấy giờ, những cai ngục của địa ngục nắm hai tay một chúng sinh 
như vậy và lôi tới trình diện trước Diễm Vương [Yama, Dạ-ma 
vương],'?'% thưa rằng: “Tâu đức vương, người này đã đối xử xấu ác với mẹ 
của mình, đã đối xử xấu ác với cha của mình, đã đối xử xấu ác với những 
tu sĩ (sa-môn), đã đối xử xấu ác với những bà-la-môn; người này không có 
sự tôn trọng đối với những bậc lão thành (ông bà chú bác) trong họ tộc 
của mình. Đức vương hãy hạ lệnh trừng phạt người này. 

4. [1] “Rồi Vua Dạ-ma đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên- 
sứ thứ nhất: “Này kẻ kia, ngươi có từng thấy vị thiên-sứ thứ nhất xuất hiện 
trong thế gian hay không?ˆ12_—Dạ không, thưa Diêm Vương, con chưa 
từng thấy vị ấy”, người đó trả lời. 

“Rồi Diêm Vương nói với người đó: “Nhưng, này kẻ kia, bộ ngươi 
chưa từng thấy trong đời một đứa trẻ sơ sinh năm sắp, năm dơ trên phân 
và nước tiêu của nó, hay sao?°—*Dạ có thấy, thưa Diêm Vương”, người 
đó trả lời. 

“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, không lễ ngươi—một người thông 
minh và trưởng thành—mà không biết nghĩ: “Tôi cũng phải bị sửu ra như 
vậy, và không thể nào thoát khỏi điều đó. Vậy giờ tốt hơn tôi sẽ lo làm 
những điều tốt bằng thân, lời-nói, và tâm”, hay sao?” 

““Không, thưa Diêm Vương, con đã không nghĩ được điều đó. Con đã 
lơ tâm về điều đó.) 

“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, chính vì sự lơ-tâm phóng dật, 
ngươi đã không làm những điều tốt băng thân, lời-nói, và tâm. Chắc chắn 
họ sẽ xử ngươi thích đáng với sự lơ-tâm phóng dật của ngươi. Những 
nghiệp xấu ác này của ngươi không phải được làm bởi mẹ hay cha, anh 


chị hay em, bạn bè hay đồng sự, người thân hay họ hàng, những tu sĩ hay 
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những bà-la-môn, hay bởi những thiên thần: nghiệp xấu ác này đã được 
làm bởi ngươi và chính ngươi phải nêm trải nghiệp quả của nó.) 

5.[2] “Rồi, sau khi đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên-sứ 
thứ nhất, Diêm Vương đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên-sứ 
thứ hai: “Này kẻ kia, ngươi có từng thấy vị thiên-sứ thứ hai xuất hiện 
trong thế gian hay không?°—“Dạ không, thưa Diêm Vương, con chưa 
từng thấy vị ấy”, người đó trả lời. 

“Rồi Diêm Vương nói với người đó: “Nhưng, này kẻ kia, bộ ngươi 
chưa từng thấy trong thế gian có người đàn ông nào—hay phụ nữ nào— 
tám mươi, chín mươi, hoặc một trăm tuôi, già nua, thân cong như vòm 
mái nhà, lưng còm, chống gậy, đi đứng run rấy, đau đớn, tuổi trẻ và sức 
lực đã hết, với răng rụng, với tóc bạc thưa thớt hay hói đầu, da nhăn nheo, 
với tay chân đầy vết khô lác, hay sao?°—*Dạ có thấy, thưa Diêm Vương”, 
người đó trả lời. 

“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, không lẽ ngươi—một người thông 
minh và trưởng thành—mà không biết nghĩ: “Tôi cũng phải bị già yếu 
như vậy, và không thể nào thoát khỏi điều đó. Vậy giờ tốt hơn tôi sẽ lo 


làm những điêu tôt băng thân, lời-nói, và tâm”, hay sao?" 


““Không, thưa Diêm Vương, con đã không nghĩ được điều đó. Con đã 
lơ tâm về điều đó.) 

“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, chính vì sự lo-tâm phóng dật, 
ngươi đã không làm những điều tốt băng thân, lời-nói, và tâm. Chắc chăn 
họ sẽ xử ngươi thích đáng với sự lơ-tâm phóng dật của ngươi. Những 
nghiệp xấu ác này của ngươi không phải được làm bởi mẹ hay cha ... hay 
bởi những thiên thần: nghiệp xấu ác này đã được làm bởi ngươi và chính 
ngươi phải nếm trải nghiệp quả của nó.” 

6. [3] “Rồi, sau khi đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên-sứ 
thứ hai, Diêm Vương đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên-sứ 
thứ ba: “Này kẻ kia, ngươi có từng thấy vị thiên-sứ thứ ba xuất hiện trong 
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thế gian hay không?°—“Dạ không, thưa Diêm Vương, con chưa từng thấy 
vị ấy, người đó trả lời. 

“Rồi Diêm Vương nói: “Nhưng, này kẻ kia, bộ ngươi chưa từng thấy 
trong thế gian có người đản ông nào—hay phụ nữ nào—bị bệnh và đau 
đớn, bệnh yếu gần chết, nằm trên phân và nước tiểu của mình, phải nhờ 
người này người nọ ăm lên và đặt xuống giường, hay sao?°—*Dạ có thấy, 
thưa Diễm Vương”, người đó trả lời. 

“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, không lẽ ngươi—một người thông 
minh và trưởng thành—mà không biết nghĩ: “Tôi cũng phải bị bệnh đau 
như vậy, và không thể nào thoát khỏi điều đó. Vậy giờ tốt hơn tôi sẽ lo 


làm những điêu tôt băng thân, lời-nói, và tâm”, hay sao?" 


“Không, thưa Diêm Vương, con đã không nghĩ được điều đó. Con đã 
lơ tâm về điều đó.) 

“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, chính vì sự lo-tâm phóng dật, 
ngươi đã không làm những điều tốt bằng thân, lời-nói, và tâm. Chắc chắn 
họ sẽ xử ngươi thích đáng với sự lơ-tâm phóng dật của ngươi. Những 
nghiệp xấu ác này của ngươi không phải được làm bởi mẹ hay cha ... hay 
bởi những thiên thần: nghiệp xấu ác này đã được làm bởi ngươi và chính 
ngươi phải nếm trải nghiệp quả của nó.” 

7. [4] “Rồi, sau khi đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên-sứ 
thứ ba, Diêm Vương đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên-sứ 
thứ tư: “Này kẻ kia, ngươi có từng thấy vị thiên-sứ thứ tư xuất hiện trong 
thế gian hay không?°—“Dạ không, thưa Diêm Vương, con chưa từng thấy 
vị ấy”, người đó trả lời. 

“Rồi Diêm Vương nói: “Nhưng, này kẻ kia, bộ ngươi chưa từng thấy 
trong thế gian khi một người trộm cướp bị bắt, vua quan dùng những hình 
phạt tàn bạo khác nhau đề trừng trị người đó: họ dùng roi quất người đó 
... (tiếp tục giống như kinh MAN 129 kế trên, mục 4)... và họ dùng kiếm 
chặt đầu người đó.—“Dạ có thấy, thưa Diêm Vương”, người đó trả lời. 
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“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, không lẽ ngươi—một người thông 
minh và trưởng thành—mà không biết nghĩ: “Những người làm những 
nghiệp xấu ác sẽ bị trừng trị bởi những hình phạt tra tấn tàn bạo khác nhau 
ngay tại đây và bây giờ; còn sau đó (dưới địa ngục...) thì sẽ bị đến mức 
nào nữa? Vậy giờ tốt hơn tôi sẽ lo làm những điều tốt bằng thân, lời-nói, 


và tâm”, hay sao?” 


““Không, thưa Diêm Vương, con đã không nghĩ được điều đó. Con đã 
lơ tâm về điều đó.) 

“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, chính vì sự lơ-tâm phóng dật, 
ngươi đã không làm những điều tốt bằng thân, lời-nói, và tâm. Chắc chắn 
họ sẽ xử ngươi thích đáng với sự lơ-tâm phóng dật của ngươi. Những 
nghiệp xấu ác này của ngươi không phải được làm bởi mẹ hay cha ... hay 
bởi những thiên thần: nghiệp xấu ác này đã được làm bởi ngươi và chính 
ngươi phải nếm trải nghiệp quả của nó.) 

8. [5] “Rồi, sau khi đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên-sứ 
thứ tư, Diêm Vương đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên-sứ 
thứ năm: “Này kẻ kia, ngươi có từng thấy vị thiên-sứ thứ năm xuất hiện 
trong thế gian hay không?°—“Dạ không, thưa Diêm Vương, con chưa 
từng thấy vị ấy”, người đó trả lời. 

“Rồi Diêm Vương nói: “Nhưng, này kẻ kia, bộ ngươi chưa từng thấy 
trong thế gian một đàn ông—hay một phụ nữ—chết, mới chết một ngày, 
chết hai ngày, hay chết ba ngày, thi thể trương lên, tái nhợt, và đang sình 
thối, hay sao?*—“ Dạ có thấy, thưa Diêm Vương", người đó trả lời. 


“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, không lẽ ngươi—một người thông 
minh và trưởng thành—mà không biết nghĩ: “Tôi cũng phải bị chế và 
không thê thoát khỏi điều đó. Vậy giờ tôi sẽ lo làm những điều tốt bằng 
thân, lời-nói, và tâm”, hay sao?" 

“Không, thưa Diêm Vương, con đã không nghĩ được điều đó. Con đã 


lơ tâm vê điêu đó.” 
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“Rồi Diêm Vương nói: “Này kẻ kia, chính vì sự lo-tâm phóng dật, 
ngươi đã không làm những điều tốt bằng thân, lời-nói, và tâm. Chắc chắn 
họ sẽ xử ngươi thích đáng với sự lơ-tâm phóng dật của ngươi. Những 
nghiệp xấu ác này của ngươi không phải được làm bởi mẹ hay cha ... hay 
bởi những thiên thần: nghiệp xấu ác này đã được làm bởi ngươi và chính 
ngươi phải nếm trải nghiệp quả của nó.” 

9. “Rồi, sau khi đã hỏi và hỏi tội và tra hỏi người này về vị thiên-sứ thứ 
năm, Diễm Vương 1m lặng. 

10. “Bây giờ những cai ngục của địa ngục sẽ tra tấn người đó bằng hình 
trảm đóng đỉnh năm chỗ.!?"8 Họ đóng một thanh sắt đang cháy đỏ xuyên 
một bàn tay, họ đóng một thanh sắt cháy đỏ xuyên bàn tay thứ hai. Họ 
đóng một thanh sắt cháy đỏ xuyên qua một bàn chân. Họ đóng một thanh 
sắt cháy đỏ xuyên bàn chân thứ hai, họ đóng một thanh sắt cháy đỏ xuyên 
giữa ngực người đó. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, 
đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào nghiệp 
xấu ác của mình chưa hết nghiệp quả của nó. 


11. “Tiếp theo, những cai ngục sẽ quăng người đó xuống và chặt gọt 
thân người đó bằng rìu lưỡi cong. Khi đó người đó cảm nhận những cảm 
giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi 


nào nghiệp xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


12. “Tiếp theo, những cai ngục sẽ treo ngược hai chân người đó lên đầu 
chúc xuống và chặt thân người đó bằng rìu. Khi đó người đó cảm nhận 
những cảm giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết 
cho đến khi nào nghiệp xấu ác của mình chưa hết nghiệp quả của nó. 


13. “Tiếp theo, những cai ngục sẽ cột người đó vào một xe và lôi thân 
người đó qua lại khu đất đang cháy, cháy rực, và cháy đỏ. Khi đó người 
đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó 
không chết cho đến khi nào nghiệp xấu ác của mình chưa hết nghiệp quả 


của nó. 
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14. “Tiếp theo, những cai ngục bắt người đó leo lên leo xuống đống than 
lớn đang cháy, cháy rực, và cháy đỏ. Khi đó người đó cảm nhận những 
cảm giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến 


khi nào nghiệp xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


15. “Tiếp theo, những cai ngục nắm ngược hai chân người đó lên đầu 
chúc xuống và nhúng người đó vào chảo kim loại đỏ rực đang cháy, cháy 
rực, và cháy đỏ. Người đó bị nấu trong chảo lửa cuộn xoáy đó. Và khi 
người đó đang bị nấu trong chảo lửa cuộn xoáy đó, người đó nổi lên, chìm 
xuống, trôi ngang trôi dọc (như bánh đang bị chiên trong chảo dầu). Khi 
đó người đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng 
người đó không chết cho đến khi nào nghiệp xấu ác của mình chưa hết 
nghiệp quả của nó. 

16. “Tiếp theo, những cai ngục quăng anh ta vào Đại Địa Ngục. Giờ nói 


về Đại Địa Ngục đó, này các Tỳ kheo: 


Nó có bốn gốc và được xay bốn cửa 

Mỗi cửa mỗi bên, 

Được làm tường bằng sắt và bọc kín xung quanh 
Và được đóng kín bằng mái sắt. 

Sàn của nó được làm toàn bằng sắt 

Và được nun nấu cháy đỏ với lửa ngọn. 

Phạm vi là cả trăm do-tuần 


Bao phủ tất cả bên trong nó. 


17. “Giờ lửa ngọn bùng lên từ tường phía đông cháy ngập tới tường phía 
tây; lửa ngọn bùng lên từ tường phía tây cháy ngập tới tường phía đông. 
Và lửa ngọn bùng lên từ tường phía bắc cháy ngập tới tường phía nam; lửa 
ngọn bùng lên từ tường phía nam cháy ngập tới tường phía bắc. Lửa ngọn 
bùng lên từ đáy cháy ngập tới mái. Và lửa ngọn bùng lên từ dưới trên mái 
cháy ngập tới đáy. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, 
đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào nghiệp 


xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 
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18. “Này các Tỳ kheo, sau một thời gian dài thăm thắm trong Đại Địa 
Ngục, có lúc công phía đông của Đại Địa Ngục mở ra. Người đó liền chạy 
về phía đó, đạp chân phóng nhanh. Mỗi khi chân đạp xuống, da ngoài của 
người đó bốc cháy, da trong của người đó bốc cháy, thịt bốc cháy, gân bốc 
cháy, xương bốc khói; và mỗi khi chân dỡ lên người đó cũng bị như vậy. 
Rồi lâu lắm người đó mới lếch tới được cánh công, ngay lúc đó công đóng 
lại. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, đau đớn, thấu 
tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào nghiệp xấu ác của mình 


chưa hết nghiệp quả của nó. 


“Sau một thời gian dải thăm thắm trong Đại Địa Ngục, có lúc công 
phía tây ... công phía bắc ... cổng phía nam của Đại Địa Ngục mở ra ... 
Người đó chạy về phía đó ... Rồi lâu lắm người đó mới lếch tới được cánh 
công, ngay lúc đó công đóng lại. Khi đó người đó cảm nhận những cảm 
giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi 


nào nghiệp xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


19. “Này các Tỳ kheo, sau một thời gian dài thăm thắm trong Đại Địa 
Ngục, có lúc công phía đông của Đại Địa Ngục mở ra. Người đó liền chạy 
về phía đó, đạp chân phóng nhanh. Mỗi khi chân đạp xuống, da ngoài của 
người đó bốc cháy, da trong của người đó bốc cháy, thịt bốc cháy, gân bốc 
cháy, xương bốc khói; và mỗi khi chân đỡ lên người đó cũng bị như vậy. 


Rồi người đó thoát ra công đó. 


20. “Ngay kế Đại Địa Ngục là Địa Ngục Hằầm Phân rộng lớn. Người đó 
rớt ngay xuống đó. Trong Địa Ngục Hầm Phân đó, những con vật có 
miệng như kim khoan thủng da ngoài của người đó, khoan vào da trong và 
khoan vào thịt và khoan vào gân và khoan vào xương và ăn tủy của người 
đó. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, đau đớn, thấu 
tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào nghiệp xấu ác của mình 


chưa hết nghiệp quả của nó. 


21. “Ngay kế Địa Ngục Hằm Phân là Địa Ngục Toàn Than Cháy Đỏ 


rộng lớn. Người đó rớt vô đó. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác 
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đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào 
nghiệp xấu ác của mình chưa hết nghiệp quả của nó. 


22. “Ngay kế Địa Ngục Than Cháy Đỏ là Rừng Cây Simbali rộng lớn. 
Những cây cao một do-tuần, tua tủa đầy gai nhọn có chiều dải một tắc 
[bằng sáu lần chiều rộng ngón tay], đang cháy, bốc cháy, và cháy đỏ. 
Những cai ngục bắt người đó trèo lên và trèo xuống những cây đó. Khi đó 
người đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng 
người đó không chết cho đến khi nào nghiệp xấu ác của mình chưa hết 


nghiệp quả của nó. 


23. “Ngay kế Rừng Cây Simbali là Rừng Cây Lá Kiếm. Người đó đi vô 
đó. Lá do gió thôi cắt đứt bàn tay và bàn chân người đó; chúng cắt đứt tai 
và cắt đứt mũi người đó. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác đau 
khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào 


nghiệp xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


24. “Ngay kế Rừng Cây Lá Kiếm là một sông lớn đầy nước ăn mòn. 
Người đó rớt vô đó. Người đó bị cuốn trôi xuôi ngược và ngược xuôi 
trong dòng nước (bào mòn thân). Khi đó người đó cảm nhận những cảm 
giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi 


nào nghiệp xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


25. “Tiếp theo những cai ngục của địa ngục dùng móc nhọn kéo người 
đó ra khỏi sông đó, đặt lên bờ, họ hỏi người đó: “Này kẻ kia, giờ ngươi 
muốn gøì?? Người đó nói: “Tôi đói quá, thưa quý ngài.” Rồi những cai ngục 
vạch họng người đó ra bằng kiềm sắt đang đỏ rực, đang cháy, bốc cháy, 
và cháy đỏ và họ quăng vô miệng người đó hòn sắt đang đỏ rực, đang 
cháy, bốc cháy, và cháy đỏ. Nó đốt cháy lưỡi, đốt cháy miệng, đốt cháy 
họng, đốt cháy bụng, và nó đi xuyên qua và rớt ra bên dưới kéo theo ruột 
và màng ruột. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác đau khổ, đau 
đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào nghiệp xấu ác 


của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


26. “Tiếp theo những cai ngục của địa ngục hỏi người đó: “Này kẻ kia, 
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giờ người muốn gì? Người đó đó nói: “Tôi khát quá, thưa các ngài.” Rồi 
những cai ngục vạch họng người đó ra bằng kiềm sắt đang đỏ rực, đang 
cháy, bốc cháy, và cháy đỏ và họ đỗ vào miệng người đó đồng đang nâu 
chảy, đang cháy, bốc cháy, và cháy đỏ. Nó đốt cháy lưỡi, đốt cháy miệng, 
đốt cháy họng, đốt cháy bụng, và nó đi xuyên qua và chảy ra bên dưới kéo 
theo ruột và màng ruột. Khi đó người đó cảm nhận những cảm giác đau 
khổ, đau đớn, thấu tận. Nhưng người đó không chết cho đến khi nào 


nghiệp xâu ác của mình chưa hêt nghiệp quả của nó. 


Z7. “Rôi những cai ngục của địa ngục quăng người đó vô trở lại Đại Địa 


Ngục. 


28. “Này các Tỳ kheo, ngày xưa Diêm Vương đã từng nghĩ như vây: 
“Những ai trong đời làm những việc xấu ác thì sẽ bị trừng phạt bằng 
những hình phạt tàn bạo khác nhau như vậy. Ôi, ước gì ta đạt được trạng 
thái làm người, rồi có một Như Lal, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác khởi 
sinh trong thế gian, rồi ta sẽ phụng sự bậc Thế Tôn đó, rồi đức Thế Tôn đó 
sẽ chỉ dạy cho ta Giáo Pháp, và ta sẽ đi đến hiểu được Giáo Pháp của đức 
Thế Tôn đó!” 


20. “Này các Tỳ kheo, ta nói cho các thầy điều này không phải là điều ta 
nghe được từ những sa-môn hay bà-la-môn. Ta nói cho các thầy điều ta đã 
đích thực tự-biết, đích thực tự-thấy, và đích thực khám-phá.” 

30. Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói xong điều đó, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

Dù được cảnh báo bởi những thiên-sứ, 

Người đời vẫn lơ tâm làm ngơ suốt bao tháng năm dải, 

Nên đã bị trả giá ở cõi dưới đày đọa. 

Nhưng những người tốt ở đây, 

Sau khi được cảnh báo bởi những thiên-sứ, 

Họ không còn lơ tâm làm ngơ đối với Giáo Pháp thánh thiện; 
Họ đã nhìn thấy sự hiểm-họa của sự dính-chấp (thủ), 


Là nguôn gôc của sinh-tử. 
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Sau khi được giải thoát nhờ sự không-còn dính-chấp (diệt thủ), 
Trong sự (trạng thái đã) tuyệt dút sinh-tử: 

Những bậc hạnh-phúc đó đã đạt được sự an-toàn; 

Họ đã đạt tới Niết-bàn ngay trong kiếp này. 

Sau khi đã vượt qua mọi sự sân-hận và sự hiểm-họa, 


Họ đã siêu thoát khỏi mọi sự khô đau.” 
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Chương 4 


Chương “Sự Phân Giải” 


(Vibhanga-vagga) 
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131. KINH MỘT ĐÊM XUẤT SẮC 
(Bhaddekaratffa Sutffa) 

I.Tôi nghe như vày.!?° Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó 
đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”——“Dạ, thưa Thế 
Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự tóm-lược (đề Cương) và sự 
phân-giải (phân tích, phân biệt, giảng giải) về “Người Đã Có Một Đêm 
Xuất Sắc”?.!?!° Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”——“Dạ, thưa 
Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


(Tóm lược) 


3. [“Người không nên tái hiện lại [chạy lại] quá khứ, 
Cũng không nên tạo dựng trước [chạy tới] tương lai;!? 

Vì quá khứ thì đã qua, 

Tương lai thì chưa tới. 

Thay vì vậy, bằng sự minh-sát người đó nhìn thấy 

Từng trạng thái đã khởi sinh trong hiện tại;!?!? 

Đề người đó biết trạng thái đó và biết chắc về nó, 

Một cách bất khả bại, một cách bất khả lay chuyền.!?!3 

Sự cố-gắng phải được làm ngay hôm nay; 

Vì ngày mai Thần Chết có thể đến, ai biết được? 

Vì đâu có sự mặc cả điều đình nào với Thần Chết 

Đề có thê xua đuôi hắn và đạo quân của hẫn. 

Nhưng những aI an trú nhiệt-thành như vậy, 

Không ngừng nghỉ (miên mật), ban ngày, ban đêm—— 

Chính người như vậy đã được bậc Mâu-ni Bình-An gọi là:!”! 


“Người đã có một đêm xuât săc'.”] 


(Phân giải) 
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4.(1) “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người tái hiện lại [chạy 
lại] quá khứ? Một người dung dưỡng sự thích-thú (khoái lạc) trong quá 
khứ với ý nghĩ: “Ta đã có sắc-thân (sắc) như vậy trong quá khứ.'!?!5 Một 
người dung dưỡng sự thích-thú trong quá khứ với ý nghĩ: “Fa đã có cảm- 
giác (thọ) như vậy trong quá khứ.` Một người dung dưỡng sự thích-thú 
trong quá khứ với ý nghĩ: “Ta đã có nhận-thức (tưởng) như vậy trong quá 
khứ.` Một người dung dưỡng sự thích-thú trong quá khứ với ý nghĩ: “Ta 
đã có những sự tạo-tác (hành) như vậy trong quá khứ.' Một người dung 
dưỡng sự thích-thú trong quá khứ với ý nghĩ: “Ta đã có thức (thức) như 
vậy trong quá khứ." Đó là cách một người tái hiện lại quá khứ. 

5. (2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người không tái hiện 
lại [chạy lại] quá khứ? Một người không dung dưỡng sự thích-thú trong 
quá khứ với ý nghĩ: “Ta đã có sắc-thân (sắc) như vậy trong quá khứ.'!?!9 
... ` La đã có thức (thức) như vậy trong quá khứ.` Đó là cách một người 
không tái hiện lại quá khứ. 

6. (3) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người tạo dựng trước 
[chạy tới] tương lai? Một người dung dưỡng sự thích-thú trong tương lai 
với ý nghĩ: 'Cầu mong ta có sắc-thân (sắc) như vậy trong tương lai!?? 
Một người dung dưỡng sự thích-thú trong tương lai với ý nghĩ: 'Cầu mong 


ta có cảm-giác (thọ) như vậy trong tương lai!ˆ... “Cầu mong ta có nhận- 
thức (tưởng) như vậy trong tương lai!”... 'Cầu mong ta có những sự tạo- 
tác (hành) như vậy trong tương lai!”... -Cầu mong ta có thức (thức) như 


vậy trong tương lai!” Đó là cách một người tạo dựng trước tương lai. 


7. (4) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người không tạo dựng 
trước [chạy tới| tương lai? Một người không dung dưỡng sự thích-thú 
trong tương lai với ý nghĩ: 'Cầu mong ta có sắc-thân (sắc) như vậy trong 
tương lai!”... 'Cầu mong ta có thức (thức) như vậy trong tương lai! Đó là 


cách một người không tạo dựng trước tương lai. 


8. (5) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một người bị chính phục 
trước những trạng thái đã khởi sinh trong hiện tại?!?!8 Ở đây, này các Tỳ 
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kheo, một người phàm phu không được chỉ dạy, là người không coI trọng 
những bậc thánh và không thiện khéo và không được kỷ cương (huấn 
luyện) trong Giáo Pháp của những bậc thánh; người đó không coI trọng 
những bậc thượng nhân [chân nhân| và không thiện khéo và không được 
kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc thượng nhân; người đó cứ coi 
săc-thân (sắc) là cái cái “ta', hoặc cái “ta” sở hữu sắc-thân, hoặc sắc-thân ở 
trong cái “ta', hoặc cái “ta ở trong sắc-thân. Người đó cứ coi cảm-giác 
(thọ) là cái “ta”... những sự tạo-tác (hành) là cái “ta”... thức (thức) là cái 
“ta”, hoặc cái “ta” sở hữu thức, hoặc thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở 
trong thức. Đó là cách một người là bị chính phục trước những trạng thái 
đã khởi sinh trong hiện tại. 


9.(6) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người bất khả bại 
trước những trạng thái đã khởi sinh trong hiện tại? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người coi trọng những bậc 
thánh và thiện khéo và được kỷ cương (huấn luyện) trong Giáo Pháp của 
những bậc thánh; người đó coi trọng những bậc thượng nhân và thiện 
khéo và được kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc thượng nhân; 
người đó không coi sắc-thân (sắc) là cái cái “ta”, hay cái “ta” sở hữu sắc- 
thân, hay sắc-thân ở trong cái “ta”, hay cái “ta' ở trong sắc-thân. Người đó 
không coI cảm-giác (thọ) là cái “ta”... những sự tạo-tác (hành) là cái “ta” 
... thức (thức) là cái “ta”, hay cái “ta” sở hữu thức, hay thức ở trong cái 
“ta”, hay cái “ta” ở trong thức. Đó là cách một người là bất khả bại trước 


những trạng thái đã khửol sinh trong hiện tại. 


I0. “Người không nên tái hiện lại [chạy lại] quá khứ, 
Cũng không nên tạo dựng trước [chạy tới] tương laI; 
... (lặp lại bài kệ ở mục 3 ở trên) ... 
Chính người như vậy đã được bậc Mâu-mi Bình-An gọi là: 
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“Người đã có một đêm xuât sắc). 


11. “Do tham chiêu với điêu này nên ta đã nói răng: “Này các Tỳ kheo, 


ta sẽ dạy cho các thầy sự tóm-lược và sự phân-giải về “Người Đã Có Một 
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Đêm Xuất Sắc”.”” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


132. KINH ÄNANDA VÀ MỘT ĐÊM XUẤT SẮC 
(Ananda-bhaddekaratfta Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc 


2. Bấy giờ, vào lúc đó ngài Änanda đang chỉ dạy, khởi xướng, phát 
khởi, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp 
trong hội trường. Thầy ấy đang tụng giảng lại sự tóm-lược (đề cương) và 
sự phân-giải (phân tích, giảng giải) về “Người Đã Có Một Đêm Xuất 
Sắc”. 

Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ thiền và đi đến hội 
trường. Đức Thế Tôn ngôi xuống chỗ ngồi đã đọn sẵn và hỏi các Tỳ kheo: 
“Này các Tỳ kheo, ai là người lúc nãy đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, 
và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp trong hội 
trường vậy? AI lúc nãy đã đọc lại sự tóm-lược và sự phân-giải về “Người 
Đã Có Một Đêm Xuất Sắc”?” 

“Thưa Thế Tôn, đó là thầy Änanda.” 

Rồi đức Thế Tôn đã hỏi thầy Änanda: “Này Änanda, theo cách nào 
thầy đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng 
một bài nói chuyện Giáo Pháp và đã tụng giảng lại sự tóm-lược và sự 
phân-giải về “Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc??? 

3.—10. “Thưa Thế Tôn, con đã làm (tụng giảng) như vây: 

[ˆNgười không nên tái hiện lại [chạy lại] quá khứ, 
Cũng không nên tạo dựng trước [chạy tới] tương laI; 


H hãy Ananda lặp lại toàn bộ mục 3—10 của kinh MN 131 kế trên, 


bao gốm cả sự tóm-lược và sự phân-giải. Ì 


11. “Thưa Thế Tôn, con đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm 


hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp như vậy, và con 
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đã tụng lại sự tóm-lược và sự phân-giải về “Người Đã Có Một Đêm Xuất 
Sắc” như vậy.” 

“Tốt, tốt, này Ananda! Thật tốt lành thầy đã chỉ dạy, khởi xướng, phát 
khởi, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp 
như vậy, và đã tụng đọc lại sự tóm-lược và sự phân-giải về “Người Đã Có 
Một Đêm Xuất Sắc" như vậy: 

12.—-19. 
[ˆNgười không nên tái hiện lại [chạy lại] quá khứ, 
Cũng không nên tạo dựng trước [chạy tới] tương laI; 


[Phát lặp lại toàn bộ mục 3—10 của kinh MN I31 kế trên, bao gồm 
cả sự tôm-lược và sự phán-giải. ] 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


133. KINH CA-CHIÊN-DIÊN VÀ MỘT ĐÊM XUẤT SẮC 
(Mahakaccana-bhaddekaratfta Suffa) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá) trong Tịnh Xá Suối Nước Nóng. Lúc đó, vào lúc 
gần sáng, Ngài Samiddhi đã đến chỗ suối nước nóng đề tắm rửa chân tay. 
Sau khi tắm xong thầy ấy lên bờ mặc một y trên người và đứng lau khô 
chân tay. Rồi, khi đêm đã qua, một thiên thần đẹp rạng rỡ chiếu sáng cả 
khu Suối Nước Nóng, đến gặp thầy Samiddhi. Sau khi đứng qua một bên, 
thiên thần nói với thầy ấy: 

2. “Này Tỳ kheo, thầy có nhớ sự tóm-lược (đề cương) và sự phân-giải 
(phân tích, giảng giải) về “Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc? hay không? 

“Này đạo hữu, tôi không nhớ sự tóm-lược và sự phân-giải về “Người 
Đã Có Một Đêm Xuất Sắc”. Nhưng, này đạo hữu, đạo hữu có nhớ 
không?” 

“Này Tỳ kheo, tôi cũng không nhớ sự tóm-lược và sự phân-giải về 
“Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc°. Này Tỳ kheo, thầy có nhớ bài thi kệ 
nói về “Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc” hay không? 

“Này đạo hữu, tôi không nhớ bài thi kệ nói về “Người Đã Có Một Đêm 
Xuất Sắc”. Nhưng, này đạo hữu, đạo hữu có nhớ không?” 

“Này Tỳ kheo, tôi cũng không nhớ bài thi kệ nói về “Người Đã Có Một 
Đêm Xuất Sắc'. Nhưng, này Tỳ kheo, hãy nên học sự tóm-lược và sự 
phân-giải về “Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc”. Này Tỳ kheo, hãy nên 
năm vững sự tóm-lược và sự phân-giải về “Người Đã Có Một Đêm Xuất 
Sắc”. Này Tỳ kheo, hãy nên ghi nhớ sự tóm-lược và sự phân-giải về 
“Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc". Này Tỳ kheo, sự tóm-lược và sự 
phân-giải về 'Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc? là ích-lợi, nó thuộc về 
những căn-bản của đời sống tâm linh.” 


Đó là điều thiên thần đó đã nói, nói xong thiên thần biến mất ngay tại 
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đó. 


3. Rồi, sau khi đêm đã qua, thầy Samiddhi đã đến gặp đức Thế Tôn. 


Sau khi kính lễ, thầy ngồi xuống một bên và thưa lại với đức Thế Tôn toàn 


bộ chuyện mới xảy ra, và nói: “Thưa Thê Tôn, sẽ tôt lành nêu đức Thê 
\ yẹ€ y 


Tôn chỉ dạy cho con sự tóm-lược và sự phân-giải về “Người Đã Có Một 


Đêm Xuât Sắc'.” 


4. “Được rồi, này Tỳ kheo, vậy Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta 
sẽ nói.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Samiddhi đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 


điêu này: 


(Tóm lược) 


5: 


[“Một người không nên tái hiện lại [chạy lại] quá khứ 
Vì quá khứ thì đã qua, 

Tương lai thì chưa tới. 

Thay vì vậy, bằng sự minh-sát người đó nhìn thấy 
Từng trạng thái đã khởi sinh trong hiện tại; 

Đề người đó biết trạng thái đó và biết chắc về nó, 
Một cách bắt khả bại, một cách bất khả lay chuyền. 
Sự cố-gắng phải được làm ngay hôm nay; 

Vì ngày mai Thần Chết có thể đến, ai biết được? 

Vì đâu có sự mặc cả điều đình nào với Thân Chết 

Để có thê xua đuôi hắn và đạo quân của hẫn. 

Nhưng những aI an trú nhiệt-thành như vậy, 

Không ngừng nghỉ (miên mật), ban ngày, ban đêm—— 
Chính người như vậy đã được bậc Mâu-mi Bình-An gọi là: 


“Người đã có một đêm xuât săc'.”] 


6. Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, đức Thế Tôn 


đứng dậy khỏi chỗ ngôi và đi về chỗ trú ở. 


7.—10 Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn đã đi, các Tỳ kheo đã suy 
xét:!! ... [7iếp tục giống như kinh MN 18, mục 10-13: (Các Tỳ kheo đã 
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đến nhờ thây Đại Ca-chiên-diên phân-giải ỷ nghĩa chỉ tiết của lời tóm- 
lược Phật nói ra trong bài thi kệ)]... 


11. “Được rồi, này các đạo hữu, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. 


- 


Tôi sẽ nói.”—“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Ca-chiên- 


diên đã nói điều này: 
(Phân giải) 

12. “Này các đạo hữu, khi đức Thế Tôn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và 
đi về chỗ ở của mình sau khi đã nói bài thuyết giảng ngắn gọn mà không 
giảng giải ý nghĩa chỉ tiết, như vây: [“Một người không nên tái hiện lại 
[chạy lại] quá khứ ... “Người đã có một đêm xuất sắc”.'], thì tôi hiểu ý 


nghĩa chi tiêt của điêu này là như sau: 


13. [I] (a) “Này các đạo hữu, theo cách nào là một người tái hiện lại 
[chạy lại| quá khứ? Thức của một người bị dính [bị trói buộc] với tham- 
muốn và nhục-dục trong quá khứ với ý nghĩ: “Mắt của tôi là như vầy trong 
quá khứ và những hình-sắc là như vậy.!??° Bởi do thức của một người bị 
dính với tham-muốn và nhục-dục, nên người đó thích thú những thứ đó 
(mắt và những hình-sắc của quá khứ). Khi một người thích thú những thứ 
đó là người đó tái hiện lại quá khứ. 

“Thức của một người bị dính với tham-muốn và nhục-dục trong quá 
khứ với ý nghĩ: “Tai của tôi là như vầy trong quá khứ và những âm-thanh 
là như vậy ... Mũi của tôi là như vầy trong quá khứ và những mùi-hương 
là như vậy ... Lưỡi của tôi là như vầy trong quá khứ và những mùi-vị là 
như vậy ... Thân của tôi là như vầy trong quá khứ và những thứ hữu-hình 
chạm xúc là như vậy ... Tâm của tôi là như vầy trong quá khứ và những 
đối-tượng của tâm như vậy." Bởi do thức của một người bị đính với tham- 
muốn và nhục-dục, nên người đó thích thú những thứ đó (tâm và những 
đối-tượng của tâm của quá khứ). Khi một người thích thú những thứ đó là 
người đó tái hiện lại quá khứ. 


14. (b) “Theo cách nào là một người không tái hiện lại quá khứ? Thức 
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của một người không bị dính [không bị trói buộc] với tham-muốn và 
nhục-dục trong quá khứ với ý nghĩ: “Mắt của tôi là như vầy trong quá khứ 
và những hình-sắc là như vậy.” Bởi do thức của một người không bị dính 
với tham-muốn và nhục-dục, nên người đó không thích thú những thứ đó 
(mắt và những hình-sắc của quá khứ). Khi một người không thích thú 
những thứ đó là người đó không tái hiện lại quá khứ. 

“Thức của một người không bị dính với tham-muốn và nhục-dục trong 
quá khứ với ý nghĩ: “Tai của tôi là như vầy trong quá khứ và những âm- 
thanh là như vậy ... Mũi của tôi là như vầy trong quá khứ và những mùi- 
hương là như vậy ... Lưỡi của tôi là như vầy trong quá khứ và những mùi- 
vị là như vậy ... Thân của tôi là như vầy trong quá khứ và những thứ hữu- 
hình chạm xúc là như vậy ... Tâm của tôi là như vầy trong quá khứ và 
những đối-tượng của tâm như vậy.” Bởi do thức của một người không bị 
dính với tham-muốn và nhục-dục, nên người đó không thích thú những 
thứ đó (tâm và những đối-tượng của tâm của quá khứ). Khi một người 
không thích thú những thứ đó là người đó không tái hiện lại quá khứ. 

“Đó là cách một người một người không tái hiện lại quá khứ. 

15. [2] (a) “Này các đạo hữu, theo cách nào một người tạo dựng trước 
[chạy tới] tương lai? Một người thiết lập cái tâm vào sự đạt được thứ chưa 
đạt được với ý nghĩ: “Cầu cho mắt của tôi như vậy trong tương lai và 
những hình-sắc là như vậy!” Bởi do một người thiết lập tâm mình như 
vậy, nên người đó thích thú những thứ đó (mắt và những hình-sắc trong 
tương lai). Khi người đó thích thú những thứ đó là người đó tạo dựng 
trước tương lai. 


“Một người thiết lập cái tâm vào sự đạt được thứ chưa đạt được với ý 
nghĩ: “Cầu cho tai của tôi như vậy trong tương lai và những âm-thanh là 
như vậy!” ... “Cầu cho mũi của tôi như vậy trong tương lai và những mùi- 
hương là như vậy! ... “Cầu cho lưỡi của tôi như vậy trong tương lai và 
những mùi-vị là như vậy! ... “Cầu cho thân của tôi như vậy trong tương 


lai và những thứ hữu-hình chạm xúc là như vậy! ... “Cầu cho tâm của tôi 
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như vậy trong tương lai và những đối-tượng của tâm là như vậy! Bởi do 
một người thiết lập tâm mình như vậy, nên người đó thích thú những thứ 
đó (tâm và những đối-tượng của tâm trong tương lai). Khi người đó thích 
thú những thứ đó là người đó tạo dựng trước tương lai. 


“Đó là cách một người tạo dựng trước tương lai. 


16. (b) “Này các đạo hữu, theo cách nào một người không tạo dựng 
trước tương lai? Một người không thiết lập cái tâm vào sự đạt được thứ 
chưa đạt được với ý nghĩ: 'Cầu cho mắt của tôi như vậy trong tương lai và 
những hình-sắc là như vậy!” Bởi do một người không thiết lập tâm mình 
như vậy, nên người đó không thích thú những thứ đó (mắt và những hình- 
sắc trong tương lai). Khi người đó không thích thú những thứ đó là người 
đó không tạo dựng trước tương lai. 


“Một người không thiết lập cái tâm vào sự đạt được thứ chưa đạt được 
với ý nghĩ: “Cầu cho tai của tôi như vậy trong tương lai và những âm- 
thanh là như vậy!.... “Cầu cho mũi của tôi như vậy trong tương lai và 
những mùi-hương là như vậy! ... “Cầu cho lưỡi của tôi như vậy trong 
tương lai và những mùi-vị là như vậy! ... 'Cầu cho thân của tôi như vậy 
trong tương lai và những thứ hữu-hình chạm xúc là như vậy! ... “Cầu cho 
tâm của tôi như vậy trong tương lai và những đối-tượng của tâm là như 
vậy!" Bởi do một người không thiết lập tâm mình như vậy, nên người đó 
không thích thú những thứ đó (tâm và những đối-tượng của tâm trong 
tương lai). Khi người đó không thích thú những thứ đó là người đó không 
tạo dựng trước tương lai. 


“Đó là cách một người không tạo dựng trước tương lai. 


17. |3] (a) “Theo cách nào là một người bị chính phục trước những 
trạng thái đã khởi sinh trong hiện tại? Đối với mắt và những hình-sắc đã 
khởi sinh trong hiện tại, thức của một người bị dính với tham-muốn và 
nhục-dục đối với những thứ đó (mắt và những hình-sắc) đã khởi sinh 
trong hiện tại. Bởi do thức của một người bị dính với tham-muốn và nhục- 


dục, nên người đó thích thú những thứ đó. Khi một người thích thú những 
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thứ đó là người đó bị chinh phục (bị cuốn theo, bị kéo đi, chạy theo) trước 
những trạng thái đã khởi sinh trong hiện tại. 


“Đối với tai và những âm-thanh ... mũi và những mùi-hương ... lưỡi 
và những mùi-vị ... thân và những thứ hữu-hình chạm xúc ... tâm và 
những đối-tượng của tâm đã khởi sinh trong hiện tại, thức của một người 
bị dính với tham-muốn và nhục-dục đối với những thứ đó (tâm và những 
đối-tượng của tâm) đã khởi sinh trong hiện tại. Bởi do thức của một người 
bị dính với tham-muốn và nhục-dục, nên người đó thích thú những thứ đó. 
Khi một người thích thú những thứ đó là người đó bị chính phục trước 
những trạng thái đã khởi sinh trong hiện tại. 


“Đó là cách một người bị chính phục trước những trạng thái đã khởi 
sinh trong hiện tại. 


18. (b) “Theo cách nào là một người bất khả bại trước những trạng 
thái đã khởi sinh trong hiện tại? Đối với mắt và những hình-sắc đã khởi 
sinh trong hiện tại, thức của một người không bị dính với tham-muốn và 
nhục-dục đối với những thứ đó (mắt và những hình-sắc) đã khởi sinh 
trong hiện tại. Bởi do thức của một người không bị dính với tham-muốn 
và nhục-dục, nên người đó không thích thú những thứ đó. Khi một người 
không thích thú những thứ đó là người đó bắt khả bại (không bị cuốn theo, 
không bị kéo đi, không chạy theo) trước những trạng thái đã khởi sinh 
trong hiện tại. 


“Đối với tai và những âm-thanh ... mũi và những mùi-hương ... lưỡi 
và những mùi-vị ... thân và những thứ hữu-hình chạm xúc ... tâm và 
những đối-tượng của tâm đã khởi sinh trong hiện tại, thức của một người 
không bị dính với tham-muốn và nhục-dục đối với những thứ đó (tâm và 
những đối-tượng của tâm) đã khởi sinh trong hiện tại. Bởi do thức của một 
người không bị dính với tham-muốn và nhục-dục, nên người đó không 
thích thú những thứ đó. Khi một người không thích thú những thứ đó là 
người đó bất khả bại trước những trạng thái đã khởi sinh trong hiện tại. 


“Đó là cách một người là bất khả bại trước những trạng thái đã khởi 
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sinh trong hiện tại. 


19. “Này các đạo hữu, khi đức Thế Tôn đã đứng dậy khỏi chỗ ngôi và 
đi về chỗ ở của mình sau khi đã nói bài thuyết giảng ngắn gọn mà không 
giảng giải ý nghĩa chỉ tiết, như vầy: [*Một người không nên tái hiện lại 
[chạy lại] quá khứ ... “Người đã có một đêm xuất sắc”.'], thì tôi hiểu ý 
nghĩa chỉ tiết của điều này là như vậy. Giờ, này các đạo hữu, nếu các thầy 
muốn, hãy đến gặp đức Thế Tôn để hỏi lại về ý nghĩa của điều (bài thi kệ) 
này. Khi đức Thế Tôn giảng giải cho các thầy, các thầy nên ghi nhớ nó.” 

20. Rồi các Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời nói của 
thầy Đại Ca-chiên-diên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và đi đến gặp đức Thế 
Tôn. Sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên và thưa lại với 
đức Thế Tôn toàn bộ chuyện đã xảy ra từ sau khi đức Thế Tôn đã đi về 
chỗ trú ở của mình, và họ nói thêm: “Rồi, thưa Thế Tôn, chúng con đã đến 
gặp thầy Đại Ca-chiên-diên và hỏi thầy ấy về ý nghĩa. Thầy Đại Ca-chiên- 
diên đã giảng giải ý nghĩa cho chúng con bằng những từ ngữ, câu, chữ 
như vậy.” 


21. “Đại Ca-chiên-diên là có trí, Đại Ca-chiên-diên là có trí-tuệ lớn lao. 
Nếu các thầy có hỏi ta về ý nghĩa của điều (bài thi kệ) này, ta cũng trả lời 
các thầy y như cách thầy Đại Ca-chiên-diên đã giảng giải nó. Đó là ý 
nghĩa của nó, và do vậy các thầy nên ghi nhớ nó.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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134. KINH LOMASAKANGIYA VÀ MỘT ĐÊM XUẤT SẮC 
(Lomasakangiya-bhaddekaratta Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc Bấy giờ, vào 
lúc đó ngài Lomasakangiya đang sông ở xứ Thích-Ca, ở Kapilavatthu (Ca- 


tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) Nigrodha.!2?! 


2. Rồi, khi đêm sắp tàn, Candana, một thiên thần đẹp rạng rỡ chiếu sáng 
cả khu Tịnh Xá Nigrodha, đến gặp thầy Lomasakangiya. Sau khi đứng qua 
một bên, thiên thần nói với thầy ấy: 

“Này Tỳ kheo, thầy có nhớ sự tóm-lược (đề cương) và sự phân-giải 
(phân tích, giảng giải) về “Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc” hay không? 

“Này đạo hữu, tôi không nhớ sự tóm-lược và sự phân-giải về “Người 
Đã Có Một Đêm Xuất Sắc". Nhưng, này đạo hữu, đạo hữu có nhớ 
không?” 

“Này Tỳ kheo, tôi cũng không nhớ sự tóm-lược và sự phân-giải về 
“Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc°. Này Tỳ kheo, thầy có nhớ bài thi kệ 
nói về “Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc” hay không? 

“Này đạo hữu, tôi không nhớ bài thi kệ nói về “Người Đã Có Một Đêm 
Xuất Sắc”. Nhưng, này đạo hữu, đạo hữu có nhớ không?” 

“Này Tỳ kheo, tôi có nhớ bài thi kệ nói về “Người Đã Có Một Đêm 
Xuất Sắc".” 

“Nhưng, này đạo hữu, theo cách nào đạo hữu nhớ bài thi kệ về “Người 
Đã Có Một Đêm Xuất Sắc”?” 


“Này Tỳ kheo, một lần đức Thế Tôn đang sống ở chỗ những thiên thần 
của cõi trời Ba Mươi Ba (Đao-lợi), trên Tảng Đá Câm Thạch Đỏ, dưới gốc 
cây Pãricchattaka.!?2 Ở đó đức Thế Tôn đã đọc lại sự tóm-lược và sự 
phân-giải về “Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc” cho những thiên thần của 


cõi trời Ba Mươi Ba: 
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3. [Một người không nên tái hiện lại [chạy lại| quá khứ 
Vì quá khứ thì đã qua, 
Tương lai thì chưa tới. 
Thay vì vậy, bằng sự minh-sát người đó nhìn thấy 
Từng trạng thái đã khởi sinh trong hiện tại; 
Đề người đó biết trạng thái đó và biết chắc về nó, 
Một cách bắt khả bại, một cách bất khả lay chuyền. 
Sự cố-gắng phải được làm ngay hôm nay; 
Vì ngày mai Thần Chết có thể đến, ai biết được? 
Vì đâu có sự mặc cả điều đình nào với Thần Chết 
Đề có thể xua đuôi hắn và đạo quân của hắn. 
Nhưng những aI an trú nhiệt-thành như vậy, 
Không ngừng nghỉ (miên mật), ban ngày, ban đêm—— 
Chính người như vậy đã được bậc Mâu-ni Bình-An gọi là: 


“Người đã có một đêm xuât sắcˆ.”] 


4. “Này Tỳ kheo, tôi nhớ bài thi kệ về “Người Đã Có Một Đêm Xuất 
Sắc" là như vậy. Này các Tỳ kheo, hãy học sự tóm-lược và sự phân-giải về 
“Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc'. Này Tỳ kheo, hãy năm vững sự tóm- 
lược và sự phân-giải về “Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc?. Này Tỳ kheo, 
hãy ghi nhớ sự tóm-lược và sự phân-giải về “Người Đã Có Một Đêm Xuất 
Sắc". Này Tỳ kheo, sự tóm-lược và sự phân-giải về 'Người Đã Có Một 
Đêm Xuất Sắc" là ích-lợi, nó thuộc về những căn-bản của đời sống tâm 
linh.” 


Đó là điều thiên thần đó đã nói, nói xong thiên thần biến mất ngay tại 
đó. 

5. Rồi, sau khi đêm đã hết, thầy Lomasakangiya đã thu dọn chỗ ở, và 
mang theo cà sa và bình bát, lên đường đi bộ hành thành nhiều chặng để 
đến Sãvatth. Sau chuyến đi dài thầy ấy đã tới Sãvatthĩ, và đến gặp đức 
Thế Tôn trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Sau khi kính 


lễ đức Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn 
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toàn bộ chuyện đã xảy ra (với thiên thần Candana), và nói: “Thưa Thế 
Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn chỉ dạy cho con sự tóm-lược và sự phân- 
giải về “Người Đã Có Một Đêm Xuất Sắc'.” 
6. “Này Tỳ kheo, thầy có biết thiên thần trẻ đó là ai không??” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn” 


“Này Tỳ kheo, thiên thần trẻ đó tên là Candana. Thiên thần đó chuyên 
chú tới Giáo Pháp, chú tâm tới Giáo Pháp, tham gia vào Giáo Pháp với tất 
cả tâm trí, nghe Giáo Pháp bằng hai tai nhiệt tình. Này Tỳ kheo, vậy thầy 
hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.”—*Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy 
Lomasakangiya đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

7.—14.... [Phật tiếp tục giảng giải như kinh MN 131, mục 3-10]... 
Chính người như vậy đã được bậc Mâu-ni Bình-An gọi là: 
“Người đã có một đêm xuất sắc”.”] 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Lomasakangiya đã hài lòng và 


vui mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 
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135. TIỂU KINH PHÂẦN GIẢI VỀ NGHIỆP 
(CHịakammavibhanga Sufia) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc 


2. Lúc đó có môn sinh bà-la-môn Subha, là con trai của bả-la-môn 
Todeyya, đã đến gặp và chảo hỏi qua lại với đức.!223 Sau khi xong phần 


chào hỏi thân thiện, anh ta ngôi xuông một bên và nói với đức Thê Tôn: 


3. “Thưa Thầy Cồ-đàm, tại sao chúng sinh có người kém cỏi và có 
người giỏi giang? Trong loài người có người chết trẻ và có người sống 
lâu, có người bệnh tật và có người khỏe mạnh, có người xâu và có người 
đẹp, có người không uy thế và có người có uy thế, có người nghèo và có 
người giàu, có người sinh ra thấp hèn và có người sinh ra cao sang, có 
người ngu và có người khôn. Thầy Cô-đàm, tại sao trong chúng sinh có 
những người hơn kém, khác nhau như vậy?” 


(Tóm lược) 


4. “Này môn sinh, những chúng sinh là chủ nhân của nghiệp của họ, là 
người thừa tự của nghiệp của họ; họ sinh ra từ nghiệp của họ, dính líu theo 
nghiệp của họ, có nghiệp là nơi nương tựa của họ. Chính nghiệp làm cho 
những chúng sinh hơn kém, khác nhau.” 


“Tôi không hiểu được ý-nghĩa chỉ tiết trong những lời mà Thầy Cô- 
Đàm mới nói ra một cách ngắn gọn nhưng không giảng giải một cách chỉ 
tiết. Sẽ tốt lành nếu Thầy Cồ-đàm chỉ dạy cho tôi về Giáo Pháp nhờ đó tôi 
có thê hiểu được ý-nghĩa chỉ tiết trong những lời đó của thầy.” 

“Này môn sinh, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa ngài ”, Subha đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

(Phân giải) 


5. [I1] (a) SỐ đây, này môn sinh, có người [nam hoặc nữ] sát-sinh; 
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người đó giết hại, tay vây máu, đánh đấm và bạo lực, tàn nhẫn với những 
chúng sinh đang sống. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy, nên 
khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi đưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng 
nếu khi thân tan rã, sau khi chết, người đó không bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, hay trong địa 
ngục, mà được tái sinh làm người trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ 
nảo người đó cũng bị chết-yêu.!? Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự 
chết-yếu, đó là, một người sát-sinh và giết hại, tay vẫy máu, tay vẫy máu, 
đánh đấm và bạo lực, tàn nhẫn với những chúng sinh đang sống. 


6. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người sau khi dẹp bỏ sát-sinh, 
kiêng cữ sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, hiền từ và tốt bụng, người 
đó sông [an trú] bi-mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh đang sống. Bởi do 
có làm và chủ tâm hành động như vậy, nên khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời. Nhưng nếu khi thân tan rã, sau khi chết, người đó không tái sinh 
trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời, mà tái sinh làm người trở 
lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào người đó cũng được sống-thọ.!22 
Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự sống-thọ, đó là, sau khi đẹp bỏ sát- 
sinh, một người kiêng cữ sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, hiền từ và 
tốt bụng, người đó sông bi-mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh đang sống. 


7. [2] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người làm tôn thương chúng sinh 
băng tay, bằng đá cục, bằng gậy gọc, hoặc băng dao. Bởi do có làm và chủ 
tâm hành động như vậy, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà được tái 
sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào người đó cũng bị 
bệnh-tật. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự bị bệnh-tật, đó là, một 
người làm tốn thương chúng sinh bằng tay, bằng đá cục, bằng gậy gọc, 


hoặc bằng dao. 


8. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người không làm tốn thương 
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chúng sinh bằng đá cục, bằng gậy gọc, hoặc bằng dao. Bởi do có làm và 
chủ tâm hành động như vậy, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... 
mà tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào người đó 
cũng được khỏe-mạnh. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự được khỏe- 
mạnh, đó là, một người không làm tốn thương chúng sinh bằng tay, bằng 


đá cục, bằng gậy gọc, hoặc bằng dao. 


9. [3] (a) Ở đây, này môn sinh, có người luôn sân-giận và có tính cách 
nóng nảy; ngay cả khi bị góp ý hay trách rầy một chút, người đó cũng thấy 
bị xúc phạm, trở nên tức giận, phẫn nộ và căm ghét, và thể hiện sự tức 
giận, thù ghét, cay đẳng. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... 
người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã 

. mà được tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào 
người đó cũng bị xâu-xí. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự xấu-xí, đó 
là, một người luôn sân-giận và có tính cách nóng nảy ... và thể hiện sự tức 


giận, thù ghét, cay đắng. 


10. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người không sân-giận vả 
không tính cách nóng nảy; ngay cả khi bị góp ý hay trách rầy rất nhiều, 
người đó cũng không thấy bị xúc phạm, hay trở nên tức giận, phẫn nộ và 
căm ghét, và không thể hiện sự tức giận, thù ghét, cay đắng. Bởi do có 
làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà tái sinh làm người 
trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào người đó cũng được đẹp-đẽ. Này 
môn sinh, đây là cách dẫn đến sự đẹp-đẽ, đó là, một người không sân-giận 
và không có tính cách nóng nảy ... và không thể hiện sự tức giận, thù 


ghét, cay đắng. 


11. [4] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người hay ghen ty, là người ghen 
ty, ghen tức, ghen thèm với những thành đạt, danh dự, sự được tôn trọng, 
sự được kính trọng, sự được kính chào, và sự được tôn kính mà những 


người khác nhận được. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... 
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người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã 

. mà được tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào chỗ nào 
người đó cũng không có uy-thế. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự 
không có uy-thế, đó là, một người ghen ty ... với những thành đạt, danh 
dự, sự được tôn trọng, sự được kính trọng, sự được kính chào, và sự được 
tôn kính mà những người khác nhận được. 


12. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người không ghen ty, là người 
không ghen ty, ghen tức, ghen thèm với những thành đạt, danh dự, sự 
được tôn trọng, sự được kính trọng, sự được kính chào, và sự được tôn 
kính mà những người khác nhận được. Bởi do có làm và chủ tâm hành 
động như vậy ... người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành ... 
Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái 
sinh vào chỗ nào người đó cũng có uy-thế. Này môn sinh, đây là cách dẫn 
đến sự có được uy-thế, đó là, một người người không ghen ty... với 
những thành đạt, danh dự, sự được tôn trọng, sự được kính trọng, sự được 


kính chào, và sự được tôn kính mà những người khác nhận được. 


13. [5] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người không muốn bố-thí (cho đi, 
cúng dường, dâng, tặng, giúp đỡ, chia sẻ... bất cứ thứ gì như) những thức 
ăn, thức uống, quần áo, xe cộ, vòng hoa, dầu thơm, thuốc cao; chỗ nằm, 
chỗ ở, hay đèn nến cho các tu sĩ và bà-la-môn. Bởi do có làm và chủ tâm 
hành động như vậy ... người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... 
Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà được tái sinh làm người trở lại, thì cho 
dù tái sinh vào chỗ nào người đó cũng bị nghèo-khó. Này môn sinh, đây là 
cách dẫn đến sự bị nghèo-khó, đó là, một người không muốn bố-thí những 


thức ăn ... hay đèn nên cho các tu sĩ và bà-la-môn. 


14. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người bố-thí thức ăn ... đèn 
nến cho những tu sĩ và bả-la-môn. Bởi do có làm và chủ tâm hảnh động 
như vậy ... người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành ... Nhưng 
nếu khi thân tan rã ... mà tái sinh làm người trở lại, thì cho dù tái sinh vào 


chỗ nào người đó cũng được giàu-có. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến 
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sự được giàu-có, đó là, một người sống bồ-thí những thức ăn ... hay đèn 


nên cho các tu sĩ và bà-la-môn. 


15. [6] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người ngang-bướng và kiêu-ngạo; 
người đó không tôn kính những người đáng được tôn kính, không đứng 
dậy kính chào khi gặp người mình nên đứng dậy kính chào, không nhường 
chỗ ngồi cho những người đáng được nhường chỗ ngồi, không nhường lối 
đi cho những người đáng được nhường lối đi, và không tôn vinh, tôn 
trọng, kính trọng, và tôn kính những người đáng được tôn vinh, tôn trọng, 
kính trọng, và tôn kính. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... 
người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã 
... mà được tái sinh làm người trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào 
người đó cũng bị sinh ra thấp-hèn (hạ tiện). Này môn sinh, đây là cách dẫn 
đến sự sinh ra thấp-hèn, đó là, một người ngang-bướng và kiêu-ngạo ... và 
không tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những người đáng được 


tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính. 


16. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người không ngang-bướng và 
không kiêu-ngạo; người đó tôn kính những người đáng được tôn kính, 
đứng dậy kính chào khi gặp người mình nên đứng dậy kính chào, nhường 
chỗ ngồi cho những người đáng được nhường chỗ ngồi, nhường lối đi cho 
những người đáng được nhường lối đi, và tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, 
và tôn kính những người đáng được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính. Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó được tái 
sinh trong một nơi-đến tốt lành ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà tái 
sinh làm người trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào người đó cũng 
được sinh ra cao-quý (quý tộc). Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự sinh 
ra cao-quý, đó là, một người không ngang-bướng và không kiêu-ngạo ... 
và tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những người đáng được tôn 


vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính. 


17. [7] (a) “Ở đây, này môn sinh, có người không muốn đi thăm gặp 


một tu sĩ (sa-môn, sư thầy) hoặc một bà-la-môn đề hỏi: “Thưa thầy, điều 
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øì là thiện lành? ... Loại hành-động nào dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài 
lâu cho con?” Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó 
bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà 
được tái sinh làm người trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào người 
đó cũng bị ngu-tối (vô minh). Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự ngu- 
tối, đó là, một người không muốn đi thăm gặp một tu sĩ hoặc một bà-la- 
môn để hỏi những câu hỏi như vậy. 

18. (b) “Nhưng, ở đây, này môn sinh, có người biết đi thăm gặp một tu 
sĩ (sa-môn, sư thầy) hoặc một bà-la-môn để hỏi: “Thưa thầy, điều gì là 
thiện lành? ... Loại hành-động nào dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu 
cho con?” Bởi do có làm và chủ tâm hành động như vậy ... người đó được 
tái sinh trong một nơi-đến tốt lành ... Nhưng nếu khi thân tan rã ... mà tái 
sinh làm người trở lại, thì cho dù có tái sinh vào chỗ nào người đó cũng có 
trí-tuệ. Này môn sinh, đây là cách dẫn đến sự có trí-tuệ, đó là, một người 
biết đi thăm gặp một tu sĩ hoặc một bà-la-môn để hỏi những câu hỏi như 


^ 


vậy. 


19. “Như vậy đó, này môn sinh, cách dẫn đến sự chết-yêu làm cho 
người ta bị chết-yếu, cách dẫn đến sự sống-thọ làm cho người ta được 
sống-thọ; cách dẫn đến sự bệnh-tật làm cho người ta sống bị bệnh-tật, 
cách dẫn đến sự khỏe-mạnh làm cho người ta được khỏe-mạnh; cách dẫn 
đến sự xấu-xí làm cho người ta bị xấu-xí, cách dẫn đến sự đẹp-đẽ làm cho 
người ta được đẹp-đẽ; cách dẫn đến sự không có uy-thế làm cho người ta 
không có uy-thế, cách dẫn tới sự có uy-thế làm cho người ta có được uy- 
thế; cách dẫn đến sự nghèo-khó làm cho người ta bị nghèo-khó, cách dẫn 
đến sự giàu-có làm cho người ta được giàu-có; cách dẫn đến sự sinh ra bị 
thấp-hèn (hạ tiện) làm cho người ta sinh ra bị thấp-hèn, cách dẫn đến sự 
sinh ra cao-quý (quý tộc) làm cho người ta sinh ra được cao-quý; cách dẫn 
đến sự ngu-tối làm cho người ta bị ngu-tối (vô minh), cách dẫn đến trí-tuệ 


làm cho người ta có trí-tuệ. 


20. “Này môn sinh, những chúng sinh là chủ nhân của nghiệp của họ, là 
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người thừa tự của nghiệp của họ; họ sinh ra từ nghiệp của họ, dính líu theo 
nghiệp của họ, có nghiệp là nơi nương tựa của họ. Chính nghiệp làm cho 
những chúng sinh hơn kém, khác nhau.” 


21. Sau khi lời này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Subha, con của bà- 
la-môn Todeyya, đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo 
Pháp theo nhiều cách, cứ như Thầy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng 
ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lỗi, hoặc soi đèn 
trong đêm tối cho những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin 
quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con 


là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 
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136. ĐẠI KINH PHÂN GIẢI VÈ NGHIỆP 
(Mahakanunavibhanga Sutta) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi 
là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy Sóc 

2. Bấy giờ có Ngài Samiddhi đang sống trong một chòi trong rừng. Lúc 
đó du sĩ Potaliputta, trong khi đang đi dạo mát, đã đến chỗ thầy Samiddhi 
và chào hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, 


ông ngôi xuông một bên, và nói với thây Samiddhi: 


“Này bạn Samiddhi, tôi đã nghe và biết được điều này từ chính miệng 
của sa-môn Cồ-đàm: (¡) “Thân nghiệp là vô ích, khẩu nghiệp là vô ích, chỉ 
có tâm nghiệp là hữu thực.” Và: (1) “Có sự chứng thiền mà khi chứng 


nhập trong đó người tu không còn cảm-nhận gì cả.°]”12 


“Đừng nói vậy, này bạn Potaliputta, đừng nói vậy. Đừng nói sai lời của 
đức Thế Tôn; sẽ không tốt khi dẫn sai lời của đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
không nói như vây: (¡) “Thân nghiệp là vô ích, khâu nghiệp là vô ích, chỉ 
có tâm nghiệp là hữu thực.” Nhưng, này bạn: (1) có sự chứng thiền mà khi 
chứng nhập trong đó người tu không còn cảm-nhận gì cả.” 

“Này bạn Samiddhi, bạn đã xuất gia được bao lâu?” 

“Không lâu, này bạn: ba năm.” 

“Vậy giờ chúng tôi biết nói gì với những Tỳ kheo trưởng lão khi một 
Tỳ kheo trẻ (tuổi hạ) cho rằng Vị Thầy của mình nên được bào chữa như 
vậy? Này bạn Samiddhi, sau khi làm một nghiệp [hành-động có ý] bởi 
thân, bởi lời-nói, hay bởi tâm, một người cảm nhận điều gì?” 

“Sau khi làm một nghiệp bởi thân, bởi lòi-nói, hay bởi tâm, một người 
cảm nhận sự khổ, này bạn Potaliputta.” 


Rồi, không đồng ý cũng không phản đối với lời của thầy Samiddhi, du 
sĩ Potaliputta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi. 
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3. Không lâu sau khi du sĩ Potaliputta đã đi, thầy Samiddhi đến gặp 
ngài Änanda, và chào hỏi qua lại. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân 
thiện, thầy ngồi xuống một bên và kế lại toàn bộ chuyện đã xảy ra với du 
sĩ Potaliputta cho thầy Änanda. Sau khi kế xong, thầy Änanda đã nói với 
thầy ấy: “Này đạo hữu Samiddhi, chuyện này nên được thưa với đức Thế 
Tôn. Nào, chúng ta cùng đến chỗ đức Thế Tôn và kể lại cho đức Thế Tôn. 
Khi đức Thế Tôn giảng giải cho chúng ta, chúng ta sẽ ghi nhớ trong 


^ 


tâm.”——“Dạ, thưa đạo hữu”, thầy Samiddhi đáp lại. 


4. Rồi thầy Änanda và thầy Samiddhi cùng đến gặp đức Thế Tôn, và 
sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên. Thầy Änanda kể lại 


toàn bộ chuyện giữa thầy Samiddhi và du sĩ Potaliputta. 


5. Sau khi kế xong, đức Thế Tôn đã nói với thầy Änanda: “Này 
Änanda, ta thậm chí còn không nhớ có gặp du sĩ tên Potaliputta nào, lẫy 
đâu có cuộc nói chuyện gì với ông ấy? Câu hỏi của du sĩ Potaliputta đó 
nên được phân tích trước khi trả lời, nhưng người lầm lạc là thầy 
Samiddhi đã trả lời một cách phiến diện (một mặt).” 

6. Sau khi điều này được nói ra, ngài Udãyin đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, có lẽ thầy Samiddhi đã nói đúng theo sự [nguyên lý]: 


“Những gì được cảm-nhận đêu năm trong sự khô.””127 


(Tóm lược) 


Rồi đức Thế Tôn nói với thầy Änanda: “Thấy không, này Änanda, 
cách mà người lầm lạc Udãyin này đã can thiệp vào. Này Änanda, ta đã 
biết trước người lầm lạc Udãy¡n này sẽ can thiệp vào ngay. Ngay từ đầu 
du sĩ Potaliputta đã hỏi về ba loại cảm-giác. Người lầm lạc Samiddhi này 
sẽ trả lời đúng nếu khi được hỏi như vậy thầy ấy giải thích như vây: “Này 
bạn Potaliputta, sau khi đã làm một nghiệp [hành-động có ý] bởi thân, lời- 
nói, hay tâm [mà quả của nó| được cảm nhận là sướng, thì người đó cảm 
nhận sướng. Sau khi đã làm một nghiệp [hành-động có ý] bởi thân, lời- 


nói, hay tâm [mà quả của nó] được cảm nhận là khô, thì người đó cảm 
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nhận khổ. Sau khi đã làm một nghiệp [hành-động có ý] bởi thân, lời-nói, 
hay tâm [mà quả của nó] được cảm nhận là không khổ không sướng, thì 
người đó cảm nhận không khổ không sướng.” Nhưng ai là những du sĩ ngu 
dốt thiếu suy nghĩ của những giáo phái khác mà có thể hiểu được “bài 
thuyết giảng lớn về nghiệp" (đại kinh nghiệp phân biệt) của Như Lai? Này 
Änanda, các thầy nên lắng nghe Như Lai khi Như Lai thuyết giảng “sự 
phân-giải lớn (đại, dài, chỉ tiết) về nghiệp”.” 

7. “Thưa Thế Tôn, đây là lúc, thưa bậc Phúc Lành, đây là lúc để đức 
Thế Tôn thuyết giảng về “bài thuyết giảng lớn về nghiệp”. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Này Änanda, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”—— 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 
(Phân giải 1) 

§. Này Ananda,'?8 có bốn loại người được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì? 

() Ở đây có người sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, 
nói lời ma-mãnh độc ác, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói chuyện tầm phào, tán 
dóc; người đó thèm-muốn (tham), có một cái tâm ác-ý (sân), và nắm giữ 
tà-kiến [cách-nhìn, quan-điểm sai lạc]. Khi thân tan rã, sau khi chết, người 
đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi 
dưới, thậm chí trong địa ngục. 


() “Nhưng ở đây có người sát-sinh, gian-cắp ... và nắm giữ tà-kiến. 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó lại được tái sinh trong một nơi-đến 
tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. 

(1m1) “0 đây có người kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói- 
dối nói láo, nói lời ma-mãnh độc ác, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói chuyện 
tầm phào, tán dóc; người đó không thèm-muốn (vô tham), có một cái tâm 
ác-ý (vô sân), và nắm giữ chánh-kiến [cách-nhìn, quan-điểm đúng đắn]. 


Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
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lành, thậm chí trong một cối trời. 


(ii) Nhưng ở đây có người kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp ... và năm giữ 
chánh-kiến. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó lại bị tái sinh trong 


cảnh giới đày đọa ... thậm chí trong địa ngục. 


9. () “Ở đây, này Änanda, bằng phương tiện là sự nhiệt thành, sự cố 
găng, sự tận tụy, sự chuyên chú, và sự chú tâm đúng đắn (chánh tác ý), có 
tu sĩ (sa-môn) hay bà-la-môn chứng đắc một trạng định của tâm đến mức, 
khi tâm vị đó đạt-định, với mắt thiên thánh (thiên nhãn thông), đã được 
thanh lọc và vượt trên loài người, vị đó nhìn thấy một người ở đây có sát- 
sinh ... và nắm giữ tà-kiến, và vị đó nhìn thấy người đó khi thân tan rã, 
sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Vị đó nói như vầy: “Đúng thật, có 
những nghiệp ác, có quả báo của những hành-vI sai trái [có ác nghiệp, có 
ác quđ]; bởi vì tôi nhìn thấy một người ở đây có sát-sinh ... và nắm giữ tà- 
kiến, và tôi nhìn thấy người đó khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa ... thậm chí trong địa ngục. Ai biết như vầy là biết 
một cách đúng đẫn; ai nghĩ khác là bị sai lầm.” Như vậy vị đó khăng 
khăng cố chấp theo điều mình đã tự biết, thấy, và khám phá, và bảo thủ: 
“Chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai. 

10. đ¡) “Nhưng, ở đây, này Änanda, bằng phương tiện là sự nhiệt thành 
... có tu sĩ hay bà-la-môn khác chứng đắc một trạng thái định của tâm đến 
mức, khi tâm vị đó đạt định, với mắt thiên thánh (thiên nhãn thông), đã 
được thanh lọc và vượt trên loài người, vị đó nhìn thấy một người ở đây 
có sát-sinh ... và năm giữ tà-kiễn, và vị đó nhìn thấy người đó khi thân tan 
rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời. Vị đó nói như vây: “Đúng thật, không có những nghiệp ác, 
không có quả báo của hành-vIi sai trái [không ác nghiệp, không ác quả]; 
bởi vì tôi nhìn thấy một người ở đây có sát-sinh ... và nắm giữ tà-kiến, và 
tôi nhìn thấy người đó khi thân tan rã, sau khi chết, lại được tái sinh trong 


một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời." VỊ đó nói như vầy: “Khi 
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thân tan rã, sau khi chết, mọi người sát-sinh ... nắm giữ tà-kiến đều được 
tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. AI biết 
như vây là biết một cách đúng đắn; ai nghĩ khác là bị sai lầm.” Như vậy vị 
đó khăng khăng có chấp theo điều mình đã tự biết, thấy, và khám phá, và 


bảo thủ: “Chỉ điêu này là đúng, mọi điêu khác đêu saI.” 


11. (ii) “Ở đây, này Änanda, bằng phương tiện là sự nhiệt thành ... có 
tu sĩ hay bà-la-môn khác chứng đắc một trạng thái định của tâm đến mức, 
khi tâm vị đó đạt định, với mắt thiên thánh (thiên nhãn thông), đã được 
thanh lọc và vượt trên loài người, vị đó nhìn thấy một người ở đây kiêng 
cữ sát-sinh ... và năm giữ chánh-kiến, và vị đó nhìn thấy người đó khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí 
trong một cõi trời. Vị đó nói như vây: “Đúng thật, có những nghiệp thiện, 
có quả báo của hành-vi thiện lành [có thiện nghiệp, có thiện quả]; bởi vì 
tôi nhìn thấy một người ở đây kiêng cữ sát-sinh ... và nắm giữ chánh-kiến, 
và tôi nhìn thấy người đó khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.` VỊ đó nói như vầy: “Khi 
thân tan rã, sau khi chết, mọi người kiêng cữ sát-sinh ... nắm giữ chánh- 
kiến đều được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời. Ai biết như vầy là biết một cách đúng đắn; ai nghĩ khác là bị sai lầm. 
Như vậy vị đó khăng khăng cố chấp theo điều mình đã tự biết, thấy, và 
khám phá, và bảo thủ: “Chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai. 

12. (iv) “Nhưng, ở đây, này Ãnanda, bằng phương tiện là sự nhiệt thành 
... có tu sĩ hay bà-la-môn khác chứng đắc một trạng thái định của tâm đến 
mức, khi tâm vị đó đạt định, với mắt thiên thánh (thiên nhãn thông), đã 
được thanh lọc và vượt trên loài người, vị đó nhìn thấy một người ở đây 
kiêng cữ sát-sinh ... và năm giữ chánh-kiến, và vị đó nhìn thấy người đó 
khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... thậm 
chí trong địa ngục. Vị đó nói như vây: “Đúng thật, không có những nghiệp 
thiện, không có quả báo của hành-vi thiện lành [không thiện nghiệp, 
không thiện quả]; bởi vì tôi nhìn thấy một người ở đây kiêng cữ sát-sinh 


... Và năm giữ chánh-kiên, và tôi nhìn thây người đó khi thân tan rã, sau 
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khi chết, lại bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... thậm chí trong địa 
ngục.” Vị đó nói như vây: “Khi thân tan rã, sau khi chết, mọi người kiêng 
cữ sát-sinh ... nắm giữ chánh-kiến đều bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. AI biết 
như vây là biết một cách đúng đắn; ai nghĩ khác là bị sai lầm." Như Vậy VỊ 
đó khăng khăng có chấp theo điều mình đã tự biết, thấy, và khám phá, và 
bảo thủ: “Chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai.” 

13.(1) “Trong đó, này Ananda,!?7 (a) khi một tu sĩ hay bà-la-môn nói: 
“Đúng thật, có những nghiệp xấu ác, có quả báo của hành vi sai trái”: ta 
chấp nhận lời vị đó. (b) Khi vị đó nói: “Tôi đã nhìn thấy một người ở đây 
có sát-sinh ... và năm giữ tà-kiến, và tôi nhìn thấy người đó khi thân tan 
rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... thậm chí trong địa 
ngục”: ta cũng chấp nhận lời vị đó. (c) Nhưng khi vị đó nói: “Khi thân tan 
rã, sau khi chết, tất cả mọi người có sát-sinh ... và nắm giữ tà-kiến đều bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... thậm chí trong địa ngục": ta không 
chấp nhận lời vị đó. (d) Và khi vị đó nói: “Ai biết như vậy là biết một cách 
đúng đắn; ai nghĩ khác đều là sai”: ta cũng không chấp nhận lời vị đó. (e) 
Và khi người đó khăng khăng cố-chấp theo điều mình đã tự biết, thấy, và 
khám phá, bảo thủ rằng: “Chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai”: ta 
cũng không chấp nhận lời vị đó. Vì sao vậy? Bởi vì, này Änanda, trí-biết 


của Như Lai về “bài thuyết giảng lớn về nghiệp" là khác với họ. 


14.() “Trong đó, này Änanda, (a) khi một tu sĩ hay bà-la-môn nói: 
“Đúng thật, không có những nghiệp xấu ác, không có quả báo của hành vi 
sai trái”: ta không chấp nhận lời vị đó. (b) Khi vị đó nói: “Tôi đã nhìn thấy 
một người ở đây có sát-sinh ... và nắm giữ tà-kiến, và tôi nhìn thấy người 
đó khi thân tan rã, sau khi chết, lại được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời”: ta chấp nhận lời vị đó. (c) Nhưng khi vị 
đó nói: “Khi thân tan rã, sau khi chết, mọi người có sát-sinh ... và nắm 
giữ tà-kiến đều được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời”: ta không chấp nhận lời vị đó. (đ) Và khi vị đó nói: “Ai biết 


như vậy là biết một cách đúng đắn; ai nghĩ khác đều là sai”: ta cũng không 
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chấp nhận lời vị đó. (e) Và khi người đó khăng khăng cố-chấp theo điều 
mình đã tự biết, thấy, và khám phá, bảo thủ răng: “Chỉ điều này là đúng, 
mọi điều khác đều sai”: ta cũng không chấp nhận lời vị đó. Vì sao vậy? 
Bởi vì, này Änanda, trí-biết của Như Lai về “bài thuyết giảng lớn về 
nghiệp" là khác với họ. 

15.(1) “Trong đó, này Ananda, (a) khi một tu sĩ hay bà-la-môn nói: 
“Đúng thật, có những nghiệp thiện, có quả báo của hành vi thiện”: ta chấp 
nhận lời vị đó. (b) Và khi vị đó nói: “Tôi nhìn thấy một người ở đây kiêng 
cữ sát-sinh ... và nắm giữ chánh-kiến, và tôi nhìn thấy người đó khi thân 
tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí 
trong một cõi trời”: tôi cũng chấp nhận lời vị đó. (c) Nhưng khi vị đó nói: 
“Khi thân tan rã, sau khi chết, mọi người kiêng cữ sát-sinh ... và năm giữ 
chánh-kiến đều được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời”: ta không chấp nhận lời vị đó. (d) Và khi vị đó nói: “Ai biết 
như vậy là biết một cách đúng đắn; ai nghĩ khác đều là sai”: ta cũng không 
chấp nhận lời vị đó. (e) Và khi người đó khăng khăng cố-chấp theo điều 
mình đã tự biết, thấy, và khám phá, bảo thủ rằng: “Chỉ điều này là đúng, 
mọi điều khác đều sai”: ta cũng không chấp nhận lời vị đó. Vì sao vậy? 
Bởi vì, này Ananda, trí-biết của Như Lai về “bài thuyết giảng lớn về 
nghiệp" là khác với họ. 

16.(iv) “Trong đó, này Ananda, (a) khi một tu sĩ hay bà-la-môn nói: 
“Đúng thật, không có những nghiệp thiện, không có quả báo của hành vi 
thiện”: ta không chấp nhận lời vị đó. (b) Khi vị đó nói: “Tôi đã nhìn thấy 
một người ở đây kiêng cữ sát-sinh ... và năm giữ chánh-kiến, và tôi nhìn 
thấy người đó khi thân tan rã, sau khi chết, lại bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa ... thậm chí trong địa ngục”: ta chấp nhận lời vị đó. (c) Nhưng khi 
vị đó nói: “Khi thân tan rã, sau khi chết, mọi người kiêng cữ sát-sinh ... và 
năm giữ chánh-kiến đều bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... thậm chí 
trong địa ngục”: ta không chấp nhận lời vị đó. (đ) Và khi vị đó nói: “Ai 
biết như vậy là biết một cách đúng đắn; ai nghĩ khác đều là sai”: ta cũng 
không chấp nhận lời vị đó. (e) Và khi người đó khăng khăng cố-chấp theo 
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điều mình đã tự biết, thấy, và khám phá, bảo thủ rằng: “Chỉ điều này là 
đúng, mọi điều khác đều sai”: ta cũng không chấp nhận lời vị đó. Vì sao 
vậy? Bởi vì, này Änanda, trí-biết của Như Lai về “bài thuyết giảng lớn về 
nghiệp” là khác với họ. 

(Phân giải 2) 

17.[1] “Trong đó, này Ananda,!?° (a) trường hợp [một người ở đây có 
sát-sinh ... và nắm giữ tà-kiến, và khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 
bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... thậm chí trong địa ngục]: là có thể 
trước kia người đó đã làm một nghiệp ác [có quả] được cảm nhận là khổ, 
hoặc sau đó người đó làm một nghiệp ác [có quả] được cảm nhận là khổ, 
hoặc vào lúc chết người đó thu nạp và nhận lấy tà-kiến.!?3' Bởi do (một 
trong ba nghiệp ác) đó, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó đã bị tái 
sinh trong cảnh giới đảày đọa ... thậm chí trong địa ngục. (b) Và do người 
đó ở đây đã sát-sinh ... và nắm giữ tà-kiến, nên người đó sẽ nễm trải quả 
của nghiệp ác đó trong kiếp này, hoặc trong kiếp sau, hoặc trong kiếp sau 


nữa. 1232 


18.[2] “Trong đó, này Ananda, (a) trường hợp [một người ở đây có sát- 
sinh ... và năm giữ tà-kiến, và khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được 
tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời]: là có thể 
trước kia người đó đã làm một nghiệp thiện [có quả] được nếm trải là 
sướng (lạc), hoặc sau đó người đó làm một nghiệp thiện [có quả] được 
cảm nhận là sướng, hoặc vào lúc chết người đó thu nạp và nhận lẫy chánh- 
kiến.!3 Bởi do (một trong ba nghiệp thiện) đó, nên khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời. (b) Nhưng do người đó ở đây đã sát-sinh ... và nắm giữ tà- 
kiến, nên người đó sẽ nếm trải quả của nghiệp ác đó trong kiếp này, hoặc 
trong kiếp sau, hoặc trong kiếp sau nữa. 

19.[3] “Trong đó, này Änanda, (a) trường hợp [một người kiêng cữ sát- 
sinh ... và nắm giữ chánh-kiến, và khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 


được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời]: là 
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có thê trước kia người đó đã làm một nghiệp thiện [có quả| được nếm trải 
là sướng, hoặc sau đó người đó làm một nghiệp thiện [có quả] được cảm 
nhận là sướng, hoặc vào lúc chết người đó thu nạp và nhận lấy chánh- 
kiến. Bởi do (một trong ba nghiệp thiện) đó, nên khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời. (b) Và do người đó ở đây đã kiêng cữ sát-sinh ... và năm giữ 
chánh-kiến, nên người đó sẽ nếm trải quả của nghiệp thiện đó trong kiếp 


này, hoặc trong kiệp sau, hoặc trong kiêp sau nữa. 


20. [4] “Trong đó, này Ananda, (a) trường hợp [một người kiêng cữ sát- 
sinh ... và nắm giữ chánh-kiến, và khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 
bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... thậm chí trong địa ngục]: là có thể 
trước kia người đó đã làm một nghiệp ác [có quả] được cảm nhận là khổ, 
hoặc sau đó người đó làm một nghiệp ác [có quả] được cảm nhận là khổ, 
hoặc vào lúc chết người đó thu nạp và nhận lấy tà-kiến. Bởi do (một trong 
ba nghiệp ác) đó, nên khi thân tan rã, sau khi chết, người đó đã bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa ... thậm chí trong địa ngục. (b) Nhưng do người 
đó ở đây đã kiêng cữ sát-sinh ... và năm giữ chánh-kiến, nên người đó sẽ 
nếm trải quả của nghiệp thiện đó trong kiếp này, hoặc trong kiếp sau, hoặc 


trong kiêp sau nữa. 


21. “Như vậy đó, này Änanda, có nghiệp là không khả năng (tạo quá tốt) 
và thể hiện là không khả năng; có nghiệp không khả năng và thê hiện là có 
khả năng; có nghiệp là có khả năng và thể hiện là có khả năng; và có 
nghiệp là có khả năng và thê hiện là không khả năng.”!23 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


314 s Chương 4— Chương “Sự Phân Giải ” 


137. KINH PHÂN GIẢI VÈẺ SÁU CƠ SỞ 
(Salayatanavibhanga Sufia) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy một bài phân-giải (phân 
tích, phân biệt, giảng giải) về sáu cơ-sở (sáu xứ). Hãy lắng nghe và chú 
tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức 


Thế Tôn đã nói điều này: 
(Tóm lược) 


3. “(1) Sáu cơ-sở bên trong (sáu nội xứ) nên được hiểu. (2) Sáu cơ-sở 
bên ngoài (sáu ngoại xứ) nên được hiểu. (3) Sáu loại thức nên được hiểu. 
(4) Sáu loại tiếp-xúc nên được hiểu. (5) Mười tám loại sự khám-phá của 
tâm nên được hiểu. (6) Ba mươi sáu loại tình-thế của chúng sinh nên được 
hiểu. (7) Trong đó, nhờ dựa theo điều này, nên dẹp bỏ điều kia. (8) Có ba 
nền tảng chánh-niệm (niệm xứ) mà Bậc Thánh tu dưỡng, sau khi tu dưỡng 
chúng Bậc Thánh là Vị Thầy xứng đáng để chỉ dạy cho nhóm đoàn. (9) 
Trong số những sư thầy chỉ dạy, chính bậc ấy được gọi là người dẫn dắt 
tối thượng của những người cần được huấn luyện (điều ngự trượng phu). 
Đây là sự tóm-lược (đề cương, mẫu đề) của bài phân-giải (giảng giải, phân 
biệt) về sáu cơ-sở (sáu xứ). 

(Phân giải) 

4. (1) “*§áu cơ-sở bên trong nên được hiểu.” Điều này được nói như vậy. 
Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? Có cơ-sở mắt, cơ-sở 
tai, cƠ-SỞ mũi, cơ-sở lưỡi, cơ-sở tâm, và cơ-sở tâm (nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ 
xứ, thiệt xứ, tâm xứ). Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Sáu cơ-sở bên 


trong nên được hiều.” 
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5.(2) ““Sáu cơ-sở bên ngoài nên được hiểu." Điều này được nói như 
vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? Có cơ-sở hình 
sắc, cơ-sở âm thanh, cơ-sở mùi hương, cơ-sở mùi vị, cơ-sở thứ hữu-hình 
chạm xúc, và cơ-Sở đối-tượng của tâm (sắc xứ, thanh xứ, vị xứ, xúc xứ, 
pháp xứ). Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Sáu cơ-sở bên ngoài nên 
được hiểu.) 


6. (3) ““Sáu loại thức nên được hiểu.” Điều này được nói như vậy. Và 
chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? Có thức mất, thức tai, 
thức mũi, thức lưỡi, thức thân, và thức tâm (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức, tâm thức). Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Sáu 


loại thức nên được hiêu." 


7. (4) ““Sáu loại tiếp-xúc nên được hiểu.” Điều này được nói như vậy. 
Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? Có tiếp-xúc mắt, 
tiếp-xúc tai, tiếp-xúc mũi, tiếp-xúc lưỡi, tiếp-xúc thân, và tiếp-xúc tâm 
(nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, tâm xúc). Do chiếu theo 


điêu này nên đã nói: “Sáu loại tiêp-xúc bên trong nên được hiệu. ` 


8. (5) ““Mười tám loại sự khám-phá của tâm nên được hiêu.'!?Š Điêu 
này được nói như vậy. Và chiêu theo cái gì nên điêu này được nói như 


vậy? 


“Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một người khám phá một hình- 
sắc tạo sự vui (hỷ), một người khám phá một hình-sắc tạo sự buôn (ưu), 
một người khám phá một hình-sắc tạo sự buông-xá (xả).!?° Khi nghe thấy 
một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng mũi ... Khi 
nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... Khi cảm thấy một thứ hữu-hình chạm 
xúc bằng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của tâm bằng tâm, một 
người khám phá một đối-tượng của tâm tạo sự vui (hỷ), một người khám 
phá một đối-tượng của tâm tạo sự buồn (ưu), một người khám phá một 
đối-tượng của tâm tạo sự buông-xả (xả). Như vậy có sáu loại sự khám-phá 
với vui, có sáu loại sự khám-phá với buôn, có sáu loại sự khám-phá với sự 


buông-xả. Do chiêu theo điêu này nên đã nói: “Mười tám loại sự khám- 
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phá của tâm nên được hiệu.” 


0.(6) “*Ba mươi sáu loại tình-thê của chúng sinh nên được hiêu.'!2” 


Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói 
như vậy? Có sáu loại sự vui (hý) dựa trên [có từ] đời sống tại gia và sáu 
loại sự vui dựa trên đời sống xuất gia.!2# Có sáu loại sự buồn (ưu) dựa 
trên đời sông tại gia và sáu loại sự buôn dựa trên đời sống xuất gia. Có sáu 
loại sự buông-xả (xả) dựa trên đời sống tại gia và sáu loại sự buông-xả 


dựa trên đời sông xuât g1a. 


10. (1) “Trong số này, cái gì là sáu loại sự vui (hỷ) dựa trên [có từ] đời 
sống tại gia? Khi một người coi đó là lợi-lạc khi đạt-được những hình-sắc 
được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, 
liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục——hoặc khi một người nhớ lại thứ 
đã đạt-được trước kia giờ đã biến qua, chấm dứt, và thay đổi— thì sự vui 
(hỷ) khởi sinh. Sự vui như vậy được gọi là sự vui dựa trên đời sống tại 
gia. 

“Khi một người coi đó là lợi lạc khi đạt-được những âm-thanh được 
nhận biết bởi tai ... những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... những 
mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những thứ hữu-hình chạm xúc được 
nhận biết bởi thân ... những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi tâm thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dụchoặc khi một người nhớ lại thứ đã đạt-được trước 
kia giờ đã biến qua, chấm dứt, và thay đổi—thì sự vui (hỷ) khởi sinh. Sự 
vui như vậy được gọi là sự vui dựa trên đời sống tại gia. Đây là sáu loại sự 


vui dựa trên đời sông tại g1a. 


11. (1) “Trong đó, cái gì là sáu loại sự vui (hỷ) dựa trên [có từ| đời sống 
xuất gia? Khi, nhờ biết sự vô thường, sự biến đổi, sự phai biến, và sự 
chấm dứt của những hình-sắc, một người nhìn thấy băng trí-tuệ đúng như 
nó thực là rằng những hình-sắc trước kia và bây giờ đều là “vô thường, 
khổ, phải bị biến đổi”, thì sự vui khởi sinh. Sự vui như vậy được gọi là sự 


vui dựa trên đời sông xuât gia. !”” 
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“Khi, nhờ biết sự vô thường, sự biến đổi, sự phai biến, và sự chấm dứt 
của những âm-thanh ... những mùi-hương ... những mùi-vỊị ... những thứ 
hữu-hình chạm xúc ... những đối-tượng của tâm, một người nhìn thấy 
băng trí-tuệ đúng như nó thực là rằng những đối-tượng của tâm trước kia 
và bây giờ đều là “vô thường, khổ, phải bị biến đổi, thì sự vui khởi sinh. 
Sự vui như vậy được gọi là sự vui dựa trên đời sống xuất gia. Đây là sáu 


loại sự vui dựa trên đời sông xuât gia. 


12. đm) “Trong đó, cái gì là sáu loại buôn (ưu) dựa trên đời sống tại gia? 
Khi một người coi đó là không lợi-lạc khi không đạt-được những hình-sắc 
được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, 
liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục——hoặc khi một người nhớ lại thứ 
đã không đạt-được trước kia giờ đã biến qua, chấm dút, và thay đổi—thì 
sự buồn (ưu) khởi sinh. Sự buồn như vậy được gọi là sự buồn dựa trên đời 


sông tại g1a. 


“Khi một người coi đó là không lợi-lạc khi không đạt-được những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai ... những mùi-hương được nhận biết bởi mũi 
... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những thứ hữu-hình chạm 
xúc được nhận biết bởi thân ... những đối-tượng của tâm được nhận biết 
bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến 
tham dục, khiêu gợi nhục dục——hoặc khi một người nhớ lại thứ đã không 
đạt-được trước kia giờ đã biến qua, chấm dứt, và thay đôi— thì sự buồn 
(ưu) khởi sinh. Sự buồn như vậy được gọi là sự buồn dựa trên đời sống tại 


gia. Đây là sáu loại sự buôn dựa trên đời sông tại gia. 


13. (v) “Trong đó, cái gì là sáu loại sự buồn (ưu) dựa trên đời sống xuất 
gia? Khi, nhờ biết sự vô thường, sự biến đổi, sự phai biến, và Sự chấm dứt 
của những hình-sắc, một người nhìn thấy bằng trí-tuệ đúng như nó thực là 
rằng những hình-sắc trước kia và bây giờ đều là “vô thường, khổ, phải bị 
biến đổi”, thì người tu khởi tạo ước-muốn có được những sự giải-thoát 
như vầy: “Khi nào tôi mới chứng nhập và an trú được trong cảnh xứ mà 


những thánh nhân giờ chứng nhập và an trú trong đó?”!^“° Trong một 
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người tu khởi tạo ước-muốn có được những sự giải-thoát tối thượng như 
vậy, thì sự buôn (ưu) khởi sinh với sự ước-muôn đó là điêu-kiện (duyên). 


Sự buôn như vậy được gọi là sự buôn dựa trên đời sông xuât gia. 


“Khi, nhờ biết sự vô thường, sự biến đổi, sự phai biến, và sự chấm dứt 
của những âm-thanh ... những mùi-hương ... những mùi-vỊ ... những thứ 
hữu-hình chạm xúc ... những đối-tượng của tâm, một người nhìn thấy 
băng trí-tuệ đúng như nó thực là rằng những đối-tượng của tâm trước kia 
và bây giờ đều là “vô thường, khổ, phải bị biến đổi”, thì người tu khởi tạo 
ước-muốn có được những sự giải-thoát như vây: “Khi nào tôi mới chứng 
nhập và an trú được trong cảnh xứ mà những thánh nhân giờ chứng nhập 
và an trú trong đó?” Trong một người tu khởi tạo ước-muốn có được 
những sự giải-thoát tối thượng như vậy, thì sự buồn (ưu) khởi sinh với sự 
ước-muốn đó là điều-kiện. Sự buồn như vậy được gọi là sự buôn dựa trên 


đời sông xuât gia. Đây là sáu loại sự buôn dựa trên đời sông xuât gia. 


14. (v) “Trong này, cái gì là sáu loại sự buông-xả (xả) dựa trên đời sống 
tại gia (xả tại gia)? Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, sự buông-xả 
[ngu ngơ, trơ] khởi sinh trong một người si mê ngu dốt, một người phàm 
phu không được chỉ dạy, là người chưa chinh phục những hạn-chế của 
mình hay chinh phục những [nghiệp] quả của mình và là người mù quảng 
trước sự nguy-hại. Sự buông-xả như vậy không chuyên hóa vượt khỏi sắc- 


thân; đó là lý do nó được gọi là sự buông-xả dựa trên đời sống tại gia.!2 


“Khi nghe thấy âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi-hương 
bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... Khi cảm thấy một thứ 
hữu-hình chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết một những đối-tượng của 
tâm bằng tâm, sự buông-xả [ngu ngơ, trơ] khởi sinh trong một người si mê 
ngu dốt, một người phàm phu không được chỉ dạy, là người chưa chinh 
phục những hạn-chế của mình hay chính phục những [nghiệp| quả của 
mình và là người mù quáng trước sự nguy-hại. Sự buông-xả như vậy 
không chuyên hóa vượt khỏi sắc-thân; đó là lý do nó được gọi là sự 


buông-xả dựa trên đời sông tại gia. Đây là sáu loại sự buông-xả dựa trên 
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đời sông tại g1a. 


15. (v1) “Trong này, cái gì là sáu loại sự buông-xả (xả) dựa trên đời sống 
xuất gia (xả xuất gia)? Khi, nhờ biết sự vô thường, sự biến đổi, sự phai 
biến, và sự chấm dứt của những hình-sắc, một người nhìn thấy bằng trí- 
tuệ đúng như nó thực là rằng những hình-sắc trước kia và bây giờ đều là 
“vô thường, khổ, phải bị biến đổi”, thì sự buông-xả [bình tâm, xả bỏ] khởi 
sinh. Sự buông-xả như vậy chuyển hóa vượt khởi sắc-thân; đó là lý do nó 


được gọi là sự buông-xả dựa trên đời sông xuât gia.!?“ 


“Khi, nhờ biết sự vô thường, sự biến đổi, sự phai biến, và sự chấm dứt 
của những âm-thanh ... những mùi-hương ... những mùi-vỊị ... những thứ 
hữu-hình chạm xúc ... những đối-tượng của tâm trước kia và bây giờ đều 
là “vô thường, khổ, phải bị biến đổi”, thì sự buông-xả [bình tâm, xả bỏ] 
khởi sinh. Sự buông-xả như vậy chuyên hóa vượt khởi sắc-thân; đó là lý 
do nó được gọi là sự buông-xả dựa trên đời sống xuất gia. Đây là sáu loại 


sự buông-xả dựa trên đời sông xuât gia. 


“Do chiêu theo điêu này nên đã nói: “Ba mươi sáu loại tình-thê của 


chúng sinh nên được hiêu.” 


1ó. (7) ““Trong đó, nhờ dựa theo điều này, nên dẹp bỏ điều kia.” Điều 
này được nói như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như 


vậy? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, nhờ dựa theo và dựa vào sáu loại sự vui (hỷ) 
dựa trên đời sống xuất gia (hỷ xuất gia), nên đẹp bỏ và vượt khỏi sáu loại 
sự vui dựa trên đời sống tại gia (hỷ tại gia). Chính như vậy là chúng được 
đẹp bỏ; chính như vậy là chúng được vượt khỏi. Nhờ dựa theo và dựa vào 
sáu loại sự buồn (ưu) dựa trên đời sống xuất gia (ưu xuất gia), nên dẹp bỏ 
và vượt khỏi sáu loại sự buồn dựa trên đời sống tại gia (ưu tại gia). Chính 
như vậy là chúng được dẹp bỏ; chính như vậy là chúng được vượt khỏi. 
Nhờ dựa theo và dựa vào sáu loại sự buông-xả (xả) dựa trên đời sống xuất 
gia (xả xuất gia), nên dẹp bỏ và vượt khỏi sáu loại sự buông-xả dựa trên 


đời sống tại gia (xả tại gia). Chính như vậy là chúng được dẹp bỏ; chính 
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như vậy là chúng được vượt khỏi. 


“Nhờ dựa theo và dựa vào sáu loại sự vui (hỷ) dựa trên đời sống xuất 
gia (hỷ xuất gia), nên dẹp bỏ và vượt khỏi sáu loại sự buồn (ưu) dựa trên 
đời sống xuất gia (ưu xuất gia). Chính như vậy là chúng được dẹp bỏ; 
chính như vậy là chúng được vượt khỏi. Nhờ dựa theo và dựa vào sáu loại 
sự buông-xả (xả) dựa trên đời sống xuất gia (xả xuất gia), nên dẹp bỏ và 
vượt khỏi sáu loại sự vui (hỷ) dựa trên đời sống xuất gia (hỷ xuất 1a). 
Chính như vậy là chúng được dẹp bỏ; chính như vậy là chúng được vượt 
khỏi. 

17. “Này các Tỳ kheo, có sự buông-xả là phân-tán, dựa trên sự phân-tán 
(đa dạng); và có sự buông-xả là hợp-nhất, dựa trên sự hợp-nhất (nhất 


dạng).!28 


1S. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự buông-xả là phân-tán, dựa trên [có 
từ] sự phân-tán? Có sự buông-xả đối với những hình-sắc, những âm- 
thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, và những thứ hữu-hình chạm 
xúc. Này các Tỳ kheo, đây là sự buông-xả là phân-tán, dựa trên sự phân- 


tán. (xả frong cảm-nhận) 


19. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự buông-xả là hợp-nhất, dựa trên [có 
từ] sự hợp-nhất? Có sự buông-xả đối với không vô biên xứ, thức vô biên 
xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này các Tỳ kheo, đây là 
sự buông-xả là hợp-nhất, dựa trên sự hợp-nhất. (xả trong thiên) 


20. “Ở đây, này các Tỳ kheo, nhờ dựa theo và dựa vào sự buông-xả là 
hợp-nhất, dựa trên sự hợp-nhất, nên dẹp bỏ sự buông-xả là phân-tán, dựa 
trên sự phân-tán. Chính như vậy là chúng được dẹp bỏ; chính như vậy là 
chúng được vượt khỏi. !”% 


“Này các Tỳ kheo, nhờ dựa theo và dựa vào sự không nhận-dạng,!2 


nên dẹp bỏ và vượt khỏi sự buông-xả là hợp-nhất, dựa trên sự hợp-nhất. 
Chính như vậy là chúng được dẹp bỏ; chính như vậy là chúng được vượt 
khỏi. 
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“Do chiêu theo điêu này nên đã nói: “Trong đó, nhờ dựa theo và dựa 


vào điêu này, nên dẹp bỏ điêu kia.” 


21. (8) ““Có ba nền tảng chánh-niệm mà Bậc Thánh tu dưỡng, sau khi tu 
dưỡng nó Bậc Thánh là vị sự thầy xứng đáng để chỉ dạy một nhóm 
đoàn.!2° Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này 


được nói như vậy? 


22. (1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, Vị Thầy bi-mẫn và tìm kiếm phúc lợi 
cho những đệ tử của mình, chỉ dạy Giáo Pháp cho những đệ tử vì lòng bI- 
mẫn: “Đây là vì ích lợi của các thầy; đây là hạnh phúc của các thây.' 
Những đệ tử không muốn nghe, không để tai lắng nghe, không cố dụng 
tâm đề hiểu; họ cứ làm sai và phớt lờ Giáo Pháp của Vị Thầy. Với điều đó 
Như Lai không hài lòng, không thấy hài lòng: nhưng bậc ấy vẫn an trú bất 
động, có chánh-niệm, và tỉnh-giác [rõ-biết hoàn toàn]. Này các Tỳ kheo, 
đây được gọi là nền tảng chánh-niệm thứ nhất mà Bậc Thánh tu dưỡng, 
sau khi tu dưỡng nó Bậc Thánh là một Vị Thầy xứng đáng đề chỉ dạy một 


nhóm đoàn. 


23. (ii) “Thêm nữa, này các Tỳ kheo, Vị Thầy bi-mẫn và tìm kiếm phúc 
lợi cho những đệ tử của mình, chỉ dạy Giáo Pháp cho những đệ tử vì lòng 
bi-mẫn: “Đây là vì ích lợi của các thầy; đây là hạnh phúc của các thây.? 
Một số đệ tử sẽ không muốn nghe, không để tai lắng nghe, không cô dụng 
tâm đề hiểu; họ cứ làm lỗi và phớt lờ Giáo Pháp của Vị Thầy. Một số đệ 
tử sẽ muốn nghe, để tai lắng nghe, và cố dụng tâm đề hiểu; họ không làm 
lỗi hay phớt lờ Giáo Pháp của Vị Thầy. Với điều đó Như Lai không hài 
lòng, không thấy hài lòng, cũng không bất mãn, không thấy bất mãn; 
nhưng Như Lai vẫn không bị tác động bởi sự hài lòng hay sự bất mãn, bậc 
ấy vẫn an trú bất động, có chánh-niệm và tỉnh-giác. Này các Tỳ kheo, đây 
được gọi là nên tảng chánh-niệm thứ hai mà Bậc Thánh tu dưỡng, sau khi 
tu dưỡng nó Bậc Thánh là một Vị Thầy xứng đáng để chỉ dạy một nhóm 


đoàn. 


24. (iii) “Thêm nữa, này các Tỳ kheo, Vị Thầy bi-mẫn và tìm kiếm phúc 
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lợi cho những đệ tử của mình, chỉ dạy Giáo Pháp cho những đệ tử vì lòng 
bi-mẫn: “Đây là vì ích lợi của các thầy; đây là hạnh phúc của các thây.? 
Những đệ tử sẽ muốn nghe, đề tai lắng nghe, và có dụng tâm để hiểu; họ 
không làm lỗi hay phớt lờ Giáo Pháp của Vị Thầy. Với điều đó Như Lai 
hài lòng, thấy hài lòng: nhưng Như Lai vẫn an trú bất động, có chánh- 
niệm và tỉnh-giác. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là nền tảng chánh-niệm 
thứ ba mà Bậc Thánh tu dưỡng, sau khi tu dưỡng nó Bậc Thánh là một VỊ 
Thầy xứng đáng để chỉ dạy một nhóm đoàn. 


“Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Có ba nên tảng chánh-niệm mà 
Bậc Thánh tu dưỡng, sau khi tu dưỡng nó Bậc Thánh là vị sự thầy xứng 


đáng để chỉ dạy một nhóm đoàn. 


25. (9) ““Trong số những sư thầy chỉ dạy, chính bậc ấy được gọi là 
người dẫn dắt tôi thượng của những người cần được huấn luyện (điều ngự 
trượng phu).°!2” Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo cái gì nên 


điêu này được nói như vậy? 


“Này các Tỳ kheo, khi được chỉ dạy bởi người huấn luyện voi, con voi 
được huấn luyện đi về một hướng— đông, tây, bắc, hay nam. Khi được chỉ 
dạy bởi người huấn luyện ngựa, con ngựa được huấn luyện đi về một 
hướng— đông, tây, bắc, hay nam. Khi được chỉ dạy bởi người huấn luyện 
bò, con bò được huấn luyện đi về một hướng— đông, tây, bắc, hay nam. 


26. “Này các Tỳ kheo, khi được chỉ dạy bởi Như Lai, bậc A-la-hán, bậc 


Toàn Giác, người được thuân hóa đi vê tám hướng đúng đăn.!?* 


“() Sở hữu thân-sắc, người đó nhìn thấy thể-sắc: đây là hướng thứ 
nhất. (11) Không nhận-thức thể-sắc ở bên trong, người đó nhìn thấy thể-sắc 
ở bên ngoài: đây là hướng thứ hai. (ii) Người đó đó quyết tâm duy nhất 
vào sự đẹp (cảnh trời sắc giới): đây là hướng thứ ba. (1v) Với sự hoàn toàn 
vượt trên những nhận-thức về thê-sắc, với sự biến mất của những nhận- 
thức về va-chạm giác quan, với sự không chú-tâm (phi tác ý) tới những 
nhận-thức về sự đa-dạng này nọ, chỉ ý thức sự “không gian là vô biên”, 


người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ (cảnh xứ của 
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không gian vô biên): đây là hướng thứ tư. (v) Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
không vô biên xứ, chỉ ý thức sự “thức là vô biên”, người đó chứng nhập và 
an trú trong thức vô biên xứ (cảnh xứ vô biên của thức): đây là hướng thứ 
năm. (vi) Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, chỉ ý thức sự 
“không có gì”, người đó chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ (cảnh xứ 
không-có-gì): đây là hướng thứ sáu. (vii) Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô 
sở hữu xứ, người đó chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng 
xứ (cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức): 
đây là hướng thứ bảy. (viii) Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong sự chấm-dứt nhận-thức và 
cảm-giác (diệt thọ tưởng định): đây là hướng thứ tám. 

“Này các Tỳ kheo, khi được chỉ dạy bởi Như Lai, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác, người được thuần hóa đi về tám hướng đúng đắn này. 

27. “Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Trong số những sư thầy chỉ 
dạy, chính bậc ấy được gọi là người dẫn dắt tối thượng của những người 
cần được huấn luyện.?” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 


138. KINH PHẦN GIẢI VÉ MỘT SỰ TÓM LƯỢC 
(Uddesavibhanga Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự tóm-lược (đề cương, 
mẫu đẻ) và sự phân-giải (sự phân tích, phân biệt, giảng giải). Hãy lắng 
nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo 


đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 
(Tóm lược) 


3. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên xem xét mọi sự theo cách mà 
khi xem xét chúng, thức của người đó không bị xao lãng và phân tán ra 
bên-ngoài, và nhờ sự không dính-chấp người đó không bị khích-động. 
Nếu thức của người đó không bị xao lãng và phân tán ra bên-ngoài, cũng 
không bị dính kẹt ở bên-trong, và nếu nhờ sự không dính-chấp người đó 
không bị khích-động, thì đối với người đó không còn sự khởi sinh sự 
khố—không còn sự khởi sinh sự sinh, già, chết trong tương lai.” 

4. Đó là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, đức Thế Tôn đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ trú ở của mình.!29 

5.—8 Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn đã đi, các Tỳ kheo đã suy xét: 
... [Tiếp tục giống như kinh MN 18, mục 10-13: (Các Tỳ kheo đã đến nhờ 
thây Đại Ca-chiên-diên phân-giải ý nghĩa chỉ tiết của lời tôm-lược Phật 
nói ra một cách ngắn gọn).] ... 


9. “Được rồi, này các đạo hữu, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. 


s 


Tôi sẽ nói.”—“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Ca-chiên- 


diên đã nói điêu này: 
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(Phân giải) 

10. (1) “Này các đạo hữu, theo cách nào thức được gọi là “bị xao lãng 
và phân tán ra bên-ngoài'?!?"° Ở đây, khi một Tỳ kheo đã nhìn thấy một 
hình-sắc bằng mắt, nếu thức người đó chạy theo dấu-hiệu (tướng) của 
hình-sắc, bị trói và bị còng bởi sự thỏa-thích về dấu-hiệu của hình-sắc,!?5! 
bị cùm bởi gông-cùm là sự thỏa-thích về dấu-hiệu của hình-sắc, thì thức 


người đó được gọi là “bị xao lãng và phân tán ra bên-ngoài'. 


“Khi người đó đã nghe một âm-thanh bằng tai ... ngửi một mùi-hương 
bằng mũi ... nễm một mùi-vị bằng lưỡi ... chạm xúc một thứ hữu-hình 
bằng thân ... nhận biết một đối-tượng của tâm bằng tâm, nếu thức nØười 
đó chạy theo dấu-hiệu (tướng) của đối-tượng của tâm, bị trói và bị còng 
bởi sự thỏa-thích về dấu-hiệu của đối-tượng của tâm, bị cùm bởi gông- 
cùm là sự thỏa-thích về dấu-hiệu của đối-tượng của tâm, thì thức người đó 


được gọi là “bị xao lãng và phân tán ra bên-ngoài'. 


11. (1”) “Và, này các đạo hữu, theo cách nào thức được gọi là “không bị 
xao lãng và phân tán ở bên-ngoài”? Ở đây, khi một Tỳ kheo đã nhìn thấy 
một hình-sắc bằng mắt, nếu thức người đó không chạy theo dấu-hiệu 
(tướng) của hình-sắc, không bị trói và bị còng bởi sự thỏa-thích về dấu- 
hiệu của hình-sắc, không bị cùm bởi gông-cùm là sự thỏa-thích về dấu- 
hiệu của hình-sắc, thì thức người đó được gọi là “không bị xao lãng và 


phân tán ra bên-ngoài'. 


“Khi người đó đã nghe một âm-thanh bằng tai ... ngửi một mùi-hương 
bằng mũi ... nễm một mùi-vị bằng lưỡi ... chạm xúc một thứ hữu-hình 
bằng thân ... nhận biết một đối-tượng của tâm bằng tâm, nếu thức người 
đó không chạy theo dấu-hiệu (tướng) của đối-tượng của tâm, không bị trói 
và bị còng bởi sự thỏa-thích về dấu-hiệu của đồi-tượng của tâm, không bị 
cùm bởi gông-cùm là sự thỏa-thích về dấu-hiệu của đối-tượng của tâm, thì 
thức người đó được gọi là “không bị xao lãng và phân tán ra bên-ngoài”. 


12. (2) “Và, này các đạo hữu, theo cách nảo tâm được gọi là “bị dính 


kẹt ở bên-trong”21252 
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() “Ở đây: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó." Nếu thức người đó chạy theo sự hỷ và lạc được 
sinh ra từ sự tách-ly, bị trói và bị còng bởi sự thỏa-thích về sự hỷ và lạc 
được sinh ra từ sự tách-ly, bị cùm bởi gông-cùm là sự thỏa-thích về sự hỷ 
và lạc được sinh ra từ sự tách-ly, thì tâm người đó được gọi là bị “dính kẹt 


ở bên-trong”. 


13. (ii) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), 
trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan-hỷ 
(hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn ý-nghĩ 
và sự soi-xét." Nếu thức người đó chạy theo sự hỷ và lạc được sinh ra từ 


sự định-tâm ... thì tâm người đó được gọi là bị “dính kẹt ở bên-trong”. 


14. (1i) “Lại nữa: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hý), một Tỳ 
kheo an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó 
trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) cùng với thân; người đó chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc 
thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú 
một cách hạnh-phúc.”” Nếu thức người đó chạy theo sự buông-xả (xả) ... 


thì tâm người đó được gọi là “bị dính kẹt ở bên-trong`. 


15. (iv) “Lại nữa: “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), 
trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tỉnh khiết nhờ sự buông-xả." Nếu thức người đó chạy theo sự 
không khổ không sướng, bị trói và bị còng bởi sự thỏa-thích về sự không 
khổ không sướng, bị cùm bởi gông-cùm là sự thỏa-thích về sự không khô 
không sướng, thì tâm người đó được gọi là “bị dính kẹt ở bên-trong”. 
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16. (2ˆ) “Và, này các đạo hữu, theo cách nào tâm được gọi là “không bị 


kẹt ở bên-trongˆ? 


() “Ở đây: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền)... Nếu thức người đó không chạy 
theo sự hỷ và lạc được sinh ra từ sự tách-ly, không bị trói và bị còng bởi 
sự thỏa-thích về sự hỷ và lạc được sinh ra từ sự tách-ly, không bị cùm bởi 
gông-cùm là sự thỏa-thích về sự hý và lạc được sinh ra từ sự tách-ly, thì 


tâm người đó được gọi là bị “không dính kẹt ở bên-trong”. 


17. (ii) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... 
Nếu thức người đó không chạy theo sự hỷ và lạc được sinh ra từ sự định- 
tâm ... thì tâm người đó được gọi là bị “không dính kẹt ở bên-trong". 


18. (ii) “Lại nữa: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), một Tỳ 
kheo ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... 
Nếu thức người đó không chạy theo sự buông-xả (xả) ... thì tâm người đó 
được gọi là bị “không dính kẹt ở bên-trong". 


19. (iv) “Lại nữa: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khô ... một TT kheo chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) ... Nếu thức người 
đó không chạy theo sự không khổ không sướng, không bị trói và bị còng 
bởi sự thỏa-thích về sự không khổ không sướng, không bị cùm bởi gông- 
cùm là sự thỏa-thích về sự không khổ không sướng, thì tâm người đó 


được gọi là “không bị dính kẹt ở bên-trong”. 


20. (3) “Này các đạo hữu, theo cách nào là có sự khích-động đo có sự 
dính-chấp (thủ)?!?53 Ở đây, này các Tỳ kheo, một người phàm phu không 
được chỉ dạy, không phải là người coi trọng (nhìn thấy, gặp gỡ) những bậc 
thánh nhân, và không thiện khéo và không được kỷ cương (rèn luyện, 
huấn luyện) trong Giáo Pháp của những bậc thánh; không phải là người 
coi trọng những bậc thượng nhân, và không thiện khéo và không được kỷ 


cương trong Giáo Pháp của những bậc thượng nhân; c# coI sắc-thân là cái 
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“ta', hoặc nghĩ “ta' sở hữu sắc-thân, hoặc nghĩ sắc-thân ở trong cái “ta”, 
hoặc cái “ta” ở trong sắc-thân. Mà sắc-thân của người đó thì luôn thay đổi 
và biến đôi. Khi sắc-thân thay đổi và biến đổi, thức của người đó bị bận 
tâm [chiếm ngự] bởi sự thay đổi của sắc-thân. Sự khích-động và một mớ 
những trạng thái tâm cùng khởi sinh!?”! từ “sự bận tâm với sự thay đổi của 
sắc-thân” cứ ám muội trong tâm trí người đó. Bởi vì tâm người đó bị ám 
muội, nên người đó sợ hãi, buồn phiên, và lo lắng, và do có sự dính-chấp 


đó nên người đó bị khích-động.!25 


“Người đó cứ coI cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... những 
sự tạo-tác cô-ý là cái “ta'... thức là cái “ta', hoặc nghĩ “ta” sở hữu thức, 
hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Mà thức của 
người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Khi thức thay đổi và biến đổi, thì 
thức của người đó bị bận tâm với sự thay đôi của thức. Sự khích-động và 
một mớ những trạng thái tâm cùng khởi sinh từ sự “bận tâm với sự thay 
đổi và biến đôi của thức” cứ ám muội trong tâm trí của người đó. Do tâm 
người đó bị ám muội, nên người đó sợ hãi, buồn phiên, và lo lắng, và do 


có sự dính-chấp đó nên người đó bị khích-động. 
“Đó là cách có sự khích-động do có dính-chấp. 


21. (3') “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là không có sự khích-động 
nhờ không có sự dính-chấp (vô thủ)?!" Ở đây, một người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy, là người coI trọng những bậc thánh nhân, và thiện 
khéo và được kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc thánh; là người 
coI trọng những bậc thượng nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong 
Giáo Pháp của những bậc thượng nhân; không coi sắc-thân là cái “ta', hay 
nghĩ “ta sở hữu sắc-thân, hay nghĩ sắc-thân ở trong cái “ta”, hay cái “ta” ở 
trong sắc-thân. Sắc-thân của người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Khi 
sắc-thân thay đôi và biến đôi, thức của người đó không bị bận tâm bởi sự 
thay đổi và biến đổi của sắc-thân. Không có sự khích-động và không có 
một mớ trạng thái tâm cùng khởi sinh từ “sự bận tâm với sự thay đôi và 


biên đôi của săc-thân” ám muội tâm trí người đó. Bởi vì tâm người đó 
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không bị ám muội, nên người đó không sợ hãi, buồn phiền, hay lo lắng, và 
nhờ sự không dính-chấp nên người đó không bị khích-động. 

“Người đó không col cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự tạo-tác cố-ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hay nghĩ “ta” sở hữu 
thức, hay nghĩ thức ở trong cái “ta”, hay cái “ta` ở trong thức. Thức của 
người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Khi thức thay đổi và biến đổi, thì 
thức của người đó không bị bận tâm với sự thay đổi và biến đổi của thức. 
Không có sự khích-động và không có một mớ những trạng thái tâm cùng 
khởi sinh từ “sự bận tâm với sự thay đổi và biến đổi của thức” ám muội 
trong tâm trí của người đó. Do tâm người đó không bị ám muội, nên người 
đó không sợ hãi, buồn phiền, hay lo lắng, và nhờ sự không dính-chấp nên 
người đó không bị khích-động. 


“Đó là cách không có sự khích-động nhờ không có sự dính-chấp. 
22. “Này các đạo hữu, khi đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi 


về chỗ trú ở của mình sau khi nói lời tóm-lược (đề cương) một cách ngăn 
gọn mà không phân-giải ý nghĩa chỉ tiết, như vầy: “Này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo nên xem xét mọi sự theo cách mà khi xem xét chúng, thức của 
người đó không bị xao lãng và phân tán ra bên-ngoài, và nhờ sự không 
dính-chấp người đó không bị khích-động. Nếu thức của người đó không bị 
xao lãng và phân tán ra bên-ngoài, cũng không bị dính kẹt ở bên-trong, và 
nếu nhờ sự không dính-chấp người đó không bị khích-động, thì đối với 
người đó không còn sự khởi sinh sự khỗổ—không còn sự khởi sinh sự sinh, 
già, chết trong tương lai., thì tôi hiểu ý nghĩa chi tiết của bài tóm lược này 
là như vậy. Giờ, này các đạo hữu, nếu các thầy muốn, hãy đến gặp đức 
Thế Tôn để hỏi lại về ý nghĩa của lời (tóm lược) này. Khi đức Thế Tôn 
giảng giải cho các thầy, các thầy nên ghi nhớ nó.” 

23. Rồi các Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời nói của 
thầy Đại Ca-chiên-diên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và đi đến gặp đức Thế 
Tôn. Sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên và thưa lại với 


đức Thế Tôn toàn bộ chuyện đã xảy ra từ sau khi đức Thế Tôn đã đi về 


331 s KINH PHẦN GIẢI VÉ MỘT SỰ TÓM LƯỢC 


chỗ trú ở của mình, và họ nói thêm: “Rồi, thưa Thế Tôn, chúng con đã đến 
gặp thầy Đại Ca-chiên-diên và hỏi thầy ấy về ý nghĩa. Thầy Đại Ca-chiên- 
diên đã giảng giải ý nghĩa cho chúng con bằng những từ ngữ, câu, chữ 


như vậy.” 


24. “Đại Ca-chiên-diên là có trí, Đại Ca-chiên-diên là có trí-tuệ lớn lao. 
Nếu các thầy có hỏi ta về ý nghĩa của lời (tóm lược) này, ta cũng trả lời 
các thầy y như cách thầy Đại Ca-chiên-diên đã giảng giải nó. Đó là ý 
nghĩa của nó, và do vậy các thây nên ghi nhớ nó.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 
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139. KINH PHẦN GIẢI VÉ SỰ KHÔNG XUNG KHÁC 
(Aranavibhanga Suffa) 


1L. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bài thuyết giảng về sự 
không xung khắc. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.”—“Dạ, 


thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


(Tóm lược) 


3. “(1) Một người chớ nên theo đuôi khoái-lạc giác quan (dục lạc), đó là 
thấp hèn, phàm tục, thô tục, không thánh thiện, và không ích lợi; và người 
chớ nên theo đuôi sự hành-xác bản thân (khổ hạnh), đó là đau đớn, không 
thánh thiện, và không ích lợi. (2) Con đường Trung-Đạo được khám phá 
bởi Như Lai để tránh cả hai cực đoan đó; mang lại tầm-nhìn (sự thấy), 
mang lại trí-biết (sự biết, dẫn tới sự bình-an, trí-biết trực tiếp, SỰ gĐiác- 
ngộ, Niết-bàn. ?Š7 (3) Một người nên biết điều gì là đáng khen và điều gì là 
đáng chê, và sau khi biết cả hai, người chớ nên khen hay chê mà chỉ nên 
lo chỉ dạy Giáo Pháp. (4) Một người nên biết cách định rõ sự lạc (sướng), 
và sau khi biết nó, người nên theo đuôi sự lạc bên-trong mình. (5) Một 
người chớ nên nói lời ân ý bóng gió, và người chớ nên nói lời thắng thừng 
công khai. (6) Một người nên nói một cách không hấp tấp, chớ nên nói 
một cách hấp tấp. (7) Một người chớ nên khăng khăng cố dùng đặc ngữ 
địa phương, và người chớ nên bỏ xa ngôn ngữ thông thường. Đây là sự 
tóm-lược (đề cương) của bài phân-giải (giảng giải, phân biệt) về sự không 


xung khắc. 
(Phân giải) 


4.(1) ““Một người chớ nên theo đuôi khoái-lạc giác quan (dục lạc), đó 
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là thấp hèn, phàm tục, thô tục, không thánh thiện, và không ích lợi; và 
người người chớ nên theo đuôi sự hành-xác bản thân (khổ hạnh), đó là đau 
đớn, không thánh thiện, và không ích lợi. Điều này được nói như vậy. Và 


chiêu theo cái gì nên điêu này được nói như vậy? 


() (a) “Sự theo đuổi “sự thụ hưởng khoái-lạc giác quan" (dục lạc) [sự 
thụ hưởng của một người có sự khoái-lạc nối kết với những khoái-lạc giác 


]?7°— vốn là thấp hèn, phàm tục, thô tục, không thánh thiện, 


quan (dục lạc) 
và không ích lợi—là một trạng thái bị bao vây bởi sự khổ đau, phiền bực, 
sự tuyệt vọng, và sốt não, và đó là đường sai.!?'? (b) Sự không theo đuôi 
“sự thụ hưởng khoái-lạc giác quan"—vốn là thấp hèn, phàm tục, thô tục, 
không thánh thiện, và không ích lợi—là một trạng thái không còn sự khổ 
đau, phiền bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và đó là đường đúng. (Theo 
đuôi dục-lạc là khổ đau và đường sal; không theo đuôi dục-lạc là an lạc và 


đường đúng). 


(1) (a) “Sự theo đuôi “sự hành-xác bản thân' (khô hạnh)—vốn là đau 
đớn, không thánh thiện, và không ích lợi —là một trạng thái bị bao vây bởi 
sự khô đau, phiền bực, sự tuyệt vọng, vả sốt não, và đó là đường sai. (b) 
Sự không theo đuôi “sự hành-xác bản thân— vốn là đau đớn, không 
thánh thiện, và không ích lợi—là một trạng thái không còn sự khô đau, 
phiền bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và đó là đường đúng. (Theo đuôi 
khổ-hạnh là khổ đau và đường saI; không theo đuôi khổ-hạnh là an lạc và 
đường đúng). 


“Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Một người chớ nên theo đuôi 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), đó là thấp hèn, phàm tục, thô tục, không 
thánh thiện, và không ích lợi; và người chớ nên theo đuôi sự hành-xác bản 
thân (khô hạnh), đó là đau đớn, không thánh thiện, và không ích lợi.” 


35. (2) ““Con đường Trung-Đạo được phát minh bởi Như Lai để tránh cả 
hai cực đoan đó; mang lại tầm-nhìn (sự thấy), mang lại trí-biết (sự biết), 
dẫn tới sự bình an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn.” Điều này được 


nói như vậy. Và chiêu theo cái gì nên điêu này được nói như vậy? Đó đơn 


335 s KINH PHẦN GIẢI VẺ SỰ KHÔNG XUNG KHẮC 


giản là Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Thánh Đạo); đó gồm: 
cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng 
đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, 
sự định-tâm đúng đắn (chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tấn, và chánh-niệm). Do chiếu theo điều 
nảy nên đã nói: 'Con đường Trung-Đạo được phát minh bởi Như Lai để 
tránh cả hai cực đoan đó ... dẫn tới sự bình-an ... Niết-bàn. 


6. (3) ““Một người nên biệt điêu gì là đáng khen và điêu gì là đáng chê, 
và sau khi biệt cả hai, người chớ nên khen hay chê, mà chỉ nên chỉ dạy 
Giáo Pháp.` Điêu này được nói như vậy. Và chiêu theo cái gì nên điêu này 


được nói như vậy? 


7. () “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là đi đến khen và chê, và không 
lo chỉ dạy Giáo Pháp? Khi một người nói: (a) “Tất cả những aI tham gia sự 
theo đuôi “sự thụ hưởng khoái-lạc giác quan” (dục lạc)—vốn là thấp hèn 

. và không ích lợi—thì đều bị bao vây bởi sự khổ đau, phiền bực, sự 
tuyệt vọng, và sốt não, và họ đã bước vào đường sai”, như vậy là người đó 
chê trách một số người. Khi một người nói: (a') “Tất cả những ai không 
tham gia sự theo đuôi “sự thụ hưởng khoái-lạc giác quan” (dục lạc)—vốn 
là thấp hèn ... và không ích lợi—thì không bị bao vây bởi sự khổ đau, 
phiền bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và họ đã bước vào đường đúng', như 


vậy là người đó khen ngợi một sô người. 


“Khi một người nói: (b) “Tất cả những ai tham gia sự theo đuổi “sự 
hành-xác bản thân? (khổ hạnh)—vốn là đau đớn ... và không ích lợi—thì 
đều bị bao vây bởi sự khô đau, phiền bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và họ 
đã bước vào đường sai”, như vậy là người đó chê trách một số người. Khi 
một người nói: (b') “Tất cả những ai không tham gia sự theo đuôi “sự 
hành-xác bản thân—vốn là đau đớn ... và không ích lợi—thì không bị 
bao vây bởi sự khổ đau, phiền bực, sự tuyệt vọng, vả sốt não, và họ đã 


bước vào đường đúng”, như vậy là người đó khen ngợi một sô người. 


“Khi một người nói: (c) “Tất cả những ai chưa dẹp bỏ gông-cùm (trói 
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buộc) hiện-hữu (hữu kiết sử)!?°—thì đều bị bao vây bởi sự khổ đau, phiền 
bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và họ đã bước vào đường sai, như vậy là 
người đó chê trách một số người. Khi một người nói: (c') “Tất cả những ai 
đã dẹp bỏ gông-cùm hiện-hữu— thì không bị bao vây bởi sự khổ đau, 
phiền bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và họ đã bước vào đường đúng', như 


vậy là người đó khen ngợi một số người. 
“Theo cách này là đi đến khen và chê, và không lo chỉ dạy Giáo Pháp. 


8. (1ï) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là không đi đến khen và chê, 
và chỉ lo chỉ dạy Giáo Pháp? Khi một người không nói: (a) ... mà chỉ nói: 
Sự theo đuổi (dục-lạc) là một trạng thái bị bao vây bởi sự khổ đau, sự 
phiền bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và đó là đường sai”, thì người đó chỉ 
nói lời chỉ dạy Giáo Pháp.!?! Khi một người không nói: (a”) ... mà chỉ 
nói: “Sự không theo đuôi (dục-lạc) là một trạng thái không bị bao vây bởi 
sự khổ đau, sự phiền bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và đó là đường đúng”, 
thì người đó chỉ nói lời chỉ dạy Giáo Pháp. 

“Khi một người không nói: (b) ... mà chỉ nói: “Sự theo đuổi (khổ- 
hạnh) là một trạng thái bị bao vây bởi sự khổ đau, sự phiền bực, sự tuyệt 
vọng, và sốt não, và đó là đường sai”, thì người đó chỉ nói lời chỉ dạy Giáo 
Pháp. Khi một người không nói: (b').... mà chỉ nói: “Sự không theo đuôi 
(khổ-hạnh) là một trạng thái không bị bao vây bởi sự khổ đau, sự phiền 
bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và đó là đường đúng), thì người đó chỉ nói 
lời chỉ dạy Giáo Pháp. 

“Khi một người không nói: (c) ... mà chỉ nói: “Chừng nảo gông-cùm 
(trói buộc) hiện-hữu chưa được đẹp bỏ, thì sự hiện-hữu cũng không được 
đẹp bỏ”, thì người đó chỉ nói lời chỉ dạy Giáo Pháp. Khi một người không 
nói: (c”) ... mà chỉ nói: “Khi gông-cùm hiện-hữu được đẹp bỏ, thì sự hiện- 
hữu cũng được đẹp bỏ”, thì người đó chỉ nói lời chỉ dạy Giáo Pháp. 

“Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Một người nên biết điều gì là 
đáng khen và điều gì là đáng chê, và sau khi biết cả hai, người chớ nên 


khen hay chê, mà nên chỉ nên chỉ dạy Giáo Pháp. ` 
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9.(4) ““Một người nên biệt cách định rõ sự lạc (sướng, khoái lạc), và 
sau khi biết nó, người nên theo đuổi sự lạc bên-trong mình. Điều này 


được nói như vậy. Và chiêu theo cái gì nên điêu này được nói như vậy? 


() “Này các Tỳ kheo, có năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc). Năm 
đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt ... Những âm-thanh 
được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... 
Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những thứ hữu-hình chạm xúc 
được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm dây khoái- 
lạc giác quan. Giờ, sự sướng và vui khởi sinh tùy thuộc vào năm dây 
khoái-lạc giác quan được gọi là khoái-lạc giác quan—vôn là sự lạc [sự 
khoái-lạc| phàm tục, sự lạc thô tục, sự lạc không thánh thiện. Ta nói loại 
lạc này là không nên được theo đuôi, không nên được tu tập, không nên 


được tu dưỡng, và nên sợ hãi. 


(ii) “Ở đây, này các Tỳ kheo: “Tách-ly hoàn toản khỏi những khoái-lạc 
giác quan, tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất Thiền) ... tầng thiền 
định thứ hai (Nhị thiền) ... tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... tầng 
thiền định thứ tư (Tứ thiền). Đây được gọi là sự lạc [niềm hạnh-phúc] của 
sự từ-bỏ, sự lạc của sự bình-an, sự lạc của sự giác-ngộ. Ta nói loại lạc này 
là nên được theo đuôi, nên được tu tập, nên được tu dưỡng, và không nên 
sợ hãi. 

“Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Một người nên biết cách định rõ 
sự lạc (sướng), và sau khi biết nó, người nên theo đuôi sự lạc bên-trong 
mình. 

10. (5) ““Một người chớ nên nói lời ân ý bóng gió, và người chớ nên nói 
ra lời thăng thừng công khai.” Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo 
cái gì nên điều này được nói như vậy? 

(¡) (a) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một người biết lời nói ân ý bóng 
gió là không thật, không đúng, và không ích lợi, thì không có lý gì người 
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đó phải nói nó. (b) Khi một người biết lời nói ấn ý bóng gió là thật, đúng, 
nhưng không ích lợi, người đó nên có không nói nó. (c) Nhưng khi một 
người biết lời nói ấn ý bóng gió là thật, đúng, và ích lợi, thì người đó có 
thể nói nó; sau khi biết lúc nào thích hợp đề nói. 

(iï) (a) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một người biết lời nói thắng thừng 
công khai là không thật, không đúng, và không ích lợi, thì không có lý gì 
người đó phải nói nó. (b) Khi một người biết lời nói thắng thừng công 
khai là thật, đúng, nhưng không ích lợi, người đó nên cố không nói nó. (c) 
Nhưng khi một người biết lời nói thăng thừng công khai là thật, đúng, và 
ích lợi, thì người đó có thê nói nó; sau khi biết lúc nào thích hợp để nói. 

“Do chiếu theo điều này nên đã nói: 'Một người chớ nên nói lời ẩn ý 
bóng gió, và người chớ nên nói ra lời thắng thừng công khai. 

11. (6) ““Một người nên nói một cách không hấp tấp, chớ nên nói một 
cách hấp tấp." Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều 


này được nói như vậy? 


() “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một người nói một cách hấp tấp, thân 
người đó trở nên mệt và tâm bị kích thích, giọng người đó bị căng thắng 
và cổ bị khan, và lời nói người nói hấp tấp không được rõ ràng và khó 
được hiểu. 

(ii) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một người nói không hấp tấp, thân 
người đó không bị mệt và tâm bị kích thích, giọng người đó không bị căng 
thăng và cỗ không bị khan, và lời nói người nói không hấp tấp được rõ 
ràng và dễ được hiểu. 

Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Một người nên nói một cách 
không hấp tấp, chớ nên nói một cách hấp tấp. 

12. (7) ““Một người chớ nên khăng khăng cố dùng đặc ngữ địa phương, 
và người chớ nên bỏ xa ngôn ngữ thông thường. Điều này được nói như 


vậy. Và chiêu theo cái gì nên điêu này được nói như vậy? 


() “Này các Tỳ kheo, theo cách nào dẫn đến “sự khăng khăng cố dùng 
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đặc ngữ địa phương và bỏ xa ngôn ngữ thông thường”? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, trong những địa phương khác nhau người ta gọi một cái “dĩa` [pđii], 
cái “chén” [paal, cái “tô” [viha], cái “nồi” [seräva], cái “chảo? 
[đ4häropa], cái “bình? [pona], hay cái “lu' [pis7/z] bằng một chữ như nhau. 
Rồi chữ nào người ta gọi kiểu như vậy trong một địa phương như vậy, một 
người cứ cố dùng theo, bảo thủ theo [cách nói, cách gọi đó] và khăng 
khăng rằng: “Chỉ cách dùng này là đúng, mọi cách khác đều sai." Đây là 
cách dẫn đến sự khăng khăng cô dùng đặc ngữ địa phương và bỏ xa ngôn 


ngữ thông thường.!?92 


(ii) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là dẫn đến “sự không khăng 
khăng cố dùng đặc ngữ địa phương và không bỏ xa ngôn ngữ thông 
thường”? Ở đây, này các Tỳ kheo, trong những địa phương khác nhau 
người ta gọi một cái “dĩa”, cái 'chén” ... bằng một chữ như nhau. Nhưng 
chữ nào người ta gọi kiểu như vậy trong một địa phương như vậy, một 
người không cố dùng theo, không bảo thủ [cách nói, cách gọi đó], và biết 
nghĩ rằng: “Có lẽ những vị này nói như vậy (ví dụ, cái A trong tiếng địa 
phương) là đang nói về nghĩa này hay thứ này (cái B trong tiếng phố 
thông).” Đây là cách dẫn đến sự không khăng khăng cố dùng đặc ngữ địa 
phương và không bỏ xa ngôn ngữ thông thường. 


“Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Một người chớ nên cố dùng đặc 
ngữ địa phương, và người chớ nên bỏ xa ngôn ngữ thông thường.” 


13. (1) “Ở đây, này các Tỳ kheo: Sự theo đuôi “sự thụ hưởng khoái-lạc 
giác quan" (dục lạc)—vốn là thấp hèn ... và không ích lợi—là một trạng 
thái bị bao vây bởi sự khô đau, sự phiền bực, sự tuyệt vọng, và sốt não, và 


nó là đường sai. Do vậy đây là một trạng thái có xung khắc. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo: Sự không theo đuôi “sự thụ hưởng khoái-lạc 
giác quan" (dục lạc)—vốn là thấp hèn ... và không ích lợi—là một trạng 
thái không bị bao vây bởi sự khổ đau, sự phiền bực, sự tuyệt vọng, và sốt 
não, và nó là đường đúng. Do vậy đây là một trạng thái không có xung 
khắc. 
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“Ở đây, này các Tỳ kheo: Sự theo đuổi “sự hành-xác bản thân' (khổ 
hạnh)—vốn đau đớn ... và không ích lợi—là một trạng thái bị bao vây bởi 
sự khổ đau ... và nó là đường sai. Do vậy đây là một trạng thái có xung 
khắc. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo: Sự không theo đuôi “sự hành-xác bản thân' 
(khổ hạnh)—vốn đau đớn ... và không ích lợi—là một trạng thái không bị 
bao vây bởi sự khô đau ... và nó là đường đúng. Do vậy đây là một trạng 


thái không có xung khắc. 


(2) “Ở đây, này các Tỳ kheo: “Con đường Trung-Đạo được phát minh 
bởi Như Lai để tránh cả hai cực đoan đó; mang lại tầm-nhìn (sự thấy), 
mang lại trí-biết (sự biết), dẫn tới sự bình-an, trí-biết trực tiếp, SỰ giác- 
ngộ, Niết-bàn.” Đây là một trạng thái không có sự khổ đau ... và nó là 


đường đúng. Do vậy đây là một trạng thái không có xung khắc. 
(3) “Ở đây, này các Tỳ kheo: “Chê và khen, và không lo chỉ dạy Giáo 


Pháp' là một trạng thái bị bao vây bởi sự khô đau ... và nó là đường sai. 


Do vậy đây là một trạng thái có xung khắc. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo: “Không chê và khen, và chỉ lo chỉ dạy Giáo 
Pháp' là một trạng thái không bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó là 
đường đúng. Do vậy đây là một trạng thái không có xung khắc. 


(4) “Ở đây, này các Tỳ kheo: “Sự lạc (khoái-lạc) giác quan (dục lạc) ”—— 
là sự lạc phàm tục, sự lạc thô tục, sự lạc không thánh thiện——là một trạng 
thái bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó là đường sai. Do vậy đây là một 


trạng thái có xung khắc. 


SỐ đây, này các Tỳ kheo: “Sự lạc (hạnh-phúc) của sự từ-bỏ (xuất ly 
lạc), sự lạc của sự tách-Ìy (ân dật lạc), sự lạc của sự bình-an, sự lạc của sự 
giác-ngộ, là một trạng thái không bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó là 
đường đúng. Do vậy đây là một trạng thái không có xung khắc. 

(5) “Ở đây, này các Tỳ kheo: “Lời nói ấn ý bóng gió là không thật, 
không đúng, và không ích lợi” là một trạng thái bị bao vây bởi sự khổ đau 
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... và nó là đường sai. Do vậy đây là một trạng thái có xung khắc. 

“Ở đây, này các Tỳ kheo: “Lời nói ân ý bóng gió là thật, đúng, nhưng 
không ích lợi” là một trạng thái bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó là 
đường sai. Do vậy đây là một trạng thái có xung khắc. 

“Ở đây, này các Tỳ kheo: “Lời nói ân ý bóng gió là thật, đúng, và ích 
lợi” là một trạng thái không bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó là đường 
đúng. Do vậy đây là một trạng thái không có xung khắc. 

“Ở đây, này các Tỳ kheo: “Lời nói thắng thừng công khai là không 
thật, không đúng, và không ích lợi? là một trạng thái bị bao vây bởi sự khổ 


đau ... và nó là đường sai. Do vậy đây là một trạng thái có xung khắc. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo: “Lời nói thăng thừng công khai là thật, đúng, 
nhưng không ích lợi? là một trạng thái bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó 


là đường sai. Do vậy đây là một trạng thái có xung khắc. 

“Ở đây, này các Tỳ kheo: “Lời nói thăng thừng công khai là thật, đúng, 
và ích lợi” là một trạng thái không bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó là 
đường đúng. Do vậy đây là một trạng thái không có xung khắc. 

(6) “Ở đây, này các Tỳ kheo: “Lời nói của người nói một cách hấp tấp” 
là một trạng thái bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó là đường sai. Do vậy 
đây là một trạng thái có xung khắc. 

“Ở đây, này các Tỳ kheo: “Lời nói của người nói một cách không hấp 
tấp” là một trạng thái không bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó là đường 
đúng. Do vậy đây là một trạng thái không có xung khắc. 


(7) “Ở đây, này các Tỳ kheo: “Sự khăng khăng có dùng đặc ngữ địa 
phương và bỏ xa ngôn ngữ thông thường" là một trạng thái bị bao vây bởi 
sự khô đau ... và nó là đường sai. Do vậy đây là một trạng thái có xung 
khắc. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo: “Sự không khăng khăng có dùng đặc ngữ địa 
phương và không bỏ xa ngôn ngữ thông thường" là một trạng thái không 
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bị bao vây bởi sự khổ đau ... và nó là đường đúng. Do vậy đây là một 
trạng thái không có xung khắc. 


14. “Vì vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ biết trạng thái có xung khắc và chúng ta sẽ biết trạng thái 
không có xung khắc, và sau khi biết chúng, chúng ta sẽ bước vào con 
đường không có xung khắc. Giờ, này các Tỳ kheo, thầy Subhũti (Tu-bề- 


đề) là một người họ tộc đã bước vào con đường không có xung khắc.”1263 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


140. KINH PHÂẦN GIẢI VỀ NHỮNG YÊU TÔ 
(Dhatuvibhanga Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành ở xứ 
Magadha (Ma-kiệt-đà) và cuối cùng đã đến Rãjagaha (Vương Xá). Ở đó 
đức Thế Tôn đã đến chỗ người thợ gốm Bhaggava, và nói với anh ta: 


2. “Này Bhaggava, nếu không bất tiện cho anh, ta xin trú lại một đêm 
trong xưởng gốm của anh.” 

“Thưa thầy, không phải là bất tiện đối với tôi, nhưng hiện có một 
người xuất gia cũng đã đang ở đây. Thưa thầy, nếu người đó đồng ý, thầy 
có thể ở lại đây bao lâu tùy ý.” 

3. Lúc đó có một người họ tộc tên là Pukkusati, là người đã từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành vì có niềm-tin vào đức 
Thế Tôn (mặc dù chưa gặp Phật), và vào lúc đó anh ta đã đang ở trong 
xưởng gốm.!?“ Rồi đức Thế Tôn đã đến gặp tu sĩ Pukkusãti và nói với anh 
ta: “Này Tỳ kheo, nếu không bất tiện cho thầy, ta xin trú lại một đêm 
trong xưởng này. ” 

“Này bạn, xưởng gốm này đủ rộng.!2 Quý bạn cứ ở đây bao lâu tùy 
ý° 

4. Rồi đức Thế Tôn bước vào xưởng gốm, trải miếng lót bằng cỏ ở một 
đầu xưởng, và ngồi xuống, tréo chân, giữ thân thăng đứng và thiết lập sự 
chánh-niệm trước mặt. Rồi đức Thế Tôn đã trải qua gần hết đêm trong tư 
thế ngồi [thiền] và Pukkusäti cũng trải qua gần hết đêm trong tư thế ngồi 
[thiền]. Rồi đức Thế Tôn nghĩ: “Người họ tộc này hành xử bản thân theo 
một cách tạo nên sự tin tưởng (của người khác). Hay ta sẽ hỏi anh ta.” 
Vậy là đức Thế Tôn đã hỏi tu sĩ Pukkusãäti: 

5. “Này Tỳ kheo, theo ai mà anh phải xuất gia tu hành? Hoặc ai là Thầy 
của anh? Giáo Pháp nào anh thừa nhận?”12% 


“Này đạo hữu, có một sa-môn tên Cô-Đàm (Gotama), người con của 
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dân tộc Thích-Ca, đã xuất gia từ một họ tộc Thích-Ca. Giờ tin đồn tốt lành 
về bậc Thế Tôn Cồ-Đàm đó đã được lan truyền như vây: “Đức Thế Tôn đó 
là bậc A-la-hán [đã tu thành| và bậc toàn-giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã 
hoàn thiện về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc 
lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, là người dẫn-dắt tối cao (vô song) của 
những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc giác-ngộ, bậc thế tôn.” Tôi đã xuất gia theo bậc Thế Tôn đó; bậc Thế 
Tôn đó là vị thầy của tôi; tôi thừa nhận Giáo Pháp của bậc Thế Tôn đó.” 
“Nhưng, này Tỳ kheo, đức Thế Tôn đó, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, 


giờ đang sông ở đâu?” 


“Này bạn, ở xứ phương bắc có một thành phó tên là Sãvatthï (Xá-vệ). 
Đức Thế Tôn đó, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, hiện đang sống ở đó.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, trước đây anh có gặp đức Thế Tôn đó chưa? 
Liệu anh có nhận ra bậc ấy nêu anh nhìn thấy bậc ấy?” 


“Không, này bạn, tôi chưa từng gặp đức Thế Tôn đó, và tôi cũng 
không thê nhận ra bậc ấy nếu nhìn thấy bậc ấy.” 


6. Rồi đức Thế Tôn nghĩ: “Người họ tộc này đã từ bỏ đời sống tại gia để 
đi vào đời sống xuất gia tu hành theo ta. Vậy ta sẽ chỉ dạy Giáo Pháp cho 
anh ta.” Vậy là đức Thế Tôn đã nói với tu sĩ Pukkusäti như vầy: “Này Tỳ 
kheo, ta sẽ dạy cho anh Giáo Pháp đó. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. 
Ta sẽ nói. ——“Được, thưa bạn”, Pukkusati đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 


điều này: 
(Tóm lược) 


7. “Này Tỳ kheo, một cá nhân này gồm có sáu yêu-tô (giới; thành tó, 
nguyên tố, thành phần), sáu cơ-sở (để) tiếp-xúc (xúc xứ), và mười tám loại 
sự khám-phá của tâm, và người đó có được bốn nền-tảng.!?“” Những làn 
sóng nhìn-nhận (vọng tưởng) không quét được người đứng trên những 
[nền-tảng] này, và khi những làn sóng nhìn-nhận không quét được người 


đó, người đó được gọi là bậc trí giả bình an [trí giả trâm mặc, bậc mâu-m1]. 
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Một người chớ nên lơ là trí-tuệ, nên bảo trì sự-thật, nên tu dưỡng sự từ-bỏ, 
và nên tu tập dẫn tới sự bình-an. Đây là sự tóm lược (đề cương, mẫu đè) 


của bài phân-giải (giảng giải, phân tích, phân biệt) về sáu yêu-tó. 


(Phân giải) 

8. (1) ““Này Tỳ kheo, một cá nhân này gôm có sáu yếu-fô (sáu giới). 1268 
Điêu này được nói như vậy. Và chiêu theo cái gì nên điêu này được nói 
như vậy? Có yêu-tô đât, yêu-tô nước, yêu-tô lửa (nhiệt), yêu-tô gió (khí), 
yêu-tô không gian, và yêu-tô thức. Do chiêu theo điêu này nên đã nói: 


“Này Tỳ kheo, một cá nhân này gôm có sáu yêu-tô. ` 


9.(2) ““Này Tỳ kheo, cá nhân này gồm có sáu cơ-sở tiếp-xúc (sáu xúc 
xứ).` Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được 
nói như vậy? Có cơ-sở tiếp-xúc mắt, cơ-sở tiếp-xúc tai, cơ-sở tiếp-xúc 
mũi, cơ-Sở tiếp-xúc lưỡi, cơ-sở tiếp-xúc thân, và cơ-sở tiếp-xúc tâm; (nhãn 
xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, tâm xúc xứ). Do 
chiếu theo điều này nên đã nói: “Này Tỳ kheo, cá nhân này gồm có sáu 
cơ-sở tiếp-xúc. 

10. (3) ““Này Tỳ kheo, cá nhân này gồm có mười tám loại sự khám-phá 


°12 Điêu này được nói như vậy. Và chiêu theo cái gì nên điêu 


của tâm. 
này được nói như vậy? “Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một người 
khám phá một hình-sắc tạo sự vui (hỷ), một người khám phá một hình-sắc 
tạo sự buồn (ưu), một người khám phá một hình-sắc tạo sự buông-xả (xả). 
Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi-hương 
bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... Khi cảm thấy một thứ 
hữu-hình chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của tâm 
bằng tâm, một người khám phá một đối-tượng của tâm tạo sự vui (hỷ), 
một người khám phá một đối-tượng của tâm tạo sự buồn (ưu), một người 
khám phá một đối-tượng của tâm tạo sự buông-xả (xả). Như vậy có sáu 
loại sự khám-phá với vui, có sáu loại sự khám-phá với buồn, có sáu loại 
sự khám-phá với sự buông-xả. Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Này 


Tỳ kheo, cá nhân này gôm có mười tám loại sự khám-phá của tâm." 
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11. (4) ““Này Tỳ kheo, cá nhân này có bốn nên-tảng.` Điều này được nói 
như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? Có nên tảng 
là trí-tuệ, nền tảng là sự-thật, nên tảng là sự tù-bỏ, vả nên tảng là sự bình- 
an.!?? Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Này Tỳ kheo, cá nhân này có 


bôn nên-tảng. 


12. (Š) ““Một người chớ nên lơ là trí-tuệ, nên bảo trì sự-thật, nên tu 
dưỡng sự từ-bỏ, và nên tu tập dẫn tới sự bình-an.'!?! Điều này được nói 


như vậy. Và chiêu theo cái gì nên điêu này được nói như vậy? 


13. (A) [7rí-ruý] “Này Tỳ kheo, theo cách nào một người không lơ là trí- 
tuệ?!22 Có sáu yếu-tố: yếu-tô đất, yếu-tỗ nước, yếu-tô lửa (nhiệt), yêu-tố 


gió (khí), yêu-tố không gian, và yếu-tố thức. 


14. (¡) “Này Tỳ kheo, cái gì là yếu-tố đất? Yếu-tố đất có thê thuộc bên 
trong hay bên ngoài. Cái gì là yếu-tố đất bên trong? Mọi thứ ở bên trong, 
thuộc bản thân, là (thể) cứng, được làm cứng, và bị dính-chấp (chấp thủ), 
đó là, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, 
màng, lá lách, phối, ruột, màng treo ruột, (những chất trong) bao tử, phân, 
hay thứ nào khác ở bên trong, thuộc bản thân, là cứng, được làm cứng, và 
bị dính-chấp: đây được gọi là yêu-tô đất bên trong. Giờ, cả yếu-tô đất bên 
trong và yêu-tố đất bên ngoài đều chỉ là yếu-tố đất. Và đó nên được coi, 
bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó thực là: “Đây không phải “của-ta', 
đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta'.` Khi một 
người nhìn thấy, bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó thực là như vậy, 
người đó trở nên tỉnh-ngộ [không còn mê đắm] với yếu-tố đất và làm cho 
tâm chán-bỏ đối với yếu-tô đất. 

15. (ii) “Này Tỳ kheo, cái gì là yếu-tố nước? Yếu-tố nước có thể thuộc 
bên trong hay bên ngoài. Cái gì là yếu-tố nước bên trong? Mọi thứ ở bên 
trong, thuộc bản thân, là (thể) lỏng, như nước, và bị dính-chấp (chấp thủ), 
đó là, mật, đờm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, chất nhờn, nước bọt, 
nước mũi, dịch giữa các khớp xương, nước tiểu, hay thứ nào khác ở bên 


trong, thuộc bản thân, là lỏng, như nước, và bị dính-chấp: đây được gọi là 
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yếu-tố nước bên trong. Giờ, cả yếu-tô nước bên trong và yêu-tố nước bên 
ngoài đều chỉ là yếu-tố nước. Và đó nên được coi, bằng trí-tuệ chánh 
đúng, đúng như nó thực là: “Đây không phải “của-ta”, đây không phải là 
cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. Khi một người nhìn thấy, bằng 
trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó thực là như vậy, người đó trở nên tỉnh- 
ngộ [không còn mê đắm] với yếu-tô nước và làm cho tâm chán-bỏ đối với 
yếu-tố nước. 


16. (ii) “Này Tỳ kheo, cái gì là yếu-tố lửa? Yếu-tô lửa có thể thuộc bên 
trong hay bên ngoài. Cái gì là yêu-tố lửa bên trong? Mọi thứ ở bên trong, 
thuộc bản thân, là (thể) nhiệt, như lửa, và bị dính-chấp (chấp thủ), đó là, 
thứ nhờ nó một người được làm ấm, già đi, và bị tiêu hao, và thứ nhờ nó 
thứ được ăn, được uống, được tiêu dùng, và được nếm được tiêu hóa hoàn 
toàn, hay thứ nào khác ở bên trong, thuộc bản thân, là nhiệt, như lửa, và bị 
dính-chấp: đây được gọi là yếu-tố lửa bên trong. Giờ, cả yếu-tố lửa bên 
trong và yếu-tố lửa bên ngoài đều chỉ là yếu-tố lửa. Và đó nên được coi, 
bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó thực là: “Đây không phải “của-ta', 
đây không phải là cái “ta', đây không phải “bản ngã của ta'.` Khi một 
người nhìn thấy, bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như nó thực là như vậy, 
người đó trở nên tỉnh-ngộ [không còn mê đắm] với yếu-tô lửa và làm cho 
tâm chán-bỏ đối với yếu-tô lửa. 

17. (iv) “Này Tỳ kheo, cái gì là yếu-tô gió? Yếu-tô gió có thể thuộc bên 
trong hay bên ngoài. Cái gì là yêu-tố gió bên trong? Mọi thứ ở bên trong, 
thuộc bản thân, là (thể) khí, như gió, và bị dính-chấp (chấp thủ), đó là, 
những khí đi lên, những khí đi xuống, khí trong bụng, khí trong ruột, khí 
chạy trong tứ chị, hơi-thở vô và hơi-thở ra, hay thứ nào khác ở bên trong, 
thuộc bản thân, là khí, như gió, và bị dính-chấp: đây được gọi là yếu-tố 
gió bên trong. Giờ, cả yếu-tố gió bên trong và yếu-tố gió bên ngoài đều 
chỉ là yêu-tô gió. Và đó nên được coi, bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như 
nó thực là: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải “bản ngã của ta”.” Khi một người nhìn thấy, bằng trí-tuệ chánh 


đúng, đúng như nó thực là như vậy, người đó trở nên tỉnh-ngộ [không còn 
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mê đăm] với yếu-tố gió và làm cho tâm chán-bỏ đối với yếu-tố gió. 

18. (v) “Này Tỳ kheo, cái gì là yếu-tố không gian? Yếu-tố không gian có 
thê thuộc bên trong hay bên ngoài. Cái gì là yêu-tỗ không gian bên trong? 
Mọi thứ ở bên trong, thuộc bản thân, là không gian, thuộc khoảng không, 
và bị dính-chấp (chấp thủ), đó là, những lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, và 
đường [tiêu hóa] mà những thứ được ăn, được uống, được tiêu dùng, và 
được nếm được nuốt xuống, và đường chứa, và đường thải ra bên dưới, 
hay thứ nào khác ở bên trong, thuộc bản thân, là không gian, thuộc khoảng 
không, và bị dính-chấp: đây được gọi là yếu-tố không gian bên trong. Giờ, 
cả yếu-tô không gian bên trong và yêu-tô không gian bên ngoài đều chỉ là 
yếu-tố không gian. Và đó nên được coi, bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng 
như nó thực là: “Đây không phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải “bản ngã của ta”.” Khi một người nhìn thấy, bằng trí-tuệ chánh 
đúng, đúng như nó thực là như vậy, người đó trở nên tỉnh-ngộ [không còn 
mê đắm] với yếu-tố không gian và làm cho tâm chán-bỏ đối với yếu-tỗ 


không gian. 


19. (vi) “Rồi chỉ còn lại thức, được thanh lọc và sáng tỏ.!?3 Một người 
nhận biết cái gì bằng thức đó? Một người nhận biết: “[Đây là] sướng. Một 
người nhận biết: “[Đây là] khổ.” Một người nhận biết: “[Đây là] trung tính 
[không khổ không sướng]. 


“Tùy thuộc vào một tiếp-xúc (xúc) được cảm nhận là sướng thì ở đó 
khởi sinh một cảm-giác sướng (lạc thọ).!?74 Khi một người cảm nhận một 
cảm-giác sướng, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác sướng". 
Người đó hiểu: “Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được cảm nhận là sướng, thì 
cảm-giác tương ứng của nó—tức là cảm-giác sướng đã khởi sinh tùy 
thuộc vào tiếp-xúc được cảm nhận là sướng đó—chấm dứt và lặn mắt.” 

“Tùy thuộc vào một tiếp-xúc (xúc) được cảm nhận là khô thì ở đó khởi 
sinh một cảm-giác khô (khổ thọ). Khi một người cảm nhận một cảm-giác 
khổ, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác khổ”. Người đó hiểu: 


“Khi châm dứt sự tiêp-xúc được cảm nhận là khô, thì cảm-giác tương ứng 
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của nó—tức là cảm-giác khô đã khởi sinh tùy thuộc vảo tiêp-xúc được 


cảm nhận là khô đó——châm dứt và lặn mât.` 


“Tùy thuộc vào một tiếp-xúc (xúc) được cảm nhận là trung tính thì ở 
đó khởi sinh một cảm-giác trung tính (vô ký thọ). Khi một người cảm 
nhận một cảm-giác trung tính, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm- 
giác trung tính'. Người đó hiểu: “Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được cảm nhận 
là trung tính, thì cảm-giác tương ứng của nó—tức là cảm-giác trung tính 
đã khởi sinh tùy thuộc vào tiếp-xúc được cảm nhận là trung tính đó— 


châm dứt và lặn mât. 


“Này các Tỳ kheo, giống như từ sự tiếp xúc và sự cọ xát của hai que 
ngo mà nhiệt được sinh ra và lửa được phát sinh, và nếu tách ly và tách 
biệt hai que ngo thì nhiệt tương ứng sẽ chấm dứt và lặn mất. Cũng giống 
như vậy, tùy thuộc một sự tiếp-xúc được cảm nhận là sướng ... được cảm 
nhận là khổ ... được cảm nhận là trung tính, nên ở đó khởi sinh cảm-giác 
tương ứng là cảm-giác sướng ... khổ ... trung tính. Một người hiểu được: 
“Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được cảm nhận là sướng ... khổ ... trung tính 
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thì cảm-giác tương ứng của nó ... cũng châm dút và lặn mât. 


20. “Rồi chỉ còn lại sự buông-xả, đã được thanh lọc và sáng tỏ, dễ uốn 
nắn, dễ dụng, và phát sáng.!?”Š Này Tỳ kheo, ví dụ một người thợ vàng 
lành nghề [hay người phụ việc của ông ta] chuẩn bị lò nung, đun nóng nỗi 
nấu vàng, dùng kẹp gắp vàng thô bỏ vô nồi. Đều đều thối gió vào lửa, đều 
đều rảy nước vào đó, và đều đều canh chừng nổi nấu. Rồi vàng sẽ được 
luyện sạch, được tinh luyện, được hoàn toàn tinh luyện, hết dơ, không còn 
thô, đễ uốn nắn, dễ sử dụng, và phát sáng. Rồi từ vàng đó người thợ vàng 
muốn làm bất cứ đồ trang sức nào ông ta muốn, dù là dây chuyển vàng 
hay bông tai vàng hay vương miệng vàng, thì ông ta đều làm được. Cũng 
giống như vậy, này Tỳ kheo, giờ chỉ còn lại sự buông-xả, đã được thanh 
lọc và sáng tỏ, đễ uốn nắn, đễ dụng, và phát sáng. 


21. “Người đó hiểu như vây: “Nếu tôi hướng sự buông-xả này, đã được 
thanh lọc và sáng tỏ như vậy, tới không vô biên xứ (cảnh xứ của không 
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gian vô biên) vả tu tập tâm của tôi theo đó, thì sự buông-xả này của tôi, 
được hỗ trợ bởi cảnh xứ đó, dính-chấp vào nó, sẽ kéo dải trong một thời 
gian rất lâu.!27° Nếu tôi hướng sự buông-xả này, đã được thanh lọc và sáng 
tỏ như vậy, tới thức vô biên xứ (cảnh xứ của thức vô biên) ... tới vô sở 
hữu xứ (cảnh xứ không-có-gì) ... tới phi tưởng phi phi tưởng xứ (cảnh xứ 
không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức) và tu tập tâm 
của tôi theo đó, thì sự buông-xả này của tôi, được hỗ trợ bởi cảnh xứ đó, 


dính-châp vào nó, sẽ kéo dài trong một thời gian rât lâu." 


22. “(Nhưng rồi) người đó hiểu như vây: “Nếu tôi hướng sự buông-xả 
này, đã được thanh lọc và sáng tỏ như vậy, tới không vô biên xứ và tu tập 
tâm của tôi theo đó, thì (cảnh xứ) này là có điều-kiện (hữu vi).!?” Nếu tôi 
hướng sự buông-xả này, đã được thanh lọc và sáng tỏ như vậy, tới thức vô 
biên xứ ... tới vô sở hữu xứ ... tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, vả tu tập 
tâm của tôi theo đó, thì (cảnh xứ) này là có điều-kiện (hữu vi). (Cho nên) 
người đó không tạo tác điều-kiện (duyên) nào hay tạo ra sự cô-ý (tư, ý 
hành) nào hướng tới sự hiện-hữu hay sự phi hiện-hữu.!”° Vì người đó 
không tạo tác điều-kiện (duyên) nào hay tạo ra sự cô-ý (tư) nào hướng tới 
sự hiện-hữu hay sự phi hiện-hữu, cho nên người đó không dính-chấp (thủ) 
vào bất cứ thứ gì trong thế gian này. Khi người đó không dính-chấp gì, thì 
người đó không bị khích-động. Khi người đó không bị khích-động, thì 
người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu như vây: “Sinh đã 
tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 12”? 


23.“Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng,'!?®° người đó hiểu: 
“Nó là vô-thường; không có sự nắm giữ nó; không có sự thích thú nó.) 
Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là vô- 
thường; không có sự nắm giữ nó; không có sự thích thú nó.” Nếu người đó 
cảm nhận một cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là vô-thường; không có 
sự năm giữ nó; không có sự thích thú nó.” Nếu người đó cảm nhận một 
cảm-giác trung tính [không khổ không sướng], người đó hiểu: “Nó là vô- 


thường; không có sự năm giữ nó; không có sự thích thú nó.” 
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24. “Nêu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó thấy [cảm 
nhận] nó tách-ly (không dính líu gì mình); nếu người đó cảm nhận một 
cảm-giác khổ, người đó thấy nó tách-ly; nêu người đó cảm nhận một cảm- 
giác trung tính, người đó thấy nó tách-ly. Khi người đó cảm nhận một 
cảm-giác đang kết liễu cùng với thân, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một 
cảm-giác đang kết liễu cùng với thân." Khi người đó cảm nhận một cảm- 
giác đang kết liễu cùng với mạng sống, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một 
cảm-giác đang kết liễu cùng với mạng sống.'!?8! Người đó hiểu: “Khi thân 
tan rã, cùng với Sự kết thúc mạng sống, tất cả đều được cảm nhận, (nhưng) 
không còn được thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại đây.!282 Này Tỳ 
kheo, giống như một ngọn đèn dầu cháy tùy thuộc vào dầu và tim đèn, và 
khi dầu cạn tim hết, nếu không có thêm nhiên liệu, nó sẽ tắt đi vì hết nhiên 
liệu. Cũng giống như vậy, khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết 
liễu cùng với thân ... một cảm-giác đang kết liễu cùng với mạng sống, 
người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với mạng 
sống." Người đó hiểu: “Khi thân tan rã, cùng với sự kết thúc mạng sống, 
tất cả đều được cảm nhận, (nhưng) không còn được thích thú, sẽ trở nên 


nguội tắt ngay tại đây. 


25. “Do vậy, một Tỳ kheo có được [trí-tuệ này] là có được nền-tảng tối 
thượng là trí-tuệ. Bởi vì, này Tỳ kheo, đây là loại trí-tuệ thánh thiện tối 


thượng, được gọi là, trí-biêt về sự diệt-khô hoàn toàn.!283 


2%. (B) [Sự-rhár] “Sự giải-thoát của người đó, được căn cứ trên sự-thật, 
là không thể lay chuyển. Bởi vì, này Tỳ kheo, điều gì là sai giả thì nó có 
bản chất đánh lừa, và thứ øì là sự thật thì nó có bản chất không đánh lừa—— 
đó là Niết-bàn. Do vậy, một Tỳ kheo có được [sự-thật này| là có được 
nên-tảng tối thượng là sự-thật. Bởi vì, này Tỳ kheo, đây là sự-thật thánh 
thiện tối thượng, được gọi là, Niết-bàn, có bản chất không đánh lừa. 

27. (C) [Sự từ-bở] “Trước kia, khi người đó còn vô-minh, người đó chấp 
nhận và ôm lấy những sự thu-nạp (sanh y);!?3 bây giờ người đó đã dẹp bỏ 


chúng, đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây cọ chết, 
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đã xóa số chúng để không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy, một Tỳ 
kheo có được [sự từ-bỏ này] là có được nền-tảng tối thượng là sự từ-bỏ. 
Bởi vì, này Tỳ kheo, đây là sự từ-bỏ tối thượng, được gọi là, sự từ-bỏ tất 


cả mọi sự thu-nạp (buông sạch sanh y). 


28. (D) [Sự bình-an] “Trước kia, khi người đó còn vô-minh, người đó 
trải nghiệm sự thèm-khát, tham-muốn và nhục-dục [tham]; bây giờ người 
đó đã dẹp bỏ chúng, đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc 
cây cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi sinh trong tương lai. 
Trước kia, khi người đó còn vô-minh, người đó trải nghiệm sự sân-giận, 
sự ác-ý, sự thù-ghét [sân]; bây giờ người đó đã dẹp bỏ chúng, đã cắt bỏ 
chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng 
để không còn khởi sinh trong tương lai. Trước kia, khi người đó còn vô- 
minh, người đó trải nghiệm sự vô-minh và ngu sĩ [s1]; bây giờ người đó đã 
đẹp bỏ chúng, đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây 
cọ chết, đã xóa số chúng đề không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy, 
một Tỳ kheo có được [sự bình-an này] là có được nền-tảng tối thượng là 
sự bình-an. Bởi vì, này Tỳ kheo, đây là sự bình-an tối thượng, được gọi là, 


sự làm lăng lặn tham, sân, và s1. 


29. “Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Một người chớ nên lơ là trí-tuệ, 
nên bảo trì sự-thật, nên tu dưỡng sự từ-bỏ, và nên tu tập dẫn tới sự bình- 


vở 


an. 


30.(6) ““Những làn sóng nhìn-nhận (vọng tưởng) không quét được 
người đứng trên những [nền-tảng] này, và khi những làn sóng nhìn-nhận 
không quét được người đó, người đó được gọi là bậc trí giả bình an [trí giả 
trầm mặc, bậc mâu-ni].!28Š Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo cái 


øì nên điêu này được nói như vậy? 


31. “Này Tỳ kheo, cái “Fa" [ta-là] là một sự nhìn-nhận (vọng tưởng); “Ta 
là này” là một sự nhìn-nhận; “Fa sẽ là” là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ không 
là' là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ có thân-sắc? (sắc) là một sự nhìn-nhận; “Ta 


sẽ không có thân-sắc” (vô sắc) là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ có nhận-thức' 
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(tưởng) là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ không có nhận-thức” (phi tưởng) là 
một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ không có nhận-thức cũng không phải không có 
nhận-thứcˆ (phi tưởng phi phi tưởng) là một sự nhìn-nhận. Sự nhìn-nhận 
như một căn bệnh, sự nhìn-nhận như một ung nhọt, sự nhìn-nhận như một 
gai nhọn. Này Tỳ kheo, nhờ đã vượt qua tất cả mọi sự nhìn-nhận, một 
người được gọi là một trí giả bình an. Và trí giả bình an (bậc mâu-m) 
không còn bị sinh, không già, không chết; bậc ấy không bị lay-chuyền và 
không mong-cầu. Bởi vì không còn thứ gì bên trong bậc ấy mà vì nó bậc 
ấy còn bị tái sinh.!?°5 Không còn bị sinh, làm sao còn già? Không còn sự 
già, làm sao còn chết? Không còn chết, làm sao người đó còn bị lay 
chuyên (bị khích động, lo âu, sợ hãi)? Không còn bị lay chuyền, lý nào 


còn sự mong câu? 


32.“Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Những làn sóng nhìn-nhận 
không quét được người đứng trên những [nền-tảng] này, và khi những làn 
sóng nhìn-nhận không quét được người đó, người đó được gọi là bậc trí 
giả bình an." 
“Này Tỳ kheo, hãy ghi nhớ trong tâm bài phân-giải ngắn gọn này về 


sáu yêu-tô. ” 


33. Ngay lúc đó tu sĩ Pukkusäti đã nghĩ: “Đúng thực, Vị Thầy đã đến với 
tôi! Bậc Phúc Lành đã đến với tôi! Bậc Giác-Ngộ đã đến với tôi!” Rồi anh 
ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh lại phần y áo trên một vai, quỳ lạy với 
đầu dưới chân đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, một sự phạm tội đã 
xảy đến với con, trong đó con như một kẻ ngu, u mê, và làm bậy, con đã 
khinh suất gọi đức Thế Tôn là “bạn'. Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn tha 
thứ cho sự phạm tội này của con đã được nhìn thấy là một tội và đảm nhận 


sự kiềm chế trong tương lai.” 


“Chắc chắn rồi, này Tỳ kheo, một sự phạm tội đã xảy đến với anh, 
trong đó anh như một người ngu, u mê, và sai lỗi, anh đã khinh suất gọi ta 
là là “bạn”. Nhưng do anh đã nhìn thấy sự phạm tội của mình là một tội và 


cam kết tu sửa đúng theo Giáo Pháp, chúng tôi tha thứ cho anh. Bởi vì 
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điều đó cho thấy có sự tăng trưởng trong “Giới Luật của Bậc Thánh" khi 
một người nhìn thấy sự phạm tội của mình là một tội và cam kết tu sửa 


đúng theo Giáo Pháp, và đảm nhận sự kiềm chế trong tương lai.” 


34. “Thưa Thế Tôn, con muốn thụ nhận toàn-bộ giới (đại thọ giới, thành 
Tỳ kheo) dưới đức Thế Tôn.” 


“Nhưng giờ anh đã có đủ bình bát và cà sa chưa, này Tỳ kheo?” 
“Thưa Thê Tôn, bình bát và cà sa của con chưa có đủ.” 


“Này Tỳ kheo, những Như Lai không ban sự thụ lãnh toàn-bộ giới cho 
ai chưa có đủ bình bát và cà sa.” 

35. Rồi tu sĩ Pukkusäti, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, anh ta đi ra ngoài để tìm cho đủ bộ 
bình bát và cà sa. Rồi, trong khi tu sĩ Pukkusãti đang đi tìm một bình bát 


và (ba) cà sa, một con bò đi lạc đã húc chết anh ta. 


36. Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, và sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và báo tin cho đức Thế Tôn: “Thưa Thế 
Tôn, người họ tộc PukkusätI, sau khi đã được đức Thế Tôn ban cho bài 
thuyết giảng ngắn gọn, đã chết. Vậy nơi đến của vị ấy là gì? Đường tương 
lai của vị ấy là gì?” 

“Này các Tỳ kheo, người họ tộc Pukkusati là có trí. Người đó đã thực 
hành đúng theo Giáo Pháp và đã không làm phiền ta về sự diễn dịch về 
Giáo Pháp. Với sự phá hủy năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), 
người họ tộc đó đã tái sinh một cách tự phát [trong một Cõi Trời Trong- 
Sạch (thuộc năm cõi Tịnh Cư Thiên dành cho những bậc thánh Bắất-lai)] 
và từ cõi đó sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát-niết-bàn), không quay 


lại thê gian nữa.”!# 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


141. KINH PHẦN GIẢI VỀ NHỮNG SỰ THẬT 
(Saccavibhanga Sutta) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Benares 
(Ba-la-nại), trong khu Vườn Nai (Lộc Uyên) ở Isipatana (Isipatana có 
nghĩa là nơi hạ thế của những thiên thần). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với 
các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—““Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp 
lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2.“Này các Tỳ kheo, ở Benares, trong khu Vườn Nai (Lộc Uyền) Ở 
Isipatana, Như Lai, bậc A-la-hán [đã tu thành], bậc Toàn Giác [đã giác- 
ngộ toàn thiện], đã thiết lập sự quay chuyên bánh xe Giáo Pháp vô 
song,!2#8 nó không thể bị ngăn chặn bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay bởi 
thiên thần nào hay bởi Ma Vương (Mara) hay trời Brahmã (Phạm thiên) 
hay bất cứ ai trong thế gian—đó là, sự tuyên bố, sự chỉ dạy, sự mô tả, sự 
thiết lập, sự khai mở, sự giảng giải, và sự trình bày về Bốn Diệu Đề [Bốn 
Sự Thật Thánh Thiện, Bốn Thánh Đế]. Bốn đó là gì? 


(Tóm lược) 


3. “(Đó là) sự tuyên bố, sự chỉ dạy, sự mô tả, sự thiết lập, sự khai mở, sự 
giảng giải, và sự trình bày về Diệu Đề về Sự Khô. Sự tuyên bó, sự chỉ dạy, 
sự mô tả, sự thiết lập, sự khai mở, sự giảng giải, và sự trình bày về Diệu 
Đề về Nguồn Góc Khổ ... Diệu Đề về Sự Chấm Dứt Khổ ... Diệu Đề về 
Con Đường dẫn tới sự Chấm Dứt Khô. 


4. “Này các Tỳ kheo, ở Benares, trong khu Vườn Nai (Lộc Uyễn) ở 
Isipatana, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã thiết lập sự quay 
chuyên bánh xe Giáo Pháp vô song, nó không thể bị ngăn chặn bởi bất kỳ 
tu sĩ hay bà-la-môn hay bởi thiên thần nào hay bởi Ma Vương (Mara) hay 
trời Brahmã (Phạm thiên) hay bất cứ ai trong thế gian— đó là, sự tuyên bó, 
sự chỉ dạy, sự mô tả, sự thiết lập, sự khai mở, sự giảng giải, và sự trình 
bày về Bốn Diệu Đế. 
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5. “Này các Tỳ kheo, hãy tu dưỡng sự thân hữu với Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên; giao lưu với Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. Họ là có trí và hữu 
ích đối với những người đồng đạo của mình trong đời sống tâm linh. Xá- 
lợi-phất giống như một từ mẫu; Mục-kiển-liên giống như một bảo mẫu. 
Xá-lợi-phất huấn luyện những người khác để dẫn tới thánh quả Nhập-lưu, 
Mục-kiền-liên huấn luyện những người khác dẫn tới mục-tiêu tối 
thượng.!?3? Này các Tỳ kheo, Xá-lợi-phất là có khả năng tuyên bó, chỉ 


dạy, mô tả, thiết lập, khai mở, giảng giải, và trình bày Bốn Diệu Đề.” 

6. Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành đã 
đứng dậy khỏi chỗ ngôi và đi vô chỗ ở của mình. 

7. Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn đã đi, thầy Sãriputta đã nói với 
các Tỳ kheo như vầy: “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo”—“Dạ, đạo hữu”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều này: 


6. “Này các đạo hữu, ở Benares, trong khu Vườn Nai (Lộc Uyên) Ở 
Isipatana, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã thiết lập sự quay 
chuyển bánh xe Giáo Pháp vô song ... và sự trình bày về Bốn Diệu Đế. 
Bồn đó là gì? 

9. “(Đó là) sự tuyên bố, sự chỉ dạy, sự mô tả, sự thiết lập, sự khai mở, sự 
giảng giải, và sự trình bày về Diệu Đề về Sự Khô. Sự tuyên bố, sự chỉ dạy, 
sự mô tả, sự thiết lập, sự khai mở, sự giảng giải, và sự trình bày về Diệu 
Đề về Nguồn Góc Khổ ... Diệu Đề về Sự Chấm Dứt Khổ ... Diệu Đề về 
Con Đường dẫn tới sự Chấm Dứt Khổ. 


(Phân giải) 
10. [1] “Và, này các đạo hữu, cái gì là Diệu Đề về Khổ (Khổ để)? Sinh 
là khô; già là khổ; chết là khổ; sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, 


và tuyệt vọng là khổ; không được thứ mình muốn là khổ; nói ngăn gọn, 


năm uân bị dính-châp (năm uân châp thủ, năm thủ uân) là sự khô. 


II. (1) “Và, này các đạo hữu, cái gì là sinh?!” Sự (tái) sinh của chúng 


sinh năm trong mọi tâng lớp của chúng sinh, sự chuân bị sinh ra của họ, 
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sự kết tụ [trong bào thai], sự sinh tạo, sự hiện thị của năm-uân, sự hình 
thành các cơ-sở (đê) tiêp-xúc (sáu giác quan, sáu căn). Đây được gọi là sự 


sinh. 


12 (2) “Và, này các đạo hữu, cái gì là sự già? Sự già của chúng sinh 
năm trong mọi tâng lớp khác nhau của chúng sinh, tuôi già của họ, răng 
gãy, tóc bạc, da nhăn nheo, sự sông xuông dôc, các căn suy yêu—đây 


được gọi là sự già. 


13. (3) “Và, này các đạo hữu, cái gì là sự chết? Sự chết đi của chúng 
sinh nằm trong mọi tầng lớp khác nhau của chúng sinh, mọi chúng sinh 
đều qua đời, tan rã, biến mất, chết đi, hết thời gian kiếp sống (mạng 
chung, hết kiếp), sự tan rã của năm-uân, xác thân nằm xuống— đây được 


gọi là sự chết. 


14. (4) “Và, này các đạo hữu, cái gì là sự buồn sâu? Nỗi ưu sâu, sự buôn 
rầu, sự đau buồn, nỗi buôn trong tâm, của một người gặp phải những điều 
không may hoặc bị tác động bởi những trạng thái đau khô—đây là sự 


buôn sâu. 


15. (5) “Và, này các đạo hữu, cái gì là sự than khóc? Nỗi bi ai và thương 
tiếc, sự than khóc và than rên, của một người gặp phải những điều không 
may hoặc bị tác động bởi những trạng thái đau khổ— đây là sự than khóc. 


l6. (6) Và, này các đạo hữu, cái gì là sự đau khô? Sự đau đớn của thân, 
sự khó khô của thân, cảm-giác đau đớn và khó khô được sinh ra từ sự tiêp- 
xúc của thân— đây được gọi là sự đau đón. 

l7. (7) “Và, này các đạo hữu, cái gì là sự phiên ưu? Sự đau khô của tâm, 
sự khó chịu của tâm, cảm-giác đau khô và khó chịu được sinh ra từ sự 
tiêp-xúc của tâm——Đây được gọi là sự phiên ưu. 

18. (8) “Và, này các đạo hữu, cái gì là sự tuyệt vọng? Điêu rắc rôi và bê 
tặc, sự rắc rôi và sự tuyệt vọng, của một người gặp phải những điêu không 


may hoặc bị tác động bởi những trạng thái đau khổ— đây là sự tuyệt vọng. 


19. (9) “Và, này các đạo hữu, cái gì là 'không được thứ mình muốn là 
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khổ'? Đối với những chúng sinh phải bị (tái) sinh có ước muốn: “Ôi, cầu 
sao cho tôi không bị (tái) sinh! Sự sinh đó đừng xảy đến với tôi! Nhưng 
điều đó không đạt được bằng ước muốn, và không đạt được thứ mình 
muốn là khổ. Đối với những chúng sinh phải bị già ... phải bị bệnh ... phải 
bị chết ... phải bị buôn sầu, ai oán, đau đớn, khổ sở, và tuyệt vọng có ước 
muốn: “Ôi, cầu sao cho tôi không bị buôn sầu, ai oán, đau đớn, khổ sở, và 
tuyệt vọng! Sự buồn sầu, ai oán, đau đớn, khổ sở, và tuyệt vọng đó đừng 
xảy đến với tôi!” Nhưng điều đó không đạt được bằng ước muốn, và 
không đạt được thứ mình muốn là khổ. (Và trong đời sống rất rất nhiều sự 
'không được thứ mình muốn” là khổ và bất hạnh) 


20. (10) “Và, này các đạo hữu, cái gì là “nói gắn gọn, năm uân bị dính- 
chấp (năm thủ uân) là khổ? Năm uẫn (tập hợp, tổ hợp, đồng) là: uân sắc- 
thân bị dính-chấp (sắc uân), uẫn cảm-giác bị dính-chấp (thọ uẫn), uẫn 
nhận-thức bị dính-chấp (tưởng uẩn), uấn những sự tạo-tác cô-ý bị dính- 
chấp (hành uần), và uẫn thức bị dính-chấp (thức uần). Đây là năm uấn bị 
dính-chấp, nói ngắn gọn, là khô. 


“Đây được gọi là Diệu Đê vê Khô. 


21. [2] “Và, này các đạo hữu, cái gì là Diệu Đề về Nguồn Gốc Khổ (Tập 
đế)? Chính là dục-vọng (ái), nó đưa đến sự tái hiện-hữu, nó được đi kèm 
bởi khoái-lạc và tham-dục, và thích thú cái này và cái nọ; đó là, dục-vọng 
muốn được khoái-lạc giác quan (dục ái), dục-vọng muốn được hiện-hữu 
(hữu ái), và dục-vọng muốn không hiện-hữu (phi-hữu ái). Đây được gọi là 
Diệu Đề về Nguồn Gốc Khô. 

22. [3] “Và, này các đạo hữu, cái gì là Diệu Đề về Sự Chấm Dứt Khô 
(Diệt đế)? Đó là sự phai biến sạch sẽ [không còn tàn dư] và sự chấm-dứt, 
sự dẹp-bỏ, sự từ-bỏ, sự buông-bỏ, và sự tống-bỏ dục-vọng đó. Đây được 
gọi là Diệu Đề về Sự Chấm Dứt Khô. 

23. [4] “Và, này các đạo hữu, cái gì là Diệu Đế về Con Đường dẫn tới 
Sự Chấm Dứt Khô (Đạo đế)? Đó chính là Bát Thánh Đạo [con đường tám 
phần thánh thiện]; đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
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nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tấn, và chánh-niệm. 


24. (1) “Và, này các đạo hữu, cái gì là chánh-kiến [cách-nhìn đúng đắn]? 
Sự biết về sự khổ, sự biết về nguồn-gốc khô, sự biết về sự chấm-dứt khổ, 
và sự biết về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ—đây được gọi là chánh- 
kiến. 

25. (2) “Và, này các đạo hữu, cái gì là chánh tư-duy [ý-định đúng đắn]? 
Ý định từ-bỏ, ý định không ác-ý, và ý định không hung-dữ— đây được gọi 
là chánh tư-duy. 


26. (3) “Và, này các đạo hữu, cái gì là chánh-ngữ [lời nói đúng đắn]? Sự 
kiêng cữ lời nói-dối nói láo, kiêng cữ lời nói ma-mãnh hiểm độc, và kiêng 
cữ lời nói tầm-phào tán dóc— đây được gọi là chánh-ngữ. 

Z7. (4) “Và, này các đạo hữu, cái gì là chánh-nghiệp [hành-động đúng 
đăn] Sự kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục là— 


đây được gọi là chánh-nghiệp. 


28. (5) “Và, này các đạo hữu, cái gì là chánh-mạng [sư mưu-sinh đúng 
đắn]? Ở đây một đệ tử thánh thiện, sau khi đã dẹp bỏ sự mưu sinh sai trái, 


chỉ kiếm sống bằng sự mưu sinh đúng đắn— đây được gọi là chánh-mạng. 


29. (6) “Và, này các đạo hữu, cái gì là chánh tinh-tân [sự nỗ-lực đúng 
đắn]? Ở đây, (¡) một Tỳ kheo phát khởi sự nhiệt-thành đề không khởi sinh 
những trạng thái xấu ác bất thiện chưa khởi sinh, và người đó tạo sự cố- 
găng, phát khởi sự nỗ-lực (tính tấn), vận dụng tâm mình, vả phẩn-đâu 
(nh cần). (1ñ) Người đó phát khởi sự nhiệt-thành để dẹp bỏ những trạng 
thái xấu ác bất thiện đã khởi sinh, và người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi 
sự nỗ-lực, vận dụng tâm mình, và phắn-đấu. (ii) Người đó phát khởi sự 
nhiệt-thành để làm khởi sinh những phẩm chất thiện chưa khởi sinh, và 
người đó tạo sự cố-găắng, phát khởi sự nỗ-lực, vận dụng tâm mình, và 
phẩn-đấu. (¡v) Người đó phát khởi sự nhiệt-thành để [có sự] liên-tục, duy- 
trì [không mất đi], tăng cường, gia tăng, và hoàn thiện những phẩm chất 


thiện đã khởi sinh, nhờ sự tu tập, và người đó tạo sự cố-găắng, phát khởi sự 


360 *» Chương 4— Chương “Sự Phân Giải ” 


nỗ-lực, vận dụng tâm mình, và phẩn-đấu. Đây được gọi là chánh tinh-tấn. 


30. (7) “Và, này các đạo hữu, cái gì là chánh-niệm [sự tâm-niệm đúng 
đắn]? Ở đây, (1) một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân, nhiệt thành, 
rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự 
buồn-phiền đối với thế giới. (ii) Người đó an trú quán sát những cảm-giác 
là những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ 
sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. (ii) Người đó an trú 
quán sát tâm là tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ 
sự thèm-muốn và sự buôồn-phiền đối với thế giới. (iv) Người đó an trú 
quán sát những giáo pháp là những giáo pháp [các pháp, các pháp thuộc 
giáo lý, những hiện-tượng như giáo lý; những đối-tượng của tâm; những 
hiện-tượng của tâm], nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Đây được gọi là 


chánh-niệm. 


3l. (8) “Và, này các Ty kheo, cái gì là chánh-định [sự định-tâm đúng 
đắn]? Ở đây: (¡) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó." (1) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự 
hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không 
còn ý-nghĩ và sự soi-xét. (iii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), 
một Tỳ kheo an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), 
người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) cùng với thân; người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các 
bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an 
trú một cách hạnh-phúc.' (iv) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khô (không còn 
sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn 


hỷ hay ưu), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
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(Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.” Đây được gọi là chánh-định. 


“Đây được gọi là Diệu Đề về Con đường dẫn tới Sự Chấm Dứt Khô. 


32. “Này các đạo hữu, ở Benares, trong khu Vườn Nai (Lộc Uyền) Ở 
Isipatana, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã thiết lập sự quay 
chuyên bánh xe Giáo Pháp vô song, nó không thể bị ngăn chặn bởi bất kỳ 
tu sĩ hay bà-la-môn hay bởi thiên thần nào hay bởi Ma Vương (Mara) hay 
trời Brahmã (Phạm thiên) hay bất cứ ai trong thế gian— đó là, sự tuyên bó, 
sự chỉ dạy, sự mô tả, sự thiết lập, sự khai mở, sự giảng giải, và sự trình 
bày về Bốn Diệu Đề.” 

Đó là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Các Tỳ kheo đã hài lòng và vui 
mừng với lời giảng của thầy Xá-lợi-phất. 
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142. KINH PHẦN GIẢI VÉ SỰ CÚNG DƯỜNG 
(Dakkhinavibhanga Sufta) 


I. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích- 
Ca, ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) 
NÑigrodha. 


2. Lúc đó có bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di [Mahäpajãpatï GotamT] đã 
mang một cặp xấp vải và đến chỗ đức Thế Tôn.!??! Sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, bà ngồi xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế 
Tôn, đây là cặp xấp vải mới đã được kéo dợi bởi con, đã được dệt bởi con 
dành riêng cho đức Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lấy từ 


con vì lòng bi mân.” 


Sau khi điều này được nói ra, đức Thế Tôn đã nói với bà: “Hãy tặng nó 
cho Tăng Đoàn, này dì Kiều-đàm-di. Khi dì tặng cho Tăng Đoản, cả ta và 
Tăng Đoàn đều được tôn vinh.”122 


Lần thứ hai và lần thứ ba Kiều-đàm-di nói với đức Thế Tôn: “Thưa 


Thế Tôn ... hãy chấp nhận nó từ con vì lòng bi mẫn.” 


Lần thứ hai và lần thứ ba đức Thế Tôn vẫn nói với bà: “Hãy tặng nó 
cho Tăng Đoàn, này dì Kiều-đàm-di. Khi dì tặng cho Tăng Đoàn, cả ta và 


Tăng Đoàn đêu được tôn vinh.” 


3. Rồi Ngài Ananda mới thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, mong 
Thế Tôn chấp nhận cặp xấp vải từ di mẫu Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di. Di 
mẫu Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di đã rất giúp ích cho đức Thế Tôn, thưa Thế 
Tôn. Là đì ruột của Thế Tôn, là bảo mẫu của Thế Tôn, là mẹ nuôi của Thế 
Tôn đã nuôi Thế Tôn bằng sữa của mình. Bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa 
sau khi mẹ ruột của Thế Tôn đã qua đời. Đức Thế Tôn cũng đã rất giúp 
ích cho di mẫu Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di, thưa Thế Tôn. Chính nhờ có đức 
Thế Tôn mà di mẫu Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di (¡) đã quy y theo Phật, Pháp, 
Tăng. Chính nhờ có đức Thế Tôn mà di mẫu Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di (2) 
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đã kiêng cữ sự (năm giới) sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-đối, và 
dùng rượu nạng, rượu nhẹ và các chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ 
tâm phóng dật. Chính nhờ có đức Thế Tôn mà di mẫu Đại Ái Đạo Kiều- 
đàm-di (iii) đã có được niềm-tin bất lay chuyển vào Phật, Pháp, Tăng, và 
(iv) đã có được những đức-hạnh được quý trọng bởi những thánh nhân.!”?3 
Chính nhờ có đức Thế Tôn mà di mẫu Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di (v) đã 
không còn sự nghi-ngờ về sự khổ, về nguồn-gốc khổ, về sự chấm-dứt khổ, 
và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khô. Đức Thế Tôn đã rất giúp ích đối 
với Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di.” 

4. “Đúng là vậy, này Ananda, đúng là vậy! Khi một người, nhờ có người 
khác, (¡) đã quy y theo Phật, Pháp Tăng, thì, ta nói, không dễ gì người 
trước có thê trả hết ơn nghĩa cho người sau cho dù có kính lễ, đứng dậy 
kính chào, dành cho người đó sự kính chào và những sự phục vụ kính cần, 
và bằng sự cúng đường (bốn thứ thiết yếu như) y phục, thức ăn, chỗ ở, và 
thuốc thang và chu cấp cho người bệnh. 

“Khi một người, nhờ có người khác, (1) đã kiêng cữ sự (năm giới) sát- 
sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-đối, và dùng rượu nạng, rượu nhẹ và các 
chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, thì, ta nói, không dễ 
gì người trước có thể trả hết ơn nghĩa cho người sau cho dù có kính lễ ... 


và thuốc thang và chu cấp cho người bệnh. 


“Khi một người, nhờ có người khác, (11) đã có được niềm-tin bất lay 
chuyên vào Phật, Pháp, Tăng, và (iv) đã có được những đức-hạnh được 
quý trọng bởi những thánh nhân, thì, ta nói, không dễ gì người trước có 
thê trả hết ơn nghĩa cho người sau cho dù có kính lễ ... và thuốc thang và 


chu cấp cho người bệnh. 


“Khi một người, nhờ có người khác, (v) đã không còn sự nghi-ngờ về 
sự khổ, về nguồn-gốc khổ, về sự chấm-dứt khổ, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt khổ, thì, ta nói, không dễ øÌ người trước có thê trả hết ơn nghĩa 
cho người sau cho dù có kính lễ ... và thuốc thang và chu cấp cho người 
bệnh. 
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(Sự cúng dường cho cá nhân) 


5. (D) “Này Änanda, có mười bôn loại sự cúng dường cho cá nhân.!”? 


(1) Một người cúng tặng một món quà cho Như Lai, bậc A-la-hán [đã tu 
thành], bậc Toàn Giác [đã giác-ngộ toàn thiện|; đây là loại thứ nhất của sự 
cúng dường cho cá nhân. (2) Một người cúng tặng một món quà cho một 
vị Phật Duyên Giác; đây là loại thứ hai của sự cúng dường cho cá nhân. 
(3) Một người cúng tặng một món quà cho một vị A-la-hán là đệ tử của 
Như Lai; đây là loại thứ ba của sự cúng dường cho cá nhân. (4) Một người 
cúng tặng một món quả cho một người đã chứng nhập thánh đạo (A-la- 
hán) dẫn tới chứng ngộ thánh quả A-la-hán; đây là loại thứ tư của sự cúng 
dường cho cá nhân. (5) Một người cúng tặng một món quà cho một vị 
Bất-lai; đây là loại thứ năm của sự cúng dường cho cá nhân. (6) Một 
người cúng tặng một món quà cho một người đã chứng nhập thánh đạo 
(Bắt-lai) dẫn tới chứng ngộ thánh quả Bắt-lai; đây là loại thứ sáu của sự 
cúng dường cho cá nhân. (7) Một người cúng tặng một món quà cho một 
vị Nhất-lai; đây là loại thứ bảy của sự cúng dường cho cá nhân. (8) Một 
người cúng tặng một món quà cho một người đã chứng nhập thánh đạo 
(Nhất-lai) dẫn tới chứng ngộ thánh quả Nhất-lai; đây là loại thứ tám của 
sự cúng dường cho cá nhân. (9) Một người cúng tặng một món quả cho 
một vị Nhập-lưu, đây là loại thứ chín của sự cúng dường cho cá nhân. (10) 
Một người cúng tặng một món quả cho một người đã chứng nhập thánh 
đạo (Nhập-lưu)!??Š dẫn tới chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu; đây là loại thứ 
mười của sự cúng dường cho cá nhân. (11) Một người cúng tặng một món 
quả cho một người ngoài đạo [không theo đạo Phật] mà không còn tham 
muốn dục-lạc;!??'° đây là loại thứ mười một của sự cúng dường cho cá 
nhân. (12) Một người cúng tặng một món quà cho một người bình thường 
mà có đức-hạnh; đây là loại thứ mười hai của sự cúng dường cho cá nhân. 
(13) Một người cúng tặng một món quà cho một người bình thường thất 
đức; đây là loại thứ mười ba của sự cúng dường cho cá nhân. (14) Một 
người cho tặng một món quà cho một con vật; đây là loại thứ mười bốn 


của sự cúng dường cho cá nhân. 
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6. “Ở đây, này Änanda, bằng sự cúng tặng một món quà cho những cá 
nhân sau đây, thì sự cúng dường có thê trông đợi những phước quả như 
vầy: (14) cho một con vật: một trăm lần;!?” (13) cho một người bình 
thường thất đức: một ngàn lần; (12) cho một người bình thường mà đức 
hạnh: một trăm ngàn lần; (11) một người không còn tham muốn dục-lạc: 
một trăm ngàn lần một trăm ngàn; (10) cho một người đã chứng nhập 
thánh đạo (Nhập-lưu) dẫn tới chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu: không thể 
tính được, vô lượng. Vậy phải kể sao về phước quả của sự cúng tặng một 
món quà (9) cho một vị Nhập-lưu? Vậy phải kể sao về quả báo của sự 
cúng tặng một món quả (8) cho một người đã chứng nhập thánh đạo 
(Nhất-lai) dẫn tới chứng ngộ thánh quả Nhất-lai... (7)... cho một vị 
Nhất-lai... (6) ... cho một người đã chứng nhập thánh đạo (Bắt-lai) dẫn 
tới chứng ngộ thánh quả Bắt-lai ... (5) ... cho một vị Bắt-lai ... (4)... cho 
một người đã chứng nhập thánh đạo (A-la-hán) dẫn tới chứng ngộ thánh 
quả A-la-hán ... (3)... cho một vị A-la-hán ... (2)... cho một vị Phật 
Duyên Giác? Vậy phải kể sao về phước quả của sự cúng tặng một món 
quà (1) cho một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác?!??3 


(Sự cúng dường cho Tăng Đoàn) 


7. (ID “Này Ananda, có bảy loại sự cúng dường cho Tăng Đoàn. (1) Một 
người cúng tặng một món quà cho một Tăng Đoàn [gồm cả những Tỳ 
kheo và những Tỳ kheo ni] được dẫn đầu bởi Đức Phật; đây là loại thứ 
nhất của sự cúng dường cho Tăng Đoàn.!?? (2) Một người cúng tặng một 
món quả cho một Tăng Đoàn [gồm cả những Tỳ kheo và những Tỳ kheo 
ni] sau khi Như Lai đã bát-niết-bàn; đây là loại thứ hai của sự cúng dường 
cho Tăng Đoàn. (3) Một người cúng tặng một món quà cho một Tăng 
Đoàn gồm những Tỳ kheo; đây là loại thứ ba của sự cúng dường cho Tăng 
Đoàn. (4) Một người cúng tặng một món quà cho một Tăng Đoàn gồm 
những Tỳ kheo mi [Ni Đoàn]; đây là loại thứ tư của sự cúng dường cho 
Tăng Đoàn. (Š) Một người cúng tặng một món quà và nói: “Hãy cử ra cho 


tôi nhiều Tỳ kheo và Tỳ kheo ni từ Tăng Đoàn”; đây là loại thứ năm của 
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sự cúng dường cho Tăng Đoàn. (6) Một người cúng tặng một món quả và 
nói: “Hãy cử ra cho tôi nhiều Tỳ kheo từ Tăng Đoàn”; đây là loại thứ sáu 
của sự cúng dường cho Tăng Đoàn. (7) Một người cúng tặng một món quả 
và nói: “Hãy cử ra cho tôi nhiều Tỳ kheo ni từ Ni Đoàn”; đây là loại thứ 
bảy của sự cúng dường cho Tăng Đoàn. 

8. “Này Ananda, trong những thời đại sau này sẽ có những thành viên 
họ tộc là những người có “cỗ vàng”, thất đức, có tính cách xấu ác.!%9 
Người ta sẽ cúng tặng những món quà cho những người thất đức đó (với ý 
nghĩ) vì ích lợi của (cúng dường cho) Tăng Đoàn. Ngay cả như vậy, ta nói 
rằng, sự cúng dường cho Tăng Đoàn như vậy cũng (có phước quả) là 
không thẻ tính được, vô lượng.!?°! Và, ta nói rằng, không có cách nảo một 
sự cúng tặng cho cá nhân mà có nhiều phước quả hơn một sự cúng dường 


cho Tăng Đoàn.!3% 


9.“Do vậy, này Ananda, có bốn loại sự thanh-lọc (thanh tịnh) của sự 
cúng dường. Bốn đó là gì? Có sự cúng dường được thanh lọc bởi người bố 
thí, không phải bởi người nhận.!° Có sự cúng dường được thanh lọc bởi 
người nhận, không phải bởi người bồ thí. Có sự cúng dường không được 
thanh lọc bởi người bố thí hay bởi người nhận. Có sự cúng đường được 


thanh lọc bởi cả người bồ thí và người nhận. 


I0. (1) “Và giờ, theo cách nào sự cúng dường được thanh lọc bởi người 
bồ thí, không bởi người nhận? Ở đây, người bó thí là có đức-hạnh, có tính 
cách thiện, và người nhận là thất-đức, thuộc tính cách xấu ác. Như vậy Sự 


cúng dường được thanh lọc bởi người bồ thí, không bởi người nhận. 


11. (2) “Và theo cách nào sự cúng dường được thanh lọc bởi người 
nhận, không bởi người bồ thí? Ở đây, người bồ thí là thất-đức, thuộc tính 
cách xấu ác và người nhận là có đức-hạnh, có tính cách thiện. Như vậy sự 
cúng dường được thanh lọc bởi người nhận, không bởi người bố thí. 

l2. (3) “Và theo cách nào sự cúng dường không được thanh lọc bởi 
người nhận và người bố thí? Ở đây, người bồ thí là thất-đức, thuộc tính 


cách xâu ác và người nhận cũng là thât-đức, thuộc tính cách xâu ác. Như 
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vậy sự cúng dường không được thanh lọc bởi người bố thí và người nhận. 


13. (4) “Và theo cách nào sự cúng dường được thanh lọc bởi cả người bố 
thí và người nhận? Ở đây, người bố thí là có đức-hạnh, có tính cách thiện, 
và người nhận cũng có đức-hạnh, có tính cách thiện. Như vậy sự cúng 


dường được thanh lọc bởi cả người bồ thí và người nhận. 
“Đây là bốn loại sự thanh lọc của sự cúng dường.” 


14. Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi bậc Phúc Lành nói như vậy, 
Vị Thầy nói thêm như vây: 


“Khi một người đức-hạnh bồ thí cho một nØười thất-đức 
Với một lòng tin tưởng, một món quà có được chân chính, 
Đặt niỀm-tin vào nghiệp quả là lớn lao, 

Thì đức-hạnh của người bố thí thanh lọc sự cúng dường. 


Khi một người thất-đức bồ thí cho một người đức hạnh 

Với một lòng không tin tưởng, một món quả có được bắt chính, 
Cũng không đặt niềm-tin vào nghiệp quả là lớn lao, 

Thì đức-hạnh của người nhận thanh lọc sự cúng dường. 


Khi một người thất-đức bố thí cho một người thất-đức 

Với một lòng không tin tưởng, một món quả có được bắt chính, 
Cũng không đặt niềm-tin vào nghiệp quả là lớn lao, 

Thì không có đức-hạnh của bên nào thanh lọc sự cúng dường. 


“Khi một người đức-hạnh bồ thí cho một người đức-hạnh 
Với một lòng tin tưởng, một món quả có được chân chính, 
Đặt niềm-tin vào nghiệp quả là lớn lao, 


Thì sự bố thí đó, ta nói, sẽ đi đến phước quả tròn đây. 


Khi một người hết-mê bồ thí cho một người hết-mê, 
Với một lòng tin tưởng, một món quả có được chân chính, 
Đặt niềm-tin vào nghiệp quả là lớn lao, 


Thì sự bố thí đó, ta nói, là tốt nhất trong mọi sự bồ thí thế tục.”13% 


Chương 5 


Chương “Sáu Cơ-Sở” 


(Salayatana-vaggq) 
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143. KINH LỜI KHUYÊN DẠY CÁP CÔ ĐỘC 
(Anathapidikovada Sufta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc 


đà Bấy giờ, vào lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc bị bệnh nặng, đau đớn và 
bệnh yếu như gần chết. Rồi ông đã nói với một người như vây: “Này anh, 
hãy đến gặp đức Thế Tôn, nhân danh ta kính lễ với đầu cúi xuống chân 
đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa đức Thế Tôn, gia chủ Cấp Cô Độc đang 
bệnh nặng, đau đón, và bệnh yếu như gần chết: ông ta xin kính lễ đức Thế 
Tôn với đầu cúi xuống hai chân đức Thế Tôn. Rồi đến gặp thầy Xá-lợi- 
phất, nhân danh ta kính lễ với đầu cúi xuống chân thầy Xá-lợi-phát, và 
thưa: “Thưa thầy Xá-lợi-phất, gia chủ Cấp Cô Độc đang bệnh nặng, đau 
đớn, và bệnh yếu như gần chết; ông ta xin kính lễ thầy Xá-lợi-phất với đầu 
cúi xuống hai chân thầy Xá-lợi-phất.` Rồi thưa: “Thưa thây, sẽ tốt lành 


nếu thầy Xá-lợi-phất đến nhà của gia chủ Cấp Cô Độc, vì lòng bi-mẫn.”” 


“Dạ được, thưa ông”, người đó đáp lại, và anh ta đến gặp đức Thế Tôn, 
và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, anh ta ngồi xuống một bên và chuyên lời 
của ông Cấp Cô Độc. Rồi anh ta đến gặp thầy Xá-lợi-phất, và sau khi kính 
lễ thầy Xá-lợi-phất, anh ta ngồi xuống một bên và chuyên lời của ông Cấp 
Cô Độc, và thưa: “Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu thầy Xá-lợi-phất đến nhà của 
gia chủ Cấp Cô Độc, vì lòng bi-mẫn.” Thầy Xá-lợi-phất đã đồng ý trong 


im lặng. 


3. Rồi thầy Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến 
nhà của gia chủ Cấp Cô Độc, cùng đi có thầy Änanda là người thị giả (của 
Phật). Sau khi đến nơi, thầy ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn, và 
nói với gia chủ Cấp Cô Độc: “Tôi hy vọng chú đang chịu đựng tốt, tôi hy 
vọng chú đang đỡ hơn. Tôi hy vọng rằng những cảm-giác đau đớn của chú 
đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, chứ 


không gia tăng, đang được thấy rõ.” 
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4. “Thưa thầy Xá-lợi-phất, tôi đang không chịu đựng nỗi, tôi đang 
không đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn của tôi đang gia tăng, chứ không 
lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang thấy rõ. 
Giống như có một lực sĩ đang chẻ đầu tôi ra bằng lưỡi kiếm sắc bén; cũng 
giống như vậy, có những luồng gió dữ dội cắt xuyên đầu tôi. Tôi không đỡ 
hơn ... Giống như có một lực sĩ xiết chặt đầu tôi bằng sợi dây da; cũng 
giống như vậy, có những cơn đau dữ đội trong đầu tôi. Tôi đang không đỡ 
hơn ... Giống như có một người bán thịt [hay người phụ việc của ông ta] 
cắt rọc bụng con bò bằng cái dao hàng thịt sắc bén; cũng giống như vậy, 
có những luồng gió dữ dội cắt rọc trong bụng tôi. Tôi đang không đỡ hơn 
... Giống như có hai lực sĩ nắm giữ chặt tay một người yếu ớt và nướng 
anh ta trên một hồ than cháy đỏ; cũng giống như vậy, có một sự thiêu đốt 
dữ đội trong thân tôi. Tôi đang không chịu đựng nỗi, tôi đang không đỡ 
hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong tôi, chứ không 
lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang được thấy 


~.92 


TƠ. 


5. (1) “Vậy thì, này gia chủ, chú nên tu tập mình như vây: “Tôi sẽ 
không dính-chấp vào mắt, và thức của tôi sẽ không tùy thuộc vào mắt. 1895 
Chú nên tu tập mình như vậy. Chú nên tu tập mình như vầy: “Tôi sẽ không 
dính-chấp vào tai ... Tôi sẽ không dính-chấp vào mũi ... Tôi sẽ không 
dính-chấp vào lưỡi ... Tôi sẽ không dính-chấp vào thân ... Tôi sẽ không 
dính-chấp vào tâm, và thức của tôi sẽ không tùy thuộc vào tâm. Chú nên 


tu tập mình như vậy. 


6. (2) “Này gia chủ, chú nên tu tập mình như vây: “Tôi sẽ không dính- 
chấp vào những hình-sắc ... Tôi sẽ không dính-chấp vào những âm-thanh 
... Tôi sẽ không dính-chấp vào những mùi-hương ... Tôi sẽ không dính- 
chấp vào những mùi-vị ... Tôi sẽ không dính-chấp vào những thứ hữu- 
hình chạm xúc ... Tôi sẽ không dính-chấp vào những đối-tượng của tâm, 
và thức của tôi sẽ không tùy thuộc vào những đối-tượng của tâm.” Chú 


nên tu tập mình như vậy. 
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7. (3) “Này gia chủ, chú nên tu tập mình như vây: “Tôi sẽ không dính- 
chấp vào thức-mắt ... Tôi sẽ không dính-chấp vào thức-tai.... Tôi sẽ 
không dính-chấp vào thức-mũi ... Tôi sẽ không dính-chấp vào thức-lưỡi 
... Tôi sẽ không dính-chấp vào thức-thân ... Tôi sẽ không dính-chấp vào 
thức-tâm, và thức của tôi sẽ không tùy thuộc vào thức-tâm. Chú nên tu tập 


mình như vậy. 


8. (4) “Này gia chủ, chú nên tu tập mình như vầy: “Tôi sẽ không dính- 
chấp vào tiếp-xúc mắt ... Tôi sẽ không dính-chấp vào tiếp-xúc tai ... Tôi 
sẽ không dính-chấp vào tiếp-xúc mũi ... Tôi sẽ không dính-chấp vào tiếp- 
xúc lưỡi ... Tôi sẽ không dính-chấp vào tiếp-xúc thân ... Tôi sẽ không 
dính-chấp vào tiếp-xúc tâm, và thức của tôi sẽ không tùy thuộc vào tiếp- 


xúc tâm. Chú nên tu tập mình như vậy. 


9. (5) “Này gia chủ, chú nên tu tập mình như vây: “Tôi sẽ không dính- 
chấp vào cảm-giác phát sinh từ tiếp-xúc mắt ... Tôi sẽ không dính-chấp 
vào cảm-giác phát sinh từ tiếp-xúc tai... Tôi sẽ không dính-chấp vào 
cảm-giác phát sinh từ tiếp-xúc mũi ... Tôi sẽ không dính-chấp vào cảm- 
giác phát sinh từ tiếp-xúc lưỡi ... Tôi sẽ không dính-chấp vào cảm-giác 
phát sinh từ tiếp-xúc thân ... Tôi sẽ không dính-chấp vào cảm-giác phát 
sinh từ tiếp-xúc tâm, và thức của tôi sẽ không tùy thuộc vào cảm-giác phát 
sinh từ tiếp-xúc tâm. Chú nên tu tập mình như vậy. 

10. (6) “Này gia chủ, chú nên tu tập mình như vầy: “Tôi sẽ không dính- 
chấp vào yếu-tố đất ... Tôi sẽ không dính-chấp vào yếu-tố nước ... Tôi sẽ 
không dính-chấp vào yếu-tó lửa ... Tôi sẽ không dính-chấp vào yếu-tô gió 
... Tôi sẽ không dính-chấp vào yếu-tố không gian ... Tôi sẽ không dính- 
chấp vào yếu-tô thức, và thức của tôi sẽ không tùy thuộc vào yếu-tô thức.” 
Chú nên tu tập mình như vậy. 


11. (7) “Này gia chủ, chú nên tu tập mình như vầy: “Tôi sẽ không dính- 
chấp vào săc-thân (sắc) ... Tôi sẽ không dính-chấp vào cảm-giác (thọ)... 
Tôi sẽ không dính-chấp vào nhận-thức (tưởng) ... Tôi sẽ không dính-chấp 


vào những sự tạo-tác có ý (hành) ... Tôi sẽ không dính-chấp vào thức, và 
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thức của tôi sẽ không tùy thuộc vào thức.” Chú nên tu tập mình như vậy. 


12. (8) “Này gia chủ, chú nên tu tập mình như vây: “Tôi sẽ không dính- 
chấp vào không vô biên xứ ... Tôi sẽ không dính-chấp vào thức vô biên 
xứ ... Tôi sẽ không dính-chấp vào vô sở hữu xứ ... Tôi sẽ không dính- 
chấp vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, và thức của tôi sẽ không tủy thuộc 
vào phi tưởng phi phi tưởng xứ.` Chú nên tu tập mình như vậy. 


13. (9) “Này gia chủ, chú nên tu tập mình như vây: “Tôi sẽ không dính- 
chấp vào thế giới này, và thức của tôi sẽ không tùy thuộc vào thế giới này. 
Tôi sẽ không dính-chấp vào thế giới trên, và thức của tôi sẽ không tùy 
thuọc vào thế giới trên.” Chú nên tu tập mình như vậy. 

14. (10) “Này gia chủ, chú nên tu tập như vây: “Tôi sẽ không dính-chấp 
vào thứ được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận biết, được bắt 
gặp, được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái tâm, và thức của tôi sẽ không 


tùy thuộc vào những thứ đó." Chú nên tu tập mình như vậy.” 


15. Sau khi điều này được nói ra, gia chủ Cấp Cô Độc đã khóc và chảy 
nước mắt. Rồi thầy Änanda đã hỏi ông: “Này gia chủ, có phải chú đang 


suy sụp hay đang chìm ngỉm?” 


“Thưa thầy Änanda, con đang không suy sụp, con đang không chìm 
ngỉm. Nhưng là, mặc dù con đã đợi chờ Vị Thầy và những Tỳ kheo đáng 
kính trọng (nói ra), nhưng trước giờ con chưa bao giờ nghe được một bài 


giảng Giáo Pháp như vậy.” 


“Này gia chủ, bài giảng Giáo Pháp như vậy thường không được (Phật 
và các thầy) giảng cho những người tại gia mặc áo trăng. Bài giảng Giáo 


Pháp như vậy được giảng cho những người xuất gia.”1396 


“Vậy thì, thưa thầy Xá-lợi-phất, vậy hãy cho phép bài giảng Giáo Pháp 
như vậy được nói cho những người tại gia mặc áo trắng. Có nhiều người 
họ tộc có ít bụi trong mắt họ và sẽ uống phí cho họ nếu không nghe được 
[bài giảng như vầy về] Giáo Pháp. Sẽ có những người họ sẽ hiểu được 


Giáo Pháp này.” 
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16. Rồi, sau khi đã ban cho vị gia chủ Cấp Cô Độc lời khuyên dạy này, 
thầy Xá-lợi-phất và thầy Änanda đã đứng dậy khỏi chỗ ngôi, và ra về. 
Không lâu sau khi các thầy đi về, gia chủ Cấp Cô Độc đã chết và tái hiện 


trong cõi trời Đâu-suất (Tusita). 


17. Rồi, khi đêm đã khuya, gia chủ gia chủ Cấp Cô Độc, giờ là một 
thiên thần trẻ với sắc đẹp rạng rỡ, đã đến gặp đức Thế Tôn, chiếu sáng cả 
Khu Vườn Jeta. Sau khi kính lễ đức Thế Tôn, vị tiên đứng qua một bên, 
và nói với đức Thế Tôn bằng những dòng kệ như sau: 


“Ôi Khu Vườn Jeta là nơi phúc lành, 
Được trú ở bởi Tăng Đoàn trí hiền, 
Trong đó có vị Pháp Vương (Phật), 


Là suôi nguôn của tât cả niêm an lạc của tôi. 


Nhờ nghiệp, sự biết, và Giáo Pháp, 

Nhờ đức-hạnh và cách sinh sống thánh thiện— 

Nhờ những điều đó mà con người sinh tử được thanh lọc, 
Chứ không phải nhờ gia thế hay sự giàu có. 

Vì vậy người có trí là người nhìn thấy 

Những điều gì dẫn tới sự tốt lành cho mình, 

Thì nên điều tra Giáo Pháp, 

Và nên thanh lọc bản thân bằng những điều đó. 

Thầy Xá-lợi-phất đã đạt đến đỉnh cao 

và đức-hạnh, sự bình-an, và những đường lối của trí-tuệ:; 
Tỳ kheo nào dù siêu xuất đến đâu, 

Cao nhất cũng chỉ bằng thầy ấy.” 

18. Đó là lời vị tiên trẻ Cấp Cô Độc đã nói, Vị Thầy đã chấp thuận. Rồi 
vị tiên trẻ Cấp Cô Độc, do nghĩ rằng: “Vị Thầy đã đồng ý với ta”, nên đã 
kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và biến 
mất ngay tại đó. 


19. Rồi đêm đã hết, đức Thế Tôn mới nói với các Tỳ kheo như vầy: 
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“Này các Tỳ kheo, đêm qua khi đêm đã khuya, một thiên thần trẻ với sắc 
đẹp rạng rỡ đã đến gặp ta, chiếu sáng cả Khu Vườn Jeta. Sau khi kính 
chào ta, vị tiên trẻ đứng qua một bên và nói với ta bằng những dòng thi kệ 
như vầy: ... LPhát lặp lại bài thi kệ trên]... Đó là lời vị tiên trẻ đã nói. 
Rồi vị tiên trẻ, do nghĩ rằng: “Vị Thầy đã đồng ý với ta”, nên đã kính lễ ta, 


giữ ở hướng bên phải mình, và biến mắt ngay tại đó.” 


20. Sau khi điều này được nói ra, thầy Änanda đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, chắc chắn vị tiên trẻ đó trước đây là gia chủ Cấp Cô 
Độc. Vì gia chủ Cấp Cô Độc đã có niềm-tin hoàn hảo vào thầy Xá-lợi- 
phất.” 


“Tốt, tốt, này Änanda! Theo như sự suy lý thầy đã rút ra kết luận đúng 
đắn. Vị tiên trẻ đó chính là gia chủ Cấp Cô Độc, không phải ai khác.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda đã hài lòng và vui mừng 
với lời dạy của đức Thế Tôn. 


144. KINH LỜI KHUYÊN DẠY CHANNA 
(Channavada Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. 

2. Bấy giờ, vào lúc đó có ngài Xá-lợi-phất, ngài Đại Cunda, và ngài 
Channa đang sống trên Đỉnh Núi Kền Kèền (Linh Thứu). 


3. Vào lúc đó thầy Channa đang bệnh nặng, đau đớn, và bệnh yếu như 
gần chết. Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ thiền, đến 
gặp thầy Đại Cunda, và nói với thầy ấy: “Này đạo hữu Cunda, chúng ta 
cùng đến chỗ thầy Channa và hỏi thăm bệnh tình của thầy ấy.”—“Được, 
đạo hữu”, thầy Đại Cunda đáp lại. 


4. Rồi thầy Xá-lợi-phất và thầy Đại Cunda đã đến gặp thầy Channa và 
chảo hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, họ 
ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy Channa: “Này 
đạo hữu Channa, tôi hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, tôi hy vọng thầy 
đang đỡ hơn. Tôi hy vọng rằng những cảm-giác đau đớn của thầy đang 
lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, chứ không gia 


tăng, đang được thấy rõ.” 


5. “Đạo hữu Xá-lợi-phất, tôi đang không chịu đựng nỗi, tôi đang không 
đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn của tôi đang gia tăng, chứ không lăng 
lãn:-..: [ép tục ví dụ và lời diễn tả sự đau đớn giống mục 4 kinh MN 143 
kế trên] ... và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang được 
thấy rõ. Này đạo hữu Xá-lợi-phất, chắc tôi sẽ dùng dao;!?” tôi không còn 
muốn sống nữa.” 

6. “Mong thầy Channa đừng dùng dao. Mong thầy Channa sống tiếp. 
Chúng tôi muốn thầy Channa sống tiếp. Nếu thây thiếu thức ăn, chúng tôi 


sẽ tìm thức ăn thích hợp cho thầy. Nếu thầy thiếu thuốc thang, chúng tôi 
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sẽ tìm thuốc thang cho thầy. Nếu thầy thiếu người hầu cận thích hợp, 
chúng tôi sẽ tìm người chăm sóc (hầu cận) thích hợp cho thầy. Mong thầy 
Channa đừng dùng dao. Mong thầy Channa sống tiếp. Chúng tôi muốn 
thầy Channa sống tiếp.” 


7. “Đạo hữu Xá-lợi-phất, không phải tôi không có thức ăn và thuốc 
thang thích hợp hay không có người chăm sóc thích hợp. Nhưng mà, này 
đạo hữu Xá-lợi-phất, Vị Thầy từ lâu đã được tôn kính bởi tôi bằng lòng 
thương mến, không phải không có sự thương mến; vì điều đó là đúng đắn 
đối với một đệ tử phải tôn kính Vị Thầy bằng tình thương mến, không 
phải không có sự thương mến. Này đạo hữu Xá-lợi-phất, hãy nhớ điều 


này: Tỳ kheo Channa sẽ dùng dao một cách không còn tội lỗi.”1 


8. “Chúng tôi muốn hỏi thầy Channa một số câu hỏi, thầy Channa cứ 


trả lời nêu thấy được.” 
“Thầy cứ hỏi, này đạo hữu Xá-lợi-phất. Sau khi nghe, tôi sẽ trả lời.” 


9. “Này đạo hữu Channa, thầy có coi mắt, thức-mắt, và những thứ nhận 
biết được [bởi tâm] thông qua thức-mắt như vây: “Đây không phải “của- 
ta, đây không phải là cái “ta`, đây không phải “bản ngã của ta”.”, hay 
không? Thây có coi tai ... mũi ... lưỡi ... thân ... tâm, thức-tâm và những 
thứ nhận biết được [bởi tâm] thông qua thức-tâm như vậy: “Đây là “của- 
ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta', hay không?” 

“Đạo hữu Xá-lợi-phắt, tôi coi mắt, thức-mắt, và những thứ nhận biết 
được [bởi tâm] thông qua thức mắt như vây: “Đây không phải “của-ta', 
đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”.` Tôi coI tai... 
mũi ... lưỡi ... thân ... tâm, thức-tâm và những thứ nhận biết được [bởi 
tâm] thông qua thức-tâm như vây: “Đây không phải “của-ta, đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta'.` 

10. “Này đạo hữu Chanmna, thầy đã nhìn-thấy gì và trực-tiếp biết gì 
trong mắt, thức-mắt, và những thứ được nhận biết bởi thức mắt, để thầy 
coi chúng như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, 
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đây không phải “bản ngã của ta.” Thầy đã nhìn-thấy gì và trực-tiếp biết 
gì trong tai... trong mũi ... trong lưỡi ... trong thân ... trong tâm, và 
trong những thứ nhận biết được [bởi tâm] thông qua thức-mắt, để thầy coi 
chúng như vây: “Đây không phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây 


kà 


không phải “bản ngã của ta”.'”?” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, chính vì tôi đã nhìn-thấy và trực-tiếp biết 
sự chấm-dứt trong mắt, trong thức-mắt, và trong những thứ được nhận 
biết bởi thức-mắt, nên tôi mới coi chúng như vây: “Đây không phải “của- 
ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta'.` Chính vì 
tôi đã nhìn-thấy và trực-tiếp biết sự chấm-dứt tai ... trong mũi ... trong 
lưỡi ... trong thân ... trong tâm, và trong những thứ nhận biết được [bởi 
tâm] thông qua thức-tâm, nên tôi mới coi chúng như vầy: “Đây không phải 
“của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta". 

11. Sau khi điều này được nói ra, thầy Đại Cunda đã nói với thầy 


Channa:13 


“Do vậy, này đạo hữu Channa, lời chỉ dạy này của đức Thế 
Tôn nên được thường xuyên chú tâm: “Có sự dao động trong người còn 
tùy thuộc, không có sự dao dộng trong người không còn tùy thuộc; khi 
không có sự dao động, thì có sự tĩnh lặng; khi có sự tính lặng, thì không 
có sự ngã hướng này nọ; khi không có sự ngã hướng, thì không có sự đến 
và sự đi, không có sự qua đời (chết đi) và tái hiện (tái sinh); khi không có 
sự qua đời và tái hiện, thì không có đây hay ở trên hay ở giữa. Đây là sự 
chấm-dứt khổ.”1819 

12. Rồi, sau khi thầy Xá-lợi-phất và thầy Đại Cunda đã khuyên dạy 
thầy Channa như vậy, các thầy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Rồi, 


không lâu sau khi các thầy đã đi, thầy Channa đã dùng dao.!$" 


13. Sau đó thầy Xá-lợi-phất đã đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 
Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, 
thầy Channa đã dùng dao. Vậy nơi-đến của thầy ấy là gì, đường tương lai 
của thầy ấy là gì?” 


“Này Xá-lợi-phất, bộ Tỳ kheo Channa không tuyên bố về sự không bị 
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tội-lỗi của thầy ấy ngay trước mặt các thầy hay sao?”132 


“Thưa Thế Tôn, có một ngôi làng của người Vajji (Bạt-kỳ) tên là làng 
Pubbavijjhana. Ở đó thầy Channa có những gia đình thân hữu, những gia 
đình thân thích, những gia đình luôn đón đãi [những gia đình được đến 


gặp để người trợ giúp cho thầy ấy].”!% 


“Này Xá-lợi-phất, thầy Channa thực sự đã có những gia đình thân hữu, 
những gia đình thân thích, những gia đình luôn đón đãi; nhưng ta không 
nói răng: ở/tới mức độ đó thì một người tu là có tội lỗi. Này Xá-lợi-phắt, 
khi một người đặt xuống thân này và nhận lãnh thân khác, thì ta nói người 
đó là còn tội lỗi. (Nhưng) điều này đã không xảy ra trong trường hợp Tỳ 
kheo Channa. Tỳ kheo Channa đã dùng dao một cách không còn tội lỗi. 


Như vậy đó, này Xá-lợi-phất, thầy nên nhớ điều đó.”!Ẻ!“ 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Xá-lợi-phất đã hài lòng và vui 
mừng với lời dạy của đức Thế Tôn. 


145. KINH LỜI KHUYÊN DẠY PHÚ-LÂU-NA 


(Punnovada Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc Lúc đó, vào 
buổi cuối chiều, ngài Phú-lâu-na (Punna) đã ra khỏi chỗ thiền và đến gặp 
đức Thế Tôn.!! Sau khi kính lễ đức Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một 


bên và thưa với đức Thê Tôn: 


2. “Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn ban cho con lời khuyên 
dạy ngắn gọn. Sau khi nghe được Giáo Pháp từ đức Thế Tôn, con sẽ sống 
(tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định.” 


“Được, này Phú-lâu-na, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.”——“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Phú-lâu-na đáp lại, Đức Thế Tôn đã nói 
điều này: 

3. (1) “Này Phú-lâu-na, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo thích thú chúng, đón chào chúng, 
và năm giữ chúng, thì khoái-lạc (sự vui thú) sẽ khởi sinh trong người đó. 
Này Phú-lâu-na, khi khởi sinh khoái-lạc thì có khởi sinh sự khô, ta nói 


vậy 


“Này Phú-lâu-na, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những 
mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi 
lưỡi ... những thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân ... những 
đối-tượng của tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng yêu, 
dễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ 
kheo thích thú chúng, đón chào chúng, và năm giữ chúng, thì khoái-lạc sẽ 
khởi sinh trong người đó. Này Phú-lâu-na, khi khởi sinh khoái-lạc thì có 
khởi sinh sự khổ, ta nói vậy. 


4. (2) “Này Phú-lâu-na, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt... 


382 * Chương 5— Chương “Sảu Co-Sở” 


những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những mùi-hương được nhận 
biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những thứ hữu- 
hình chạm xúc được nhận biết bởi thân ... những đối-tượng của tâm được 
nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, đễ thương, liên 
hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo không thích thú 
chúng, không đón chào chúng, và không năm giữ chúng, thì khoái-lạc sẽ 
chấm dứt trong người đó. Này Phú-lâu-na, khi chấm dứt khoái-lạc thì sẽ 


châm dứt sự khô, ta nói vậy. 


5. (3) “Giờ, này Phú-lâu-na, ta đã nói cho thầy lời khuyên dạy ngắn 


gọn này, vậy thây sẽ trú tu ở xứ nào?” 


“Thưa Thế Tôn, giờ Thế Tôn đã ban cho con lời khuyên dạy ngắn gọn 


này, con sẽ đên trú tu ở xứ Sunäparanta.” 


(a) “Này Phú-lâu-na, người dân ở xứ Sunãparanta là thô lỗ và hung 


bạo. Nếu họ chửi bới và sỉ nhục thầy, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có chửi bới và sỉ nhục con, 
thì con sẽ nghĩ: “Những người nảy thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đánh 
con bằng nắm đấm”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ 
nghĩ như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(b) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người người xứ Sunãparanta đánh 
thầy bằng nắm đắm, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta có đánh con bằng nắm 
đấm, thì con sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không 
đánh con bằng đá cục”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ 
nghĩ như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(c) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunãparanta đánh thầy bằng 
đá cục, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 

“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đánh con bằng đá cục, 
thì con sẽ nghĩ: “Những người nảy thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đánh 


con bằng gậy gộc. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ 
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như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(d) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunäparanta đánh thầy bằng 


gậy gộc, thây sẽ nghĩ sao về điêu đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đánh con bằng gậy gộc, 
thì con sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đâm 
con bằng dao°. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ 
như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(e) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunãparanta đâm thầy bằng 
dao, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đâm con bằng dao, thì 
con sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không lấy mạng 
con bằng dao bén”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ 
như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(0 “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunãparanta lấy mạng thầy 


băng dao bén, thây sẽ nghĩ sao vê điêu đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta có lấy mạng con bằng dao 
bén, thì con sẽ nghĩ: “Đã từng có những vị đệ tử của đức Thế Tôn, họ thấy 
khiếp sợ, thấy nhục nhã, thấy ghê tởm bởi thân và bởi kiếp sống, họ đã đi 
tìm (nhờ) người giết mình. Nhưng con thì gặp ngay người giết mình chứ 
không cần đi tìm kiếm°. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ 
nghĩ như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


6. “Tốt, tốt, này Phú-lâu-na! Nếu đã có đủ [được phú cho] sự tự-chủ và 
sự bình-an như vậy, thầy sẽ sống được ở xứ Sunãparanta. Này Phú-lâu-na, 
giờ thì khi nào thấy tiện thầy cứ đi.” 

7. Rồi, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thế Tôn, 
thầy Phú-lâu-na đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, và đi ra, 
giữ hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình. Sau đó thầy ấy thu dọn chỗ ở, 
mang theo bình bát và cà sa, chuẩn bị lên đường đi du hành theo hướng tới 


xứ Sunäparanta. Sau khi đã đi qua nhiều chặng đường, cuối cùng thầy ấy 
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tới xứ Sunãparanta, và lưu trú ở đó. Sau đó, trong kỳ an cư mùa mưa (kiết 
hạ) năm đó, thầy Phú-lâu-na đã thiết lập được năm trăm đệ tử tại g1a nam 
và năm trăm đệ tử tại gia nữ theo tu tập, và bản thân thầy ấy, cũng trong 
mùa mưa đó, đã chứng ngộ ba loại trí-biết đích thực (chân trí, minh). Và 
trong một dịp sau đó, thầy ấy đã bát niết-bàn (niết-bàn cuối cùng, nghĩa là 


qua đời luôn). !*!” 


8. Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, người họ tộc tên Phú-lâu-na, người đã được đức 
Thế Tôn ban cho bài khuyên-dạy ngắn gọn, đã chết rồi. Nơi-đến của thầy 
ấy là gì? Đường tương lai của thầy ấy là gì?” 

“Này các Tỳ kheo, người họ tộc Phú-lâu-na là hiền trí. Thầy ấy đã tu 
tập đúng theo Giáo Pháp và đã không làm phiền lòng ta về sự diễn dịch về 
Giáo Pháp. Người họ tộc Phú-lâu-na đã chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 


146. KINH LỜI KHUYỀN DẠY TỪ NANDAKA 
(Nandakovada Sutffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc 


2. Lúc đó có bà Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di (Mahãpajãpati Gotamĩ) cùng 
với năm trăm Tỳ kheo ni đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, bà đứng qua một bên và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, 
kính mong Thế Tôn khuyên dạy các Tỳ kheo ni, mong Thế Tôn chỉ dạy 
các Tỳ kheo ni, mong Thế Tôn ban cho một bài nói chuyện về Giáo 
Pháp.” 


3. Bấy giờ, vào dịp đó những Tỳ kheo trưởng lão thay phiên nhau 
khuyên dạy (giáo giới, chỉ dạy) những Tỳ kheo ni, nhưng riêng ngài 
Nandaka không muốn khuyên dạy họ khi đến phiên mình.!°!Ẻ Rồi đức Thế 
Tôn đã nói với thầy ÄÃnanda: “Này Änanda, bữa nay tới phiên ai đến 
khuyên dạy những Tỳ kheo ni?” 

“Thưa Thế Tôn, bữa nay tới phiên thầy Nandaka đến khuyên đạy 
những Tỳ kheo ni, nhưng thầy ấy không muốn khuyên dạy họ mặc dù đến 


phiên của mình.” 


4. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Nandaka: “Này Nandaka, hãy 
khuyên dạy các Tỳ kheo ni. Này Nandaka, hãy chỉ dạy các Tỳ kheo m1. 


Này bà-la-môn, hãy nói một bài Giáo Pháp cho các Tỳ kheo n1.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Nandaka đáp lại. 


Rồi, vào buổi sáng, thầy Nandaka mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành SãvatthT (Xá-vệ) đề khát thực. Sau khi đã đi khất thực 
trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, thầy ấy đi cùng một người đồng đạo đến Tịnh Xá Rãjaka. Những Tỳ 
kheo ni nhìn thấy thầy Nandaka đang đi đến từ xa, và họ chuẩn bị chỗ 


ngôi và đặt nước rửa chân. Thây Nandaka ngôi xuông chô ngôi đã được 
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dọn sẵn và rửa hai bàn chân mình. Các Tỳ kheo ni kính lễ thầy và ngồi 
xuống một bên. Sau khi họ đã ngồi xuống, thầy Nandaka đã nói với các 
Tỳ kheo mi: 


5. “Này các nI, bài nói chuyện này sẽ được nói ở dạng những câu hỏi. 
Khi nào các ni hiểu thì các ni nói: “Chúng con hiểu; khi nào không hiểu 
thì các ni nói: 'Chúng con không hiểu”; khi nào còn nghi ngờ hay băn 
khoăn thì các ni hỏi lại tôi: “Điều này ra sao, thưa thầy? Nghĩa của điều 


này là gì?'” 


“Thưa thầy, chúng con hài lòng và vui lòng có thầy Nandaka trong đó 


thầy đã mở nhiều lời mời (cho phép) chúng con (trả lời và hỏi lại).” 


6. “Này các ni, các ni nghĩ sao? Mắt là thường hăng hay vô thường?”—— 
“Vô thường, thưa thầy”—“Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?”—“Khỏổ, 
thưa thầy”—“Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đối thì có đáng 
được coi là như vây: “Đây là của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của 
ta', hay không?”— “Không, thưa thầy.” 


“Này các mi, các ni nghĩ sao? Tai ... Mũi... Lưỡi... Thân... Tâm là 
thường hằng hay vô thường?”—“Vô thường, thưa thầy”—“Thứ gì vô 
thường là khổ hay sướng?”—“Khổ, thưa thầy”—“Thứ gì là vô thường, 
khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là như vây: “Đây là của-ta, 
đây là cái “ta, đây là “bản ngã của ta”, hay không?”— “Không, thưa thây. 
Vì sao vậy? Bởi vì, thưa thầy, chúng con đã nhìn thấy rõ điều này đúng 
như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, như vây: “Sáu cơ-sở bên trong 


này (sáu nội xứ; sáu giác quan) là vô thường.°”13 


“Tốt, tốt, này các ni! Đó chính là cách một đệ tử thánh thiện nhìn thấy 


điều này đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng. 


7. “Này các ni, các ni nghĩ sao? Những hình-sắc ... những âm-thanh ... 
những mùi-hương ... những mùi-vỊị ... những thứ hữu-hình chạm xúc ... 
những đối-tượng của tâm là thường hằng hay vô thường?”—“Vô thường, 


é 
Âxz?° 


thưa thầy”—*“Thứ gì vô thường là khô hay sướng?”——*“Khô, thưa thầy”— 
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“Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là như 
vầy: “Đây là của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta, hay không?”—— 
“Không, thưa thầy. Vì sao vậy? Bởi vì, thưa thầy, chúng con đã nhìn thấy 
rõ điều này đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, như vây: “Sáu 
cơ-sở bên ngoài này (sáu ngoại xứ; sáu đối-tượng giác quan) là vô 
thường.” 


“Tốt, tốt, này các ni! Đó chính là cách một đệ tử thánh thiện nhìn thấy 


điều này đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng. 


8. “Này các ni, các ni nghĩ sao? Thức-mắt ... Thức-tai ... Thức-mũi ... 
Thức-lưỡi ... Thức-thân ... Thức-tâm là thường hăng hay vô thường?”—— 
“Vô thường, thưa thầy”—*“Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?”—“Khôổ, 
thưa thầy”—“Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đối thì có đáng 
được coi là như vây: “Đây là của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của 
ta, hay không?”— “Không, thưa thầy. Vì sao vậy? Bởi vì, thưa thây, 
chúng con đã nhìn thấy rõ điều này đúng như nó thực là, bằng trí tuệ 


chánh đúng, như vây: “Sáu loại thức này là vô thường.”” 


“Tốt, tốt, này các ni! Đó chính là cách một đệ tử thánh thiện nhìn thấy 


điều này đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng. 


9. “Này các ni, ví dụ một đèn dầu đang cháy: dầu của nó là vô thường 
và phải bị thay đối, tim của nó là vô thường và phải bị thay đổi, ngọn lửa 
của nó là vô thường và phải bị thay đổi, và sự chiếu sáng của nó là vô 
thường và phải bị thay đổi. Giờ nếu ai nói một cách đúng đắn mà có thê 
nói như vầy hay không: “Khi đèn dầu này đang cháy, dầu, tim, và ngọn 
lửa của nó là vô thường và phải bị thay đối, nhưng sự chiếu sáng của nó là 
thường hằng, trường tồn, bắt diệt, không bị thay đôi” ?” 


“Không, thưa thầy. Vì sao vậy? Bởi vì, thưa thầy, trong khi đèn dầu 
này đang cháy, dầu, tim, và ngọn lửa của nó là vô thường và phải bị thay 


đổi, thì sự chiếu sáng của nó cũng phải là vô thường và phải bị thay đồi.” 


“Tương tự như vậy, này các ni, nêu ai nói một cách đúng đăn mà có 
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thê nói như vầy hay không: “Sáu cơ-sở bên trong này là vô thường và phải 
bị thay đổi, nhưng cảm-giác sướng, khổ, hay không khổ không sướng mà 
người đó nếm trải tùy thuộc vào sáu cơ-sở bên trong đó là thường hằng, 
trường tồn, bất diệt, không bị thay đổi?” 


“Không, thưa thầy. Vì sao vậy? Bởi vì, thưa thầy, mỗi cảm-giác khởi 


sinh tùy thuộc vào điêu-kiện (duyên) tương ứng của nó,!??? và khi châm 


dứt điêu-kiện tương ứng của nó, thì cảm-giác đó châm dứt.” 


*Tốt- tt, này các ni! Đó chính là cách một đệ tử thánh thiện nhìn thấy 


điều này đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng. 


10. “Này các ni, ví dụ một cây to đang đứng có gỗ lõi bên trong: rễ của 
nó là vô thường và phải bị thay đổi, thân nó là vô thường và phải bị thay 
đổi, cành lá của nó là vô thường và phải bị thay đổi, và bóng mát của nó là 
vô thường và phải bị thay đổi. Giờ nếu ai nói một cách đúng đắn mà có 
thể nói như vầy hay không: “Rễ, thân, cành, lá của cây to này đang đứng 
có gỗ lõi bên trong là vô thường và phải bị thay đổi, nhưng bóng của nó là 
thường hằng, trường tồn, bắt diệt, không bị thay đôi” ?” 


“Không, thưa thầy. Vì sao vậy? Bởi vì, thưa thầy, rễ, thân, cành, lá của 
cây to này đang đứng có gỗ lõi bên trong là vô thường và phải bị thay đổi, 
thì bóng mát của nó cũng phải là vô thường và phải bị thay đồi.” 

“Tương tự như vậy, này các ni, nếu ai nói một cách đúng đắn mà có 
thể nói như vầy hay không: “Sáu cơ-sở bên ngoàải là vô thường và phải bị 
thay đối, nhưng cảm-giác sướng, khổ, hay không khổ không sướng mà 
một người nếm trải tùy thuộc vào sáu cơ-sở bên ngoài là thường hằng, 
trường tồn, bất diệt, không bị thay đổi?” 

“Không, thưa thầy. Vì sao vậy? Bởi vì, thưa thầy, mỗi cảm-giác khởi 
sinh tùy thuộc vào điều-kiện (duyên) tương ứng của nó, và khi chấm dứt 
điều-kiện tương ứng của nó, thì cảm-giác đó chấm dứt.” 

“Tốt, tốt, này các ni! Đó chính là cách một đệ tử thánh thiện nhìn thấy 


điều này đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng. 
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11. “Này các ni, ví dụ một người bán thịt rành nghề [hay người phụ 
việc của ông ta] giết một con bò và cắt lạng nó bằng con dao sắc bén của 
người hàng thịt. Không cắt phạm vào phần thịt trong và không cắt phạm 
phần da bên ngoài, ông ta cắt, rọc, và lạng hết những sớ gân trong, những 
sợi gân, và những dây chẳng băng con dao sắc bén của người hàng thịt. 
Rồi, sau khi đã cắt, rọc, và lạng hết những chỗ đó, ông lột nguyên bộ da 
ra, và sau đó bọc lại bằng bộ da đó. Nếu ai nói một cách đúng đắn mà có 
thể nói như vầy hay không: “Con bò này được liền lại với bộ da giống như 


trước đó”?” 


“Không, thưa thầy. Vì sao vậy? Bởi vì, thưa thầy, nếu người bán thịt 
đó đã giết một con bò ... đã cắt, rọc, và lạng hết những chỗ đó, thì cho dù 
ông ta có bọc lại con bò bằng chính bộ da đó và nói: “Con bò này được 
liền lại với bộ da giống như trước đó', thì con bò đó vẫn bị lìa khỏi bộ da 
đó rồi.” 

12. “Này các ni, tôi đã đưa ra ví dụ này để chuyền tải một ý nghĩa. Đây 
là ý nghĩa: “Phần thịt trong” chữ để chỉ sáu sơ-sở bên trong (sáu nội xứ). 
“Phần da bên ngoài' là chữ để chỉ sáu co-sở bên ngoài (sáu ngoại xứ). 
“Những sớ gân trong, những sợi gân, và những dây chằng” là chữ để chỉ 
khoái-lạc và tham-dục. “Con dao sắc bén của người hàng thịt là chữ để 
chỉ trí-tuệ thánh thiện—trí-tuệ thánh thiện sẽ cắt, rọc, và lạng hết những ô- 
nhiễm ở bên trong (lậu hoặc), những gông-cùm (kiết sử), và những trói- 


buộc. 


13. “Này các ni, có bảy yếu-tố (trợ giúp) giác-ngộ (thất giác ch¡)!??! mà 
thông qua sự tu tập và tu dưỡng chúng, một Tỳ kheo sẽ có khả năng, bằng 
sự tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng 
nhập và an trú trong sự giải-thoát của-tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ 
trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận). Bảy đó là gì? Này các 
ni, ở đây, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm), 
[sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 


muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự 
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điều-tra những trạng thái (trạch pháp) ... yếu-tố giác-ngộ là sự nỗ-lực 
(tỉnh tấn)... yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ (hỷ) ... yêu-tô giác-ngộ là sự 
tnh-lặng (khinh an) ... yếu-tố giác-ngộ là sự định-tâm (định) ... yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả (xả), [sự tu tập đó| dựa trên sự sống tách-ly, sự 


chán-bỏ, sự châầm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. 


“Đây là bảy yếu-tố giác-ngộ mà thông qua sự tu tập và tu dưỡng 
chúng, một Tỳ kheo một Tỳ kheo sẽ có khả năng, bằng sự tự mình chứng 
ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này và chứng nhập và an trú 
trong sự giải-thoát của-tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự 
(đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm.” 

14. Sau khi thầy Nandaka đã khuyên dạy các Tỳ kheo ni, thầy giải tán 
họ, và nói: “Này các ni, hãy đi, đến lúc rồi.” Rồi những Tỳ kheo ni, sau 
khi đã hài lòng và vui mừng với lời khuyên dạy của thầy Nandaka, họ 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ thầy, giữ thầy ở hướng bên phải mình và 
đi ra. Rồi họ đến chỗ đức Thế Tôn, và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ 
đứng qua một bên. Đức Thế Tôn nói với các ni: “Này các ni, hãy đi, đến 
lúc rồi.” Rồi những Tỳ kheo ni, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở 
hướng bên phải mình và ra về. 

15. Không lâu sau khi những Tỳ kheo ni đã đi, đức Thế Tôn mới nói 
với những Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, giống như vào ngày mười bốn lễ 
Bồ-tát người ta không còn nghi ngờ hay băn khoăn liệu trăng bữa nay là 
chưa viên tròn hay đã viên tròn, bởi vì lúc này (mười bốn) trăng rõ ràng là 
chưa viên tròn; cũng giống như vậy, các Tỳ kheo ni đã hài lòng và vui 
mừng với lời dạy của thầy Nandaka về Giáo Pháp, nhưng ý-định (tư duy) 
của họ vẫn chưa được viên mãn.” 

16.-26. Rồi đức Thế Tôn mới nói với thầy Nandaka: “Vậy thì, này 
Nandaka, ngày mai thầy nên khuyên dạy những Tỳ kheo đó cũng đúng 
theo cách như vậy.” 

17. “Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Nandaka đáp lại. Rồi, sáng hôm sau, thầy 
Nandaka mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa... [lặp lại y hệt như 
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mục 4—14 ở trên:] ... Rồi những Tỳ kheo ni, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức 
Thế Tôn ở hướng bên phải mình và ra về. 

27. Không lâu sau khi những Tỳ kheo ni đã đi, đức Thế Tôn mới nói 
với những Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, giỗng như vào ngày mười lăm lễ 
Bồ-tát người ta không còn nghi ngờ hay băn khoăn liệu trăng bữa nay là 
chưa viên tròn hay đã viên tròn, bởi vì lúc này (ngày rằm) trăng rõ ràng là 
đã viên tròn; cũng giống như vậy, các Tỳ kheo ni đã hài lòng và vui mừng 
với lời dạy của thầy Nandaka về Giáo Pháp, và ý-định (tư duy) của họ đã 


được viên mãn.” 


“Này các Tỳ kheo, ngay cả người chậm tiền nhất trong số năm trăm Tỳ 
kheo đó cũng đã thành bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trong cảnh đày 
đọa thống khổ, hướng tới [sự giải-thoát], với sự giác-ngộ là đích đến của 
ho.”122 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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147. TIỂU KINH LỜI KHUYÊN DẠY RÄHULA 
(Chlarahulovada Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc!323 


2. Lúc đó, trong khi đức Thế Tôn đang thiền trú một mình, một ý nghĩ 
khởi lên trong tâm bậc ấy như vây: “Những trạng thái (dần) chín muôi 
thành sự giải-thoát nay đã chín muôi trong Rãhula.!32“ Vậy ta hãy dẫn dắt 


thầy ấy thêm bước nữa đề đạt đến sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận).” 


Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà 
sa, đi vô thành Sãvatthï (Xá-vệ) để khất thực. Sau khi đã đi khất thực 
trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, đức Thế Tôn đã nói với thầy Rãhula (La-hầu-la) như vầy: 


“Này Rãhula, hãy lẫy theo tắm lót ngồi. Chúng ta hãy đến (chỗ được 
gọi là) Khu Vườn Người Mù để an trú qua ngày.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Rãhula đáp lại, và sau khi lấy theo tấm lót 
chỗ ngồi, thầy ấy đi theo sát đức Thế Tôn. 


Bấy giờ, vào lúc đó có nhiều ngàn thiên thần cũng đang theo đức Thế 
Tôn, họ nghĩ rằng: “Hôm nay đức Thế Tôn sẽ dẫn dắt Ngài Rãhula thêm 
bước nữa để đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm.”132Š 

Rồi đức Thế Tôn đi vô Khu Rừng Người Mù và ngồi xuống một gốc 
cây trên một chỗ ngồi chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Và thầy Rãhula kính lễ 
đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với thầy 
Rahula: 

3. “Này Rãhula, thầy nghĩ sao? Mắt là thường hằng hay vô thường?”—— 
“Vô thường, thưa Thế Tôn”—“Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?”—— 
“Khổ, thưa Thế Tôn”—*“Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì 
có đáng được coi là như vây: “Đây là của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản 
ngã của ta', hay không?”— “Không, thưa Thế Tôn.” 
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“Này Raãhula, thầy nghĩ sao? Những hình-sắc ... Thức-mắt ... Sự tiếp- 
xúc mắt ... Mọi thứ nằm trong cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), những 
sự tạo-tác cố ý (hành), và thức (thức) khởi sinh với thức-mắt là điều-kiện 
(duyên) là thường hăng hay vô thường?”!3—“Vô thường, thưa Thế 
Tôn”—“Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?”—““Khỏ, thưa Thế Tôn”—— 
“Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là như 
vầy: “Đây là của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta, hay không?”— 
“Không, thưa Thế Tôn. 


4.—§. “Này Rãhula, thầy nghĩ sao? Tai là thường hằng hay vô thường? 
... Mũi là thường hằng hay vô thường? ... Lưỡi là thường hằng hay vô 
thường? ... Thân là thường hằng hay vô thường? ... Tâm là thường hằng 
hay vô thường? ... Những đối-tượng của tâm ... Thức-tâm ... Sự tiếp-xúc 
tâm ... Mọi thứ nằm trong cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cô ý, và 
thức khởi sinh với thức-mắt là điều-kiện là thường hằng hay vô 
thường?”—“Vô thường, thưa Thế Tôn”—*“Thứ gì vô thường là khổ hay 
sướng?”—““Khổ, thưa Thế Tôn”—“Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đổi thì có đáng được coi là như vây: “Đây là của-ta, đây là cái “ta”, 


đây là “bản ngã của ta”, hay không?”—— “Không, thưa Thế Tôn. 


9. “Sau khi nhìn thấy như vậy, này Rãhula, một đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trở nên tỉnh ngộ [không còn mê đắm] với mắt, tỉnh ngộ với 
những hình-sắc, tỉnh ngộ với thức-mắt, tỉnh ngộ với sự tiếp-xúc mắt, và 
tỉnh ngộ với mọi thứ nằm trong cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cỗ 
ý, và thức khởi sinh với thức-mắt là điều-kiện. 

“Người đó trở nên tỉnh ngộ với tai ... mũi ... lưỡi ... thân ... tâm, tỉnh 
ngộ với những đối-tượng của tâm, tỉnh ngộ với thức-tâm, tỉnh ngộ với sự 
tiếp-xúc tâm, và tỉnh ngộ với mọi thứ nằm trong cảm-giác, nhận-thức, 
những sự tạo-tác có ý, và thức khởi sinh với thức-tâm là điều-kiện. 

10. “Sau khi đã tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ [tâm người đó] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, có sự- 


biết: Nó được giải-thoát.` Người đó hiểu: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh 
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đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Rãhula đã hài lòng và vui mừng 
với lời dạy của đức Thế Tôn. Bấy giờ, trong khi bài thuyết giảng này đang 
được nói, thông qua sự không còn dính-chấp (diệt thủ) tâm của thầy 
Rãhula đã được giải-thoát khỏi những ô-nhiễm. Và trong mấy trăm thiên 
thần đó đã khởi sinh tầm-nhìn (sự thấy) không còn dính bụi dính vết về 


Giáo Pháp như vây: “Mọi thứ có sinh thì có diệt.”!?27 
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148. KINH SÁU BỘ SÁU 
(Chahakka Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở 
giữa, và tốt ở cuối, với ý nghĩ và câu chữ đúng đắn; ta sẽ cho thấy (công 
khai) một đời sống tâm linh toàn thiện và tỉnh khiết,'!?? đó là, sáu cặp sáu. 
Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”—*“Dạ, thưa Thế Tôn”, các 


Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 
(Tóm lược) 


3. “Sáu cơ-sở bên trong (sáu nội xứ) nên được hiêu. Sáu cơ-sở bên 
ngoài (sáu ngoại xứ) nên được hiệu. Sáu loại thức (sáu thức) nên được 
hiêu. Sáu loại tiêp-xúc (sáu xúc) nên được hiêu. Sáu loại cảm-giác (sáu 
thọ) nên được hiêu. Sáu loại dục-vọng (sáu ái) nên được hiêu. 

(Liệt kê) 

4. (1) ““Sáu cơ-sở bên trong (sáu nội xứ) nên được hiệu.” Điêu này được 
nói như vậy. Và chiêu theo cái gì nên điêu này được nói như vậy? Có cơ- 
Sở mắt, cơ-SỞ ta1, cơ-sở mũi, cơ-sở lưỡi, cơ-sở thân, và cơ-sở tâm (nhãn 
xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, tâm xứ). Do chiêu theo điêu này nên 


đã nói: “Sáu cơ-sở bên trong nên được hiệu.” Đây là bộ sáu thứ nhât. 


5.(2) ““Sáu cơ-sở bên ngoài (sáu ngoại xứ) nên được hiểu." Điều này 
được nói như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? 
Có cơ-sở hình-sắc, cơ-sở âm-thanh, cơ-sở mùi-hương, CƠ-Sở TrÙi-VỊ, CƠ-SỞ 
thứ hữu-hình chạm xúc, và cơ-sở đối-tượng của tâm (sắc xứ, thanh xứ, 


hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ). Do chiêu theo điêu này nên đã nói: 
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“Sáu cơ-sở bên ngoài nên được hiệu.” Đây là bộ sáu thứ hai. 


6. (3) ““Sáu loại thức (sáu thức) nên được hiểu.” Điều này được nói như 
vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? Tùy thuộc vào 
mắt và những hình-sắc, thức-mắt khởi sinh; tùy thuộc vào tai và những 
âm-thanh, thức-tai khởi sinh; tùy thuộc vào mũi và những mùi-hương, 
thức-mũi khởi sinh; tùy thuộc vào những mùi-vị và lưỡi, thức-lưỡi khởi 
sinh; tùy thuộc vào thân và những thứ hữu-hình chạm xúc, thức-thân khởi 
sinh; tủy thuộc vào tâm và những đối-tượng của tâm, thức-tâm khởi sinh. 
Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Sáu loại thức nên được hiểu.” Đây là 
bộ sáu thứ ba. 


7. (4) ““Sáu loại tiếp-xúc (sáu xúc) nên được hiểu." Điều này được nói 
như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? Tùy thuộc 
vào mắt và những hình-sắc, thức-mắt khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ 
nảy là sự tiếp-xúc (xúc). Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh, thức-tai 
khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc. Tùy thuộc vào mũi 
và những mùi-hương, thức-mũi khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là 
sự tiếp-xúc. Tùy thuộc vào những mùi-vỊ và lưỡi, thức-lưỡi khởi sinh; sự 
gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc. Tùy thuộc vào thân và những thứ 
hữu-hình chạm xúc, thức-thân khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là sự 
tiếp-xúc. Tùy thuộc vào tâm và những đối-tượng của tâm, thức-tâm khởi 
sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc. Do chiếu theo điều này 
nên đã nói: “Sáu loại tiếp-xúc nên được hiểu." Đây là bộ sáu thứ tư. 

6. (5) ““Sáu loại cảm-giác (sáu thọ) nên được hiểu." Điều này được nói 
như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? Tùy thuộc 
vào mắt và những hình-sắc, thức-mắt khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ 
nảy là sự tiếp-xúc; với sự tiếp-xúc là điều-kiện (duyên) nên có cảm-giác 
(thọ). Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh, thức-tai khởi sinh; sự gặp 
nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc; với sự tiếp-xúc là điều-kiện nên có 
cảm-giác. Tùy thuộc vào mũi và những mùi-hương, thức-mũi khởi sinh; 


sự gặp nhau của ba thứ này là sự tiêp-xúc; với sự tiêp-xúc là điêu-kiện nên 
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có cảm-giác. Tùy thuộc vào những mùi-vỊ và lưỡi, thức-lưỡi khởi sinh; sự 
gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc; với sự tiếp-xúc là điều-kiện nên có 
cảm-giác. Tùy thuộc vào thân và những thứ hữu-hình chạm xúc, thức-thân 
khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc; với sự tiếp-xúc là 
điều-kiện nên có cảm-giác. Tùy thuộc vào tâm và những đối-tượng của 
tâm, thức-tâm khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc; VỚI SỰ 
tiếp-xúc là điều-kiện nên có cảm-giác. Do chiếu theo điều này nên đã nói: 
“Sáu loại cảm-giác nên được hiểu. Đây là bộ sáu thứ năm. 

9. (v1) ““Sáu loại dục-vọng (sáu ái) nên được hiểu." Điều này được nói 
như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói như vậy? Tùy thuộc 
vào mắt và những hình-sắc, thức-mắt khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ 
này là sự tiếp-xúc; với sự tiếp-xúc là điều-kiện (duyên) nên có cảm-giác; 
với cảm-giác là điều-kiện (duyên) nên có dục-vọng (ái).!3?? Tùy thuộc vào 
tai và những âm-thanh, thức-tai khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là 
sự tiếp-xúc; VỚI SỰ tiếp-xúc là điều-kiện nên có cảm-giác; với cảm-giác là 
điều-kiện nên có dục-vọng. Tùy thuộc vào mũi và những mùi-hương, 
thức-mũi khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc; với sự tiếp- 
xúc là điều-kiện nên có cảm-giác; với cảm-giác là điều-kiện nên có dục- 
vọng. Tùy thuộc vào những mùi-vỊị và lưỡi, thức-lưỡi khởi sinh; sự gặp 
nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc; với sự tiếp-xúc là điều-kiện nên có 
cảm-giác; với cảm-giác là điều-kiện nên có dục-vọng. Tùy thuộc vào thân 
và những thứ hữu-hình chạm xúc, thức-thân khởi sinh; sự gặp nhau của ba 
thứ này là sự tiếp-xúc; với sự tiếp-xúc là điều-kiện nên có cảm-giác; với 
cảm-giác là điều-kiện nên có dục-vọng. Tùy thuộc vào tâm và những đối- 
tượng của tâm, thức-tâm khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp- 
xúc; với sự tiếp-xúc là điều-kiện nên có cảm-giác; với cảm-giác là điều- 
kiện nên có dục-vọng. Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Sáu loại dục- 


vọng nên được hiệu.” Đây là bộ sáu thứ sáu. 


(Chứng minh sự vô-ngã) 


10. (1) “Nếu ai nói: “Mắt là bản ngã” (tự ngã), thì điều đó là không biện 
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hộ được.!?3° Sự lên (sinh) và xuông (diệt) của mắt là được nhận thây, và 
do sự lên và xuông của nó được nhận thây, nên đành suy ra: “Bản ngã của 
tôi lên và xuông.' Đó là lý do tại sao nêu ai nói “Mặt là bản ngã” thì điêu 


đó là không biện hộ được. Như vậy mắt đâu phải là bản ngã. !3! 


“Nếu ai nói: “Những hình-sắc là bản ngã',!332 thì điều đó là không biện 
hộ được ... Đó là lý do tại sao nếu ai nói “Những hình-sắc là bản ngã' thì 
điều đó là không biện hộ được. 


“Nêu aI nói: “Thức-mắt là bản ngã”, thì điêu đó là không biện hộ được 

... Đó là lý do tại sao nếu ai nói “Thức-mắt là bản ngã' thì điều đó là 
` ẹ 8 
không biện hộ được. 

“Nếu ai nói: “Sự tiếp-xúc mắt là bản ngã”, thì điều đó là không biện hộ 
được ... Đó là lý do tại sao nêu aI nói “Sự tiêp-xúc mắt là bản ngã” thì 
điêu đó là không biện hộ được. 

“Nếu ai nói: 'Cảm-giác là bản ngã", thì điều đó là không biện hộ được 
... Đó là lý do tại sao nêu ai nói “Cảm-giác là bản ngã' thì điêu đó là 
không biện hộ được. 

“Nêu aI nói: “Dục-vọng là bản ngã”, thì điêu đó là không biện hộ được 
... Đó là lý do tại sao nêu ai nói “Dục-vọng là bản ngã” thì điêu đó là 


không biện hộ được. 


- “Do vậy, mắt không phải là bản ngã, những hình-sắc không phải là 
bản ngã, sự tiếp-xúc mắt không phải là bản ngã, cảm-giác không phải là 
bản ngã, dục-vọng không phải là bản ngã. 

11. (2) “Nếu ai nói: “Tai là bản ngã”, thì điều đó là không biện hộ được. 
Sự lên và xuống của tai là được nhận thấy, và do sự lên và xuống của nó 
được nhận thấy, nên đành suy ra: “Bản ngã của tôi lên và xuống.” Đó là lý 
do tại sao nếu ai nói “Tai là bản ngã” thì điều đó là không biện hộ được. 


Như vậy tai đâu phải là bản ngã. 


“Nếu ai nói: “Những âm-thanh là bản ngã' ... “Thức-tai là bản ngã'... 


“Sự tiêp-xúc tai là bản ngã'... “Cảm-giác là bản ngã”... “Dục-vọng là bản 
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ngã”... Đó là lý do tại sao nếu ai nói 'Dục-vọng là bản ngã' thì điều đó là 


không biện hộ được. Như vậy dục-vọng đâu phải là bản ngã. 


12. (3) “Nếu ai nói: “Mũi là bản ngã", thì điều đó là không biện hộ được. 
Sự lên và xuống của mũi là được nhận thấy, và do sự lên và xuống của nó 
được nhận thấy, nên đành suy ra: “Bản ngã của tôi lên và xuống.” Đó là lý 
do tại sao nếu ai nói “Mũi là bản ngã” thì điều đó là không biện hộ được. 
Như vậy mũi đâu phải là bản ngã. 

“Nếu ai nói: “Những mùi-hương là bản ngã' ... 'Thức-mũi là bản ngã" 
... “Sự tiếp-xúc mũi là bản ngã' ... 'Cảm-giác là bản ngã"... 'Dục-vọng là 
bản ngã"... Đó là lý do tại sao nếu ai nói 'Dục-vọng là bản ngã' thì điều 
đó là không biện hộ được. Như vậy dục-vọng đâu phải là bản ngã. 

13. (4) “Nếu ai nói: “Lưỡi là bản ngã”, thì điều đó là không biện hộ 
được. Sự lên và xuống của lưỡi là được nhận thấy, và do sự lên và xuống 
của nó được nhận thấy, nên đành suy ra: “Bản ngã của tôi lên và xuống.) 
Đó là lý do tại sao nếu ai nói “Lưỡi là bản ngã' thì điều đó là không biện 
hộ được. Như vậy lưỡi đâu phải là bản ngã. 

“Nếu ai nói: “Những mùi-vị là bản ngã”... “Thức-lưỡi là bản ngã' ... 
-Sự tiếp-xúc lưỡi là bản ngã”... 'Cảm-giác là bản ngã”... 'Dục-vọng là 
bản ngã”... Đó là lý do tại sao nếu ai nói 'Dục-vọng là bản ngã? thì điều 
đó là không biện hộ được. Như vậy dục-vọng đâu phải là bản ngã. 

14. (5) “Nếu ai nói: “Thân là bản ngã", thì điều đó là không biện hộ 
được. Sự lên và xuống của thân là được nhận thấy, và do sự lên và xuống 
của nó được nhận thấy, nên đành suy ra: “Bản ngã của tôi lên và xuống.” 
Đó là lý do tại sao nếu ai nói “Thân là bản ngã? thì điều đó là không biện 
hộ được. Như vậy thân đâu phải là bản ngã. 

“Nếu ai nói: “Những thứ hữu-hình chạm xúc là bản ngã' ... “Thức-thân 
là bản ngã"... “Sự tiếp-xúc thân là bản ngã”... 'Cảm-giác là bản ngã' ... 
“Dục-vọng là bản ngã' ... Đó là lý do tại sao nếu ai nói “Dục-vọng là bản 


ngã' thì điều đó là không biện hộ được. Như vậy dục-vọng đâu phải là bản 
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ngã. 

15. (6) “Nếu ai nói: “Tâm là bản ngã", thì điều đó là không biện hộ được. 
Sự lên và xuống của tâm là được nhận thấy, và do sự lên vả xuống của nó 
được nhận thấy, nên đành suy ra: “Bản ngã của tôi lên và xuống.” Đó là lý 
do tại sao nếu ai nói “Tâm là bản ngã' thì điều đó là không biện hộ được. 
Như vậy tâm đâu phải là bản ngã. 


“Nếu ai nói: “Những đối-tượng của tâm là bản ngã”... “Thức-tâm là 
bản ngã”... “Sự tiếp-xúc tâm là bản ngã”... 'Cảm-giác là bản ngã"... 
“Dục-vọng là bản ngã”... Đó là lý do tại sao nếu ai nói “Dục-vọng là bản 
ngã' thì điều đó là không biện hộ được. Như vậy dục-vọng đâu phải là bản 
ngã. 

(Sự khởi sinh danh-tính) 

l6. “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là đường lối dẫn tới sự khởi sinh 
[cách-nhìn có] danh-tính (thân kiến).!33 (1) Một người coi mắt như vây: 
“Đây là của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta`. Một người coI 
những hình-sắc như vây: ... Một người coi thức-mắt như vầy: ... Một 
người coi sự tiếp-xúc mắt như vầy: ... Một người coi cảm-giác như vầy: 
... Một người coi dục-vọng như vầy: “Đây là của-ta, đây là cái “ta”, đây là 
“bản ngã của ta`. 

17.-21. (2)-(6) “Một người coi tai như vầy: “Đây là của-ta, đây là cái 
“ta', đây là “bản ngã của ta”... Một người coi mũi như vây: “Đây là của- 
ta, đây là cái “ta', đây là “bản ngã của ta”... Một người coi lưỡi như vầy: 
“Đây là của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta`... Một người coi 
thân như vầy: “Đây là của-ta, đây là cái “ta, đây là “bản ngã của ta”... 
Một người coi tâm như vây: “Đây là của-ta, đây là cái “ta, đây là “bản ngã 
của ta". Một người coi những đối-tượng của tâm như vầy: ... Một người 
coi thức-tâm như vây: ... Một người coi sự tiếp-xúc tâm như vây: ... Một 
người coi cảm-giác như vây: ... Một người coi dục-vọng như vây: “Đây là 


của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta". 
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(Sự chấm dứt danh-tính) 


22. “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là đường lối dẫn tới sự chấm dứt 
[cách-nhìn có] danh-tính (thân kiến).!?3 (1) Một người coi mắt như vây: 
“Đây không phải là của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là 
“bản ngã của ta'. Một người coi những hình-sắc như vây: ... Một người 
coi thức-mắt như vây: ... Một người coi sự tiếp-xúc mắt như vây: ... Một 
người coi cảm-giác như vầy: ... Một người coi dục-vọng như vây: “Đây 
không phải là của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản 
ngã của ta". 

233.—27. (2)-(6) “Một người coli tai như vầy: “Đây không phải không 
phải là của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của 
ta”... Người đó coi mũi như vây: “Đây không phải là của-ta, đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của ta”... Người đó coI lưỡi 
như vây: “Đây không phải là của-ta, đây không phải là cái “ta', đây không 
phải là “bản ngã của ta... Người đó coi thân như vầy: “Đây không phải là 
của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của ta'... 
Người đó coi tâm như vậy: “Đây không phải là của-ta, đây không phải là 
cái “ta', đây không phải là “bản ngã của ta”. Người đó coi những đối-tượng 
của tâm như vầy: ... Người đó coi thức-tâm như vậy: ... Người đó coi sự 
tiếp-xúc tâm như vây: ... Người đó coi cảm-giác như vây: ... Người đó 
coi dục-vọng như vầy: “Đây không phải là của-ta, đây không phải là cái 
“ta, đây không phải là “bản ngã của ta'. 


(Những khuynh-hướng tiềm ẩn) 

28. (1) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc,'°35 
thức-mắt khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc; với sự tiếp- 
xúc là điều-kiện (duyên) nên khởi sinh [một cảm-giác] được cảm nhận là 
sướng hay khô hay không khổ không sướng. Khi một người được tiếp xúc 
bởi một cảm-giác sướng, nếu người đó thích thú nó, chào đón nó, và nắm 
giữ nó, thì khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra tham (tùy miên tham) sẽ năm bên 


trong người đó. Khi một người bị được tiếp xúc bởi một cảm-giác khổ, 
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nêu người đó buôn sầu, ưu phiền và ai oán, khóc than đâm ngực và trở nên 
quân trí, thì khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sân (tùy miên sân) sẽ nằm bên 
trong người đó. Khi một người được tiếp xúc bởi một cảm-giác không khổ 
không sướng, nếu người đó không hiểu sự khởi sinh, sự biến mắt, sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] cảm-giác 
đó, đúng như nó thực là, thì khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sỉ (tùy miên sỉ) 
sẽ nằm bên trong người đó. Này các Tỳ kheo, nếu nói rằng: một người 
ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ] làm nên sự diệt-khô không cần 
trừ bỏ khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra tham đối với cảm-giác sướng (lạc 
thọ), không cần trừ bỏ khuynh-hướng tiềm ân tạo ra sân đối với cảm-giác 
khổ (khô thọ), không cần trừ bỏ khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sỉ (sự ngu- 
mờ) đối với cảm-giác không khô không sướng (vô ký thọ), không trừ bỏ sỉ 
(sự vô-minh) và không phát khởi trí-biết đích thực (minh, chân trí)!335— 


điều đó là không thê được. 


2.—33. (2)-(6) Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh, thức-tai khởi sinh 
... LTùy thuộc vào mũi và những mùi-hương, thức-mũi khởi sinh... Tùy 
thuộc vào những mùi-vị và lưỡi, thức-lưỡi khởi sinh... Tùy thuộc vào 
thân và những thứ hữu-hình chạm xúc, thức-thân khởi sinh ... Tùy thuộc 
vào tâm và những đối-tượng của tâm, thức-tâm khởi sinh; sự gặp nhau của 
ba thứ này là sự tiếp-xúc; VỚI SỰ tiếp-xúc là điều-kiện (duyên) nên khởi 
sinh [một cảm-giác] được cảm nhận là sướng hay khổ hay không khổ 
không sướng ... Này các Tỳ kheo, nếu nói rằng: một người ngay trong 
kiếp này làm nên sự diệt-khô không cần trừ bỏ khuynh-hướng tiềm ẩn tạo 
ra tham đối với cảm-giác sướng (lạc thọ) ... không trừ bỏ sĩ (sự vô-minh) 
và không phát khởi trí-biết đích thực (minh, chân trí)— điều đó là không 
thể được. 


(Trừ bỏ những khuynh-hướng tiềm ẩn) 


31 (1) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc, thức- 
mắt khởi sinh; sự gặp nhau của ba thứ này là sự tiếp-xúc; với sự tiếp-xúc 


là điều-kiện (duyên) nên khởi sinh [một cảm-giác| được cảm nhận là 
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sướng hay khổ hay không khổ không sướng. Khi một người được tiếp xúc 
bởi một cảm-giác sướng, nếu người đó không thích thú nó, không chào 
đón nó, và không nắm giữ nó, thì khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra tham (tùy 
miên tham) không nằm bên trong người đó. Khi một người bị được tiếp 
xúc bởi một cảm-giác khổ, nếu người đó không buôn sầu, ưu phiền và ai 
oán, không khóc than đấm ngực và không bị quần trí, thì khuynh-hướng 
tiềm ân tạo ra sân (tùy miên sân) không nằm bên trong người đó. Khi một 
người được tiếp xúc bởi một cảm-giác không khổ không sướng, nếu người 
đó hiểu sự khởi sinh, sự biến mắt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát- 
khỏi đối với [trong trường hợp] cảm-giác đó, đúng như nó thực là, thì 
khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra si (tùy miên si) không năm bên trong người 
đó. Này các Tỳ kheo, nếu nói rằng: một người ngay trong kiếp này làm 
nên sự diệt-khổ bằng cách trừ bỏ khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra tham đối 
với cảm-giác sướng (lạc thọ), bằng cách loại bỏ khuynh-hướng tiềm ân tạo 
ra sân đối với cảm-giác khổ (khổ thọ), bằng cách bứng bỏ khuynh-hướng 
tiềm ấn tạo ra s¡ (ngu-mờ) đối với cảm-giác không khổ không sướng (vô 
ký thọ), bằng cách trừ bỏ si (vô-minh) và phát khởi trí-biết đích thực 


(minh, chân trí— điều đó là có thể được. 


35. -39. (2)-(6) Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh, thức-tai khởi sinh 
... Tùy thuộc vào mũi và những mùi-hương, thức-mũi khởi sinh ... Tùy 
thuộc vào những mùi-vỊị và lưỡi, thức-lưỡi khởi sinh... Tùy thuộc vào 
thân và những thứ hữu-hình chạm xúc, thức-thân khởi sinh ... Tùy thuộc 
vào tâm và những đối-tượng của tâm, thức-tâm khởi sinh; sự gặp nhau của 
ba thứ này là sự tiếp-xúc; VỚI SỰ tiếp-xúc là điều-kiện (duyên) nên khởi 
sinh [một cảm-giác] được cảm nhận là sướng hay khổ hay không khổ 
không sướng ... Này các Tỳ kheo, nếu nói rằng: một người ngay trong 
kiếp này làm nên sự diệt-khổ bằng cách trừ bỏ khuynh-hướng tiềm ẩn tạo 
ra tham đối với cảm-giác sướng (lạc thọ) ... bằng cách trừ bỏ sĩ (vô-minh) 
và phát khởi trí-biết đích thực (minh, chân trí)— điều đó là có thê được. 


(Sự giải-thoát) 
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40. “Sau khi nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện 
đã được chỉ dạy trở nên tỉnh ngộ [không còn mê đắm] với mắt, tỉnh ngộ 
với những hình-sắc, tỉnh ngộ với thức-mắt, tỉnh ngộ với sự tiếp-xúc mắt, 


tỉnh ngộ với cảm-giác, tỉnh ngộ với dục-vọng. 


41. “Người đó trở nên tỉnh ngộ với tai ... mũi... lưỡi ... thân... tâm, , 
một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trở nên tỉnh ngộ [không còn mê 
đắm] với tâm, tỉnh ngộ với những đối-tượng của tâm, tỉnh ngộ với thức- 
tâm, tỉnh ngộ với sự tiếp-xúc tâm, tỉnh ngộ với cảm-giác, tỉnh ngộ với 
dục-vọng. 

42. “Sau khi đã tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ [tâm người đó] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, có sự- 
biết: Nó được giải-thoát.` Người đó hiểu: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh 
đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. Bấy giờ, trong khi bài thuyết giảng này đang 
được nói, thông qua sự không còn dính-chấp (diệt thủ) tâm của sáu mươi 


Tỳ kheo đã được giải-thoát khỏi những ô-nhiễm.!3#7 


149. ĐẠI KINH SÁU CƠ-SỞ 
(Mahasalayatanika Suffa) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bài thuyết giảng lớn (đại 
kinh) về sáu cơ-sở (sáu xứ). Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.”——“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 


` 


này: 


3. () “Này các Tỳ kheo, khi một người không biết và không thấy mắt 
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đúng như nó thực là, 
hình-sắc đúng như chúng thực là, khi một người không biết và không thấy 
thức-mắt đúng như nó thực là, khi một người không biết và không thấy 
tiếp-xúc mắt đúng như nó thực là, khi một người không biết và không thấy 
[cảm-giác] được cảm nhận là sướng hay khổ hay không khổ không sướng 
khởi sinh với tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên) đúng như nó thực là, thì 
người đó bị đốt cháy bởi tham-dục đối với mắt, đối với những hình-sắc, 
đối với thức-mắt, đối với tiếp-xúc mắt, đối với [cảm-giác] được cảm nhận 
là sướng hay khổ hay không khổ không sướng khởi sinh với tiếp-xúc mắt 


là điều-kiện (duyên). 


“Khi người đó sống bị đốt cháy bởi tham-dục, bị gông cùm, bị say mê, 
nghiền ngẫm sự thỏa-thích, thì năm uấn bị [tác động bởi sự] dính-chấp 
(năm thủ uân) được tạo dựng cho chính mình trong tương lai;!?°? và dục- 
vọng của người đó—(là nguyên nhân) đưa đến sự tái hiện-hữu, được đi 
kèm bởi khoái-lạc và tham-dục, và thích thú cái này và cái nọ—sẽ gia 
tăng. Những phiền khổ về thân và về tâm của người đó gia tăng, những sự 
hành hạ về thân và về tâm của người đó gia tăng, những sốt não về thân và 


vê tâm của người đó gia tăng, và người đó nêm trải sự khô thân và khô 
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tâm. 


4.—8. “Khi một người không biết và không thấy tai đúng như nó thực là 
... Khi một người không biết và không thấy mũi đúng như nó thực là ... 
Khi một người không biết và không thấy lưỡi đúng như nó thực là ... Khi 
một người không biết và không thấy thân đúng như nó thực là ... Khi một 
người không biết và không thấy tâm đúng như nó thực là ... và người đó 


nêm trải sự khô thân và khô tâm. 


9. (ID (1) “Này các Tỳ kheo, khi một người biết và thấy mắt đúng như 
nó thực là,!3° khi một người biết và thấy những hình-sắc đúng như chúng 
thực là, khi một người biết và thấy thức-mắt đúng như nó thực là, khi một 
người biết và thấy Sự tiếp-xúc mắt đúng như nó thực là, khi một người biết 
và thấy [cảm-giác] được cảm nhận là sướng hay khổ hay không khổ 
không sướng khởi sinh với tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên) đúng như nó 
thực là, thì người đó không bị đốt cháy bởi tham-dục đối với mắt, đôi với 
những hình-sắc, đối với thức-mắt, đối với tiếp-xúc mắt, đối với [cảm-giác] 
được cảm nhận là sướng hay khổ hay không khổ không sướng khởi sinh 
với tiễp-xúc mắt là điều-kiện (duyên). 

“Khi người đó sống không bị đốt cháy bởi tham-dục, không bị gông 
cùm, không bị say mê, không nghiền ngẫm sự thỏa-thích, thì năm uấn bị 
dính-chấp (năm thủ uần) sẽ tiêu giảm cho chính mình trong tương lai; và 
dục-vọng của người đó— (là nguyên nhân) đưa đến sự tái hiện-hữu, được 
đi kèm bởi khoái-lạc và tham-dục, và thích thú cái này và cái nọ—sẽ được 
trừ bỏ. Những phiền khổ về thân và về tâm của người đó được trừ bỏ, 
những sự hành hạ về thân và về tâm của người đó được trừ bỏ, những sốt 
não về thân và về tâm của người đó được trừ bỏ, và người đó nếm trải sự 
sướng (lạc) thân và sướng tâm. 

10. “Cách-nhìn (sự-thấy, tầm-nhìn) của một người như vậy là cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến). Ý-định của người đó là ý-định đúng đắn (chánh tư 
duy), sự nỗ-lực của người đó là sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tỉnh tấn), sự 


tâm-niệm của người đó là sự tâm-niệm đúng đăn (chánh niệm), sự định- 
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tâm của người đó là sự định-tâm đúng đắn (chánh định). Nhưng phần 
nghiệp hành-động, lời-nói, sự mưu-sinh của người đó trước đây đã được 
thanh lọc tốt (chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng).!*' Như vậy Bát 
Thánh Đạo này sẽ đi tới sự hoàn thiện trong người đó nhờ sự tu-tập. Khi 
người đó tu tập Bát Thánh Đạo này, thì bốn nên tảng chánh-niệm (Tứ 
niệm xứ) cũng đi đến sự hoàn thiện trong người đó nhờ sự tu-tập; bốn loại 
Sự phẩn-đâu đúng đắn (Tứ chánh cần) cũng đi đến sự hoàn thiện trong 
người đó nhờ sự tu-tập; bốn cơ-sở (tạo ra) thần-thông (Tứ thần túc) cũng 
đi đến sự hoàn thiện trong người đó nhờ sự tu-tập; năm căn (Ngũ căn) 
cũng đi đến sự hoàn thiện trong người đó nhờ sự tu-tập; năm năng-lực 
(Ngũ lực) cũng đi đến sự hoàn thiện trong người đó nhờ sự tu-tập; bảy 
yếu-tô giác-ngộ (Thất giác chỉ) cũng đi đến sự hoàn thiện trong người đó 
nhờ sự tu-tập. Hai thứ này—sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ)— 
xảy ra trong người đó một cách cân đối với nhau.!*2 (¡) Người đó hoản- 
toàn hiểu (liễu ngộ) băng sự biết trực-tiếp những điều nên được hoàn-toàn 
hiểu bằng sự biết trực-tiếp. (1) Người đó trừ bỏ bằng sự biết trực-tiếp 
những điều nên được trừ bỏ bằng sự biết trực-tiếp. (11) Người đó tu tập 
bằng sự biết trực-tiếp những điều nên được tu tập băng sự biết trực-tiếp. 
(iv) Người đó chứng ngộ băng sự biết trực-tiếp những điều nên được 


chứng ngộ bằng sự biết trực-tiếp. !? 


11. () “Và cái gì là những điều nên được hoàn-toàn hiểu băng sự biết 
trực-tiếp? Câu trả lời là: năm uẫn bị dính-chấp (năm thủ uân), đó là: uân 
thân-sắc bị dính-chấp, uân cảm-giác bị dính-chấp, uẫn nhận-thức bị dính- 
chấp, uân những sự tạo-tác cô ý bị dính-chấp, uân thức bị dính-chấp. Đây 
là những điều nên được hoàn-toàn hiểu bằng sự biết trực-tiếp. 

(¡) “Và cái gì là những điều nên được trừ bỏ bằng sự biết trực-tiếp? Sự 
vô-minh và dục-vọng muốn được hiện hữu (hữu ái). Đây là những điều 
nên được trừ bỏ bằng sự biết trực-tiếp. 

(ii) “Và cái gì là những điều nên được tu tập bằng sự biết trực-tiếp? Sự 


vắng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ).!3“ Đây là những điều nên được tu 


410 * Chương 5 — Chương “Sáu Co-Sở ” 


tập bằng sự biết trực-tiếp. 
iv) “Và cái gì là những điều nên được chứng ngộ bằng sự biết trực- 
8 8 g ng 8 
tiếp? Trí-biết đích thực (chân trí, minh) và sự giải-thoát.!⁄“ Đây là những 
điều nên được chứng ngộ bằng sự biết trực-tiếp. 


12.—14. (2) “Khi một người biết và thấy tai đúng như nó thực là ... Đây 
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là những điều nên được chứng ngộ bằng sự biết trực-tiếp. 
15.—17. (3) “Khi một người biết và thấy mũi đúng như nó thực là ... 
Đây là những điều nên được chứng ngộ bằng sự biết trực-tiếp. 
18.-20. (4) “Khi một người biết và thấy lưỡi đúng như nó thực là ... 
Đây là những điều nên được chứng ngộ bằng sự biết trực-tiếp. 
21.-23. (5) “Khi một người biết và thấy thân đúng như nó thực là... 
Đây là những điều nên được chứng ngộ bằng sự biết trực-tiếp. 
24.-26. (6) “Khi một người biết và thấy tâm đúng như nó thực là... 
Đây là những điều nên được chứng ngộ bằng sự biết trực-tiếp. 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


150. KINH NÓI CHO DÂN LÀNG NAGARAVINDA 
(Nagaravindeyya Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành ở xứ 
Kosala (Kiều-tắt-la) cùng với một Tăng Đoàn lớn những Tỳ kheo, và cuối 


cùng đã đến một khu làng của người Kosala có tên là làng Nagaravinda. 


2. Những gia chủ bà-la-môn ở làng Nagaravinda đã nghe tin: “Sa-môn 
Cồ-Đàm, người con của dân tộc Thích-Ca đã xuất gia khỏi một họ tộc 
Thích-Ca, đang đi du hành trong nước Kosala cùng với Tăng đoàn nhiều 
Tỳ kheo và mới đến làng Nagaravinda. Tin tốt lành về Thầy Cồ-đàm đang 
được lan truyền như vầy: “Đức Thế Tôn đó là bậc đã tu-thành [A-la-hán] 
và đã giác-ngộ toàn thiện [Toàn Giác]... [/ếp fục giống kinh MN 41, mục 
2]... bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh là toàn thiện và tinh khiết. 
Giờ sẽ tốt lành để đi gặp những A-la-hán đó.” 


3. Rồi những gia chủ bà-la-môn ở làng Nagaravinda đã đến gặp đức 
Thế Tôn. Một số kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên; một số 
chảo hỏi qua lại, và sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống 
một bên; một số chỉ đứng từ xa chấp tay kính chào về phía đức Thế Tôn 
và ngồi xuống một bên; một số tự xưng tên và họ trước mặt đức Thế Tôn 
và ngồi xuống một bên; một số chỉ im lặng và ngồi xuông một bên. Sau 
khi họ đã ngồi, đức Thế Tôn đã nói với họ: 

4. (1) “Này các gia chủ, nếu những du sĩ giáo phái khác hỏi các vị như 
vầy: “Này các gia chủ, loại tu sĩ (sa-môn) và bà-la-môn nào không nên 
được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính?” thì các vị nên trả lời họ 
rằng: “Những tu sĩ và bà-la-môn nào không loại bỏ tham, sân, s1 đối với 
những hình-sắc được nhận biết bởi mắt, tâm họ không được bình-an 
hướng nội, và giờ họ không hành vi một cách đúng đăn (chân chính) về 
thân, lời-nói, và tâm——những tu sĩ và bà-la-môn như vậy không nên được 
tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân 


chúng tôi không loại bỏ tham, sân, sĩ đôi với những hình-sắc được nhận 
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biết bởi mắt, tâm chúng tôi không được bình-an hướng nội, và chúng tôi 
cũng hành vi có lúc đúng đắn, có lúc không đúng đắn về thân, lời-nói, và 
tâm. Chúng tôi không thấy những vị tu sĩ và bà-la-môn đó có được phần 
đức hạnh nào cao hơn của chúng tôi, vì vậy họ không nên được tôn vinh, 


tôn trọng, kính trọng, và tôn kính. 


““Những tu sĩ và bà-la-môn nào không loại bỏ tham, sân, sĩ đối với 
những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những mùi-hương được nhận 
biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những thứ hữu- 
hình chạm xúc được nhận biết bởi thân ... những đối-tượng của tâm được 
nhận biết bởi tâm, tâm họ không được bình-an hướng nội, và giờ họ không 
hành vi một cách đúng đắn về thân, lời-nói, và tâm——những tu sĩ và bà-la- 
môn như vậy không nên được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính. 
Vì sao vậy? Bởi vì bản thân chúng tôi không loại bỏ tham, sân, s¡ đối với 
những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... tâm chúng tôi không được 
bình-an hướng nội, và chúng tôi cũng hành vi có lúc đúng đắn, có lúc 
không đúng đắn về thân, lời-nói, và tâm. Chúng tôi không thấy những vị 
tu sĩ và bà-la-môn đó có được phần đức hạnh nào cao hơn của chúng tôi, 


nên họ không nên được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính.” 


“Này các gia chủ, khi được hỏi như vậy, các vị nên trả lời những du sĩ 


giáo phái khác đó theo cách này. 


5. (2) “Nhưng, này các gia chủ, nếu những du sĩ giáo phái khác hỏi các 
như vây: “Này các gia chủ, loại tu sĩ (sa-môn) và bà-la-môn nào nên được 
tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính? thì các vị nên trả lời họ rằng: 
“Những tu sĩ và bà-la-môn nào đã loại bỏ tham, sân, sĩ đối với những 
hình-sắc được nhận biết bởi mắt, tâm họ được bình-an hướng nội, và giờ 
họ hành vi một cách đúng đắn về thân, lời-nói, và tâm——những tu sĩ và bà- 
la-môn như vậy nên được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính. Vì 
sao vậy? Bởi vì bản thân chúng tôi không loại bỏ tham, sân, sĩ đối với 
những hình-sắc được nhận biết bởi mắt, tâm chúng tôi không được bình- 


an hướng nội, và chúng tôi cũng hành vi có lúc đúng đăn, có lúc không 
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đúng đắn về thân, lời-nói, và tâm. Chúng tôi thấy những vị tu sĩ và bà-la- 
môn đó có được phân đức hạnh cao hơn của chúng tôi, vì vậy họ nên được 


tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính. 


“Những tu sĩ và bà-la-môn nào đã loại bỏ tham, sân, s1 đối với những 
âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những mùi-hương được nhận biết bởi 
mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những thứ hữu-hình 
chạm xúc được nhận biết bởi thân ... những đối-tượng của tâm được nhận 
biết bởi tâm, tâm họ được bình-an hướng nội, và giờ họ hành vi một cách 
đúng đắn về thân, lời-nói, và tâm—những tu sĩ và bà-la-môn như vậy nên 
được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính. Vì sao vậy? Bởi vì bản 
thân chúng tôi không loại bỏ tham, sân, sỉ đối với những âm-thanh được 
nhận biết bởi tai ... tâm chúng tôi không được bình-an hướng nội, và 
chúng tôi cũng hành vi có lúc đúng đắn, có lúc không đúng đắn về thân, 
lời-nói, và tâm. Chúng tôi thấy những vị tu sĩ và bà-la-môn đó có được 
phần đức hạnh cao hơn của chúng tôi, nên họ nên được tôn vinh, tôn 


trọng, kính trọng, và tôn kính." 


“Này các gia chủ, khi được hỏi như vậy, các vị nên trả lời những du sĩ 


giáo phái khác đó theo cách này. 


6. (3) “Này các gia chủ, nếu những du sĩ những giáo pháp khác hỏi các 
vị như vầy: “Nhưng cái gì là những lý do và cái gì là bằng chứng về những 
[tu sĩ và bà-la-môn] đó để các vị nói về họ rằng: “Chắc chắc những vị đó 
đã loại bỏ tham hay đang tu tập để loại bỏ tham; họ đã loại bỏ sân hay 
đang tu tập để loại bỏ sân; họ đã loại bỏ si hay đang tu tập để loại bỏ 
s1”?—khi được hỏi như vậy, các vị nên trả lời những du sĩ đó như vầy: 
“Chính vì những vị đó đã lui về những nơi trú ở trong rừng sâu xa xôi. Bởi 
vì ở đó không có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thuộc loại họ có 
thể nhìn ngăm và thích thú. Ở đó không có những âm-thanh được nhận 
biết bởi tai thuộc loại họ có thể lắng nghe và thích thú. Ở đó không có 
những mùi-hương được nhận biết bởi mũi thuộc loại họ có thể ngửi và 
thích thú. Ở đó không có những mùi-vỊị được nhận biết bởi lưỡi thuộc loại 
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họ có thể nếm và thích thú. Ở đó không có những thứ hữu-hình chạm xúc 
được nhận biết bởi thân thuộc loại họ có thê đụng chạm và thích thú. Này 
các bạn, đây là những lý do và băng chứng để chúng tôi nói về họ rằng: 
“Chắc chắn những vị đó đã loại bỏ tham, sân, si hoặc đang tu tập đề loại 


chúng.” 


“Này các gia chủ, khi được hỏi như vậy, các vị nên trả lời những du sĩ 
giáo phái khác đó theo cách này. 

7. Sau khi điều này được nói ra, những bả-la-môn ở làng Nagaravinda 
đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ 
diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều 
cách, cứ như Thầy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở 
điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm 
tối cho những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay chúng con xin quy y 
nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn 
những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm chấp nhận chúng 
con là những đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


151. KINH THANH LỌC THỨC ĂN KHẤT THỰC 
(Pimdapataparisuddhi Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi 
là) Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, ngài Xá-lợi- 
phất ra khỏi chỗ thiền và đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức Thế 


Tôn, thầy ấy ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với thầy: 


2. “Này Xá-lợi-phất, các căn của thầy trong sáng. Màu da của thầy 
trong sạch và sáng rỡ. Dạo này sự an trú nào thầy thường an trú trong 
đó?” 


“Thưa Thế Tôn, dạo này con thường an trú trong tánh-không [sự trống- 
không].”?* 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Đúng là dạo nảy thầy thường an trú trong sự 
an trú của một bậc vĩ nhân. Vì đây là sự an trú của bậc vĩ nhân, được gọi 


là, tánh-không.!3# 


3. [1] “Bởi vậy, này Xá-lợi-phất, nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Tôi 
ước mình bây giờ an trú trong tánh-không”", thì người đó nên xem xét như 
vầy: “Trên đường tôi đi vô làng để khất thực, hoặc ở nơi tôi đi khất thực, 
hoặc trên đường tôi trở về sau khi đi khất thực, trong tâm tôi có sự ham 
muốn, tham, sân, si, hay ác cảm nào đối với những hình-sắc được nhận 
biết bởi mắt, hay không?! (A) Nếu, bằng cách quán xét lại như vậy, 
người đó biết như vây: “Trên đường tôi đi vô làng để khất thực, hoặc ở nơi 
tôi đi khất thực, hoặc trên đường tôi trở về sau khi đi khất thực, trong tâm 
tôi có sự ham muốn, tham, sân, s1, hoặc ác cảm đối với những hình-sắc 
được nhận biết bởi mắt”, thì người đó nên tạo sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để trừ 
bỏ những trạng thái xấu ác bất thiện đó. (B) Nhưng nếu, bằng cách quán 
xét lại như vậy, người đó biết như vầy: “Trên đường tôi đi vô làng để khất 
thực, và ở nơi tôi đi khất thực, và trên đường tôi trở về sau khi đi khất 


thực, trong tâm tôi không có sự ham muôn, tham, sân, s1, hay ác cảm nào 
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đối với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt”, thì người đó có thể an trú 
hạnh phúc và vui mừng, tu tập suốt ngày và đêm trong những trạng thái 


thiện lành. 


4.—8. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo nên xem xét như vầy: 
“Trên đường tôi đi vô làng để khất thực, hoặc ở nơi tôi đi khất thực, hoặc 
trên đường tôi trở về sau khi đi khất thực, trong tâm tôi có sự ham muốn, 
tham, sân, si, hoặc ác cảm nào đối với những âm-thanh được nhận biết bởi 
tai, hay không? ... đối với những mùi-hương được nhận biết bởi mũi, hay 
không? ... đối với những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi, hay không? ... 
đối với những thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân, hay 
không? ... đối với những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi tâm, hay 
không?” (A) Nếu, bằng cách quán xét lại như vậy, người đó biết như vây: 
“Trên đường tôi đi vô làng để khất thực, hoặc ở nơi tôi đi khất thực, hoặc 
trên đường tôi trở về sau khi đi khất thực, trong tâm tôi có sự ham muốn, 
tham, sân, si, hoặc ác cảm đối với những đối-tượng của tâm được nhận 
biết bởi tâm', thì người đó nên tạo sự nỗ-lực (tỉnh tấn) đề trừ bỏ những 
trạng thái xấu ác bất thiện đó. (B) Nhưng nếu, bằng cách quán xét lại như 
vậy, người đó biết như vây: “Trên đường tôi đi vô làng để khất thực, và ở 
nơi tôi đi khất thực, và trên đường tôi trở về sau khi đi khất thực, trong 
tâm tôi không có sự ham muốn, tham, sân, s1, hay ác cảm nào đối với 
những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi tâm", thì người đó có thể an 
trú hạnh phúc và vui mừng, tu tập suốt ngày và đêm trong những trạng 
thái thiện lành. 

9. [2] “Lại nữa, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo nên xem xét như vâày:!359 
“Năm dây khoái-lạc giác quan (Ngũ dục lạc) có được dẹp bỏ trong tôi, hay 
không?? (A) Nếu, băng sự quán xét lại, người đó biết như vây: “Năm dây 
khoái-lạc giác quan không được dẹp bỏ trong tôi”, thì người đó nên tạo sự 
nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ những trạng thái xấu ác bất thiện đó. (B) 
Nhưng nếu, bằng cách quán xét lại, người đó biết như vây: “Năm dây 
khoái-lạc giác quan được đẹp bỏ trong tôi”, thì người đó có thể an trú hạnh 


phúc và vui mừng, tu tập suốt ngày và đêm trong những trạng thái thiện 
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lành. 


I0. [3] “Lại nữa, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo nên xem xét như vầy: 
“Năm chướng-ngại (Ngũ triển cái) có được đẹp bỏ trong tôi, hay không?” 
(A) Nếu, bằng sự quán xét lại, người đó biết như vầy: “Năm chướng-ngạI 
không được đẹp bỏ trong tôi”, thì người đó nên tạo sự nỗ-lực (tính tấn) để 
dẹp bỏ những trạng thái xấu ác bất thiện đó. (B) Nhưng nếu, bằng cách 
quán xét lại, người đó biết như vầy: “Năm chướng-ngại được dẹp bỏ trong 
tôi”, thì người đó có thể an trú hạnh phúc và vui mừng, tu tập suốt ngày và 


đêm trong những trạng thái thiện lành. 


II. [4] “Lại nữa, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo nên xem xét như vầy: 
“Năm uân bị dính-chấp (Ngũ thủ uân) có được hoàn-toàn hiểu (liễu nøộ) 
trong tôi, hay không?? (A) Nếu, bằng sự quán xét lại, người đó biết như 
vầy: “Năm uân bị dính-chấp không được hoàn-toàn hiểu trong tôi”, thì 
người đó nên tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) đề hoàn-toàn hiểu chúng. (B) Nhưng 
nếu, bằng cách quán xét lại, người đó biết như vây: “Năm uấn bị dính- 
chấp được hoàn-toàn hiểu trong tôi”, thì người đó có thể an trú hạnh phúc 


và vui mừng, tu tập suốt ngày và đêm trong những trạng thái thiện lành. 


l2. [5] “Lại nữa, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo nên xem xét như vầy: 
“Bốn nền tảng chánh-niệm (Tứ niệm xứ) có được tu tập trong tôi, hay 
không?? (A) Nếu, bằng sự quán xét lại, người đó biết như vầy: “Bốn nền 
tảng chánh-niệm không được tu tập trong tôi”, thì người đó nên tạo sự nỗ- 
lực (tinh tấn) để tu tập chúng. (B) Nhưng nếu, bằng cách quán xét lại, 
người đó biết như vầy: “Bốn nên tảng chánh-niệm được tu tập trong tôi”, 
thì người đó có thể an trú hạnh phúc và vui mừng, tu tập suốt ngày và đêm 


trong những trạng thái thiện lành. 


13. [6]—19 [12] “Lại nữa, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo nên xem xét như 
vầy: [6] “Bốn loại sự phẩn-đấu đúng đắn (Tứ chánh cần)... [7] 'Bốn cơ- 
sở (tạo ra) thần thông (Tứ thần túc)... [8] “Năm căn (Ngũ căn) ... [9|] 
“Năm năng-lực (Ngũ lực) ... [10] “Bảy yếu-tố (giúp) giác-ngộ (Thất giác 
chỉ)... [II] “Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Thánh Đạo) có 
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được tu tập trong tôi, hay không?? (A) Nếu, băng sự quán xét lại, người đó 
biết như vầy: “Bát Thánh Đạo không được tu tập trong tôi”, thì người đó 
nên tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) để tu tập chúng. (B) Nhưng nếu, bằng cách 
quán xét lại, người đó biết như vây: “Bát Thánh Đạo được tu tập trong 
tôi”, thì người đó có thể an trú hạnh phúc và vui mừng, tu tập suốt ngày và 
đêm trong những trạng thái thiện lành. [12] “Sự vắng-lặng (định) và sự 
minh-sát (tuệ) có được tu tập trong tôi, hay không?” (A) Nếu, bằng Sự 
quán xét lại, người đó biết như vây: “Sự văng-lặng và sự minh-sát không 
được tu tập trong tôi”, thì người đó nên tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) đề tu tập 
chúng. (B) Nhưng nếu, bằng cách quán xét lại, người đó biết như vây: “Sự 
văng-lặng và sự minh-sát được tu tập trong tôi”, thì người đó có thể an trú 
hạnh phúc và vui mừng, tu tập suốt ngày và đêm trong những trạng thái 


thiện lành. 


20. [13] “Lại nữa, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo nên xem xét như vây: 
“Trí-biết đích thực (chân trí, minh) và sự giải-thoát có được chứng ngộ bởi 
tôi, hay không?” (A) Nếu, bằng sự quán xét lại, người đó biết như vầy: 
“Trí-biết đích thực và sự giải-thoát không được chứng ngộ bởi tôi”, thì 
người đó nên tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) để chứng ngộ chúng. (B) Nhưng nếu, 
bằng cách quán xét lại, người đó biết như vây: “Trí-biết đích thực và sự 
giải-thoát được chứng ngộ bởi tôi”, thì người đó có thể an trú hạnh phúc 
và vui mừng, tu tập suốt ngày và đêm trong những trạng thái thiện 


lành 191 


21. “Này Xá-lợi-phất, những tu sĩ (sa-môn) và bà-la-môn nào trong quá 
khứ đã thanh lọc thức ăn khất thực của họ, tất cả họ đều đã làm như vậy 
bằng cách thường xuyên quán xét lại như vậy. Những tu sĩ và bà-la-môn 
nào trong tương lai sẽ thanh lọc thức ăn khất thực của họ, tất cả họ đều sẽ 
làm như vậy bằng cách thường xuyên quán xét lại như vậy. Những tu sĩ và 
bà-la-môn nảo trong hiện tại đang thanh lọc thức ăn khất thực của họ, tất 
cả họ đều đang làm như vậy bằng cách thường xuyên quán xét lại như 
vậy. Bởi vậy, này Xá-lợi-phất, các thầy nên tu tập như vây: “Chúng tôi sẽ 


thanh lọc thức ăn khất thực của mình bằng cách thường xuyên quán xét lại 
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như vậy.'” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Xá-lợi-phất đã hài lòng và vui 


mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 
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152. KINH TU TẬP CÁC CĂN 
(Indriyabhäavana Suia) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Kajangalã, 
trong Khu Vườn cây Mukhelu. 


2. Lúc đó có môn sinh bà-la-môn tên Uttara, một học trò của bà-la-môn 
Pãrãsariya, đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ 
xong phần chảo hỏi thân thiện, anh ta ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế 
Tôn đã hỏi anh ta: “Này Uttara, bà-la-môn Paräsariya có dạy cho những 


đệ tử của ông sự tu tập các căn hay không?” 
“Có, thưa Thầy Cồ-Đảm.” 


“Nhưng, này Uttara, theo cách nào ông ta dạy cho những đệ tử của 


mình sự tu tập các căn?” 


“Thầy Cô-Đàm, ở đây, một người không nhìn những hình-sắc bằng 
mắt, một người không nghe những âm-thanh bằng tai. Đó là cách bà-la- 


môn Paräsariya dạy cho những đệ tử của mình sự tu tập các căn.” 


“Nêu là như vậy, này Uttara, thì một người mù và một người điệc có 
các căn đã được tu tập, theo như điêu bà-la-môn Paräsariya đã nói. Vì một 
người mù không nhìn thây những hình-săc băng mắt, và một người điệc 


không nghe thấy những âm-thanh băng tai.” 


Sau khi điều này được nói ra, môn bà-la-môn Uttara, học trò của bà-la- 
môn Pãrãsariya, đã ngồi im lặng, và mất hết tinh thần, hai vai chùn xuống 
và đầu gục xuống, buôn bã và không còn đối đáp nữa. 

3. Rồi, sau khi biết điều này, đức Thế Tôn đã nói với ngài Änanda: 
“Này Änanda, bà-la-môn Paräsariya dạy cho những đệ tử của ông sự tu 
tập các căn theo một cách, nhưng theo Giới Luật của Thánh Nhân thì “sự 


tu-tập cao nhât vê các căn” là khác.”!52 


“Thưa đức Thế Tôn, giờ là lúc, thưa bậc Phúc Lành, giờ là lúc đề đức 
Thế Tôn chỉ dạy “sự tu-tập cao nhất về các căn”. Sau khi nghe được từ Thế 
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Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy thì, này Änanda, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Ananda đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này: 

4. [1] “Giờ, này Ananda, theo cách nào có “sự tu-tập cao nhất (vô 
thượng, tối thượng) về các căn” theo Giới Luật của Thánh Nhân? (¡) Ở 
đây, này Ãnanda, khi một Tỳ kheo nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, thì 
khởi sinh trong người đó điều dễ chịu, khởi sinh trong người đó điều khó 
chịu, khởi sinh trong người đó điều vừa dễ chịu và khó chịu. !°53 Người đó 
hiểu như vây: “Đã có khởi sinh trong tôi điều dễ chịu, đã có khởi sinh 
trong tôi điều khó chịu, đã có khởi sinh trong tôi điều vừa dễ chịu và khó 
chịu. Nhưng đó là có điều-kiện (hữu vi), thô tế, là khởi-sinh tùy thuộc 
(duyên sinh); này là bình an, này là siêu phàm: đó là sự buông-xả.” Điều 
dễ chịu đã khởi sinh, điều khó chịu đã khởi sinh, điều vừa khó chịu và dễ 
chịu đã khởi sinh giờ chẩm-đứt liên trong người đó, và sự buông-xả được 
thiết lập. !'°54 


“Nhanh như một người có mắt sáng, sau khi mở mắt nhắm mắt lại, 
hoặc sau khi nhắm mắt mở ra lại; cũng giống như vậy, không quan tâm tới 
bất cứ thứ gì, điều đễ chịu đã khởi sinh, điều khó chịu đã khởi sinh, và 
điều vừa dễ chịu và khó chịu đã khởi sinh thì chấm-đứt ngay, nhanh 
chóng, dễ dàng, và sự buông-xả được thiết lập. Đây được gọi trong Giới 
Luật của Thánh Nhân là “sự tu-tập cao nhất về các căn đối với những 


hình-săc được nhận biết bởi mắt. !*®Š 


5. () “Lại nữa, này Änanda, khi một Tỳ kheo nghe thấy một âm-thanh 
bằng tai, thì khởi sinh trong người đó điều dễ chịu, khởi sinh trong người 
đó điều khó chịu, khởi sinh trong người đó điều vừa dễ chịu và khó chịu. 
Người đó hiểu như vây: ... và sự buông-xả được thiết lập. 

“Nhanh như một người khỏe mạnh dễ dàng búng ngón tay: cũng giống 
như vậy, không quan tâm tới bất cứ thứ gì, điều dễ chịu đã khởi sinh, điều 
khó chịu đã khởi sinh, và điều vừa đễ chịu và khó chịu đã khởi sinh thì 
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chấm-dứt ngay, nhanh chóng, dễ dàng, và sự buông-xả được thiết lập. Đây 
được gọi trong Giới Luật của Thánh Nhân là “sự tu-tập cao nhất về các 


căn" đôi với những âm-thanh được nhận biết bởi tai. 


6. (ii) “Lại nữa, này Änanda, khi một Tỳ kheo nghe ngửi thấy một 
mùi-hương bằng mũi, thì khởi sinh trong người đó điều dễ chịu, khởi sinh 
trong người đó điều khó chịu, khởi sinh trong người đó điều vừa dễ chịu 


và khó chịu. Người đó hiểu như vầy: ... và sự buông-xả được thiết lập. 


“Nhanh như những giọt nước rớt xuống lá sen liền lăn mất và không 
còn trên đó; cũng giống như vậy, không quan tâm tới bất cứ thứ gì, điều 
dễ chịu đã khởi sinh, điều khó chịu đã khởi sinh, và điều vừa dễ chịu và 
khó chịu đã khởi sinh thì chấm-dứt ngay, nhanh chóng, dễ dàng, và sự 
buông-xả được thiết lập. Đây được gọi trong Giới Luật của Thánh Nhân là 
“sự tu-tập cao nhất về các căn đối với những mùi-hương được nhận biết 
bởi mũi. 

7. (iv) “Lại nữa, này Änanda, khi một Tỳ kheo nghe nêm thấy một mùi- 
vị bằng lưỡi, thì khởi sinh trong người đó điều dễ chịu, khởi sinh trong 
người đó điều khó chịu, khởi sinh trong người đó điều vừa dễ chịu và khó 


chịu. Người đó hiểu như vầy: ... và sự buông-xả được thiết lập. 


“Nhanh như một người khỏe mạnh dễ dàng nhồ đi chỗ nước bọt trên 
đầu lưỡi của mình; cũng giống như vậy, không quan tâm tới bất cứ thứ gì, 
điều dễ chịu đã khởi sinh, điều khó chịu đã khởi sinh, và điều vừa dễ chịu 
và khó chịu đã khởi sinh thì chẩm-dứt ngay, nhanh chóng, đễ dàng, và sự 
buông-xả được thiết lập. Đây được gọi trong Giới Luật của Thánh Nhân là 
“sự tu-tập cao nhất về các căn” đối với những mùi-vị được nhận biết bởi 
lưỡi. 

8. (v) “Lại nữa, này Ananda, khi một Tỳ kheo cảm thấy một thứ hữu- 
hình chạm xúc bằng thân, thì khởi sinh trong người đó điều dễ chịu, khởi 
sinh trong người đó điều khó chịu, khởi sinh trong người đó điều vừa dễ 
chịu và khó chịu. Người đó hiểu như vây: ... và sự buông-xả được thiết 
lập. 
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“Nhanh như một người khỏe mạnh dễ dàng duỗi tay đang có hay co tay 
đang duỗi; cũng giống như vậy, không quan tâm tới bất cứ thứ gì, điều dễ 
chịu đã khởi sinh, điều khó chịu đã khởi sinh, và điều vừa dễ chịu và khó 
chịu đã khởi sinh thì chấm-dứt ngay, nhanh chóng, đễ dàng, và sự buông- 
xả được thiết lập. Đây được gọi trong Giới Luật của Thánh Nhân là “sự tu- 
tập cao nhất về các căn” đối với những thứ hữu-hình chạm xúc được nhận 
biết bởi thân. 

0. (vi) “Lại nữa, này Ananda, khi một Tỳ kheo nhận biết một đối-tượng 
của tâm băng tâm, thì khởi sinh trong người đó điều dễ chịu, khởi sinh 
trong người đó điều khó chịu, khởi sinh trong người đó điều vừa dễ chịu 


và khó chịu. Người đó hiểu như vầy: ... và sự buông-xả được thiết lập. 


“Nhanh như một hay hai giọt nước rớt xuống một dĩa sắt đã được nung 
nóng cả ngày, sự rớt xuống có thể chậm nhưng (khi chạm tới đĩa sắt) 
chúng sẽ nhanh chóng bốc hơi cái xèo và biến mất; cũng giống như 
vậy." không quan tâm tới bất cứ thứ gì, điều đễ chịu đã khởi sinh, điều 
khó chịu đã khởi sinh, và điều vừa dễ chịu và khó chịu đã khởi sinh thì 
chấm-dứt ngay, nhanh chóng, dễ dàng, và sự buông-xả được thiết lập. Đây 
được gọi trong Giới Luật của Thánh Nhân là “sự tu-tập cao nhất về các 


căn" đôi với những đôi-tượng của tâm được nhận biệt bởi tâm. 


“Đó là cách có “sự tu-tập cao nhât vê các căn" trong Giới Luật của 
Thánh Nhân. 


10. [2] “Và, này Änanda, theo cách nào là một đệ tử đang trong sự tu- 
tập bậc cao (bậc học-nhân; chưa chứng A-la-hán), là người đã chứng nhập 
trong thánh đạo? Ở đây, này Änanda, khi một Tỳ kheo nhìn thấy một 
hình-sắc bằng mắt ... nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... ngửi thấy một 
mùi-hương bằng mũi ... nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... cảm thấy một 
thứ hữu-hình chạm xúc bằng thân ... nhận biết một đối-tượng của tâm 
bằng tâm, thì khởi sinh trong người đó điều dễ chịu, khởi sinh trong người 
đó điều khó chịu, khởi sinh trong người đó điều vừa dễ chịu và khó chịu; 
người đó thấy ghê-sợ, nhục-nhã, ghê-tởm bởi điều dễ chịu đã khởi sinh, 


425 s KINH TU TẬP CÁC CĂN 


bởi điêu khó chịu đã khởi sinh, và bởi điêu vừa dễ chịu và khó chịu đã 
khởi sinh.!Š7 Đó là cách một người là một đệ tử trong sự tu-tập bậc cao, 


người đã chứng nhập vào thánh đạo. 


11.—16. [3] “Và, này Ananda, theo cách nào một thánh nhân với các căn 
đã được tu tập?!?'8 Ở đây, này Ananda, khi một Tỳ kheo nhìn thấy một 
hình-sắc bằng mắt ... nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... ngửi thấy một 
mùi-hương bằng mũi ... nễm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... cảm thấy một 
thứ hữu-hình chạm xúc bằng thân ... nhận biết một đối-tượng của tâm 
băng tâm, thì khởi sinh trong người đó điều dễ chịu, khởi sinh trong người 
đó điều khó chịu, khởi sinh trong người đó điều vừa dễ chịu và khó 
chịu.!*? () “Nếu người đó ước: “Tôi mong an trú nhận-thức sự không 
ghê-tởm trong những thứ ghê-tởm', thì người đó an trú nhận-thức sự 
không ghê-tởm trong những thứ ghê-tởm. (¡) Nếu người đó ước: “Tôi 
mong an trú nhận-thức sự ghê-tởm trong những thứ không ghê-tởm', thì 
người đó an trú nhận-thức sự ghê-tởm trong những thứ không ghê-tởm. 
(ii) Nếu người đó ước: “Tôi mong an trú nhận-thức sự không ghê-tởm 
trong những thứ ghê-tởm và những thứ không ghê-tởm', thì người đó an 
trú nhận-thức sự không ghê-tởm trong những thứ đó. (iv) Nếu người đó 
ước: “Tôi mong an trú nhận-thức sự ghê-tớm trong những thứ không ghê- 
tởm và những thứ ghê-tởm, thì người đó an trú nhận-thức sự ghê-tởm 
trong những thứ đó. (v) Nếu người đó ước: “Tôi mong, tránh cả hai sự 
chê-tởm và sự không ghê-tởm, an trú trong sự buông-xả, có sự chánh- 
niệm và sự rõ-biết.!?“ Đó là cách một người là một thánh nhân với các 
căn đã được tu tập. 

17. “Vậy đó, này Änanda, ta đã chỉ dạy về “sự tu-tập cao nhất về các 
căn" theo Giới Luật của Thánh Nhân; ta đã chỉ dạy về “một người đệ tử 
đang trong sự tu-tập bậc cao (học nhân), là người đã chứng nhập trong 
dòng thánh đạo”; và ta đã chỉ dạy về “một thánh nhân với các căn đã được 


tu tập”. 


18. “Này Änanda, những gì cần làm bởi một người thầy bi-mẫn vì lòng 
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bi-mẫn đối với những đệ tử vì mong muốn họ được phúc lợi, thì ta đã làm 
xong cho các thầy. Đây có những gốc cây, kia có những chòi trống. Hãy 
thiền tập, không trì hoãn, này Änanda, đừng để sau này phải hối tiếc. Đây 
là chỉ thị của ta cho các thầy.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


—HÉT QUYÊN 3— 


BẢNG VIẾT TẮT 
(trong phần CHÚ THÍCH) 


+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Chỉ (Tăng Chì Kinh Bộ) 

BBS = Burmese-script Buddhasãsana Samiti: Ấn bản Kết Tập Kinh Điển 
Phật Giáo bằng tiếng Miễn Điện 

BPS = Buddhist Publication SocIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 


CPD = Critical PälI Dictionary: 7 Điển Pali Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


Cv = Cũlavagøa: phần 7/ểu Phẩm (thuộc bộ Hợp Phần, thuộc Luật Tạng) 
Dhp = Dhammapada: tập kinh Pháp Cú 

+ DN = DIgha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

Jãt hay Ja: = Jãtaka: đập kinh Chuyện Tì yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Kh = Khandhaka: bộ Hợp Phân (bộ thứ hai thuộc Luật Tạng) 


MA =Majjhima Nikãya Atthakathã: Luận Giảng Trung Kinh Bộ (Hầu hết 
những chú-giải trong bản dịch này là của MA). 


Miln = Milindapañha: tập M/1imda Vấn Đáp (thuộc KN) 

MLS = Middle Length Sayings: 5ô Kinh Trung bản dịch của Horner. 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Trung 

Ms: bản dịch Bộ Kinh Trung bằng chữ viết tay của nhà sư Ññãnamoli 

MT = Majjhima Nikãya TIkã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh Trung 

Mv = Mahävagsa: phần Đại Phẩm (thuộc bộ Hợp Phần, thuộc Luật Tạng) 


Ñm = Bhikkhu Ñãnamoli: người dịch Bộ Kinh Trung với bản thảo Ms nói 


trên 


Pãc = Pãcittiya: phần Ưng Đối Trị (phần thứ nhất, thuộc bộ Phân Tích Giới 
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Bồn, thuộc Luật Tạng) 


Pãr = Pãrãjika: phần 8á: Cộng Trụ (phần thứ hai, thuộc bộ Phân Tích Giới 
Bồn, thuộc Luật Tạng) 


PED = Pali-English Dictionary: 7 Điển Pali-Anh (của PTS) 

PTS = Pali Text Society: Hội Kinh Điển Pali 

Pt{s = Patisambhidamagøa: bộ Phân Tích Đạo (thuộc VI Diệu Pháp Tạng) 
Pug = Puggalapaññatti: bộ Nhân Chế Định (thuộc Vi Diệu Pháp Tạng) 


SB.JJ = Sinhala-script Buddha Jayanti Tripitaka Series: phiên bản Trung Kinh 
Bộ bằng tiếng Tích Lan 


+ SN = Sarnyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên-Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Šn = Sutta Nipaäta: tập Kinh Tập (thuộc KN) 

Thag = Theragathã: 7zưởng Lão Kệ (thuộc KN) 

Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Nhự Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập kinh Ud 

Vbh = Vibhansa: bộ Phân Tích (thuộc VI Diệu Pháp Tạng) 

Vịn = Vinaya PItaka: Luật Tạng 

Vsm = Visuddhimagga: Thanh Tịnh Đạo 


PHẢN CHÚ THÍCH 


Kinh 01: 


32 [Giáo thuyết này, được cho là của những Ni-kiền-tử theo đạo Jain, cũng 
được Phật nói ra để phê bình trong kinh SN 36:21 và kinh AN 3:61. Giáo lý 
của Phật công nhận sự có mặt của cảm-giác (thọ) vốn không phải là kết quả 
của hành-động quá khứ (không phải là nghiệp quả của nghiệp quá khứ) mà 
nó là một / đồng-hành (thử kéo theo, thứ đi theo, thứ dính theo, hữu cơ, 
anh em) của hành-động hiện tại, và cũng thừa nhận cảm-giác cũng không 
phải do nghiệp chủ động tạo ra, cũng không phải là nghiệp quả. | 


33 [Nội dung lời kinh từ câu này này cho đến hết câu “... và cái gì là sự fu 
dưỡng những trạng thải thiện lành ngay trong kiếp này” ở mục Š bên dưới: là 
tương ứng với nội dung lời kinh trong kinh MN 14, từ mục 17-19. 


- Lời tuyên bố này của giáo chủ Ni-kiền-tử Nãtaputta, cũng có ghi ở mục 17 
kinh MN 13, đã cho thấy quan-điểm của những Ni-kiền-tử. 


- Và từ chỗ này cho đến mục 10 là những sự biện chứng để phủ nhận lời 
tuyên bố đó của họ.] 


2 [Chỗ này nói ra 05 điều như đã nói trong kinh MN 95, mục 14. Mời coi 
thêm chú thích 884 ở đó.] 


35 [Nghĩa là: Sẽ không phù hợp khi họ tuyên bố như vậy bởi vì rõ ràng “sự 
cố-sức của họ” (như sự thực hành hành xác khổ hạnh) là nguyên nhân gây ra 
những cảm-giác đau đớn của họ, như Đức Phật sẽ nói ra trong mục 15.| 


75 [Đây là một cụm chữ thuật ngữ để diễn tả một nghiệp sẽ chín muôi (thành 
nghiệp quả) ngay trong kiếp này.] 


? [MA chú giải: “Một nghiệp [có quả của nój sẽ được nếm trải trong một 
[cá tính] đã chín muôi” là đồng nghĩa với “nghiệp [có quả của nój được nếm 
trải ngay trong kiếp này tại đây và bây giờ”. “Một nghiệp [có quả của nó] 
sẽ được nêm trải trong một [cá tỉnh] chưa chín muôi" là đồng nghĩa “nghiệp 
[có quả của nój sẽ được nếm trải trong kiếp sau”. 
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- Nhưng đã có một quy cách định nghĩa được đưa ra như sau: mọi nghiệp có 
quả của nó trong cùng kiếp (được gọi) là “nghiệp được nếm trải ngay trong 
kiếp này [tại đây và bây giờƒ?, nhưng chỉ có nghiệp tạo ra quả của nó rong 
vòng 07 ngày thì được gọi riêng là “nghiệp được nếm trải trong một cá tính 
đã chín muổi”. | 


228 [Đây là một nghiệp không có được cơ hội để tạo ra quả của nó và do vậy 
trở thành mât tiêu (tiêu, mât hiệu lực, không còn). | 


? [Nguyên văn cụm chữ này: ¿ssaranimmanahetu. Đây là giáo thuyết của 
những người chủ nghĩa hữu-thần đã bị Đức Phật bác bỏ trong kinh AN 3:61, 
đoạn (2), giáo thuyết [2].] 


?39 [Nguyên văn cụm chữ này là: sangatibhävahetu. Ở đây là hàm chỉ thuyết 
phi nhân-duyên của giáo chủ Makkhali Gosãla (cho rằng mọi sự xảy ra là đo 
hoàn cảnh và tự bản chất của nó chứ không phải do nhân duyên nào tác động 
gây ra) đã bị Đức Phật bác bỏ trong kinh MN 60, mục 2[I và kinh AN 3:61, 
đoạn (3).] 


3! [Nguyên văn cụm chữ này: zbJj/ãíihefu. Câu này cũng chỉ một giáo lý của 
giáo chủ Makkhali Gosala. | 


3 [Đây là một sự hình thành con đường Trung Đạo của Đức Phật, là tránh 
cực đoan hành xác khổ hạnh mà cũng tránh rớt vào cực đoan bị say mê với 
những khoái-lạc giác quan. | 


3 [MA giải thích nguồn khổ đau chính là dục-vọng (ái), nó được gọi như 
vậy vì nó là gốc rễ của sự khổ chứa trong năm-uân. Đoạn này chỉ ra 02 cách 
tiếp cận thay thế nhau đề dẫn tới sự chinh phục dục-vọng——(1) một cách dùng 
sự phẩn-đấu nỗ lực (tấn tinh cần), và (H1) một cách dùng sự buông-xả thoát ly. 
“Sự phai biến” của nguồn gốc khổ được MA nhận dạng chính là /hánh đạo 
siêu thế. Đoạn này được nói ra để minh họa về sự tu-tập của một người đang 
tu tiễn trên đường đạo vui sướng (lạc đạo) với trí-biết trực tiếp nhanh 
(sukhapatipada khippabhinma).] 


°3 [Đoạn này được nói ra để cho thấy lý do của Đức Phật sau này đã cho 
phép các Tỳ kheo tu pháp tu khổ hạnh đ#„ranga [13 hạnh đầu-đà], đây là 
cách dùng sự khổ hạnh với một mức độ vừa phải đề giúp chinh phục những 
ô-nhiễm (như tham, sân, si; ví dụ: chỉ ăn thức ăn khát thực, chỉ có 3 bộ V 
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được làm từ giẻ rách ...). Nhưng pháp tu khổ hạnh đầu-đà theo Đức Phật ở 
đây không phải được thực hành là để tiêu trừ những nghiệp cũ và thanh lọc 
linh hồn [như những Ni-kiền-tử và những giáo phái khác tin vậy]. MA nói 
rằng đoạn kinh này đang minh họa về sự tu-tập của một người đang tu tiến 
trên một đường đạo khó khổ (khô đạo) với frí-biết trực tiếp chậm chạp 
(dukkhapatipada dndhabhimnđ).| 


Kinh 102 


?3Ý [Kinh này một phiên bản “kinh vừa” của “kinh dài” Brahmajãla Sutta 
(Kinh Lưới Trời, Kinh Phạm Võng) thuộc Bộ Kinh Dài (Trường kinh bộ, DN 
1). Kinh Lưới Trời này và những chú giải của nó đã được dịch và giảng giải 
bởi TKBĐ thành một bài tham luận được 1n trong tuyển tập Bodlhi với tên là 
“Bài Kinh Lưới Quan-Điểm Bao Trùm” (Discourse on the All-Embracing Net 
öƒ View). 


- Phần giảng giải chi tiết về những quan-điểm được nói ra trong kinh MN 
102 này có ghi trong phần Giới Thiệu và Phẩn Hai của bài tham luận đó. 
Trong: đó cũng có ghi bản dịch tiếng Tây Tạng là kinh Pz/caraya Sữira, mà 
bản gốc đối chiếu của nó nằm trong bộ Mữlasarvästivada (Căn Bản Nhất 
Thiết Hữu Bộ) của trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ được bảo lưu bằng tiếng 
Phạn. Bản kinh tiếng Phạn này cũng được thảo luận bởi Peter Skilling trong 
quyên Mahãsữ#ras 11, trang 469-511. Học giả Peter Skilling đã làm cho thấy 
những chỗ khác nhau tương phản giữa phiên bản Tây Tạng này và phiên bản 
PalI.] 


?3 [Học giả Peter Skilling đã chỉ ra rằng: trong bản tiếng Tây Tạng 
[Palcatrayal mới nói trong chú thích kế trên thì 'hững điểu khẳng định về 
Niết-bàn [Nirvãna] ngay trong kiếp này trại đây và bây giờjJ' là không nằm 
trong hạng mục “những quan-điểm về tương lai” mà chúng tạo thành một 
hạng mục riêng. Kinh Lưới Ti rời phiên bản PälI [Brahma/äla Suứa, DN TỊ thì 
đặt 'những điều khẳng định về Niết-bàn tối thượng [Nibbana] Igay trong 
kiếp này” trong hạng mục “những quan-điểm về tương lai”; nhưng sự sắp xếp 
trong phiên bản Tây Tạng có lẽ là hợp lý hơn.] 


337 [Trong Kinh Lưới Trời [Brahmajäla Suita, DN TỊ có liệt kê 16 sự biến-tâu 
trong/của quan-điểm này: ở đây có 08 biến-tấu [và 02 biến-tấu nằm trong 
những chi mục liệt kê khác] là: bản ngã là hữu-hạn, vô-hạn, cả hai, và không 
cả hai; và bản ngã chỉ nếm trải toàn sướng, nếm trải toàn khổ, nếm trải cả 
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sướng và khô, và không nêm trải sướng cũng không nêm trải khô. 


- Trong kinh MN 102 này, hai chi mục liệt kê được gộp với nhau dưới hạng 
mục “những suy-đoán về quá khứ” ở mục 14; nhưng trong các kinh SN 
24:37—44 (Quyên 3) thì chúng mô tả về bản ngã ““sưu khi chết”.] 


'38 [Rõ ràng là, trong danh sách trên, những quan-điềm về bản ngã là phi vật 
chất (võ sắc), có nhận-thức về sự hợp-nhất, và có nhận-thức về thứ vô-lượng 
là đều dựa trên sự chứng đắc cảnh xứ của không-gian vô biên (không vô biên 
xứ). Luận giảng MT giải thích kas/na-thức chính là cảnh xứ vô biên của thức 
(thức vô biên xứ), và khăng định rằng những nhà giáo thuyết đó đã tuyên bố 
rằng cảnh xứ đó là bản ngã.] 


?3 [Nhận-thức (tưởng) trong tầng chứng đắc vô-sắc thứ ba—|[Cảnh xứ 
không-có-gì (Vô sở hữu xứ)—à vi ứế nhất và tinh-lọc nhất trong tất cả mọi 
loại nhận-thức thế tục. Mặc dù vẫn còn một loại nhận-thức trong tầng chứng 
đắc vô-sắc thứ tư [Cảnh xứ không còn nhận-thức cũng không phải không còn 
nhận-thức (Phi tưởng phi phi tưởng xứ)] nhưng nó quá quá vi tế nên không 
còn thích hợp đề gọi nó là nhận-thức (tưởng) cho được.] 


9 [MA chú giải nghĩa đoạn này là vầy: “Tất cả những loại nhận-thức đó 
cùng với những quan-điểm (tà kiến) đều là do điều-kiện tác động mà có (hữu 
vi), và bởi vì chúng là do điều-kiện mà có, nên chúng chỉ là thô tế. Nhưng có 
(trạng thái) Niết-bàn, được gọi là sự chấm-dứt những sự tạo-tác [những sự 
tạo-tác vốn là những sự do điều-kiện mà có (các hành là hữu vi) |. Sau khi đã 
biết “Có trạng thái này”, tức là có trạng thái Niết-bàn, “sau khi nhìn thấy có 
sự thoáf-khỏ¡ những trạng thái có điều-kiện (hữu vi), Như Lai đã vượt thoát 
khỏi những trạng thái có điều-kiện (thế giới hữu vi) đó.”] 


?! [Chi mục 4-hàng liệt kê thứ hai của mục 3 kế trên đã được mang xuống 
đây bởi vì bản ngã được nhìn nhận là không có nhận-thức (phi tưởng). Trong 
Kinh Lưới Trời [Brahmajala Suía, DN TỊ thì liệt kê 08 biến-tấu của/trong 
quan-điểm này, gồm 04 biến-tâu này cộng với các loại 'hữu-hạn và vô hạn” 
trong chi mục 4-hàng khác.] 


?# [MA chỉ ra răng câu này được nói ra với sự tham chiêu tới những cảnh 
giới hiện-hữu, nơi mà tât cả năm-uân hiện hữu. 


- Trong cảnh “phi vật chât” (vô sắc) thì thức xảy ra không có săc-uân, và 
: y 
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trong cảnh “không có nhận-thức' (phi tưởng) thì có loại thân-sắc không có 
thức (như loại chúng sinh có thân nhưng vô tri vô giác). Nhưng thức không 
bao giờ xảy ra mà không có mặt 03 uẩn thuộc tâm còn lại (đó là cảm-giác, 
nhận-thức, những sự tạo-tác cố ý).] 


*Ö [Kinh Lưới Trời [Brahmajaäla Sutta, DN T1] liệt kê 08 biến-tâu của/trong 
quan-điểm này, gồm 04 biến-tấu này và 04 biến-tâu trong chỉ mục 4-hàng 
khác.] 


2 [S đề mê là tạm dịch chữ gốc samnoha, ở đây rõ ràng mang một nghĩa 
khác so với nghĩa thông thường của nó là “sự ngu mờ” hay “sự si mê” (tức ở 
đây nó không hàm nghĩa như s7 hay vô-minh là những thuật ngữ trong kinh 
văn Phật giáo). | 


5 [MA giải thích cụm chữ ghép đi/hasutamutavinnätabba có nghĩa là “điều 
được nhận biết là điều đã được nhìn thấy, được nghe thấy, và được cảm thấy” 
và coi câu này là đề cập tới những sự nhận- biết tại cửa cảm-nhận (giác 
quan). Tuy nhiên, điều này cũng có thể bao gồm những sự nhận-biết thô tế 
hơn tại cửa-tâm. Để chứng nhập tầng chứng đắc vô-sắc thứ tư (phi tưởng phi 
phi tưởng xứ), thì tất cả “những sự tạo-tác của tâm” (tâm hành) bình thường 
có liên quan những tiễn trình nhận-biết khác phải được chính phục, bởi vì sự 
có mặt đai dăng của nó là một cản trở đối với sự chứng nhập vào tầng chứng 
đắc vô-sắc này. Do vậy nên (tầng chứng đắc) này đã được gọi là “không có 
nhận-thức” (phi tưởng, n`eva san). | 


36 [Nguyên văn cụm chữ cuối này: Šasankhärãvasesasamäpafii. Bên trong 
tầng chứng đắc vô-sắc thứ tư có một chút tàn dư của những sự tạo-tác của 
tâm (tâm hành) cực kỳ vi tế còn sót lại. Do vậy nên (tầng chứng đắc) này đã 
được gọi là “cững không phải không còn nhận-thức” (phi phi tưởng, 
nãsanm).] 


%1 [Kinh Lưới Trời [Brahmajaäla Suia, DN 1] đã giảng giải 07 loại tr tưởng 


điệf-vong, còn ở đây tất cả được gộp lại thành một. | 
8 [“Sự sợ hãi và sự ghê tởm về danh-tính (tự thân)” là một phương diện của 
vibhavatanha (dục-vọng muốn không hiện-hữu, phì hữu á1). Quan-điểm theo 
tư tưởng diệt-vong (theo cách nó đặt vấn đề) là vẫn còn dính với sự nhận- 
dạng về cái *Ta` (về danh-tính cái “Ta°, tức thân-kiến)— đó là một cái “Ta' 
(bản ngã) sẽ bị hủy diệt khi chết—và do vậy cho dù họ từ chối “danh-tính' 
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của mình, điều đó vẫn trói buộc những nhà giáo thuyết này vào vòng luân-hồi 
hiện-hữu. (Tức là, dù họ từ chối danh tính hay bản ngã, nhưng họ đã chấp 
trước có “ngã”, chấp có danh-tính (thân kiến) thì họ đã có ngã-kiến chứ không 
nắm g1ữ sự vô-ngã).] 


[Tính tới chỗ này thì chỉ có 04 {[I], [I], [HH], [TV]} trong 05 dạng “sy- 
đoán về tương lai” đã được phân tích từ đầu bài kinh, nhưng ở đây Phật lại 
nói là 05 loại; có lẽ loại thứ 5 đã được hàm tính trong đó. Luận giảng MA đã 
có gắng giải quyết vấn đề chỗ này bằng cách chú giải rằng: “những điều 
khẳng- định về Niết- bàn ngay tiết kiếp này” là nằm trong những hạng mục 

“có nhận-thức về sự họp-nhất" và “có nhận-thức về sự phân- tán” đã được 
ghi trong mục 3. Tuy nhiên, sự An giải này là không thuyết phục. 


- Nhà sư dịch giả Ñm trong Ms đã thêm vào tiêu đề “Miếi-bàn ngay trong 
kiếp này [tại đây và bây giờJ” ở mục 17, và do vậy các mục 17-21 có lẽ là 
tương ứng với 04 trong 05 loại “giáo thuyết về Niễt-bàn ngay trong kiếp này” 
đã được nói trong Kinh Lưới Trời |[Brahmajala Sufa, DN TỊ. Tuy nhiên, sự 
diễn dịch này của thầy ấy cũng dường như mâu thuẫn bởi mục 13 và bởi cụm 
chữ được ghi trong mục LU, 19, và 21 là “với sự fừ bỏ những quan điểm về 
quá khứ và tương lai” vốn đã loại trừ “những giáo thuyết về Niết-bàn ngay 
trong kiếp này” khỏi hạng mục “những quan điểm về tương lai” [mặc dù nó 
đã được đặt trong số những quan điểm đó trong phần dẫn nhập mở đầu]. Vấn 
đề chỗ này đường như là không thể giải được, và do đó phát sinh sự nghỉ ngờ 
rằng: lời kinh gốc có thể đã bị hư mất đâu đó trong quá trình truyền tụng 
truyền thừa bằng đường miệng. 


- Việc đưa thêm vào những quan điểm về quá khứ kê tiếp bên dưới cũng càng 
thêm rắc rối khó giải. Không phải chỉ vì lý do những quan điểm đó đã không 
đề cập trong phần dẫn nhập mở đầu, mà lý do nữa sự đặt thời “quá khứ” nằm 
sau thời “tương lai” làm đảo lộn cái trình tự thời gian thông thường. 


- Học giả Peter Skilling đã cho rằng: đoạn này có thê chỉ là phần của một chú 
giải về bài kinh [đã được truyền miệng] mà một số câu trong đó đã bị nhập 
vào thành lời bài kinh.] 


30 [Quan-điểm (tà kiến) này bao gồm tất cả 04 trong số những người có tư 
tưởng trường tồn bắt diệt (thường kiến) suy đoán về quá khứ như đã được đề 
cập trong Kinh Lưới Trời [Brahmaj/ala Sufa, ĐN 1].] 
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25! [Vì đây là một quan-điểm nói về quá khứ, nên nó có thể được coi là hàm 
nghĩa rằng: tại những thời điểm nào đó trong quá khứ, bản ngã và thế giới 
khởi sinh cùng lúc nhau từ chỗ không-có-gì. Do vậy có lẽ nó bao gồm cả 02 
giáo thuyết chủ trương về nguồn gốc của mọi thứ là ngẫu nhiên như đã được 
nói ra trong Kinh Lưới Trời [Bralhưmajala Suffa, DN 1|, như MA cũng bảo lưu 
là như vậy.] 


'52 [Quan-điêm này gồm có 04 loại chủ nghĩa bất-diệt bán phần.] 


sm [Quan-điểm này bao gồm 04 loại sự lập-lờ (ba phải) bắt tận, hay được gọi 
là “sự lươn-lẹo” Kimh Lưới Trời [Brahmajala Sufía, DN 1].] 


3“ [Những quan điểm từ 5—8 là tương ứng với 04 loại người theo chủ nghĩa 
mỏ-rộng như đã được ghi ra trong Kinh Lưới Trời [Brahmajala Sufa, DN 
1].] 


%5 [0§ quan-điểm [từ 9-16], theo như trong kinh Kinh Lưới Trời 
[Brahmajäla Suita, DN 1], là nằm trong số những giáo thuyết về sự bất tử có 
nhận-thức (trường tồn và hữu tri) thuộc hạng mục những suy-đoán về tương 
lai. 


255 [Nghĩa là, họ đều chấp nhận giáo thuyết của họ dựa trên nền tảng nào đó 
hơn là sự-biết thực thụ, đó là sự chấp nhận dính líu liên quan với niềm-tin 
hay sự lý-giải (chứ bản thân họ không thể nào có được sự tự-biết hay tự-trí 
nhưng những bậc giác-ngộ). 


- Trong kinh MN 95.14 có nói rằng 05 nên tảng hay cơ sở để quy kết về một 
điều sẽ đưa đến những kết luận có thể là đúng hoặc sai; (Và sự dựa vào một 
trong 05 cơ sở đó đề khăng định về một điều thì đó không phải là sự tự-biết 
hay tự-trí, và điều khẳng định đó không phải là sự-thật hay chân-lý hay sự 
giác-ngộ).] 


3 [MA chú giải nghĩa là: Đó không thực sự là sự-biết mà là sự hiểu sai; do 
vậy nó được tuyên bồ chỉ là sự dính-chấp (chấp thủ) theo những quan-điểm 
này nọ (tà kiến) mà thôi.] 


°8 [MA nói rằng: tới chỗ này, tất cả 62 quan-điểm (tà kiến) đã được trình bày 
trong Kinh Lưới Trời [Brahmajala Sufa, DN 1Ị đã được gom đủ, nhưng bài 
kinh MN 102 này thậm chí còn có phạm vi rộng hơn vì nó còn có thêm phân 
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A %€ 


giảng giải về 
bởi mục 24[.] 


quan-điểm có đanh-tính” (thần kiến) [đặc biệt đã được ngụ ý 


259 [Tiêu đề này của phần này, và sự đánh số thứ tự là “*V” này, là do nhà sư 
Ñm đưa vào với giả thuyết cho rằng đoạn này chính là đoạn thể hiện “##ữZng 
giáo thuyết về Niết-bàn ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờJ”, như đã 
được đề cập sơ qua trong chú thích 949 ở trên. ] 


%0 [MA: Phần này Phật chủ ý chỉ ra cách mà tất cả 62 quan-điểm do suy- 
đoán khởi sinh là do quan-điểm có danh-tính (thân kiến) đã có trước và chỉ 
phối. (Nghĩa là, tất cả những tà-kiến đó là do đã tiền giả định có một “danh- 
tính hay “tự-thânˆ hay một “bản ngã' rồi.] 


?! [Nguyên văn cụm chữ cuối: pavivekarh pñfin. Chỗ này chỉ 02 tầng thiền 
định đầu tiên, (Nhất thiền và Nhị thiền), trạng thái có yêu tổ hoan-hÿỷ (pfi).] 


32 [MA giải thích rằng đây là sự ưu-#z gây ra bởi sự mất (rớt) tầng thiền định 
(/haãna). Sự ưu không khởi sinh lập tức khi chấm-dứt tâng thiên định, mà chỉ 
sau khi suy xét về sự biến mất của nó thì mới khởi sinh sự ưu.] 


3 [Nguyên văn cụm chữ cuối: ørãmisam sukham. Đây là loại khoái-lạc 
(lạc) có trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền).] 


?% [Đây là tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay 
khô.] 

%5 [Nguyên văn cả câu này: Samo ham asmi, nibbutoham asmi, 
anupädäno°ham asmi. Trong tiêng Pãli cách diễn đạt aham asmi (°Ta là') lộ 
ra rằng người đó vẫn còn dính sự dính-chấp (chấp thủ), như Phật sẽ chỉ ra bên 
dưới. | 


6 [MA coi đây là sự ám chỉ quan-điểm có danh-tính (thân kiến). Do vậy 
người đó vẫn còn dính-chấp theo một quan-điểm này nọ như lời kinh đã nói.] 


? [MA đã chỉ ra rằng trong một số kinh khác thì sự diễn tả “sự giải-thoát 
nhờ sự không-còn dính-chấp” (anupädä vimokkha) có nghĩa là Niết-bàn, 
nhưng ở đây trong kinh này nó chỉ đơn giản có nghĩa là sự chứng đắc thánh 
quả A-la-hán. | 


%8 [Kjnh Lưới Trời [Brahmajäla Suita, DN 1] cũng đã chỉ ra rằng: sự hiểu- 
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được (liễu ngộ. chánh giác) về sự khởi-sinh (sinh), sự biến-mất (diệt)... về 
sáu coø-sở fiêp-xúc (sáu xứ) chính là con-đường đê thoát khỏi tât cả những 
quan-điêm (tà kiên) này nọ.] 


2 [Cụm chữ cuối: bhaväbhavahefu. MA giải nghĩa là: “Các thầy có nghĩ 
rằng sa-môn Cổ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp như một phương tiện để mình có thể 
nếm trải sự vui-sướng (lạc) trong trạng thái hiện-hữu [cao siêu hơn] như này 
hay như nọ?”. | 


?° [Abhidhamma: có nghĩa là (¡) Giáo Pháp bậc cao, Diệu Pháp, hoặc (ii) 
cũng có nghĩa là phần Giáo Pháp cao học, Vi Diệu Pháp tạng. MA chủ giải 
rằng chữ Abhidhamma (Diệu Pháp) ở đây là chỉ 37 phần tu dẫn đến giác-ngộ 
mà Đức Phật đã mới kế ra kế trên; (nên ở đây dịch theo nghĩa (1) của chữ 
này). Mời coi lại thêm chú thích 362 ở kinh MN 32, mục 7, (Quyền 1).] 


- (Nhân tiện, mời đọc thêm phần chú thích của thầy TKBĐ (trong quyền trích 
kinh “Giáo Lý của Phật để sống hòa hợp”) về chữ này chỗ này như vầy: 
“Chữ “về Giáo Pháp”: chỗ này tôi dịch chữ “abhidhamme” trong kinh gốc, 
nó không có nghĩa chỉ tạng kinh Abhidhama Pitaka (Vì Diệu Pháp tạng), nó 
chỉ đơn giản chỉ về những Giáo Pháp. Tiếp đầu ngữ abji- ở đây chỉ có nghĩa 
là “về, thuộc về, nói về, liên quan tới”) 


”! [Nghĩa, ý nghĩa (attha) và chữ, câu chữ, ngữ (byanjana) là 02 phương 
diện của Giáo Pháp được chỉ dạy bởi Đức Phật. Đoạn kinh kế tiếp bên dưới, 
từ mục 5-8, nên được so sánh tương ứng với mục 18-21 của kinh dài DN 29 
vốn cũng diễn tả về sự quan-tâm đối với sự bảo tôn ý nghĩa và câu chữ chính 
xác của Giáo Pháp.] 


?? [Câu này được nói với hàm nghĩa rằng, sự sai khác chút ít về câu chữ 
không nhất thiết phải là trở ngại cho sự hiểu đúng về ý nghĩa. Nhưng ở chỗ 
khác, như trong kinh AN 2:20, Phật lại chỉ ra sự diễn đạt sai về chữ và sự 
diễn dịch sai về nghĩa là 02 yếu tố chịu trách nhiệm cho sự sai-lệch, sự sa-sút, 
và sự biến-mất của Giáo Pháp đích thực (chân pháp).] 


?3 [Nguyên tắc chung được nói ra dưới đây trong các mục 10—14 là như vầy: 
(a)-(d) Nếu Tỳ kheo phạm tội có thể được khôi phục, thì cho dù có sự tốn 
thương đối với Tỳ kheo đó và sự rắc rối đối với người nhắc nhở khiên trách, 
thì người khiên trách vẫn có gắng tu chỉnh Tỳ kheo phạm luật đó. (e) Nhưng 
nếu Tỳ kheo phạm luật là không dễ gì khôi phục được, thì người nhắc nhở 
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khiển trách vẫn giữ đủ mức độ bi-mẫn giúp đỡ đối với Tỳ kheo đó, chứ 
không vì khó mà bỏ mặc hay ghét bỏ người đó. ] 


?+ [Chữ gốc ở đây là szmana (sa-môn, tu sĩ, ấn sĩ), nhưng luận giảng MA đã 
chú giải nó đồng nghĩa với chữ sz/hz (sư thây, vị thầy), trong ngữ cảnh này 
nó chỉ Đức Phật là Vị Thầy của các Tỳ kheo. Cách dùng chữ này giống vậy 
cũng có trong kinh MN 105 bên dưới, mục I8 và 21.] 


?5 [MA nói rằng chữ “điêu đó” hay “sự đó” (dhammna) ở đây nghĩa là sự 
tranh cãi đó (sự xích mích đó, sự phiền bực đó, sự ngược nhau đó). | 


Kinh 104 


275 [Mở đầu bài kinh này giống hệt kinh dài DN 29, kinh đó cũng nói về việc 
duy trì sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn sau khi Phật mắt đi.] 


°? [MA chú giải: “ngôi đên” và “nơi nương tựa” ở đây chính là giáo chủ Ni- 
kiền-tử Nãtaputta, người đã chết. ] 


?78 [Sa-di Cunda là em trai của ngài Xá-lợi-phất. (Do khi xuất gia thành sa-di 
mọi người gọi thầy ấy là sa-di Cunda, nên sau này thầy ấy đã thành một Tỳ 
kheo trưởng lão, họ vẫn quen gọi thầy ấy với tên sa-di Cunda).] 


?? [Thực ra ngay cả khi Phật còn sống, những sự tranh chấp đó cũng đã xảy 
ra giữa những Tỳ kheo ở Kosambi, như đã được ghi lại trong kinh MN 48.2.] 


289 [Đây có thể là sự tranh chấp tranh cãi về Bái Thánh Đạo hay về những 
phẩn-tu khác thuộc 37 phần tu trợ giúp giác-ngộ (37 phần bồ-đề) mới được 
Phật nói ra kế trên 


%8! [Đề ý: bốn cặp góc-rễ đầu [đ)-Œ»)] là nằm trong danh sách “ø#ững sự ó- 
nhiêm làm ô nhiêm cái tâm [những sự không hoàn thiện của tâm] đã được 
kể ra trong kinh MN 7.3, (Quyền 1).] 


?82 [Nguyên văn chữ này là: 4đJikarana. Nữ tiễn sĩ Horner đã dịch là “»Zng 
vấn-đề pháp lý”, (ờ đây người dịch Việt tạm dịch là những vắn-đề (hay sự xót 
xử) về giới-luật). Những vấn-đề (sự xét xử) về giới luật này được giảng giải 
chỉ tiết trong Luật Tạng Vin Cv Kh 4/Vin ii.88-93: coi thêm quyền “Quyển 
Giới Luật" (Book oƒ the Discipline, tức Luật Tạng) bởi nữ tiễn sĩ Horner, 
5:117-25. 
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- Nói ngắn gọn: (¡) những vắn-đề về giới luật đối với một sự tranh chấp 
(vivãdädhikarana) khởi sinh khi những Tỳ kheo tranh chấp về Giáo Pháp và 
Giới Luật; (H) những ván-đề về giới luật đối với một sự buộc tội 
(anuvadadhikarana) khi những Tỳ kheo buộc tội (khai tố) một Tỳ kheo đã 
phạm vào một điều luật của giới-luật Tăng Đoàn; (11) những ván-đề về giới 
luật đối với một sự phạm tội (apattadhikarana) khi một Tỳ kheo đã vì phạm 
một tội và đang tìm cách minh oan hay bào chữa cho mình; và (1v) n#ững 
vấn-đề về giới luật liên quan đến những thủ tục (kiccãdhikarana) là liên quan 
tới việc thực thi những vai trò chính thức của Tăng Đoàn (ví dụ sự xét xử sao 
cho đúng với những trình tự và thủ tục tố tụng, xét xử, hoặc biểu quyết tập 
thể Tăng Đoàn ...).] 


°83 [Nguyên văn chữ này là: 4dhikaranasamatha. (Ö đây người dịch Việt tạm 
dịch là sự giải-guyết những vắn-đề (vụ xét xử) về giới luật). Sự giải-quyết 
(hay phán quyết) những vắn-đề vẻ giới luật đã được nói chỉ tiết trong Luật 
Tạng, Vin Cv Kh 4. Cách thức mà 07 phương tiện đề giải-quyết những vấn- 
đề (vụ xét xử) về giới luật được áp dụng để đưa ra guyếr-định (phán quyết) 
cho những vấn-đề (vụ xét-xử) về giới luật cũng đã được thảo luận trong Luật 
Tạng, Vin ii.93-104; mời đọc thêm quyên “Quyển Giới Luật” (Book oƒ the 
Discipline, tức Luật Tạng) bởi nữ tiễn sĩ Horner, 5:117—40.] 


?8 [Nguyên văn chữ này là: Samnukhãvinaya. Nữ tiễn sĩ Horner dịch là “sự 
phán quyết trước sự chứng kiến của các bên”, (người dịch Việt tạm dịch là sự 
giải-quyết trước sự hiện điện của các bên). Trong Luật Tạng, Vin ïi.93, sự 
giải-quyết trước sự hiện diện của các bên được giải thích là sự đối điện hay 
đối chất với [sự hiện diện của] Tăng Đoàn, Giáo Pháp, Giới Luật, và những 
cá nhân là các bên dính líu vụ tranh chấp. Cách giải-quyết này được áp dụng 
cho tất cả 04 loại vắn-đề (sự xét xử) về giới luật nói trên, mỗi trường hợp có 
thể khác nhau chút ít về sự tiễn hành.] 


5 [Nguyên văn câu cuối này: DhammaneHi samanumajjitabbä (những 
nguyên lý hướng dẫn của Giáo Pháp cân phải được rút ra). MA đã đưa ra 
một ví dụ rằng chữ đhamnanetti (những nguyên lý chính của Giáo Pháp, 
(tạm hiểu như) những đại ý hướng dẫn của Giáo Pháp và Giới Luật) là chỉ 
10 đường nghiệp thiện và bất thiện, nhưng MA nói rằng ở đây thì chữ này là 
chỉ Giáo Pháp và Giới Luật. ] 


386 [Nguyên văn chữ cuối là: Sa/ivinaya. Nữ tiễn sĩ Horner đã dịch nghĩa là 
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“phán quyết vô tội”. Trong Luật Tạng, Vin ii.80, có nói rằng trường hợp này 
được cho phép khi một Tỳ kheo là “trong-sạch và không phạm tội và người 
đó đã bị khiển trách vì phạm một tội”; người đó phải yêu cầu Tăng Đoàn xét 
lại và ban cho mình sự phán quyết vô tội dựa vào trí nhớ chính xác và đầy đủ 
của mình về hành vi của mình là không phạm tội. (Ví dụ người bị cho là 
phạm tội trình bày lại rõ ràng với trí nhớ chính xác từng hành vi của mình là 
đã không phạm tội, và dựa vào trí nhớ chính xác đó người đó thỉnh cầu Tăng 
Đoàn xem xét lại và giải quyết cho người đó được vô tội đúng như người đó 
thực là). ] 


?É [Một tội liên quan sự suy bại, là một tội nặng pãrãjika (ba-la-di), đòi hỏi 


sự trục xuất khởi Tăng Đoàn. Một tội gân tới sự suy bại có thể là (¡) một tội 
sanghadisesa (tăng tàng), nòi hỏi một cuộc họp chính thức của Tăng Đoàn và 
một giai đoạn hình phạt tạm thời, hoặc là (1) những bước phạm tội ban đầu 
đang dẫn tới phạm một tội nặng pãzđ/¡ka (ba-la-di). 


- Ở đây tôi làm theo BBS và SBJ trong đó chỉ có zói Tỳ kheo là người buộc 
tội; còn trong PTS thì dùng chữ dạng số nhiều. Trường hợp bên dưới cũng 
làm tương tự như vậy. | 


°88 [Nguyên văn chữ cuối là: 4mijhavinaya. Một phán quyết về sự mất trí 


trong quá khứ có thể được cho phép trong trường hợp một Tỳ kheo đã vi 
phạm tội trong thời gian mất trí hay điên khùng. Tiêu chí để quyết định sự 
mắt trí là người đó chắc chắn không có sự nhớ lại về hành vi của mình trong 
thời gian phạm tội mà dựa vào đó để phán quyết. (Ví dụ phán quyết dựa vào 
sự phạm tội của người đó vào tháng trước, nhưng có bằng chứng cho rằng 
người vi phạm không thể nhớ gì về quá khứ vi phạm của mình, hoặc người 
đó bị mất trí điên khùng trong lúc phạm tội nên không hề biết rằng mình 
phạm tội). ] 


°82 [Thủ tục được mô tả ở đây là một phương pháp đã được thiết lập trước 
giờ, nhờ đó một Tỳ kheo có thể đạt được sự miễn tội tha tội bằng cách tuyên 
bô lời thú tội. (Đây là một sự phạm tội được xóa bỏ băng sự thú tội). | 


0 [Nguyên văn chữ cuối: Pãpiyyäs¡ikã. Nữ tiến sĩ Horner dịch nghĩa là “sự 
quyết định đối với sự suy đổi rõ rệt”. Phán quyết này được tuyên bô đề kết tội 
một Tỳ kheo là một người gây ra sự xung đột và tranh cãi trong Tăng Đoàn, 
là người ngu dốt và đầy tội lỗi, hoặc người sống không hòa hợp được với 
những người tại g1a. | 
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! [Nguyên văn chữ cuối này: 7ïzva#häraka. Phương tiện này được dùng 
khi Tăng Đoàn đã tham gia vào một vụ tranh chấp trong tiến trình tham gia 
đó những Tỳ kheo có thể phạm vào những tội nhẹ. Vì nếu cứ bắt lỗi những 
tội nhẹ này sẽ càng kéo dài cuộc tranh chấp xung đột, nên những tội nhẹ này 
sẽ được “xí xóa” bằng phương pháp như đã được mô tả trong bài kinh. (Nôm 
na nghĩa là, những tội nhẹ xảy ra trong tiến trình tranh chấp giữa các bên của 
các Tỳ kheo có thể được “bao” miễn chấp, nếu cả hai đều xin thú tội để được 
miễn chấp). 


- MA chú giải rằng: phương pháp này giống như dùng cỏ che lấp chỗ phân 
cứt để loại bỏ mùi hôi thối, do vậy nên có tên gọi là “sự bao phủ bằng cở”.] 


?2 [Những tội cần phải bị sự chỉ trích nghiệm trọng là thuộc loại những tội 
nặng øãr4/¡ka (ba-la-di) và những tội nặng sanghaãđisesa (tăng tàng). Những 
tội dính líu với những người tại gia là những trường hợp mà một Tỳ kheo chê 
bai và phỉ báng những người tại gia.] 


%3 [Mục 21 này giống như mục 6, kinh MN 48.] 


? [Trong kinh MN 21, mục 21, lời như vầy đã được nói ra trong “ví dụ cái 
cưa”. ] 


Kinh 105 


5 [Về Sunakkhatta, mời coi lại kinh MN 12 (Quyền I) và chú thích 177 ở 
đầu kinh đó.] 


3 [Nguyên văn cụm chữ cuối: 4đhimãnena. MA: Nghĩa là họ tuyên bố vì sự 
tự-ta (ngã mạn), tự coi mình đã chứng ngộ điều họ thực sự chưa chứng ngộ. ] 


?? [MA diễn dịch nghĩa là: Nói rõ với họ về trình độ chứng đắc của họ.] 


? [MA diễn dịch nghĩa là: Bởi vì động cơ của họ là sự tham-muốn, nên cái ý 
định chỉ dạy Giáo Pháp của Như Lai [vốn khởi sinh dành cho những người tu 
thực sự (chân tu)] đã thay đổi [tức là ý định đó phai biến đi]. (Nghĩa là, Phật 
có ý chỉ dạy Giáo Pháp cho họ, nhưng nhìn thấy động cơ của họ là sự tham- 
muốn (tham muốn chứng đắc, thay vì sự từ-bỏ), nên Phật đã đổi ý).] 


[Nguyên văn cụm chữ cuối: Lokđmisa. Đây là chỉ năm dây khoái-lạc giác 
quan (dục lạc). | 
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190 [Nguyên văn là chữ ãnenja (BBS); ãpan/a (PTS). Trạng thái “bất-động” 
hay “bất-lay-động” hay “không còn động chuyên” này là thuật ngữ để chỉ 
những tầng chứng đắc thiền định từ tầng thiền định thứ tư (tứ thiền) và 04 
tầng chứng đắc vô-sắc. Nhưng ở đây, do 02 tầng chứng đắc vô-sắc cao nhất 
(vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ) đã được nói riêng trong các 
mục 12-15 bên dưới, cho nên có lẽ lời kinh chỗ này chỉ bao gồm rẩng thiên 
định thứ tư và 02 tầng chứng đắc vô-sắc thấp hơn (không vô biên xứ và thức 
vô biên xứ) là “sự bất-động” mà thôi.] 

1001 [2+ S%4-Môn' ở đây (viết Hoa) chính là Đức Phật.] 


192 (Câu “mặc đù trái với sự thật” nghĩa là: 'mặc dù sự nhìn nhận đó trái với 
sự thật, mặc dù đó chỉ là sự ngộ nhận; tức là, mặc dù người đó chưa đạt tới 
như vậy'.) 


- [ Đọc theo phiên bản BBS là: evazwmami assa afatham samanarh. CPD nói 
răng cụm chữ z/afharmh samanarhn có thê là một thê quy kết tuyệt đôi. Đoạn 
này đê cập lại vân đê “sự đánh giá quá cao về mình” đã được nói ra ở đâu 
kinh.] 


193 [Chỗ này tôi dịch theo phiên bản PTS, cách ghi của nó có lẽ được ủng hộ 
bởi tắt cả những phiên bản có trước BBS. Bởi vì vị bác sĩ (lương y) sau đó đã 
được ví như Như Lai, và lời kinh thì không thể gán một sự phán đoán sai lầm 
(như của vị bác sĩ) cho Đức Phật, nhưng BBS vẫn khăng khăng giữ sự áp 
dụng ví dụ này cho Đức Phật và do vậy nó đã “sửa lại” lời kinh thành sa- 
upädiseso tỉ jãnamäãno. Tôi đã dịch theo cách ghi này trong bản dịch đầu tiên 
trước kia của tôi, nhưng giờ tôi tin đó là một lỗi sai lầm về phần của BBS khi 
đã thay đổi lời kinh; sự so sánh nghiêm ngặt các ví dụ không nhất thiết phải 
luôn khớp nhau chính xác. 


- SBJ ghi giống theo BBS là sz-Zdiseso, nhưng vẫn giữ lại chữ 
mannamäno, điều đó gần như là không mạch lạc về ngữ nghĩa. 


- Tất cả các phiên bản đều có ghi chữ jznamãno là một phân từ trong ví dụ 
đôi nghịch bên dưới. 


- Chỗ PTS ghi chữ zizn kế bên dưới, chúng ta nên đọc đúng là anaian như 
BBS và SBJ đã ghi, và điều này cũng được ủng hộ bởi MA.] 


443 * Phân Chú Thích 


100% [77 bị ô-nhiễm là thuộc một trong 02 loại tội nặng là ứôi pãrãjika (ba-la- 
dì) và /ô¡i sanghadisesa (tăng tàng); mời coi lại chú thích 987 ở kinh MN 194, 
mục l6. 


- Để ý rằng: Ví dụ này khó mà được áp dụng cho tương ứng chính xác toàn 
bộ, bởi vì nếu dục-vọng và vô-minh đã thực sự được loại bỏ khỏi một Tỳ 
kheo chỉ còn sót lại chút xíu tàn dư, thì vị Tỳ kheo đó dù đã ngộ nhận cũng 
đã là một bậc học-nhân (sekha), cho nên không thể nào hình dung được rằng 
một bậc thánh học-nhân còn có thể bỏ tu hoàn tục hoặc có thể phạm vào một 
tội ô-nhiễm nặng như vậy.—Có lẽ ở đây ví dụ này đã được dùng znộí cách 
thư lỏng, và vị Tỳ kheo đó cũng nên được hiểu là một người đã lầm tưởng 
(ngộ nhận) rằng dục-vọng và vô-minh đã được loại bỏ bên trong mình. | 


!95 [Đồng nghĩa với câu này: mời coi lại thêm kinh MN 66, mục 17. MA giải 
nghĩa chỗ này là: Bậc A-la-hán, được giải-thoát trong Niết-bàn, là sự tiêu diệt 
dục-vọng (diệt ái), [bằng cách lấy nó làm] một đối-tượng, sẽ không bao giờ 
hướng thân mình hay khởi tâm mình tới sự thích-thú năm dây khoái-lạc giác 
quan (ngũ dục) nữa. | 


- (Về chữ upadhi (sự thu-nạp; (HV) sanh y): mời coi lại chú thích 654 ở kinh 
MN 64. mục 9 và chú thích 229 ở kinh MN 26, mục 11). 


!96 [V{ dụ này giống trong kinh MN 46.19. Tôi làm theo BBS và SBJ có ghi 
chữ rasasampanno, vôn không có ghi trong PTS.] 
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1007 [Về trạng thái “bá/-động”, mời coi lại chú thích 1000 trong kinh MN 105 
kế trên, mục 10. Ở đây cũng vậy, chữ “sự bár-động” (trạng thái bất-động) chỉ 
gồm có rầng thiên định thứ tư (tứ thiền) và 02 tầng chứng đắc vô-sắc đâu tiên 
(không vô biên xứ và thức vô biên xứ).] 


!98 [MA chú giải rằng, chữ “những khoái-lạc giác quan” (dục lạc) ở đây là 
chỉ cả những đối-tượng khoái-lạc giác quan và những ô-nhiễm về nhục dục 
(dục lậu).] 


192 [MA giải nghĩa câu này là: “sau khi đã vượt trên thế gian dục-giới và sau 
khi đã quyết định với một cái tâm có tầng thiền định [jhãna] là đối-tượng của 
nó. ˆ] 
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!0!0 [MA chú giải câu “âm người đó sẽ đạt được niêm tự-tin vào cơ sở này” 
có nghĩa là (¡) người đó sẽ đạt được sự minh-sát (tuệ) nhăm tới sự đạt tới 
thánh quả A-la-hán, hoặc (1) sẽ đạt được sự tiếp-cận tới tầng thiền định thứ 
tư (tứ thiền). Nếu người đó đạt được sự tiếp cận tới tầng thiền định thứ tư, 
điều đó sẽ trở thành cơ-sở đề đạt tới “sự bá-động” cũng chính là trạng thái 
tầng thiền định thứ tư đó. Nhưng nếu người đó đạt được sự minh-sát, thì 

“người đó nhất quyết luôn [theo nój bằng trí-tuệ° bằng cách làm sâu sắc sự 
minh-sát của mình đề đạt tới thánh quả A-la-hán. Thành ngữ “giải quyết/nhất 
quyết bằng trí-tuể” có thể giải thích được lý do tại sao nhiều chỗ ở những 
phần sau của kinh này đã được diễn đạt bằng những câu chữ tương thích với 
sự tu tập minh-sát (thiền quán), cho dù chúng lần lượt đạt tới đỉnh cao là 
những cấp bậc chứng đắc thiền-định.] 


I9! [MA chú giải chỗ này mô tả tiến trình tái sinh của một người tu đã không 
thể chứng ngộ thánh quả A-la-hán sau khi đã đạt tới tầng thiền định thứ tư. 
“Thức tiền hóa” (sarhvattanikai vinnänam) là thức quả và bằng thức quả đó 
một người được tái sinh, và thức này có cùng bản chất bár-động giống như 
“thức do nghiệp tạo ra” đã đạt tới tầng thiền định thứ tư. Vì nó là thức của 
tầng thiền định thứ tư quyết định sự tái-sinh, nên cá nhân này sẽ được tái sinh 
trong một trong những hạng cõi cao thượng tương ứng với tầng thiền định 
thứ tư.] 


1912 MA nói rằng đây là sự suy-xét (quán chiếu) về một người đã chứng đắc 
tầng thiền định thứ tư. Vì người đó gồm có sắc-thân trong số những thứ (sắc 
giới) cần phải được vượt qua, nên (1) nếu người đó đạt tới “sự bất-động” thì 
người đó đạt tới cảnh “không vô biên xứ” (cảnh xứ của không gian vô biên), 
và (ii) nếu người đó không chứng ngộ A-la-hán thì người đó được tái sinh 
trong cảnh giới không gian vô biên. | 


1013 [MA nói rằng đây là sự suy-xét (quán chiếu) về một người đã chứng đắc 
'không vô biên xứ”. Nếu người đó đạt tới “sự bấr-động”, thì người đó đạt tới 
cảnh “thức vô biên xứ” (cảnh xứ của thức vô biên) và được tái sinh trong cảnh 
“thức vô biên xứ” đó nếu người đó không đạt tới thánh quả A-la-hán.] 


1914 [Đây là sự suy-xét (quán chiêu) vê một người đã chứng đắc “thức vô biên 
xứ (cảnh xứ của thức vô biên) và nhăm tới sự chứng đặc “vô sở hữu xứ” 


(cảnh xứ không-có-gì, cảnh xứ trông-không).] 


1915 [MA gọi đây là sự trồng-không hai điểm— đó là (¡) sự trông vắng cái “Ta” 
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(vô ngã) và (H1) sự trồng vắng cái “ca-fa` (vô sở hữu)—và nói rằng giáo lý 
về “vô sở hữu xứ” này được thuyết giảng theo cách sự minh-sát (thiền quán) 
hơn là theo cách sự định-tâm (thiền định): đây là cách tiếp cận đã được dùng 
trong phần kế trên. 


- Trong kinh MN 43.33, sự quán niệm (thiền quán) này được cho là dẫn tới 
sự giải-thoát của tâm nhờ sự không-có-gì (sự trông-không, vô sở hữu).] 


1916 [MA gọi đây là sự trồng-không bốn điểm và giải thích là: (1) người đó 
không nhìn thấy cái “ta' (ngã, bản ngã) của mình ở đâu nào; (ii) người đó 
không nhìn thấy một cái “ta' nào của mình có thể được coi là thứ thuộc về 
người khác [ví dụ anh, em, bạn ...]; (ii) người đó không nhìn thấy cái “ta' 
nào của người khác; (iv) người đó không nhìn thấy cái “ta” nào của người 
khác có thể được coi là thứ thuộc về mình. 


- Ms có ghi một chú giải bởi nhà sư Ñm là: “Những lời diễn đạt này [trong 
đoạn này và đoạn kế tiếp] đường như là những khẩu hiệu hay sự mô tả được 
rặp khuôn về những sự chứng đắc (trạng thái) vô sở ữu (không-có-gì, trống 
không) và (trạng thái) phi tưởng phi phi tưởng (không có nhận-thức cũng 
không phải không có nhận-thức), nguyên thủy chúng không phải của Phật 
giáo, và đôi lúc được dùng làm cơ-sở cho gưan-điển có “thân hiện-hữu" 
[=danh tính] (thân kiến).” Mời coi lại chú giải số 19 của Ñm đối với lời giảng 
giải trong Thanh Tịnh Đạo, Vsm XXI, 53, để được thảo luận và tham chiếu 
thêm.] 


19 [MA giải nghĩa mấy câu này là: “Nếu vòng (luân hồi) nghiệp đã không 
được tích tạo bởi ta, thì hiện tại đối với ta không có vòng quả: nếu vòng 
nghiệp không được tích tạo bởi ta, thì tương lai đối với ta sẽ không có vòng 
quả.” Và “Cái đang hiện-hữu, là cái (trước kia) đã ắt sẽ trở thành”: chính là 
năm uấn. 


- Phần đầu của công thức này cũng có lẽ là công thức cô đọng của một quan- 
điểm được nắm giữ bởi những người phi Phật giáo. Một số bài kinh đã nhận 
dạng công thức này là một sự diễn đạt của guan-điểm tự diệt-vong (đoạn 
kiến), đã được ứng dụng bởi Đức Phật với những ý nghĩa mới Phật gán vào 
cho nó. Để coi thêm những kinh có lặp lại công thức này, mời đọc lại các 
kinh SN 22:55 (người dịch Việt không tìm thấy số hiệu các kinh 56, 99, 183, 
206 mà TKBĐ đã ghi là có lặp lại công thức này) và kinh AN 7:55. (Quý vị 
nên đọc thêm chú thích ở đầu kinh SN 22:55 (Quyền 3), chú thích số 50/(75), 
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và chú thích ở mục (1) của kinh AN 7:55, chú thích số 1375/(1532).) 


- MA nói rằng người đó đạt được sự buông-xả của sự minh-sát, nhưng từ 
mục II trở đi thì có lẽ ý lời kinh cũng chỉ sự buông-xả của cảnh xứ phi tưởng 
phi phi tưởng. ] 


!0!3 [Ở đây có sự chơi chữ mà không thê nào tái tạo nó thành công trong bản 
dịch. Động từ parinibbayari, được dịch là “đạt tới Niễt-bàn”, cũng được dùng 
với nghĩa là sự tắt đi của một ngọn lửa. Sự đạt tới (chứng ngộ, chứng đắc) 
Niết-bàn như vậy là “sự tắt ẩï” của lửa tham, sân, si. Sự dính-chấp (upadana, 
chấp thủ) là chỉ cái nhiên liệu mà ngọn lửa dùng để cháy. Như vậy thức cứ 
liên tục trong vòng luân hồi tái-sinh cho đến khi nào thức vẫn còn được duy 
trì bởi nhiên liệu là sự đính-chấp. Khi những ô-nhiễm đã bị dập tắt, thì không 
còn nhiên liệu để cho thức đốt cháy, và như vậy 7} kheo không-còn sự dính- 
chấp thì sẽ “tắt đi” bằng cách đạt tới Niết-bàn. Đối tượng vi tế nhất của sự 
dính-chấp, tức là nhiên liệu vi tế nhất [mà phần thảo luận tiếp sau sẽ cho 
thấy], chính là cảnh xứ “phi tưởng phi phi tưởng'.] 


191 [MA giải thích: Điều này được nói vậy là đề cập tới sự tái-sinh của người 
đã chứng đắc “phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Nghĩa rằng người đó đã nhận lấy 
sự tái sinh trong cảnh giới hiện-hữu tốt nhất, cao nhất (trong số những cảnh 
giới thiền-định).] 


1929 [Nguyên văn cụm chữ này: Wissãya nissãya oghassa nitharanä. MA giải 
nghĩa là: Đức Phật đã giảng giải “sự vượt qua dòng lũ” cho một Tỳ kheo sử 
dụng cơ-sở là một trong những tầng chứng đắc thiền định từ tầng thiền định 
thứ ba (tam thiền) cho tới tầng chứng đắc vô-sắc thứ tư (phi tưởng phi phi 
tưởng xứ) [đề đạt tới thánh quả A-la-hán]. (Nói cách khác: “sự fro-giúp” ở 
đây là một ứầng thiển định từ “tam thiền' cho đến “phi tưởng phi phi tưởng 
xứ'.).] 


1! [MA: Câu hỏi của thầy Ãnanda có chủ ý khơi gợi từ Đức Phật về vấn đề 
tu-tập của một người tu thiển minh-sát khô (sukkhavipassaka), là người tu đạt 
tới thánh quả A-la-hán mà không cần dựa vào tầng thiền định nào. (7hiển 
mình-sát khô có nghĩa là chỉ có tu minh-sát chứ không có tu định-tâm, minh- 
sát khô là không bị “dính ướt” bởi thiền định; chỉ tu thiền quán chứ không có 
thiền định).] 


!2 [Nguyên văn câu này: Esa sakkãyo yävatã sakkãyo. MA chú giải rằng: 
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Đây là danh-tính cá nhân trong sự toàn-thể của nó—chỉ là danh-tính (cá thể 
hiện hữu) trong vòng luân hôi của 03 cõi hiện-hữu; không có danh-tính cá 
nhân nào năm ngoài (thoát khỏi!) cái vòng này. ] 


193 [MA giải nghĩa: chỗ này là chỉ thánh quả A-la-hán của một người tu 
thiền minh-sát khô. MT đã bổ sung thêm rằng: thánh quả A-la-hán được gọi 
là “sự Bắt Tử” bởi vì nó có mùi vị của sự Bất Tử, được chứng đắc dựa trên cơ 
sở là Wiết-bàn Bắt Tủ. 
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19 [MA chú giải là: Không thể nào xây dựng một lâu đài 07-tằng trong một 
ngày. Sau khi chỗ xây đã được dọn sạch, từ lúc làm nền móng cho đến lúc 
sơn xong lâu đài thì có 07 bước tiên tiên dân. | 


195 [Œapazkœ: kế toán, người tính số. Tên của ông Œanaka Moggalläna có 
nghĩa là “Ké toán Mục-kiên-liên”. | 


196 [Và ví dụ huấn luyện ngựa, coi thêm kinh MN 65.33.] 


17 [Trong khi những bước-tu dẫn trước là những tiêu chuẩn cần thiết đối với 
những Tỳ kheo đang tu tập để chứng thánh quả A-la-hán, thì những bước-tu 
đó cũng là ích-lợi cho những A-la-hán bằng cách chúng đưa đến “một sự an 
trú lạc trú ngay trong kiếp này”. 


- MA nhận định chữ “sự an frú” = “sự chứng đắc thánh quả A-la-hán` và giải 
thích rằng: có một số A-la-hán có thể chứng nhập vào thánh quả dễ dàng bất 
cứ lúc nào, trong khi những A-la-hán khác phải áp dụng bản thân một cách 
chuyên-chú theo các bước-tu đó để có thê chứng nhập vào thánh quả.] 


198 [Nguyên văn câu cuối: ⁄aggakkhäyT Tathãgaro. Đối chiếu với kinh Pháp 
Cú, Dhp 276: “Các người phải tự mình phẩn-đấu; những Như Lai chỉ chỉ ra 
con-đường. `] 


12 [Tiếp theo là giống nội dung lời kinh ở mục 32, kinh MN 5.] 


10 [Nguyên văn cụm chữ cuối: Paramajjadhammesu. MA giải nghĩa: Giáo 
thuyết của Cồ-Đàm là tối thượng, cao nhất trong số những giáo lý đương 
đạ—hơn những giáo lý của 06 đạo sư ngoại đạo. | 
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!91 [MA nói rằng sau khi xá lợi của Phật đã được phân phát, thầy Änanda đã 
đến thành Rãjagaha (Vương Xá) để tuyên tụng phần Giáo Pháp (Kinh Tạng) 
[ở Hội Đồng Kết Tập Kinh Điền Lần 1].] 


!92 [Vua Pajjota là bạn hữu của Vua Tần-bì-sa-la (Bimbisära) của xứ Ma- 
kiệt-đà (Magadha), người đã bị giết bởi con trai của mình là Vua A-xà-thế 
đang được nói đến. Theo MA, A-xà-thế nghĩ rằng Vua Pajjota sẽ tìm cách trả 
thù kẻ đã giết hại bạn hữu của mình. ] 


193 [Về vị tế tướng này, mời coi kinh dài DN 16.1.2-5.] 


!934 [Việc thêm vào câu này cho thấy rằng Tăng Đoàn không phải được quản 
trị bằng những phán quyết cá nhân của những thành viên của nó mà bằng 
Giáo Pháp và những điều giới-luật đã được đặt ra cho Tăng Đoàn bởi Đức 
Phật. Trong đó các Tỳ kheo làm theo lời chỉ thị cuối cùng của Phật: “Những 
gì ta đã chỉ dạy và giảng giải cho các thây là Giáo Pháp và Giới Luật, khi ta 
mắt đi, đó sẽ là Vị Thây của các thây.” [Kinh DN 16.6. 1].] 


!9Š [Về các động từ thiền này, mời coi lại chú thích 525 ở kinh MN 50.13, 
Quyền 1).] 


Kinh 109 


!96 (Kinh này là giống kinh SN 22:82). [Ngày rằm là ngày 15 mỗi tháng âm 
lịch, tức là ngày thứ 15 của tuần thứ hai. Về những ngày 8ố-á:: mời coi lại 
chú thích 59 ở kinh MN 4, mục 20 (Quyền 1) và chú thích 809 ở kinh MN 
83, mục 3 (Quyền 2).] 


I7 [MA chú giải rằng vị Tỳ kheo này là một A-la-hán và là thầy của 60 Tỳ 
kheo khác sống cùng với vị ấy ở trong rừng, phấn đấu (tinh cần) thiền tập. 
Với sự chỉ dẫn của vị thầy ấy, họ đã tu tập nhiều trí-biết minh-sát nhưng vẫn 
không chứng đắc những thánh đạo và thánh quả. Do vậy vị thầy ấy đã đưa họ 
đến gặp Đức Phật với hy vọng Phật có thể chỉ dẫn cho họ đạt tới những sự 
chứng đắc siêu thế đó. Giờ vị thầy hỏi Phật những câu hỏi, không phải do vị 
ấy còn nghi-ngờ, mà để xua tan những nghi-ngờ của những đệ tử của mình 
sau khi họ nghe Phật giải đáp. | 
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!98 [Nguyên văn cụm chữ cuối: Chandamilaka. MA giải nghĩa chữ chanda 
ở đây là dục- -VỌIg (anh); dục-vọng là nguồn gốc của sự khô, sự khổ là nằm 
trong năm uân (năm uân chính là sự khô).] 


19 [Chỗ này giống lời kinh ở kinh MN 44, mục 6.] 


190 [(1) Trong uân (tập hợp, đống, tô hợp) sắc-thân (sắc uấn) mỗi yếu-tô của 
bốn yếu-tô lớn (tứ đại) là một điều-kiện (duyên) cho ba yếu-tô còn lại và cho 
những thể sắc phái sinh. (2) Sự tiếp-xúc là một điều-kiện (duyên) cho mỗi 
uân thuộc ba uân giữa (cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác), như đa được 
Phật nói rằng: “Này các Tỳ kheo, khi (đã) có tiếp-xúc, người ta cảm-nhận, có 
tiếp-xúc người ta nhận-thức, có tiếp-xúc người ta ÿ-muốn.” [Kinh SN 35:93]. 


- MA giải thích rằng: (¡) tại thời khắc thụ thai thì [những hiện tượng vật chất 
(sắc) + 03 uầấn thuộc tâm (thọ, tưởng, hành)] khởi sinh thành = phần danh-sắc 
và đây trở thành một điều-kiện (duyên) cho “/e /ái-sinh”. (ï) Trong tiến 
trình sự sống thì [các căn cảm-nhận thuộc thân (các giác quan thân, thân căn) 
+ những đối-tượng giác quan + 03 uân thuộc tâm (thọ, tưởng, hành)] thành = 
“phần danh-sắc và đây là một điều-kiện (duyên) cho “ức cảm-nhận).] 


1% [Lời kinh mục 10-11 ở đây giống mục 7-8 của kinh MN 44, (Quyền I).] 


!9%2 [Dường như ở đây Tỳ kheo này có sự khó khăn trong việc hiểu được cách 
nghiệp có thê tạo ra nghiệp quả khi không có cái “ta' (ngã) nhận lãnh nó.] 


193 [Cách ghi câu này trong nhưng phiên bản là rất khác nhau. Kinh này cũng 
chính là kinh SN 22:82 và cách ghi trong đó [pafipuccha vin1a] dường như 
đúng hơn so với cách ghi trong kinh MN 109 này [trong PTS ghi là: 2aƒ/icca 
vin4; trong BBS ghi là: pa/ƒivina|. Lời dịch ở đây là dịch theo cách ghì 
trong kinh SN 22:82. Bản dịch của Ñm, dựa trên phiên bản MN của PTS, thì 
ghi là: “Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy đã được huấn luyện bởi ta về 
[tính điều-kiện] tùy thuộc trong những trường hợp khác nhau.” Không có 
phiên bản nào ghi câu này ở dạng thành ngữ tiếng Päli, và những luận giảng 
của hai bộ kinh MN và SN cũng đều không nói gì về chỗ này. ] 


19 [MA chú giải rằng: 60 vị Tỳ kheo đã bỏ những chủ-đề (đề mục) thiền ban 
đầu của họ và điều tra tìm hiểu một chủ-đề mới [dựa trên bài thuyết giảng 
này của Phật, MT nói]. Trong khi không đổi tư thế, ngay trên chỗ ngồi của 
họ, họ đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán. | 
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Kinh 110 


x ni [Nguyên văn là: Asappurisa. MA giải nghĩa chữ này là pãpapurisa: 
người xấu, 'Igười xấu ác.] (Nhà sư Ñanamoli [Ñm] đã dịch là người không 
chán thật (bắt chân nhân).) 


Kinh 111 


19% [Nguyên văn cụm chữ diễn đạt này: Apadadhammavipassana. MA chú 
giải rằng thầy Xá-lợi-phất đã tu tập sự minh-sát nhìn thấu những trạng thái 
theo thứ tự liên tiếp tính theo những sự chứng đắc thiền định và những yếu tố 
của các tầng thiền định, như sẽ được mô tả tiếp theo từ (1)-(9). 


- Thời gian nửa tháng (2 tuần) là tính từ lúc thầy Xá-lợi-phất thụ giới thành 
Tỳ kheo dưới Đức Phật cho tới lúc thầy ấy chứng ngộ A-la-hán trong khi 
đang lắng nghe Đức Phật giảng giải về 'sự hiểu-biết những cảm-giác” cho du 
sĩ Dĩighanakha [là cháu của thầy Xá-lợi-phất; như đã ghi trong kinh MN 74, 
mục 14].] 


19% [Năm trạng thái (yếu tố) đầu tiên trong danh sách này là những yếu tố 
tầng thiền định của tầng thiền định thứ nhất; những trạng thái sau là những 
thành phần bổ sung thêm, mỗi thành phần thực hiện chức năng riêng của 
chúng bên trong tầng thiền định. > Đây !à sự phân tích tỉ mỉ vi tế; việc phân 
tích những trạng thái tâm ra thành những thành phân của chúng như vầy là 
sự tiên phong mở đường cho phương pháp luận của Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma) sau này!, và chính vì vậy cái tên thầy Xá-lợi-phất đã gắn liền 
với sự xuất hiện của kinh điển Vi Diệu Pháp. ] 


!%8 [Tất cả những thuật từ này chỉ “sự khống-chế tạm thời những ô-nhiễm" 
bằng sức mạnh của tầng thiền định; đây chưa phải là sự giải-thoát rốt ráo nào 
khỏi những ô-nhiễm (lậu hoặc) thông qua sự bứng bỏ chúng bằng thánh đạo 
cao nhất mà ngay chỗ này của bài kinh thầy Xá-lợi-phất vẫn chưa đạt tới đó. ] 
192 [“S thoát-khỏi cao hơn nữa” (uHarii: nissaranarm) ở đây là chỉ sự 
chứng đắc cao hơn kế tiếp, như ở đây là tầng thiền định thứ hai là sự chứng 
đắc cao hơn kế tiếp của tầng thiền định thứ nhất. ] 


199 [Đọc theo cách ghi của phiên bản BBS là passaddhattã cetaso anäbhogo. 
MA chú giải răng: “sự guan-tâm của tâm với sự sướng (lạc)”, vôn có mặt 


451 * Phân Chú Thích 


trong tầng thiền định thứ ba, đến lúc này (tầng thiền định thứ tư) được coi là 
thô tế, và sau khi nó đã lặn mất thì có “sự vô-## của tâm do sự tnh-lặng 
(khinh an)”. (Tức: “sự vô-tư của tâm' trong tứ thiền là sự không còn “sự 
quan-tâm của tâm đối với sự sướng" trong tam thiền). 


- Cách ghi trong phiên bản PTS là pass¡ vedana thì khó hiểu được là gì và rõ 
ràng là lỗi sai khi ghi chép. ] 


!95! [Phương pháp hồi-nhớ gián tiếp này phải được dùng để quán sát tầng 
chứng đắc vô-sắc thứ tư này, bởi vì tầng chứng đắc này, do nó cực kỳ vi tế 
nên nó không thể đi vào tầm điều-tra (trạch pháp) trực tiếp của những đệ tử. 
Chỉ có những vị Phật toàn giác mới có khả năng quán sát nó một cách trực 
tiêp. | 


1952 [MA đã đưa ra “lời chú-giải về đoạn này? được truyền lại bởi “những bậc 
trưởng lão ở Ấn Độ" như vầy: “Trưởng lão Xá-lợi-phất đã tu dưỡng sự vắng- 
lặng (định) và sự minh-sát (tuệ) một cách kết hợp song đôi với nhau và đã 
chứng ngộ thánh quả Bắt-lai. Sau đó thầy ấy chứng nhập vào sự chứng đắc sự 
chấm-dứt (diệt định, diệt thọ tưởng), và sau khi thoát ra khỏi đó thầy ấy 
chứng ngộ thánh quả A-la-hán.”] 


!953 [Bởi vì không có những yếu-tố của tâm trong trạng thái chứng đắc sự 
chắm-dứt (diệt định, diệt thọ tưởng định), nên MA nói rằng chữ “»hững 
trạng thái đó” ở đây là chỉ những trạng thái của sắc-thân đã đang xảy ra trong 
khi chứng đắc sự chấm-dứt (diệt định), hoặc chỉ những yếu-tô của tâm của 
tầng chứng đắc vô-sắc thứ tư kế trước đó (tức chỉ những yếu-tố của tâm trong 
phi tưởng phi phi tưởng xứ).] 


!9% [Luyu ý: đây là sự nhận biết rằng “không còn sự thoát-khỏi cao hơn” sự 
chứng đắc thánh quả A-la-hán.] 


I5 [Hai chữ này là: vasippato pãramipafio. Mời coi lại thêm chú thích 763 
ở kinh MN 77, mục 15.] 


Kinh 112 
195 [Mời coi lại chú thích 17 ở kinh MN 1, mục 19.] 


197 [Giống lời trong kinh MN 111, mục 4, nhưng ở đây những thuật ngữ chỗ 
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này được nói ra để chỉ sự bứng-bỏ hoàn toàn những ô-nhiễm (lậu hoặc) bởi 
thánh đạo A-la-hán.] 


!958 [MA: Tất cả những thuật ngữ chỗ này đều chỉ dục-vọng (ái) và những 
quan-điểm này nọ (tà kiến).] 


19% [MA: Cụm chữ đầu phủ định sự coi yếu-tố đất là cái “ta” (ngã); cụm chữ 
thứ hai phủ định sự coi những yêu-tô thuộc vật chât và thuộc tâm [khác với 
yêu-fô đât]| là cái “ta”. Cách chú giải tương tự cho các yêu-tô còn lại. ] 


190 [Lời kinh có vẻ dư thừa khi đề cập cả những hình-sắc (rũpä) và những 
thứ nhận biết được [bởi tâm] thông qua thức mắt (cakkhuvinnäna-vinnätabbä 
dhamm). 


- MA đã đề cập 02 ý kiến được đưa ra đề giải quyết chỗ vấn đề này. (¡) Một 
là coI “n„ững hình-sắc” là chỉ những thứ nhìn thấy được thực sự ổi vào sự 
nhận biết, đó là “những thứ nhận biết được...” cho đến những thứ nhìn thấy 
được châm dứt mà không được nhận biết. (¡) Thứ hai là coi là chữ trước là 
chỉ /ất cả những hình-sắc một cách không phân biệt và chữ sau chỉ 03 uẫn 
thuộc tâm có vai trò kết nối với thức mắt.] 


19%! [MA chú giải: sự ứgo nên cái *ta` (ahankara) là sự tự-ta (ngã mạn) và sự 
tạo nên cái 'của-ta` (mamankhara) là dục-vọng (á1). “Tát cả những dáu-hiệu ở 
bên ngoài” (nưnữffa, những hình tướng) là những đôi-tượng ở bên ngoài. | 


192 [MA giải thích rằng: “7rí-biết về sự nhớ lại những kiếp quá khứ" (túc 
mạng minh) và “r/-biết về sự nhìn thấy những chết đi và tái sinh tùy theo 
những nghiệp của họ` (thiên nhãn minh) vốn luôn được ghi chung với đoạn 
kinh mẫu và ngữ cảnh như vầy, nhưng đã không được đưa vào ở đây, bởi vì 
nguyên câu hỏi ở mục II là liên quan tới thánh quả A-la-hán, chứ không liên 
quan đến những sự chứng đắc thế tục.] 


193 [MA nói rằng bài kinh này cũng được gọi tên là Ekavissajjita Sutta (Kinh 
Một Câu Trả Lời Đơn Lẻ). MA thấy khó khăn trong việc tính thành “sáu 
phân” như đã được ghi ở ứên bài kinh, bởi vì thực ra chỉ có 05 câu hỏi và 05 
phần trả lời đã được ghi trong bài kinh. MA đã gợi ý rằng: (¡) nên chia hạng 
mục thứ năm thành 02 phần—phần “thân có-thức của mình” và “thân có- 
thức của người khác”—và (ñi) nó cũng đề nghị một ý kiến khác rằng: bốn 
dưỡng-chất (thực dưỡng) nên được đưa vào bài kinh như phẩn thứ sáu. Tuy 
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nhiên, cả hai sự gợi ý này đều có vẻ không hợp lý hay thuyết phục. Và đường 
như chúng ta nên chấp nhận răng: phần thứ sáu có thể đã bị mất đi trong quá 
trình truyền tụng. ] 


Kinh 113 


194 [Nguyên văn: sappurisadhamma; asappurisadhamma người dịch là “tính 
cách của một người tốt: tính cách của một người xáấu”.] (Về chữ asap?purisa, 
coi chú thích 1045 ở kinh MN 110 ở trên được giải nghĩa là “người xấu”, và 
ngược lại sappurisa là “người tốt”. Nhà sư Tỳ Kheo Ñanamoli [Ñm] đã dịch 
là người chân thật (chân nhân) và người không chân thật (bắt chân nhân).) 


!9%5 [Những phẩm chất (10)-(18) là 09 trong 13 sự tu-tập khổ hạnh vừa phải 
(hạnh đầu-đà) đã được Phật cho phép đề giúp người tu mau loại bỏ tham, sân, 
si, và hạnh đầu-đà này đã được thảo luận chú giải trong Vsm II. “Người chỉ 
ngôi không nằm” (nesajjika) tu tập sự khỗ hạnh không bao giờ nằm, khi ngủ 
thì ngủ trong tư thế ngồi. ] 


196 [MA giải thích sự “không nhận-dạng” (atammayaiä, nghĩa gốc: không 
gốm cái đó, không tính cái đó) là sự không có [vắng bặt] dục-vọng (hết ái). 
Tuy nhiên ngữ cảnh lời kinh gợi ý ở đây nó dường như có nghĩa là sự không 
có ƒ vắng bặt] sự tự-ta (hết ngã mạn). (?) 


- Câu “bởi vì cho dù họ nhìn-nhận theo bất cứ cách nào, sự thật luôn khác 
điều đó” (yena yena hỉ mannanti tato tam hoti annathä) là một câu đánh đỗ 
về mặt triết học, cũng xuất hiện trong kinh Sn 588, Sn 757, và Ud 3:10. Mặc 
dù MA không chú giải về câu này, nhưng luận giảng về tập kinh Udãna 
(Kinh Phật Tự Thuyết) [về kinh Ud 3:10] đã chú giải câu này có nghĩa là: cho 
dù những người trần tục nhìn nhận năm uẩn theo bất cứ cách nào—là cái 
“ta` (ngã) hay cái “của-ta”, vân vân—/h fhứ được nhìn nhận đó thực ra là 
khác với cái họ đã nhìn nhận hay gán cho nó: tức là, đó không phải là cái 
“†a` (ngã) hay “cúa-ra` (ngã sở) nào cả. | 


- (Nghĩa câu này nôm na là: “Phật đã nói VỀ sự không nhán-dạng (không 
đồng hóa mình với một sự vật hay một trạng thái hay một sự chứng đắc; 
không nhận thứ nào hay sự chứng đắc nào “/z' hay “ca-:a`), tức đó là (như 
chú giải) /à sự (trạng thái) hết dục-vọng hay hết ngã-mạn trong người chứng 
đắc. Như vậy sự chứng đắc tầng thiền định không có nghĩa là người đó đã hết 
dục-vọng hay hết ngã-mạn, và do vậy sự chứng đắc đó không phải là tiêu- 
chuẩn đầy đủ để đánh giá cao về một người tu!”) 
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197 [LAu ý: ở đây không có đoạn nói về “ôt người xấu” chứng nhập và an 
trú trong sự chẩm-dứt nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng). Không giống 
những tầng thiền định (jhãna) và những tầng chứng đắc vô-sắc ở trên vốn đều 
có thê chứng đắc được bởi người phàm phu, sự chẩm-dứt nhận-thức và cảm- 
giác (diệt thọ tưởng, diệt định) là trú xứ của riêng những bậc thánh Bắt-lai và 
A-la-hán.] 


!%8 [Nguyên văn cả câu cuối: Na kinci mannati, na kuhinci mannati, na 
kenaci mannari. Đây là câu kết luận văn tắt của tình huống ngữ cảnh giống 
hệt đã được mô tả đầy đủ trong kinh MN 1 từ mục 51-146. Về “sự nhìn- 
nhận” này nọ, mời coi lại chú thích 6 trong kinh MN 1, mục 3.] 


Kinh 114 


!9 [Những đoạn “?ởi giảng” đầu của Phật chỉ như đưa ra “bảng mục lục” 
(tóm lược, đề cương, mẫu đè), sau đó thầy Xá-lợi-phất sẽ phân-giải một cách 
chỉ tiết và mở rộng phần chính của bài kinh.] 


199 [Cụm chữ “/à loại này hoặc loại kia” nguyên văn là annamannam. MA 
chú giải nghĩa là: Hai loại là riêng biệt với nhau, và không cách nảo loại này 
có thê được coi là loại kia.] 


!#! [Mặc dù trong các kinh khác thì cách-nhìn sai lạc (tà kiến) và cách-nhìn 

đúng đắn (chánh kiến) thường được bao gồm trong phần “hành vi tâm” này 

{ví dụ như trong kinh MN 4I thì tà-kiến và chánh-kiến có ghi trong đoạn (3) 

mục 10 và đoạn (3) mục 14}, nhưng trong kinh này chúng được tách ra và 

" nói riêng trong mục 10 bên dưới như một phần thuộc “sự fu nạp quan- 
êm” (kiến sanh y).] 


!#2 [Trong khi sự fhèm-muốn và sự ác-ý được mô tả trong mục 7 có sức 
mạnh của một đường-nghiệp (kammaparha) trọn vẹn, nhưng trong phần này 
nói về “khuynh-hướng của tâm” (citfuppäda) thì chúng được nói ra chỉ như 
những khuynh-hướng (tính khí) mới chớm manh nha chứ chưa bung thành 
những sự cồ-ý (tư, ý hành) ám muội trong tâm. ] 

I3 [*S% /ụ nạp cả-tính” (ngã tánh sanh y) là tạm dịch chữ 
attabhävapatilabha, ở đây chữ này có nghĩa chỉ “hình thức tái-sinh” (kiều tái 
sinh). ] 
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104 [Cụm chữ cuối aparinifthitabhavaya (ngăn cản người đó đạt tới sự kết- 
cuộc). Cách diễn đạt này chỉ có duy nhất trong 01 kinh này!!! MA giải nghĩa 
nó là = bhavãnai aparinitthita bhãvãya, và giải thích rằng: Có 04 hình thức 
hiện-hữu cá thể (kiểu tái sinh) còn dính (sẽ bị, nối kết, câu hữu) khổ đau 
(sabyäbajjhattabhäväa). (¡) Thứ nhất là hạng người phàm phu không thê đạt 
tới sự kết-cuộc của sự hiện-hữu trong kiếp sống của mình; đối với người đó, 
từ lúc tái sinh trở đi, những trạng thái bất thiện gia tăng và những trạng thái 
thiện gia giảm, và người đó phát tạo một cá-tính đi kèm với khổ đau. Cũng 
giống như vậy đối với (ii) bậc Nhập-lưu, (l1) bậc Nhắt-lai, và (iv) bậc Bấắt- 
lai. Ngay cả những bậc Bất-lai cũng vẫn chưa diệt sạch dục-vọng muốn được 
hiện-hữu (hữu ái), và do vậy họ chưa đạt đến sự kết-cuộc. 


- Còn những cá-thể [được đề cập kế tiếp trong bài kinh] là những người thu 
nạp sự hiện-hữu cá thể không còn dính (hết bị, không nói kết. không câu hữu 
khô đau (abyäbajjhattabhäv3) là 04 hạng người nhập vào kiếp hiện-hữu cuối 
cùng và ở đó họ sẽ đạt tới thánh quả A-la-hán (không còn hiện-hữu nữa). 
Ngay cả người phàm phu trong kiếp hiện-hữu cuối cùng cũng có khả năng 
kết thúc sự hiện-hữu, giống như “kẻ cướp giết người hàng loạt” như 
Angulimala đã làm được. Sự hiện-hữu của họ được cho là “không còn khổ 
đau”, và họ được cho là đã đạt tới sự kết-cuộc.] 


!#5 [MA chỉ ra rằng mệnh đề “Những hình-sắc là loại này hoặc loại kia” đã 
không được ghi ở đây bởi vì sự phân biệt không nằm ở đối-tượng mà ở sự 
tiếp cận nó (của người tu). Vì đối với một người, tham-dục và những ô-nhiễm 
khác khởi sinh tới một hình-sắc A nào đó, nhưng người khác tu tập được sự 
chán-bỏ và sự tách-ly đối với hình-sắc A đó.] 


1⁄5 [MA nói rằng: nhưng ai học hiểu lời kinh và những chú giải luận giảng 
về kinh này mà không thực hành đúng theo nó thì không thể được cho là 
“hiểu được ý nghĩa chỉ tiết”. Chỉ những ai thực hành đúng theo bài kinh thì 
mới được mô tả là “hiểu được ý nghĩa chỉ tiết như vậy. ] 


Kinh 115 


!#7 [18 yếu-tô đã được dịnh nghĩa trong Vbh 183-84/87-90 và được giảng 
giải chỉ tiết trong Vsm XV, 17-43. 


- Nói ngắn gọn: Yếu-fÕ tâm (manodhäiu, tâm giới), theo Vì Diệu Pháp 
(Abhidhamma), là gồm có: thức hướng tới năm đối-tượng giác quan gắn liền 
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với năm căn cảm-nhận (năm giác quan) (ancadvaravajjana-ciffa) và thức 
nhận đối-tượng sau khi đối-tượng đã được nhận biết thông qua những giác- 
quan (sưm?aficchana-ci1a). Yếu-tố thức tâm (manovinnänadhãtu, tâm thức 
giới) gồm có tất cả những loại thức và yếu-tô tâm. Yếu-fố đối-tượng của tâm 
(dhammadhätu, tâm pháp giới) gồm có: những loại hiện-tượng vật chất vi tế 
(vi sắc pháp) không dính líu sự nhận-biết của giác quan, 03 uân thuộc tâm 
[cảm-giác, nhận- thức, những sự tạo-tác; thọ, tưởng, hành], và Niết-bàn. Nó 
không bao gồm những khái niệm, những ý tưởng trừu tượng, những SUY 4 đoán 

.. Mặc dù những thứ khái niệm ... suy đoán là nằm trong cái ý-niệm về đổi- 
hitŠiB của tâm //0nin0iSP.BifilMfnil): nhưng yếu-tÔ đổi-tượng của tâm thì chỉ 
gồm có những thứ hiện hữu bằng bản chất của chúng, không phải những thứ 
được tạo tác tạo dựng bởi cái tâm.] 


!#8 [Những yếu-tố này đã được định nghĩa trong Vbh 180/85-86. Những 
yếu-tố sướng và khổ chính là cảm-giác sướng (lạc thọ) và cảm-giác khổ (khổ 
thọ) cửa thân; những yêu-tố vui và buồn là cảm-giác sướng và cảm-giác khổ 
của tâm; yêu-tỗ buông-xả là cảm-giác trung tính [không khổ không sướng]. 
MA nói rằng vô-minh được đưa vào nhóm này bởi vì nó có sự tương đồng rõ 
rệt như yếu-tô buông xả (không biết sướng hay khổ, trơ, ngu, ngơ).] 


!# [Vbh 183/86-—87 đã định nghĩa những yếu-tô này là 6 loại tương ứng của 
ý-nghĩ được áp dụng (tầm; viakka; trong tầng thiền định thứ nhất); coi thêm 
kinh MN 19.2] 


I989 [MA giải thích: yếu- tố dục giới là năm- uân thuộc cõi dục giới 
(kãmãvacara), yếu tố sắc giới [đẹp] là năm- uấn thuộc cõi sắc giới 
(rñpãvacara), và yêu-tỗ vô sắc giới là năm-uân thuộc cõi vô sắc giới 
(aripavacar4). | 


198! [MA: Yêu-tô có điêu-kiện (hữu vi giới) bao gồm mọi thứ được tạo ra bởi 
những điêu-kiện, và yêu-tô có điêu-kiện là một cách gọi đê chỉ năm-uân. Còn 
yêu-tô không điêu-kiện (vô vi giới) là Niêt-bàn. | 


!9%2 [12 cơ-sở (xứ) này đã được định nghĩa trong Vbh 155-167/70-73 và 
được giải thích trong Vsm XV, 1-16. Cơ-sở âm (tâm xứ) bao gồm tất cả 
những loại thức, và do vậy gồm có tất cả 07 yếu-tô (giới) thực hiện chức 
năng của thức. Cø-sở đối-tượng của tâm (pháp xứ) là giống y với yêu-tô đối- 
tượng của tâm (pháp giớ!).] 
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!%3 [Về những thuật ngữ (mắc xích) của công thức “sự khởi-sinh tùy thuộc” 
(vòng duyên-khởi, vòng nhân-duyên), mời coi thêm phần Giới Thiệu, trang 
30-31, trong bản dịch tiếng Anh của TKBĐ.] 


1984 [MA: Một người có được chánh-kiễn (dithisampamno) là người có được 
chánh-kiến của thánh đạo (không phải chánh-kiến thế tục), là một thánh đệ 
tử tôi thiểu ở bậc thánh đạo Nhập-lưu cho tới thánh đạo A-la-hán. “Sự fgo- 
fác” ở đây nên được hiểu là sự rgo-tác có điều-kiện (hành hữu vi; 
sankhatasankhara), tức là bất cứ thứ có điều-kiện nào (mọi thứ hữu vI).] 


1985 [MA chỉ ra rằng, một thánh đệ tử thuộc hàng dưới A-la-hán (tức từ thánh 
đạo Nhập-lưu đến thánh đạo A-la-hán, chưa tới thánh quả A-la-hán) vẫn còn 
nhận biết một số sự tạo-tác nào đó là sướng với một cái tâm đã lìa xa tà-kiến, 
nhưng người đó không thể còn công nhận hay thừa nhận một “s /qo-fác là 
sướng" nào cả. Mặc dù có những nhận-thức và ý-nghĩ về 'những sự tạo-tác là 
sướng khởi sinh trong người đó, nhưng nó biết một cách có suy xét (quán 
chiếu) rằng những ý-niệm như vậy chỉ là sai lầm.] 


!%6 [Riêng ở đoạn này nói về cái “ta' (ngã), thì chữ sznkhãra (sự tạo-tác; 
hành) đã được thay bằng chữ đhamma (các thứ; các pháp). MA giải thích 
rằng sự thay thế này được làm để bao gồm cả những khái-niệm, ví dụ như 
một hình-tướng kasiua... mà người phàm thường cũng hay coi là cái “ta' 
(ngã). Tuy nhiên, chiếu theo cách nhìn về cái sự Niết-bàn được mô tả là bất 
diệt bất tử (øccura) và là hạnh phúc (sukha), và cũng có thể bị nhận lầm là cái 
“ta` (ngã) [coi kinh MN 1.26], cho nên chữ sưnkhaãra ở đây được chọn dùng 
để chỉ những thứ có điều-kiện (hữu vi) mà thôi, trong khi chữ đhamma (các 
thứ, các pháp) thì bao gồm cả những thứ có điều-kiện (hữu vi) và không điều- 
kiện (vô vi). Tuy nhiên, sự diễn dịch này cũng không được ủng hộ bởi những 
giảng luận của ngài Ãcariya Buddhaghosa (Phật Âm).] 


197 [Phần chỗ này phân biệt người phàm tục và thánh đệ tử về khả năng có 
thể vi phạm 05 trọng-tội nặng nhất (tày trời, kinh khủng). MA chỉ ra rằng, 
một thánh đệ tử thực sự là không còn khả năng có ý sát-sinh (ngay cả chỉ một 
con kiến); ngược lại là những tội ác tày trời như tội giết cha giết mẹ đã được 
nói ra ở đây để nhân mạnh sự nguy-hiểm trong tình trạng người phàm thường 
và sức-mạnh (phi phạm tội) của những bậc thánh đệ tử. | 


1988 [Nghĩa là, thừa nhận người khác, không phải Phật, là vị thầy tâm linh cao 
nhất. ] 
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19 [MA: Sự khởi sinh của một vị Phật khác là không thể xảy ra trong thời 
gian từ lúc v Bồ-tát (tức Phật Thích-Ca) đã nhận sự nhập thai cuối cùng 
trong bào thai mẹ cho đến khi nào Giáo Đoàn (Tăng Đoàn) của Đức Phật 
hoàn toàn biến mất. Vấn đề bàn cãi này có được thảo luận trong kinh Miln 
236-239.] 


199 [Câu này chỉ khẳng định rằng một vị Phật Toàn Giác luôn luôn có giới 
tính là nam, nhưng không từ chối rằng một người bây giờ là nữ có thể trở 
thành một vị Phật Toàn Giác trong kiếp sau hay trong tương lai. Tuy nhiên, 
để làm được điều đó trong kiếp tương lai thì trước đó người nữ đó cần phải 
được tái sinh là một người nam.] 


191 [Trong đoạn này, cụm chữ “vì điều đó (vì chuyện đó, vì lẽ đó), vì lý do 
đó” (tannidänäã tappaccay3) là chỉ cái sự quan trọng chính yếu (tức lý do lớn, 
lý do chính; nhưng thực ra cũng có một số ngoại lệ do nghiệp loại này có thể 
lấn lướt nghiệp loại kia và làm cho nghiệp loại kia không chín muồi thành 
nghiệp quả ...). Ví dụ như trong kinh MN 136 có nói: một người dính vào 
hành vi xấu ác vẫn có thể được tái sinh trong một cõi trời, và một người làm 
hành vi tốt thiện có thể bị tái sinh trong cõi đày đọa. Nhưng trong trường hợp 
đó sự tái sinh sẽ bị/được gây ra bởi một số nghiệp khác với nghiệp xấu/tốt mà 
một người thói thường hay dính vào. (Ví dụ một người thói thường chỉ làm 
những hành vi tốt thiện, nhưng do một nghiệp nặng duy nhất như cố ý giết 
người vì bảo vệ người khác hay lý do nào đó, người đó vẫn có thể bị tái sinh 
trong địa ngục vì nghiệp giết người đó ...)— Do vậy, ở đây nguyên lý theo 
lời kinh chỉ được áp dụng nghiêm ngặt riêng để chỉ riêng về một quy luật là 
“môi liên hệ giữa một nghiệp và quả của nó”. (Tức là lời kinh ở đây chỉ đơn 
giản nói ra nguyên lý bản chất của nghiệp xâu/tốt là tạo ra quả xấu/tốt; chứ 
không bàn về vấn đề phức tạp hơn của các nghiệp và cộng nghiệp, ví dụ 
những trường hợp nghiệp [xấu/tốt hay nặng/nhẹ] có thể lắn lướt/ áp đảo/ bù 
trừ những nghiệp [tốt/xấu hay nhẹ/nặng] ...vv... ).] 


1092 [“ Bấm cu kỳ” ở đây chính là các phần: những yếu-tố (giới), những cơ-sở 
(xứ), “sự khởi-sinh tùy thuộc" (lý duyên khởi), và điều có thể và điều không 
thể. ] 


193 LỞ Tích Lan (Sri Lanka) kinh này được thường xuyên tụng đọc như một 
kinh phòng-hộ và nó nằm trong tuyên tập thời trung cổ tên là Ä⁄ahã Pirit Pota 
(Sách Lớn về Phòng Hộ).] 
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19 [Núi này và những núi tiếp theo là năm xung quanh vùng Rãjagaha. ] 


195 [Một vị Phật Duyên Giác, hay Phật Độc Giác (paccekabuddha) là một 
người tự mình đạt được sự giác-ngộ và sự giải-thoát, chứ không dựa vào 
Giáo Pháp được chỉ dạy bởi một vị Phật Toàn Giác, nhưng Phật Duyên Giác 
thì không có khả năng chỉ dạy Giáo Pháp và thiết lập Giáo Đoàn (Tăng 
Đoàn). Những vị Phật Duyên Giác chỉ khởi sinh vào thời gian thế gian không 
có Giáo Đoàn và Giáo Pháp của một vị Phật Toàn Giác. Đề đọc kỹ về chủ đề 
Phật Duyên Giác, mời quý vị đọc quyền “Phật Duyên Giác: Một Sa-môn 
Phật Giáo” (The Paccekabuddha: A Buddhist Ascetic) của học giả Ria 
Kloppenborg.] 


19 [Nguyên văn câu này: Ayai: pabbato ime isĩ gilafi: có một sự chơi chữ ở 
chỗ này. Từ gi// trong chữ /sigi/¡ chắc chắn là sự biến tướng theo phương ngữ 
của chữ gizi (núi, đồi), nhưng lời kinh đã kết nối nó với động từ gi/z¡ (nuốt) 
và danh từ øala (cô, cô họng). (tạm dịch là Cả Họng Nuốt Những Bậc Nhìn 
Thấy (có thê gọi là những bậc tri-kiến để chỉ những vị Phật Độc Giác, hoặc 
chỉ chung những bậc sa-môn] 


197 [Phật Duyên Giác Tagarasikhin đã được nói đến trong kinh Ud 5:04/50 
và kinh SN 3:20.] 


!%8 [Ñm đã ghi chú trong Ms rằng, nếu không có sự trợ giúp của luận giảng 


thì sẽ cực kỳ khó khăn để phân biệt và nhận dạng cho đúng những danh từ 
riêng của những vị Phật Duyên Giác từ những cụm chữ mô tả những đặc tính 
của mỗi họ. ] 


Kinh 117 


192 [Nguyên văn cả câu này: Ariyah sammäa samadhii sa-upanisaih 
saparikkhärari. MA chú giải chữ “thánh thiện” ở đây nghĩa là siêu-thế, và 
nói rằng đây là sự định-tâm thuộc thánh đạo siêu thế (tức sự định-tâm của 
những bậc thánh từ Nhập-lưu trở lên). “Những sự trọ-giúp và những điểu- 
kiện tiên quyết của nó” chính là 07 chi-phần còn lại của Bát Thánh Đạo, như 
sẽ được nói ra bên dưới. | 


!00 [“Đến trước” hay “dẫn trước” hay “đi trước” là dịch từ nghĩa chữ 


pubbangamä, nghĩa gốc là “người chạy trước, tiền thân”. MA nói rằng có 02 
loại chánh-kiên là những thứ dán trước, đó là: (1) chánh-kiên của sự mình-sát 
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(tuệ quán), nó điều tra tìm hiểu những sự tạo-tác (các hành) là “vô-thường, 
khổ, vô-ngã'; và (i1) chánh-kiến của đạo, nó khởi sinh như một hệ quả của sự 
minh-sát (tuệ quán) vả nó tác động để tiêu diệt tận gốc những ô-nhiễm (lậu 
hoặc). (1) Chánh-kiến của sự mỉnh-sát là thứ dẫn trước có lề đã được nói ra 
trong các mục 4, 10, 16, 22 và 28; (1) chánh-kiến của thánh đạo là thứ dẫn 
trước được nói ra trong các mục 34 và 35.] 


!!9! [Cậu tuyên bố này gợi ý rằng: để đạt được chánh-kiến về bản-chất của 
thực tại, một người trước tiên phải có khả năng phân biệt được những giáo lý 
đúng và giáo lý sai về bản-chất của thực tại. MA nói rằng đây là chánh-kiến 
của sự mỉnh-sát (1) hiểu được tà-kiến như một đối-tượng bằng cách thâm 
nhập vào những đặc tính “vô-thường, khổ, vô-ngã" của nó, và (1) hiểu được 
chánh-kiến (a) bằng cách thực hiện chức năng thấu hiểu và (b) bằng cách xua 
tan sự ngu-mờ. | 


1192 [Đậy là chánh-kiến thể tục (hữu lậu), là một yếu tố công-đức dẫn đưa tới 
sự tái-sinh lạc phúc nhưng bản thân nó không thoát khỏi sự hiện-hữu có điều- 
kiện (hữu vi). Cụm chữ cuối “chính muôi thành những sự thu-nạp (sanh y) là 
upadhivepakka, được MA giải nghĩa là nó mang lại những kết-quả gồm có sự 
thu-nạp (sanh y) [MT giải nghĩa ở đây những sự thu-nạp = sự liên tục của 
năm uấn]. 


1193 [Định nghĩa này xác định chánh- kiến siêu thế là trí-tuệ (pannä, bát-nhã) 
được thấy trong số những phần tu trợ-g1úp giác-ngộ (37 phần trợ đạo) như là 
một căn, một năng-lực, một yếu-tô giác-ngộ, và một chi-phần của bát thánh 
đạo. Định nghĩa này được hình thành theo cách của che năng nhận-biết hơn 
là theo nội dung của đối-tượng của chánh-kiến. 


- Trong kinh khác [như kinh MN 141.24) thì chánh-kiến về thánh đạo được 
định nghĩa là sự-biết về Bốn Diệu Đé. Chúng ta có thể hiểu rằng () sự hiểu- 
biết thuộc về khái niệm về Bốn Diệu Đề thì rớt vào loại chánh-kiến thế tục, 
(1) trong khi đó sự thâm-nhập trực tiếp về những sự-thật bằng cách chứng 
ngộ Niết-bàn bằng thánh đạo thì tạo nên chánh-kiễn siêu thế. ] 


!19% MA diễn giải: Những phần đó đi kèm chánh-kiến như n#ững thứ cùng 
có-mặt (cùng tồn tại, đồng hữu) và những thứ dẫn-trước của chánh-kiến vậy. 
Sự chánh tinh-tấn và sự chánh-niệm là những thứ cùng có-mặt với chánh- 
kiến siêu thế; chánh-kiến của sự mỉnh-sát là thứ dẫn-trước của chánh-kiến 
siêu thế. ] 
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!!9 [MA giải thích đây là loại chánh-kiến của sự mỉinh-sát, nó hiểu được 
chánh tư-duy [ý-định đúng đắn] theo cách của chức năng của nó và bằng 
cách xua tan sự ngu-mờ. Mặc dù vậy, dường như lời kinh ở đây chỉ đơn giản 
nói ra ra sự phân biệt sơ lược hơn về hai loại ý-định (tà và chánh) đó mà 
thôi.] 


!!% [Đây là phần định nghĩa chuẩn của chánh tư-duy [ý-định đúng đắn] là 
một chi-phần của Bát Thánh Đạo; coi thêm kinh MN 141.25.] 


!!9? [Trong định nghĩa này, yếu tổ tư- -duy (sankappa) được nhận dạng là ý- 
nghĩ được áp dụng (tầm; virakka, trong tầng thiền định thứ nhất), nó được mô 
tả thêm là yếu tố chịu trách nhiệm cho sự thắm- nhập (định) của tâm bằng 
cách cô định và chỉ hướng cái tâm vào đối-tượng thiền định của nó. Về sự ý- 
nghĩ được áp dụng (tẩm) là “ 
thêm kinh MN 44, mục 15.] 


sự tạo-tác của lời nói” (khâu hành): mời coi 


!!% [MA: Câu này đề cập riêng tới những chi-phần đi kèm chánh tư-duy siêu 
thế. Trong giai đoạn sơ tu, 03 chánh tư-duy thế tục (ở mục 12) khởi sinh một 
cách riêng rẽ, nhưng vào thời khắc của thánh đạo siêu thế, một chánh tư-duy 
duy nhất sẽ khởi sinh cắt đứt ba phần tà tư-duy đó. > Như vậy chánh tư-duy 
siêu thế cũng có thê được mô tả là tư-duy từ-bỏ, tư suy không ác-ý, và tư duy 
không hung-dữ. Phương pháp tương tự cũng áp dụng cho chi phần chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, vân vân ... | 


!! [Trong khi chánh-ngữ thế tục được thực hiện thành 04 kiểu bằng cách 
kiêng cữ 04 loại tà-ngữ (đã nói ở mục 18), thì trong trường hợp thánh đạo 
siêu thế thì một chỉ chánh-ngữ duy nhất thực hiện chức năng bốn-phần đề cắt 
bỏ những khuynh-hướng dẫn tới 04 loại tà-ngữ. Nguyên lý tương tự cũng 
được áp dụng cho chánh-nghiệp. | 


!!!9 [Đây là chỉ những phương tiện sai trái để một số Tỳ kheo (xấu) có được 
những thứ cần thiết (như y phục, thức ăn, chỗ ở, thuốc thang); những phương 
tiện sai trái này đã được giảng giải trong Vsm L, 61-65. MA những cách 
được nói ra trong lời kinh chỗ này không phải là tất cả những cách của tà- 
mạng, mà tà-mạng còn bao gồm những cách mưu sinh dính líu tới sự phạm 
tội hay phạm giới-luật nữa. 


- Trong kinh AN 5:177, Đức Phật đã đề cập 05 loại sự mưu-sinh sai trái (tà 
nghiệp) đối với những người tại gia, đó là: sự buôn bán vũ khí, sinh vật sống, 
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thịt, rượu bia, và chất độc hại.] 


II [MA chú giải rằng: với người có chánh-kiến của đạo, thì chánh tư-duy 
của đạo sẽ có mặt; tương tự vậy, với người có chánh-kiến của quả, thì chánh 
f-duy của quả sẽ có mặt. Nguyên lý tương tự cũng áp dụng cho những chi- 
phần tiếp theo, ngoại trừ 02 chi-phần cuối đề cập tới thánh đạo siêu thế.] 


!H!2 [02 chi-phần thêm vào có được bởi một A-la-hán là sự-biết đúng đắn 
(chánh-trí), có thể được nhận dạng là “trí-biết quản chiếu lại” của người đó 
rằng người đó đã tiêu diệt tất cả mọi ô-nhiễm (lậu tận), và sự giải-thoát đúng 
đắn (chánh giải-thoát), có thể được nhận dạng là “sự /rdi-nghiệm sự giải- 
thoát khỏi tất cả mọi ô-nhiễm” của người đó. ] 


!!!3 [20 chi-phần bên phía thiện lành là gồm: 10 chánh chi-phần và 10 trạng 
thái thiện lành khởi sinh từ mỗi chánh chi-phần; còn 20 chi-phần bên phía bất 
thiện là gồm: 10 tà chi-phần và 10 trạng thái bất thiện khởi sinh từ mỗi tà chi- 
phần. Do vậy mới có tên gọi là “Bốn-mươi lớn” (Đại bốn-mươi).] 


!!4 [MA nói rằng 02 đạo sư này là những người sống ở xứ Okkala. Ngoài ra 
danh tánh lý lịch của họ không được biết rõ hơn.] 


Kinh 118 


!HŠ [Ngày lễ Pavãrana (lễ Tự Tứ) là ngày lễ kết thúc kỳ An Cư Mùa Mưa (3 
tháng kiết hạ), vào ngày đó mỗi Tỳ kheo sẽ mời tất cả những Tỳ kheo khác 
khuyên dạy chỉ bảo cho mình về những sự phạm giới hay phạm tội của 
mình.] 


!!!5 [Komudiï (ngày hoa súng trắng) là ngày trăng rằm của tháng Kattika, 
tháng thứ tư của mùa mưa; nó được gọi tên như vậy bởi vì hoa súng trắng 
(kưmuuda) được cho sẽ nở vào lúc đó. | 


!H [Những chú giải cho “Nhớ 4-điêu” thứ nhất này đã được ghi trong các 
chú thích 140, 141, 142 ở kinh MN 10, mục 4. Mục 4 của kinh MN 10 khác 
với đoạn này duy nhất ở chỗ nó có thêm ví dụ. Vì luận sư Äcariya 
Buddhaghosa (Phật Âm) đã luận giải trong Visuddhiữnagga (Thanh Tịnh 
Đạo) về tất cả bốn “Nhóm 4-điều" về “sự chánh-niệm hơi-thở” trong kinh 
này, cho nên MA chỉ đơn giản chỉ cho người đọc chỗ luận giảng đó mà thôi. 
Những chú thích từ 1118-1121 đều được lấy ra từ Thanh Tịnh Đạo, Vsm 
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VIH, 226-237, chúng cũng được trích ghi trong bài tham luận của nhà sư 
dịch giả Ñm cũng có tên là “%w chảnh-niệm hơi-thở'.| 


!H8 [Người tu trải nghiệm sự hoan-hỷ theo 02 cách: (¡) bằng cách chứng đắc 
tầng thiền định thứ nhất và thứ hai trong đó có yếu tố hoan-hÿ (hÿ), người tu 
trải nghiệm sự hoan-hỷ trong chế độ của sự vắng- lặng (định); và (1) bằng 
cách thoát ra khỏi tầng thiền định đó và quán niệm lại rằng sự hoan-hÿ đó rồi 
sẽ bị hủy hoại (mất đi), người tu trải nghiệm sự hoan-hỷ trong chế độ của sự 
mĩnh-sát (quán). ] 


!!! [Cùng một phương pháp chú giải như chú thích 1118 kế trên cũng được 
áp dụng cho những mệnh đề thứ hai và thứ ba này, ngoại trừ rằng mệnh đề 
thứ hai thì bao gồm cả tầng thiền định thứ nhất, thứ hai, và cả thứ ba và thứ 
tư. 


- Sự tạo-tác của tâm (tâm hành) chính là nhận-thức (tưởng) và cảm-giác (thọ) 
[mời coi lại kinh MN 44, mục 14], chúng được làm lắng lặn bởi sự tu tập 
những tầng cao hơn kế tiếp của sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ).] 

H20 [*Trjj nghiệm cái tâm” nên được hiểu theo cách (trải nghiệm) của bốn 
tầng thiền định. “Làm hoan hỷ cái tâm” được giải thích là (¡) sự chứng đắc 
tầng thiền định thứ nhất và thứ hai có chứa sự hoan-hÿ (hỷ), hoặc (1ñ) là sự 
thâm-nhập những tầng thiền định đó bằng sự minh-sát để thấy chúng là phải 
bị hủy hoại, có rồi mất, vô thường ... “Tập trung (định) cái tâm” là chỉ (¡) sự 
định-tâm thuộc tầng thiền định, hoặc chỉ (ii) sự định-tâm nhất thời (tạm thời, 
lâm thời; sát-na định) khởi sinh cùng với sự minh-sát. “Œ7đi thoát cải tâm” có 
nghĩa là giải thoát nó (¡) khỏi những chướng-ngại (triền cái) và những yếu tổ 
thô tế hơn trong tâng thiển định bởi (bằng, nhờ) những tầng định kế tiếp cao 
hơn (ví dụ, tầng thiền định thứ hai thì đã loại bỏ yếu tô ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ) thô tế hơn của tầng thiền định thứ nhất; tầng thiền định thứ ba 
loại bỏ yếu tố hoan-hỷ (hý) thô tế hơn của tầng thiền định thứ hai ...), và giải 
thoát nó (ii) khỏi những sự đảo điên về nhận-biết bởi (bằng, nhờ) sự-biết của 
sự minh-sát. | 


!21 [“Nhớm 4-điêu” này hoàn toàn nói về sự minh-sát (quán), không giống 


như 03 nhóm trước thì nói về cả sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát (quán). 


- Sự “quản sát sự phai-biên” và sự “quản sát sự chám-dứ£” có thê được hiêu 
vừa là (I1) sự minh-sát nhìn thâu sự vô-thường của những sự tạo-tác (các 
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hành) và vừa là (1) thánh đạo siêu thế chứng ngộ Niết-bàn, được gọi là sự 
phai-biến của tham-dục |[= sự chán-bỏ (viraga)] và sự chám-dứt khổ. Sự 
“quán sát sự từ-bở” là sự từ bỏ những ô-nhiễm (lậu hoặc) thông qua sự minh- 
sát (tuệ quán) và sự chứng nhập vào Niết-bàn bằng cách chứng đắc thánh 
đạo. | 


!122 [MA chú giải: Sự £hỏ-vô và thở-ra nên được tính như yếu-tố gió (khí) 
thuộc bốn yếu-tố lớn (tứ đại) kết hợp nên thân thể. Nó cũng nên được bao 
gồm trong cơ-sở những thứ hữu-hình chạm xúc (ngoại xứ thứ năm) trong số 
những hiện-tượng thuộc thân (thân pháp) [bởi vì đối-tượng của sự chú-tâm 
(tác ý) là sự cảm-nhận tiếp xúc của hơi-thở khi đi-vô và đi-ra đường lỗ mũi].] 


!!3 [MA chú giải rằng bản thân sự chú-tâm sát sao (sãdhuka manasikãra) 
thực sự không phải là cảm-giác, nhưng ở đây nó được nói đến theo nghĩa 
bóng mà thôi. Trong “Nhớ 4-điêu” thứ hai thì cái cảm-giác thực chính là sự 
sướng (lạc thọ) đã được nói trong mệnh đề thứ hai và cũng là cảm-giác được 
bao gồm trong “sự fgo-tác của tâm” (tâm hành) trong mệnh đề thứ ba và thứ 
tư. | 


!!2 [MA chú giải chỗ này nghĩa là: Mặc dù vị Tỳ kheo đang thiền lấy đấu- 
hiệu (hình tướng, mnimiffa) của “sự thở-vô thở-ra” là đối-tượng thiền của 
mình, nhưng người đó lại được nói là đang “quán sát tâm là tâm” bởi vì 
người đó duy trì tâm mình trên đối-tượng đó bằng cách phát khởi cả hai yếu- 
tố của tâm là sự chánh-niệm và sự rõ-biết hoàn toàn. ] 


!!2 [MA chú giải: Sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiên (ưu) là biểu thị 
cho 02 chướng-ngại (triền cái) đầu tiên là ¿ham-dụec và sự ác-ý, và do vậy là 
thê hiện sự qguán-sát những giáo pháp (hay các pháp, các tâm pháp; phần 
quán-pháp) vốn bắt đầu bằng năm chướng-ngại (ngũ cái). Vị Tỳ kheo nhìn 
thấy “sự dẹp bỏ những chướng-ngại” được tác động bởi “những sự quán sát sự 
vô-thường, sự phai-biến, sự từ-bỏ', và nhờ đó người đó đi đến sự “chỉ ngồi 
nhìn đối-tượng với sự buông-xả'.| 


!126 [MA nói rằng đoạn trên cho thấy những “yếu-tố giác-ngộ' (thất giác chỉ) 
cùng có mặt với nhau trong mỗi khoảng-khắc tâm (sát-na tâm) trong sự tu tập 
sự minh-sát (thiên quán). ] 


H27 [Mời coi lại chú thích 48 ở kinh MN 1, mục 21, (Quyền 1).] 
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!28 [MA nói rằng: Sự chánh-niệm để thấy biết hơi-thở là thuộc loại thế tục. 
*Sự chánh-niệm hơi-thở" thế tục sẽ hoàn thiện 'bốn nên tảng chánh-niệm)` thế 
tục; “bốn nền tảng chánh-niệm' thế tục sẽ hoàn thiện “bảy yếu-tô giác-ngộ' 
siêu thế, và “bảy yêu-tỗ giác-ngộ' siêu thế sẽ hoàn thiện [hay hoàn thành] 
“trí-biết đích thực và sự giải-thoát`, đó là thánh quả và Niết-bàn.] 
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!!?2 [Ở đây, mục 4—17 của kinh này là giống hệt kinh MN 10, mục 4-30, 
ngoại trừ là ở đây điệp khúc “minh-sát' (quán) đã được thay thế bởi cái đoạn 
bắt đầu từ câu “K7 người đó an trủ chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định 
như vậy ...” Sự thay đôi này thể hiện một sự chuyển đôi từ sự nhấn-mạnh về 
sự mìinh-sát (thiền quán) trong kinh MN 10 sang sự nhấn-mạnh về sự định- 
tâm (thiền định) trong kinh này. Sự chuyền đối này tái hiện trong đoạn nói về 
những tầng thiền định (ghãna) từ mục 18-21 và đoạn nói về những loại trí- 
biết trực tiếp (minh) từ mục 37-41; cả hai chỗ này đều là chỗ để phân biệt 
kinh này với kinh MN 10.] 


!!39 [Những ví dụ cho các tầng thiền định cũng lần lượt tương ứng có ghi 
trong kinh MN 39, mục I5—I8 và kinh MN 77, mục 25—28.] 


!!3! [Nguyên văn cụm chữ cuối: V?j/Zbhãgiyä dhamma. MA giải thích những 
trạng thái này là 08 loại trí-biết đã được giảng giải trong kinh MN 77, mục 
29-36, (Quyên 2).] 


132 [Mặc dù tôi [TKBĐ] đã cố ý dịch nghĩa chữ sznkhãrã một cách nhất 
quán trước sau là “øững sự fạo-fác” (hành), nhưng ở đây dường như nội 
dung kinh đòi hỏi một cách dịch nghĩa khác đi một chút để có thê soi sáng ý- 
nghĩa của lời kinh. Ñm đã dịch là “những sự quyết-định”, đó là cách chọn 
nhất quán của thầy ấy khi dịch chữ sankhãrã trong kinh này. MA trước tiên 
đã chú giải chữ sankharupapafífi hoặc có nghĩa là (1) sự tải-hiện [tái-sinh] 
của chính/chỉ những sự tạo-tác, không phải của một “chúng sinh” hay một “cá 
thể” nào, hoặc có nghĩa là (ii) sự #ái-hiện của năm-uẩn trong một sự hiện-hữu 
mới (hông qua một sự tạo-tác nghiệp có công đức (phước nghiệp hành). Tuy 
nhiên, trong những đoạn kinh kế tiếp, MA lại giải nghĩa chữ sankhãrã là 
đồng nghĩa pz/hanã: chữ này rõ ràng có nghĩa là “ý nguyện” hay “sự khát 
nguyện”. 


- (Ở đây người dịch Việt cũng dịch theo cách giải nghĩa của MA và thầy 
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TKBĐ đã làm theo (khác với sau lần đầu đã dịch Việt là “sự /ái-sinh theo ý 
hành” đề có thể hàm chứa cả nghĩa “ý nguyện” và nghĩa chữ “hành” 
(sankhara) như nó được ghi rõ trong tên và nội dung của bài kinh). . Hơn 
nữa, người dịch cũng luôn địch ý và nghĩa lời kinh một cách trung thành theo 
cách-dịch và sự chú-giải có cơ sở rõ ràng của TKBĐ trong tất cả các bộ 
kinh và các sách của thây ấy!) 


!133 [MA diễn dịch: Chữ “đường đï” ở đây là 05 phẩm-chất bắt đầu từ niềm- 
tin... cộng với ý-nguyện. Người có 05 phâm-chất nói trên mà không có ý- 
nguyện, hoặc có ý-nguyện mà không có niềm-tin, thì không có một nơi-đến 
cố định [đã được định xong]. Nơi-đến chỉ có thể được định-xong khi có đủ 
hai thành phần đó.] 


!!32 [MA giải thích rằng có 05 loại sự bao-trùm: (i) sự bao trùm của tâm 
[chăng hạn: biết được những ý-nghĩ của những chúng sinh khắp một ngàn thế 
giới]; (1) sự bao trùm của #asiza [chẳng hạn: trải trùm ảnh (tướng, nửmiff4) 
kasina tới một ngàn thế giới; (11) sự bao trùm của mắt thiên thánh [thiên nhãn 
minh; chắng hạn: nhìn thấy một ngàn thế giới bằng mắt thiên thánh]; (iv) sự 
bao trùm của ánh sáng [giống sự bao trùm kế trước]; và (v) sự bao trùm của 
thân [chẳng hạn: trải trùm hào-quang từ thân (thân quang) của một người tới 
một ngàn thế giới.] 


35 [Mời coi lại chú thích 426 ở kinh MN 41 (Quyên 1), mục 18-42, chỗ (b), 
(1) như sau: [MA giải thích rằng: “những thiên thân phát quang” không phải 
là một cấp hạng các thiên thần, mà chỉ là một đznjh từ chung dùng để gọi 
chung 03 cấp hạng được liệt kê kế tiếp chữ đó (phát quang ít, phát quang vô 
lượng, và phát quang thành dòng). Tương tự như vậy, “những thiên thần hào 
quang tỏa sáng” cũng là một danh từ chung đề gọi chung các loại thiên thần 
được liệt kê kế tiếp chữ đó (hào quang nhỏ, hào quang vô lượng, hào quang 
chói lọi). (Do vậy, người dịch Việt đã đánh số 02 danh từ chung đó là (0), tức 
là không tính như một bậc thiên thần.) 


- Hệ thống phân cấp những cõi trời đã được giải thích trong phần Giới Thiệu, 
trang 46-48 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ).] 


(Lưu ý: chỉ mục (b) chỗ này của kinh này không có ghi “những thiên thân 
là tùy tùng của Trời Brahma (Phạm chúng thiên)” như đã nó đã được ghi ở 
chỗ (b) này trong kinh MN 41. Có lẽ sự tái-sinh trong chỗ của những (07) vị 
trời Brahma đã được nói rõ trong danh sách (e) từ mục 12-18 kế trên.) 
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>> Nhân tiện người dịch đã đánh dấu phân loại và nhân tiện để quý vị sẵn 
dịp ghi nhớ về 03 cảnh giới hiện-hữu, như sau: [1] Sự tái sinh trong những 
cối dục-giới là cöi người và những cõi đọa thấp hơn. (Có người tu ý nguyện 
được tái sinh lại thành người (tu nhân)). [2] Danh sách (a), (b), (c) là sự hiện- 
hữu trong những cõi sắc-giới; riêng (e) là năm cõi trời dành cho những bậc 
thánh Bắt-lai. (Có người tu ý nguyện được tái sinh trong số những thiên thần 
này (tu tiên; giải thoát trong sắc giới)). [3] Danh sách (e) là sự hiện-hữu trong 
những cõi vô-sắc giới. Đây là những sự giải-thoát thuộc vô sắc giới. (Có 
người tu ý nguyện tái sinh trong những cõi này (tu tiên; giải thoát trong vô 
sắc giớn)). [4| Cuối cùng là sự không còn hiện-hữu, sự giải-thoát hoàn toàn. 
(Có người tu ý nguyện chứng ngộ trạng thái này (tu giải-thoát rốt ráo; Niết- 
bàn). 


- Riêng người tu ý nguyện tái sinh thành bổ-zát ở cõi người, thì sự tái sinh có 
thể lập tức là cõi người (dục giới) hoặc trong những cõi (sắc giới) của những 
bậc thánh từ Nhập-lưu cho đến Nhất-lai trước khi tái sinh lại trong cõi người. 
Từ cách nhìn này, Đức Phật đã từng là bậc thánh Nhất-lai đã quay lại cõi 
người để làm nên sự diệt-khổ và chứng ngộ Niết-bàn và sự Toàn-Giác. 


>>. Mời coi thêm chú thích 427 kế tiếp trong kinh MN 41, mục 43.) 


!!3 [MA chú giải: (1) 05 phẩm-chất được nói trên là đủ để tái sinh trong cõi 
dục-giới, nhưng đối với những phương thức tái sinh cao hơn (sắc giới, vô sắc 
giới) và sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận) thì đòi hỏi có nhiều phẩm chất và sự 
chứng đắc hơn nữa. (2) Nhưng nhở dựa vào (có, hoàn thiện) 05 phẩm-chát đó 
cho nên: nếu người tu chứng đắc các tầng thiền định sắc giới (jhãna), thì 
người đó tái sinh trong cõi trời Brahma (Phạm thiên giớI); (3) nếu người fu 
chứng đắc những tầng chứng đắc vô-sắc, thì người đó tái sinh trong những 
cảnh vô-sắc giới; (4) nếu người tu tu tập sự minh-sát (quán tuệ) và chứng đắc 
thánh quả Bắt-lai, thì người đó tái sinh trong (một trong) những cõi trời 
Trong-Sạch (05 cõi Tịnh cư thiên); và (Š) nếu người tu đạt tới thánh đạo A- 
la-hán, thì người đó sẽ chứng đắc sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận).] 
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HŠ7 [Sunnatãvihãra: sự an trú rong sự trồng-không, Sự an Irú trong trạng 


thái tánh-không. Bài kinh này sẽ dần dần làm rõ rằng cụm chữ này là đề cập 
tới sự chứng đắc quả-tánh-không (sunnataphala-samäparii), là sự chứng đắc 
thánh quả A-la-hán được chứng nhập bằng cách tập trung (hội tụ tâm) vào 
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phương diện “ánh-không” của Niết-bàn. Mời coi lại chú thích 458 ở cuối 
kinh MN 43, mục 37 (Quyền 1).] 


!38 [MA diễn dịch là: Người đó chú tâm tới nhận-thức (tưởng) về rừng tùy 
thuộc vào chỉ duy nhất rừng đó, nghĩ rằng: “Đây là rừng, đây là cây, đây là 
núi, đây là vườn.” 


- Trong câu tiếp theo tôi đọc theo BBS và SBJ là chữ ađ4hmuccari, khác với 
cách ghi của PTS là chữ vữnuccaii.] 


132 [MA và MT chú giải nghĩa của đoạn này như vây: Sự quấy nhiễu của 
những ô-nhiễm—như sự hấp dân (tham) và sự chán-ghét (ưu)—khởi sinh 
thông qua sự 'nhận-thức về người ta': nó không có mặt ở đây. Nhưng vẫn có 
sự quấy nhiễu gây ra bởi sự diễn ra của những trạng thái thô tế do thiếu sự 
tĩnh-lặng cần thiết. ] 


!!42 [MA chú giải: Người đó dẹp bỏ “nhận-thức về rừng” và chú tâm tới 
nhận-thức về đất bởi vì người đó không thể thành tựu sự khác-biệt (tiến bộ) 
nào về thiền thông qua “nhận-thức về rừng”, cũng không đạt tới sự cận-định 
hay toàn-định. Nhưng đất có thể được dùng làm đối-tượng ban đầu cho 
kasina, trên cơ sở đó người tu tạo được tầng thiền định, tu tập sự minh-sát, và 
chứng thánh quả A-la-hán. | 


!!I [Sau khi đã dùng “nhận-thức về đất (địa tưởng) để chứng đắc 04 tầng 
thiền định sắc giới (/hãna), người đó phóng trải kasina-đất và rồi loại bỏ đấu- 
hiệu (tướng) kasina để chứng đắc cảnh xứ của không gian vô biên (không vô 
biên xứ). Coi Vsm X, 6—7.] 


H42 LAnjmjffa cetosamadbhi: sự định tâm vô dấu-hiệu (vô tướng định; trạng 
thái định-tâm không còn rmm1a). MA chú giải: Đây là sự định-tâm của cái 
tâm trong sự mỉnh-sát; đó được gọi là “vô dấu-hiệu” (vô tướng) bởi vì nó 
không còn dấu hiệu gì của sự (được nhận lầm là) “thường hằng, hạnh phúc, 
bản ngã, thanh tịnh" (thường, lạc, ngã, tịnh). | 


!1⁄3 [Về 02 câu cuối cùng này: mời coi lại kinh MN 52.4 và chú thích 551 ở 
đó. 


- MA gọi đây là “sự minh-sát đối ứng” (pafivipassanä), như là, sự áp dụng 
những nguyên lý của sự minh-sát cho hành vi của thức (là thức) thực hiện 
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chức năng minh-sát (quán tuệ). Dựa trên cơ sở này, người đó chứng ngộ A- 
la-hán. (2) 


!!4 [Ở đây cuối mục 12 này chữ “tối cao và vô thượng” (paramänuttarä) đã 
được thêm vào. MA nói răng đây chính là sự chứng đặc quả-tánh-không của 
bậc A4-la-hán.] 
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!!Š [Bài kinh này cùng với toàn bộ các chú giải về nó đã được ấn hành trong 
một bản dịch bởi thầy Ñm có cùng tên là “Đại Kinh Về Tánh Không” (The 
Greater Discourse on Voidness). | 


1146 [MA: Đây là một khu trú được ông Kãlakhemaka người họ tộc Thích-Ca 
xây bên trong khu Tịnh Xá Nigrodha. Những giường, ghế, mền, và nệm lót 
đã được chuẩn bị sẵn, và những chỗ nghỉ này rất gần nhau cho nên cả khu trú 
ở nhìn giống như nơi ở chung của một hội các Tỳ kheo vậy.] 


!1 [MA diễn dịch rằng: Đây chỉ là câu hỏi tu từ (dùng để đặt vấn đề sắp nói 
ra) mà thôi, bởi vì Phật có thể biết bằng trí-biết trực tiếp về những gì Phật 
muốn biết. Đức Phật hỏi như vậy với ý nghĩ trong tâm: “Ngay khi những Tỳ 
kheo nhập thành nhóm hội và thích thú sự nhóm hội, thì họ sẽ hành vi theo 
những cách không chính đáng, không phù hợp. Do vậy ta sẽ thuyết giảng Sự 
Tu Tập Lớn vê Tánh Không, nó sẽ thành như một giới-luật tu hành [cắm sự tụ 
tập nhóm hội].”] 


!143 [MA: Thầy Änanda có ý nói rằng: “Những Tỳ kheo này đang sống theo 
cách (thành nhóm hội) như vầy không phải vì họ thích thú hội nhóm xôn xao, 
mà vì họ đang tụ tập lại để may cà sa. ”] 


!12 [Những niềm hạnh-phúc (an lạc) này nghĩa là gì, mời coi lại kinh MN 66, 
mục 20-21 và chú thích 678 ở đó.] 


HỘO [SS+ ojđi-thoát tạm thời và khoan khoái” là sự giải-thoát thông qua trạng 


thái những tầng thiền định sắc giới (jhãna) và những tầng chứng đắc vô sắc 
giới; còn “sự giải-thoát mãi mãi và bắt lay chuyển” là sự giải-thoát thông qua 
những thánh đạo và thánh quả siêu thế. Coi thêm kinh MN 29, mục 6 và chú 
thích 348 ở đó. | 
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H5! [MA nói rằng: Đức Phật đã mở đầu bằng đoạn này như vậy là để phòng 
ngừa có sự chỉ trích (từ các Tỳ kheo hay người ngoài) rằng Phật đã có sự mâu 
thuẫn; tức là trong khi Phật chỉ thị cho những đệ tử hãy sống tu một-mình 
(không tụ tập, nhóm hột) thì bản thân Phật thường được vây quanh bởi đoàn 
Tỳ kheo đông đúc. “2% rồng-không” ở đây là chỉ “sự chứng đắc quả-tánh- 
không”; co1 lại chú thích 1137 ở trên.] 


!2 [MA giải thích fánh-không [sự trồng-không] ở bên trong là sự trống- 
không kết nổi với năm uân của người tu; fánh-không ở bên ngoài là sự trỗng- 
không kết nỗi với năm uẫn của những người ngoài. Như vậy sự trống-không 
được nói ra ở đây chắc hắn là sự giải-thoát tạm thời (nhất thời, lâm thời) của 
tâm mà người tu đã đạt được thông qua sự thiền quán (minh sát) về sự vô- 
ngã, như đã được giảng giải trong kinh MN 43.33. Khi sự minh-sát nhìn thấu 
sự vô-ngã khi được đưa lên mức (trình độ) của thánh đạo, nó sẽ phát sinh 
thánh quả trải nghiệm Niết-bàn bằng cách về “phương diện tánh-không' của 
Niết-bàn.] 


!153 [MA chú giải nghĩa là: Người đó dành sự chú-tâm (tác ý) tới một tầng 
chứng đắc vô-sắc bất động (bất lay động, không còn động chuyền).] 


!15⁄ [MA chú giải rằng: Câu này chỉ tầng thiền định (jhãna) đã được dùng làm 
cơ sở cho sự minh-sát (quán). Nếu, sau khi thoát ra khỏi tầng thiền định cơ sở 
đó mà tâm người đó không nhập vào tánh-không thông qua sự thiền quán 
minh-sát về năm uân của chính mình hoặc năm uẫn của người ngoài, và 
người đó cũng không thể chứng đắc tầng chứng đắc vô sắc bất-động, thì 
người đó nên quay lại chính tầng thiền định cơ sở đó mà người đó đã tu tập 
lúc đầu, và bắt đầu chú-tâm vào nó lại, lần này và lần nữa lặp lại.] 


!!5Š [Theo MA, cho đến chỗ này là Đức Phật đã chỉ ra sự tu-tập để chứng đắc 
02 thánh đạo đầu tiên, đó là Nhập-lưu và Nhất-lai. Giờ Phật đang nói đoạn 
này [mục 14-15] để chỉ ra sự minh-sát (thiền quán) để chứng ngộ thánh đạo 
Bắt-lai, đỉnh của nó là sự #rừ-bỏ tham-dục.] 


!!5 [Đoạn này [từ mục 16-17] chỉ ra sự minh-sát cần phải có để chứng đắc 
thánh đạo A-la-hán, dẫn tới đỉnh cao của nó là sự rừ-bỏ sự tự-ta (ngã mạn, 
ta-đây). ] 

H” [Nguyên văn cả câu này: 4cariyipaddava, anteväsipaddava, 
brahmacariyipaddava. Chữ upaddava ở đây có thê dịch nghĩa là tai nạn, khổ 
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nạn, tai họa. MA giải thích rằng Đức Phật nói đoạn kinh này là để chỉ ra sự 
nguy-hại trong sự ở một-mình khi người tu không hoản thành mục-đích chính 
đáng của sự sống tu một-mình. Chữ “mộ người thầy” ở đây là chỉ một người 
thầy ngoài đạo, thuộc đạo khác, không theo giáo lý của Đức Phật. ] 


!153 [MA: Sự xuất gia tu hành ngoài Giáo Pháp của Đức Phật chỉ mang lại 
lợi-lạc nhỏ bé, cho nên những người bị rớt bại chỉ là rớt bại khỏi sự chứng 
đắc thế tục; người đó không gặp phải sự đau thương lớn, giỗng như một 
người bị rớt khỏi lưng một con cừu con thì người chỉ bị dính dơ bụi đất. 
Nhưng một người xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Phật thì mang lại lợi-lạc 
lớn lao—đó là thánh đạo, thánh quả, và Niết-bàn. Do vậy người tu rớt bại 
khỏi đời sống tâm linh là coi như gặp phải sự đau thương lớn, giống như 
người bị rớt khỏi lưng một con voi lớn. ] 


!15 [Sự tương phản trong ví dụ này là giữa cách người thợ gốm đối xử với 
đất sét ướt và cách người đó đối xử với những cái bình thành phẩm từ đất sét. 
MA đã diễn giải nghĩa của đoạn này như sau: “Sau khi đã khuyên dạy một 
lần, ta sẽ không im lặng; mà ta sẽ khuyên dạy và chỉ dẫn bằng cách tái tục 
khuyên bảo (hoặc quở trách) các thầy. Giống như người thợ gốm kiểm tra 
những cái bình thành phẩm, ông ta sẽ loại qua một bên những cái bị nứt, bị 
rạng, hay bị lỗi, và giữ lại những cái đã qua được sự kiểm tra; cũng giống 
như vậy, ta sẽ khuyên dạy và chỉ dẫn bằng cách tái tục kiểm tra các thầy. 
Trong các thầy ai là người đã /ố: (đã cứng cỏi, như lõi cây tốt), sau khi đã đạt 
tới những thánh đạo và thánh quả, thì sẽ đứng vững trong cuộc kiểm tra.” 
MA đã bổ sung thêm rằng: những phâm-chất đức hạnh thế tục cũng được 
hàm nghĩa trong khía cạnh “đã zốf” này.] 
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!199 [Năng-lực này đã được chứng tỏ trong kinh dài DN 14, trong đó cung cấp 
thông tin chỉ tiết về 06 vị Phật trước Phật Thích-Ca.] 


!!6! [Câu này chỉ sự tái sinh của vị 8ồ-rát (tức Phật Thích-Ca kiếp kế trước) 
trong cõi trời Đâu-suất (Tusita). Kiếp kế trước của vị Bồ-rát là ở cõi người 
tên là Vessantara, và kiếp kế sau (và cuối cùng) của vị Bồ-tát là quay lại cõi 
người là thái tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Siddhattha Gotama) và giác ngộ thành 
Phật Thích-Ca.] 


!! [MA giải thích rằng: Giữa mỗi 03 hệ thế giới thì có một khoảng trống 
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không rộng khoảng 8.000 yojana (do-tuần); khoảng trống không đó có hình 
dạng như khoảng trống giữa 03 bánh xe tiếp giáp nhau hoặc giữa 03 cái bình 
bát tiếp giáp nhau. Những chúng sinh tái sinh trong những vùng trống không 
(thăm thắm tối mịt) đó ở giữa những hệ thế giới là do họ đã tạo những nghiệp 
vô cùng xấu ác kinh khủng, như tội bất hiểu với cha mẹ, xúc phạm những tu 
sĩ và bà-la-môn chân chính, hoặc bởi do những thói tâm ác độc như giết hại 
và tàn sát chúng sinh người, và sinh vật ... | 


!!93 [MA đã nhận dạng: Bốn vị thiên thần đó chính là Bốn Vua Trời Lớn (Tứ 
Đại Thiên Vương), [tức là bốn vị trời trị vì ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương]. | 


!19 [MA chú giải rằng: Sự việc này đã xảy ra, không phải do hoàng hậu đã bị 
gì khi sinh đẻ, mà do sự hết hạn sống của bà ở cõi người; bởi vì đối với chỗ 
[trong bào thai] được hạ nhập vào bởi vị Bồ-tát thì không thể còn được dùng 
bởi một chúng sinh nào khác để ra đời; chỗ trong bảo thai trở thành chỗ 
thiêng liêng, giống như gian thờ bên trong một đền thờ vậy; (đó là lý do 
hoàng hậu đã qua đời đề kết thúc sứ mạng của thân ở cõi người (để mang thai 
vị Bồ-tát) và tái sinh trong cõi trời Đâu-suất).] 


!!9 [MA giải thích rằng: mỗi khía cạnh của sự kiện này là một điềm báo 
trước về sự giác-ngộ sau đó của Đức Phật. Theo đó, sự đứng trên hai chân 
(pãda) vững vàng là điềm báo trước về sự sẽ chứng đắc bốn cơ-sở năng lực 
tâm linh (thần thông; tứ thần túc; iddhipada); mặt hướng về bắc là sự hướng 
thượng và vượt trên số đông chúng sinh; bảy bước là sự sẽ tu thành bảy yếu- 
tô giác-ngộ (thất giác chỉ); chiếc lộng dù màu trắng là dự báo cho sự bao 
trùm của sự giải-thoát sau này: sự nhìn khắp mỗi bốn phương là dự báo cho 
sự hiểu-biết không còn bị chướng ngại của sự toàn-trí; sự cắt tiếng nói như 
một “người dẫn dắt đâu đàn” là sự sẽ thiết lập sự quay chuyển bánh xe Giáo 
Pháp không thể bị chặn đứng hay đảo ngược; lời tuyên bố “Đây là lần sinh 
cuối cùng của ta” là điềm báo trước sự Niễt-bàn cuối cùng (Bát-niễt-bàn) 
không còn tàn-dư [tức không còn yêu tô nào gây ra sự hiện-hữu] (vô dư y 
Niết-bàn).] 


!!9 [Câu này đường như có lẽ là cách Phật muốn kêu gọi sự chú ý tới phâm- 
chất này là sự kỳ diệu và tuyệt vời thực thụ (đó là sự chánh-niệm và rõ-biết 
về mọi sự xảy ra bên trong thân tâm mình đúng như chúng thực là; đó là sự 
tu-tập, sự thiển-tập, sự thấy-biết, và sự giác-ngộ mới là những điều quan 
trọng và kỳ diệu của con đường Đạo Phật). ] 
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!167 [Theo MA, Ngài Bakkula đã trở thành một Tỳ kheo vào năm 18 tuổi, nên 
nếu như tính tuôi thì thầy ấy đã 160 tuổi vào lúc bài kinh này được kết tập và 
nói ra, (coi thêm chú thích ở cuối cùng kinh này). Thầy Bakkula đã từng 
được Phật tuyên bồ là đệ /ứ đệ nhất về sức khỏe tốt. ] 


!!9 [MA nói rằng, những đoạn được để trong ngoặc [...] ở đây là do những 
bậc trưởng lão khi sau này kết tập các kinh Giáo Pháp đã đưa vào bài kinh.] 


!!9 [Đoạn này và những đoạn kế tiếp cho thấy thầy Bakkula là người tu theo 
13 giới khô-hạnh (đầu-đà), ví dụ như chỉ mặc y-phục được may từ giẻ rách, 
chỉ ăn thức ăn khất thực, sống tu trong rừng ... Thời gian lễ &/inaz (lễ dâng 
y) là ngay sau 03 tháng An cư Mùa Mưa (kiết hạ) lúc đó những Tỳ kheo may 
cà sa mới từ những vải họ đã nhận lẫy từ mà những người tại gia đã dâng 
cúng dường. Nhưng những người tu theo hạnh đầu-đà thì tự đi lượm giẻ rách 
ngoài đường, đống rác hay từ nghĩa địa về để may chấp thành cà sa để mặc. ] 


!9 [MA nói rằng sau khi thầy ấy xuất gia, thầy là một người phàm thường 
trong 07 ngày, nhưng tới ngày thứ § thì thầy chứng ngộ A-la-hán cùng với 
những trí-biết mang tính phân-tích (patisambhidä: vô ngại giải trí).] 


LỨ! [MA: Bản thân thầy Bakkula, dù là A-la-hán, không ban sự thụ-giới [vì 
thầy ấy đang giữ theo hạnh đầu-đà, như đã nói ở mục 26-29 kế trên, nên 
không làm việc đó] nhưng thầy ấy đã nhờ những Tỳ kheo khác ban sự thụ- 
giới cho Acela Ca-diếp.] 


!2 [MA chú giải: Thầy Bakkula đã xét thấy rằng suốt một kiếp này thầy 
chưa bao giờ là gánh nặng cho những Tỳ kheo khác, và thầy không muốn 
thân mình phải được chôn sau khi chết. Do vậy thầy ấy đã nhập thiền định 
vào yếu-tô lửa (nhiệt) và bát-Niết-bàn bằng cách làm cho toàn bộ thân bị 
thiêu sạch bởi ngọn lửa. Chỉ còn lại những xá lợi.] 


!Ứ3 [MA nói rằng bài kinh này đã được tụng đọc trong kỳ kết tập kinh điển 
Giáo Pháp lần thứ hai, được tổ chức khoảng 100 năm sau ngày Đức Phật từ 
giã trần gian.] 
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!!4 [MA nhận diện Hoàng tử Jayasena là con trai của vua Bimbisãra (Tân- 
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bà-sa-la), tức là em trai của thái tử Ajãtasattu (A-xà-thế) sau này đã cướp 
ngôi vua cha.] 


!H [Ví dụ này cũng có trong kinh MN 90.1 1.] 


H79 [Lựu ý: (1) Trong kinh này những mục từ 15. [1] - 21. [7] có nội dung 
giống hệt những mục 3. [1] — 9. [7] trong kinh MN 107. (2) Đến mục 10. [§] 
trong kinh MN 107 đã nói về “04 tầng thiên định", nhưng chỗ mục 22. [§] 
này trong kinh này thì thay thế bằng “bốn nên tảng chánh-niệm'.] 


I7 [Chỗ này tôi dịch theo cơ sở của phiên bản BBS và SBJ [được ủng hộ 
bởi ấn bản tiếng Tích Lan (Sinhala) năm 1937] chứ không theo PTS. Cả BBS 
và SBJ đều giản lược đoạn này; trong khi PTS ghi các chữ là 
kayipasamhitam và dhammipasamhiim, thì BBS và SBJỊ chỉ ghỉ là 
kãmiñpasarhhitari ở cả 02 chỗ: đây là sự khác biệt đáng kế! Tôi được tư vấn 
rằng bản dịch Hán tạng “Trưng A-hàm' (Madhyama Ägama bằng tiêng Phạn) 
đã ghi giống như cách ghi của BBS và SBJ. Và phiên bản Hán tạng ngay chỗ 
này ghi ra liên tục từ tầng thiền định thứ nhất cho đến thứ tư (04 tầng thiển 
định). Nhưng ngay chỗ này của kinh này thì ghi “bốn nên tảng chánh-niệm', 
sau đó mới tiếp tục ghi tầng thiền định thứ hai, thứ ba, và thứ tư.] 
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!8 [MA nói rằng Tỳ kheo Bhũmija chính là chú của Hoàng tử Jayasena (tức 
là em trai của vua Bimbisãra (Tần-bì-sa-la).] 


L9 LÄsarh karitvã: nếu một người có ước nguyện (phát khởi hạnh nguyện, đề 
cao một hy vọng hay một sự trông đợi). Những sa-môn và bà-]a-môn năm giữ 
quan-điểm như vầy chắc hắn là những người hoài-nghi hoặc những người 
chủ nghĩa diệt-vong.] 
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80 [Nguyên văn: Appamanä cetovimufti (sự giải-thoát vô lượng của tâm, 
hay sự giải-thoát của tâm vô lượng) và mahageafä cefovimuffi (sự giải-thoát 
bao la của tâm, hay sự giải-thoát của tâm bao la [đã được khuyêch đại]). 


- Trong kinh MN 43.31, sự gi¿i-thoát vô lượng của tâm được giải thích là 04 
sự an-trú cõi trời hay 04 phạm trú (brahmavihara). Bởi vì công thức của mỗi 
brahmavihara (được mô tả là “rộng lớn, bao la, vô lượng”) đêu gôm có tính 
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từ “bao la” [được khuyếch đại, mở rộng, cao rộng|. Ở đây người thợ mộc 
Pañcakanga rõ ràng đã hiểu lầm tính từ này này nên đã coi 02 sự giải-thoát 
này là giống nhau về ý nghĩa.] 


- (Tính từ Pali là mahag-gafa (Phạn: mahamgafa hay mahadsa/a) có nghĩa 
chữ: rộng mở, lớn, khuếch đại, bao la (người dịch Việt dùng chữ “bao la” và 
'đã được khuếch đại" để tạm dịch từ này); nó ngược nghĩa với tính từ parifa: 
nhỏ, bé, không đáng kể, thấp bé, nhỏ hẹp).] 


HŠ! [MA chú giải rằng: Người đó, bằng dấu-hiệu (tướng) &asi”a, bao trùm 
một diện tích nhỏ bằng cỡ một gốc cây, và người đó an trú quyết tâm vào 
dấu-hiệu køsizz đó, bao trùm nó bằng tầng thiền định (jhãna) bao la [bao la, 
cao rộng, cao vời]. Phương pháp chú giải tương tự cũng được để dùng cho 
những trường hợp kế tiếp. ] 


!182 [MA: Giáo lý này được nói ra để cho thấy những loại sự tái-sinh là quả 
của sự chứng đăc sự giải-thoát bao la của tâm. | 


!!83 [MA chú giải rằng: thực ra không có những cõi riêng biệt nào cho những 
thiên thần được gọi là cõi trời “Phát Quang Ô Nhiễm” (Bất tịnh quang thiên) 
và “Phát Quang Tinh Khiết” (Biến tịnh quang thiên). Cả hai chi-loại thiên 
thần này đều nằm trong 02 cõi—đó là cõi những thiên thần Phát Quang Ít 
(Thiếu quang thiên) và những thiên thần Phát Quang Vô Lượng (Vô lượng 
quang thiên). 


- Sự tái sinh trong số những thiên thần Phát Quang Ít được quyết định bởi sự 
chứng đắc tầng thiền định thứ hai bằng dấu-hiệu kasina hạn chế. sự tái sinh 
trong số những thiên thần Phát Quang Vô Lượng được quyết định bởi sự 
chứng đắc tầng thiền định thứ hai bằng dấu-hiệu kasina được khuếch đại. 


- Sự tái sinh với sự phát quang bị ô-nhiễm là cho những người chưa thiện 
thạo tầng thiền định và chưa thanh lọc nó khỏi những trạng thái chướng ngại; 
sự tái sinh với sự phát quang tinh khiết là cho những người đã đạt được sự 
thiện thạo và sự thanh lọc về tầng thiền định.] 


!!3 [Ở đây có sự chơi chữ. Trong tiếng Päli, động từ jzãya¡ có vừa có nghĩa 
là đốt cháy, vừa có nghĩa là thiền, mặc dù 02 nghĩa đó xuất thân từ 02 động 
từ tiếng Phạn khác nhau: kshãyøïi là dốt cháy, đhyäyaii là thiền. ] 
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!!85 [Những lời của thầy Abhiya, như có vẻ, là thiếu lễ độ bởi chúng hỏi một 
cách thô cùn vào chính sự trải nghiệm cá nhân của thầy A-nậu-lâu-đà. MA 
giải thích rằng, trong khi đang hoàn thành những phẩm hạnh hoàn-thiện 
(pãramï, ba-la-mật) trong những kiếp trước, thầy A-nậu-lâu-đà đã xuất gia 
thành một sa-môn, đã thành tựu tất cả những chứng-đắc thiền định, và đã 
vượt qua 300 kiếp hiện-hữu một cách không gián đoạn trong cõi trời Brahma 
(Phạm thiên) (cho nên thầy ấy không cần phải nghe Phật nói mới biết về 
những thiên thần). Hàm nghĩa câu trả lời của thầy ấy là vậy.] 


Kinh 12§ 
!!% [Hoàn cảnh mở đầu kinh này cũng giống như kinh MN 48.] 


!!#7 [Đoạn kệ này và 03 đoạn kệ kế tiếp cũng có ghi trong tập kinh Pháp Cú, 
Dhp 3-6. Còn 03 đoạn kệ cuối cùng ở dưới là Dhp 328-330..| 


!!#8 [Đoạn kinh từ mục §—15 là gần như giống hệt kinh MN 31 từ mục 3-10. 
Tuy nhiên, theo trình tự của lời kinh, rõ ràng bài kinh này đã được đặt ở thời 
điểm trước hơn so với kinh MN 31, bởi vì trong kinh MN 31 thì tất cả 03 Tỳ 
kheo này đều đã chứng ngộ A-la-hán, trong khi trong kinh MN 128 này thì 
họ vẫn còn đang phẩn-đấu tu tập (tinh cần) vì mục tiêu thánh quả đó.] 


!!82 [Từ chỗ này lời kinh bắt đầu rẽ khác đi so với lời kinh chỗ này trong kinh 
MN 31. 


- MA giải thích ánh-sáng (obhãsa) là ánh-sáng ban đầu (sơ khởi), mà MT đã 
giải nghĩa là ánh- -sáng được tạo ra bởi trạng thái tiếp-cận tới tằng thiên định 
(jhãna). MT còn bổ sung thêm rằng một người đạt được tầng thiền định thứ 
tư (tứ thiền) tu tập kasina-ánh sáng là (đề mục) ban đầu để dẫn tới sự phát 
khởi mắt thiên thánh (thiên nhãn thông). Chữ “ẩm-nhìn về những hình-sắc” 
(dassanah rũpãnam) là sự nhìn thấy những hình-sắc bằng mắt thiên thánh 
(thiên nhãn thông). 


- Ngài A-nậu-lâu-đà sau này đã được Phật tuyên bó là để tử đệ nhất về thiên 
nhãn thông.] 


!!9 [Nguyên văn câu này: Nữnitarh pafivijjhitabbarm. Nghĩa như chữ là: 
“Các thây nên thâm nhập dáu-hiệu (hình tướng) đó.".] 
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19! [So sánh với ví dụ tương tự trong kinh MN 52.15.] 


!12 [MA diễn giải chỗ này thành văn như vây: “Trong khi ta đang chú-tâm 
tới một loại hình-sắc duy nhất, sự ham-muốn khởi sinh. Sau khi ta nghĩ “Fa 
sẽ chú-tâm tới những loại khác nhau của những hình-sắc”: có lúc ta hướng sự 
chú-tâm tới cõi trời, có lúc ta hướng sự chú-tâm tới cõi người. Khi ta đã chú- 
tâm tới những loại khác nhau của những hình-sắc, thì nhận-thức về sự đa- 
dạng đã khởi sinh trong ta.”] 

93 [“S%; rhiển-tập thái quá vào những hình-ssắc” (AtinjjhäyitaHaim 
rũpänarn). MA diễn giải cả câu này thành văn như vây: “Sau khi nhận-thức 
về sự đa-dạng đã khởi sinh, ta nghĩ ta sẽ chú-tâm tới một loại hình-sắc, dù là 
dễ-chịu hay khó-chịu. Khi ta đã làm vậy, thì sự thiền-tập quá độ vào những 
hình-sắc đã khởi sinh trong ta.”] 


124 [S không hoàn-hảo của cái tâm là dịch chữ “citassa upakkileso”. Chữ 
này cũng đã được dùng trong kinh MN 7, mục 3, nhưng ở đây trong kinh 
MN 129 này nó chỉ có nghĩa là “những sự không hoàn-hảo (không hoàn- 
thiện) trong sự tu tập sự định-tâm”. Do vậy, sự dịch chữ này của tôi có hơi 
khác nhau trong 02 trường hợp/ 02 kinh. (Trong kinh MN 7, mục 3, chữ 
citassa upakkileso đã được dịch [bởi Ñm và TKBĐ] là “những sự ô-nhiễm 
[không sạch] làm ô nhiễm cái tâm = những sự không hoàn-thiện làm ô nhiễm 
cái tâm”. Trong kinh này nó được dịch có nghĩa là “những sự không hoàn- 
hảo của cải tâm trong sự tu tập định-tâm”).| 


!195 [“Bạ các]? có lẽ là 03 loại sự định-tâm đầu tiên được đề cập trong đoạn 
kế tiếp, chúng cũng được nói đến là một bó-ba trong kinh dài DN 33.1.10. 
Trong số này, (1ï) loại sự định-tâm thứ nhất là tầng thiền định thứ nhất (Nhất 
thiền) và tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) là bao gồm 03 tầng thiền định 
theo khuôn-mẫu thông thường là “4-£âng thiển định) (thay vì theo khuôn-mẫu 
'9-tằng thiển định' theo Vĩ Diệu Pháp tạng trong đó tầng thiền định thứ hai 
được phân thành tầng thiền định thứ hai và thứ ba). (ii) Loại sự định-tâm thứ 
hai thì không có chỗ trong khuôn-mẫu “4-täng thiên định”, nhưng xuất hiện 
như tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) trong khuôn-mẫu -5-tẳng thiển định" 
được giảng giải trong Vi Diệu Pháp tạng. Tầng thiền định thứ hai trong 
công thức “5-tâng thiển định” này được chứng đắc bởi người không thể cùng 
một lúc loại bỏ cả 02 yếu tổ là ý-nghĩ được áp dụng (tầm) và ý-nghĩ được duy 
rrì (tử), mà phải lần lượt loại bỏ từng cái một.] 
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- (Tức là: (¡) theo công thức *“4-âng thiên định" thông thường được ghi trong 
Kinh Tạng: người tu cùng lúc loại bỏ cả 02 yếu tô tầm và tứ [hết tầm và tứ] 
và chứng đắc tầng thiền định thứ ba. (1) Nhưng nếu người tu một lúc chỉ loại 
bỏ I trong 2 yếu tố tầm hay tứ [hết tầm còn tứ, hoặc còn tầm hết tứ] thì lúc 
này trở thành tầng thiền định thứ ba theo công thức “5-zäng thiên định của 
Vi Diệu Pháp Tạng, và khi nào loại bỏ luôn yếu tổ còn lại [hết tầm và hết tứ] 
thì mới chứng đắc tầng thiền định kế tiếp là tầng thiền định thứ ba theo công 
thức của Kinh Tạng = tầng thiền định thứ tư theo công thức của Vi Diệu Pháp 
Tạng). 


!15 MA chú giải: (a) sự định-tâm có hỷ [sự hoan-hỷ] là 02 tầng thiền định 
đầu (nhất thiền và nhị thiền); (b) sự định-tâm không còn hỷ là 02 tầng thiền 
định cao hơn [tam thiền và tứ thiền]: (C) sự định-tâm có đi kèm lạc [Sự sướng; 
sđfa {ở đây chú giải dẫn chữ gốc là sZz (sự thích thú, sự sảng khoái, đễ chịu) 
chứ không dùng chữ sukhz (sự sướng, hạnh phúc, lạc)}] là 03 tầng thiền định 
đầu (nhất thiền, nhị thiền, tam thiền); sự định-tâm có đi kèm xả [sự buông-xả] 
là tầng thiền định thứ tư (tứ thiền). 


- Ở đây phiên bản PTS không có câu s/asahagato pi samädhi bhãvito ahosi, 
vốn được ghi trong tất cả những phiên bản khác.] 


!17 [MA nói rằng Đức Phật đã tu tập những sự định-tâm này vào canh cuối 
cùng của cái đêm giác-ngộ trong khi đang ngồi thiền dưới gốc Cáy Bô-Đẻ.] 


Kinh 129 


!18 [Nội dung những hình phạt tàn bạo trong mục này giống tương tự kinh 


MN 43, mục 14.| 


!! [Ví dụ sau đây cũng có trong kinh SN 12:63 nhưng trong đó nó được 
dùng để mô tả về dưỡng-chất thức (vinnanahara).] 


120 [Và Phật sẽ nói cho họ nghe—như trong kinh MN 130, mục 17-27.] 


10! [MA giải thích rằng: Nghĩa là, (1) người ngu dính vào ba loại hành-vi sai 
trái (ba tà-hạnh, ba loại tà-nghiệp), do điều đó người đó tái sinh trong địa 
ngục. (2) (Rồi sau một thời gian dài thăm thăm trong địa ngục, người đó có 
thể được tái sinh lại làm người). Do vẫn còn tàn dư nghiệp cũ, người đó bị tái 
sinh trong một gia đình thấp tệ. Sau đó lớn lên và lại làm những điều thuộc ba 
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loại hành vị sai trái (ba loại ác hành, ba loại nghiệp xấu), nên sau khi chết 
người đó lại bị tái sinh trong địa ngục. (Bởi vậy, cho dù có thể quay lại làm 
người sau một thời gian dài thăm thắm trong địa ngục, thì người đó cũng gặp 
phải những điều kiện và hoàn cảnh tiêu cực, dẫn tới những nghiệp tiêu cực, 
và cuối cùng cũng quay lại địa ngục. Và thời gian trong địa ngục lại tiếp tục 
dài thăm thắm, và cơ hội có thể tái sinh lại làm người cũng hy hữu sau thời 
gian thăm thăm đó). ] 


1202 [Chỗ này, mặc dù tiếng Pali không chứa phân từ phủ định ma, nhưng có lẽ 
nên có chỗ này để thể hiện nghĩa muốn nói, và nó không xuất hiện trong 
những mệnh đề song hành của những đoạn tiếp theo.] 


123 [Mời coi thêm kinh MN 91.5. Thần thoại về vị vua Quay Chuyển Bánh 
Xe (chuyền luân vương) đã được nói nhiều hơn trong các kinh dài DN 17 và 
DN 26.] 


!2 [Về những ngày Ö8ó-:ái: mời coi lại chú thích 59 ở kinh MN 4, mục 20 
(Quyền 1) và chú thích 809 ở kinh MN 83, mục 3 (Quyền 2).] 


!25 [MA chú giải rằng: Nghĩa là, người có trí làm ba loại hành vi tốt (thiện 
hành), và do điều đó người đó được tái sinh trong cõi trời. Sau khi quay lại 
cõi người, người đó được tái sinh trong một gia đình tốt, được giàu có và đẹp 
đẽ. Người đó lại làm những hành vi tốt thiện và sau khi chết lại được tái sinh 
trong cõi trời. Lưu ý rằng, cụm chữ “sự hoàn thiện đầy đủ của hạng người 
rf” là hoàn toàn thế tục và không tính gì tới những giai đoạn siêu xuất hơn 
của thánh đạo dẫn tới sự giải-thoát. ] 


Kinh 130 


122 [Yama (Dạ-ma) là vị thần của sự chết (thần chết, tử thần). MA nói rằng 
Yama là vua của những quỷ thần (a-tu-la), ông có một cung điện trên cõi trời. 
Có những lúc ông sống trong thiên cung đó của mình để thụ hưởng những 
dục-lạc cõi trời, có những lúc ông nếm trải nghiệp quả; thực ra ông là một 
ông vua chân chính. MA bổ sung thêm rằng thực ra có tới 04 vua Yama, mỗi 
người ở mỗi của 04 công [của địa ngục]. 


12? [Theo huyền thoại Phật giáo, 03 vị thiên sứ đưa tin đó là —người già, 
người bệnh, và người chết—đã xuất hiện trước mặt vị Bồ-tát (khi còn là thái 
tử) sống trong kinh thành, chính 03 hình ảnh này đã đẹp tan sự mê-đăm của 
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thái tử với đời sống thế tục và đánh thức trong thái tử niềm mong-muốn đi 
tìm con đường để giải-thoát. 


- Coi kinh AN 3:36 để thấy thêm những “hạt nhân thuộc tâm lý học” dựa vào 
đó huyền thoại này đã được hình thành. ] 


!% [Bắt đầu từ đây, mục 10-16, là sự mô tả về địa-ngục, cũng giống như 
trong kinh MN 129, mục 10-16.] 


Kinh 131 


!2 [Bài kinh này, với bản dịch và phần giới thiệu dài và những chú “giải, đã 
được ¡n riêng bởi nhà sư Tỳ kheo Ñãnananda với tên gọi là “sự sống độc- 
thân lý tưởng” (ldeal Solitude).] 


!2!9 [Trong lần biên tập đầu tiên tôi đã làm theo Ñm trong cách dịch chữ 
bhaddekarafta là “một sự ràng-buộc phúc lành”. Tuy nhiên, với sự gợi ý của 
nhà sư Thãnissaro Bhikkhu, tôi đã đổi thành “mội đêm xuất sắc” có lẽ là 
chính xác hơn. Chữ ra/a và rarfi có thể được coi là lần lượt đại diện cho chữ 
Phạn là rđia và rđiz¡ ( đêm) hoặc chữ Phạn là rak/a và rakfi (= sự ràng 
buộc, sự dính mắc). Ñm đã dịch những chữ này theo nghĩa sau, có lẽ do sự 
thật là cả MA và MT đều đã không giải nghĩa chữ raa hàm nghĩa là “đêm”; 
nhưng bởi vì nếu chữ này đã được dùng với nghĩa là sự ràng-buộc (trói buộc, 
dính buộc), là một trạng thái bất thiện trong kinh điển Phật giáo, thì ắt hắn đã 
có những luận giảng đã đưa ra những chú giải theo nghĩa quan trọng đó rồi. 


- Phiên bản tiếng Phạn ở Trung Á, tên bài kinh bằng tiếng Phạn thuộc phiên 
bản Tây Tạng, và chính bản dịch tiếng Tây Tạng: tất cả đều dùng chữ 
bhadraka-rarri. Điều này xác nhận cho sự nhận định chữ ra nghĩa là 
“đêm”; sự thay đôi từ -e- Sang -đ- có thể được hiểu là một sự cố-gắng để 
chuyên đổi một cách ghi khó hiểu sang một cách ghi quen thuộc hơn. [Tôi 
mang ơn học giả Peter Skilling về thông tin này.] Phiên bản Hán tạng “Trung 
A-hàm” (Madhyama Ãgama) chỉ đơn giản chuyền ngữ tên bài kinh của phiên 
bản tiếng Phạn và do vậy không đưa ra sự giúp ích gì cho vấn đề này. 


- Ngoài loạt phiên bản mới nói của bài kinh này, cụm chữ bhaddekaraftta 
chưa từng xuất hiện trong bất cứ kinh nào của Ba Tạng Kinh Điển Päli. 


- MA thì chỉ nói răng: ““Mộft người có một đêm xuát sắc” là một người với 
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một đêm người đó là xuất sắc bởi vì có-được sự vận dụng minh-sát” 
(bhaddekarattassa ti ViDaSSanãyogasamannagatattIa bhaddekassa 
ekaraffassa). 


- MT thì chỉ đưa ra những giải pháp từ ngữ (eka raffi ekarafto; bhaddo 
ekarafto etassä tỉ bhaddekaraffam) và nói răng cụm chữ này chỉ một người 
đang tu-tập sự minh-sát. 


- Như bài thi kệ đã nhấn mạnh sự cấp-bách phải chinh phục cái chết bằng 
cách tu tập sự minh-sát, cho nên tên bài kinh có lẽ là mô tả một người thiền là 
người có một đêm [hay ngày] xuất sắc dành hết cho sự tu tập thiền minh-sát 
(thiền tuệ) “một cách bất khả bại, một cách bất khả lay chuyển”. 


- Ñm có nói trong Ms rằng: “Có thể giả định rằng cụm chữ “bhaddekaratia' 
là một cụm chữ phổ thông đã được lấy dùng bởi Phật và được Phật đưa vào 
một nghĩa đặc biệt của Phật, điều này không phải là hiếm thấy trong các kinh, 
nhưng ở đây đường chăng có lý do gì Phật phải làm vậy và phân tách không 
thấy chứng cứ nào Phật đã làm vậy. Có lẽ thuật ngữ này là do chính Phật đã 
đặt ra đỀ tả thực về một khía cạnh của sự thiền-tập.”] 


!2H [Nhiều người đã dịch nghĩa hai câu kệ đầu này là: “Một người không 
chạy lại quá khứ, hoặc không kỳ vọng tương lai.” Ý nghĩa này sẽ được làm rõ 
hơn trong phần phân-giải của bài kinh. ] 


1212 [MA giải nghĩa là: Người đó nên quán sát fừng trạng thải khởi sinh trong 
hiện-tại, chính ngay tại chỗ nó đã khởi sinh, theo cách 07 sự quán-sát của 
minh-sát [đó là 07 sự minh-sát vào sự vô-thường, sự khổ, sự vô-ngã, sự 
không còn mê-đắm, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự từ-bỏ. | 


!2!3 [Nguyên văn 02 chữ này: Asaihirarhi asankuppari. MA giải thích rằng 
cách nói như vậy là vì mục đích chỉ ra sự minh-sát và sự mình-sát đối chiếu 
[coi thêm chú thích 1143 ở kinh MN 121, mục 12); sự minh-sát là “bát khả 
bại, bất khả lay động” là theo nghĩa bởi vì nó không bị chinh phục hay bị 
động chuyền bởi tham-dục hay những ô-nhiễm khác. 


- Trong một số kinh khác, cụm chữ “bát khả bại, bắt khả lay động” được 
dùng như một sự mô tả về Niết-bàn [như kinh Sn v.1149] hoặc sự mô tả về 
cái tâm được giải-thoát [như kinh Thag v.649], nhưng ở đây có lẽ nó chỉ về 
một giai đoạn trong sự tu tập sự minh-sát. 
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- Sự lặp lại của động từ szrhirafi trong mục 8 và trong mục 9 gợi ý rằng 
nghĩa lời kinh là muôn chỉ cái sự thuân khiết quáản-sát giây-kháắc hiện tại mà 
không bị dẫn lừa vào sự châp nhận một quan-điêm có cái “ta” (ngã kiên). ] 


I2 [Bậc Trí Giả Bình An, bậc Mâu-ni Bình An (santo munì) chính là Đức 
Phật.] 


!2!5 [MA chú giải là: Một người “ừn thấy sự thích-thứ” bằng cách mang về 
lại quá khứ dục-vọng (ái) hay một quan-điểm (kiến chấp) nối kết (câu hữu) 
với dục-vọng (ái kiến chấp). Nên lưu ý rằng, điều đó không phải chỉ là sự 
nhớ lại [thông qua trí nhớ hay ký ức] gây ra sự trói-buộc, mà là sự làm sống 
lại những trải-nghiệm quá khứ bằng những ý-nghĩ của dục-vọng. Về phương 
diện này, giáo lý của Phật là khác hắn giáo lý của Krishnamurti, người dường 
như coi chính trí nhớ là kẻ bày trò xấu xa đứng sau hậu trường mọi sự. | 


!2!6 [Cú pháp của tiếng Päli cho phép câu này được diễn dịch theo 02 cách để 
khẳng định nghĩa là: (¡) một người nghĩ “7a đã có sắc-thân như vậy trong 
quá khứ” nhưng không tìm/thấy sự thích-thú (khoái lạc) trong ý-nghĩ đó; 
hoặc (i) một người không tìm/thấy sự thích-thú trong quá khứ bằng sự nghĩ 
ý-nghĩ như vậy. Nữ tiến sĩ Horner, Tỳ kheo Ñãnananda trong một tham luận 
[bản dịch và luận giải] của mình về bài kinh này có tên là “S% sống độc-thân 
lý trởng” (ldeal Solitude), và cả Ñm (trong Ms) đều dịch theo nghĩa cách (¡); 
tôi đã bảo lưu cách dịch của thầy Ñm trong lần biên tập thứ nhất. Nhưng khi 
xem xét lại, giờ tôi tin rằng cách dịch (ii) là đúng hơn với nghĩa mà lời kinh 
muốn nói. Cách này cũng liên kết tốt hơn với những lời trong bài thi kệ, 
trong đó một đệ tử không an trú trong quá khứ và trong tương lai mà chỉ 
quán-sát “fờng trạng thái đã khởi sinh trong hiện tạ?” đơn giản như cách nó 
tự thể hiện như-nó-là.] 


127 [Trong lần biên tập thứ nhất, câu này đã được dịch là: “Sau khi nghĩ 'Cẩu 
mong ta có sắc-thân như vậy trong tương lai" một người tìm thấy sự thích-thú 
(khoái lạc) trong đó.” Khi hồi xét lại, giờ đối với tôi có lẽ đúng hơn là câu đó 
chỉ đơn giản diễn tả điều ước cho tương lai mà thôi.] 


!?!3 [Động từ sarnhirari ở đây, và trong đoạn tiếp theo, là đề cập lại một hàng 
trong bài kệ là “một cách bắt khả bại, một cách bất khả lay chuyển”. MA giải 
nghĩa đó là: “Một người bị kéo đi bởi dục-vọng và những tà-kiến bởi do thiếu 
sự mìinh-sát.`] 
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Kinh 133 
!2!2 [Từ chỗ này, mục 7-11, là giống như kinh MN 18, mục 10-14.] 


129 [MA chú giải: Trong 02 kinh kế trước kinh này và trong kinh kế sau kinh 
này, Đức Phật đã thiết lập phần sự ứóm-ược (đề cương, sự tóm tắt, đại cương, 
mẫu đề; zmarika) và phần sự phân-giải (phân tích, phân biệt, giảng giải) theo 
cách diễn đạt bằng Năm-uẩn. Nhưng ở đây thì Phật đã thiết lập sự £óm-lược 
(đề cương) theo cách để phân-giải theo cách diễn đạt bằng 12 cơ-sở cảm- 
nhận (12 xứ; 06 cặp nội ngoại xứ). Sau khi hiểu được ý của Phật, thầy Đại 
Ca-chiên-diên đã nói theo cách này. Do sự thiện khéo của thầy ấy trong việc 
nắm bắt được phương pháp phân-giải của Phật ngay cả khi thầy ấy không 
trực tiếp nghe được từ Phật, nên Phật đã đề cao thầy Đại Ca-chiên-diên là vị 
đệ tử đệ nhất về phán-giải một cách chỉ tiết một giáo lý đã được nói ra một 
cách tóm-lược, (như kinh AN 1:197).] 
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1#! [Theo luận giảng về tập kinh Thag: Ngài Lomasakangiya đã từng là một 
Tỳ kheo vào thời kiếp Đức Phật Ca-Diếp (Kassapa). Sau khi Phật Ca-Diếp đã 
chỉ dạy bài kinh “Người Có Một Đêm Xuất Sắc” (Bhaddekaratta Suia), một 
Tỳ kheo khác đã nói về bài kinh đó cho thầy Lomasakangiya. Do không thấu 
hiểu ý nghĩ bài kinh, thầy Lomasakangiya đã xướng lời rằng: “Trong tương 
lai, mong sao tôi có khả năng chỉ dạy cho thầy bài kinh này!”. Vị Tỳ kheo kia 
đã trả lời: “Mong sao lúc đó tôi hỏi thầy về ý nghĩa của bài kinh này!”. Rồi 
trong kiếp này, thầy Lomasakangiya đã được sinh trong một gia đình họ tộc 
Thích-Ca ở kinh thành Kapilavatthu, trong khi vị Tỳ kheo kia giờ là thiên 
thần Candana đang hỏi thầy ấy về ý nghĩa của bài kinh này; (và thầy ấy đã 
lên đường đến gặp Phật đề được Phật chỉ dạy về ý nghĩa của nó).] 


12 [MA giải thích rằng sự kiện này diễn ra vào năm thứ bảy sau khi Phật 
giác-ngộ, lúc này Phật đã trải qua 03 tháng An Cư Mùa Mưa ở cõi trời Ba 
Mươi Ba để dạy Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cho những thiên thần (có cả 
mẹ của Phật là hoàng hậu Maya đã tái sinh trong cõi trời này) đã tụ họp về từ 
khắp nơi trong hệ mười ngàn thế giới. ] 
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!223 [Về môn sinh bà-la-môn này, mời coi thêm kinh MN 99 (Quyền 2). Theo 
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MA, cha của anh ta, bà-la-môn Todeyya, đã tái sinh thành một con chó ngay 
trong nhà anh ta bởi do bản tính cực kỳ keo kiệt của ông ta khi còn sống là 
người. Đức Phật đã nhận dạng con chó cho Subha bằng cách làm con chó tìm 
đào lên kho báu mà cha của anh ta đã chôn giấu nó trước khi ông chết. Điều 
này đã tạo nên niềm-tin của Subha vào Đức Phật, và điều đó đã khiến anh ta 
đến gặp và vấn hỏi Phật về sự vận hành của nghiệp và nghiệp quả.] 


!? [Nếu nghiệp sát-sinh là nghiệp chính trực tiếp quyết định đường tái sinh 
thì nó sẽ tạo tái sinh vào cảnh giới đày đọa, thống khổ. Nhưng nếu người đó 
cũng có những nghiệp tốt, và nếu nghiệp tốt đủ mạnh đề quyết định được tái 
sinh làm người —{[chỉ có nghiệp đại thiện mới có thê giúp có được sự tái sinh 
làm người!]—thì lúc đó nghiệp sát-sinh sẽ vận hành theo cách phản nghịch 
với nghiệp tạo-ra tái-sinh bằng cách gây ra những nghịch- cảnh (những hiệu 
lực đối nghịch, tiêu cực, xấu) đề cuối cùng dẫn tới sự chết-yều. 


- Nguyên lý này cũng tương tự áp dụng cho những trường hợp tiếp theo, 
trong đó những nghiệp bắt thiện sẽ đi đến chín-muồi trong một kiếp người: 
trong mỗi trường hợp đó nghiệp bất thiện sẽ đối nghịch với nghiệp thiện chịu 
trách nhiệm cho sự tái-sinh làm người bằng cách gây ra một loại nạn (sự bất 
hạnh, họa, vận rủi, tai ương, tai nạn) tương ứng với tính chất đặc thù riêng 
biệt của nghiệp bất thiện đó người đó đã gây ra trước đó. ] 


125 [Trong trường hợp này nghiệp thiện do kiêng cữ sát-sinh có thể trực tiếp 
chịu trách nhiệm tạo ra sự tái sinh trong cõi trời hoặc sự sông-thọ trong cõi 
người. 


- Nguyên lý này cũng áp dụng cho tất cả những đoạn nói về sự chín-muồi 
thành quả của những nghiệp thiện. | 
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125 [MA nói rằng thực ra du sĩ Potaliputta đã không đích thân nghe từ Phật, 
ông chỉ nghe đồn răng những điều đó đã được nói bởi Phật. Câu () là một 
câu bị méo mó xuyên tạc so với lời Phật đã nói trong kinh MN 56, cuối mục 
4, rằng nghiệp-tâm [hành-vi của tâm, hành-động của tâm, tâm-nghiệp] là 
đáng trách nhất trong 03 loại nghiệp xấu ác (bởi thân, lời-nói, tâm). Còn câu 
(1) xuất phát từ sự thảo luận của Phật về sự chẩm-dứt nhận-thức (diệt tưởng) 
được ghi trong kinh dài DN 9 (Po/£hapada Sufta). 
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- MA giải nghĩa chữ “vô-ích” ở đây nghĩa là “không kết quả gì, không tạo 
quả gÌ”.] 


!7 [Cậu này đã được Phật tuyên bố ở đầu kinh SN 36:11 khi đề cập tới sự 
khổ là có sẵn (tất hữu) trong tất cả những sự tạo-tác (mọi hành) bởi vì bản 
chất của tất cả mọi sự tạo-tác đều là vô thường, biến đối, chấm dứt. Cho dù 
bản thân câu mà thầy Samiddhi đã nói là đúng, nhưng điều đó có lẽ không thể 
được diễn dịch thành câu “7á cả mọi cảm-giác được cảm nhận đều là khổ”, 
vì câu này là sai lệch với lời tuyên thuyết của Phật. (Nói đúng hơn: có những 
cảm-giác được cảm nhận là sướng (lạc, hạnh phúc) nhưng chúng vẫn nằm 
trong sự khổ, ví dụ sự khoái-lạc giác quan (dục lạc cõi người, dục lạc cõi 
trời), sự hạnh-phúc của những tầng thiền định ... đều là có điều-kiện và đo 
vậy vẫn năm trong sự khô. ] 


!?% [MA chú giải: Mục 8 này chưa phải là phần phân-giải (phân tích, giảng 
giải) về “bài thuyết giảng lớn về nghiệp" (đại kinh nghiệp phân biệt) theo trí- 
biết của Như Lai, mà chỉ mới là phần tóm-lược (đề Cương, sự tóm tắt, đại 
cương, mẫu đề; zmzika) với mục đích để dẫn tới phần phân-giải sau đó. (Ở 
đây người dịch tạm đặt là phần (Phân giải I).)] 


1? [MA chú giải: Mục 13, 14, 15, 16 này cũng vẫn chưa phải là phần phân- 
giải về “bài thuyết giảng lớn về nghiệp" theo trí-biết của Như Lai, đây cũng 
còn đang thiết lập phần sự tóm-Ìược (đề cương, đại cương) mà thôi. Mục đích 
trong các mục này là để chỉ ra: trong mỗi tuyên bố của mỗi tu sĩ hay bà-la- 
môn ngoài đạo, điều gì có thể chấp nhận và điễu gì nên bác bỏ. Nói ngắn gọn 
là: điểu họ trực-tiếp nhìn thấy là được chấp nhận; nhưng ứừ điều họ nhìn thấy 
họ quy nạp thành một quy luật nghiệp là không đúng. Nghĩa là: điểu mỗi họ 
tự nhìn-thấy là đũng; nhưng điều mỗi họ đã quy nạp kết luận chung là không 
đúng (vì vẫn có ít nhất 03 trường hợp “nghiệp và quả” khác như đã đọc 
thây).] 


120 [MA chú giải: Từ [1]-[4] (gồm Mục 17, 18, 19, 20, và cả 21) mới là phần 
phân-giải về “bài thuyết giảng lớn về nghiệp theo trí-biết của Phật. (Ở đây 
người dịch đặt là phần (Phân giải 2).)] 


!3! [MA chú giải: Thông qua mất thiên thánh (thiên nhãn), một người được 
nhìn thấy có sát-sinh ... và nắm giữ tà-kiến, bị tái sinh trong địa ngục có thể 
vì I trong 3 lý do: (1) vì một nghiệp ác khác mà người đó đã làm trước cả 
nghiệp sát-sinh này, hoặc (2) vì một nghiệp ác người đó đã làm sau nghiệp 
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sát-sinh này, hoặc (3) vì một tà-kiến người đó đã chấp nhận và thu nạp vào 
lúc chết. 


- Kinh điển Pãli dường như nói rằng một người nhất thiết bị tái sinh trong địa 
ngục bởi do nghiệp ác chứ không riêng cái nghiệp sát-sinh mà người đó được 
thấy đã làm. Nghiệp sát-sinh này có thể là một khả năng, nhưng chưa chắc. 
Bởi vì, người đó có thê bị tái sinh trong địa ngục vì nghiệp sát-sinh đó, nhưng 
cũng có thể vì những nghiệp ác khác đã làm trước đó hoặc sau đó hoặc lúc 
cận tử người đó lại dính vào tà-kiến.] 


!2 [Câu này cho thấy: ngay cả khi nghiệp ác của một người không tạo-ra 
kiểu tái-sinh, thì nó vẫn chín muỗi cho người đó nếm trải ngay trong kiếp 
này, hoặc trong kiếp sau, hoặc trong kiếp sau xa nữa.] (Ví dụ, nghiệp sát-sinh 
này không quyết định sự tái-sinh trong địa ngục [vì có nghiệp ác khác quyết 
định] nhưng nó vẫn có thể chín muỗi và tạo ra quả ác ngay trong kiếp này, 
như người đó sẽ bị nguyên rủa, bị người đời chê chửi, bị căn rứt điên khùng, 
bị pháp luật trừng trị, hoặc bị những quả báo nhãn tiền khác... Và ngược lại 
là quả thiện đối với nghiệp thiện). 


!33 [Trong trường hợp này sự tái-sinh trong cõi trời chắc hắn là nhờ một 
nghiệp đại thiện nào khác, chứ nghiệp sát-sinh này hay nghiệp ác thì không 
thể tại ra kiểu tái-sinh phúc lành nào. | 


124 [MA chú giải: chữ abhabba (không khả năng) = bắt thiện (akusala), 
được gọi là “không khả năng” bởi do nó thiếu khả năng để chín muồi; và chữ 
bhabba (có khả năng) = thiện lành (kusala), được gọi là “có khả năng” bởi do 
nó có khả năng để chính muồi. Tuy nhiên, sự chú giải này nghe có vẻ đáng 
ngờ; vì chữ bhabba (Phạn: bhavya) có thê chỉ đơn giản có nghĩa là “có điểm 
năng, có khả năng tạo ra quđ” mà không hàm chỉ sự đánh giá về mặt đạo đức 
lương tâm. 


- MA đã đưa ra 02 sự chú giải về đoạn 04-điều. (1) Cách thứ nhất là coi tiếp 
vĩ ngữ -ãbhãsa có nghĩa là “lấn lướt” hay “vượt qua”, và do vậy 04 chữ ghép 
đó đã minh họa cách mà một nghiệp có thể “lắn lướt” một nghiệp cùng phẩm 
chất khác để tạo ra quả của nó. (2) Cách thứ hai, có vẻ hợp lý hơn, là coi tiếp 
vĩ ngữ -ãbhãsa có nghĩa là “thể hiện” (xuất hiện, tỏ ra, được thấy là) mà tôi 
đã làm theo khi dịch những chữ này. 


- Về sự chú giải này, (1) loại thứ nhất được minh họa bởi [một người sát-sinh 
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và bị tái sinh trong địa ngục]: (a) nghiệp của người đó là không khả năng [có 
quả tốt] bởi vì nó là bất thiện, và (b) nó thể hiện là không khả năng bởi vì, do 
người đó đã bị tái sinh trong địa ngục, nên nghiệp ác đó có lẽ đó là nguyên 
nhân cho sự tái-sinh dưới đó. (1) Loại thứ hai được minh họa bởi [một người 
sát-sinh và lại được tái sinh trong cõi trời|: (a) nghiệp của người đó là không 
khả năng [có quả tốt] bởi vì nó là bất thiện, nhưng (b) nó thê hiện là có khả 
năng bởi vì người đó được tái sinh trong cõi trời; do vậy đối với những tu sĩ 
hay bà-la-môn ngoại đạo họ cho rằng nghiệp ác đó dường như lại là nguyên 
nhân cho sự tái sinh của người đó trong cõi trời. (11) và (1v) Hai loại còn lại 
này cũng nên được hiểu theo cách tương tự hai loại nói trên, chỉ thay đổi 
những chỉ tiết cho đúng.] 


Kinh 137 


135 [MA chú giải: sự khám-phá của tâm là dịch chữ manopavicära, đó chính 
là ý-nghĩ được áp dụng (tầm; ý nghĩ-ban đầu) và ý-nghĩ được duy trì (tứ; ý- 
nghĩ soi xét). Một người khám phá [hoặc soi xét, xem xét: upavicarati] đôi- 
tượng bằng sự có mặt (diễn ra) của ý-nghĩ được duy trì (tứ; vicãra), và ý-nghĩ 
được áp dụng (tầm) là kết nỗi (câu hữu) với ý-nghĩ sau (tứ).] 


136 [MA chú giải nghĩa là: Sau khi nhìn thấy một hình-sắc bằng thức-mắt, 
một người khám phá một hình-sắc, như một đôi-tượng (trân, một ngoại xứ), 
là nhân của vui [hay buồn, hay buông-xả]. 


17 [MA chú giải: Đây là những tình-thế (pada; thái độ, lập trường, tư thế) 
đối với những chúng sinh có ý muốn (ý hành) tiếp tục sự hiện-hữu trong vòng 
luân-hồi và đối với những chúng sinh có ý muốn chấm dứt vòng luân-hồi.] 


!238 [MA chú giải: “Dựa trên đời sống tại gia” nghĩa là kết nổi (câu hữu) với 
năm dây khoái- lạc giác quan (dục lạc); còn “dựa rên đời sống xuất gia” có 
nghĩa là kết nối với tuệ minh-sát. ] 


122 [Đây là sự vui (hỷ) khởi sinh khi một người đã thiết lập sự minh-sát và 
đang ngồi quan sát sự tan-rã của những sự tạo-tác (các hành) với một dòng 
chảy trí minh-sát sắc bén và sáng tỏ hội tụ (chú mục) vào những sự tạo-tác. | 


!2 [MA chú giải “những sự giải-thoát tối thượng” và “cảnh-xứ" là chỉ thánh 
quả A-la-hán. Coi thêm kinh MN 44.28.] 
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12H [MA: Đây là sự buông-xả do không hiểu biết [sự ngu ngơ] khởi sinh 
trong một người chưa chinh phục những hạn-chế bị hạn định bởi những ô- 
nhiễm (lậu hoặc) hoặc bởi những [nghiệp| quả vị lai. Loại sự buông-xả này 
“không chuyển hóa vượt khỏi sắc-thân” là do nó bị mắc kẹt, bị trói buộc vào 
đối-tượng giống như những con ruôi bị dính vào cục đường vậy. ] 


12⁄2 [MA: Đây là sự buông-xả [sự bình tâm, xả bỏ] nổi kết với trí mình-sát. 
Không tham-thích (vô tham) đối với những đối-tượng đáng thích (đẹp, ngon, 
sướng, hấp dẫn) đi vào tầm của các giác-quan, cũng không bực tức (vô sân) 
đối với những đối-tượng đáng chê (xấu, đở, khổ, gớm ghiếc).] 


12 [MA nói rằng: trước đây đã thảo luận về sự buông-xả thế tục, giờ là nói 
tới sự tương-phản giữa sự buông-xả trong sự trải nghiệm những cảm nhận 
khác biệt (xả trong cảm-nhận) và sự buông-xả trong những tầng chứng đắc 
thiền định (xả trong thiền). ] 


122 [MA diễn giải là: “Nhờ sự buông-xả của những tầng chứng đắc vô-sắc, 
nên dẹp bỏ sự buông-xả của những tầng thiền định sắc-giới; nhờ sự minh-sát 
nhìn vào vô-sắc giới, một người không nên đẹp bỏ sự minh-sát nhìn vào sắc- 
ĐIỚI. `] 


!25 [MA nói rằng: sự không nhận-dạng hay sự không nhìn-nhận này nọ 
[a#ammayatä—coi chú thích 1066 ở kinh MN 113, mục 21] ở đây là đề cập 
tới “sự minh-sát dẫn tới sự nồi-lên”, tức là sự mình-sát kế cận trước sự khởi 
sinh (nỗi lên, hiện ra) của thánh đạo siêu thế: vì sự minh-sát này tác động tạo 
ra sự dẹp-bỏ đối với sự buông-xả của/trong những tầng chứng đắc thiền định 
(xả của thiền) và sự buông-xả của sự minh-sát (xả của minh-sát). | 


1246 [Nền tảng chánh-niệm hay niệm xứ (satipafthana) ở đây rõ ràng có nghĩa 
khác với nghĩa thông thường của thuật ngữ này, đoạn kinh kế tiếp sẽ làm rõ 
điều này. “Bậc Thánh” ở đây là chỉ Đức Phật.] 

1 [Đây (điều ngự trượng phu) là một trong 09 phẩm-hạnh của Đức Phật 
trong danh sách thường nói về những phâm-hạnh của Phật.] 


1248 [74m hướng” ở đây là chỉ 08 sự giải-thoát, như đã được nói trong chú 


thích 764 ở kinh MN 77, mục 22, (Quyên 2).] 


Kinh 138 
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!22 [Chỗ này đọc thấy lạ, bởi vì vào mở đầu Phật đã nói sẽ dạy cho các Tỳ 
kheo sự fóm-lược (đề cương) và s# phán-giải (phân tích, giảng giải), nhưng 
giờ sau khi nói ra sự fm-lược một cách ngắn gọn, Phật đã bỏ đi và không nói 
phần phân-giải cho sự tóm-lược đó. Mặc dù có những kinh khác Phật cũng 
chỉ tuyên thuyết sự fóm-iược một cách ngắn gọn và đứng dậy đi về chỗ trú ở 
[như kinh MN 18 ...), nhưng trong các kinh đó Phật đã không nói trước rằng 
Phật sẽ nói luôn cả phần phân-giải ý nghĩa chỉ tiết. Luận giảng MA cũng 
không chú giải chỗ này. 


- (Ví dụ trong kinh đầu của Chương 4 này là kinh MN 131: Phật nói sẽ nói sự 
tóm-lược và sự phán-giải thì Phật đã nói đủ cả 02 phần.) 


- (Thường thì trong các kinh như vầy, sau khi Phật nói ra sự tóm- lược (đề 
cương) thì sau đó thầy Đại Ca-chiên-diên là người phân-giải ý nghĩa chỉ tiết 
của lời tóm-lược đó). ] 


129 [MA chú giải: Thức bị “xao lãng và phân tán ra bên-ngoài”, tức là, giữa 
những đối-tượng bên ngoài (trần, cảnh) khi thức diễn ra theo cách có sự đính- 
mắc (trói buộc, ràng buộc) đối với một đối-tượng bên ngoài. (Nghĩa là: thức 
chạy/chấp/dính theo một đối-tượng bên ngoài (quên mình theo vật) thì được 
gọi là thức bị xao lãng và phân tán ra bên-ngoài). | 


!25! [MT giải thích: Bản thân hình-sắc được gọi là dấu-hiệu của hình-sắc (sắc 
tướng, rữpanimifia) trong đó nó là nhân làm khởi sinh những ô-nhiễm. Một 
người “chạy (heo nó” theo cách của tham-dục..] 


!252 [MA: Tâm “bj đính kẹt ở bên-trong” theo cách của sự dính-mắc (ràng 
buộc) theo một đối-tượng bên trong. Lời kinh chỗ này đã tự chuyển đôi từ 
chữ /hức (vinnana) trong phần đề-cương ngắn gọn của Phật sang chữ /âm 
(cia) trong phần phân-giải chỉ tiết bởi thầy Đại Ca-chiên-diên (Mahã 
Kaccana).] 


1253 [Tất cả các phiên bản tiếng Pãli được biết đến của kinh MN 138 này đều 
ghi chỗ này là anupädã parifassana, nghĩa chữ là “sự khích-động do không 
dính-chấp (vô thử)”, đây rõ ràng là mâu thuẫn với giáo lý Phật đã luôn 
dạy—|Giáo lý đó là: sự khích-động khởi sinh do có sự dinh-chấp (thủ), và sự 
khích-động chấm dứt khi loại bỏ sự dính-chấp (phá thủ, diệt thủ, vô thủ).] - 
(Chăng hạn: do người có chấp-thủ vào thân năm-uân này là cái “ta” và “của- 
ta”, là “bản ngã” của ta, cho nên khi thân biến đổi người đó mới bị lo-âu và 
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khích-động; nếu người không chấp-thủ vào thân năm-uân này là cái “ta... thì 
khi nó thay đổi (đau, bệnh, già) người đó không bị âu-lo và khích-động, vì 
người đó đã nhìn thấy lẽ thực vô-ngã và mọi thứ đều là vô-thường ... Thêm 
nữa, ở gần cuối mục 22 của kinh MN 140 kế dưới Phật cũng nói: “Ki người 
đó không dinh-chấp gì. thì người đó không bị khích-động.”)—Tuy nhiên cách 
ghi anupadäa paritassana nói trên rõ ràng đã được ghi trong kinh trước khi có 
những luận giảng và chú giải, bởi vì sau kinh thì luận giảng MA đã chấp 
nhận chữ aupaaa là chính xác và đã đưa ra chú giải của nó như sau: “ “Theo 
nghĩa nào mà có “sự khích-động do không dính-chấp'? Đó là thông qua “sự 
không-có thứ gì" để dính-chấp vào. Bởi vì, nếu có sự tạo-tác nào là thường 
hằng, ôn định, là một bản ngã hay thuộc về bản ngã, thì mới có thứ để dính- 
chấp vào. Vậy thì sự khích-động này sẽ là “sự khích-động do có dính-chấp'. 
Nhưng bởi vì không có sự tạo-tác nào để có thê dính-chấp vào như vậy, nên 
ngay cả thân-sắc ... cũng bị dính-chấp bằng ý tưởng “thân-sắc là cái “ta`.... 
là *cúa-†a`...."”. Như vậy là, cái được gọi ở đây “sự khích-động do không 
dính-chấp' là nói theo nghĩa là “sự khích-động do dinh-chấp (thủ)" theo cách 
của những tà-kiến." (3) 


- Ñm đã dịch theo cách ghi này, và dựa trên cơ sở chú giải của MA, thầy ấy 
đã dịch cụm chữ này là “sự &hích-động do không tìm thấy thứ gì để dính- 
chấp vào”. Thầy ấy không thảo luận về chỗ rắc rối này trong những ghi chú 
để lại của thầy ấy. 


Một kinh trong bộ kinh SN (5ô Kinh Liên-KếI, Tì ương ưng kinh bộ), là 
kinh SN 22:07, có đoạn (1) là hầu như giống hệt với đoạn (3) này của kinh 
MN 13§ này; ngoại trừ trong kinh SN đó chỗ này đã ghi [như chúng nên 
mong đợi!] là „oãdã paritassanä: sự khich-động do có dính-chấp. Từ lời kinh 
trong kinh SN này, chúng ta có thể ngầm hiệu một cách an toàn rằng cách ghi 
trong kinh MN 138 này là bị sai lỗi qua đường truyền tụng. Và cách dịch của 
tôi là dựa theo cách ghi trong kinh SN 22:07. Trong MLS, nữ tiễn sĩ Horner 
cũng dịch theo cách ghi trong kinh SN này.] 


124 [MA đã chú giải cụm chữ ít thông dụng pariassanã dhammasamuppädä 
ở đây có nghĩa là “sự khích-động của dục-vọng và sự khởi-sinh của những 
trạng thải bát thiện [kháec].`] 


15 [Sự khích-động như vậy là kết quả từ sự không-có một bản-thể thường 
hăng nào trong mọi sự mọi thứ để làm một chỗ nương-náu hay tỊ-nạn khỏi sự 


401 * Phân Chú Thích 


khổ đau bị gây ra bởi sự thay đổi, bất ôn và vô thường của chúng. ] 


125% [Cụm chữ này là được ghi giống nhau trong kinh MN 138 này và trong 
kinh SN 22:07.] 


Kinh 139 


!2Š7 [Lời kinh câu này thực chất giống hệt lời tuyên thuyết Phật đã nói trong 
bài thuyết giảng đầu tiên (kinh Chuyên Pháp Luân) cho nhóm 05 Tỳ kheo 
đầu tiên trước khi giảng dạy cho họ về Bốn Diệu Đế. ] 


13 [Nguyên gốc kinh văn là cụm chữ dài [sự £h hưởng của một người có sự 
khoái-lạc (sướng, lạc) nối kết với những khoái-lạc giác quan (dục lạc)]; đầy 
chỉ là một cách diễn tả phức hợp dài dòng hơn về cái “sự ứheo đuổi khoáải-lạc 
giác quan` (dục lạc). (Ở đây người dịch Việt lược ghi theo cách ghi sau để 
người đọc dễ đọc bài kinh).] 


125 [MA nói: Nghĩa là nó “bị bao vây bởi sự khổ đau, sự phiền bực ...” 
thông qua sự khô đau và sự phiên bực ... , thuộc vê những quả của nó [dục 
lạc] và sự khô đau và sự phiền bực ... , thuộc về những ô-nhiễm đi theo nó.] 


1260 [Đây chính là loại đục-vọng muốn được hiện-hữu (hữu ái). Chỗ này 
chúng ta nên đọc lại cho đúng gông-cừm hiện-hữu là bhavasamyojanam [theo 
như BBS và SB.J] khác với cách ghi của PTS là vibhavasarnyojandrm. | 


126! [Nghĩa là: Có sự chê hay sự khen là khi một người đóng khung những 
điều tuyên bố của mình theo đối tượng là những cá-nhân, là những người 
được khen và những người bị chê. Một người “chỉ lo chỉ dạy Giáo Pháp” khì 
người đó đóng khung những điều tuyên bố của mình theo đối tượng là những 
trạng thái (dhamma)—đó là kiểu thực hành, cách thực hành—chứ không 
hàm chỉ những cá-thê hay “con người” nào.] 


122 [Vấn đề “khăng khăng có dùng đặc ngữ địa phương” có lẽ gặp phải nhiều 
trong Tăng Đoàn, vì những Tỳ kheo sống đời sống du hành nay đây mai đó 
qua rất nhiều địa phương lớn nhỏ khác nhau, và mỗi địa phương đều có 
những phương ngữ riêng (và những Tỳ kheo thì xuất thân từ khắp nơi, mỗi 
người từ những địa phương khác nhau có những phương ngữ khác nhau. Vì 
vậy Phật mới nói các Tỳ kheo không nên khăng khăng hay cô dùng phương 
ngữ của mình, và không nên nói quá khác hay bỏ xa khỏi tiếng phổ thông; 
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mục đích là để sự giao tiếp được rõ ràng và dễ hiểu bởi các Tỳ kheo khác 
nhau).] 


!?3 [Ngài Subhũti (Tu-bồ-đề) là em trai của gia chủ Cấp Cô Độc 
(Anathapindika) và đã trở thành một Tỳ kheo vào cái ngày Khu Vườn Jeta 
(Kỳ-đà viên) được cúng dường cho Tăng Đoàn. Đức Phật đã tuyên bố thầy 
Tu-bồ-đề là đệ tử đệ nhất về cả 02— đệ nhất trong những người sống không 
có xung khắc, và đệ nhất trong những người đáng được cúng dường, như 
trong kinh AN 1:201 và 202.] 


- (Nhân tiện, thầy Subhũti (Tu-bồ-đề) đặc biệt rất nồi bật trong Kinh Bát-nhã 
Ba-la-mát-äa (Prajñaparamita sufra) của Đại Thừa như là một bậc tiêu-biêu 
về sự hoàn thiện trí-tuệ (bát-nhã ba-la-mật-đa). 


Kinh 140 


124 [Theo MA: Pukkusäti đã từng là vị vua trẻ của xứ Takkasilã và đã có 
giao kết bằng hữu với Vua Bimbisära (Tần-bà-sa-la) của xứ Magadha (Ma- 
kiệt-đà) thông qua những thương nhân đi qua lại buôn bán giữa hai nước. 
Trong một lần trao đối quà tặng của hai bên, Vua Bimbisära đã gửi cho Vua 
Pukkusäti một cái dĩa vàng trên đó ông đã cho khắc hình mô tả về Tam Bảo 
và những chủ-đề giáo pháp chính (như Bốn Niệm Xứ, Bát Thánh Đạo, 37 
phần tu trợ giúp giác-ngộ). Khi Vua Pukkusäti đọc mấy hình khắc trên đĩa, 
ông thấy ngập tràn niềm hoan-hỷ và đã quyết định từ bỏ vương triều thế gian 
để đi tu. Tuy không được thụ giới chính quy, vị vua trẻ đã cạo bỏ râu tóc, 
khoát cà sa vàng, và từ bỏ cung điện. (Lúc này đã trở thành một thanh niên 
bình thường, tuy đã xuất gia những chưa thực thụ giới thành Tỳ kheo). Anh 
ta đã đi tới kinh thành RãJagaha (Vương Xá) với ý định được gặp Phật, Phật 
lúc đó ở Sãvatth1 (Xá-vệ), cách RãJagaha khoảng 300 dặm. 


- Đức Phật đã nhìn thấy Pukkusãti có trí biết siêu thường, và nhận ra khả 
năng của anh ta có thể chứng ngộ những thánh đạo và thánh quả, cho nên 
Phật đã lên đường đến Rãjagaha để gặp anh ta. Để tránh được nhận dạng, 
bằng ý thần thông Phật đã làm cho những tướng nét của bậc Vĩ Nhân của 
mình không lộ ra, và Phật xuất hiện như một du sĩ bình thường. Phật đã vừa 
tới xưởng gốm không lâu sau khi Pukkusäti đã tới trước ở đó và anh ta đang 
chuẩn bị lên đường vào ngày mai đi đến Säãvatthï để gặp Phật. Nhưng giờ 
Phật đã đến và đang gặp anh ta.] 


493 s Phân Chú Thích 


125 [Vì Pukkusäti không biết được người mới đến chính là Đức Phật nên anh 
ta đã gọi Phật bằng đại từ thân thiện là “ãwsø” (bạn, hữu).] 


126 [MA: Phật đã hỏi những câu hỏi này chỉ là để bắt đầu sự đối thoại, vì 
Phật đã thừa biết rằng Pukkusãti đã tự mình xuất gia đi tu (chứ chưa có một 
vị thầy trực tiếp nào).] 


127 [MA chú giải rằng: Vì Pukkusãti đã thanh lọc xong sự tu tập sơ cấp của 
đạo và đã có khả năng chứng tới tầng thiền định thứ tư (tứ thiền) thông qua 
'sự chánh-niệm hơi-thở', cho nên Phật đã bắt đầu ngay vào sự thuyết giảng 
về thiền tuệ [minh-sát], thuyết giảng về “sự đrồng-không tột cùng' là nền tảng 
đề chứng ngộ thánh quả A-la-hán.] 


128 [MA: Ở đây, Đức Phật thuyết giảng về những thứ không thực sự hiện- 
hữu (không tồn tại) theo cách diễn đạt của những thứ không thực sự hiện- 
hữu; vì những yếu-tố là thực sự hiện-hữu nhưng cá nhân là không thực sự 
hiện-hữu. Điều này nghĩa là: “Cái mà bạn nhận thức là một “cá nhân" có 
thành phần là 06 yếu-tố. Theo nghĩa tột cùng thì không có một “cá nhân” nào 
ở đây. “Cá nhân” hay “một người" chỉ là khái niệm mà thôi.”] (Ví dụ: đồng hồ 
chỉ là một khái niệm, nó chỉ là cái có thành phần (những yếu tổ) là vỏ, kim, 
dây cót, các số, đó được đặt tên hay khái niệm là “đồng hồ”, theo nghĩa tột 
cùng không có một thực thê độc lập gọi là “đồng hồ”, và do vậy cái “đồng hồ' 
có tự tính, tự ngã, hay “linh hồn' là không thực sự có, không tỐn tại). 


126 LVằ 18 loại “sự khám-phá của tâm”, mời coi lại kinh MN 137.5 và chú 
thích 1235 ở đó.] 


!9 [Nguyên văn 04 loại nền-tảng này là: Pannädhitthäna, saccädhitthäna, 
cagadhifthana, upasamddhifthana. Ñm, trong Ms, lúc đầu đã dịch chữ 
adhitthäna là “giải quyết, quyết tâm”, nhưng sau đó đôi lại thành “kiểu diễn 
đạt”, cả hai cách dịch đều có vẻ không thích hợp với ngữ cảnh lời kinh. MA 
giải nghĩa chữ adhiffhäna = patifthä, rõ ràng có nghĩa là “nến tảng”, và đã 
giải thích cả câu kinh tóm lược là như vầy: “Cá nhân này gồm có sáu yếu-tố, 
sáu cơ-sở tiếp-xúc, và mười tám loại sự tiếp-cận của tâm——khi người đó quay 
lưng khỏi những thứ này và chứng đắc quả A-la-hán, sự tu-thành tối thượng, 
là người đó làm như vậy khi được thiết lập trong bốn cơ-sở này.” Bốn nền- 
tảng sẽ được làm rõ nghĩa hơn trong các mục kế tiếp, mục 12-29.] 


11 [MA: Ngay từ bắt đầu một người không nên lơ là phần trí-tuệ được sinh 
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ra từ sự định-tâm (thiền định) và sự minh-sát (thiền tuệ) để thâm nhập thấu 
suốt trí-tuệ của thánh quả A-la-hán. Một người nên bảo trì lời-nói sự thật để 
chứng ngộ Niết-bàn, sự-thật tối thượng. Một người nên tu dưỡng sự từ-bỏ 
những ô-nhiễm (lậu hoặc) để có thể từ bỏ tất cả mọi ô-nhiễm bởi thánh đạo 
A-la-hán. Ngay từ đầu một người nên tu tập sự làm lắng lặng những ô-nhiễm 
để có thể làm lắng lặng tất cả mọi ô-nhiễm bởi thánh đạo A-la-hán. Như vậy 
phần trí-tuệ, sự-thật .... được sinh ra từ sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát 
(tuệ) đã được nói đến như những nền-tảng sơ cấp đề dẫn tới thành tựu những 
nền-tảng là trí-tuệ, sự-thật ... [sự thành tựu này chỉ riêng thánh đạo A-la-hán 
mới có được]. 


12 [MA: Sự không lơ là trí-tuệ ở đây được giải thích theo cách diễn đạt bằng 
'sự thiên về những yếu-tố". Sự phân tích những yếu-tô ở đây là giống hệt 
trong kinh MN 28, mục ó6, II, 1ó, 2I và kinh MN 62, mục 8§—12.] 


!3 [MA chú giải: Đây là yếu-tô thứ sáu, “ch còn lại thức” có nghĩa là nó 
chưa được giảng giải bởi Phật và chưa được thấu nhập bởi Pukkusäti. Ở đây 
thức được giảng giải là loại thức hoàn thành cái công việc “fhiển quản mình- 
sát về những yếu-tố°. Dưới tiêu đề của thức, sự quán sát về cảm-giác (thọ) 
cũng được đưa vảo.] 


1“ [Đoạn này chỉ ra sự điêu-kiện (nhân duyên) của cảm-giác và sự vô- 
thường của khi nhân duyên của nó châm dứt. (còn duyên thì còn, hêt duyên 
thì hết). ] 


!5 MA nhận dạng đây là sự buông-xả của tầng thiền định sắc-giới thứ tư 
(Tứ thiền). Theo MA, Pukkusäti đã thành tựu tầng thiền định thứ tư và có sự 
tham thú và dính nặng vào nó. Đức Phật trước tiên đề cao sự buông-xả này để 
khích lệ niềm-tin của Pukkusäti, rồi sau đó (từ mục 21) Phật dần dần dẫn dắt 
anh ta đạt tới những tầng chứng đắc vô-sắc và sự chứng ngộ những thánh đạo 
và thánh quả. | 


15 [Nghĩa là: Nếu người đó chứng đắc không vô biên xứ và qua đời khi (tâm 
thức) vẫn đang dính-mắc theo cảnh xứ đó, thì người đó sẽ được tái sinh trong 
cảnh giới không gian vô biên và sẽ sống hết tuổi thọ ở đó là 20.000 đại-kiếp 
đã được định cho cảnh giới đó. Trong ba thằng chứng đắc vô-sắc cao hơn thì 
tuôi thọ lần lượt là 40.000, 60.000 và 84.000 đại-kiếp.] 


1 [MA: Câu này được Phật nói ra để chỉ ra sự ñguy-hại trong những tầng 
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chứng đắc vô-sắc. Bằng cụm chữ “?hì (cảnh xứ) này là có điều-kiện (hữu vì)”, 
Phật đã chỉ ra rằng: “Ngay cả khi tuổi thọ ở đó tới 20.000 đại-kiếp, đó vẫn là 
(trạng thái) có điều-kiện (hữu vi), được tạo lập, được tạo dựng mà có. Và do 
nó là hữu-vi, nên nó là vô-thường, không thường hằng chắc chắn, không 
trường tồn, còn biến đôi (vẫn còn sự hiện-hữu, vẫn còn trong vòng luân-hồi). 
Nó sẽ bị tiêu vong, tan rã, và tan hoại; nó còn dính trong “sinh, già, chết”, và 
còn dính gốc của sự khổ. Đó chưa phải là một nơi nương-nấu, một chỗ an- 
toàn, một chỗ tj-nạn vĩnh hằng (khỏi sự khổ đau). Sau khi hết kiếp qua đời ở 
đó như một người phàm, người đó vẫn có thể bị tái sinh trong một trong 04 
cảnh giới đày đọa thống khổ.”] 


113 [Nguyên văn cả câu này là: So n°eva abhisankharoti nãbhisancetayati 
bhaväya vã vibhavaya. Hai động từ gợi ý cái khái niệm về sự cô-ý (tư) là một 
động lực ftqạo-tác sẽ tạo dựng sự liên-tục của sự hiện-hữu có điều-kiện (kiếp 
sống hữu vi). Sự chấm-dứt đối với ý-chí muốn được hiện-hữu hay ý chí 
không hiện-hữu là chỉ ra sự dập tắt dục-vọng muốn được hiện-hữu bất diệt 
(hữu áI1) và đ/c-vọng muốn diệt-vong (phi hữu ái), đỉnh cao của sự chấm-dứt 
này là sự chứng đắc A-la-hán.] 


1⁄5 [MA nói rằng: tới lúc này Pukkusäti đã thâm nhập (chứng ngộ) 03 thánh 
đạo và thánh quả, trở thành một bậc thánh Bất-lai. Và lúc này anh ta đã nhận 
ra người đang dạy cho anh chính là Đức Phật, nhưng do Phật vẫn đang tiếp 
tục thuyết giảng nên anh ta không thể hiện ra mặt hoặc làm gián đoạn lời 
Phật. | 


- (Lưu ý: Thầy Ananda do căn cứ theo lời Phật ở cuối kinh rằng Pukkusäti 
khi chết là một bậc thánh Bất-lai, nên khi kết tập kinh này thầy mới gọi 
Pukkusäti ngay từ đầu kinh là “ngài, thây ấy”. Tuy nhiên từ đầu kinh tới giờ 
người dịch Việt vẫn dịch là “anh ra” để người đọc dễ hiểu, thay vì gọi ngay 
một người chưa thụ giới, chưa là Tỳ kheo và chưa gặp Phật là “ngài, thẩy ấy, 
tôn giá” thì người đọc có thể thấy khó hiểu). 


1280 [Đoạn này (mục 23, 24) cho thấy sự an-trú của bậc A-la-hán trong yếu-fố 
Niết-bàn còn tàn dư [tức còn những yếu-tô của sự hiện-hữu có điều-kiện] 
(Hữu dư y Niễt-bàn giới; sa-upädisesa nibbãnadhätu). Mặc dù người đó tiếp 
tục trải nghiệm những cảm-giác nhưng người đó không còn nhục-dục (tham) 
đối với cảm-giác sướng, không còn phiền-bực (sân) đối với cảm-giác khổ, và 
không còn ngu-mờ (si) về cảm-giác trung tính.] 
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128! [Nghĩa là: người đó tiếp tục nếm trải cảm-giác cho đến khi nào thân cùng 
VỚI Các căn mạng sống (mạng căn) của nó còn tiếp tục, nhưng không vượt xa 
hơn đó (tức là, chừng nảo còn thân thì còn nêm trải cảm-giác; thân chết là hết 
cảm giác). | 


!?82? [Câu này chỉ sự chứng ngộ yéu-tố Niết-bàn không còn tàn dư (vô dư y 
Niết-bàn giới; anupädisesa nibbanadhafu)— đó là sự chấm-dứt tắt cả sự 
hiện-hữu có điều-kiện (hữu vi) cùng với sự qua-đời cuối cùng (lần chết cuối 
cùng, vì không còn sinh-tử hay hiện-hữu nữa. Niễt-bàn khi chết cũng được 
gọi là Miểr-bàn cuối cùng hay Bát-niễt-bàn (parinibbana).)] 


!283 [Chỗ này (hết mục 25) là đã hoàn thành phần phân-giải (giảng giải, phân 
tích) về nền-tảng thứ nhất [(A) Trí-Tuệ] bắt đầu từ mục 13. MA nói rằng fr/- 
biết về sự đã tiêu diệt tắt cả mọi sự khổ (về sự diệt-khổ hoàn toàn) là loại trí- 
tuệ thuộc thánh quả A-la-hán (có lẽ bởi vì chỉ bậc A-la-hán, bậc đã tiêu diệt 
mọi sự khổ, mới tự mình có được sự-biết hay trí-biết hay trí-tuệ về trạng thái 
đó; còn những bậc thánh thấp hơn hay người phàm thì chỉ biết thông qua sự 
học hiểu chứ chưa phải biết bằng sự tự chứng). | 


28 [Ở đây MA đã đề cập tới 04 loại sự 0hu-nạp (upadhi; (HV) sanh y): mời 
coI lại chú thích 674 ở kinh MN 66, mục 14 như vầy: [Upadhi: sự thu-nạp, 
sự thu-nhập, sự thu-vào; (HV) sanh y. MA giải thích câu này nghĩa là: Để 
dẫn tới sự đẹp bỏ 04 thứ thu-nạp (wupadhi)— đó là: năm uấn (ngũ uân), những 
ô-nhiễm (lậu hoặc), những sự tạo-tác cô-ý (các hành), và năm dây khoải-lạc 
giác quan (ngũ dục-lạc) (khandhˆ*upadhiklles'upadhi abhisankhar`upadhi 
kamagun`upadhi). |. | 


1235 [Chữ “những làn sóng nhìn-nhận” (hay làn sóng vọng-tưởng) là dịch chữ 
manmissavä: giỗng như đoạn kinh này sẽ cho thấy, những ý-nghĩ và những ý- 
niệm (sự nghĩ-tưởng, sự nhận-lầm, quan-niệm này nọ) xuất phát từ 03 sốc-rỄ 
của sự nhìn-nhận này nọ (vọng tưởng)— đó là dục-vọng (ái), sự fự-fa (ngã 
mạn, ta-đây), và những quan-điểm này nọ (tà kiến). Đề coi thêm sự giảng giải 
đầy đủ hơn về “sự nhìn-nhận”, mời coi lại chú thích 6 ở kinh MN 1, mục 3. 


- Trí giả bình an hay trí giả trầm mặc, bậc mâu-ni [muni santo] ở đây là chỉ 
một A-la-hán.] 


1286 [Tj không còn bên trong bậc ấy, (nguyên nhân mầm móng của sự tái- 
sinh), chính là đuc-vọng muốn được hiện-hữu (hữu á1), chính loại dục-vọng 
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này dẫn dắt những người chưa tây sạch nó sẽ còn bị tái-sinh lại sau khi chết.] 


1287 MA nói rằng vị ấy đã được tái sinh trong một cõi trời trong-sạch (Tịnh cư 
thiên) tên là Cõi trời Avihã (Vô-phiễn thiên) và ngay sau khi tái sinh ở đó vị 
ây đã chứng luôn thánh quả A-la-hán. Luận giảng MA cũng trích dẫn một bài 
thi kệ từ kinh SN 1:50 (Quyền I) trong đó đã nói Pukkusäti là 1 trong 7 Tỳ 
kheo đã được tái sinh trong cõi trời Avihã và đã chứng đắc sự giải-thoát bằng 
cách siêu thoát khỏi những ràng-buộc với cõi trời. | 
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!288 [Chỗ này chỉ bài thuyết giảng đầu tiên của Đức Phật, được nói cho 05 vị 
Tỳ kheo đầu tiên ở khu Vườn Nai ở Isipatana.] 


28? [MA chú giải răng: Thầy Xá-lợi-phất huấn luyện họ đến khi họ biết họ đã 
chứng ngộ đã chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu, rồi để họ tự tu tập những thánh 
đạo cao hơn, rồi thầy qua dạy lứa học trò mới. Nhưng thầy Mục-kiền-liên thì 
tiếp tục huấn luyện những học trò đến khi họ chứng ngộ thánh quả A-la-hán.] 


!?9 [Các định nghĩa về sinh, già, chết cũng được nói trong kinh MN 9, mục 
22, 26. Toàn bộ phân tích chỉ tiết về Bốn Diệu Đề cũng có trong Đại Kinh 
Những Nền T: ảng Chánh-Niệm (Mahasatipafthana Sufa, Đại Kinh Niệm Xứ) 
với phần giảng giải thậm chí kỹ càng hơn về Diệu Đề 3 và 4. Mời coi thêm 
kinh dài DN 22.18-21.] 


Kinh 142 


!! [IMahãpajãpati Gotamĩ (Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di) là em của Hoàng Hậu 
Mahamaya (mẹ của Phật), tức là dì ruột của Phật và bà cũng là vợ (thứ hậu) 
của vua cha Suddhodana (Tịnh Phạn), tức là mẹ kế của Phật. Sau khi hoàng 
hậu mất, Kiều-đàm-di thay hoàng hậu làm mẹ chăm sóc cho Phật, tức là bảo 
mẫu của Phật. (Nói gọn, Kiều-đàm-di vừa là đì ruột, mẹ kế, và mẹ nuôi của 
Phật khi Phật còn nhỏ). 


- Sự việc trong kinh này xảy ra vào thời kỳ đầu Phật đi truyền đạo (sau khi 
giác-ngộ) và là địp trong chuyến đầu tiên trở lại kinh thành quê nhà của 
mình. Sau khi vua cha Suddhodana chết, đì Kiều-đàm-di đã xin Phật chấp 
nhận cho những phụ nữ xuất gia và gia nhập Tăng Đoàn, và sự chấp nhận bà 
vào Tăng Đoàn đã đánh dấu sự ra đời của Ni Đoản (của các Tỳ kheo m). Câu 
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chuyện này đã được ghi trong Luật Tạng Vin Cvy Kh 10/1.253—56 [đọc thêm 
Quyền “Cuộc Đời Của Đức Phát” của Tỳ kheo Nãnamoll, trang 104-107). 


- Trong kinh này có một chỉ tiết mâu thuẫn về thời gian rất đáng quan tâm đã 
được nhà sư AJahn Sucifto ở Tu Viện Cittaviveka Monastery gửi cho tôi. Bài 
kinh mô tả Kiều-đàm-di là một Phật tử tại gia thành tín và đề cập tới những 
Tỳ kheo ni (trong mục 7 bên dưới) cứ như đã có Ni Đoàn rồi, nhưng thực tế 
theo các bằng chứng của toàn bộ 8z Tạng Kinh cho thấy Kiều-đàm-di là Tỳ 
kheo ni đầu ứiên trong lịch sử giáo đoàn Phật giáo. Do vậy Ni Đoàn không 
thể nào ra đời và có mặt trước thời điểm sự kiện mà bài kinh này đang nói và 
Kiều-đàm-di đang còn là người tại gia. Chúng ta có thê giải quyết sự sai lệch 
này [đã không được phát hiện bởi những nhà luận giảng trước giờ] bằng cách 
cho răng bài kinh gốc về sau đã được chỉnh sửa lại vào thời sau khi có Ni 
Đoàn với mục đích để đưa nó vào chủ đề “cúng dường cho Tăng Đoàn”. ] 


122 [MA: Phật đã yêu cầu bà cúng dường cho Tăng Đoàn vì Phật muốn sự 
có-ý (tư, ý hành) của việc bồ-thí được hướng về cả Tăng Đoàn và Phật, vì ý- 
hành kết hợp đó sẽ tạo ra công-đức đưa đến ích lợi và hạnh phúc đài lâu cho 
bà. Phật nói điều này là cũng để khích lệ những thế hệ sau này biết thể hiện 
sự tôn trọng đối với Tăng Đoàn, và bằng cách hỗ trợ cho Tăng Đoàn 04 thứ 
cúng dường thiết yếu (y phục, thức ăn, chỗ ở, và thuốc thang và chu cấp cho 
người bệnh) sẽ góp phần vào sự trường tồn của giáo đoàn và Giáo Pháp. ] 


13 [Đây là 04 yêu-tố để chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu theo định nghĩa của 
Phật giáo. Như vậy đã rõ rằng vào thời điểm được nói đến trong kinh này, 
Kiều-đàm-di đã là một bậc thánh Nhập-lưu.] 


! [MA chú giải: Đức Phật đã đưa ra giáo lý này bởi vì bài kinh đã bắt đầu 
bằng món quà cho cá nhân được cúng đường cho Phật, và Phật muốn làm rõ 
những giá trị so sánh của một món quà cho cá nhân và một món quà được 
cúng dường cho Tăng Đoàn. ] 


!5 [MA và MT đều giải thích rằng: cụm chữ này có thê được mở rộng ra để 
bao gồm thêm cả (1) những người tại gia đã quy y Tam Bảo cũng như (2) 
những người tại g1a và những Tỳ kheo có ý chí hoàn thiện sự tu tập giới-hạnh 
và tu tập sự định-tâm và sự minh-sát (trong số những Tỳ kheo chưa nhứng 
nhập hay thánh quả Nhập-lưu). Tuy nhiên, theo nghĩa thuật ngữ nghiêm ngặt 
của cụm chữ này thì nó chỉ đang đề cập tới những người đã có-được thánh 
đạo siêu thế Nhập-lưu mà thôi (tức là người đã chứng nhập trong thánh đạo 
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Nhập-lưu và đang tu tập để dẫn đến thánh quả Nhập-lưu).] 


1? [Đây là chỉ những người thiền phi Phật giáo, họ chứng đắc những tầng 
thiền định và nhiều loại trí-biết trực tiếp thế tục.] 


1! [MA chú giải nghĩa là: Trong một trăm kiếp nó sẽ mang lại sự sống thọ, 
vẻ đẹp, hạnh phúc, sức mạnh, và sự thông minh, và nó giúp cho một người 
không còn sự khích-động (động vọng). Và những bậc chứng đắc tiếp theo sẽ 
được hiểu theo cách tương tự tương ứng như vậy.] 


!?% [MA chú giải rằng: cho dù những quá báo thiện của những sự cúng 
dường cho (những bậc thánh và những vị Phật) đều là không thê tính được, 
nhưng trong sự không thê tính được vẫn có thang bậc tiến dần từ người ở 
thánh đạo Nhập-lưu cho tới Đức Phật toàn giác; giống như số lượng hạt nước 
không thể tính được trong một ao, hồ, dòng suối, dòng sông ... cho tới nước 
trong đại dương vậy. 


- Có lẽ giá trị “không thể tính được, vô lượng” của những thứ món quà cúng 
dường năm ở chỗ chúng trở thành một điểu-kiện trợ giúp (trợ duyên) để 
chứng đắc những thánh đạo, thánh quả, và Niết-bàn.] 


!? [MA chú giải rằng: Không có món quà (sự bồ thí) nào được đo lượng 
ngang băng với món quà (sự bố thí) này. Đây là loại món quà mà di mẫu 
Kiều-đàm-di nên bố thí bằng cách cúng tặng cặp xấp vải cho Tăng Đoàn.] 


1300 [MA chú giải rằng: “Những thành viên của họ tộc” (gotrabhuno) là chỉ 
những Tỳ kheo giả danh, những phảm tăng, (sẽ có rất nhiều). Họ sẽ đi đây đi 
đó với một mảnh vải vàng quấn quanh cổ hay tay, trong khi vẫn đang có vợ 
có con và nuôi vợ con bằng những nghề buôn bán hay nông nghiệp, vân vân.] 


130! [St bố thí này vẫn có giá trị không thể tính được và vô lượng là do căn 
cứ trên cái ý-hành bố thí của người cúng dường, không dựa trên “những 
người cô-vàng” là những cá nhân mà dựa trên người nhận là 7ăng Đoàn như 
một một tổng thể. Nhờ đó, cái “người nhận bồ thí” ở đây là gồm có những Tỳ 
kheo đức-hạnh trong quá khứ, những thánh đệ tử, ngay cả khi họ đã qua đời. | 


- (Chỗ này ý nghĩa là: Sự bồ thí hay cúng dường sẽ có được quả báo thiện 
nếu: (¡) người bố thí có ý-hành thiện, và (ii) người nhận trong ý-hành bố thí 
đó là thánh Tăng Đoàn, bất chấp những người trực tiếp nhận có thê là những 
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ác tăng hay giả tăng, thì sự cúng dường đó vẫn có được quả báo thiện lớn lao, 
vô lường và vô lượng. Như vậy trong đời thực, một người khi cúng dường 
cho Tăng Đoàn nên nghĩ mình (có tâm tư, ý hành) cứng dường cho thánh 
Tăng Đoàn của Đức Phật đề khỏi lo âu không biết sự cúng dường của mình 
có thê cho đúng người nhận là bậc chân tăng hiền tăng thánh tăng hay có thê 
cho nhằm người nhận là giả tăng ác tăng tà tăng). 


1302 [MA chỉ ra rằng, một món quà được cúng tặng cho một Tỳ kheo thất đức 
đại diện cho toàn thể Tăng Đoàn vẫn có nhiều phước quả hơn một món quà 
được cúng tặng cho một cá nhân ngay cả là một A-la-hán. Nhưng đối với một 
món quà được dâng cúng cho Tăng Đoàn một cách đúng đắn, người cúng 
dường (thí chủ) phải không cần tính những phẩm-chất của người đứng ra 
nhận mà chỉ coi người đó là đại diện cho toàn thể Tăng Đoàn mà thôi (cho dù 
người đó là toàn thiện hay không, là chân tăng hay giả tăng cũng không ảnh 
hưởng sự cúng dường cho Tăng Đoàn và phước quả của nó, bởi vì người đó 
chỉ là một người đại diện nhận thay cho Tăng Đoàn mà thôi.). | 


133 [MA chú giải: Ở đây chữ “được thanh lọc” có nghĩa là “tạo được phước 
quả, có phước quả”. | 


130 IMA: “hết-mể” (không còn mê, không còn mê đắm, không còn mê muội) 
là chỉ bậc A-la-hán. Câu cuối cùng này là chỉ một sự bồ thí của một A-la-hán 
cho một A-la-hán khác. Mặc dù A-la-hán tin vào nghiệp quả, nhưng do bậc 
ấy đã không còn tham-muốn và tham-dục đối với sự hiện-hữu nên hành động 
sự bố thí của chính bậc ấy không tạo ra phước quả gì. Hành động đó chỉ là 
nghiệp chức năng (kiriya) không đề lại dấu vết gì sau khi làm. ] 
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135 [MA nói rằng: sự đính-chấp (chấp thủ) vào mắt xảy ra theo cách của 
tham-muốn và nhục-dục; /#ức tùy thuộc vào mắt theo cách của dục-vọng (ái) 
và những quan-điểm này nọ (tà kiến). Tuy nhiên, do ngài Cấp Cô Độc lúc 
này đã là một bậc thánh Nhập-lưu, nên đối với ngài sự tùy-thuộc có lẽ chỉ 
dính líu dục-vọng, còn những tà-kiến thì đã được bứng bỏ bởi thánh đạo 
Nhập-lưu. | 

- (Lưu ý: về cách dịch Việt, ở đây chúng ta nên gọi gia chủ Cấp Cô Độc bằng 
“ngài” bởi vì lúc này ngài đã là bậc thánh Nhập-lưu. Còn các thầy Xá-lợi- 
phất và Änanda có lẽ gọi gia chủ Cấp Cô Độc là 'ông' như ngôi thứ ba khi 
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thuật lại bài kinh, và gọi “chú” hay “bác” khi xưng hô nhã nhặn với vị đại thí 
chủ, như cách những người xuất gia thường gọi những người tại gia một cách 
thân mên.) 


13% [Lời tuyên bố này của thầy Ananda không phải có ý cho rằng có sự dành- 
riêng hay sự phân-biệt đối xử một cách độc đoán trong cách Đức Phật truyền 
dạy những giáo lý của mình. Nhưng do là, những người sống đời tại gia còn 
phải lo cho gia đình, của cải, và nghề nghiệp thì bài giảng giáo pháp như vậy 
để dẫn tới sự tách-ly hoàn toàn (thoát phàm, viễn ly, xuất thế gian) sẽ không 
phù hợp cho hoàn cảnh của họ.] 


Kinh 144 


0 [Đây là cách nói tắt về việc sẽ tự sát.] (Kinh này là giống với kinh SN 
35:87. Lưu ý rằng: Tỳ kheo Channa trong 02 kinh này không phải là Channa 
trước kia là người lái xe ngựa của Phật khi còn là thái tử.) 


13% [Bằng lời tuyên bố này, thầy Channa đã hàm ý tuyên bố thánh quả A-la- 
hán, và điều này sẽ được làm rõ ở mục 13 bên dưới. Cho dù lời tuyên bố của 
thầy ấy vào thời điểm này là hợp lệ hay chưa chắc chắn, luận giảng kinh này 
vẫn đang coi đây là trường hợp tự đánh giá cao về mình.] 


3 [MA nói rằng thầy Đại Cunda đang nói lời chỉ giáo cho Channa vì thầy 
Đại Cunda đang nghĩ rằng thầy Channa vẫn còn là một người phàm, do thầy 
Channa không chịu đựng nỗi sự đau đớn và muốn tự sát. ] 


1310 LÝ nghĩa của lời chỉ dạy này có lẽ được chú giải với sự trợ giúp của luận 
giảng MA như vầy: Một người cỏn ứùy thuộc bởi do còn dục-vọng và tà-kiến, 
và trở nên không còn tùy thuộc bởi nhờ đã dẹp bỏ dục-vọng và tà-kiến bằng 
sự chứng đắc thánh quả A-la-hán. Sự ngã-hướng này nọ [nati: nghĩa gốc là 
uốn cong, uốn theo] xảy ra thông qua dục-vọng, và sự không còn sự ngã- 
hướng có nghĩa là không có sự khuynh-hướng hay sự tham-muốn được hiện- 
hữu. Không có sự đến và sự đi là nhờ đã châm dứt sự tái-sinh và sự chết-đi; 
không ở đây hay ở trên hay ở giữa là nhờ đã siêu thoát khỏi thê giới này, thế 
giới trên, và những chỗ (cảnh giới) giữa hai thế giới đó. Đây là sự chấm-dứt 
những ô-nhiễm (lậu tận) và sự chấm-dứt vòng luân-hồi.] 

51! [MA giải thích: Thầy ấy đã cắt cổ của mình, ngay lúc đó sự sợ-chết ập 


xuống thầy ây và dâu-hiệu (hình tướng) của sự tái-sinh (cảnh tái sinh) đã hiện 
ra. Sau khi nhận ra mình vẫn còn là một người phàm thường, thầy ấy đã được 
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phát khởi và tu tập sự minh-sát. Sau khi nhận rõ những sự tạo-tác, thầy đã 
chứng thánh ngộ quả A-la-hán trước khi không kịp.] 


1312 [MA diễn giải: Mặc dù sự tuyên bố này [về sự không bị tội-lỗi] đã được 
nói ra bởi thầy Channa khi thầy ấy vẫn còn là người phàm thường, nhưng do 
sự chứng đắc A-la-hán của thầy ấy xảy ra lập tức sau đó, nên Đức Phật mới 
trả lời thầy Xá-lợi-phất bằng cách đề cập lại chính lời tuyên bố đó của thầy 
Channa. 


- Lưu ý rằng: sự diễn dịch như trên bởi luận giảng chỉ là sự gán ghép 
những thông tin từ ngoài đối với bài kinh, (không nhất thiết là luôn đúng với 
nghĩa của kinh); và đúng thực đó chỉ là những thông tin do diễn dịch từ bên 
ngoài chứ không dựa vào lời kinh. Nếu chúng ta chỉ cần bám kỹ vào lời bài 
kinh thì hình như thầy Channa đã là một A-la-hán khi thầy ấy nói lời tuyên 
bố như vậy, và nếu vậy đây thực sự là “cú sốc" khi cả hai vị thánh sư huynh 
đã không nhận ra điều đó! Dĩ nhiên, hàm nghĩa bài kinh là: sự đau đớn hành 
hạ tột cùng đó cũng khiến ngay cả một A-la-hán muốn kết liễu mạng sống 
của chính mình— không phải do sân hận mà chỉ đơn giản là do một ý chí 
muốn được tự do sự đau đớn bất khả chịu đựng đó; (cũng giống kinh SN 
22:87 nói về sự kết liễu thân mình của A-la-hán Vakkali vậy).] 


»!3 [Những “gia đình” này được để mô tả những gia đình thân thiết đã trợ 
giúp (cúng dường, tiếp tế) cho thầy Channa. Nguyên văn các chữ đó là 
mittakuläni suhajjakuläni upavajjakuläni—rõ ràng là đồng nghĩa nhau. Chữ 
thứ ba tạo cơ hội cho một sự chơi chữ. MA giải nghĩa . chữ upavajjakulani = 
upasankamitabbakulani (những gia đình được được tiếp cận, được đến gặp) 
[đề có được những thứ thiết yếu như thức ăn, thuốc men, y phục để nuôi thân 
tu hành]. Theo CPD, chữ „pavaj7a ở đây là đại diện cho chữ Phạn „pavrajya; 
chữ theo nghĩa này thì không có trong PED, mặc dù đây chỉ là trường hợp 
duy nhất nó mang một nghĩa như vầy. Chữ này là chữ đồng âm với một chữ 
khác có nghĩa là “có tội-lôï”, đại điện cho chữ Phạn upavadya, như vậy có 
nối kết với lời tuyên bố trước đó của Channa rằng thầy ấy sẽ tự sát một cách 
không còn tội-lỗi (anupavajja). Mời coi thêm chú thích kế tiếp bên dưới.] 


!3!4 [Lời tuyên bố này dường như đã hàm ý thầy Channa đã là một A-la-hán 
trước lúc thầy ấy tự sát, cho dù luận giảng đã diễn dịch khác (trong các chú 
thích trên). Khi Phật nói về những điều-kiện (yếu tố, lý do) theo đó một 
người là có tội-lỗi (sa-upavajja), thì chữ wpavajja là đại diện cho chữ 
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upavadya. Mặc dù ở trên MA đã giải nghĩa chính xác chữ avajjakulani 
(chú thích 1313), nhưng ở đây luận sư đó đó đường như không hề biết về sự 
chơi chữ và luận sư đã luận giải theo kiểu thầy Channa đã thực sự có tội lỗi 
do đã có giao lưu thân thiết với những người tại gia. Luận sư viết như vây: 
“Trưởng lão Xá-lợi-phất, sau khi chỉ ra tội lỗi của thầy Channa do đã có thân 
mật với những gia đình (kulasarisaggadosa) trong giai đoạn đầu đi tu, và 
thầy Xá-lợi-phất đã hỏi ý rằng: 'Khi Tỳ kheo đó có những người trợ giúp 
(những gia đình) đó, liệu thầy ấy có thể đã chứng được bát-Niết-bàn hay 
không?' Đức Thế Tôn đã trả lời bằng cách chỉ ra thầy ấy không thân mật với 
những gia đình.”] 


Kinh 145 


1315 [Lưu ý: Phú-lâu-na [Punna] trong kinh này là khác với ngài Phú-lâu-na 
[Punna Mantäniputta| được nói trong kinh MN 24, là người đã được Phật 
tuyên bồ trong kinh AN 1:196 là đệ tử đệ nhát về thuyết pháp. Tỳ kheo Phú- 
lâu-na trong kinh MN 145 này xuất thân từ một gia đình thương buôn sông ở 
thành phố cảng Suppäraka thuộc xứ Sunãparanta [ngày nay là bang 
Maharashtra, bang lớn và đông dân thứ nhì của Ấn Đội|. Trong một chuyến đi 
làm ăn tới Sãvatthï (Xá-vệ) thầy Phú-lâu-na đã nghe được một bài thuyết 
giảng của Phật, và thầy đã từ bỏ đời sống tại gia trở thành một Tỳ kheo.] 


!3!9 [MA giải thích sự khuyên-dạy này là một sự chỉ dạy ngắn gọn về Bốn 
Diệu Đế. Khoái-lạc hay sự vui-thích, sự khoái-thích („znđï) là một mặt của 
dục-vọng (ái). Thông qua sự khởi sinh khoái-lạc đổi với mắt và những hình- 
sắc thì có khởi sinh sự khổ của năm uẩn. Như vậy trong phần đầu của sự 
khuyên-dạy này, Phật đã chỉ dạy vòng luân hồi hiện-hữu theo cách diễn đạt 
bằng 02 Diệu Đề đầu tiên—sự khổ và nguồn gốc sự khổ—như chúng xảy ra 
thông qua sáu giác-quan. 


Trong phần thứ hai của sự khuyên-dạy [mục 4] Phật chỉ dạy sự chắm-dứt vòng luân 
hồi theo cách diễn đạt bằng 02 Diệu Đề còn lại—sự chẩm-dứt và đạo—diễn tả sự 
đẹp bỏ khoái-lạc trong sáu giác-quan và trong những đối-tượng của chúng.] 


!37 [Nghĩa là thầy ấy đã qua đời. Chúng ta đọc thấy lúc này Phật vẫn còn 
đang quen gọi thầy Phú-lâu-na là “#gười họ tộc” (kulaputia), điều này có 
nghĩa là thầy Phú-lâu-na đã chết sau một thời gian rất ngắn sau khi trở lại quê 
hương xứ Sunãparanta. Những nguồn kinh không ghi lại cách thầy ấy đã 
chết. Bài kinh song hành là kinh SN 35:88 thì câu chỗ này ghi rằng thầy ấy 
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đã chết [bát-Niết-bàn] ngay trong kỳ An Cư Mùa Mưa đầu tiên ở đó (chứ 
không phải frong một dịp sau đó). ] 


Kinh 146 


!3!8 [Ị trong § điều luật được ban hành bởi Đức Phật khi Phật thành lập Ni 
Đoàn đã quy định rằng: vào mỗi tối giữa tháng (2 tuần) Tỳ kheo ni nên đến 
thỉnh cầu các Tỳ kheo cử một Tỳ kheo đến chỗ các Tỳ kheo ni để giảng cho 
họ một bài khởi xướng (giáo giới) về Giáo Pháp. MA chú giải rằng: trong 
kiếp trước thầy Nandaka là một ông vua và những Tỳ kheo ni đó từng là 
những thê thiếp của ông. Cho nên thầy Nandaka muốn tránh phiên mình để 
không khuyên dạy những Tỳ kheo nỉ đó; vì thầy ấy nghĩ rằng có Tỳ kheo 
khác có trí-biết về những kiếp quá khứ (túc mạng minh), khi nhìn thấy thầy 
ấy đang thuyết giảng cho những Tỳ kheo ni đó, Tỳ kheo đó sẽ nghĩ rằng thầy 
ấy vẫn chưa thể tách-ly khỏi những thê thiếp trước kia của mình. Nhưng Phật 
đã nhìn thấy sự thuyết giảng của thầy Nandaka cho các Tỳ kheo ni sẽ mang 
đến ích lợi cho họ, và do vậy Phật yêu cầu thầy ấy vẫn thực hiện phiên mình 
khuyên dạy những Tỳ kheo mI.] 


13 [MA: Họ đã nhìn thấy điều này bằng trí-tuệ của minh-sát.] 


1322 [Nguyên văn cả câu này: T4ajjai 1ajjam paccayari paficca tajja taja 
vedana HDPdjjamti. Sự gặp-nhau của mắt, những hình-sắc, và thức-mắt được 
gọi là sự “tiếp- xúc mắt” , và đây là điều- kiện ban đầu làm khởi sinh cảm- giác 
được sinh ra từ sự “tiếp-xúc mắt”. Khi chấm dứt mắt là loại bỏ một trong 03 
yếu-tô chịu trách nhiệm/tạo nên sự “tiếp-xúc mắt”. Như vậy là chấm dứt sự 
“tiếp-xúc mắt”, và khi nó chấm dứt thì cảm-giác được sinh ra từ sự “tiếp-xúc 
mắt” cũng chấm dứt.] 


13! [MA chú giải: Thầy ấy đưa ra giáo lý những yếu-tố giác-ngộ (thất giác 
chỉ) bởi vì chỉ một mình phần trí-tuệ thì không khả năng cắt đứt những ô- 
nhiễm (lậu hoặc), mà chỉ khi nó đi kèm với 06 chi giác-ngộ còn lại [riêng trí- 
tuệ ở đây là bằng yếu-tô thứ hai: “sự điểu-ra những trạng thát"” (trạch 
pháp) ]. ] 


132 [MA chú giải: Người chậm tiến nhất là thấp nhất về những phâm-chất 
thiện cũng đã thành bậc Nhập-lưu, còn những người có những ý-định (tư 
duy) trở thành những bậc Nhất-lai, Bắt-lai, và A-la-hán thì họ đều thành tựu 
được sự viên mãn cho ý-định của họ. Bởi nhờ những kết quả lớn lao này mà 
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Phật đã tuyên bố thầy Nandaka là đệ tử đệ nhất về “chỉ dạy những Tỳ kheo 
ni”, (như trong kinh AN 1:229 đã gh)). | 


Kinh 147 


13 [MA nói rằng bài kinh này đã được nói cho Rãhula (La-hầu-la), con tra1 
của Phật, sau khi thầy ấy thụ toàn-bộ giới (đại thọ giới) thành Tỳ kheo, ước 
chừng lúc đó thầy đã 20 tui. 


- Kinh này cũng giống kinh SN 35:121 (Quyền 4).] 


1324 [Những trạng thái (dần) chín muôi tới sự giải-thoát là dịch cụm chữ 
“ymuttiparipäcaniyä dhammä”. MA đã diễn dịch cụm chữ này là 15 phẩm- 
chất đề thanh lọc 05 căn [căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn 
chánh-định, và căn trí-tuệ], được gọi là, đối với mỗi căn: sự tránh-gặp những 
người còn thiếu căn, sự giao-lưu với những người có căn, và sự suy-xét về 
những bải kinh sẽ khích lệ dẫn đến sự chín muỗi của căn (3x5=15 phâm- 
chất). MA còn đưa ra một bộ 15 phẩm-chất khác, đó là: cũng gồm 05 căn; 05 
sự nhận-thức góp phần vào sự thâm nhập, được gọi là: nhận-thức về sự vô- 
thường, khổ, vô-ngã, sự dẹp-bỏ và sự chán-bỏ, (về 02 sự nhận-thức cuối, coi 
các kinh AN 10:56, 59, 60); và 05 phẩm-chất đã được dạy cho Meghiya, 
được gọi là: sự có đạo-hữu thánh thiện, giới-hạnh theo những giới luật Tăng 
Đoàn, sự đàm-đạo phù hợp, sự nỗ-lực (tính tấn), và trí-tuệ [mời coI lại kinh 
AN 9:3; kinh Ud 4:01/36)].] 


135 [MA chú giải rằng: Những thiên thần đó là những người bạn của Rãhula 
trong kiếp trước, họ đã từng phát khởi tâm-nguyện [được giác-ngộ] cùng với 
Rahula khi Rahula đang phát tâm-nguyện [được trở thành con trai của một vị 
Phật] dưới chân của Đức Phật Padumuttara (Bảo Liên Hoa). Họ đã tái sinh 
trong những cảnh giới khác nhau nhưng vào ngày này tất cả họ đang đến tụ 
họp ở đây trong Khu Vườn Người Mù.] 


136 [Nên lưu ý rằng bốn cái cuối cùng là bốn uẫn thuộc tâm thần (thọ, tưởng, 
hành, thức). Như vậy là kinh này không chỉ bao hàm sáu cơ-sở (sáu xứ) mà 
cũng nói luôn cả năm uân, ở đây uân thân-sắc (sắc) đang được hàm chỉ bởi 
các căn cảm-nhận của thân và những đồi-tượng của chúng. ] 


1327 [Theo MA, những thiên thần trong số đó có sự chứng ngộ thấp nhất cũng 
là Nhập-lưu (đều là bậc thánh), nhưng có số đã chứng ngộ những thánh đạo 


506 * Phần Chú Thích 


và thánh quả cao hơn, có cả A-la-hán.] 


- (Có sinh là có diệt; hữu sinh hữu diệt; mọi sự chỉ là sinh và diệt; sinh-diệt là 
bản chất của mọi thứ trong thế giới; mọi sự chỉ là sinh diệt, có mất, vô 
thường.) 


Kinh 148 


!328 [Dãy chữ này thường được dùng để mô tả về toàn thể Giáo Pháp, ở đây 
được dùng để nhân mạnh tầm quan-trọng của bài thuyết giảng Phật sắp nói 


ra. (toàn thiện và tinh khiết = hoàn hảo và trong sạch hoàn toàn). | 


!3 [02 mệnh đề cuối trong dãy này được thấy trong công thức tiêu chuẩn của 


“sự khởi-sinh tùy thuộc” (vòng duyên khởi), như vậy chúng đã được ngầm kết 


hợp vào trong bài kinh này giảng về “sáu cặp sáu”.] 
- (Do có tiếp-xúc là điểu-kiện (duyên) nên khởi sinh cảm-giác: (Xúc duyên 
thọ; xúc sanh thọ). Do có cảm-giác là điều-kiện (duyên) nên khởi sinh dục- 


vọng; (Thọ duyên ái; thọ sanh á1).) 


1339 [Động từ „papajjari [phiên bản PTS ghi uppajjaii là sai] thường có nghĩa 
là “ái hiện” hay “được tái sinh” nhưng nó cũng có cách dùng đặc biệt trong 
lý luận học (lô-gic) có nghĩa là “là biện hộ được, bào chữa được, chứng minh 


được, chấp nhận được”, như nó đang được dùng với nghĩa này ở đây. ] 


133! [Luận điểm này cho thấy “nguyên lý vô-ngã' xuất phát từ tiên đề có thể 
chứng minh được về sự vô-thường. Cấu trúc của luận điểm này có thê được 
trình bày một cách ngắn gọn như vầy: Thứ gì là bản ngã (tự ngã) thì phải là 
thường hằng, có định; X được trực tiếp nhận thấy là vô thường [chăng hạn 
được ấn chứng bằng sự lên và xuống], cho nên X không phải là bản ngã nào 
cả. (Thứ gì lên xuống, thất thường, vô thường thì đâu phải là một tự ngã 
thường hằng, bất biến). ] 


1332 [Toàn bộ luận điểm đoạn trên được lặp lại đối với mỗi 05 thứ còn lại 


trong môi bộ-sáu. | 
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1333 [MA giải thích đoạn này được nói ra để chỉ 02 Diệu Đề đầu tiên—sự khổ 
và nguồn gốc khổ—theo cách diễn đạt bằng những sự ám-muội (gZja). Diệu 
Đề về Khổ được chỉ ra theo cách diễn đạt bằng “danh-tính”; ở chỗ khác thì 
“danh-tính' thì được định nghĩa là năm uấn bị dính-chấp (năm thủ uẫn) [như 
trong kinh MN 44, mục 2|. 03 sự đm-muồi là dục-vọng (ái), sự tự-ta (ngã 
mạn), và những quan-điểm này nọ (tà kiến), chúng lần lượt làm khởi sinh 
những ý-niệm “ca-rz” (ngã sở kiến), cái “f4” (ngã kiến), và 'bản ngã của fa' 


(ngã chấp). 02 Diệu Đề này cùng nhau tạo nên vòng luân hồi hiện-hữu.] 


332 [MA: Đoạn này được nói ra để chỉ 03 Diệu Đề sau—sự chấm-dứt và 
đạo—bằng sự từ chối 03 sự đm-muội đó. 02 Diệu Đề này cùng nhau tạo nên 
sự kết thúc vòng luân hồi hiện-hữu.] 


133' [MA: Đoạn này chỉ ra vòng luân hồi hiện-hữu một lần nữa, lần này là 
theo cách diễn đạt bằng những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên). Về những 
khuynh-hướng tiểm ẩn trong tâm và sự tương quan của chúng với 03 loại 
cảm-giác... mời coi lại kinh MN 44, mục 25-28.] 


1336 [MA: Chữ s¡ (ngu-mờ) được nói trước là chỉ sự thiếu hiểu biết về “sự 
khởi sinh, sự biến mắt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoảát-khỏi đối với 
cảm-giác không khổ không sướng). Còn chữ sỉ (vô-minh) được nói sau là chỉ 


sự vô-minh năm ở gôc rễ của vòng luân hôi hiện-hữu. | 


337 [MA: Khi Đức Phật lần đầu tiên nói kinh này có 60 Tỳ kheo chứng ngộ 
A-la-hán: điều này là không có gì phải thắc mắc. Nhưng cứ mỗi lần thầy Xá- 
lợi-phất, Mục-kiền-liên, và §0 vị đại đệ tử dạy kinh này thì cũng có 60 Tỳ 
kheo chứng ngộ A-la-hán: điều này là rất kỳ lạ. Ở Tích Lan có Trưởng lão 
Maliyadeva đã dạy kinh này ở 60 chỗ khác nhau, và mỗi lần đều có 60 Tỳ 
kheo chứng ngộ A-la-hán. Nhưng khi Trưởng lão Tipitaka Cũ|anäga (Tam 
Tạng Tiểu Long) dạy kinh này cho một đại hội chúng gồm có đông người và 
những thiên thần, thì khi kết thúc bài kinh có 1.000 Tỳ kheo chứng ngộ A-la- 
hán, và số những thiên thần cũng vậy, chỉ duy nhất 01 thiên thần vẫn còn là 


phàm chúng chưa chứng A-la-hán.] 
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138 [MA giải nghĩa là: Khi một người không biết và không thấy mắt theo 


cách của sự-biêt của minh-sát và trí-biêt của thánh đạo. | 


Bọn [Nghĩa là: dục-vọng khởi sinh và trụ lại ở mắt và những hình-sắc, tai và 
những âm-thanh ... và sẽ nắm giữ nó bằng sự dính-chấp (thủ), và điều này 
tạo ra nghiệp (kamma) có thể tạo ra một bộ năm-uân mới cho sự hiện-hữu 
(kiếp) kế tiếp. ] 


1340 [MA giải nghĩa là: Khi một người biết và thấy mắt theo cách của sự-biết 


của minh-sát và trí-biết của thánh đạo.] 


13 [0§ chỉ phần của Bát Thánh Đạo được đề cập ở đây dường như thuộc về 
đoạn sơ cấp hoặc thế tục của đạo. MT nhận dạng chúng là những chi phần 
có-được bởi một người đang ở mức (trình độ) tu tập minh-sát cao nhất, ngay 
trước khi khởi lên thánh đạo siêu thế. Trong giai đoạn này chỉ có 05 chỉ phần 
đầu tiên của đạo là hoạt động; 03 chi phần còn lại thuộc nhóm giới-hạnh 
(chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng) đã được thanh lọc tốt trước khi bước 
vào thiền quán minh-sát. Nhưng khi thánh đạo siêu thế khởi sinh, thì tất cả 08 
chỉ phần cùng xảy ra một cách đồng thời cùng nhau, 03 chỉ phần thuộc nhóm 
giới-hạnh thực hiện chức năng bứng tây những ô-nhiễm (lậu hoặc) chịu trách 


nhiệm gây ra sự vi phạm giới-luật về lời-nói, hành-động, và sự mưu-sinh. | 


132 [MA nói: Câu này chỉ sự khởi sinh đồng thời của sự vắng-lặng (định) và 
sự minh-sát (tuệ) trong thánh đạo siêu thế. Sự vắng-lặng có mặt dưới nhãn đề 
chánh-định, sự minh-sát dưới nhãn đề chánh-kiến. 


134 [Đây là 04 chức-năng được thực thi bởi thánh đạo siêu thế, đó là: hoàn- 
toàn hiểu sự (hật về khổ, trừ bỏ nguyên nhân khổ, chứng ngộ sự chẩm-dứt 


khổ, và tu tập con-đường (đạo) dẫn đến sự chấm dứt khổ.| 


kệ HỆ [Ở đây sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ) là hàm nghĩa đại diện 
cho toàn bộ Bát Thánh Đạo. | 
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13 [MA nhận dạng “trí-biết đích thực” là trí-biết của thánh đạo A-la-hán; 
“sự giải-thoát” là sự giải-thoát với thánh quả A-la-hán. Ở đây 02 chữ này 
chiếm chỗ thường được dùng cho chữ Niết-bàn, là sự diệt-khô đích thực.] 


134 [Những đoạn tiếp theo (mục 12-14) (2), (mục 15-17) (3), (mục 18-20) 
(4), (mục 21-23) (Š), và (mục 24-26) (6) là lặp lại toàn bộ lời kinh như đoạn 


(mục 9—11 (1)), chỉ khác là thay đồi tên các căn và các đối-tượng của căn. ] 
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13 [MA chú giải: Đây là sự chứng đắc quả-tánh-không của một A-la-hán. 
Về tánh-không [sự trống-không], mời coi lại chú thích 458 ở cuối kinh MN 
43 (Quyền I) và chú thích 1144 ở kinh MN 121 ở trên, cuối mục 12.] 


13 [MA: Đây là sự an trú của một bậc vĩ nhân („ahãpuzisa, đại phu, đại 
nhân) như những vị Phật, những Phật Duyên Giác, và những vị đại đệ tử của 
những Như LaI.| 


!342 [Trong năm chữ này, sự ham-muốn và tham (thường được dịch trong các 
kinh khác như một cặp là 0ham-muốn và nhục-dục) ở đây là đồng nghĩa nhau. 


Còn chữ sự sân (ghét) và ác cảm (ác ý) là đồng nghĩa nhau.] 


1359 [Bắt đầu từ đây chúng ta có thể nhận ra một dãy những sự tu-tập. Đó là: 
Phần [2] (mục 10), sự đẹp-bỏ năm dây khoái lạc giác quan (Ngũ dục lạc) là 
bước đầu cần có cho sự fu-tẬp các tầng thiên định (/hãna). Phần [2] (mục 
11), sự đẹp bỏ năm chướng-ngại (Năm triền cái) là trạng thái tiên quyết kế 
cận cho sự chứng-đắc tầng thiên định thứ nhất (Nhất thiền). Phần [4] (mục 
12), sự hoàn-toàn hiểu về năm uấn (Ngũ thủ uân) là chỉ trí-tuệ minh-sát cần 
có cho sự chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Phần [5] (mục 13-18) là những 
mục nói về 37 phân f trợ-giúp giác-ngộ là những sự tu-tập cần có cho sự đạt 
đến những bậc (giai đoạn) trung gian của dòng thánh đạo (tức những giai 
đoạn từ thánh quả Nhập-lưu tới thánh đạo A-la-hán). Phần [6] (mục 19), nói 
về sự vắng-lặng và sự minh-sát (định và tuệ), mặc dù định và tuệ được áp 


dụng trong tất cả các giai-đoạn tu tập nói trên, những chúng được nhìn thấy 
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được hiện thực hóa một cách đây đi bởi bậc thánh Bắt-lai đang phẩn-đấu 
(tinh cần) để đạt tới A-la-hán. Cuối cùng, phần [13] (mục 20) là /zí-biết đích 
thực và sự giải-thoát là chỉ sự chứng ngộ thánh đạo và thánh quả A-la-hán.] 


35! [Mặc dù một A-la-hán là bậc đã hoàn-toàn chứng ngộ fz/-biết đích thực 
(chân trí) và sự giải-thoát thì không cần phải tu tập thêm nữa, nhưng bậc ấy 
vẫn tiếp tục tu dưỡng sự vắng-lặng (định) và s minh-sát (tuệ) để chứng nhập 
trong niềm chân-phúc của các tầng thiên định, của sự chứng-đắc quả A-la- 


hán, và của sự chẳm-dứt nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng). | 
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1332 [Cụm chữ “sự u-tập các căn” (indriyabhãvan8) ở đây nói đúng hơn là sự 
tu-tập cái tâm trong sự đối ứng với những đối-tượng được trải nghiệm thông 
qua các căn cảm-nhận (các giác quan). Phương diện thô sơ hơn của sự tu-tập 
này, là sự kiêm-chế các căn cảm-nhận (indriyasarnvara), là liên quan đến sự 
kiểm soát làm chủ cái tâm theo cách để người tu không nắm giữ “những dấu- 
hiệu và đặc-điểm (tướng và nét; tướng chung và tướng riêng) của những sự 
vật hay sự việc, những nét riêng hấp-dẫn (tạo tham) và đáng-ghét (tạo sân). 
Sự ftu-tẬp các căn mang (dẫn dắt) cái tiến trình kiểm soát đi suốt tới mức độ ở 
đó, bằng hành-động cố-ý, một người lập tức thiết lập sự minh-sát ngay cả khi 
đang trong dòng nhận-thức giác quan. (Tức là, ngay cả khi tâm đang frong 
dòng nhận-thức một đối-tượng là như hấp-dẫn hay đáng-ghét, người tu vẫn 
lập tức thiết lập sự minh-sát ngay đó). Ở mức độ (trình độ) cao nhất người tu 
đạt được năng-lực đề chuyền hóa tận gốc cái ý nghĩa chủ-quan về những đối 
tượng được nhận-thức là này hay nọ, làm cho chúng hiện ra theo một kiểu 
thật sự trái với cách mà chúng thường được hiểu (ví dụ làm cho năm uấn 
được nhìn thấy là “vô-thường, khổ, vô-ngã', trái với cách người ta thường 
hiểu lầm nó là “thường, lạc, hữu ngã). | 


1353 [MA chú giải rằng: khi một hình-sắc đáng thích đi vào tầm của mất, thì 
một trạng thái dễ chịu (manäpa) khởi sinh; khi một hình-sắc không đáng 
thích xuất hiện, thì một trạng thái khó chịu (amanapa) khởi sinh; và khi một 
hình-sắc trung tính xuất hiện, thì một trạng thái vừa dễ chịu và khó chịu khởi 
sinh. Nên lưu ý rằng, mặc dù 03 cách này thường được dùng để phẩm định 
những đối-tượng giác quan, nhưng ở đây chúng có lẽ cũng chỉ luôn những 
trạng thái thích (tham), ghét (sân), và thờ ơ (s1) khởi sinh từ sự tác động của 
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những khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên). MT nhận dạng “điểu dễ chịu” là 
những trạng thái thiện hay bất thiện của tâm có kết nối (câu hữu) sự VUI thỷ), 
còn “điểu khó chịu” là những trạng thái bất thiện của tâm có kết nối sự buồn 
(ưu; phiền, bực), và “điều vừa dễ chịu và khó chịu” là những trạng thái của 
tâm có kết nối cảm-giác buông-xả.] 


3 [MA chú giải: Sự buông-xả này là sự buông-xả của sự mỉnh-sát 
(wipassan"upekkhä). Tỳ kheo này không để cho tâm mình bị chỉ phối bởi 
tham, sân, si mà người đó thấu hiểu đối-tượng và thiết lập sự minh-sát trong 
trạng thái trung tính. MT thì chú giải câu này có nghĩa rằng người đó chứng 
nhập trong sự buông-xả đối với những sự tạo-tác (sankhãr°upekkhä:; hành 
xả), là một giai-đoạn đặc biệt của trí-biết minh-sát [coi Vsm XXI, 61—66].] 


135 [MT chú giải: “Sự u-tập cao nhất về các căn = sự tu-tập thánh thiện về 
các căn, là sự trần áp tham, sân, sĩ đã khởi sinh thông qua mắt, và “sự /h/éf 
lập sự buông-xả` = sự thiết lập sự buông-xả của sự minh-sát. | 


!356 [Ví dụ này cũng có trong kinh MN 66, mục 1ó6.] 


1357 [Mặc dù những học-nhân (sek:a) đã chứng nhập vào dòng thánh đạo dẫn 
tới sự giải-thoát cuối cùng, nhưng họ vẫn còn bị dính (nghiêng, thiên về) 
những trạng thái vi tế như thích, ghét, hay thờ ơ ngu mờ đối với những đối- 
tượng giác quan. Tuy nhiên, họ trải nghiệm (coi) những trạng thái vi tế đó 
như những cản-trở cho sự tu tiến của mình, và do vậy người đó trở nên thấy 
ghê-sợ, nhục-ngã, và ghê-tởm bởi chúng. | 


1358 [Một thánh nhân với các căn đã được tu tập (ariya bhãvitindriya): ở đây 
là chỉ một A-la-hán. | 


132 [Vì những A-la- hán đã tẩy sạch tất cả ô-nhiễm (lậu hoặc) cùng với những, 
khuynh- hướng tiềm ân (tùy miên), nên trong đoạn này thì ba chữ “điêu dễ 
chịu, điều khó chịu, và điều vừa dễ chịu và khó chịu” được hiệu đơn giản chỉ 
là những cảm-giác khởi sinh thông qua sự tiếp-xúc với những đối-tượng giác 
quan, và không phải là những hơi hướng vi tế còn bị dính sự thích, ghét, và 
thờ ơ ngu mờ như đã được nói trong đoạn kế trước. ] 


1360 [Trong bộ Pafisambhidãämagga (Phân Tích Đạo, thuộc Vi Diệu Pháp 
Tạng) gọi sự tu-tập này là “/hánh thần thông” (ariya Iaddhi) và chú giải nó 
như vây [ii.212]: (¡) An trú nhận-thức sự ghê-tởm (sự xấu xa, sự đáng ghét, 
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sự ghê sợ) trong những thứ ghê-tởm là: (a) một người bao trùm một chúng 
sinh ghê-tởm bằng tâm-từ hoặc (b) một người chú-tâm (để tâm, tác ý) tới một 
đối-tượng ghê-tởm đó [sinh động hay vô tri] chỉ là một sự lắp-ghép của 
những yếu tố phi nhân (vô ngã) mà thôi. (ii) An trú nhận-thức sự ghê-tởm 
trong những thứ không ghê-tởm là: (a) một người bao trùm một người hấp 
dẫn (gợi dục) bằng ý nghĩ về sự ô-uế không sạch của thân, hoặc (b) người đó 
chú-tâm tới một đối tượng hấp dẫn [sinh động hay vô tri] chỉ là vô-thường. 
(1ñ) và (iv) Những phương pháp thứ ba và thứ tư áp dụng theo cách sự quán 
chiếu () và (ii) đối với những đối-tượng ghê-tởm và cả những đối-tượng 
không ghê-tởm, một cách không phân biệt. (v) Phương pháp thứ năm thì liên 
quan s# không còn vui (thích) và buôn (bực) (hết hỷ hết ưu), và do vậy làm 
cho người tu có thể an trú trong sự buông-xả, có sự chánh-niệm và rõ-biết 
(tỉnh giác). 


- Mặc dù 05 cách quán-xét này được gán cho những A-la-hán (vô học nhân) 
như một năng-lực hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của họ, nhưng trong kinh 
khác Phật đã dạy nó cho những Tỳ kheo vẫn còn tu-học (học nhân) như một 
phương pháp đề chinh phục những gốc-rễ bất thiện. Mời coi thêm kinh AN 
5:144 và chú thích trong đó; và một bài luận giảng đầy suy xét về kinh này 
bởi Trưởng lão Nyanaponika có tên là “Những Gốc Rễ của Thiện và Ác” (The 
Roofs oƒ Good and Evil), trang 73—78.] 


++++r 


TÓM TẮT CÁC KINH 
QUYÊN 3: NĂM MƯƠI HAI KINH CUỎI 


Chương 1: [Chương “Ở Devadaha”] 


101 Deyadaha Sura: [Kinh Ở Devadaha]. Trong phần (I) Đức Phật đã xem 
xét những thuyết về nghiệp và nghiệp quả và sự tu hành xác khổ hạnh của 
những người theo đạo Ni-kiền-tử (Jain) và đã phân tích sự đúng, sai, hữu lý, 
vô lý của chúng. Sau đó, Phật cũng đưa 10 cơ-sở hũu lý để bác bỏ 10 luận 
điểm của những những Ni-kiền-tử đó. Tóm lại, sự hành xác khổ hạnh không 
giúp sửa nghiệp, chuyên nghiệp hay đưa đến sự giải-thoát nào cả. Trong phần 
(II) Đức Phật đã giảng giải về cách phẩn-đấu tu tập để đưa đến những kết 
quả. Phật đã đề nghị cho họ những cách phẩn-đấu (tinh cần) khác hữu lý hơn 
và sẽ đưa đến kết quả. 


102 Pancattaya Suita: [Kinh Năm và Ba]. Bài kinh là một sự khảo sát về 
những quan-điểm khác nhau do suy đoán về tương lai và về quá khứ, và về 
những sự quan-niệm sai lầm về Niết-bàn. Đây là một kinh nói và phân tích về 
những loại (62) tà-kiến của những tu sĩ và những bả-la-môn. 


103 Kimi Surra: [Các Thầy Nghĩ Gì Về Ta?]. Tên bài kinh chỉ là lời dẫn dắt 
qua nội dung khác. Trong kinh này Đức Phật đã giảng dạy về cách những Tỳ 
kheo có thê xử lý và giải quyết (ï) khi giữa họ có những sự khác nhau Giáo 
Pháp (về ý nghĩa hoặc/và câu chữ), và (ii) khi họ có sự phạm-giới và sự 
phạm-tội theo giới luật. Đây là một kinh nói về sự hỏa giải và giải quyết 
đúng theo Giáo Pháp giữa các Tỳ kheo có sự bất-đông với nhau và đối với 
các Tỳ kheo có sự phạm-giới và sự phạm-tội. 


104 Sãmagaäma Suita: [Kinh Ở Làng Sãma]. Nhân sư kiện vị đạo sư của giáo 
pháp Ni-kiền-tử mới chết liền xảy ra những sự tranh chấp và chia rẽ trong 
giáo phái đó, Đức Phật cũng nhìn thầy nguy cơ này trong Tăng Đoàn, vì vậy 
Phật đã đưa ra và giảng giải những quy định và thủ tục về giới-luật để hướng 
dẫn cho Tăng Đoàn để duy trì và bảo đảm sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn sau 
khi Phật mất. Đây là một kinh nói về những quy định về thủ tục xử lý và giải 
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quyết những vi phạm về giới-luậi. 


105 Sunakkhatra Surra: [Kinh Nói Cho Sunakkhatta]. Sunakkhatta đã đặt vấn 
đề có những Tỳ kheo đã tuyên bồ /rí-biết cuối cùng (thánh quả A-la-hán) của 
mình nhưng thực ra người đó chưa chứng thánh quả đó. Từ vấn đề này, Đức 
Phật đã nói ra những lý do người tu chưa chứng đắc sự giải-thoát hoàn toàn. 
Đức Phật lần lượt nói ra những hạng người tu: (¡) còn chủ tâm tới những thứ 
vật chất thể tục (dục lạc), (1) nững tầng thiên định sắc giới, (H1) những tầng 
chứng đắc vô-sắc giới, và (iv) chủ tâm tới Niết-bàn. Và cuối cùng Đức Phật 
đã tuyên thuyết một định nghĩa khác của sự giải-thoát là = sự chấm dứt mọi 
sự thu-nạp (sanh y); khi đã tiêu diệt mọi sự thu-nạp (diệt sanh y), người tu 
không còn bị gông cùm, không còn dính líu gì, và không còn khởi tâm quay 
lại những trạng thái thấp hơn. 


106 Anenjasappäya Suita: [Đường Dẫn Tới Sự Bất-Động]. Đức Phật đã 
giảng giải những cách tiếp-cận tới những cấp độ khác nhau của những trạng 
thái thiền định bậc cao (làm cơ sở) để dẫn tới đỉnh cao là Niết-bàn. “%ự bár- 
động” là thuật ngữ Phật đã dùng để chỉ những trạng thái thiền định từ 7m 
thiển cho tới Thức vô biên xứ. Theo thứ tự bài kinh, Phật đã lần lượt giảng 
giải về những đường hướng dẫn tới sự bất-động, dẫn tới vô sở hữu xứ, dẫn tới 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, và dẫn tới Niết-bàn. 


107 (Œanakamoggalana sSufa: [Kính Nói Cho Bà-lamôn Ganaka 
Moggallãna]. (Ganaka Moggallãna có nghĩa là: Kế toán Mục-kiền-liên). Đức 
Phật đã trình bày về “sự fu-tập tiến dân” dành cho những tu sĩ Phật giáo. Và 
Phật đã tự mô tả mình chỉ là “người chỉ ra con đường”, còn những người tu 
phải tự mình bước đi trên con đường đó, phải tự mình phẩn-đấu và nỗ-lực tu 
tập theo phát đồ đó đề tự mình giác-ngộ và giải-thoát. Bài kinh cũng khẳng 
định một sự thật là: “Phá chỉ là người chỉ đường”, còn mỗi người phải tự 
bước đi trên con-đường đó, như trong kinh Pháp Cú 276 cũng đã nói. 


108 Œopakamoggallana Sưía: [Kính Nói Cho Bà-lamôn Gopaka 
Moggallãna]. Thầy Änanda đã giải thích về cách mà Tăng Đoàn duy trì sự 
đoàn-kết và những nguyên-tắc thực hiện của những Tỳ kheo sau khi Phật 
mắt. Đây là kinh nói về một số điều quan trọng xảy ra sau khi Phật mắt. Bài 
kinh cũng khẳng định một sự thật là: “Không có Tỳ kheo nào là người theo từng 
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cách và mọi cách có-được tất cả những phẩm-chất có-được bởi Phật”, bởi vì Phật 
là người phát khởi và tạo ra con-đường, còn những Tỳ kheo chỉ là những 
người tu theo và an trú trong đó sau đó. 


109 Mahãpunnama Suf#ta: [Đại Kinh Đêm Trăng Rằm]. Đây là một kinh hay 
trọng. Một Tỳ kheo đã hỏi Đức Phật về năm-uân, sự dính-chấp (thủ), quan- 
điểm có danh-tánh (thân kiến), và sự chứng ngộ về sự vô-ngã. Và 60 vị Tỳ 
kheo đó đã chứng ngộ A-la-hán ngay tại chỗ. 


110 CñJapunnama Suia: [Tiêu Kinh Đêm Trăng Rằm]. Đức Phật đã giảng 
giải sự khác nhau giữa một người xấu [bất chân, bất chính] và một người tốt 
[chân thật, chân chính], trong đó người xấu có 08 phẩm-chất xấu và người tốt 
có 08 phẩm chất tốt. 


Chương 2: [Chương “Xảy Ra Từng Cái Một”] 


111 Anupada Suía: [Kinh Xảy Ra Từng Cái Một]. Đức Phật đã mô tả cho 
những Tỳ kheo về sự /w đập sự mỉnh-sát (thiền quán) của thầy Xá-lợi-phất 
trong thời gian “„ửa-tháng” từ lúc thầy ấy thụ giới Tỳ kheo cho đến lúc thầy 
ấy chứng ngộ thánh quả A-la-hán. “Xảy ra từng cái một” nghĩa là lần lượt 
xảy ra từng sự chứng đắc mà thầy Xá-lợi-phất đã chứng đắc: từ tầng thiền 
định sắc-giới thứ nhất ... thứ tư, rồi tầng chứng đắc vô-sắc thứ nhất ... thứ tư. 
Và mỗi tầng chứng đắc thiền định là một sự /hoáf-khỏi, và sau khi chứng đắc 
từng mỗi tầng đó, thầy Xá-lợi-phất đã minh sát biết được vẫn còn “sự fhoár- 
khỏi cao hơn nữa”. Cho đến khi thầy ấy chứng đắc trạng thái thiền định thứ 
chín là “sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” (diệt thọ tưởng định) và quán 
sát lẽ sinh-diệt và vô-thường của mọi yếu-tố của những trạng thái đã qua, 
thầy ấy đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán, là trạng thái không còn sự fhoár- 
khỏi nào cao hơn nữa; đây là sự giải-thoát cao nhất, là mục-tiêu tối thượng 
của đời sống tâm linh. 


112 Chabbisodhana Suffa: [Kinh Sự Thanh Lọc Sáu Phần]. Đức Phật đã chỉ 
dạy cách để đặt những câu hỏi đối với những người tu tuyên bồ trí-biết cuối 
cùng (tức thánh quả A-la-hán). Và đề biết người đó có thực sự chứng đắc như 
vậy hay không, Phật đã nói ra cách trả lời fự nhiên mà một Tỳ kheo nếu đã 
giác-ngộ sẽ trả lời như vậy. Người đó sẽ trả lời về cách người đó đã thấy và 
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biết (L) về “bốn loại sự diễn đạt mà Đức Phật đã nói, (2) về “năm uẩn', (3) 
về “sáu yếu-tố” (sáu giới), (4) về “sáu cơ-sở cảm nhận bên trong và bên 
ngoài" (sáu nội xứ và ngoại xứ), và (5) đặc biệt người đó sẽ trả lời bằng cách 
kế lại một quá trình tu-tập từ lúc xuất gia cho đến lúc giác-ngộ để chứng 


minh về cách mà sự nghiệp tu hành đã làm cho cái “sự fgo nên cái “ta” (= sự 
tự-(a, ngã mạn), sự tạo nên cải °cúa-†a` (= dục-vọng, á1), và khuynh-hướng 
tiềm ẩn tạo ra sự tự-ta (tùy miên ngã mạn)” được bứng sạch bên trong một 
người tu là người đã giác-ngộ bằng trí-biết cuối cùng đó”. Đó là cách một 
người giác-ngộ sẽ trả lời những câu hỏi về những phần tu nói trên. 


113 Sappurisa Sufía: [Người Tốt]. Đức Phật đã đưa ra những phâm-chất của 
một Tỳ kheo xấu [không chân thật] và phân biệt với những phâm-chất của 
một Tỳ kheo tốt [chân thật]. Lại nữa, “øwững phẩm-chất của một Tỳ kheo tốt" 
ở đây là chỉ những phẩm-chất của một người chân tu, một người giác-ngộ, 
hay một A-la-hán. Cho dù là tiêu đề chung là vậy, nhưng những phẩm-chất 
của một người xấu (chưa phải chân tu) là của một người có cách-nhìn sai lạc, 
sự nhìn-nhận sai lạc, và sự tu-hành sai lạc khỏi mục-tiêu; còn những phâm- 
chất của một người tốt (chân tu) là của một người có cách-nhìn đúng đắn, sự 
nhìn-nhận đúng đắn, và sự thực-tu đúng đắn hướng tới mục-tiêu rốt ráo. 


114 Seviabbasevitabba Sufa: [Kinh Tu-Dưỡng và Không Tu-Dưỡng]|. Đức 
Phật đã đưa ra 03 sự /ớm-lược (đề cương, đại cương, mẫu đè) về “những điêu 
nên tu dưỡng" và “những điễu không nên tu dưỡng), và sau đó thầy Xá-lợi- 
phất đã phân-giải một cách chỉ tiết, và sau đó sự phân-giải của thầy ấy đã 
được Phật chấp thuận. 


115 Bahudhätuka Sufa: [Kinh Nhiều Loại Yếu-Tố]|. Đây là bài kinh quan 
trọng. Đức Phật đã thuyết giảng một cách chỉ tiết về những yếu-tô (giới), 
những co-sở cảm nhận (xú), sự khởi-sinh tùy thuộc (lý duyên khởI), và 
những loại tình huống về những điều có thể có và những điểu không thể có 
trong thế gian. 


116 Isigili Surta: [Kinh Ở Isigili]. Tên núi Isigili có nghĩa là: Cổ Họng Nuốt 
Những Bậc Tri Kiến. Đây là một bài kinh Phật đã liệt kê ra những tên vả 
những đặc điểm của những vị Phật Duyên Giác (paccekabuddha) trong quá 
khứ đã từng trú ở trên núi Isigili đó. 
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L17 Mahäcattärsaka Sufa: [Đại Kinh Bốn Mươi]. Phật đã lần lượt định 
nghĩa những chi phần của Bát Thánh Đạo và giảng giải những mỗi liên hệ 
tương quan giữa chúng. 


118 Anäpãnasati Sufa: [Kinh Chánh-Niệm Hơi-Thở]. Đây là một bài kinh 
quan trọng và nồi tiếng! Đây là một bài thuyết giảng về 16 bước trong “sự 
chánh-niệm hơi-thở” và cũng nói về sự liên hệ của sự thiền tập này với sự 
thiền tập “bốn nền tảng chánh-niệm' (tử niệm xứ) và 08 chi phần của Bát 
Thánh Đạo. 


119 Kãyagatãsati Suta: [Kinh Chánh-Niệm về Thân]. Đây là một bài kinh 
quan trọng và nổi tiếng! Đức Phật đã trình bày về cách mà “sự chánh-niệm vê 
thân" nên được tu tập và tu dưỡng, và về những ích-lợi mà nó sẽ dẫn tới. 


120 Sankhãrupapafi Suita: [Kinh Tái Sinh Theo Ý-Nguyện]. Đức Phật đã 
chỉ dạy cách một người có thê được tái sinh theo ý-nguyện của mình trong 
cõi người, những cõi trời sắc giới, những cõi trời vô sắc giới, và cuối cùng là 
một người có ý-nguyện đạt tới sự giải-thoát khỏi mọi sự hiện-hữu. Đây là 
một kinh nói đầy đủ về những cõi tái sinh từ người trở lên như người ta 
thường ước nguyện. 


Chương 3: [Chương “Tánh Không”] 


121 CñJasunnafa Su#a: [Tiểu Kinh về Sự Trống-Không]. Phật đã hướng dẫn 
thầy Änanda về sự “đột-phá nguyên chất, không bị lệch lạc, và tinh khiết vào 
sự trống-không (tánh không). Đây là một bài kinh có những thuật ngữ trừu 
tượng và khó hiểu cho những người mới đọc nó. (X) 


122 Mahäsunnafa Sufa: [Đại Kinh về Sự Trống-Không]. Sau khi nhìn thấy 
các Tỳ kheo càng lúc càng thích thúc sự giao lưu tụ tập, Phật đã giảng bài 
kinh để nhán mạnh sự cần-thiết của sự sống tách-ly (ấn dật) để có thể an trú 
trong sự trống-không (tánh không). Đây cũng là một kinh hay về sự tu-tập 
của người xuất gia. 


123 Acchariya-abbhita Sufía: [Kinh Kỳ Diệu và Tuyệt Vời]. Trong một hội 
chúng lớn gồm những Tỳ kheo, thầy Änanda đã đếm lại những (19) sự-kiện 
(và phẩm-chất) kỳ diệu và tuyệt vời nhất đã đã xảy ra trước và sau sự ra đời 


518 * Tóm Tắt Các Kinh 


của của Đức Phật. 


124 Bakkula Suffa: [Kinh Nói Bởi Bakkula]|. VỊ Tỳ kheo trưởng lão Bakkula 
đã liệt kê những sự thực-hành khô hạnh (hạnh đầu-đà) trong suốt 80 năm thầy 
ấy ở trong Tăng Đoàn [đó là những phẩm-hạnh kỳ diệu của thầy ấy], và cuối 
kinh vị trưởng lão cho thấy một cái chết (bát Niết-bàn) lỗi lạc và kỳ điệu của 
mình. Đây là một trong những tắm gương tu tập tốt đẹp nhất, với sự chứng 
ngộ thuộc loại nhanh nhất, và sự bát Niết-bàn lỗi lạc nhất. 


125 Dantabhimi Sufía: [Những Cấp Độ Được Thuần Phục |. Bằng ví dụ về 
sự thuần phục một con voi, Đức Phật đã giảng giải về cách Phật đã /#uẩn 
phục chuyển hóa những đệ tử của mình. Đây là một bài kinh hay và dài, vì có 
nhiều phần tu-tập đầy đủ như chúng cũng đã được ghi trong các kinh khác 
trong bộ kinh MN này. 


126 Bhữmja Suí/a: [Kinh Nói Bởi Bhũm1Ja]. Đức Phật đã đưa ra một loạt 08 
(4x2) ví-dụ đối nhau để mô tả sự thất-bại và kết-quả tự nhiên của Bát Thánh 
Đạo. Ý nghĩa của kinh này là: (ï) cho dù người tu có ước nguyện hay không 
ước nguyện gì, nếu người đó tu tập theo đường sai (tà đạo) thì sẽ không có 
quả gì, vì đó là đường sa1; (11) cho dù người tu có ước nguyện hay không ước 
nguyện gì, nếu người đó tu tập theo đường đúng (chánh đạo) thì sẽ có đạo 
quả tốt, vì đó là đường đúng. Việc thệ nguyện hay ước nguyện không thực sự 
là nhân hay duyên tạo ra sự tu-tiễn, sự thanh-lọc và sự chứng-nsộ. 


127 Anuruddha Sutta: [Kinh Nói Bởi A-nậu-lâu-đà]. Thầy A-nậu-lâu-đà đã 
làm rõ sự khác-nhau giữa sự giải-thoát vô lượng của tâm (sự giải-thoát của 
tâm vô lượng, vô lượng tâm giải-thoát) và sự giải-thoát bao la của tâm (sự 
giải-thoát của tâm được khuếch đại; khuếch đại tâm giải-thoát). 


128 Upakkilesa Suffa: [Kinh Những Sự Không Hoàn-Hảo]|. Sự không hoàn- 
hảo của cái tâm (cữtassa upakkileso), chữ này cũng đã được dùng trong kinh 
MN 7, mục 3, nhưng ở đây trong kinh này nó chỉ có nghĩa là “những sự 
không hoàn-hảo (không hoàn-thiện) trong sự tu tập sự định-tâm”. Đức Phật 
đã thảo luận về những sự cản-trở khác nhau đối với sự tu tiến (tiến bộ) trong 
thiền tập mà chính Phật đã gặp phải trong thời Phật còn thiền tập để tìm cầu 
sự giác-ngộ (trước khi giác-ngộ), đặc biệt có nói nhiều về năng lực mắt thiên- 
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thánh (thiên nhãn). Đây là một bài kinh quan trọng đối với những người đang 
tu tập thiền-định và đang gặp những trở-ngại như Phật đã nói ra, và cũng chỉ 
luôn những cách xử-lý cho những tình huống đó. 


129 Balapandita Sutia: [Kinh Người Ngu và Người Trí]. Kinh này giảng về 
những người ngu, do không hiểu biết Giáo Pháp và nghiệp báo nên làm đủ 
điều xấu ác, sau khi chết sẽ bị tái sinh trong địa-ngục hay trong cảnh súc- 
sinh, là quả báo của những nghiệp ác họ đã làm. Còn những người trí thì 
ngược lại, do có hiểu biết Giáo Pháp và nghiệp báo, giới-hạnh, và sự tu tập 
nên họ có thể được tái sinh trong những cõi trời hạnh phúc, là quả báo của 
những nghiệp thiện họ đã làm. 


130 Devadira Sufía: [Kinh Những VỊ Thiên Sứ]. Đây là một bài kinh hay nói 
về quả báo thống khổ trong địa ngục đang chờ đợi những người làm những 
điều xấu ác sau khi chết ắt sẽ bị tái sinh xuống đó. Sự mô tả về sự khủng 
khiếp của những loại địa ngục sẽ được đọc thấy trong kinh này. 


Chương 4: [Chương “Sự Phân Giải”] 
131 Bhaddekaratta Suia: [Kinh Một Đêm Xuất Sắc]. 


132 Anandabhaddekaratta Suta: [Kinh Änanda & Một Đêm Xuất Sắc]. 


133 Mahakaccãnabhaddekharafa Suffa: [Kinh Đại Ca-chiên-diên & Một Đêm 
Xuất Sắc]. 


134 LomasakangiyabhaddekaratIa Sufia: [Kinh Lomasakangiya & Một Đêm 
Xuất Sắc]. Tất cả 04 bài kinh đầu tiên này đều xoay quanh phần sự ứóm-lược 
(đề cương, sự tóm tắt, đại cương, mẫu đề, zika) là bài Thi Kệ đã được nói 
ra bởi Phật để nhân mạnh sự /u tập sự minh-sát (thiên quản) để có thể nhìn 
thấu mọi sự đúng như chúng thực là, và trở thành người giác-ngộ, bình-an, và 
giải-thoát. Và trong đó cũng đưa ra sự phân-giải về những thuật ngữ và 
những câu quan trọng đã được nói tóm-lược trong bài Thị Kệ. 


135 CñJakammavibhanga Su#a: [Tiểu Kinh Phân Giải về Nghiệp]. Đây là bài 
kinh quan trọng về nghiệp và nghiệp quả. Đức Phật đã giảng giải về nghiệp 
(kamma) chịu trách nhiệm dẫn tới sự tái sinh của những chúng sinh hạnh 
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phúc tốt lành và những chúng sinh bất hạnh đày đọa. 


136 Mahäkammavibhanga Suta: [Đại Kinh Phân Giải về Nghiệp]. Đây là bài 
kinh quan trọng về nghiệp và nghiệp quả. Đức Phật đã giảng bày chỉ ra 
những sự phức hợp đa phương trong những sự vận hành của nghiệp (kamưna), 
khác với những giáo điều đơn giản và nông cạn mà những giáo phái khác đã 
nói, như trong phần (Phân-giải 1) và Phật đã tổng kết quy luật nghiệp theo 
Phật giáo, như trong phần (Phân-giải 2). Đây được gọi là “ Bài thuyết giảng 
lớn về nghiệp (Đại kinh nghiệp phân biệt) theo trí-biết của Như Lai. 


137 Salãyatanavibhanga Sutta: [Kinh Phân Giải về Sáu Cơ-Sở]. Đức Phật đã 
thuyết giảng và phân giải chỉ tiết về 06 co-sở bền trong (nội xứ) và 06 cø-sở 
bên ngoài (06 ngoại xứ), và những chủ-đề liên quan khác. 


138 Uaddesavibhanga Sufia: [Kinh Phân Giải về Một Sự Tóm-Lược]. Đức 
Phật đã nói tóm-lược về sự íu tập thức và sự vượt qua sự khích-động. Giống 
như trong kinh MN 133, các Tỳ kheo đã đến nhờ thầy Đại Ca-chiên-diên 
phân-giải ý nghĩ chỉ tiết của những điều mà Phật đã nói ra một cách tóm- 
lược. 


139 Aranavibhanga Suta: [Kinh Phân Giải về Sự Không Xung-Khắc]. Đức 
Phật đã tóm-lược và giảng-giải về 07 điều gây nên sự xung-khắc (không hợp, 
không hòa hợp, không thuận lý) và những điều dẫn dắt những người tu tránh 
xa những điều gây ra sự xung-khắc đó. 


140 Dhãtuvibhanga Su#a: [Kinh Phân Giải về Những Yếu-Tố]. Đây là một 
bài kinh nỗi tiếng với người nghe là tu sĩ Pukkusãti, trước khi xuất gia là một 
vị vua. Đức Phật đã đi đến Rãjagaha (Vương Xá) và ghé tới xưởng gồm để 
trú qua đêm, và đã có Pukkusãti ở đó. Đức Phật đã thuyết giảng cho 
Pukkusäti một bài kinh sâu sắc về những yếu-rồ (giới), cuối cùng dẫn đến bồn 
nên tảng tạo nên thánh quả A-la-hán là nền tảng trí-tuệ, sự-thật, sự từ-bỏ, và 
sự bình-an. Cuối kinh là sự chia tay mãi mãi của vị thánh tu sĩ với trần gian. 


Chương 5: [Chương “Sáu Xứ”| 


141 Saccavibhanga Suita: [Kinh Phân Giải về Những Sự-Thật]. Những sự- 
thật ở đây chính Bốn Diệu Đế. Thầy Xá-lợi-phất phân giải (phân tích, phân 
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biệt và giảng giải) một cách chi tiệt về Bôn Diệu Đê. 


142 Dakkhinavibhanga Suứta: [Kinh Phân Giải về Sự Cúng-Dường]. Đức 
Phật đã liệt kê và giảng giải về 14 loại sự cúng đường cho cá-nhân và 07 loại 
sự cúng dường cho Tăng Đoàn. 


143 Anäthapindikovada Suữa: [Kinh Lời Khuyên Dạy Cấp Cô Độc]. Thầy 
Xá-lợi-phất, và thầy Änanda, đã được gia chủ Cấp Cô Độc thỉnh cầu đến gặp 
ông trên giường bệnh, và thầy đã thuyết giảng cho gia chủ Cấp Cô Độc bài 
thuyết giảng khởi xướng về sự không dính-chấp (vô thủ) với tất cả mọi thứ. 
Mọi thứ bao gồm tất cả: 6 giác-quan (sáu căn), 6 đối-tượng giác quan (sáu 
trần), 6 thức giác quan (sáu căn thức), 6 tiếp-xúc giác quan (sáu căn xúc), 6 
cảm-giác khởi sinh từ 6 tiếp-xúc giác quan (sáu thọ), 6 yếu-tố lớn (sáu giới: 
đất, nước, gió, lửa, không gian, thức), 5 uẩn, 4 tầng chứng đắc vô-sắc, những 
thế giới (cõi, cảnh giới), và cuối cùng là “thứ được thấy, được nghe, được 
cảm nhận, được nhận biết, được bắt gặp, được tìm kiếm, và được xem xét bởi 
cái tâm”. (Đây cũng là bài kinh cuối cùng về gia chủ Cấp Cô Độc, vị đại thí 
chủ của Phật, vì sau khi nghe kinh này vị ấy đã qua đời và tái sinh trong cõi 
trời Đâu-suất.) 


144 Channovada Sufa: [Kinh Lời Khuyên Dạy Chamnal. Ngài Channa bị 
bệnh nặng, đau đớn gần chết đến nỗi thầy ấy muốn dùng dao tự vẫn. Hai vị 
sư huynh là Xá-lợi-phất và Đại Cunda đã đến thăm và nói những lời khuyên 
dạy cho thầy Channa. Sau khi họ ra về, thầy Chamna đã dùng dao để kết thúc 
sự đau đớn thống khổ do thân bệnh. Thầy ấy nghĩ mình đã là A-la-hán, trong 
khi hai vị sư khuynh thì cho là không. Và Phật đã xác nhận thầy ấy là một A- 
la-hán. (Kinh SN 22:90 là giống hệt kinh MN 144 này. Kinh này có chỉ tiết 
dùng dao làm xúc động và gợi nhớ tới kinh SN 22:87 trong đó Tỳ kheo A-la- 
hán Vakkali cũng đã dùng dao để kết liễu sự đau đớn không thể chịu nỗi vì 
thân bệnh). 


145 Punnovada Sufa: [Kinh Lời Khuyên Dạy Phú-lâu-na]. Đây là một bài 
kinh hay về hạnh nhẫn-nhục của người tu. Thầy Phú-lâu-na sau khi nhận 
được bài giảng ngắn gọn từ Đức Thế Tôn, đã quyết định trở lại cố hương 
Sunãparanta để trú ở, tu hành, và truyền bá Giáo Pháp. Phật đã hỏi thầy ấy 
cách nào đề vượt qua bản tính hung bạo của dân Sunãparanta, và sau khi thầy 
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Phú-lâu-na đã trả lời, Phật đã khen ngợi và tác thành cho thầy ấy đi. Phần chú 
giải sẽ cho thấy thêm về sự thành tựu, sự chứng ngộ cũng như sự qua đời 
sớm của thầy Phú-lâu-na, là một tấm gương đáng kính phục và noi theo. 


146 Nandakovada Suífa: [Kinh Lời Khuyên Dạy từ Nandaka|. Ngài Nandaka 
đã nói cho 500 Tỳ kheo ni bài thuyết giảng về sự vô-thường và tất cả các ni 
sau khi nghe đều giác-ngộ. (Thầy được Phật tuyên bó đệ tử đệ nhất về thuyết 
pháp cho các Tỳ kheo m1.) 


147 Cñlaraähuloväda Sufa: [Tiểu Kinh Lời Khuyên Dạy Rãhula]. Đây là một 
bài thuyết giảng để dẫn dắt thầy Rãhula đến sự chứng ngộ thánh quả A-la- 
hán. Chủ đề là nói về sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) để hoàn-toàn hiểu chúng 
là vô thường, khổ, và vô ngã. 


148 Chachakka Sufa: [Kinh Sáu Bộ Sáu|. Đây là một bài kinh đặc biệt sâu 
sắc và thâm nhập về sự thiền-quán về /át cả những thành phần của sự trải- 
nghiệm giác quan đề thấy chúng đều là vô-ngã. 06 thành phần đó gồm: sáu 
cơ-sở bên trong (sáu nội xứ); sáu cơ-sở bên ngoài (sáu ngoại xứ); sáu loại 
thức (sáu thức); sáu loại tiếp-xúc (sáu xúc); sáu loại cảm-giác (sáu thọ); sáu 
loại dục-vọng (sáu ái); tất cả đều nên được hiểu (liễu ngộ) đề thấy tất cả đều 
là vô-ngã. Và đây là một trong những đường đi dẫn tới sự giác-ngộ, sự giải- 
thoát. 


149 Mahäsaläyatanika Suta: [Đại Kinh về Sáu Xứ]. Đây là một bài kinh rất 
hay. Đức Phật nói về ý nghĩa: (1) Cách mà cách-nhìn sai lạc về sáu co-sở cảm 
nhận (sáu xứ) dẫn tới sự trói-buộc trong tương lai, và (II) cách mà cách-nhìn 
đúng đắn sẽ dẫn họ đến sự giải-thoát. Với ý nghĩa đó, trong phần (II) Phật đã 
giảng giải sự thành tựu cách-nhìn đúng đắn về sáu xứ sẽ dẫn đến 07 phần 
đúng đắn khác của Bát Thánh Đạo, và khi người tu tu tập các chỉ phần của 
Bát Thánh Đạo thì người đó sẽ hoàn thiện 37 phần trợ giúp giác-ngô (từ Tứ 
Niệm Xứ ... Thất Giác Chi), và đạt đến đỉnh cao của sự văng-lặng (định) và 
sự minh-sát (tuệ) đề chứng đắc sự giải-thoát, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


150 Nagaravindeyya Suffa: [Kinh Nói Cho Dân Làng Nagaravinda|. Đức 
Phật đã giảng giải cho những bà-la-môn ở làng đó: (1) loại tu sĩ (sa-môn) và 
bà-la-môn không nên được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính; và (1) 
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loại tu sĩ và bà-la-môn nào một người không nên được tôn vinh ... tôn kính; 
và (11) những lý do và băng chứng đê biệt được những loại tu sĩ và bà-la-môn 
đã nói trên. 


151 Pindapataparisuddhi Sufa: [Kinh Sự Thanh Lọc Thức Ăn Khất Thực]. 
Đức Phật dạy thầy Xá-lợi-phất cách một Tỳ kheo nên quán xét lại bản thân 
mình để tu tập và làm cho mình được xứng đáng với thức ăn khất thực. Với ý 
nghĩa này, trong bài kinh, Phật đã lần lượt nói lại /3 nhóm sự fu-fập của đạo 
Phật (gồm tắt cả 37 phần tu trợ giúp giác-ngộ, Bát Thánh Đạo, Định và Tuệ 
...). Thức ăn khắt thực của một người tu được thanh lọc bằng chính sự tu tập 
và thành tựu của người đó! (Nêu không tu thành hay không có được thành 
tựu chứng ngộ gì, thì người tu được coI là người mang nợ xứ xở và những thí 
chủ vì những thức ăn (và những thứ khác) mà họ đã cúng dường cho mình). 


152 Tndriyabhavana Sufía: [Kinh Tu Tập Các Căn]. Đức Phật đã giảng giải 
() VỀ “sự fu-fẬp cao nhất (vô thượng) về sự kiểm soát các căn cảm-nhận" 
(các giác quan), (1) theo cách nào là “một đệ f đang trong sự tu-học bậc 
cao, là những người đã chứng nhập trong thánh đạo` (bậc học-nhân), và (11) 
theo cách nào là “một bậc thánh với các căn đã được tu tập” (bậc vô học 
nhân, A-la-hán) làm chủ những nhận-thức (tưởng) của họ. 


+++++r 


Về Bản Dịch MN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Päli-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhUu Bodhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên thâm, nhà từ 
thiện). Có những chỗ tham chiếu với các bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato và 
của PTS. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh MN này có 03 QUYỀN (PHÂN) 
được gọi là QUYỀN I [Năm Mươi Kinh Đầu], QUYỀN 2 [Năm Mươi Kinh 
Giữa], và QUYỀN 3 [Năm Mươi Kinh Cuối]. Mỗi Quyên có 05 Chương, mỗi 
chương có 10 bài kinh (riêng Chương 5 của QUYỀN 3 có 12 bài kinh). Do 
vậy toàn Bộ Kinh MN có 152 bài kinh, với QUYN 3 có 52 bài kinh. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch, và cả những phần chú thích cuối sách, trong 
ngoặc vuông [...] là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn [TKBĐ]). 


- Các chú giải thuộc các giảng luận (như MA, MT...) thì đã được ghi rõ 


ngay đâu câu. 


- Có những số hiệu và thông tin các kinh được TKBĐ dẫn ra trong các 
chú thích để chỉ ra sự trùng lặp, so sánh, đối chiếu... là các số hiệu của PTS 
(như đã giải thích trong “B4NG VIÉT TẤT" ở cuối sách). Người dịch Việt 
cũng cố gắng tìm và đưa ra những số hiệu kinh tương ứng trong bản dịch 
Pali-Anh của TKBĐ, (cũng như các bản dịch Việt). 


- Một số chữ Hán-Việt đã rất quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: nhận-thức (tưởng), sự tạo-tác cố 
ý (hành), những hiện-tượng (các pháp), điều-kiện (duyên) ... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: 0gười fu học nên lần lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật, vì sự đọc không mây khó khăn. Mỗi ngày dành ít thời gian 
đọc một hay vài bài kinh, thì trong số ít ngày quý vị sẽ đọc hết Bộ Kinh. Bản 
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dịch Việt này ai cũng có thể đọc hiểu được. Đọc qua các kinh sẽ có một cách- 
nhìn bao quát hơn, sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo Phật, giác ngộ giáo lý 
đích thực của Phật đề tu hành. 


+ Bộ Kinh MN có cấu trúc đơn giản, chỉ bắt đầu từ kinh số 1 cho tới kinh 
152 chứ không gồm quá nhiều Phần, Chương, Nhóm, Tiểu Nhóm như trong 
các bộ kinh SN hay AN. Nhìn vào Mục Lục sẽ thấy. Nếu không phải ưu tiên 
quan tâm hay cần tra cứu theo những chủ-đề nào đó, quý vị hãy đọc từ những 


kinh đầu cho đến kinh cuối. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối để nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú thích 
những chữ đó thì người đọc có thể bị lạc khỏi chủ-đề của kinh, do tâm trí 
chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ đề và liên tưởng khác khi đọc các chú 
thích này nọ. Nhưng chữ nào hay thuật ngữ nào không hiểu thì nên đọc ngay 
chú thích để hiểu. Nhiều chỗ trong bộ kinh này phải nhờ có những chú giải 
để người đọc có thể hiểu ra hàm ý của lời kinh. 

+ Phần “TÓM TẮT CÁC KINH” cuối các quyên chỉ để khi cần tra tìm 
văn tắt để làm gợi nhớ lại bài kinh mình đã đọc; quý vị không cần đọc nó 
trước khi đã nhiệt thành đọc kỹ càng từng bài kinh của Phật. 

+ Là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã gặp gỡ 
và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm và kỹ càng nhất của Ngài Tỳ 
Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Pali, dựa vào đó dịch các bộ kinh ra tiếng Việt 
phô thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa đại dịch Covid-I9 (PL 2565) 
(dịch xong và in giữa năm 202]) 


